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Cùng theo dõi cuộc đời và binh nghiệp của những con người đã từng vào sinh 

ra tử, gây dụng nên bao chiến công huy hoàng, từ Alexander Đại Đế cho đến 

Napoleon, từ George Washington cho đến Võ Nguyên Giáp, đây là chân dung 
240 nhà cầm quân xuất sắc nhất mọi thời đại. 


————— 


Gác trận đánh lưu danh thiên cổ, các kì phùng địch thủ lùng danh, các cuộc 

hành quân táo bạo kèm những hình ảnh sống động và bản đồ chỉ tiết, cuốn 

cẩm nang này không thể thiếu đối với những ai muốn tìm hiểu về thuật điều 
binh khiển tướng của các thiên tài quán sự. 


“COI LĨNH NHƯ CON EM, LÍNH SẼ CÙNG TA VÀO 
THÂM KHẺẼ. COI LÍNH NHƯ CON YÊU, LĨNH SẼ 
BỀN TA SỐNG CHẾT. 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Các nhà quân sự mỗi người mỗi khác. Thuật cẩm quân mỗi thời cũng khác nhau, do những tiến bộ về 
khoa học kĩ thuật, và biến đổi trên bình điện chính trị ~ xã hội. Sách này khắc họa đủ mọi chân dung 
quân sự, từ chiến sĩ chính phạt ngang tàng cho tới quân nhân thận trọng, cả đời tận tụy binh nghiệp; 
từ vua chúa trên cao cho tới người dân thông thường, do thời thế phải bước ra tiển tuyến. Trong số họ, 
không thiếu những kẻ chuyên lấy việc giết chóc, trận mạc làm vui, song cũng nhiều người rổ lụy trước 
cảnh tương tàn do chính mình tạo tác, ngậm ngùi đồng ý với Quận công Wellington, rằng: “Buồn nhất 
trận thua, buổn nhì trận thắng” 


Dù hoàn cảnh lịch sử thế nào, điều binh khiển tướng luôn là một trọng trách phức tạp. Thời kì Nội chiến 
Hoa Kỳ, Tổng thống Lincoln ca ngợi Tướng Grant, xem ông như không thể thay thế, đơn giản vì “hắn 
biết đánh” Nhưng cầm quân không chỉ có đánh trận. Vị chỉ huy còn phải biết huấn luyện binh sĩ, duy trì 
sĩ khí, bảo đảm hậu cần, quân nhu, khiến người ngựa luôn no, máy móc được bảo dưỡng. Ngoài ra, cũng 
phải thu thập tình báo, phân tích thông tin, hoạch định kế sách, phương lược, rồi khúc chiết truyền đạt 
lại cho cấp dưới. Chỉ huy giỏi biết thắng mới đánh, còn cứ xua quân ra, năm ăn năm thua, thì dù giành 
thắng lợi, chưa được coi là tài. Dĩ nhiên, những vị tướng táo bạo, dám chấp nhận rủi ro như Alexander 
Đại Đế, Richard Sư Tử Tâm và George Patton, luôn được chú ý nhiều. Song le, nhiều nhà quân sự lỗi lạc 
lại sở hữu tính cách khác hẳn chư vị trên, như Dwight D. Eisenhower luôn điểm tĩnh, khôn khéo trong 
giao tiếp, hay Moltke Lớn, người thông thái, chú trọng việc hàm dưỡng tính tình. 


Ả ® 


Thập niên 1960, Moshe Dayan, vị tướng nổi tiếng của Israel, từng viết sách, nuối tiếc “những ngày cũ 


huy hoàng”, khi bên bờ chiến trận, “tướng quân lên lưng bạch mã, phi nước đại thẳng tiến quân thù, giữa 
tiếng kèn trận âm vang” Thật vậy, thời Cổ đại, Alexander Đại Đế hoàn toàn có thể dẫn đầu đoàn Chiến 
Hữu Kị Binh, đích thân xông pha chiến địa. Ngay những nhà cầm quân điểm đạm hơn, Julius Caesar 
chẳng hạn, cũng ở sát tiền tuyến, đủ gần để hô hào động viên binh sĩ. Đến tận thế kỉ 19, vị chỉ huy vẫn 
đựng trại ngay sau sa trường, để tiện dùng ống nhòm theo dõi toàn bộ chiến cuộc. Nhưng rồi quy mô 
quân đội ngày càng lớn, súng ống hiện đại ra đời, sức công phá ngày càng mạnh, tầm bắn ngày một dài. 


“Thêm vào đó, các phương tiện truyền thông mới, như điện thoại và đài vô tuyến, giúp tướng lĩnh có thể 
chỉ đạo từ xa. Tới đầu thế kỉ 20, tướng Đức Alfred von Schlieffen đự báo: trong tương lai, “chỉ huy sẽ ngồi 
tại hậu phương, giữa căn nhà với đủ văn phòng rộng rãi, chễm chệ trên ghế êm, trước bàn làm việc lớn” 
Tuy nhiên, chắc von Schlieffen cũng không tưởng tượng được rằng 100 năm sau, năm 2001, ngay từ tổng 
hành đinh ở Floriđa, tướng tá Hoa Kỳ có thể chỉ đạo chiến dịch tại Afphanistan. 


Moshe Dayan nuối tiếc cũng phải, vì hệ thống quản lí quân đội hiện nay đã trở nên quá phức tạp, đến nỗi 
rất khó xác định ai là chỉ huy một chiến dịch cụ thể nào đó. Hannibal thống lãnh quân đoàn Carthage 
trong chiến dịch Italy vào thế kỉ 3 TCN; Nelson thống lãnh hạm đội Anh tại Trafalgar năm 1805; những, 
điểu ấy đã quá rõ, không phải nghỉ ngờ. Song ở trận Passchendaele, Thế chiến 1, tuy là chỉ huy thực địa, 
tướng Canada Arthur Currie lại đưới quyển tướng Anh Herbert Plumer; bản thân Plumer cũng đưới 
quyền Thống chế Douglas Haig. Sách này cố gắng xác định và chỉ viết về những chỉ huy hải - lục - không 
quân thực sự. Những ai cấp bậc quá thấp, hoặc cao nhưng chỉ trên danh nghĩa, đều bị loại bỏ. Từ thế kỉ 
18 trở về trước, chỉ huy quân đội thường cũng là lãnh đạo chính trị, song lãnh đạo chính trị nào không 
đích thân cầm quân, thì dù có can thiệp việc binh nhung, vẫn không được tính. 


Trong kỉ nguyên hiện đại, sự kính ngưỡng đành cho các nhà quân sự có phần giảm sút, Khi xưa không ai 
không phục Alexander Đại Đế và Julius Caesar, còn nay, người ta xét lại, vạch ra đã tâm quyền lực, nhấn 
mạnh các cuộc thảm sát đo họ gây nên. Tuy vậy, những nhân vật trong sách này, ai nấy đều thể hiện được, 
không ít thì nhiều, một số đức tính của con người, như ngoan cường, quyết đoán, đũng cảm can trường, 
không ngại khó khăn, có tình huynh đệ chỉ bình, và sẵn sàng đảm đương trách nhiệm lớn. Những đức 
tính thượng võ ấy, rất có thể, cần thiết cho ta hơn ta vẫn tưởng. Và tương lai sẽ cho thấy câu trả lời. 


R., G. GRANT 
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UA CÁC CUỘC HÀNH QUÂN, NHỮNG TƯỚNG LĨNH ƯU TÚ NHẤT của thời 
| Cổ đại - Alexander xứ Macedonia, Hannibal và Julius Caesar - đã để lại nhiều bài 
học về chiến lược và chiến thuật, được hậu thế nghiên cứu, ngưỡng mộ trong hàng 


ngàn năm. Thời cổ, không ai giữ ưu thế về kĩ thuật, nên nhân tố con người giữ vai 


quan trọng nhất nơi chiến trường. Người chỉ huy phải biết cầm quân, phát huy sĩ khí, chớp lấy 
thời cơ. Thành hay bại đều trông ở đấy. 


Cuộc chiến có tổ chức đầu tiên được ghì 
nhận trong lịch sử diễn ra giữa các thành 
bang Lưỡng Hà (nay là Iraq) vào khoảng 
4.500 năm trước. Trong số các nhà quân sự 
đầu tiên được ghi danh, có Sargon xứ Akkad 
và Eanatum, vua xứ Lagash. Dẫn dắt những. 
đạo quân nhỏ mà tỉnh nhuệ, họ xâm lấn các 
nước láng giểng, tranh đoạt tài nguyên. 
Ngoài Lưỡng Hà, các xã hội quy mô lớn dần 
hình thành tại nhiều khu vực khác nhau trên 
thế giới: quanh bờ Địa Trung Hải, ở Ai Cập, 
Hy Lạp, La Mã; lưu vực sông Ấn; lưu vực các 
sông ở Trung Quốc; và Trung Mỹ. Các nước 
gây chiến, xâm chiếm lẫn nhau, hình thành 
nhiều đế quốc với quân lực lớn mạnh. Dưới 
quyền pharaoh cai trị Tân Vương Quốc Ai 
Cập (khoảng 1570-1070 TCN), có những 
đội quân hàng chục ngàn người, còn hoàng 
để Ba Tư (khoảng 500 TCN) tương truyền 
nắm đến mấy trăm ngàn tính binh. Quân 
đội Trung Hoa thậm chí đông hơn thế. 


PHƯƠNG TIÊN TRUYỀN TIN 
Điều khiển đội quân lớn không phải chuyện 
giản đơn. Trong các bộ tộc cổ sơ, tướng cầm. 
đầu thường là người khỏe nhất, dũng cảm 
nhất, mỗi khi ra trận đều cầm vũ khí trên 
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tay, đi trước tiên. Vua các nước văn minh 
cũng thích hình ảnh ấy. Tranh Ai Cập hay vẽ 
cảnh pharaoh một mình trên chiến xa, hạ 
gục kẻ thù bằng chùy hay cung nỏ. Trên thực 
tế, muốn điều quân phải đứng xa hơn. Chiến 
xa nhà vưa, cũng là bục chỉ huy, 

được đặt tít đằng sau, có ưu 
binh vậy quanh, bảo vệ 
cẩn mật, 

Để chỉ huy, cần phải 
truyền tin. Kĩ thuật 
truyền tin thì cơ bản, 
và suốt nhiều năm 
không đổi: chỉ dùng 
người chạy bộ, hoặc 
cười ngựa. Theo sử gia 
Hy Lạp Xenophon, vưa 
Ba Tư thường đứng giữa 
hàng quân, "để khi 
truyền tin, tiết kiệm 
được một nửa thời gian” 
Ngoài ra, còn có thể 
dùng kèn hay cờ để phát 
hiệu lệnh, song những 
thiệu lệnh này phải đơn giản, và cân được 
phổ biến trước. Việc phân chia các cấp chỉ 
“uy là điều thiết yếu. Dưới quyền tướng lĩnh 
1a Mã có nhiều cấp bậc tùy tướng khác nhau 


Q.7 


Mũ trụ Sumer 


đường lượn cong,giảnhư tóc 


Mũ trụ này có niên đại khoảng 2600 TCW, dược tìm 
thấy trong đợt khai quật cổ thành Ủ, vùng Lưỡng Hà 
(nay lồ traq). Mũ làm từ vàng lá, trên khắc nổi những 


(thí dụ: bách quản, chỉ huy khoảng 100 
người), Tùy tướng thừa hành mệnh lệnh cấp. 
trên, khi cần có thể ứng biển. 


THÁCH THỨC KHI HÀNH QUÂN 
Tuy tướng lĩnh thời Cổ đại hiểu rõ tầm. 
quan trọng của tiếp vận, hậu cần, 
nhưng những khi viễn chỉnh, 
quân đội vẫn phải dựa vào 
chiến lợi phẩm và tài nguyên. 
trên đường chỉnh phạt. Viễn 
chính quá xa, tất gặp khó khăn 
về đường sá: có khi đường cái 
không có, hoặc chất lượng rất tôi. 
Một số đế quốc, như Assyria, Ba 
Tư và La Mã, đã xây dựng hệ 
thống cầu, đường vô cùng quy mô. 
Khi hai văn hóa, hai quân đội 
khác nhau, với những cách chiến 
đấu tương phản, đụng độ, cuộc 
chiến giữa họ được gọi là chiến 
tranh bất đối xứng, Các nhà cầm 
quân trong khoảng những năm. 
500 TCN-500 hay gặp khó trước các cuộc 
chiến như vậy. Chẳng hạn, binh đoàn lớn, 
cổng kênh của đế quốc Ba Tư sẽ khó xoay trở 
trước lực lượng thành bang Hy Lạp, thường 


ANH HÙNG THỜI CỔ ĐẠI 


được tổ chức theo lối nhỏ và cơ động. Tương 
tự, tướng lĩnh La Mã phải học hỏi mãi mới 
đối phó được với các tộc người Celt và 
'German ở châu Âu, cũng như các cung thủ 
cưới ngựa của Parthia và Sassanid tại châu Á. 


CÔNG THỨC CHIẾN THẮNG 


Quân sự thời cổ không tách rời tôn giáo. 
“Trước khi ra trận, vị chỉ huy phải hiến tế, 
xem trước điểm báo. Đương nhiên, thực tiễn 
hơn hiến tế là nghệ thuật cầm quân. Theo 
thời gian, tướng lĩnh tích lũy kinh nghiệm, 
học hỏi từ người đi trước, đúc kết ra những 
nguyên tắc tỉnh tường. Những nguyên tắc 


này đa số được truyển miệng, hoặc học theo _ cách vây thành, bày bố bộ binh, kị binh, hiểu 
lối thực hành (vừa làm vừa học). Song song _ rõ cần phải trình sát, thăm dò; lại biết khi 
đó, cũng tồn tại các bộ quân sử và lí thuyết xuất trận cần tránh bị bất ngờ, ngược lại, 
quân sự. Những tác phẩm như Binh pháp phải ra tay lúc bất kì xuất ý; biết muốn. 
(khoảng 500 TCN) của nhà tư tưởng Trung thắng, phải giữ vững lương thảo bên mình, 
Hoa Tồn Tử, và Bản về quân sự (khoảng tuyệt đường lương thảo bên địch. Có điều, 
năm 400) của tác gia La Mã Vegetius, cho biết là một chuyện, áp dụng được hay không, 
thấy hiểu biết sâu sắc về những vấn đề căn thắng được hay không, lại là chuyện khác. 
bản trong chiến tranh. Nhưng hữu dụng hơn _ Chỉ những chỉ huy ưu tú, thông minh tài trí, 
với người làm tướng có lẽ là sách tường mới áp dụng thành công. 

thuật, kể lại chiến trận, như sách của sử gia 

Hy Lạp Thucydides, kể chuyện Chiến tranh _ Tutankhamun đánh trận 


Peloponnese, hay sách của Julius Caesar, Bình vẽ trên chiếc rương sơn khảm của Tutankhamun (thể kí MAT), 

Anh, ` TU TIRG cho thấy vịpharaoh đứng trên chiến xa,giương cung bản kẻ thù. 
thuật lại những cuộc hành quân của chính Văn kbắcgọi Tutantbamunlàđấng thiện thần... đấm đạp tiên 
mình. Nếu được đọc các sách trên, sẽ biết muôn vạn”. 


00S - N2L 00ST 


1500 - 100 TCN 


HY LẠP VÀ CÁC 
ĐẾ QUỐC CỔ ĐẠI 


=. 


DONIA CHÚNG TA SẮP ĐÁNH BỌN MEDIA VÀ BA TƯ. CHÚNG 
TỪ LÂU LO HƯỞNG LẠC, SỐNG TRONG CẢNH XA HOA, CÒN TA, 
QUA BAO CHIẾN CHINH, LUÔN CẬN KỀ GIAN NGUY, THỬ THÁCH. 
ĐÂY SẼ LÀ CUỘC CHIẾN GIỮA NGƯỜI TỰ DO VÀ KẺ NỘ L8 


Ụ 
TƯƠNG TRUYỀN LÀ LỜI ALEXANDER ĐẠI ĐẾ TRƯỚC TRẬN ISSU5, NĂM 333 TCN. ? 


binh di chuyển theo đội hình phương trận, dàn 
khiên che chẳn bổn bề, dùng thương bên trong 
đâm ra, Tuy phương trận chặt chẽ, khó phá, 
nhưng một khi đã sử dụng nó, khó có thể linh 
động về chiến thuật. 


Ừ ÍT NHẤT 3.000 năm trước, Tây Á và Đông Địa Trung Hải 
đã trở thành chiến địa giữa các đế quốc kình địch với nhau. 


Vua chúa Ai Cập, Assyria, Babylon và Ba Tư xây dựng những 


đội quân chuyên nghiệp, hùng mạnh, quy củ chặt chẽ, đủ khả 


năng đánh trận đường dài. Ngược lại, tại Hy Lạp, các thành bang tập hợp công 
dân, phát triển những lực lượng nhô mà tỉnh nhuệ. Vào thế kỉ 5 TCN, lịch sử 
châu Âu sang trang khi Hy Lạp thành công, ngăn được bước tiến Ba Tư. 


#Œ e. 


Nhờ thành tựu khảo cổ hiện đại, và nghiên. 
cứu bị kí Ai Cập cổ đại, ta có thể tái dựng chiến 
lược, chiến thuật, cũng như các loại vũ khí 

dùng trong chiến trận khoảng từ thế ki 15 TCN. 
Dưới triểu các pharaoh như Thutmosis IIT 

(trị vì 1479-1425 TCN) và Ramesses IÏ (trị vì 
1279~1213 TCN), quân đội Ai Cập tham chiến 
nhiều nơi, từ Syria phía bắc cho tới Nubia phía 
nam. Trong trận đánh đầu tiên được lịch sử ghi 
đanh, nhờ mưu tỉnh kĩ càng, Thutnosis đã giành 
thắng lợi tại Megiddo (khoảng năm 1457 TCN). 
Khoảng năm 900-600 TCN, các vua Assyria, xứ 
sở nơi vùng bắc Lưỡng Hà, nâng thuật cầm quản 
lên một tầm cao mới: sử dụng kị binh bên cạnh 
chiến xa và hoàn thiện kĩ năng công thành. Đến 
thế kỉ 6 TƠN, triểu đại Achaemenid trỗi đậy, vượt 
trội các bậc tiền bối, giúp Ba Tư mở rộng lãnh 
thổ, lần lượt xâm chiếm Lưỡng Hà, Ai Cập và 
Anatolia (nay là Thổ Nhĩ Kỳ). Ba Tư chiến thắng, 
một phần lớn nhờ vào hệ thống quân sự không 
lồ, kì vĩ do Cyrus Đại Đế thiết lập. 

"Trước nỗ lực bành trướng của đối phương, 
các thành bang Hy Lạp cương quyết không chịu 
khuất phục, khiến Ba Tư phải gửi quân thảo. 
phạt vào năm 490 TƠN. Mười năm sau, Vua 
Xerxes I ngự giá thân chỉnh, quyết xâm lăng, 
thôn tính toàn Hy Lạp. Các thành bang Hy Lạp, 
trong đó có Athens và Sparta, liên minh cùng 
nhau, chặn đứng kê thù. Hải quân Hy Lạp mạnh 
hơn Ba Tư, như trận Salamis (480 TCN) cho. 
thấy. Trên cạn, bộ bình cũng gây ấn tượng. Họ 
mặc giáp, cầm thương, sĩ khí ngút trời. 


CÁC ĐẾ QUỐC MỚI 

Sau khi đã bại Ba Tư, nội bộ Hy Lạp xào 
xáo, tương tranh liên miên. Athens thạo. 
thủy chiến, Sparta giỏi đánh bộ, hai bên. 
găng nhau không dứt. Do mải triệt hạ 


Mũ trụ bộ bính Hy Lạp 

Bộ binh đội mũ trụ Corinth (đặt theo 
tên thành bang Corinth của Hy Lạp).Mũ 
này giúp bảo vệ mặt và đầu, song làm 
hạn chế tắm nhìn. 


lân nhau, chư thành Hy Lạp suy yếu dần, tới 
năm 338 TCN thì thất thủ trước các chiến binh 
Macedonia từ phương bắc tràn xuống, 

Trên chiến trường, Vua Philip của Macedonia 
thường dẫn đầu đoàn Chiến Hữu Kì Bính. 
không riêng kị binh, bộ binh của vua cũng 
được huấn luyện kă, rất có kỉ cương. Trước chỉ 
đam mê chỉnh phạt, sau khi chiểm Hy Lạp, 
Macedonia tự trao thêm cho mình sứ mạng 
khai hóa. Philip chết đi, truyền cho con trai, 
Alexander Đại Đế, tham vọng tấn công, tiêu điệt 
để quốc Ba Tư hùng mạnh. Dọc đường hành 
quân, Alexander gieo rắc, truyển bá văn hóa Hy 
Lạp đến tận Trung Á và Bắc Ấn. 

Alexander qua đời quá sớm, đất nước chia 
năm xẻ bảy. Các triểu đại kế tục ông, như 
§Seleucid ở châu Á và Ptoleny ở Ai Cập, mỗi 
triểu đếu sở hữu quân đội cực lớn, thường 
xuyên xung đột với nhau, Tới thế kỉ 2 TCN, một 
thế lực mới nổi lên tại Địa Trung Hải: cộng hòa 
La Mã. Từ đây, truyền thống quân sự Hy Lạp trở 
nên lỗi thời. 
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CỔ ĐẠI 
: CÁC PHARAOH AI CẬP, vua triểu Achaemenid 
của Ba Tư, và vua Assyria, đồng thời là lãnh đạo 
quân sự, thường xuyên ngự giá thân chỉnh. Cũng 


có khi, họ giao phó các tướng tin cẩn cầm quân thay mình. 
Trong số pharaoh, Ramesses II nổi bật nhất, vì thành tích 


Mở mang cương thổ 
“Tượng này của Ramesses IÌ 
được tạc tại Abu Simbel, Nubia. 
Ramesses đã phát động 
V- thiếndịch Nubia để mở 
tộng lãnh thổ Ai Cập về 
| phanam. 
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quân sự của ông được lưu giữ khá đầy đủ. Trong số vua 
Assyria, Tiglath-Pileser HI đáng kể hơn cả, vì đã lập nên một 
hệ thống quân sự cực kì thành công. Triểu Achaemenid thì kéo. 
đài qua hai thế kỉ, khởi đầu với chiến tích huy hoàng của hoàng 


đế khai quốc Cyrus, kết thúc bằng thất bại của Darius HII. 


#ữ RAMESSESH 


PHARAOH AI CẬP 

SINH 1303 rọi 

MẤT I213 trí 

CHIẾN TRANH (hiến dịch Nubis, các chiến dịch Syria 
TRẬN ĐÁNH Kadesh (khoảng 127510) 


Ramesses II lên ngôi pharaoh Ai Cập 
năm 1279 TCN. Trong suốt 67 năm 
trị vì, ông đánh nhiều trận, nhưng 
chỉ nổi danh nhờ trận Kadesh vào 
khoảng nằm 1275 TCN. Tại Kadesh, 
_Ai Cập giao tranh với Hittite, một 
tộc người ở Anatolia, nhằm giành 
quyền kiểm soát Syria. Mutwallah, 

ittite, khéo dùng bình, trong, 

ập lơ là, xao nhãng trinh sát, 

nên suýt thảm bại. Khi Ramesses 
chia quân làm bốn đạo, tiến vào. 


thung lũng Bekaa, Mutwallah cho 
tung tin giả về vị trí quân mình đang 
đóng. Ngỡ đối phương còn xa tít 
phía bắc, Ramesses chủ quan, để đội 
ngũ tản mác: tiền quân Ai Cập đã 
cắm trại trước thành Kadesh, hậu 
quân vẫn còn rớt lại đằng sau. Lực 
lượng Hittite mai phục sẵn, thừa dịp 
ấy đánh bọc sườn, đùng hàng loạt 
chiến xa, tấn công trực diện vào hậu 
quân kẻ địch. 

"Tương truyền, Ramesses tổ chức 
phản kích, đánh xe đi đầu, khiến 
Hittite phải húi. Sử gia Ai Cập nhấn 
mạnh vai trò của nhà vua trong việc 
đảo ngược thế cờ, bỏ qua thực tế 
răng trước đó, chính ông đã đem. 
quán vào bẫy. 


pm IGLATH-PILESERIH 


VUA Ä5SYRIA. 

SINH Không rõ 

MẤT 727 rúi 

CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến trong quá tình thành 
lập để quốc Tân Àssyia 

TRẬN ĐÁNH Vậy hăm Aipad (743—740 To), 

Vây hãm Babylon (734 th} 


“Tiglath-Pileser II là kẻ tiếm đoạt 
ngai vàng Àssyria vào năm. 

745 TCN, khi đất nước đang lâm vào 
cảnh yếu đuối, hỗn loạn. Ông đã 
tiến hành cải tổ, xây dựng đội quân 
chính quy vững mạnh, với đầy đủ 
quân nhu. Trong hàng ngũ dưới 
quyền Tiglath-Pileser II, chỉ quân kị 
mã và xa phu là người Ássyria, lính 
bộ đa số là tù binh, hoặc người nước 
ngoài đánh thuê. Với lực lượng này, 
cùng nhiều tướng tài dưới trướng, 


Nhà vua tàn bạo. 

Như nhiều vua Assyria khác, Tiglath-Pilsser ll 
nổi tiếng thích tra tấn, bắt dân bại trận phải 
lưu đầy. 


nhà vua thực thi tham vọng mở mang, 
lãnh thổ. Các chiến dịch tàn bạo của. 
ông lập nên đế quốc Tản Assyria, gây 
dựng nền tảng cho những hậu duệ nổi 
tiếng đời sau như Sennacherib (trị vì 
705~681 TƠN) và Ashurbanipal (trị vì 
669-630 TCN). 


1) CYRUS ĐẠI ĐẾ 


VUA BA TƯ 

SINH Không rô 

MẤT 540 tụ: 

CHIẾN TRANH Xâm chiếm Media, Lydia và Babylon 
TRẬN ĐÁNH Satdb (khoảng 545 tù, 0gís (539 KH] 


Sáng lập triểu đại Achaemenid của 
Ba Tư, Cyrus Đại Để được xem như 
một trong những nhà lập quốc và 
chình phạt vĩ đại nhất mọi thời. Theo 
sử gia Hy Lạp Herodotus, lúc Cyrus 
lên ngôi vua năm 559 TCN, Ba Tư 
chỉ là chư hấu của nước Media 

láng giếng. Cyrus không những 
xóa bô quan hệ bất bình đẳng mà 
vào năm 549 TCN, còn chiếm luôn 
kinh thành Ecbatana của Media. 
Nắm giữ cả hai ngai vàng Ba Tư và 
Media, Cyrus tấn công Lydia, một 
đất nước giàu có ở 
Anatolia, do Vua 
'Croesus trị vì. 


HY LẠP VÀ CÁC ĐẾ QUỐC CÓ — 


Đại quân của Cyrus gồm nhiều sắc 
dân khác nhau, có người Ả Rập lấn 
Armenia; bình lính cưỡi ngựa, cưỡi 
cả lạc đà. Họ biết ứng dụng kĩ thuật. 
Trong chiến dịch Babylon, quân Ba 
Tư đã kì công đào kênh, làm lệch 


LỰCLƯỢNG DƯỚI QUYỀN 


BẤT TỬ QUÂN 
Khoảng năm 545 TCN, ông chiếm 
Sardis, kinh đô Lydia, bắt sống 


Croesus. Nạn nhân tiếp theo lễ Theo sách sử của sử gia Hy Lạp đời sau, Bất 


Tử Quản Ba Tư là lực lượng ngự lâm siêu 


Sy nniN| bà ni tinPPhbều dòng Chây tông DỤPRPIES việt, thuyên bảo vệ (yrus và các vua Kế vị. 
nhưng sau thất bại tại Opis năm HÌNH TƯỢNG NHÂN TỪ Tuy tưiiệu Ba Tư không nói rõ, tượng truyền 
539 TCN, cũng đành khuất phục. Các vua Assyria nổi tiếng hiếu sát, và quân số Bất Tử Quân luôn đủ một vạn, hễ 


người này chết, liền có người khác thế ngay. 
Cơn số một vạn muôn đời không đất, bất tử 


trước Ba Tư, Công cuộc chỉnh phạt 
Lưỡng Hà hoàn tất, Cyrus tự xưng là 


thường đem danh tiếng ấy ra, dọa kẻ 
thù phát khiếp. Khác hẳn họ, Cyrus 


“Vua Của Tứ Phương Thiên Hạ” xây dựng cho mình một hình tượng là nghĩa như vậy. 
khoan dung. Việc ông đối xử nhân từ 
`» với dân Tydia bại trận được tuyên 
truyền rộng rãi. Tuy vậy, chẳng phải 


lòng nhân mà chính chiến công lừng 
- lấy của Cyrus đã khiến Babylon hãi 
sợ, vừa đánh đã hàng. Herodotus kể: 
yrus qua đời giữa chiến dịch tấn 
công Massagetae ở Trung Á. 


kăng mộ Cyrus Đại Đế 
yrus được an táng tại Pasargadae (nay thuộc 
lran), nơi ông đóng đô thuở ban đầu. Lăng 
là chiếc đài gián đơn, tường niệm sự ví 

đại của đức vua ơ 


px) DARIUS II 


'VUA BA TƯ 

SINH Không rõ 

MẤT 330 tot 

CHIẾN TRANH Cuộc chiến chống Alexander Đại Đế 
'TRẬN ĐÁNH lsss (333 ta),GaUqamela (Mbdls, 331 mì 


Có những nhà cầm quân xui xẻo, 
gặp phải đối thủ quá mạnh. Một 
trong số đấy là Darius II, người bại 
trận dưới tay thiên tài quân sự 
Alexander xứ Macedonia, khiến 
triểu Achaemenid phải kết thúc 
trong tủi nhục. 


ĐƯƠNG ĐẦU CÙNG 
ALEXANDER 

Những gì ta biết về Darius đểu từ sử 
liệu Hy Lạp mà ra. Sử Hy Lạp khắc 
họa Darius như một kẻ đáng 
thương, song phải thừa nhận ông rất 
đũng cảm. Thời trẻ, trong cuộc 
chỉnh phạt tộc Cadusii, một sắc dân 
Tran sống nơi miền núi, nổi loạn 
đánh lại Ba Tư, Darius từng đấu tay 
đôi, thẩng được võ sĩ vô địch của đối 
phương. Phải rất gian truân, Darius 
mới lên được ngai vàng, bởi ông 
không thuộc chánh hệ hoàng gia. 
Ban đầu, ông chỉ giữ chức vụ địa 
phương: tổng trấn xứ Armenia, cách 


Alexander, Ba Tư bị đánh tan tành, 
buộc Darius bỏ chạy lấy thân. 

Trận tái chiến với Alexander tại 
Gaugamela (Arbela) cũng là một 
thám họa (xem trang 22-23). Lần 
này, Darius chạy về Ecbatana, định 
chiêu binh đánh tiếp. Chưa kịp 
hành sự, ông đã bị một bể tôi phản 
loạn, Bessus, tổng trấn Bactria, bắt 
rồi giết. 


địa phương, các chư hầu có thể tự 
giải quyết. Đến khi đích thân xuất 
chỉnh, đem binh vào Syria. 

(333 TCN), ông luồn ra sau quân 
đoàn Macedonia tại đồng bằng 
duyên hải Issus, đưa Alexander vào 
thế bất lợi. Dàn thế thủ vững vàng, 
lực lượng Ba Tư quyết định tung 
đòn vào mạn sườn đối phương. Gặp 
đối thủ khác, sách lược trên chắc sẽ 
thành công, Không may, đụng phải 
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xa trung tâm triểu chính. Nhưng tồi, 
hàng loạt thành viên hoàng gia bị 
quan đại thần Bagoas âm mưu đầu 
độc chết, mở ra cơ hội cho Darius 
đăng quang trong năm 336 TCN. 
Khi Alexander xâm chiếm 
Anatolia (334 TƠN), Darius xem. 
thường, coi đó như vấn để 


Tranh khẩm Alexander 
'Đây là bức tranh khẩm tại Pompeil, La 
Mã, có lẽ vẽ trận Jssus. Trong tranh, xa 
phụ đang đánh xe, đưa Darius ll 
(phải) bỏ chạy khỏi chiến trường; bên. 
trái là Alexander xứ Macedonia cầm: 
trường thương đe dọa, 


ÕI CỔ ĐẠI 


ANH HÙNG TH 


TƯỠỚNG LĨNH HY LẠP 


DÙ CHIẾN ĐẤU DƯỚI BIỂN HAY TRÊN CẠN, 


chống Ba Tư hay đánh lẫn nhau, người Hy Lạp cổ 

đại đều nổi danh như những chiến bình ngoan 
cường, tài trí. Trong thời kì thành bang, kéo dài đến thế ki 
4TCN, chỉ huy Hy Lạp tuy đứng đầu mà vẫn đi bộ, sát cánh 
cùng bình lính giữa trận tiền. Tướng hay sĩ, thảy đều là công 


mi THEMISTOCLES 


TƯỚNG ATRENS thuyển (rữere) đề phòng vệ. Cũng. 
SINH 524 rọi chính ông để xuất phương lược giúp 
MẤT 459 tụ Athens và đồng minh ngăn bước xâm 
CHIẾN TRANH (hiến tranh Hy lập — Ba fư |&Il lăng. Theo đó, bộ binh Sparta đóng 
TRẬN ĐÁNH Marathon (490 xh), ArtemisíUm chốt ở Thermopylae nhằm ngăn chặn 


(480 túi), Salamis (480 xh) 


Được sử gia Hy Lạp Thucydides 
đánh giá như một “thiên tài bẩm. 
sinh; Themistocles có công lớn 
nhất trong việc đánh đuổi quân 
Ba Tư gây hấn vào năm 

480 TCN. Tại Athens dân chủ, ông 
vốn là chính khách lỗi lạc, chỉ bởi 
tình thế nguy nan mới buộc phải cầm 
quân. Sau khi dự phần đánh bại Ba Tư 
ở Marathon (490 TCN), Themistocles 


_ BÉYt Phiếu dân ý 
dự đoán kẻ thù sẽ quay lại với lực Adhens trưng cầu ý dân để lưu đày Thernistocles. 
lượng lớn hơn, nên ra sức thuyết Phục _ Mạtcông dân viếtnguậch ngoạc tên 
dân Athens xây dựng hạm đội chiến _ Themistocleslên mảnh gốm, đồng ýviệc đày ông. 


đân bình đẳng. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của các vua 
Macedonia, Philip II và Alexander Đại Đế, đời sống chính 
và quân sự tại Hy Lạp dần đổi thay. Sau những cuộc chỉnh 
phạt do Alexanđer dẫn đắt, tướng lĩnh Hy Lạp nắm trong tay 
các binh đoàn chuyên nghiệp, lớn và phức hợp, lại cũng đeo. 


đuổi tham vọng đế quyền. 


địch, trong khi Athens tấn công. 
đường thủy ở Artemisium. 

Dâu liên thủ, các thành bang Hy Lạp 
vẫn tranh cãi gay gắt, Themistocles 
phải trổ hết trí xảo và tài miệng lưỡi 
mới áp đặt thành công kế hoạch của 
mình. Nghe lời ông, Athens di tản hết, 
để lại thành không, quân đồng minh: 
thì đồng ý tập hợp hải quân tại 
Salamis. Nơi này không gian 
chật hẹp, đem lại lợi thế cho. 
hạm đội cơ động của Hy Lạp. 
Tung tin giả đến vua Ba Tư 
Xerzes, Themistocles đự 

được hải quân đối 

phương vào bấy. Chiến 
thắng Salamis đã cứu 
văn Hy Lạp, song ít ai nhớ 
ơn vị tướng tài, Sau này, các đổi thủ 
chính trị của Themistocles bất ông phải 
lưu vong. Những năm cuối đời, ông, 
phục vụ cho triều đình... Ba Tư. 


TRẬN ĐÁNH. 
SALAMIS 


CHIẾN TRANH Hy lạp - 8a lư. 
THỒI ĐIỂM 9/4601: 
'ĐỊA BIỂM Eo biến 5alamis, tỳ lạp. 


Giữa lúc Xerxes, vua Ba Tư, đang chiếm đóng 
Athens, hạm đội Hy Lạp lấn khuất nơi eo biển 
Salamis. ƒhemistocles bày kế tiêu diệt hạ đội 
lớn mạnh hơn của Ba Tư. Ông cho người đến 
gặp Xerxes, loan tin hãi quân Hy Lạp sắp rút 
lui, Tưởng thật, Xezes chía quân làm hai, một 
đạo tấn công, đạo kia khóa đường chạy về 
phi tây của Hy lạp. Chiến thuyền Ba Tư vào 
đến eo 5alarnis chật hẹp, gặp thuyền Hy Lập 
bất thần xông ra. Thuyền Hy Lạp có mũi nhọn 
đầng trước, quyết liệt lăn xả, đâm chìm 
thuyền đổi phương. Kết trận, Ba Tư mất đến 
200 thuyền. 


pc EPAMINOND 


TƯỜNG THEBES 

SINH 410røi 

MẤT 362 tụ 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Thebes 

TRẬN ĐÁNH Leuctra (371 ra), Mantinea (362 tm) 


"Trong những vị chỉ huy, thống lãnh 
quân đội các thành bang Hy Lạp, 
Epaminondas, tướng thành Thebes, 
là nhà cách tân xuất sắc nhất. Tại Hy 
Lạp, Sparta thống trị về mặt quân sự, 
song gió bổng đổi chiều, khi họ đối 
đầu cùng Epaminondas trên chiến 
trường Leuctra (371 TCN). Thông 
thường, hễ hai phe Hy Lạp đánh 
nhau, mỗi phe đều bổ trí đội hình 
theo cùng một kiểu, với phương trận 
xếp thành tám hàng ngang. Trong 
trận Leuctra, Epaminondas lại dồn 
bộ bình về cánh trái, bố trí phương, 
trận 50 hàng, cánh phải và trung 


Cái chết của Epaminondas 
Epaminondas chết vì vết thương trong trận 
Mantinea, Truyền rằng lời cuối của ông là: “Ta 
chết đi, một đời bất bại. Sống thế đủ rồi vậy” 


quân thì tránh giao chiến, được kị 
binh và khinh binh bảo vệ. Quân 
“Thebes nghiền nát cánh phải của 
Sparta, từ cánh đánh lấn vào trong 
với hiệu quả kinh hoàng. 


ĐỐI THỦ MẠNH LÊN 

Sparta thường bắt nô lệ từ các nước 
chư hầu. Biết vậy, nên sau khi thắng, 
trận Leuctra, Epaminondas giải 
phóng các nước này, hòng làm suy 
yếu kình địch. Trước sức mạnh của 
“Thebes, các thành bang khác lo lắng, 
bèn liên thủ với nhau. Năm 

362 TCN, Epaminondas phải 
nghênh chiến không chỉ Sparta, mà 
cả Athens và Mantinea, một thành 
bang trên bán đáo Peloponnese. Ông 
đàn trận bên ngoài Mantinea, đặt 
cược sinh mệnh vào trận ấy. Chiến 
lược tại Leuctra được tái áp dụng, 
một lần nữa thành công, đẩy lui 
được quân thù. Không may, 
Epaminondas bị thương lúc đang 
đẫn đầu bộ binh tiến lên. Trận vừa 
xong, ông cũng qua đời. 


HY LẠP VÀ CÁC ĐẾ QUỐC CỔ ĐẠI 


quân đội là đoàn Chiến Hữu Kị 
Bính, một nhóm quý tộc 
Macedonia, tùy tùng thân tín của 
vua. Chính vua dẫn đầu nhóm này 


píi PHILIP II XỨ MACEDONIA 


VUA MACEDONIA 


SINH 382 ro: trên chiến trường. Bộ binh cũng có 
MẤT 336 ra lực lượng đặc biệt, gồm toàn quý. 
CHIẾN TRANH Đệ tam Thánh chiến, chiến tranh tộc, vũ trang tận rắng như lính Hy 
chống Athens Lạp. Ngoài lực lượng trên, đa phần 


TRẬN ĐÁNH (haeronlea (338 ru) bộ binh là lính chuyên nghiệp, trang 


bị gọn nhẹ, mỗi người cầm cây giáo 


Năm 359 TCN, Philip lên ngôi, 


đài gọi là “saríssa" 
Macedonia hãy còn là một nước Thường xuyên thao diễn, rất có kỉ 
lạc hậu, nằm ở ngoại vi phía bắc cương, quân Macedonia chiến đấu 


khu vực văn hóa Hy Lạp. Là người 
nhiệt huyết phi thường, lại có viễn 
kiến, Philip dựng nên quân đội hùng 
hậu, đùng đó làm phương tiện thỏa 
mãn tham vọng, Ưu tú nhất trong 


Huân chương chiến thắng bằng vàng 
Đúc tại Tarsus, Thổ Nhĩ Kỳ vào thế k[2TCN, 
huân chương này mang chân dung Philp. Bộ 
râu và vắng trán nhăn thể hiện sự chín chắn. 


theo đội bình phương trận có chiều. 
sâu. Trong tiến trình chỉnh phạt, 
Philip còn chiêu đụ được khinh kị 
bình của Thessaly phục vụ cho mình. 
"Trong trận vây hãm Methoni, Philip 
bị mù mất một mắt, song quân ông 
vẫn quá mạnh, các thành bang Hy 
Lạp không cẩm cự nổi. 


CẤT QUÂN PHỤC THÙ 

Năm 338 TƠN, tại Chaeronea, liên 
ninh Athens và Thebes thất thủ toàn. 
diện trước Philip. Từ đó, Philip nắm. 
quyền lãnh đạo chư thành Hy Lạp. 
Nhân đanh Hy Lạp, ông mở cuộc 
viễn chỉnh, phục thù đế quốc Ba Tư. 
Tiền quân vào đến Á châu thì ở 
Aegae, Philip bị một vệ sĩ ám sát. 


Sau ông đem quản vào Hy Lạp, trở 
thành vua tiểu quốc Epirus, danh 
tiếng đồn xa. 


Mí PYRRHUS THÀNH EPIRUS 


DU HIỆP, VUA EPIRUS 

SINH 319 rà 

MẤT 272 tụ 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Pyrrhus 


TRẬN ĐÁNH Asc.lum (279 ro), Beneventurn (275 ma) 


Nhà cầm quân tài ba 


Sử chép: Hannibal đánh giá Pyrrhus thành 


Epirus cao thứ nhỉ trong số các nhà 


Giữa thời hỗn độn tại Địa Trung 
Hải, sau cái chết của Alexander, nổi 
lên Pyrrhus thành Epirus, một nhà 
du hiệp, chiến đấu vì tiền và quyền 
lực. Thời trẻ, Pyrrhus tham gia vào 
cuộc chiến giữa những người kế vị 
Alexander: Antigonus ở Macedonia 
và Ptolemy ở Ai Cập. Tùy thời, ông 
lúc theo bên này, khi thờ bên kia, 


Bấy giờ, Cộng hòa La Mã đang 
bành trướng, đe dọa nền độc lập. 
các thành bang trong khu vực. Năm 
281 TCN, Tarentum, thành bang 
Hy Lập ở nam Italy, nhờ Pyrrhus 
giúp đỡ để chống La Mã. Dường 
như chưa biết rõ địch thủ, Pyrrhus 
ngỡ có thể chiến thắng đễ dàng, 
giành thêm vinh quang cho bản 
thân. Năm 280 TCN, ông tới 
Tarentum, dẫn theo 25.000 quân và 


quân sự Hy Lạp, chỉ sau 
Alexander Đại Để. 


20 thớt voi. Voi chiến vốn phổ biến 
trên chiến trường miền đông, song. 
tại Italy thì chưa ai biết đến, lính La 
Mã trông thấy liển kinh hoàng. 
Nhờ voi, cũng như nhờ 
sức mạnh kị binh, 
Đyrrhus thắng đễ 
trận đầu ở gần 
Heraclea. Sang 
năm sau, ở 
.Asculum, ông lại 
thăng, nhưng phải 
chịu tổn thất nặng 
nể. Từ đó, những, 
thắng lợi phải trả bằng 
giá quá cao được gọi là 
“chiến thắng kiểu Pyrrhus”. 


CÁI KẾT KÉM VỀ VANG 
Đang găng với Rome, Pyrrhus 
nhận được một thỉnh cầu khác: 
các thành bang Hy Lạp tại 
Sicily xin ông giúp đánh 
Carthage. Ông xưng là vua 
Sicily, chỉnh chiến ở đấy suốt 
ba năm, song không đẹp 

được hết các cứ địa vững chắc 


của Carthage. Thêm nữa, chính 
sách ông độc đoán, làm dân Hy Lạp 
bản địa bất mãn. Năm 275 TCN, 
Pyrrhus về miền Nam Italy, tiếp tục 
đánh La Mã. Tại Beneventum, đối 
phương không còn sợ voi, nên ông 
chỉ kiếm nổi trận hòa. Thiếu tiền, 
thiếu lính, ông lại qua Hy Lạp, 
chiếm ngai vàng Macedonia, rồi tử 
vong trong trận chiến đường phố ở 
thành Argos. Giữa cảnh hỗn loạn, 
một bà già đứng trên mái nhà, 
quăng ngói trúng Pyrrhus. Ông ngã 
xuống bất tỉnh, bị tên lính đứng gần 
chặt đầu. 


Chiến tượng 

Nhờ giao chiến với các đối thủ ở Ba Tưvà 
Bắc Ấn, người Hy Lạp học được cách sử 
dụng voi trận. 


Ï 


CHẮC TA ĐI ĐỨT! 


THẮNG THÊM MỘT TRẬN THỂ NÀY, 


PYRRHUSTHÀNHEPIRUS, CẢM THÂN SAU TRẬN ASCULUM, NÂM Z79TCM. 
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TƯỚNG LINH HY LẠP 
+® 


NIÊN BIỂU 


8 340TCN Mới 16 tuổi, nắm quyền nhiếp. 


chính Macedonia khi phụ vương Philip l 
vắng mặt, Alexander đập tan quân phiến 
loạn ở Thrace. 


= 338TCN Trận Chaeronea, Alexarsier dẫn. 


đầu kịbính trong đợt tấn công quyết định, 
đánh bại liên mình Athens và Thebes. 


ø336T€N Philp ll bị ám sát, Alexander thừa 
kế ngai vàng, 


8 335TCN Thebes nổi dậy chống. 


Macedonía, bị Alexander san thành bình địa. 


TRẬN GRANICUS 


a3344TcN Alexander dẫn quân vào châu 
Á,ần đầu đụng độ Ba Tư. Tài lãnh đạo của 
tông dẫn đến chiến thắng trong trận. 
Granicus (tháng 5), 


#333 TCN Đại quân băng qua Anzto]a, tiến 
vào Syria, Dù (tquân hơn hẳn, AJexander vẫn. 
đánh bại vua Ba Tụ, Darlus lở lssus (háng 1). 


8 332 rcN Alexander tiếp tục nam hạ, dọc 
theo bờ biển, đánh chiếm các bến cảng của 
8a Tư, nhằm ngăn hải quân đổi phương hoạt 
động tại Địa Trung Hải. Vây hãm mãi mới 
chính phục được Tyre và Gaza, Cuối cùng, 
ðng cũng đặt chân đến AI Cập, thiết lập đồ 
thành Alexandiia (331 TCN), 


sa 331 TeN Từ Ai Cập, Alexander di chuyến 


sang đông, đánh vào trung tâm để quốc Ba 
Tư, đại chiến lần thứ hái cùng Darius 
(tháng 10. Ba Tư thua chạy. 


# 330TeN Pesepols lễ đỏ của BaTu,bịxâm 
chiếm,sau đó bịhỏa hoạn tiêu hủy,Sau cái chết 
của Darius Alexandier xưng là hoàng để Ba Tư. 


329-327 TcN Alexander chính chiến ở 
Sogdiana và Bactria (thuộc Trung Á), Ông kết 
hôn với Roxana, một thiếu nữ Bactra. 


ø 326 TrN Alexander xâm lấn Bắc Ấn, đánh 
bại Parvataka, tức Vua Porus,trong trận 
tydaspes tháng 7).Ông muốn tiến sâu vào 
Ẩn Độ nhưng bình tướng Macedonia không 
chịu đìxa thêm, Khi đang váy hãm Multan, 
ông bị trọng thương (tháng 12). 


#325 TCN Alexander dẫn quân về theo 
đường bộ, đồng thời lệnh cho hạm đội thám 
hiểm vùng vịnh Ba Tư, 


ø 324.TcN Cựu bình Macedonia tạo phần ð 
Opis.Alexander giấi quyết n thỏa ủnh hình. 


ø323TcN Cuộc đời chinh chiến liên miên 
đến hồi kết cuộc: Alexander bị sốt, băng tại 
8abylon (13/8). 


#Èf ALEXANDER ĐẠI ĐẾ 


(QUỐC VƯƠNG MACEDONIA, HOÀNG ĐẾ BA TƯ 
(NHỡ XÂM LÃNG) 

SINH 356 trụ 

MẤT 323w 

CHIẾN TRANH (hính phạt đế quốc Ba TU, xâm lấn 
ẤnĐộ 

TRẬN ĐÁNH Chaeronea (338 ru), G/anidUs (334 Th), 
ksus (333 ta), Gaugamela (Arbela, 331 ra), 
Hydaspes (326 r) 


Có thể nói, Alexander xứ Macedonia 
là nhà quân sự thành công nhất mọi 
thời. Sống trên đời vỏn vẹn 32 năm, 
ông dựng nên đế quốc trải dài từ Hy 
Lạp tới Ấn Độ. Từ thuở thiếu niên, 
ông đã được cha mình, Philip II, rèn. 
giữa bằng kiếm cung. Tại Chaeronea, 
trong trận đánh quan trọng, giúp 
Philip H thiết lập bá quyền 
Macedonia trên các thành bang Hy 
Lạp, Alexander, lúc ấy mới 18, đã 
nắm quyền chỉ huy tả quân. Không 
phụ lòng phụ thân, ông là người đầu. 
tiên chọc thủng phòng tuyến địch. 

Thừa hưởng từ Phiip II tham 
vọng xâm chiếm đế quốc Ba Tư, 
ngay sau khi nắm vững ngai vàng 
Macedonia, Alexander chỉnh phạt 
khắp vùng Balkan và Hy Lạp, đập 
tan mọi sự chống đối, rồi lên đường, 
sang châu Á. 


TẤN CÔNG BA TƯ 

'Vụ Thebes bất tuân, bị san thành 
bình địa, cho thẩy Alexander luôn 
sẵn sàng dùng vũ lực để răn đe, dẹp 
yên phản kháng. Sau này còn nhiều. 
trưởng hợp tương tự như thế. Năm. 
334 TƠN, Alexander tập trung lực 
Tượng, được chừng bốn vạn bộ 
binh, năm ngàn quân kị, vượt eo 
biển Hellespont, đặt chân lên 
-Anatolia, vùng đất do Ba Tư kiểm 
soát, Cuộc viễn chính được lên kế 
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hoạch kĩ càng từ trước, với đây đủ 
khí cụ công thành. Dọc theo bờ 
biển, thuyển lương luôn lướt sau. 
đại quân, 

Quân Ba Tự, do tổng trấn 
Anatolia chỉ huy, đã chờ sẵn bên 
sông Granicus. Suýt chút nữa, 
Granicus trở thành mồ chôn. 
Alexander, đo ông quá chủ quan, 
dẫn kị mã qua sông, bị kể địch bao. 
vây, lâm vào cảnh hiểm nghèo. Ông 
tô đạ can trường, quyết đánh đến 
cùng, rốt cuộc giành chiến thắng. 

Tuy vậy, tình hình diễn biến 
không mấy thuận lợi. Các đô thành 
Hy Lạp ở vùng tây Anatolia tổ ra 


Alexander ở Íssus 
Trong bức phù điều có niên đại khoảng năm 


320TCM,Alexander đội chiếc 
mũ trụ đầu sự tử của “tổ 5 
tiên” Herac]es. 


Thành lập đô thành 

Tranh vẽ thời Phục Hưng, diễn theo trí tưởng. 
tượng cảnh xây dựng thành phố Alexandria ởAi 
Cập vào năm 331 TCN. Ale¿ander thành lập 16 
thành phố mang tên mình, hầu hết ở châu Á. 


không hứng thú khi được Alexander 
“giải phóng” Cùng lúc ấy, Ba Tư 
phân đòn, lệnh cho lực lượng đánh 
thuê Hy Lạp vượt biển Aegea, đánh 
thẳng vào bán đảo Hy Lạp và 
Macedonia. 


ĐÁ BẠI DARIUS 
Mùa đông năm 333 TƠN, Alexander 
tới Syria. Cho rằng đối phương đang 
đút đầu vô rọ, Darius TII hành quân. 
sang tây đón đánh. Darius nghĩ vậy 
là có lí do, vì đại bình Ba Tư đông 
hơn rất nhiều. Song Alexander 
vẫn tự tin nếu hai bên nghênh 
chiến, Macedonia tất thắng. 
Gặp nhau tại đồng bằng Issus, 
Darius thận trọng bày thế thủ, 
còn Alexander dốc toàn lực tấn 
công. Chính Alexander dẫn đất kị 
binh, quyết tử đánh vào cánh 
trái đối phương, đưa đến 
thắng lợi. Quân Ba Tư 
bị tiêu diệt hoàn toàn, 
 Darius bỏ chạy Cả 
vùng đông Địa Trung, 
Hải từ đây mở toang, 
đón chờ vó ngựa nhà 
chính phạt. 

Đi xuống phía 
nam, đến Ai Cập, 
Alexander được chào. 
đón như vị kế tục các 


HY LẠP VÀ CÁC ĐẾ QUỐC CÓ ĐA 


Ân 


GIỮA HIỂM NGUY, NGÀI DẬP TAN NÓI SỢ CỦA HỌ, 
VI BẢN THÂN NGÀI KHÔNG BIẾT SỢ LÀ GÌ. 
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pharaoh. Các nhà cầm quân khác, 
sau khi vừa thắng trận huy hoàng, 
tất sẽ cho binh lính nghỉ ngơi, 
củng cố lực lượng. Alexander 
không thế, chỉ nóng lòng dứt 
điểm Ba Tư. Tái chiến cùng 
Darius trong trận Gaugamela 
(xem trang 22-23), 
Macedonia lại giành thắng 
lợi nhờ vào kị binh, tuy 
quân số Ba Tư vẫn đông 
đảo hơn. 


PHONG CÁCH 

CAI TRỊ 

Sau đại thắng 
Gaugamela, Alexander 
tiếp tục hành quân, 
bình định các tỉnh phía 
đông của đế quốc Ba 
"Tư. Quan hệ giữa ông 
và thuộc cấp đôi khi 

trở nên căng thẳng. 
Ban đầu, Alexander 
lãnh đạo với phong. 
cách của một tù 

trưởng bộ tộc, tức là 
chức vụ tuy cao, 

nhưng vẫn bình đẳng 
với mọi người. Ông 
luôn sát cánh cùng binh 
lính trong chiến trận, 
bình thời thì cùng uống, 
cùng ăn (đặc biệt, uống 
rượu rất nhiều). Tuy 
nhiên, thành công đi 
cùng đổi thay. Cao vọng của 
Alexander ngày càng lớn. Ông tuyên 
bố mình là dòng đối thần Heracles 
và anh hùng huyển thoại Achilles. 
Các tướng dưới quyền ông bắt đầu 
phàn nàn, âm mưu tạo phản. 


LỰC LƯỢNG DƯ 0UYỂN 

CHIẾN HỮU KỊ BINH 
Chiến Hữu Kị Binh là một đội quân k† mã tu tú, 
thành viên toàn những quý tộc Maœedonia. 
(uân số vài ngàn người, họ là tùy tùng thân tín 


CÀ cùng vấn tháng, Alexander bị 


# 


Vũ khí bằng đồng 
Đầu mũitên này mang 
niên đại thếki4 TCN. 
Tướng sĩ của Alexander 
dùng loại tên như vậy. 


Alexander buộc phải xử phó tướng 
Philotas tội chết. Ông giết một chiến 
hữu thân tín khác, Clitus Đen, trong 
một cuộc say rượu, cãi nhau. 

Không gì đập nổi niểm đam mê 
chinh phạt của Alexander. Năm 
326 TCN, ông xâm lấn Bắc Ấn. Tại 
Hydaspes, quản Ấn Độ tung voi 
ra trận, khiến Macedonia gặp. 

Ệ. khó khăn đáng kể. Tuy cuối 
tổn thất nặng nể, tướng sĩ 
\_ đưới quyền nhất quyết 
đòi dừng, không tiến 
thêm nữa. Theo lời 
tướng sĩ, ông phải 
quay về, đi dọc 
sông Ấn ra biển. 
Trên đường đi, 
gần sông 
Hiydraotes, 
ông giao chiến 
với người 
Mallhi, bị 
thương nặng. 
Sai lầm 
chọn cách đi 
Xuyên sa mạc, 
Alexander phải 
vất vả lắm mới tái 
hồi Ba Tư vào năm 
325 TƠN. Tính thần 
ông còn mạnh, dự tính 
sẽ lại viễn chỉnh, đánh 
bán đảo Ả Rập và Bắc 
Phi, song thể chất chịu 
nhiều phong sương, nên suy yếu 
đáng kể. Vốn đã mang nhiều vết 
thương, Alexander bị sốt nặng. 
Ông qua đời ở Babylon, tại cung 
điện của Nebuchadnezzar II, 
chưa kịp chỉ định người kế vị. 


cũa vua, do vua dẫn đầu trên chiến trường Mỗi 
kj cầm thanh trường thương, dắt theo đoản 
đao (Kopk), đầu đội mũ trụ, mình mang lim. 
giáp. Khi ra trận, Chiến Hữu Kị Binh chiếm chỗ 


danh dự, án ngữ bên phải, còn khinh kị bính từ 


l\e<s2ly chỉ được đi bên trái. Alexander sử đụng 
thiến Hữu K† Bính như một lực lượng 
thiết đột, chuyên giáng những đòn 
chí tử, Sở trường của họ là chọc 
thủng một cánh quản thù, đánh tràn 
vào rung tảm, nơi có chủ soái địch. 


.ĐOÀN CHIẾN HỮU KỊ BÌNH, TRANH VỀ 
THỜITRUNG CỔ 


Đẹp như thánh thần 
Chân dung bằng cẩm thạch đã 
được lí tưởng hóa, thể hiện 
Alexander như thần Apollo. Đây là 
bản sao La Mã, dựa trên nguyễn 
bản Hy Lạp được tạc vào khoảng 
năm ông qua đời, 
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‡@&TƯỐNG LINH HY LẬP 


ALEXANDER: 
ĐẠO HUYỄN THOẠI 


NHÀ LÃNH 


“Đời ngài 
mê mải vinh quang” 


tskander, do nhà thơ người Kazakh 
bai Qunanbojuly sáng tác vào 
thếi# 19. Thìphẩm này phán ánh 
danh tiếng cao vời đã được tưởng 
hóa, cũaAlexander tạiThung Á. 


ài là giấc mộng dài 


TƯỢNG BÁN THÂN ALEXANDER, ĐÂY LÀ BẮN SAO. 
LÀ MÃ, DỰA TRÊN BẢN GỐC HY LẠP THỂ KỈ 3TCN. 


4# ©. 


ALEXANDER LÀ NHÀ LÃNH ĐẠO đẩy 
sức hút, có năng lực cảm hóa cực 
xnạnh. Sử gia La Mã Plutarch kể: trên 
đường băng qua sa mạc gian truân, 
1ính bầu mang đến dâng vua chút 
nước ít ôi đựng trong mũ trụ. Trước 
mặt ba quân, Alexander từ chối 
không uống, quyết đồng cam cộng. 
khổ cùng thuộc hạ. Binh sĩ xúc động, 
thể đi theo chủ tướng tới cuối đất 
chân trời. 

Những màn diễn như trên rất cần 
thiết để thu phục nhân tâm trong. 
tình cảnh khó khăn. Alexander hiểu 
rõ điều ấy. Ông xây đựng cho mình 
một hình tượng anh dũng phi 
thường, khơi gợi lòng kiêu hãnh nơi 
binh sĩ, đồng thời khiến họ cảm thấy 


Bấu lính thét øào, gọi 2 Alexander 
dẫn dắt họ tiếp tục tiến lên... 
bảo rằng có vua như vậy, họ thấy 
mình không mệt, không khát, sót 
chí không phải người phàm®9 


Cuộc đời Alexander (khoảng năm 100) 
của Plutarch. Cáu trên tả lại sự kiên diễn rd 
trong cuộc truy đuổi Darius ll, sau trận 
Gaugarnela. 


cho tổ chức những lễ tang linh đình 
và tưởng thưởng những người vừa 
lập công trạng. Bản thân Alexander 


luôn được đức vua chia sẻ gian nan. 
Sau mỗi trận đánh, ông đặc biệt 
quan tâm việc nuôi dưỡng nhuệ khí: 


thường bị thương trên sa trường; 
quân đội thấy vậy, lại càng gắn bó 
hơn với soái tướng. 


D em theo 13 tiểu đội kị bình, Alexander phi ngựa 
xuống sông. Nước sông cuồn cuộn, cuốn ngã bình 
lính ông. Bên kia sông, bờ dốc cao, lại được canh phòng 


cẩn mật, quân địch bắn ra như 
mưa. Cách Alexander cầm quân 
dường như khinh suất, liều mạng, 
không khôn ngoan chút nào. Tuy 
vậy, ông quyết tâm, nỗ lực phi 
thường, rốt cuộc vào được bờ. Bờ 
ẩm ướt, trơn trượt, đầy những bùn. 
Vừa đến nơi, ông lao ngay vào cuộc 
chiến hỗn loạn, người đấu người.32 


GIỮA TRẬN TIỂN, vị trí phù hợp nhất 
với Alexander là dẫn đầu quân kị mã. 
Phong cách đi trước ba quân không, 
phải do Alexander lựa chọn, mà là 
một đặc điểm văn hóa - xã hội. Trước. 
ông, chư vương Macedonia đã luôn là 


Cuộc đời Alexander (khoảng năm 100) 
của Plutarch. Tác giả kể việc Alexander và kị 
bình vượt sông Granicus (tháng 3/334 TCN), 


cứu mạng. Bản thân Alexander là bửu 
bối của quân đội Macedonia; sử gìa cổ. 
đại thường chỉ trích ông nhiều khí quá 
hãng say, liều lĩnh, khiến bửu bối ấy lâm 
nguy. Tuy nhiên, cũng chính họ biện hộ 
cho ông, bảo ông còn trẻ, nên hành. 


những thủ lĩnh chiến tranh, phải dàng _ động bốc đồng cũng là dễ hiểu. 

năng lực chiến đấu để thể hiện chính Bốc đồng như vậy, chứ Alexander rất. 

mình, bắt thuộc hạ phải tuân phục. sành tâm lí Han 6 'ng nhận thức rõ: 
Song Alexander đũng cảm và táo khi kê địch quá ư thận trọng, nếu muốn. 

bạo đến quá mức cần thiết, Như trên thành công, ta phải táo bạo, tự tin. 


đã nhắc, trong trận Granicus, ông dẫn 
quân vượt sông, tấn công vị trí rất 
mạnh của kẻ thù, qua đó tự đặt mình 
vào thế hiểm nghèo, suýt nữa bỏ thây, 
nếu không được chiến hữu kịp thời 


Đánh bất ngờ, gây choáng váng là căn 
bản chiến lược của ông, Quân 
Alexander đã đánh thì tốc độ và quyết 
liệt một cách kinh hoàng, đối phương 
trở tay không kịp. 


—————— 


HY LẬP VÀ CÁC ĐẾ QUỐC CỔ ĐẠI ậ 


MIỄN ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIỂU, 
Alexander không ngần ngại sử 
dụng tối đa bạo lực. Ông không 
mấy coi trọng nhân mạng, chẳng 
thèm phân biệt lính tráng hay 
thường dân. Bạo lực và khủng bố 
là vũ khí thường trực của 


chơi trò chính trị, mở lượng khoan 
hồng. Một số sử gia cáo buộc ông 
tội “diệt chủng” trong chiến dịch 


'Thung lũng sông Ấn năm 325 TCN. 


Nhưng với chính Alexander, kẻ 
nào chống đối thì chết là đáng tội, 
bởi nếu không mạnh tay, sao thiết 


ầu khắp mọi nơi 
đều hoang tàn, 


chỗ nào cũng bị hủy, 
bị thiêu bởi lửa... 
người chết vô kể. Các tộc ấy vừa bị diệt xong, 
lân bang đêu kinh hôn, chịu thần phục 
Alexander89 


Alexander, dù nếu cần, ông cũng lập nổi đế quyển? 


Lịch sử toàn thư (60~30 TCN) của 
Diodorus Siculus, đoạn về chiến dịch sòng 
Ấn, lúc Alexander tiêu diệt bộ tộc Orietae. 


==# e. 
“Không người phàm nào trên quả đất 
này có thể sánh bằng, hay trội hơn ngài 


Hành trình Alexander (thế kỉ 2) 
của Arrlan, đoạn đúnh giá sự nghiệp Alexander. 


Đánh bại quái thú 

Tại Hydaspes năm 326 TCN, thủ lĩnh Ấn 
Độ Parvataka (tức Vua Porus) thúc đội voi 
chiến ra trận, song vẫn thua Alexander. 
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TRẬN GAUGAMELA 


ALEXANDER ĐỐI ĐẦU DARIUS 


ầ SAU TRẬN ISSUS NĂM 333 TCN, bị Alexander băng qua Syria, tới sông Euphrates. Kị binh của Darius, 


XS Nếu đánh cho nhục nhã, vua Ba Tư, Darius III, quyết dưới quyền tổng trấn Mazaeus, chặn đường lương thảo ở 
tâm tái chiến phục thù. Nhà vua huy động lực thung lũng Eưphrates, buộc Alexander tiếp tục hành binh 


lượng từ các chư hầu Á châu, hợp thành đại quân, đóng theo hướng đông bắc, về sông Tigris. Bên bờ kia sông, tại 


tại Lưỡng Hà chờ đợi Alexander. Cũng nôn nóng dứt Gaugamela (gần Arbela), Darius, với quân số đông đảo 
điểm đối phương, hè năm 331 TCN, từ Ai Cập, Alexander hơn hẳn, đón đánh kình địch, 


_Alexander vượt sông Tigris mà 
không hay Darius đang đóng tại 
đâu, có bao nhiêu lính. Sau khí 
hành quân ven sông bốn ngày, 
chạm trán một toán quân kị Ba 
ông khai thác tù bình, mới rõ đối 
phương trấn giữ dưới đồng bằng, 
cách đấy chừng 10 km (6 dặm), 
cách mấy con đồi. Ông cho hạ trại, 
đành bốn ngày nữa để chuẩn bị 
chiến tranh. 

Tối 29/9, Alexander cho quân. 
tiến về Gaugamela, định đi thâu 
đêm, tấn công lúc trời sáng, Lên 
đến đỉnh đổi, trông xuống đồng 
bằng, ông bỗng ra lệnh dừng. Có lẽ, 
qua ánh lửa trại, ông thấy rõ toàn 
cảnh quân đội Ba Tư, nên do dự, 
chưa muốn đánh ngay. 


BÀY BINH BỐ TRẬN 

Hôm sau, Alexander thám hiểm. 
địa hình, rồi hoàn thiện kể hoạch 
công kích. Thông thường, khi hai 
phe đánh nhau, phe ít người 


Buổi tối Alexander lệnh 
cho tướng sĩ nai nt sẵn 
sảng, từ trại thẳng tiến vị 
trí quân địch 


Bức tranh thể kỉ 17, vẽ cảnh quân 
Alexander mở đười 

thường bất ngờ tấn công trong 

đêm. Alexander không chịu làm 

chuyện ấy, bảo rằng: “Ta đây chẳng 

thèm ăn trộm chiến thắng” Đội 

hình thường dùng của Alexander 

gồm có phương trận bộ binh ở 

giữa, Chiến Hữu Kị Binh bên hữu, 

khinh kị binh bên tả. Nay ông điều 

chỉnh đội hình một chút để tránh: 

nguy cơ bị vây. Cụ thể là xếp cả kị. 

bính lẫn khinh binh vào hai bên 

cánh, ngăn không cho địch đánh 

bọc sườn, và thiết lập một tuyến 

bộ binh thứ hai ở hậu quân, sẵn 

sàng quay ngược, phòng thủ phía 

sau tiển tuyến. Sắp xếp mọi thứ 

xong xuôi, Alexander yên tâm ngủ 

ngon. 


CHIẾN THẮNG 

Trời sáng, Álexander tiến xuống 
đồng bằng. Ông dẫn đầu Chiến 
Hữu Kị Binh, được bộ binh tính 
nhuệ hỗ trợ, Quân Macedonia đi 
cắt mặt Ba Tư, lệch hẳn về phải. Ba 
Tư cố đánh bọc sườn, song bị đẩy 
lui. Chiến trường bấy giờ hỗn loạn, 
bụi đất tung mù. Alexander nhắm 
vào trung quân đối phương, chỗ cố" 
Darius. Darius bỏ chạy, Alexandi 
toan đuổi theo, song nhận thấy các. 
cánh quân khác bên mình đang bị 
Ba Tư đánh gất, bèn ở lại ứng cứu. 
Quân.Ba Tứ tan tác, thương yongï 
'vô số. MaceWðiTa giành tháng lợi 


toàn diện.” 


Bạn đêm Dừng quân. Bạn ngày Alexarder cùng một số Sau hoàng hôn Cùng Bạn đêm Họp quận cơ Các 
Alexander đổi ý không thân tín trong đoàn Chiến Hữu Kị thấy tế Atstander, chiến binh kì cựu đòi đánh 
tẩn công nữa Bình phingựa quanh chiến trường, Alexander thực hiện ngay: Alexandler không. 
thám hiểm địa thế, quan sát cách nghỉ lễ hiến tế, đảng đồng ý,quyết định đơi sang 

Ba Tư bày binh bố trận cúng thẩnlinh. ngày mãi 


Đủ chọn sẵn diển trường, Daius 
đồng quân chờđïch, Aleander cầm. 
trại cách đó 10km(6 dặm) hai bên. 
cáchnhau mấy ngọn đối Mazaeus 
chothăm báo cưỡingvalên đổi theo 
dẽïtùnh hình bênAlexander 


) 


ù 
) 


Í 


DIỄN BIẾN TRẬN ĐÁNH 


Buổi tối Thám báo rút 


về. Nghe Mazaeus báo. Bình minh Thấy địch. Buổi tối SợMacedoria thình. 
cáo Alexander đang. dừng chân, Darlus ngạc nh tấn công trong đêm, Ban đêm Dartus và chư. 
tiến, Darius chuẩn bị nhiên, lại sai thảm báo đi Darius truyền lạnh để phòng. tưởng cùng duyệt 


nghênh chiến đò thám quân tình cẩn mật, sẵn sàng ra trận binh, Ủy lạo ba quân 


Am 


(@ Quận BaTu, 
trong đố có Darius, 
hoằng sở bô chị À 


bình Ba Tư dưới quyền 
Ñ *hối trận tiền 


quân Ba TƯ. 


{8]DARIUS 
“1 PL. 
M xã BỊ Bị „ 


PARMENION (GPhương tận “ẨấEnhou th se HA) 


MạGEddogja tiến lên theo. 
đường chéo. ALEXANDER b4 


CHÚ THÍCH 
=2 


L2 KiinhMacedocia 
t2 Bộ bình Macedonia 
„Á\, Doanh trại Macedoria 
“# Kibinh BaTư. 
5 Bộ bình Ba Tư. 
Chiến x2 Ba Tự 
”" 


(Kinh Ba Tư tần. SI hy Tp 
công doanh tại đách bọc sườn cát 
MaOedonia 


@Aleander và 
Chiến Hữu ông 
cqua khoảng hỗ, 
đánh vào trung 


34.4 
- 


® 


¡nh 
nh 


phải của Alexander 


HY LẠP VÀ CÁC ĐẾ QUỐC GỎ ĐẠI 


ĐỊA ĐIỂM 


Không thật rõ, có lẽ gần Arbela, nay thuộc 
vùng Kurdistan, phía bắc lraq 

CHIẾN DỊCH Chinh phạt Ba Tư 

THỜI ĐIỂM 1/10/31 TCN 


LỰC LƯỢNG HAI BÊN Các sử gìa đưa ra nhiều con số khác nhau, 
Bạ Tự có lẽ huy động 95.000 quản, khoảng một nửa là kị binh; 


Macedonia có lẽ 50000 quân, với 8009 kị binh 


TỔN THẤT Ba Tự chết đền 50000 quản; Macedonia; chết chưa đầy: 


1000 quân 


Darius không ngăn cản Alexander 
vượt sông Tigris, bởi ông đã chọn 
trước chiến trường: một vùng 
đồng bằng rộng, phẳng. Với quân. 
số đông hơn, Darius hi vọng có 
thể bọc cả hai cánh, bao vậy kẻ 
thù. Thế trận Ba Tư được dàn sẵn: 
2.000 chiến xa đằng trừớc, kị binh 
bùng hậu trấn hai bên, nhà vua 
đứng ở trung tâm, được Bất Tử 
Quân và 15 thớt voi bảo hộ. Đồng 
bằng đã phẳng, Darius còn san. 
cho phẳng hơn, khai quang khắp 
nơi để tiện đường chiến xa và 
“quân kị: Nguyệt thực xây ra vào. 
3ối 20/9, bị cho là điểm gỡ, song. 
arius vẫn vững tin vào thắng lợi, 
"miễn là Alexander tấn công ban 
ngày. Ông sợ nhất bị đánh bất ngỡ 
ban đêm. 

Nhất cử nhất động bên 
.Alexander đều được thám báo đưa. 
tìn về. Nghẹ Macedonia rời trại vào 
tối 29, Darius sẵn sàng đón đánh. 
Chẳng ngờ, Alexander trì hoãn 
không tiến, khiến bính lính Ba Tư 


&6 


_ DARIUS 


phải mệt mỏi trông chờ, thức suốt 
hai đếm. 

Khi trận chiến bắt đầu, 
'Alexander di chuyển lệch phải. 
Darius bối rối, vội điểu kị binh 
sang trái để ngăn lại. Điều này; vô 
hình trung, làm lộ ra khoảng trống 
dẫn vào trung tâm. Alexander 
nương đó đánh vào, áp sát đến chỗ 
Darius. Không biết vì thất kinh, 
hay tự cho mình là tài sản quý giá, 
không thể để rơi vào tay địch, 
Darins bỏ mặc tướng sĩ, quay xe 
chuồn thẳng. 
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TỪ LÂU ĐÃ LO SỢ, BẤT AN, 
CHÍNH DARIUS LÀ KẺ ĐẦU TIÊN 
QUAY NGƯỜI BỎ CH 


HÀNH TRÌNH 4LEXANDER, THỂ KỈ2 


Bình minh Sau giắc ngủ Giữa sáng Quân Macedonia Alexander dẫn một đạo kì Đang định truy kích Darlus, 
ngon, Alexander cậy sớm, tràn vào đồng bằng. bịnh và bộ bình đánh vào nhận thấy trung quân và tả 
khoác chiến bào, phi ngựa Alexander đi phía phải, dần. trung quản Ba Tư, nơi quân bên mình đang gấp, 
dọc hàng quân, hỗ hào binh đầu, cảng tiến, càng lấn Darius đứng khó khăn, Alexarrder vội rút 
sĩdũng cảm đánh địch thêm sang phải về hỗ trợ 


Ba Tư lấn được vào trại 


Darius điều kị binh sang trái đụng độ với 
lực lượng bên cánh của Alexansder. 
Mazaeus đánh mạnh sang phải. Chiến xa 
83Tu không phát huy được tác dụng 


Thấy địch đánh tới nơi, 
Darlus hoàng sợ, Quay 
xe chạy trốn, bỏ mặc 
tướng sĩ 


Macedonia, nhưng bị bộ và kị 
binh của Alexancler đánh cho. 
tợi tả, thua chạy 


LA MÃ CỔ ĐẠI 
VÀ CÁC KÌNH ĐỊCH 


: k©.«... LỆ LỎNG CAN TRƯỜNG CỦA NGƯỜI LA MÃ CHÍNH 
LÀ THÓI QUEN CHIẾN THẮNG, KHÔNG QUEN CHIẾN BẠI, LÀ 
NHỮNG CHIẾN DỊCH LIÊN MIỄN, SỰ HUẤN LUYỆN KHÔNG 
NGÙNG, LÀ ĐỘ LỚN BAO LA CỦA ĐỂ "n9 


JQSEPHUS, CHIẾN TRANH DO THÁI, KHOẢNG NĂM 75 


Chiến đấu trên lưng ngựa 

j binh của Hannibal đã bại, La Mã rút ra. 
bài học, cố gắng xây dựng lực lượng kị binh 
vững mạnh. Đến thế kỉ 2 TCN, thành phần kị 


A MÃ BẠN ĐẦU chỉ có dân quân, sau phát triển thành những 

quân đoàn chuyên nghiệp, chính quy, sở hữu năng lực chiến đấu 

thuộc loại hàng đầu trong thời Cổ đại. Quyển chỉ huy, tuy vậy, 

chủ yếu thuộc về các chính khách quý tộc. Họ nắm quyền chính 
trị, song không phải quân nhân toàn thời, thường không học quân sự, có ít kinh 
nghiệm điều binh. Bất chấp thực tế trên, vẫn nổi lên những chỉ huy xuất chúng 
như Scipio Africanus và Julius Caesar. Những người này đóng vai trò quan trọng 
trong các cuộc chiến tranh bất tận giữa La Mã với hàng loạt các địch thủ khác 
nhau, từ Carthage, Parthia, cho tới chiến binh bộ tộc Celt. 


œ# e. 


Tướng lĩnh La Mã không liểu lĩnh dẫn đầu quân 
đội như Alexander xứ Macedonia, nhưng nói 
chung, cũng biết chìa sẻ nguy nan, đồng cam cộng 
khổ với thuộc hạ. Hoàng đế Constantius, vào 
khoảng năm 355, viết rằng vị chỉ huy cần “làm 
gương mà không hấp tấp) và phải “dũng cảm mới 
dẫn dát được binh lính đũng cảm của mình”: 

Người làm tướng đích thân chỉ đạo việc công 
thành, giám sát công binh xây đựng công trình, 
chu toàn nghĩa vụ cúng tế thần linh, đoán định 
điểm lành điểm đữ. Trên chiến địa, chỉ huy đóng, 
ngay sau tiển tuyến, sẵn sàng can thiệp hỗ trợ, 
hay hô hào cổ vũ. Theo lời một tác gia sống vào 
thể kỉ 1, nhiệm vụ chính của tướng là: “cho kẻ 
nguy thấy mình, khen ngợi kẻ đăng cảm, khích 
lệ kẻ lười biếng, răn đe kẻ nhát gan... tế cấp kẻ 
mỏi mệt” Bền bỉ, ngoan cường có lẽ là đặc tính 
nổi bật nhất nơi chư tướng La Mã. Vị tướng có 
thể được tha thứ nếu đánh hết sức mà vẫn thua, 
miễn là biết củng cố lực lượng để phục thù, tới 
khi nào thắng mới thôi. 


QUYỀN LỰC QUẦN ĐOÀN 
Lính La Mã trung thành với người trực tiếp lãnh 
đạo họ, hơn là với chính quyền trung ương. Ấy 
là một trong những lí do khiến lịch sử đất nước 
đầy rấy những binh biến và nội chiến. Quyền lực 
thật sự tại nước cộng hòa, sau này là để quốc La 
Mã, nằm trong tay các quân đoàn. 

Khi ra trận, La Mã thỉnh thoảng mới dùng 
phục bình, còn thì chỉ đánh theo vài bài chiến 
thuật cố định, đã được tập luyện nhuân nhuyễn. 


Trong quân đội La Mã, kỉ cương rất nghiêm. 
ngặt, chỉ huy cấp dưới được quyền quyết đoán, 
linh động sáng tạo. Kĩ năng xây dựng của họ đạt 
đến đỉnh cao, minh chứng là các công trình cầu. 
đường, công sự phòng thủ trên toàn cõi để quốc, 
trong thời bình cũng như thời chiến. Cũng 
không thể quên các khí cụ vây hãm, công thành 
khi viễn chỉnh. Vào thời bành trướng, La Mã áp 
dụng chiến lược hung hãn, tàn bạo, triệt để dùng 
vũ lực buộc kẻ địch khuất phục. Về sau, vì phụ 
thuộc nhiều vào đồng minh, và vì nhu cầu chiêu 
dụ binh lính man tộc vào lực lượng chính quy, 
họ theo đuổi chính sách ngoại giao, tính tế hơn. 


ĐỊCH THỦ CỦA LA MÃ 

Người La Mã thường xuyên gây chiến, không 
đánh lẫn nhau thì hợp lực đánh ngoại địch. Vào 
thể kỉ 3 TƠN, dân Carthage nổi lên từ Bắc Phi, 
thách thức cộng hòa La Mã. Hai bên ban đầu chỉ 
tranh giành Sicily, sau quyết đấu chí tử, một mất 
một còn. 

Dút điểm Carthage, La Mã mở rộng tầm ảnh. 
hưởng sang vùng đông Địa Trung Hải, chỉnh 
phục các quốc gia kế tục để chế của Alexanđer. 
"Tuy nhiên, họ thường thất thủ trước kị binh 
người Parthia và Sassanid ở Tây Á. Tại Tây Âu, 
các bộ tộc Celt và German cũng ngoan cường. 
kháng cự đế quyền, đôi khi giành được thắng 
lợi. Về san, La Mã chia làm bai để quốc. Đế quốc 
phía tây phải chống chọi các man tộc như Goth, 
'Vandal, và đặc biệt là tộc Hung dữ tợn, cuối 
cùng suy sụp. 


Kiếm La Mã 

Hai thế ki đầu công nguyên, thời kì La Mã ở đình cao quyền 
lực, các viên bách quản sử dụng đoàn kiếm, như chiếc gfadius 
trong hình. Đoản kiếm được thiết kế để đánh cận chiến. 
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TƯỚNG LĨNH 


CHIẾN TRANH PUNIC 


THỂ KỈ 2 TCN, cộng hòa La Mã và Carthage, 


một thành bang ở Bắc Phi, giành nhau quyển 

thống trị vùng tây Địa Trung Hải. Từ năm 264 
đến 241 TCN, hai bèn tranh đoạt Sicily trong Chiến 
tranh Punic I, với phần thắng thuộc về La Mã. Carthage 
nung nấu ý chí phục thù, và đến năm 218 TCN, Chiến 


tranh Punic II bắt đầu. Tướng Carthage là Hannibal 
vượt dãy Alps vào Italy, đại chiến cùng La Mã, chiến 
thắng ba lần. Nhưng rồi, Hannibal gặp phải đối thủ 
xứng tài: Scipio Africanus. Năm 202 TCN, Carthage đầu 
hàng. Trong Chiến tranh Punic IIL, vào năm 146 TCN, 
La Mã tiêu diệt hoản toàn quân địch. 
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| HAMILCAR BARCA 


TƯỠNG CARTHAGE 

SINH Khoảng 2701a 

MẤT 228 tụ 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Punfc |, Ciến tranh: 
Lê dương 

'TRẬN ĐÁNH \ây hãm Drepanum (244-241 ri), 
trận Lưỡi cựa {239 ta) 


Là cha của đanh tướng Hannibal, 
Hamilcar chỉ huy lực lượng Carthage 
ở Sicily trong giai đoạn quan trọng. 
cuối cùng của Chiến tranh Punic I. Từ 
năm 247 TCN, tuy ít quân, ông điều 
binh rất tài tình, không cho La Mã ra 
khỏi Drepanum. Carthage rốt cuộc 
thua, là do thất bại trên mặt biển, chứ 
1a Mã không thắng được Hamilcar. 
Sau chiến tranh, đội lính lê dương 
(đánh thuê) dưới quyển Hamilcar 
rút về nước. Tại đây, do không còn 
được Hamilcar lãnh đạo, và bị quyt 


FABIUS CUNCTATOR. 


QUAN CHẤP CHÍNH VÀ ĐỘC TÀI LA MÃ 
SINH Khoảng 280 roi 

MẤT 203 1t 

CHIẾN TRANH Chiến tranh PunilÌ 
TRẬN ĐÁNH Tarentum (209 ru) 


Vì chiến lược độc đáo của mình, 
Quintus Fabius Maximus mang biệt 
đanh Cunctator (cù nhầy), Ông là 
người hùng bất đắc đĩ của La Mã 
trong cuộc trường chính chống lại 
Hannibal (Chiến tranh Punic II). 
Thuộc giai cấp quý tộc La Mã, 
năm 233 TƠN, trên địa vị quan chấp 
chính, Fabius đánh bại tộc Liguria ở 
vùng Đắc Italy và nam Gaul, đuổi họ 
chạy vào dây núi Alps. Nhờ đó, ông, 
hơi nổi danh. Không còn tư liệu để 
lại, nên chưa rõ Fabius có tham gia 
Chiến tranh Punic I hay không. 
Tháng 6/217 TCN, Hannibal đánh 
tan đội quân của quan chấp chính 


tiển công, họ liên kết cùng Lybia và 
Numidia, dấy binh tạo phản, đc dọa 
tiêu điệt Carthage. 

Chiến tranh Lê dương bùng nổ. 
Cả hai phe tham chiến đều tàn bạo 
hiếu sát, gây nhiều thâm cảnh. Rốt 
cuộc, quân nổi loạn bị đàn áp thẳng 
tay. Vị tướng có công lớn nhất trong 
việc dẹp loạn là Hamilcar. Truyền 
rẳng sau trận Lưỡi Cưa, Hamilcar 
đã cho giết bốn vạn tàn binh bên 
địch. Những năm cuối đời, Hamilcar 
tham chiến tại Hispania (Tây Ban 
Nha). Ông đặn con trai, Hannibal, 
phải tìm cách báo thù La Mã, 


Cha và con 

Thanh niên Hannibai (đeo băng xanh) thể xem 
LaMãlà kể thù truyền kiếp, dưới ánh mát của 
người cha, Họa síthếkÏ 18tưởng tượng cảnh 
này để vẽ nên tranh,chứ sử liệu Carthage còn lại 
rất t,không cho ta biết nhiều về sự kiện thời ấy. 


p4 chặn đường lương thảo. Công, 
ý. ..ÿ dân La Mã đa phần bất mãn, vì 
thấy quân mình không làm gì, để 
mặc Hannibal cướp phá các vùng, 
đất đai màu mỡ. 


Gaius Flaminius. La Mã hoảng, 
loạn, đưa Fabius, lúc ấy đã 


ngoài 60, lên lãnh đạo. Có lần, Fabius dụ được 
Fabius được trao chức quan Hannibal lọt vào mai phục, 
độc tài, nắm giữ quyển lực song lại bất cẩn, để tướng 
tối thượng trong vòng sáu địch thoát đi trong đêm. Sau 
tháng để giải quyết tình đó, phó tướng của Fabius, 
hình khẩncấp Marcus Minucius Rufus, tấn 
Danh tiếng Fabius gần công lực lượng Carthage ở 
liền với phương sách “cù bên ngoài Gerunium, khôi 
nhây” ông áp dựng khí phục chút ít niềm kiêu hãnh 
chỉ huy quân La Mã: 1a Mã. Dù cuộc tấn công 
không chịu giao chiến, chẳng mang lại kết quả gì, 
mà chỉ bám theo, quấy dư luận quay sang ủng hộ 


rối Hannibal, tìm cách Minucius, coi Fabius là kể bất 
tài, không đảm đương nổi 
chức trách. Hết sáu tháng, 


Fabius không được tái nhiệm, 


Lãnh đạo thâm trầm 
Là chỉ huy quân đội, song tính 
cách Fabius Cunctator ðn nhu lạ 


thường. Ông không suy nghĩ theo chiến thuật của ông cũng bị 
lối chộp giật, chém giết trên chiến bãi bỏ. Kết quả: tại Cannae, 
trường, mà có viễn kiển, tầm nhìn năm 216 TCN, 
chiến lược, Carthage đại 


tháng. Đây có lẽ là thất bại quân sự 
thê thảm nhất trong lịch sử La Mã. 
Giờ thì ai nấy nhận ra: Fabius quả 
là thiên tài! Ông lại được bầu làm. 
quan chấp chính, nhiệm kì hai năm, 
dẫn đắt La Mã tái thiết quân đội, 
khôi phục nhuệ khí. Tướng lĩnh 
La Mã tiếp tục chống trả Hannibal 
theo sách lược đo Fabius để xuất. 
Đánh mãi không thể đứt điểm, 
Carthage suy dần, trong khi La Mã 
ngày một mạnh. 


CHIẾN TÍCH CUỐI CÙNG 


Năm 209 TƠN, Fabius lần thứ 

ba đắc cử chấp chính. Chiến tích 
cuối cùng của ông là chiếm lại 
Tarentum, đô thành lớn ở miển 
Nam Italy, đã mất vào tay Hannibal 
ba năm trước. Tử đó, ông không 
dẫn đắt quân đội nữa. Về san, khi 
Scipio lên kế hoạch đưa quân vào 
châu Phi, Fabius thận trọng lên 
tiếng phân đối. Nhưng lần này, La 
Mã đã đúng khi không nghe ông. 


#ụ SCIPIO AFRICANUS 


TƯỚNG LA MÃ 

SINH 23610 

MẤT 183 xù 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Punic 

'TRẬN ĐÁNH llipa (206 r+), Zama (202 Tu) 


Publius Cornelius Scipio, hiệu là 
$cipio Africanus, đẫn đắt quân 
đội La Mã giành thắng lợi trong 
Chiến tranh Punic II. Lúc chiến 
tranh bắt đầu, Hannibal mở màn 
chiến địch Italy, ông mới 17 tuổi, 
chiến đấu đưới quyền cha mình, 
người cũng mang tên Publius 


Cornelius Scipio, tại sông Ticinus. 


“Trận Cannae, La Mã đại bại, song 
Seipio không bị thương tích, 
lại có công kêu gọi, tập hợp tàn 
quân. Tuy thế, phải đến khi phụ 
thân qua đời (211 TCN) trong 
chiến dịch ở Iberia, ông mới 
hết bị phủ bóng. 

§cipio nắm quyền chỉ huy 
thay cha khi lực lượng La 
Mã tại Tây Ban Nha đang 
thất thế. Trong vòng bổn 
năm, ông quét sạch quân 
Carthage khỏi bán đảo 


Hồi kết của Scipio 
Tuy là một trong những nhà cầm 

quân xuất sắc, có nhiều cống hiến 

nhất cho La Mã,nhưng Scipjo Afticanus 
không được tưởng thưởng xứng đáng. Bị 
các đổi thủ chính trị cáo bưộc tham. 
những, ông phải cáo láo, về 
quê ở Campania. 


LA MĂ CỔ ĐẠI VÀ CÁC KÌNH ĐỊCH 


Tberia. Là nhà lãnh đạo táo bạo, đầy 
sức hút, Scipio ưa chuộng thế công, 
thích dùng tốc độ đẩy đối phương 
vào bất lợi. Năm 209 TCN, ông đột 
kích bất ngờ, chiếm căn cứ chính 
của địch ở New Carthage, sau đó 
đánh bại Hasdrubal Barca, em trai 
Hannibal, tại Baecula. 

Carthage đáp trả, gửi viện binh 
tới miền Nam Tây Ban Nha. Hai 
bên giao tranh vào năm 206 TCN, 
tại Ilipa, trong trận chiến được 
xem là siêu phẩm chiến thuật 
của Scipio. Cả quân Scipio và 
quân Carthage đều tập hợp từ 
nhiều nguồn khác nhau, mạnh 

yếu không 


(_ (HIẾN TRANH (in tranh Puicl} 


THỜ ĐIỂM khiển Hannibal phải quay về tiếp chiến. Hannibal 
¿ ĐỊA TƯ MS: tu Xua Voi fa, định làm rối loạn hàng ngũ địch, 


| ———————c” tưng phía La Mã mở đường cho voi chạy qua. 

| Trận đánh quyết định trong Chiến tranh Punic II Vi qua hếtrồi, bộ bình La Mãxông lên, kị binh 
diễn ra ngày 19/10/202 TLN ở Zama, Iunisía, Tuy nh. Sau khí đánh đuổi kỊ bính 
gốm nhiều tần bình mới tuyển, được huấn luyện ú binh La Mã quay về, tấn tông phòng 

|_ vội vàng, quân La Mã dưới quyền Scipio tuyến đối phương từ đảng sau, Scipío Africanus 

|_ Aficanus văn đủ sức tàn phá lãnh thổ (arthage, _ giành thắng lợi toàn diện. 
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HANNIBAL ĐẶT SCIPIO VÀO CÓI RIÊNG, 
KHÁC HẲN CÁC NHÀ CẦM QUẦN 
KHÁC, COI ÔNG NHƯ BẬC VÔ GIÁ. 


(VY, LCH SỬLA MÃ, NĂM 9 TM 


đồng đều. Trong trường hợp 
tương tự, thường song phương 
sẽ dàn trận sao cho mạnh chọi 
mạnh, yếu chọi yếu. Scipio gây 
bất ngờ bằng cách chuyển đội 
bộ binh mạnh nhất của mình từ 
trung quân sang bai cánh, trong 
khi Carthage vẫn giữ cường binh 
ở giữa, đẩy lính yếu hơn sang tả 
hữu. La Mã di chuyển khéo léo, 
chọc thủng hai cánh đối phương, 
đánh ập vào trong. 


THẮNG TRẬN ZAMA 
Giành trọn Iberia, Scipio tái 
hồi La Mã với tư cách người. 
hùng. Ông đắc cử chấp chính, 

được trao quyền dẫn quân 

sang châu Phi, đánh vào chính 

quốc Carthage. Đến châu Phi, 

Scipio đóng bình ngoài thành 

Tunisia, giữ vững vị trí, buộc 

Hannibal phải từ Ttaly quay 

về. Giao chiến cùng Hannibal, 

ông thắng trận Zama; Carthage 
đành cầu hòa. Sau chiến tích này, 

§cipio không động binh thêm lần 

nào, ngoài lần giúp đỡ người anh 

em Lucius đánh bại Antiochus II 

ở Syria (190 TCN). 
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TƯỚNG LINH TRONG CHIẾN TRANH PUNIC 


+%- 

HANNIBAL 
TƯỚNG CARTHASE Traly thật gian truân. Người và ngựa, 
SINH 247 tà đặc biệt là voi, phải vất và lắm mới Hannibal hành quân 
MẤT 182 10\ vượt nổi núi non. Thêm vào đó, trên — Tranh do họasïhalyvẽ vào thếkỉ 16, thể hiện 
CHIẾN TRANH Chiến tranh Punic lÍ đường đi, Hannibal còn bị các bộ tộc Hannibal trong trang phục lạ lùng của người 
TRẬN ĐÁNH (annae (216 mủ, Zama (202 1e) quấy nhiều liên tục. Khi vào lãnh thổ _ Phichâu.Khôngrẽ Hannibal cưỡi voi gì, có 


'thể là một loài voi rừng châu Phi nhỏ.. 
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địch, đại quân đã chết mất một phần 
Tự thuở thiếu thời, Hannibal Barca không nhỏ. Dù vậy, tronglần chạm 
đã học hỏi kiến thức quân sự từ cha, trán đầu tiên ở sông Ticino, đội kị mã được năng lực, đuổi kị binh La Mã 
không lạ gì chiến tranh. Chiến dịch  Numidia củaCarthagevắnthểhiện chạy dài, Hào quang chiến thắng bắt 
Carthage ở Tây Ban Nha trên đầu tỏa rực trên Hannibal, đân man 
thực tế là chuyện nội bộ của nhà tộc Celt ngưỡng mộ ông, lũ lượt 
Barca, trong đó Hannibal dự kéo tới đầu quân. 


phần rất sớm. Năm 221 TCN. Quyết tâm chặn đứng kê thù, 
ông thừa hưởng quyền chỉ huy không cho gây thêm thanh 
quân đội. Theo sử liệu La Mã, thế, La Mã điểu một quân. 

ông cũng thừa hưởng ở người. ¡_ đoàn lên mạn bắc, chặn 

cha khát vọng cháy bông: Jj ` đánh Hannibal lần này ở 
muốn báo thù cho thất bại /¡ sông Trebia. Song le, chỉ 
trong Chiến tranh Punic I huy quân đoàn quá 


(264-261 TCN). 


XÂM LẤN HTALY 

Không rõ Hannibal có cố tình 
khiêu khích La Mã hay không 
khi chiếm thành Saguntum. 
năm 219 TCN, nhưng cuộc 
hành quân táo bạo vào Italy 
sau đó thì được chuẩn bị rất kĩ. Chưa. 
xuất quân, Hannibal đã cho người 
do thám, tìm hiểu đường đi nước 
bước qua Gaul và vượt dây Alps. La Giáp ngực Carthage 

Mã dang duẩn bị đính eng Hy HỆ n net at 
Ban Nha, rất bất ngờ khi thấy đối Hannibai Tướng lĩnh cao cấp có lẽ 
phương ra tay trước. Hành trình đến  đeonó trong các dịp nghỉ lễ. 


nhện v HỒ) 


thuật, nên đấ ~))., 


Lực LƯỢNG 0WỚJQUYẾI 
QUẦN ĐỌICỦA HANNIBAL 


tuân đội của Hannibal tại Italy là một lực 
lượng lính đánh thuê ô hợp, Họ đến từ Tây Ban 
Nha, và các đồng mình, chư hầu cũa (arthage 
ÿ Bắc Phi. Lính mỗi vùng có sử trường riêng, 
được xếp vào binh chủng riêng: người [ybia 
cường tráng làm bộ bính; người Numidia lanh 
lẹ làm kị bình, cấm lao và thương; dân quần 
đâo Balears làm khinh binh, sử dụng ná bắn 
đá; các tộc vùng cao Tẩy Ban Nha thì thạo cách 
dùng đoân kiếm. Tập hợp đa văn hóa trên thể 
1rung thành với Hannibal, nhà chỉ huy có sức 
hấp dẫn mạnh. Tùy tướng dưới trướng 
Hannibal là các quý tộc (arthage, trong đó có. 
nhiều thânthuộc, lịo hàng của ông. 


Trận sông Trebia vào tháng 12/218 TCN là 
thẳng lợi lớn lào đầu tiên của Hamnibal trong 
chiến dịch Italy, Trong các đợt Hannibal tấn 
công La Mã, kị bình luôn giữ vai trò chủ đạo. 


trúng kế. Hannibal dụ La Mã vượt 
sông, dùng kị binh nghiễn nát hai 
cánh địch, rồi tung binh mai phục 
đánh tập hậu. La Mã mở đường máu 
chạy qua trung quân đối phương, 
thoát khỏi sa trường. Nhờ đó, toàn 
quân thoát cảnh bị tận điệt. 

'Thua trận, nhưng La Mã không 
rút được kinh nghiệm. Một năm 
sau, khi Carthage tiếp tạc nam hạ 
xuống Etruria, họ liển hấp tấp gửi 
quân ra bắc ứng chiến. Hannibal 
lại dùng kế mai phục, lần này ở ven 
hổ Trasimene, trên những ngọn đồi 
đốc. Đợi cho đối phương lọt bấy, 
ông xua quân từ đổi xuống. Trước 


LA MÃ CỔ ĐẠI VÀ CÁC KÌNH ĐỊGH C. 


NIÊN BIẾU 


® 237 1cN Mới lên chín, Hannibal đã theo. 
cha là Hamilcar đi đánh trận ở Tây Ban Nha. 
Truyền rằng ông thể sẽ lấy “sắtvà lửa để 
đánh La Mã. 


®# 221 TCN Sau cái chết của người anh rể, 
Hasdrubal Đẹp Trai, Hannibai nhận quyền 
chìhuy quân Carthage Tây Ban Nha, 


® 219TCN Hannibal bạo vây, rồi chiểm 
Saquntum, một thành bang đồng minh của 
La Mã. La Mã phản ứng,tuyên chiến với 
Carthage, 


® 218 TcN Từ Tây Bạn Nha, Hannibal dẫn 
quân qua Gaul,xuyên dây Alps, tiến vào 
miền Bắc ltaly. Ông tháng La Mã trong trận 
nhỏ tại Tìcinus (tháng 11), và một trận khác 
lớn hơn tại Trebia (tháng 12). 


E 217TCN Hannibal bị nhiễm trùng, hòng 
mất một mắt. Ông mai phục nơi hồ. 
'Trasimene, tiêu diệt 15.000 quân của quan 
chấp chính La Má Flaminius (24/6) 


Ti GÌ XÂY ĐẾN CHO LA MÃ VÀ 
CARTHAGE, DÙ TỐT DÙ XẤU, ĐỀU TỪ 
MỘT CÁI ĐẦU, MỘT NGƯỜI MÀ RA: 
HANNIBAL. 


POLYBIUS,CHƯ Sử CUỐI THẾ KĨ 2 TCN 


mặt có địch, sau lưng là hồ, La Mã 
không còn đường lui, đành chịu 
thẩm sát. 

Sau thất bại đau thương, Fabius 
Cunctator lên cầm quyền tại Rome, 
đưa ra phương lược mới: tránh 
giao chiến, chỉ trường kì đu kích, 
cướp phá lương thảo, quấy nhiễu 
Hannibal. Cuối mùa viễn chỉnh, 
đông lạnh sang, quân lương gần 
cạn, Hannibal trúng kế, bị vây giữa 

đồng bằng. Thừa cơ trời 


==———— lỗi, ông cho treo đuốc 

lên sừng gia súc, đánh 

® S— lạc hướng địch, nhân đấy 
lên thoát đi. 


THẮNG LỢI VÔ NGHĨA. 
Hè năm 216 TCN, La Mã dẹp bỏ 
chiến lược của Fabius, đại chiến 
cùng Hannibal ở Cannae (xem trang 
30-31). Hannibal giành thắng lợi 
lớn nhất trong đời binh nghiệp, 
nhưng những gì xây ra sau đó khiến 
các sử gia hoang mang, chẳng hiểu 
vì sao. Mặc đù đường tới Rome mỡ 
rộng, Hannibal không tiến quân để 
chiếm lấy kinh đô La Mã. Từ đấy 
trở đi, không thật rõ mục đích chiến 
địch của ông là gì. 

Tuy La Mã thất bại nhục nhã, 
họ không đầu hàng, nên suốt 
nhiều năm, Hannibal cứ quanh 
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quấn ở phía nam Italy, cố giữ cho. 
quân đội đoàn kết, liên minh với 
các lực lượng khác nhau, chiếm 
thành này rồi để mất thành kia, 
thắng nhiều trận song không, 
trận nào mang tính quyết định. 
Cơ hội cuối cùng để đứt điểm 
La Mã bị bẻ lỡ, khi Hasdrubal, 
em trai Hannibal, đem viện binh 
sang giúp anh, bị chặn đánh và 
giết chết trong trận Metaurus tại 
miền Bắc Italy, La Mã chặt đầu 
Hasdrubal, đem quẳng vào doanh 
trại Hannibal. 

Sau 16 năm ở Italy, năm 
203 TCN, Hannibal bị gọi về 
Carthage, để bảo vệ chính quốc 
khỏi cuộc La Mã xâm lăng. Đoàn 
kị binh Numidia kì cựu lúc này 
đã trở cờ, đi theo La Mã, buộc 
Hannibal phải tuyển lính mới. Đối 
đầu cùng Scipio Áfricanus, ông 
thua trận Zama; Carthage đành 
cầu hòa, chấp nhận những điểu 
kiện ô nhục. Trong quãng đời còn 
lại, Hannibal sống rày đây mai đó 
xung quanh Địa Trung Hải, trốn 
tránh La Mã. Năm 190 TƠN, ông 
cẩm quân lần cuối, dẫn dắt hạm 
đội Syria của Vua Antiochus TII, 
gìao chiến với Rhodes. Sau rốt, khi 
không trốn tránh được nữa, ông 
chọn cách tự sát, 


= 216T€N La Mã thắm bại ở Cannae (2/8). 
Hannibal đóng lại Capua, không thừa cơ 
đánh vào Rome, 


® 2{2TcN Hamnibal 
chiếm Tarentum. Một 
đồn lính La Mã vẫn cổ 
thủ trong thành 


® 211TcN L2 
Mã bao vậy 
Capua, 
Hannibal 

đánh thẳng 
vào Rome, 
hòng buộc đối 
phương rút quân 
bảo vệ kinh đê, Kế 
hoạch thất bại, Vì 
La Mã không rút 
quân, Rome thì 
phòng thủ vững 
chắc, khiển Hannibal phải lùi. Capua rốt 
cuộc thất thủ. 
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TƯỢNG BẢN 

THÂN HANNIBAL, 

TÌM THẤY ở 
CAPUA 


# 207 Tcw Hasdrubal,em trai Hanribal, 
đem quân đến tray giúp anh song bị đánh 
bại và giết chết trong trận Metaurus 


w 2031TCN Tướng La Mã Scipio Afrlcanus 
tấn công Carthage. Từ ltaly, Hannlbal phải 
quay về Bắc Phi. 


w 202TCN Trận Zäma (19/10), HannIbal 
thúc thủ trước Seipio. Carthage phải kí hòa 
ước, chấp nhận những điều kiện khắc 
nghiệt. 


ạ 195TCN Bị đối thủ chính trị bắt phải lưu 
vong, Hannibal trở thành tướng Syria, phục 
vụ dưới trướng Antiochus lll, vị vua thuộc 
triều Seleucid 


m 1901TCN La Mã đánh bại Antìochus llI 
trong trận Magnesia. Hannibai chạy thoát 
khôi tay La Mã, 


® 182TCN Vua Prusias của Bíthynia định 
giao nộp Hannibal cho La Mã. Ông uống. 
thuốc độc tự sắt. 


ỚNG LINH TRONG. CHIẾN TRANH PUNIC 
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HANNIBAL ĐÁNH . 
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TRẬN CANNAE 


TT] ĐỊAĐIỂM 
Apulia, phía đông 
| namltaly 
, { CHIẾN DỊCH Chiến 
N tranh Punic ll, 
Carthage xâm lấn laly (218-201 TCN) 
THỜI ĐIỂM 2/8/216 TCN 
LỰC LƯỢNG HAI BÊN Carthaoe khoảng 
56000 quân; La Mã khoảng 86000 qự 
TỒN THẤT Carthaoe: từ 6.000 đến 6000 
người chết, La Mã: chết khoảng 48000 
người, bị bắt khoảng 20000 người 


————ễ- 


Đầu tháng 8/216 TCN, Hannibal 
ít binh hơn, phải đương đầu với 
tám quân đoàn La Mã, đẫn đắt bởi 
bộ đôi chấp chính Lucìus Aemilius 
Paulus và Gaius Terentius Varro. 
"Trước đó, Carthage đã chiếm kho 
quân nhu lớn ở Cannae, gần sông 
Auñdus (Ofanto), để dụ La Mã tấn 
công. Thật ra, chẳng cần dụ, La Mã 
vẫn đánh. Họ tự tin đủ sức đẩy lùi 
quân xâm lược. 


HANNIBAL DÀN BINH 
Sáng ngày 2/8, La Mã vượt sông, 
Aufidus, cắm trại tại khu đất khép 
kín giữa sông và đải đất cao. Nhận 
thấy quân La Mã ở vị trí ấy, kị 
binh hùng mạnh của Carthage 
sẽ khó đánh vào sườn địch, song 
Hannibal vẫn vượt sông theo, rồi 
mới dàn binh. 

Hannibal cũng biết La Mã sẽ 
dựa vào sức mạnh bộ binh nơi 


(8) bên tái Haselnubal 
đánh đuổïkj bình đối 
hương rồi tập hậu. 
phòng tuyển La Mã 

(8 Bộ bịnh La Mã chen. 


chúc nhau bị Canhage vây 
bổn bề, đhém giết tàn ki 


(ÔBộ binh Gairaoe tiến 
lên siết chặtvòng váy 


HASDRUBAL 


ˆ__ HANNIBAL ID 


CHÚ THÍCH 
2 28/~ 
bình Carhage 
Doanh trại Carhage 


Bộ bình La Mã. 
— KibinhLaMã 


trung quân hỏng giành thắng lợi. 
Ông bèn bày kế, xếp khinh binh 
Gaul và Tây Ban Nha vào trung 
quân bên mình. Các chiến sĩ này 
tuy chiến đấu đữ dội, so với La Mã 
vấn thưa xa. Ngoài rìa trung quân 
là bộ binh Lybia lão luyện, mặc 
áo giáp kiểu La Mã, đứng theo 
đội hình chặt chế. Hữu quân và tả 
quân, như thường lệ, do kị binh 
trấn giữ. 


CHIẾN CÔNG VANG DỘI 
Trận đánh bất đầu. Bộ bình La 
Mã lấn lướt, mở đường vào trung 
quân Carthage, nơi có Hannibal. 
Bên cánh gần sông, kị binh 
Carthage, do Hasdrubal chỉ huy, 
đập tan kị binh địch, chạy vòng 
ra sau hậu tuyến đối phương. 

Ở cánh bên kia, đoàn kị mã 
Numidia lướt đi như gió, đánh 
đuổi đám kị binh đồng mính của 
La Mã khỏi chiến trường. 

Trung quân La Mã vẫn chiếm ưu 
thế. Hannibal lệnh cho khinh binh 
lùi xuống, đợi đối phương lọt vào 
mai phục, đoạn điều lính Lybia 
ngoài rìa ập vào, tạo thành gọng 
kìm ép chặt. Vừa lúc ấy, kị binh 
của Hasdrubal từ đưới đánh lên, 
khiển quân La Mã làm cảnh lưỡng 
đầu thọ địch, bị giết và bắt sống 
gần hết. Chiến thuật Hannibal 
áp dụng trong trận này được lưu 
danh lịch sử, các nhà cầm quân 
đời sau đếu ngưỡng mộ. 


[E] vaRRo 


? 


AI ®Kibinhcủa 
đồng minh La 
Mãb| đánh bật 
khỏis tường 


[E]MARHABAL 


(ÖBôlinh của Hannibal 
xếp thành đội hình trắng 
khuyết thụ hút bộ bình La 
Mãvào vịtiítrung tâm 


) Đứng nơi 
trung quần, 
Hannibal hạ lạnh. 
bộ binh lòi xuống. 
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Ì_ Cannae dưới lăng kính Trung cổ 
(Í_ Đây là hình minh họa vào thế kÌ 15, khác 
họa chân thật cảnh chen chúc, tàn bạo. 
trong trận Cannae, nhưng lại cho tướng sĩ 
mặc giáp trụ thời Trung cổ! 


li 


ỜI CỔ ĐẠI 


ANH HÙNG TH 


ƒ CỘNG HÒA ĐỀ 
ĐẾ QUỐC LA MÃ 


THẾ KỈ I TCN, dân quân La Mã trải qua quá trình 

chuyển hóa, trở thành đội ngũ binh lính chuyên 

nghiệp. Lính thường được tuyển trong số dân 
nghèo. Trên thượng tầng, từ một nước cộng hòa, lãnh đạo 
được bầu lên, cầm quyền theo nhiệm kì, La Mã trở thành đế 
quốc, đo hoàng đế trị vì; quyền lực hoàng đế dựa trên quân 


đội. Thay đổi không tự nhiên mà đến, mà là kết quả của các 
cuộc xung đột, nội chiến. Giữa những phe phái tranh giành 
quyền lợi, tưởng như Julius Caesar là người giành thắng lợi 
cuối cùng, song ông lại bị ám sát vào năm 44 TCN. Người kế 
vị Ceasar, Octavian, thiết lập để quyền vào năm 27 TCN, được 
hậu thế biết đến dưới danh hiệu Augustus. 


) MARIUS 


TƯỚNG LA MÃ 

SINH 157túi 

MẤT 87 toi 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Jugurtha, chiến tranh 
chống người nbri và Teuton, (hiển tranh Đồng mính 
TRẬN ĐÁNH Áquae Sexfae (102 TẤN), Verrellae 
{101T(M) 


Sinh tại tỉnh lẻ, trong gia đình 
không mấy tiếng tăm, Marius nổi 
lên từ cuộc chiến Bắc Phi trong 
khoảng 107~105 TCN, giữa La Mã. 


và sức bền. Lính ` minh nổi loạn ở Italy, 

dưới quyển ông h Marius bị phủ bóng bởi 

phải mang vác rất s ắ ngôi sao đang lên Sulla. 
và Jugurtha, vua xử Numidia. Khi nặng, nên mang % _* ¬—S3/ Sau cuộc chiến, Sulla và 
La Mã bị man tộc Cimbri và Teuton biệt danh “đoàn la f Marius, mỗi bên được binh 
tấn công, ông đánh bại họ ở Aquae — của Marius” , j lính mình ủng hộ, tranh 
Sextae và Vercellae, nhờ vậy càng Trong Chiến 1 nhau quyền chỉ huy chuyến 
thêm nỗi tiếng. Phong cách của tranh Đồng minh "5 viễn chỉnh châu Á đầy béo bở. 
Marius rất bình đân, luôn chia sẻ (91-88 TCN), La Mã ..“ §ulla đem quân vào, chiếm quyển 
gian nan với ba quần. Trong trận đọ sức cùng các đồng kiểm soát Rome, nhưng sau đó 


Aquae Sextae, ông cầm gươm đi đầu 
(các tướng La Mã khác ít ai làm thế). 
Ông kêu gọi tuyển lính trong hàng 
ngũ dân nghèo, và trong công tác 
huấn luyện quân binh, thường chú 
trọng tính chuyên nghiệp, thể lực 


Người thượng tôn 
kỉ cương 

Marlus rèn quân theo. 
lối khắt khe,chỉnh 
chiến không nghỉ để 
bảo vệ La Mã. 


f0POMPEY 


TƯỚNG LA MÃ 

SINH 106 tú: 

MẤT 481et 

CHIẾN TRANH Chiến tranh 5partacus, Chiến tranh 
Mũthridates, các quộc nội chiến La Má 

TRẬN ĐÁNH Dyirhachium (48 ro), Pharsalus (48 Kh) 


Gnaeus Pompeius Magnus được gọi 
là Pompey Vĩ Đại, cái tên phản ánh 
cao vọng và tài năng quân sự của 
ông. Dẫu sinh ra trong gia đình giàu. 
có, ở Pompey nổi bật tính năng động 
và cơ hội của một người tự lập. Năm 
83 TCN, Sulla từ châu Á trở về, giao 
tranh với phe ủng hộ Marius quá cố. 
Pompey tự xuất tiển túi chiêu mộ 
binh lính, tham chiến ủng hộ Sulla. 
Khi Sulla lên ghế quan độc tài, lãnh 
đạo La Mã, Pompey được tưởng 
thưởng, giao chức chỉ huy ở Sicily, 
rồi Bắc Phi, chuyên việc đẹp loạn. 
Năm 80 TCN, Sulla hưu trí, 
Pompey tiếp tục ủng hộ chính thể 
đương thời, tích cực thảo phạt phiến 
quân, Ông chỉnh chiến năm năm ở 
Tây Ban Nha, tiễu trừ lực lượng của. 
phản tướng Sertorius. Năm 71 TCN, 
ông kịp về Italy, góp công lớn 
trong việc bình định cuộc khởi 
nghĩa nô lệ do Spartacus lãnh đạo. 


khiến nội chiến La Mã lần nữa bùng 
nổ. Caesar tiến quân về Italy 

(49 TCN), Pompey không cố giữ 
thành Rome, mà vượt biển Adria, 
chạy sang Macedonia. Tại đây, ông 
mắc sai lầm khi dàn trận ở Pharsalus, 
bị Caesar đánh bại, phải trốn tới Ai 


Một năm sau, ông cùng Crassus 
nhậm chức chấp chính, được dân 
chúng xem như người hùng. Trên 
cương vị lãnh đạo, Pompey tiến 
hành chiến dịch hải quân quy mô, 
sâu rộng, quét sạch cướp biển khỏi 
Địa Trung Hải (67-66 TƠN). Sau. 
đó, ông dành bốn năm ở châu Á, đá 
bại Vua Mithridates xứ Pontus, kể 
thủ lâu năm của La Mã, và chiếm cứ 
Jerusalem. 


THĂNG RỒI TRẦM. 
Trở về Rome năm 61 TCN, Pompey. lễ 
đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Ông chổi 
tổ chức đại lễ huy hoàng để ăn 

mừng chiến công tại mặt trận 

phía đông. Ông cũng quyết 

định rửa tay gác kiếm, tập 

trung vào vai trò lãnh đạo. 

chính trị. Bấy giờ, một bộ ba. 

tam đầu chế đứng đầu La 

Mã. Ngoài Pompey, còn có 


nổi giận, nên thay vì cÌ 
Pompey; đã cho ngưi 


Crassus giàu sụ, và Julius 3 
Caesar, thế lực chưa lớn nhữấ 
sau này. Năm 53 TCN, s 
Crassus qua đời, Caesar thì. 
đánh dẹp vùng Gaul giành ˆ 
thắng lợi, vươn lên đe 
đọa vị trí của Pompey, 


Cập. Ptolemy, vua Ai Cập, sợ Caesar 


rời đi châu Á, tạo cơ hội cho 
Marius đoạt lại thành. Tuy 
Marius qua đời sau đó ít 
lâu, cuộc tranh giành quyền 
lực vẫn tiếp diễn giữa hai 


“X2 phe thân và chống Sulla. 


Dãng quà lên Caesar 

Sau khi Pompey bị giết ở Ai Cập 
(48TCN), các thủ phạm đăng đầu 
ông cùng ấn tín lên Julius Caesar 
trong tranh đang mặc y phục 

Ai Cập). Caesar sai giết sạch 

bọn chúng. 


LA MÃ CỔ ĐẠI VÀ CÁC KÌNH ĐI 


Augustus trong vinh quang 


AU GU STU S Ngọc bội mang tên Gemma Augustea, được tạc 
cho Augustus, khắc họa ông đưới dạng vương 
: x thần Jupiter. Con đại bàng đặc trưng của 
HOÀNG ĐỂ LA MÃ vương thần cũng đứng dưới chân hoàng đế. 
SINH 23/9/63 tại Bên phải, nữ thần Roma đang ngồi. 
MẤT 19/8/14 


CHIẾN TRANH (ác cuộc nội diễn La Mã 
TRẬN ĐÁNH Philippi (42 ro, Actium (31 to) 


_Augustus là con nuôi của Julius Caesar, 
thời trê tên Octavian, Lúc Caesar bị 
ám sát (44 TCN), Octavian mới 19 
tuổi, ít ai nghĩ ông sẽ đóng vai chính. 
trong cuộc chiến vương quyền sau đó. 
Năm 43 TƠN, tam đầu chế thứ hai 
được thành lập để lãnh đạo La Mã, với 


sau, hệ thống tam đầu chế tan rã, nội 
chiến lại xảy ra. Quân đội Octavian 
đánh bại Antony và Cleopatra trong 
trận Actium, thôn tính luôn Ai Cập 
(30 TCN). Cung cách Octavian lãnh 
đạo trong thời gian nội chiến cho thấy 
sự hiểu biết về chiến lược, ý chí mạnh 
mẽ và khả năng tổ chức tốt. 


DANH HIỆU MỚI 
'Về danh nghĩa, chế độ cộng hòa vẫn 


Octavian, Marcus Aemilius Lepidus được duy trì, song trên thực tế, sau. 

và Mark Antony. Octavian tham gia chiến thẳng trước Antony, Octavian trở 
chiến dịch báo thù cho Caesar do Mark thành nhà cai trị độc tên của đế quốc 
_Antony phát động, giữ vị trí số hai, La Mã. Năm 27 TCN, ông được tôn 
sau Antony. Tại Philippi, khi đối đầu vinh là “Augustus; tức “đáng kính” 
cùng những kẻ chủ mưu ám sát Caesar, Ngai vàng của Augustus do chiến 


Brutus và Cassius, ông lộ rõ kinh 
nghiệm non nớt, để cho Brutus cướp 
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tranh mà có, nên phải dựa trên sự ủng 
hộ từ quân đội, Dưới thời Augustus, 


tư Tuy vậy Ông Đ_ Lêh MAc thế thủ, mỗi quân đoàn được tổ chức thành 
Antony rảnh tay dứt điểm Cassius. ^ thiết chế thường trực, mang bản sắc 
Những năm tiếp theo,Ocavan VỚI AUGUSTUS, HAI LỖI NẶNG NHẤT Hệng Ông trả lương hậu hình cho 
ngày càng thu vén nhiều quyền lực. + % À Ấ các quân đoàn, song không cho đón; 
Ông thành công chủ yếu nhờvào lòng C NHÀ CẦM QUẦN LÀ HẤP TẤP gân Rome. Lãnh thổ La Mã được mỡ 
kiên định, quyết tâm tản bạo, còn việc Ấ' mang thêm trong 40 năm Augustus 
điều binh thường được giao cho các VÀ KHINH SUẤT. cắm quyên diển tranh sân Hỡng Xây 
phụ tá như Agrippa. Mâu thuần giữa SUETONIUS, 12 /“OÀNG Để NĂM 121 ra, nhất là tại những vùng ngoại vi đế 
ông và Antony ngày càng gay gắt, lên. quốc. Bản thân ông không cẩm quân 
đến đỉnh cao khi hai bên gây sự công nữa, nhưng mỗi khi La Mã thắng trận, 
khai vào năm 33 TCN, Chỉ một năm 99 vinh quang vẫn thuộc về ông. 


BH AGRIPPA 


đội cho Octavian, huấn luyện thủy 
bình cách bắn đại pháo trên thuyền. 
Đại pháo đây tức là các loại máy 


và bị đánh cho tan tác. Về sau, trong 
trận Actium, đối đầu với Antony và 
Cleopatra, Agrippa lại đem về cho. 


TƯỚNG VÀ Đô Đốc LA MÃ Marcus Vipsanius Agrippa là bạn bắn đá và bắn móc sắt (zrpex).Năm  Octavian thắng lợi quan trọng. Cho. 
SINH Khoảng 63 ru thân từ thuở còn thơ của Octavian 36 TCN, Octavian dẫn lục quân. đến cuối đời, Agrippa trung thành 
MẤT 1210 (tức Hoàng đế Augustus sau này). tới Sicily, có hải quân của Agrippa với chủ, chỉnh chiến khắp nơi, hết 


CHIẾN TRANH Các cuộc nội chiến La Mã 
TRẬN ĐÁNH Watlochus (36 ro), Adium (31 rm) 


Giỏi hơn bạn về thuật cầm quân, 
ông giữ vai trợ tá đắc lực nhất cho 
Octavian trong những cuộc chiến 
thời hậu Caesar. Ban đầu hành 
quân trên bộ, song tới năm 37 TCN, 


theo hỗ trợ. Sextus tung hạm đội ra 
nghênh chiến, rơi vào mại phục của 
Agrippa, bị đồn vào bờ ở Naulochus 


đánh người Cantabria ở Tây Ban 
Nha, đến người Cimmetia ở Crimea, 
và người Pannonia bên bờ Danube. 


sau khi Octavian bị thủy quân của UEMSINIS0ESE2 “ 
$extus Pompeius (con trai út của. | ACTIUM 
Pompey VI Đại) đánh bại, AgFÏPPA ' cưếutmaNNgdinlas CHiếns/ đăng ác lệ: eg ì 

: : đÍ Ụ patra quay đội tàu 
chuyển sang đâm nhiệm chức chỉ Í_ THỜIBIỂM 2//81w chuyển vận nữ đây của di của mình ra khơi, 
huy mặt biển. 'ĐỊA ĐIỂM điển loria, phía tây Hý lạp D 


HẠM ĐỘI ƯU VIỆT 

Đóng ở Sicily, Sextus nắm giữ hạm 
đội La Mã, dùng nó để phong tỏa 
vùng duyên hải Italy, Agrippa đáp trả 
bằng cách đào kênh nối hồ với biển, 
biến hổ Ávernus (gần Naples ngày 
nay) thành một căn cứ hải quân. Tại 
bến cảng mới, ông xây dựng hạm. 


| định phá vây, mở đường 
à | véiđg Tâu bên 
Nhà chỉ huy chín chắn (_ Antony là tàu lớn, Không 
Tượng bán thân Agrippa cho thấy mộttính _ | x0aytiởjptrước các 
cách nghiêm khắc, cương nghị và trầm tư. | 
Từ lục quản chuyển sang hải quần, ông thích _ | diện tận lùh TH) 
ứng đề dàng, Cả đời, ông trung thành với | động phía Agrippa. 


Octavian, luôn luôn vì nghĩa vụ. 


Trận Áctium là đỉnh điểm cuộc xung đột, tranh 
._ glành quyền làm chủ thế giới La Mã, giữa Mark 
Ántony và 0ctavian. Lực lượng của Ár'tony và 
(leopatra, nữ hoàng Ái Cập, bị phong tỏa trên 
cạn bởi 0ctavian và dưới biển bởi 
Agrippa, Lương thực, quản 
nhu cạn dần, ntony dẫn 
hạm đội tỳ cảng xông ta, 


bỏ chạy. Anfony cĩĩng bể trận theo nàng, các tàu 
còn hại thấy vậy đều đầu hàng cả. Bị 0ctavian 
1ruy kích, Antony và (leopatia tự tử ở Ai Cập. 
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TỪ CỘNG HÒA ĐẾN ĐẾ ỐC LA MÃ 
+“ > 


Caesar huy hoàng 

Thế k] 18, vua chúa, tướng lĩnh châu Âu 
thấy đều ngướng mộ Caesar. BỨc tượng 
này ra đời vào thời điềm ấy, mang phong 
cách tân cổ điển, tạc Caesar đang đeo. 
vòng nguyệt quể, biểu trưng cho chiến 
thắng quân sự. 


TƯỚNG VÀ QUAN ĐỘCTÀI LA MÃ 

SINH 13/7/1009 xụ 

MẤT 15/3/4410 

CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến ở GauJ, Nội chiến 
laMã 

TRẬN ĐÁNH Alesia (52 muJ, Pharsalus (48 tai), 7e|a 
(47 xu), Thapsus (46 mủ. 


Plutarch viết tiểu sử Caesar, nhận. 
định ông “không đứng đưới bất cứ 
ai, đù trên tư cách quân nhân hay 
lãnh đạo” Xuất thân quý tộc, ngay 
từ thời trẻ, Caesar đã phục vụ trong 
quân ngũ, tham gia viên chỉnh châu 
Á, song tham vọng của ông cao 
vời, không giới hạn trong lĩnh vực 
quân sự. Năm 59 TCN, nhờ cai trị 
"Tây Ban Nha thành công, Caesar 
được bầu làm chấp chính. Hai nhân 
vật quyền lực nhất La Mã, Pompey 
và Crassus, thuyết phục ông theo 
họ, lập nên bộ tam đầu chế 
phi chính thức, thống trị 
nển chính trị quốc gia. 
Một năm sau, Caesar 
nhậm chức tổng trấn, 
cai quân vùng 
Transalpine 
Gaul (nay là 
Pháp và BỈ). 
Chức này vừa 
có tiếng vừa có miếng, ông đĩ nhiên 
không bỏ qua cơ hội thụ lợi. 


UY THẾ GIA TĂNG 

"Thật sự, La Mã chỉ kiểm soát khu 
NỆ vực phía nam Gaul. Họ thì hành 

chính sách hòa hoãn với chư tộc 

Celt, chủ nhân vùng phía bắc. 
Người Celt thường xuyên đánh. 
lấn nhau, và luôn hục hặc với các 
tộc German ở miền Đông, Những 
xung đột trên cung cấp cái cớ thuận 
tiện cho Caesar can thiệp quân sự. 
Nguyên thủy, ông chỉ can thiệp trên 
quy mô nhỏ, tiến từng bước một, 
sau mới phát triển dần lên thành 
chiến dịch chính phạt, 

Năm đầu làm tổng trấn, Caesar đả 
bại Helvetti, một man tộc từ Thụy Sỹ 
đang muốn di cư về nam. Ariovistus, 
ông vua chiến binh, dẫn lực lượng 
German lấn qua sông Rhine, cũng 
bị đánh tan tành. Những năm sau 
đó, các chiến dịch được Caesar mở 
rộng, trải đài từ sông Rhine tới tận 
Đại Tây Dương. Ông thậm chí vượt 


ANH HÙNG THỜI CỔ ĐẠI 


Km ULIUS CAESAR. 


“TRN ĐĂNH 
¡ PHARSALUS 
Í_ GHIẾN TRANHHHội đến La Mã 


THỜI ĐIỂM 9/6/48 ri 
¡_ ĐỊA ĐIỂM The, tạp, 


Tại Pharsalus, Caesar đại phá kình địch 
| Pompey, dầu ít quân hơn hản. Ủng dùng bộ 
bính đối đầu kị binh của Pompsy, đặn lính 
| mình cứ vung giáo dài, nhằm mặt kị mà 
¡_ đâm. Kí binh Pompey bẻ chạy, quân (aesar 
¡_ quyết liệt đánh lắn lên, đuổi địch khỏi sa 
trưởng. 


biển đến Anh, đánh đẹp người Celt 
ở đấy (55 và 54 TCN). La Mã không 
hề lệnh cho Caesar gây chiến, tất cả. 
đều do ông tự ý làm. Sở dĩ ông đánh 
đông đẹp bắc, một phần bởi nguyên 
do tài chính. Không chiến tranh thì 
không chiến lợi phẩm, mà không 
chiến lợi phẩm, lấy đâu ra tiển trả nợ 
và mua lòng trung thành của quân 
binh? Phần khác, Caesar muốn xây 
dựng danh tiếng về quản sự, để sau 
này có sẵn uy tín, đễ đàng đoạt lấy 
quyền lực chính trị. Những chuyển 
viễn chỉnh, những thẳng lợi lớn 

đều được Caesar tường thuật tỉ mỉ, 
ghi lại thành sách. Nhưng cẩn phải 
nhắc: thắng lợi của ông thường đi 
kèm với những vụ thảm sát và bất 
nô. Ông chủ trương dùng vũ lực để 
răn đe, trấn áp phản kháng. 


GAUL NỔI DẬY 

Bị mất quyền độc lập, người Gaul ổ ạt 
đứng lên khởi nghĩa. Mùa đông năm 
54-53 TCN, chư tộc Belgae nổi dậy, 
gây khó khăn cho La Mã, Cuộc nổi 
dậy tiếp theo còn lớn hơn nữa, khi 
các man tộc liên minh cùng nhau, 
đưới sự lãnh đạo của Vercingetorix, 
tộc Arverni. Lực lượng La Mã không 
vượt trội so với Gaul, song khác biệt 
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TRIỆU NGƯỜI. 


PLUTARCH, CUỘC ĐỜI CAESAR, NĂM75 


NGÀI ĐỘT KÍCH, CHIẾM 800 THÀNH 
TRÌ, THU PHỤC 300 BỘ TỘC, GIẾT MỘT 


k 


Mũ trụ có chồm kiểu La Mã 

Đây là bản sao mô trụ La Mã thời xưa, có lá 
chăn bảo vệ hai bên má; chòm bên trên làm 
bắng lông ngựa, nhằm mục đỉch trang trí 
hoặc thể hiện cấp bậc. Lính của Caesar hẳn 
đã đội mũ giống vậy. 


nằm ở Caesar. Ông kiên trì, nhẫn. 
nại, biết cách điều bính thần tốc, 


tính toán rủi ro, giỏi động viên binh _/ 


sĩ đưới muôn trùng áp lực. Sau trân 
vây hãm Alesia năm 52 TCN, khởi 
nghĩa Gaul bị đập tắt. 

Năm 49 TCN, khi nhiệm kì 
tổng trấn Gaul kéo đài suốt 
mười năm của Caesar kết thúc, „ 
ông danh tiếng vang lừng, 
nắm trong tay những quân 
đoàn trung thành, lão luyện. 
sẵn sàng về La Mã nắm quyền 
chính trị. Song tại Rome vẫn 
còn Pompey, vị tướng duy nhất 


sở hữu uy danh ngang ngửa với ông. 


Biết Pompey đang vận động Viện 
Nguyên Lão hạ bệ mình, Caesar 
vượt sông Rubicon, từ Gaul tiến vào 
Italy, chuẩn bị gây binh biến. 


GIAO CHIẾN CÙNG 
POMPEY 

Pompey huênh hoang sẽ để đàng. 
chiêu mộ binh mã, tiêu diệt kẻ thù, 
Có điều, Caesar quá quyết đoán 

và quyết liệt. Trong hai tháng, ông 
hành binh như gió lốc, chiếm toàn 
Ttaly. Pompey vượt biển Adria, chạy 
sang Macedonia, tái đựng lực lượng. 


Điểm mạnh của 
Pompey là hạm đội hải 

quân lớn, vượt trội hải quân bên 
Caesar. 

Đối phương chơi nước cờ ngoạn 
mục, buộc Caesar phải làm liểu để 
lấy lại ưu thế. Ông đi thuyền, dẫn 
một cánh quân tới Macedonia. Cánh 
này vừa tới, Pompey cho hải quân 
phong tôa mặt biển, phe Caesar 
không cách nào gửi thêm quân nhu 
hay viện bính. Sáu tháng liền, Caesar 
bị kẹt ngoài cảng Dyrrhachium, lực 
lượng ngày càng hao mòn, phần bị 
địch giết, phần vì bệnh tật, thiếu 


LA MÃ CỔ ĐẠI VÀ CÁC KÌNH ĐỊCH 


ăn. Đến tháng 7, ông 
thoát được, hành quân 
lên miền Bắc Hy Lạp, 
nhưng tình hình vẫn 
chưa mấy sáng sủa. May 
mà lúc ấy, Pompey bãi bổ 
chiến thuật câu giờ, làm tiêu hao lực 
lượng đối thủ, quyết định đàn trận, 
đánh lớn với Caesar tại Pharsalus, 
thuộc Thessaly. Kết quả chỉ chuốc 
lấy thất bại, bởi khi đánh chính 


\Ì_ quy, tài cầm quân của Caesar tổ 


ra vượt trội. 

Pompey chết rồi, nội chiến 
vẫn tiếp điễn, Caesar vẫn không 
ngừng viễn chỉnh. Ông tham 

chiến ở Ai Cập, giúp người yêu là 
Cleopatra lên ngôi nữ hoàng. Trong 
trận Zela, sau khi nghiền nát quân 
đội của Pharnaces, vua xứ Pontus, 
Caesar tuyên bố hùng hồn: “Veni, 
Viải, Vici” (“Ta đến, ta thấy, ta chỉnh 
phục”). Năm 46 TCN, ông lại đối 
đầu với phe thân Pompey, gặp nhiều. 
khó khăn, song rốt cuộc vẫn thắng 
tại Thapsus, Bắc Phi. Tuy vậy, theo 
Caesar, trận thắng vất vả nhất của 
ông là thắng lợi cuối cùng trước con 
trai Pompey, diễn ra tại Munda, Tây 
Ban Nha (45 TCN). 


'Vụ ám sát Julius Caesar 

Sau khí Caesar nhậm chức độc tài trọn đời, 
một nhóm nguyên lão cộng hòa phần nộ, ám. 
sát ông vào ngày vọng tháng 3 (15/3), năm 
44 TCN, Nội chiến vì đó tái diễn. 


NIÊN BIẾU 


% 


® 80TCN Phục vụ quân đội La Mã ở châu Á, 
nhờ ũng cảm lập công trong trận vây hầm. 
Mytlene,Caesar được tưởng thưởng vòng 
Dân Miện. 

= Khoảng 72TCN Caesar được bầu làm 
quan bảo dân, có khả năng đã tham gia... 
đánh Spartacus trong Chiến tranh Nô lệ. 


ø 61~60 TcN Lãnh nhiệm vụ cai trị một 
phần Tây Ban Nha, Caesar dẹp yên các bộ 
tộc địa phương. 

Ð 59TCN Caesar nhậm chức chấp chính, một 
trong tam đầu chế cùng Œ7assusvàPornpey: 


ĐỒNG TIỀN KHẮC HNHVŨ KHÍTHU ĐƯỢC CỦA 
NGƯỜIGAUL 
# 58 Te\ Caesar làm tổng trấn Gau|,đánh 
bại tộc Helvedi người CeF) ở Blbracte, và tộc 
Alovistus (người German) ở Vesges. 


'® 57TCN Sau trận Sarnibfe, tộc Nervii (người 
Belgae) hàng phục. 


® 55TCN Caesar lần đầu cho dựng cầu 
vượt sông Rhíne. Ông vượt eo biển, viễn 
chỉnh sang Anh, đồ bộ tại Kent. 


8 54TCN Viễn chỉnh Anh lần nhì, với quy. 
mô lớn hơn, La Mã hành quân tới mạn bắc 
sông Thames,song không thiết lập được 
căn cứ cổ định nơi lãnh thổ mới. 


sa 53TCN Crassus xâm lấn Parthia, bị giết ở 
Canhae: tam đầu chế tan rã. 


® 52TcN Vercingetorix dẫn dắt dân Gau! 
tạo phản. Caesar bị chặn ở Gergovia, nhưng 
giành thắng lợi trong trận vây hãm Alesia 


#8 49TCN Ca©sar vượt sông Rublcori vào 
Hialy,khơi màn nội chiến với Pormpey. 


mm 46TCN Vượt biển Aclía,Caesar bị kẹt tại 
Dymachium,nhưng nghiền nát quân đội 
Pompey ởPharsalus. Caesar đuổi gấp, Pompey 
chạy sang AI Cáp, bị người Ai Cập giết. 


® 47TCN Caesar giúp Cleopatra VIllên ngôi 


nữ hoàng AI Cập. Ông cũng đánh bại 
Pharnaces, vua Pontus, trong trận Zela. 


m 46TCN Quân viễn chỉnh Tunisia suýt bị 


tiêu diệt tại Ruspina.Caesar kịp gượng dậy, 
đánh tan phe ứng hộ Pompey trong trận 
Thapsus, 


ø 45 TCN Sau khí giành thống lợi sau cùng 
trước phe thân Pornpey ở Munda, Tây Bạn 
Nha, Caesar trở thành quan độc tài trọn đời. 


mm 44TcN Caesar chuẩn bị tẩn công Parthia 
và Dacia, chưa kịp đi thì bị ám sát tại Rome, 
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ANH HÙNG THỜI CỔ ĐẠI 


GỌNG HÒA ĐẾN ĐẾ QUỐC LA MÃ 


CAESAR: NHÀ CHIẾN 
THUẬT TÁO BẠO 


“Ngài có sức cảm hóa cực mạnh; 


bmh lính luôn trung thành,yêu ‹ ˆ 
Cuộc đời Caesar (thế kỉ lên = k Lẻ Lẻ 2°, 
mn„ thường chủ tướng hết mực” \ ˆ 


sánh. Caesar được xếp chung với '“TƯỢNG BÁN THÂN CAESAR, NIÊN ĐẠI27-20TCN,TẠC 
Alexander Đại Để ˆTHEO TƯỢNG NGUYÊN| MẪU LÚC CAESAR CỒN SỐNG. 


Caesar vượt sông Rubicon 

Luật La Mã cấm tướng không được mang 
quân vượt sông Rubicon để tiến vào. 
Rome. Caesar vi phạm điều này. 

năm 49 TCN, tức là đã tạo phân. Do đó, nội 
chiến là không thể tránh khôi. 


LA MÃ CỔ ĐẠI VÀ CÁC KÌNH ĐỊCH 


12hoàng để (năm 121) của Suetonfus. Đây là 
đoạn nằm trong phân đâu tiểu sử Caosar, đánh 
giá những điểm mạnh vàyếu về mặt quân sự 


ng thận trọng hay táo bạo trên chiến trường, 
điều ấy vẫn gây nhiều tranh cãi. Có lúc, ông vạch 
kế hoạch chiến thuật tỉ mi và theo đúng. Lúc khác, 


ông ứng biến tùy cơ. Những khi 
chẳng ai ngờ, như giữa thời tiết 

khắc nghiệt, hoặc hành quân đã 

gần xong, ông lại ra tay hành động39 


MINH HỌA CHO TÍNH THẬN TRỌNG 
của Caesar, Suetonius đưa ra nhiều. 
dẫn chứng. Chẳng hạn, nhằm tránh 
rơi vào bấy phục binh, Caesar rất coi 
trọng công tác thám thính. Trước 
khi vượt eo biển Manche, ông thu 


thập thông tin, tìm hiểu kĩ lưỡng 

về các bến cảng ở Ánh. Về tính táo 
bạo, Suetonius kể: hồi lính La Mã bị 
man tộc vây tại Đức, Caesar từng cải 
trang, đi xuyên phòng tuyến địch để 
gặp họ. 


ĐOẠN TRÊN TƯỜNG THUẬT trận 
Sabis: Caesar đánh thắng tộc 
Nervii, chủng Belgae, bên bờ sông. 
Sambre (57 TCN). Bấy giờ, lính 
La Mã đang dựng trại, không kịp 
trở tay khi man tộc trong rừng 
xông tới. Caesar và thuộc tướng 
kêu gọi binh sĩ giữ vững hiệu cờ, 


ứng biến ra đội hình mà chiến 
đấu. Man tộc bị đẩy lui, tổn thất 
nặng. Trừ trường hợp khẩn cấp 
như trên, Caesar ít xuất hiện giữa 
tiển tuyến, nhưng thường đứng 
sát phía sau, cổ vũ ba quân với sự 
hiện diện của mình, thúc giục họ 
đốc toàn sức lực. 


1ữa tình thế nguy 
ngập, không còn 
binh để tăng cường, 


hiểm nguy có lớn đến đâu9* 


Caesar giật lấy khiên từ 
tay lính, bước lên tiền tuyến... Thấy ô ông, ba ¡quân 
lên tỉnh thần, tràn trễ hi vọng. AI cũng muốn 
chiến đấu hết mình dưới mắt chủ tướng, dù cho 


Hồi kí về Chiến tranh Gaul (khoảng năm 
50 TCN) của 1ullus Caesar. Tuy lò hồi kí, 


Caesar dùng ngôi thứ ba đểviết vê mình, 


ính mà thối lui, đích thân 

Caesar đứng ra tập hợp. Quân 
binh nếu chạy trốn, ông nắm cổ kéo 
lại từng người. Dù họ hãi sợ đến 


'VIỆC NĂM CỔ KÉO Lại không mấy 
ngạc nhiên, nếu ta hiểu rõ quan hệ 
giữa Caesar và binh sĩ. Đó không 
phải quan hệ cấp trên cấp đưới đơn 
thuần như thường thấy. Nó mang 
tính thô hào, gần gũi, giữa những 
người từng trải bao hoạn nạn cùng, 
nhau. Binh sĩ ngưỡng mộ phẩm 


chất tỉnh thần của Caesar, ẩn tượng 
không kém với sự bền bỉ thể chất, 
chịu thương chịu khó nơi chủ tướng. 
Trong cuộc nội chiến, thỉnh thoảng 
quân binh dưới quyền Caesar cũng, 
nổi loạn. Những khi ấy, ông đều ra 
mặt đối thoại cùng họ. Ông gọi họ là 
'chiến hữu; thay vì quân bay; nhấn 


R E u Hà Là mạnh giữa mình và những tráng sí 
đâu, Cung phải quay vỆ tiếp tục 12hoàng để (năm 121) của Suefonius, ki la thu Sương la Không có 
ˆ^ * AC” l5, ˆ 
nghênh chiến33 T DỤ SA HỢỊHG PHẾ" 
.=#& ©. 


“Lời nói và hành động của Caesar 
mạnh mẽ như nhau, táo bạo trên 
mọi phương diện.” 


Các cuộc nội chiến (khoảng năm 150) của 
Appian.Appian là người H Lạp, sinh tại 
Alexandrq, AI Cập viết tất nhiều về ch sửLa Mũ. 
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DIỄN BIẾN TRẬN ĐÁNH 


TRẬN ALESIA 


1£ 


đổi của Vercingetorix, bị thua. Đến phiên Gaul đem binh 


đậy chống La Mã, song bị Tổng trấn Julius Caesar 
đập tắt. Trước đó, La Mã tấn công Gergovia, pháo đài trên 


-JULIUS CAESAR 


Quân đoàn của Caesar nổi tiếng. 
giỏi xây công sự. Công sự vậy 
quanh đồi trong trận AÌesia thuộc 
vào loại lớn, quy mô hiếm thấy, dài 
đến 18 km (11 dặm), với bào sâu, 
và lũy đắp bằng gỗ ~ đất, tháp canh, 
và các loại bảy, như hầm chông 
được ngụy trang kín đáo. Dưới chỉ 
đạo của Caesar, quá trình xây đựng, 
gia cố công sự quả thật kì công. 

Để phòng viện binh Gaul kéo tới, 
Caesar cho xây thêm tuyến công sự 
thứ hai bền ngoài. Tuyến này dải 
hơn, tổng cộng chừng 21 km (13 
đặm). Giữa hai tuyến, quân nhụ. 
được tích trữ đù đầy, vì Caesar lo xa, 
sợ giữa lúc mình vây giặc, viện bình 
giặc lại vậy mình. 

VỮNG TAY LÃNH ĐẠO 


'Viện binh Gaul đến nơi. Chiến 
trận điển ra tại cả hai phòng tuyến. 


Caesar cho xây công 
sự,vậy hàm chung 
quanh Alesia 


tạo cơ hội cho Caeser thể hiện. 

khả năng chỉ huy siêu việt trên sa. 
trường. Tuy ở vào thế thủ, ông giữ" 
phong thái tích cực, quyết liệt như: 
thường lệ. Sau mối đợt tấn công của 
'Vercingetorix, La Mã phản kích đữ 
đội ngay. 

Trong lúc hại bên giao chiến, 
Caesar phóng ngựa lên điểm cao 
trong phòng tuyến, để dễ dảng quarre 
sát điễn biến. VỊ trí nào đang gặi 
khó khăn, ông nắm bắt liền; đỡ: 
nào đang lâm thế nguy, ông sẽ điều 
lực lượng dự bị ứng cứu. 


lộ bính và kị bình từ một vị trí an 
toàn, tổ chức đợt phân công, đích 
thân đi trước dẫn đầu. Ông phi 
ngựa, áo choàng đỏ thầm tung ba) 
cả lính đưới quyền lẫn địch qui 
nhìn vào, đều biết tướng quân ở 
xuất trận. 

Cùng lúc ấy, nhận lệnh Caesar, 
một toán kị bình chạy vòng rạ 2 
ngoài phòng tuyển thứ hai, bất 
đánh bọc sau lửng viện binh G: 
Quân Gaul chạy dài, bị La Mã 
theo, chém giết vô số.'Hồn 
Caesar thuận cho Vercingetofl 
đầu hàng” 


Sợ toán kị binh trở về, 
cân theo quản cứu viện, 
Caesar cho xây tuyến 
công sựthứ hãi 


Yercingetorb: đồng quản tại 
Alesia, thị trấn trên đổi ra sức 
gia cổ doanh trại 


Công sự La Mã chưa 
hoàn tất, Nhàn trời tồi kị 
binh của Vercingetorix lọt 
được ra ngoài 


'Vercingetorix thể theo ý 
kiến tập thể, đưa người già, 
phụ nữ và trề em ra ngoài 
thành 


Viên binh Gaul đến nơi, 
đứng ngoài phòng tuyến La 
Mã Vercingetoris chuẩn bị 
binh mã, sẵn sàng nội công 
ngoại kích 


 CAESAR ĐỐI ĐẦU VERCINGETORIX 


NĂM 52 TCN, 'Vercingetorix, thủ lĩnh tộc 
Arverni, dẫn đầu liên minh man tộc tại Gaul, nổi 


ra đánh, thì bị La Mã đập lại, phải chạy về Alesia, một 
ngôi thành trên đổi khác, hết sức vững chắc. Theo như 
Caesar tường thuật, ông rút kinh nghiệm trận Gergovia, 
nên không hấp tấp tiến quân, mà quyết định vây thành, 
đợi đến khi kẻ địch hết lương, tự khắc sẽ hàng. 


Ngạo nghễ ra hàng. 

Plutarch kể: kẻ chiến bại Vercingetorix từ 
Alesia đi xuống, “ngồi trên lưng c 

mặc chiến bào lộn: 

thẳng cương, ph 

Caesar ngồi trước doanh trại, chấp nhận cho 
quân Gaul đầu hàng. 


Theo lệnh Caesar, bộ bình. 
La Mã giữ thể thủ, kị bình 
tiền lên, thẳng trận đầu 
trước viện bình Gaul 


Ban đêm Viện bịnh tấn 
công La Mã. Vercingerori 
bên trong không phối hợp. 
kịp thời Đợttấn công bị 
đẩy lùi 


|phòng tuyển, 


nhưng cuốy ùng 
bikibịnh La Mã đồnh bại 


SN 
@Alesia` 


ý 
tự. 


% 
CHÚ THÍCH ` 

— Công sự hâm thành của La Mã Ẳ đi 

œ Tháp canh LaMã „ rồng đến của ˆ 

ÁA Doanh tạ Lạ Mã \ 

S2 Lực lượng Gaul 

Công sự của Gaul 


Casà 

\g Sự lây 
“quanh Álesè 
ngõi thẳnh trên 
đối 


0U 


` 


"lùa 


ly bèn sai kì bình lên qua vòng 


lÍ 


Caesar sai Lablenus đem thêm, 
binh tới cứu điểm yếu. Ông trực 
tiếp thị sát tuyến công sự thứ. 
nhất, kêu gọi bịnh lính cổ cầm giữ. 
'Vercingetorix 


hạ ứng cứu những chị 
bị xám nhập, sau đích 


bị đầy lui 


'Caesar bạn đầu sai thuộc 


thần đến nơi. Quận Gaul 


LA,MÃ CỔ ĐẠI VÀ CÁC KÌNH ĐỊCH 


ĐỊA ĐIỂM 
Gần Djon, miền Trung 
Đông Pháp, 

CHIẾN DỊCH Các cuộc 
chiến ở Gaul của Caesar 
'THỜI ĐIỂM Tháng 7~10/52 TCN 

LỰC LƯỢNG HAI BÊN La M3;45/000 quân; 
Gaul:không rõ 

TỔN THẤT Không có thống kê đáng tín 


VERCINGETORIX 
N dựng thang, chế câu liêm, sẵn sàng. 


đánh ra. Vấn để nằm ở chỗ: quân 
'Gaul bên trong không liên lạc được 
với bên ngoài, Khi viện binh nhân 
ban đêm, bất kì xuất ý tấn công, 
Jính trong thành cũng bất ngờ 
chẳng kém lính La Mã. 


QUÁ ÍT, QUÁ TRỄ 

Gan] tung toàn lực vào ngày 2/10. 
Nhận ra có một trại La Mã đóng tại 
vị trí bất lợi, viện binh đổ xô đánh 
vào đó. Vercingetorìx thì khéo léo 
kéo dãn lực lượng đối phương bằng 
cách xua lính đánh vào nhiêu điểm 
khác nhau đọc theo phòng tuyến. 
thứ nhất. Quân ông xâm nhập cộng 
sự La Mã, song không nắm giữ 
được làu. Thấy viện binh thất trận, 
bỏ chạy, Vercingetorix không còn. 
cách nào khác, đành phải đầu hàng, 


“Thấy đối phương xây công sự, 
ercingetorix cho lính ra phá, 
hưng bị quân kị La Mã đập tơi tả. 


/ây, đến gặp chư tộc, xin cầu viện. 
Thời gián đợi chờ thật căng 
thắng. Bên ngoài, công sự La Mã 
ngày càng được gìa cố chắc chắn; 
bên trong, lương thực cứ cạn dần. 
Rốt cuộc, viện bính cũng đến. 
'Vercìngetorix lên tình thần, sai 


& 
TA GÂY CHIẾN ĐÂY NÀO PHẢI VÌ 


MÌNH, MÀ VÌ TỰ DO CHUNG. 


EỜI VERCINGETORfX TRÍCH TRỌNG HỚI IÊN TRANH GAUL CỦA CAESAR, QUYỂN VII, KHOẢNG NĂM S0TCN 


39 


Caesar chuyển sang hỗ Caesar cho quân 

ố trợ Labienus, Ác chiến + | truy đuổi đám 
kịch liệt mộthồi, viện viện binh đang 
bình Gaul bị tổn thất bỏ chạy 


nặng, phải lùi 


'ercingetorbx đổi chiến thuật, cứ. 
nhắm chỗ nào được đối cao bảo 
vệ, đổi phương phòng thủ hơi 
yếu, thì công kích, Công sự La 
Mã bị xâm nhập, 


Giữa trưa Viện binh đánh 
vào điểm yếu nơi phòng 
tuyển Lạ Mã. 
'ercingetori‹ xua quản 
äOạt vóng ra 


Thấy viện binh bí thua, 
'Vercingetorix tút lại vào, 'Vercingetorix cưỡi ngựa 
thành xuống đối đầu hàng 


006 - N91 00ST 


Hoàng để ra trận 

"Trụ khải hoàn của Trajan được xây vào năm 
113 để ghí nhớ công lao chỉnh phạt Dacia. 
"Trong hình khắc trên trụ, Trajan đang dẫn 
đầu binh lính, giám sát các quân đoàn 
chính quy và địa phương quân. 


ANH HÙNG THỜI CỔ ĐẠI 


ĐỈNH CAO 


'TRONG HAI THẾ KỈ ĐẦU CÔNG NGUYÊN, đế 


quốc La Mã bành trướng, quang đại tối đa lãnh thổ; 


quân đội La Mã thể 
chiến đấu mở rộng biên cương, 


nhiên, quân đội cũng can thiệp sâu vào đời sống chính trị, và từ 
thế kỉ 3 trở đi, trong quân chia làm nhiều phe phái, mỗi phe phò 


›#' TITUS 


TƯỞNG LA MÃ, SÂU LÄ HOÀNG ĐẾ 

SINH 30/12/39 

MẤT 13/9/81 

CHIẾN TRANH Hội chiến La Mã, dẹp loạn Do Thái 
TRẬN ĐÁNH Vậy hãm Jerusalem (70) 


Titus Flavius Vespasianus từng 
phục vụ trên hai mặt trận: Đức và 
Ảnh. Năm 27 tuổi, ông theo cha 
là Tướng Vespasian đi đẹp loạn 
ở tỉnh Judaea. Sau cái chết của 
Hoàng đế Nero (68), La Mã bùng 
nổ cuộc nội chiến ngắn, Vespasian 
là người chiến thắng, giành được 
ngai vàng (69). 

Cha đã lên ngôi, chỉ còn Titus 
ở lại bình định Judaea. Nắm bốn 
quân đoàn trong tay, ông sử dụng 
chiến thuật kinh điển để vây hãm 


Chiếm thành Jerusalem 

Bức họaFlanders, thể kì 15, họa cảnh Titus 
chiếm thành Jerusalem. Có thể thấy lính La Mã 
mặc giáp trụ đang khủng bố dân địa phương. 


Jesuralem. Titus thân chinh đi 

do thám thành địch. Khi địch tập 
trung lực lượng phá vây, cũng 
chính ông dẫn quân dự bị tới tiếp 
ứng. Hễ bắt được tù binh, Titus 
liên đóng đính treo lên, cho người 
trong thành trông thấy mà sợ. 
Chiếm thành xong, ông cho san 
phẳng mọi công trình, tàn sát dân 
chúng. La Mã hân hoan, mở tiệc 
mừng công chào đón Titus, cho 
xáy khải hoàn môn vinh danh ông. 
Titus kế vị cha, làm vua một thời 
gian ngắn, khí băng mới 42 tuổi. 


đÈƒ TRAJAN 


TƯỚNG LA MÃ, SAU LÀ 
=_ H0ÀNG ĐỂ 
- 
MẤT 8/8/17 
CHIẾN TRANH óc cuộc điển với Dada, 
(hiến dịch Parthia 
TRẬN ĐÁNH 5aImizegetsa (106), Cteiphon (116 ) 


Trajan sinh ở Tây Ban Nha, nhưng 
được nuôi dạy, trưởng thành tại 
Rome, giữa giới cầm quyền, vì cha 
ông là nguyên lão La Mã. Từ nhỏ 
đã có khiếu về quân sự, ông sớm 
nhận quyền chỉ huy quân đoàn, 
lập nhiều công trạng trong chiến 
địch Danube. Danh tiếng đồn xa, 
ông được quân đội ủng hộ, đưa 
lên làm người kế vị ngai vàng. 
Năm 98, Hoàng để Nerva băng, 
'Trajan nổi ngôi. Giữa những năm 
101-106, ông viễn chinh hai lần, 


Xây dựng đế quốc 

Trajan có công lớn trong việc xây dựng cơ sở 
vật chất cho đế quốc La Mã. Dưới thời ông, 
biết bao công trình lớn lao được xây tại Rome 
và các tỉnh, như cầu, đường và cầu dẫn nước. 


„ 


VỤC SÂU 


tá một chủ, gây nên nội chiến không đứt. Thêm nữa, vì đất đai quá 
rộng nên không thể duy trì sự thống nhất mà phải chia quyền cai 
trị. Đế quốc chia làm hai phần; Tây và Đông, với hai hoàng để khác 
nhau, hoặc nhiều hơn thể nữa. Tây La Mã ngày càng suy yếu, nhờ 
cho phép man tộc German phục vụ trong quân đoàn chính quy mới 
tồn tại thêm được ít lâu, song đến năm 476 cũng phải sụp đổ. 


Vũ khí kẻ địch 


đánh Dacia, một xứ nằm về 
phía đông sông Danube, đo 
Vua Decebalus hiếu chiến 
trị vì. 

Lân thứ nhất, Dacia thua 
đau, phải cầu hòa. Decebalus 
sau đó xé bô hòa ước, buộc 
Trajan ra quân bận nữa. Lần 
này, Decebalus bị giết; kinh đô 


đã oxi hóa, nhưng những chỉ tiết 
trang trí bằng vàng và đá bán quý 
vẫn còn nguyên. 


nhấn mạnh: “ngài luôn cuốc 
bộ bên những người lính bình 
thường... Họ lội sông thì ngài 


Dacia, Sarmizegetusa, cũng lội” 
cũng như toàn bộ lãnh ch Những năm cuối đời, 
thể, bị thôn tính; toàn Trajan lại viễn chính, 
đân nếu không bị thám sát, đem đại quân sang đông, 
thì cũng bị bất làm nô. xâm lấn Parthia (114). Thôn 
Ẹ &° tính xong Armenia, ông tiến 
KỈ NIỆM CHIẾN TÍCH xa thêm, chiếm đóng kinh đô 
Trajan cho xây trụ khải Parthia là Ctesiphon. Trong 
hoàn tại Rome, ghỉ nhớ khoảng những năm 116-117, 
chiến thắng trước Dacia. La Mã kiểm soát toàn bộ 
Trụ khắc hình ông đi cùng ¿- nước này. Nhưng rồi Parthia 
bình sĩ, giám sát các công & nổi loạn, nội bộ La Mã cũng 
trình xây đựng cầu đường, šw. sinh biến, khiến Trajan phải 
chỉ huy vây thành, tế cáo th rút quân, Trên đường về, ông 
chư thần, tưởng thưởng kẻ Ễ mất vì bệnh tại Cilicia. Dưới 
lập công và đón nhận thủ thời Trajan, quyển lực La Mã 


cấp quân thù. Viết về Trajan, 
sử gia La Mã Cassius Dio. 


ý được mở rộng tới mức tối đa, 
tử đó về sau, chỉ còn thu hẹp lại. 


LA MÃ CỔ ĐẠI VÀ CÁC KÌNH ĐỊCH 


+ 


dòng dõi hoàng gia, được phong. thủ lĩnh liên minh man tộc. La Mã ít 


| JULIAN chức đồng hoàng đế. quân hơn, giành thắng lợi một cách 
. Vừa lên ngôi, Jolian đã gặp thử ` khónhọc. 
HOÀNG ĐẾ LA MÃ thách, khi tộc Alamamni, thuộc Năm 360, lính đưới quyền công 
SINH Khoảng 332 chủng German, từ sông Rhine kênh Julian trên khiên, lập ông làm. 
MẤT 26/6/363 đánh xuống, cướp phá sâu vào. hoàng để (Angustus), khi đương kim 
CHIẾN TRANH Phòng thủ sông Rhine, xâm lược Ba Tư lãnh địa La Mã. Trong những năm. hoàng đế là Constantius vẫn đang trị 
TRẬN ĐÁNH Árgenforatum (357), (tesphon (363) 356-359, ông dẫn quân chỉnh phạt vì. Hai bên đang chuẩn bị đánh nhau 
tộc trên. Năm 357, tại Argentoratum thì Constandius băng, Julian được 
Bước vào thế kỉ 4, La Mã đã suy (Strasbourg ngày nay), ông đối đẩu công nhận là vua trên toàn lãnh thổ. 


yếu, phải phân chia đất nước thành với Chnodomarius, vua Alamanni, Năm 363, Julian mang tám vạn quân. 


từng vùng lãnh thổ, mỗi lãnh thổ 
có nhà cai trị riêng, ngoài hoàng 
đế (Augustus) nắm quyển tối cao, 


Nhà vua dị giáo 
Julian bị gọi là kê bội giáo, vì trong triều 


xâm lược Ba Tư, bấy giờ do Shapur II, 
vua triểu Sassanid cai trị, La Mã tiến 
đến Ctesiphon, kinh đô Ba Từ, nhưng 


ñ E đại ngắn ngủi của mình, ông chủ trương : Hóc hành 
bên dưới còn có động hoàng để - bài bắc đạo tô, định bãi bổ chính sách không chiếm được, lại bị đẩy lùi. 
(Caesar). Năm 355, tại Gaul, Flavius tôn giáo của người tiền nhiệm Trong khi giao tranh với quản xung 


Claudius Julianus, một thanh niên 


Constantine. 


kích đối phương, Julian tử trận. 


Ji STILICHO 


HOÀNG ĐẾ LA MÃ giữ cho Tây La Mã khỏi sụp đổ. 
SINH Khoảng 358. Kê thù không đội trời chung 

MẤT 22/8/408 của Stilicho là Alaric, vua man tộc 
CHIẾN TRANH Nội chiến La Mã, (hiến tranh La Mã Visigoth. Visigoth là một tộc người 
—Vlgothi German, đã từng liên thủ với 


TRẬN ĐÁNH Frigidus (394), Pollenria (402) 


Elavius Stilicho bắt đầu nổi tiếng 
đưới thời Theodosius I, hoàng đế 
đế quốc Đông La Mã. Tuy có cha 
thuộc chủng German (cụ thể là 

tộc Vandal), Stilicho đã La Mã hóa 
hoàn toàn, được Theodosius tin 
đùng, gả cháu gái cho. Từ năm 392, 
ông bắt đầu cầm quân. Năm ấy, 


Theodosius và Stilicho tại Frigidus, 
nhưng sau trở mặt, quay sang 
cướp phá đồng minh. Năm 397, 
Stilicho mang quân vào Thrace, 
đánh thắng Alaric ở Macedonia. 
Bốn năm sau, Alaric phục thù, liên 
kết với Radagaisus, thủ lĩnh tộc 
Ostrogoth, xâm lăng Italy, bao vây 
Hoàng đế Honorius. Trong khi đó, 
Stilicho tập hợp lực lượng ở Gaul. 


SỰ KHÔN NGOAN, MẠNH MẼ CỦA 
STILICHO LÀ QUÁ HIỂN NHIÊN. NHÌN 
VÀO ĐẤY, CÀNG THẤY RÕ SỰ YẾU 
ĐUỐI CỦA ĐẾ QUỐC ĐANG SỤP ĐÓ. 


EDWARD GIBBON, 5// SUY VONG CỦA ĐẾ QUỐC LA.MÃ, THỂ KĨ I8. 


Arbogast, viên tướng người Frank, 
năm binh quyền ở Tây La Mã, tự 
lập ứng viên đo mình ủng hộ lên 
làm vua. Stilicho tổ chức và huấn 
luyện binh mã cho Theodosius, để 
hoàng để mang quần sang tây, đả 
bại Arbogast trong trận Frigidus. 


MAN TỘC XÂM LẶNG 

Sau trận Erigidus, Theodosius 
thống nhất hai để quốc Đông - Tây 
làm một. Năm sau, hoàng đế qua 
đời, hai người con trai, Arcadius 
và Honorius, lại chia đôi đất nước 
như cũ. Nhờ có quân công, Stilicho 
ở lại Tây La Mã, gìữ trọn quyền 
hành, Honorius chỉ làm vua trên 
danh nghĩa. Từ đấy đến cuối đời, 
Stilicho cố gắng trong vô vọng, 


Mùa xuân năm 402, ông vượt đãy 
Alps, giành thắng lợi trong trận 
Pollentia, đuổi Alaric về xứ. 

Từ năm 406, tình hình Tây La 
Mã hỗn loạn, binh biển xảy ra 
khấp nơi, man tộc lại thừa cơ 
quấy nhiễu. Trước tình thể ấy, 
Stilicho lực bất tòng tàm. Năm 
408, ông bị các đối thủ chính trị 
hạ bệ. Honorius sai bắt ông, đem. 
xử tử, Ông mất rồi, quân Visigoth 
của Álaric tha hổ cướp phá thành 
Rome (410). 


Chiến binh Stilicho 

Người trong bản sao khắc nhựa thông này có 
thể là Stlicho. Ông cẩm vũ khí của binh lính 
La Mã thời kì cuối giáo dài và khiên bầu dục. 
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ANH HÙNG THỜI CỔ ĐẠI 


CÁC CHIẾN BINH MAN TỘC 


LA MÃ TIẾN HÀNH CHINH PHẠT, bành 


trướng ở vùng tây bắc châu Âu, đến năm 43, đã 


làm chủ toàn khu vực giữa Gaul và Anh, thống 
trị các man tộc như Celt và German, nhưng không phải 


lúc nào cũng giành thắng lợi. Các tộc này rất hiếu 
chiến, có những lãnh đạo tài ba không kém tướng La 


mất VERCINGETORIX 


THỦ LĨNH 6AUL 

SINH Khuảng 82 rai 

MẤT 46t 

CHIẾN TRANH Khới nghĩa 6aul 

TRẬN ĐÁNH Gerovia (52 ro), Alesja (52 rnj 


Arverni, một bộ tộc hùng mạnh 
ở khu vực nay là Auvergne thuộc 
Pháp, ban đầu hợp tác với Julìus 
Caesar trong Chiến tranh Gaul. 
'Vercingetorix, một thành viên 
cấp thấp trong giới cầm quyền 
Arverni, có thể đã giúp La Mã 
đánh quân German vào năm 
58 TCN. Tuy nhiên, những 
năm về sau, chứng kiến cảnh 
Caesar thâm sát, bắt đân 
Gaul làm nô, ông ngày cảng 
bất mãn. Các tộc trưởng 
Arverni vốn chủ hòa, thấy 
Vercingetorix cứ đòi kháng 
chiến, sợ La Mã bất bình, 


nên đuổi ông khỏi thành Gergovia. 
Ông bên tập hợp binh mã, quay về 
chiếm thành. 

Mùa đông năm 53~52 TCN, 
hầu hết các bộ tộc ở trung và 
tây Gaul đều đứng lên, hưởng 
ứng lời kêu gọi khởi nghĩa của 
'Vercingetorix. Ông vừa thuyết 
phục, vừa đùng vũ lực đe 
đọa, buộc các phe phái công 
nhận mình là thủ lĩnh liên quân. 
Chiến thuật do Vercingetorix để 
xướng là chiến tranh du kích: 
không đánh trực diện, chỉ quấy 
nhiễu các đoàn vận lương, phá hủy 
mùa màng, kho lắm. Tuy đồng ý 
chủ trương ấy, người Gaul không 
chịu đi tân khôi các thị trấn lớn. 
Mặc Vercingetorix khuyến cáo, 
tộc Bituriges quyết giữ thành 
-Avaricum. La Mã vây hãm, hạ 
thành, giết sạch người bên trong. 


#FÑ ARMINIUS 


THỦ LĨNH 6ERMAN 

SINH Khoảng 18 rat 

MẤT 21 

CHIẾN TRANH Chiến tranh La Mã ~ 6eman 
TRẬN ĐÁNH Trận Rừng Teutoburg (9), trận Sống 
'Weser (16) 


Đời Hoàng để Augustus, vùng mạn 
đông sông Rhine, lãnh thổ Đức khá 
yên bình, dường như một lòng thần 
phục La Mã. Trong số những người 
German cộng tác với La Mã, nổi bật 
có Arminius, thủ lĩnh tộc Cherusci. 
Ông được Rome tin tưởng, cho đứng 
đầu địa phương quân, lực lượng hỗ 
trợ cho các quân đoàn chính quy. Tuy 
nhiên, không như nhiều thủ lĩnh 
German khác, Árminius nung nấu 


Ái quốc đài 

Vào thế kỉ 19, Arminius được tôn vinh là anh 
hùng dân tộc Đức. Tại rừng Teutoburg, người 
Đức xây dựng đài tưởng niệm 
Hermannsdenkmal, trên có tượng ống. 


Mã. Họ sở dĩ hay thua, chẳng phải vì đở, mà vì không 
biết đoàn kết. Ngoài việc đánh La Mã, họ đánh lẫn 
nhau suốt ngày. Tới thế kỉ 5, man tộc từ miền Đông đi 
cư sang ngày càng nhiều, để quốc Tây La Mã không còn 


là thế lực đáng sợ như xưa mà trở thành miếng môi béo 


bở trước miệng họ. 


Quân trang kìm khí của Gaul 
Chiếc mũ trụ bằng đồng này được tìm thấy 


tại Alesla, một thị trấn Gaul cổ; rất có thể bình 


lính của Vercingetorix từng đội nó, Người 
Gaul vốn nổi tiếng về nghề luyện kim, 


trong lòng nỗi căm hận giặc xâm 
lăng, kiểm cách liên kết một số tộc 
trưởng để dấy binh khởi nghĩa. 

Hè năm 9, tướng La Mã Quinciilius 
'Varus hành quân tại miền Trung 
Đức, dẫn theo một vạn lính, trong đó 
có địa phương quân. Trong bộ tộc, có 
kẻ ghét Arminius, đứng ra vạch trần. 
âm mưu tạo phản, song Varus không 
tin, Khi La Mã băng qua khu 
Teutoburg rừng núi um tùm để đến 
đoanh trại mùa đông, Arminius đào. 
ngũ cùng lực lượng đưới quyền. 

Sau khi gọi thêm đồng mình, 


Ngay Vercingetorix cũng không 
nỡ bô Gergovia khi La Mã tấn 
công. Chính tại Gergovia, Caesar 
nhận thất bại hiếm hoi trong 
đời cầm quân. Dẫu chiến thắng, 
Vercingetorix kiểm chế binh 
lính đưới quyển, không cho 
truy kích, sợ La Mã bất thần 
phân đòn. 


SAI LẦM ĐẮT GIÁ 
Không giữ được sự cẩn trọng 
ban đầu, Vercingetorix mắc 
phải sai lầm trầm trọng, Ngỡ Caesar 
đã lui binh, bỏ cuộc, ông đẫn quân 
ra quấy phá. Bị La Mã đập lại, quân 
Gaul phải rút lên một đỉnh đổi khác, 
cố thủ tại Alesia. 

Sau trận hãm thành kinh điển của. 
Caesar, Vercingetorix đầu hàng, bị 
đem về Rome, Năm 46 TCN, trong. 
lễ mừng Caesar khải hoàn, La Mã 
cho xiểng ông, diễu hành trên phố, 


sau đó thắt cổ đến chết. 


Arminius quay về, mai phục đưới 
những tàng cây, tiêu diệt sạch đạo. 
quân của Varus. Năm năm sau, một 
đạo quân khác đi ngang, mới phát 
hiện bằng chứng thảm sát: hàng đống 
những xương và sọ người bị đóng 
định trên cây. 

'Theo sử gia Tacitus, La Mã lập tức 
trả thù. Suốt ba năm, từ năm 14 đến. 
năm 17, Germanicus, cháu của Hoàng 
đế Tiberius, truy đuổi Arminius khắp 
nơi, đánh bại địch thủ ở Iđistaviso, gần 
sông Weser. Arminius sống sót, nhưng 
sau bị ám sát trong cuộc xung đột bộ 
tộc. Về phần mình, La Mã bãi bỏ kế 
hoạch bảnh trướng, không mở rộng. 
lãnh thổ về bên kia bờ sông Rhine. 


6 = 
BA QUÂN ĐOÀN, CẢ TƯỚNG, CÁ SĨ, CÁ 


ĐỊA PHƯƠNG QUÂN, BỊ GIẾT SẠCH, 
KHÔNG CHỮA MỘT MẠNG. 


SUETONIUS, 12HOÀNG ĐỂ NĂM 121, ĐOẠN VỀ THÂM HỌA TRONG RỪNG TEUTOBURG. 


bat BOUDICCA 


THỦ LĨNH CEIT 

SINH Không rộ 

MẤT Khoảng 61 

CHIẾN TRANH Khởi nghĩa Iceni 

TRẬN ĐÁNH (amulodunum ((olthester, khoảng 6), 
Đường Watling (khoảng 61) 


Sau khi Prasutagus, vua Iceni, một 
bộ tộc ở miền Đông Anh, qua đời, 
Vương hậu Boudicca bị giới chức 
La Mã ngược đãi. Bà bèn liên minh 
với tộc Trinovantes láng giểng, 
dựng cờ khởi nghĩa, đánh thắng 
một chỉ đội của Quân đoàn 9, cướp 
phá, tàn sát dân chúng các thành 


Colchester, St Albans và London. 
Đang viễn chính tại Wales, tổng 
trấn Anh là Suetonius Paulinus vội 
trở về dẹp loạn. Bộ binh chuyên 
nghiệp La Mã đập tan liên minh 
man tộc. Boudicca chạy được thoát 
thân, không lâu sau đó thì tự sát. 


Chiến xa của Boudicca ở London 
Người Celt dùng chiến xa trên sa trường. 
Không như huyền thoại thêu dệt, chiển xa. 
chỉ gắn bảnh xe thường, không kèm thêm 
lưới liềm. 


Ji ATTILA NGƯỜI HUNG 


H0ÀNG ĐẾ NGƯỜI HUNG 

SINH 406 

MẤT 453 

CHIẾN TRANH (ác cuộc xâm lược Balltan, lay và 6aul 
TRẬN ĐÁNH Chảlons (451) 


Người Hung là bộ tộc du mục 
nguyên ở châu Ấ, sau di cư sang 
vùng lãnh thổ đọc sông Danube, 
giáp ranh đế quốc La Mã. Năm 434, 
họ thống nhất đưới trướng Attila, 
một chiến binh dữ dn, đồng thời là 
thủ lĩnh đây sức hút. Đối thủ của 
Atiila miêu tả ông như người luôn 
“đam mê trừng phạt, Ban đầu, Attila 
nhận tiển từ La Mã, không xâm lấn 
bên trong để quốc, chỉ chỉnh phạt 


các khu vực khác ở phía đông. 
Nhưng rồi, nhận thấy đánh chiếm 
La Mã lời hơn, ông cướp phá vùng. 
Balkan, đe dọa Constantinople 
(năm 441-443, và 447), đoạn quay 
sang đánh Gaul (451). 

'Vó ngựa Hung lướt đi như gió. 
Được Ostrogoth và các tộc German 
khác hỗ trợ, Attila quét sạch 
mọi chướng ngại, san phẳng 
mọi thành trì, cho đến khí 


Thánh cha khải hoàn 

Theo huyền thoại Ki-tô giáo, tại sông 
Minclus, miền Bắc ltaly, Giáo hoàng 
Leo | đến gặp Attila chỉ với thánh giá 
trên tay, thế mà quân Hung phải lui, 


LA MÃ CỔ ĐẠI VÀ CÁC KÌNH ĐỊCH 
h4 


bất ngờ bị chặn tại Chãlons, phải bỏ 
mộng thôn tính Gaul. Năm 452, ông 
chuyển hướng, tấn công miễn Bắc 
Traly, thẳng tiến về Rome. Tương 
truyền, Giáo hoàng Leo I thân hành 
thương thuyết với Attila, thuyết 
phục ông lui binh. Bấy giờ, nạn đói 
và bệnh dịch đang hoành hành tại 
Traly, Attila cũng e ngại, nên đồng ý 
rút về. 

Lần rút quân đó là vĩnh viễn, vì 
một năm sau, Attila qua đời trong 
cơn say. Ông chết đi, nhưng biệt 
danh “Tai Ương Của 
Đất: và danh tiếng dã 
man, hung ác còn truyền 
mãi về sau. 


“TRẬN ĐÁNH 


CHÂLONS 


“CHIẾN TRANH Người Hung xâm lãng 
THỜI ĐIỂM 451 
ĐỊA ĐIỂM Hiền Đông Bắc Pháp 


L_ Trong diộcxâm lược Gau, AlNla đang vây hảm 


0fléans thìliền mính Ía MõvàWsigoth đem quân 
ứicứu. Lực lượng Ía Mão Tướng Áeti chỉ huy, 
đanhắn làngười Fanksà Alan; cònVEigoth do Vua 
Theodoic thống lĩnh. Attla ít lui, dần trận tại đồng 
bằng(atrlaia,gắnŒâlws-en-Champarne. Hai 
bên gao chiến, Theodoticbị giết nhưng quân 
Viigoth vẫn đánh cự hăng quần Hưng phải chạy 
vét \isgoh định đánh thêm trận nữa, đứtiểm 
đốiphương nhưng Aetius khuyên an, Atlanhờôó. 
sống sút Chiến dịch của Hung thất bại huàn toàn. 


00S - NĐL 00SƑ 


350 TcN - 400 


CHÂU Á CỔ ĐẠI 


TRONG QUẦN ĐỘI CỦA ÔNG, ĐẦY NGƯỜI HÙNG MANG GIÁP 
TRỤ, ĐẦY CHIẾN XA, CỜ XÍ NGỢP TRỜI... DƯỚI GÓT ĐOÀN 
BINH ẤY, ĐẤT RUNG LÈẺN, MỌI LOÀI NHƯ BỊ ĐÈ BẸP. <- 


SỬ THỊ MAHABHARATA, NĂM (400 TCN~200), ĐOẠN KỂ VỀ ĐỘI QUÂN CỦA SALYA, VUA XỨ MADRA. 


Bộ bình hành quân 
Đoạn về trận Kurukshatra là phần quan 
trọng của Mahabharata, sử thí cổ tru) 
Ấn Độ, Trong hình là cảnh bộ binh đi 
trụ, cầm cụng tên, khắc trong một ngôi 
đền tại Angkor Wat, Campuchia, 


ÓI VỀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ Á CHÂU, tất phải nhắc 
đến những chiến binh du mục nơi núi đổi thảo nguyên, bởi kĩ 
năng chiến đấu trên lưng ngựa của họ là số một trên đời. Nhưng 
cũng không thể quên những nền văn minh định cư, như Trung 
Hoa, Bắc Ấn và lran, nơi trình độ tổ chức và công nghệ có những thời điểm đạt 
tới đỉnh cao. Trải hàng thế kí chỉnh chiến liên miên, người châu Á phát triển, đúc 
kết ra các nguyên lí chiến lược, lí thuyết quân sự sâu sắc, kết hợp mưu mẹo lất léo 
của quân kị thảo nguyên với những kiến thức “văn minh” hơn như kĩ thuật tiếp 


nguy =¬# ø. 


Tại Trung Hoa cổ đại, chiến sự thường xảy ra do 
chính quyền trung ương tan rã, suốt thời gian. 
đài không kiểm soát được giang sơn. Thời Chiến 
Quốc (475-221 TCN) và Tam Quốc (184-280), 
Trung Hoa chia làm nhiều nước, các nước đánh 
nhan tranh quyền bá chủ. Thời Tần và Hán, 
thiên hạ nhất thống, song không hẳn đã thái 
bình. Dù thời đại nào, Trung Hoa cũng bị 
đân du mục phương bắc và phương tây đe 
dọa, nên phải xây Vạn Lý Trường Thành bảo 
vệ biên cương. Trường Thành ban đầu chỉ là 
những lũy đất nhỏ riêng biệt, đắp trong giai 
đoạn Chiến Quốc, 

Khí nước nhà vững mạnh, vua chúa 
Trung Hoa thường xua quân viễn chỉnh, 
mở rộng lãnh thổ đế quốc. Thế kỉ 1, tướng 
nhà Hán hành quân sang phía tây, tới 
tận vịnh Ba Tư, ngoài ra còn chinh phạt 
phương nam. Lính Trung Hoa đông đảo, 
đa phần là nông dân, sử dụng giáo và 
cung tên. Quản chủng ban đầu chỉ có 
bệ binh, sau nhờ học hỏi mục dân thảo 
nguyên, biết dùng thêm kị mã. Những 
nhà cẩm quân thời Tam Quốc như Tào 
Tháo và Gia Cát Lượng đã đi vào huyển 
thoại. Mưu lược của họ không ngừng 
được phân tích, học hỏi. Giữa thời 
Chiến Quốc, xuất hiện pho lí thuyết 
quân sự trứ danh: cuốn Binh pháp của 
Tôn Tử. Ngày nay, đây vẫn được coi là 
sách kinh điển về thuật cẩm quân. 


SỬ THỊ VÀ CHIẾN TƯỢNG 
Truyền thống quân sự Ấn Độ chưa 
bao giờ lớn mạnh như Trung Hoa, dù 
chiến trận luôn là để tài chính trong 
các thần thoại và huyển thoại của đất 
nước này, như sử thi Mahabharata. 
Người Ấn thuần hóa voi, dùng 
voi xung kích, hay làm bệ vũ 


Vũ khí thời Hán 
Mũi giáo vào thời Hán, Trung Hoa (206 TCN 
~220), được trang trí theo lối rùng rợn, hai 
bên treo hình tù nhân. 


khí. Tướng ra trận cũng cưỡi chiến tượng, coi đó 
là trạm chỉ huy lưu động. Đây là cống hiến độc 
đáo của Ấn Độ cho nghệ thuật quân sự thế giới. 
Đế quốc Maurya thống trị phần lớn tiểu lục 
địa Ấn Độ trong khoảng từ thế kỉ 4 đến thế 
kỉ 2 TCN. Sau này, đế quốc Gupta (320-550) 
cũng thịnh. Cả hai đều sở hữu quân đội vững 
mạnh. Tuy vậy, Ấn Độ luôn đứng trước nguy 
cơ bị giặc phương bắc xâm lược, ban đầu là 
Macedonia và Hy Lạp, sau đến dân Scythia 
du mục và người Hung Trắng. 


CHƯ QUỐC KỊ BINH 
Từ thời hoàng kim của triểu đại 
Achaemenid Ba Tự, Iran trỗi đậy như 
một trung tâm quân sự hùng cường. 
Chịu ảnh hưởng lối đánh đu mục Trung 
Á, quân đội Ba Tư lấy kị binh làm chủ 
lực. Kị binh vừa cỡi ngựa vừa bắn tên 
rất thành thạo. 
Triều đại Arsacid của người Parthia 
cai trị Iran hơn bốn trăm năm, tính 
từ năm 247 TCN. Lãnh thổ triểu này 
rộng lớn, bao gồm Lưỡng Hà và nhiều. 
vùng ở Tây Á. Parthia hay gây chiến, 
đánh chiếm nhiều nước nhỏ. Họ cũng 
không chịu lép trước sức ép từ La Mã. 
La Mã ra trận chủ yếu dựa vào bộ 
bính, giao chiến với kị binh Parthia 
thường gặp bất lợi. 
Năm 224, triểu Sassanid thế chỗ 
Arsacid. Trên mặt trận phía tây, 
các vua Sassanid chiến đấu với La 
Mã và hậu thân của nó là để quốc 
Byzantine. Về phía đông, họ viễn 
chinh sâu vào Trung Á. Triều đại 
kết thúc năm 651, khi Hồi giáo 
bắt đầu hưng thịnh, mở ra một 
kỉ nguyên mới ở Tây cũng như 
Trung Ấ. 
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CHƯ TƯỠNG CHÂU Á 


Sĩ TRONG SỐ CÁC NHÀ CẦM QUÂN danh tiếng  Shapur l, nhà sáng lập triểu đại, trị vì từ năm 241 đến 

J L cóa Trung Hoa cổ đại, Tần Thủy Hoàng nổi bật năm 272. Tuy vậy, chỉnh chiến nhiều nhất, trên phạm vi 
“ bọn hết. Ông có công thống nhất đất nước, thâu _ lớn nhất, thì phải kể Shapur II. Nhìn sang Ấn Độ, chư 

quyền về một mối, củng cố thế lực cho chính quyển trung hoàng đế triểu Maurya giữ địa vị đặc biệt. Họ không 

ương, chấm dứt nhiều thế kỉ nội chiến, loạn lạc. Tại Ba những chỉnh phạt mà thôi, mà còn là những hình mẫu lí 

Tư, các vua Sassanid cũng giỏi điều binh, đáng chú ý có tưởng về đạo đức và tâm linh. 


HOÀNG ĐẾ TRUNG HỌA 

SINH 25910 

MẤT ?l0 tri 

CHIẾN TRANH (hiến tranh thống nhất iung Hoa, 
thỉnh phạt Hung Nộ 

TRẬN BÁNH Chinh phục nước 5ổ (225 ta) 


'¡ Chiến Quốc, Trung Hoa chia 
làm nhiều nước, tranh quyển đoạt vị 
trong suốt hơn hai trăm năm. 
Doanh Chính thừa kế ngai vàng 
nước Tẩn. Với năng lực tổ chức phi 
thường, ông cải tạo, nâng cấp quân 
đội Tần trên mọi phương diện, từ kỉ 
luật, kĩ năng, cho tới vũ khí quân. 
trang và công tác tuyển mộ. Biến lực 
lượng dưới tay thành bộ máy chỉnh 
'phạt khổng lồ, chỉ trong mười năm 
(230-221 TCN), Doanh Chính thôn 


tính cả sáu nước đối địch là Hàn, 
Triệu, Ngụy, Sở, Yên và Tế. Chiến 
dịch chính phục Sở lớn nhất, có đến 
hàng trăm ngàn binh lính tham gia. 
Hoàn thành công cuộc nhất thống 
thiên hạ, Tẩn vương tự xưng là 
hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa, sử 
gọi Tần Thủy Hoàng. 

Thủy Hoàng thi hành chính sách 
trung ương tập quyền, tập trung mọi 
quyền lực vào tay hoàng để và quân 
đội hoàng gia. Tuy ông bình định 
được Trung Hoa, vùng cương thổ 
phía bắc vẫn bị người Hung Nô du 
mục quấy phá. Tướng Mông Điểm 
được sai ra trấn giữ biên giới, giám. 
sát việc xây dựng Vạn Lý Trường 
Thành, hòng ngăn chặn man tộc. 
Thủy Hoàng băng, nội chiến liền 
bùng nổ, Trung Hoa lại chia rẽ cho. 
đến khi nhà Hán thành lập vào năm. 
206 TCN. 


TÓN TỬ 


Bình pháp là cuốn cổ thư nổi tiếng nhất về lí 
thuyết quản sự. Tương truyền, Tôn Tử viết sách 
này vào khoảng thế k† 5 TẤN, trong thăi Chiến 
(uc. Thân thế Tôn Tử ra sao còn nhiều tranh 
cãi, nhưng xét trứ tác thì thấy ông thật sự có 
kinh nghiệm cẩm quân. Ủng đưa ra chiến lược 
gián tiếp, tế vị, khiển “không cần đánh mà kẻ 
đích phải khuất phục (bất chiến nhí khuất 
nhân), Lại khuyên nên đùng gián điệp, tung 
tín giả, bày mưu lừa đối phương, “tránh chỗ 
manh mà đánh chỗ yếu” (tị thực nhỉ kích hư. 
Theo Tôn Tử, người làm tướng phải“lặng lễ, bí 
hiểm (tính đĩ u), không cho aĩ biết mình, vừa 
làm gương về tỉnh thần, phẩm hạnh, vừa 
quan tâm các vấn đề thực tế, luôn chăm lo đời 
sống, tưởng thưởng công trạng binh sĩ. 


Danh tiếng trường cửu 
Chỉ ở ngồi hoàng đế mười năm, Tần Thủy, 
Hoàng vẫn được col là một trong nhị 
nhân vật lịch sử nổi bể 

Trong lắng mộ vĩ đ; Tân Thủy Hoàng có....‹ bà 

đội quân hàng ngàn binh sĩ bằng đất N 

hân lấy nguyên mẫu từ lực lượi 
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ZÈf SHAPUR II HÒA TRONG CƠ NGHIỆP LỚN LAO 


CỦA NGÀI LÀ LÒNG NHÂN ĐẠO VÀ 
TÍNH TÍNH HÀO HIỆP. 


AMMIANUS MARCELLINUS NHẬN ĐỊNH VỀ SHAPUR.ILTRONG LJCH SỬLA MÃ, THỂ KỈ4 


H0ÀNG ĐẾ BA TƯ, TRIỂU $ASSANID 
SINH 309 

MẤT 379 

CHIẾN TRANH (hiến tranh La Mã ~ Ba Tự 
TRẬN ĐÁNH (teiphon (363) 


Shapur II, vua triểu Sassanid, Ba Tư, 
được thừa hưởng ngai vàng khi chưa 
lọt lòng mẹ. Ông thọ 70 tuổi, làm 
hoàng để đủ 70 năm, Đời ông, Ba 
"Tư đã suy, để mất hầu hết vùng 
Lưỡng Hà vào tay La Mã, lại bị 
người Ả Rập và dân đu mục 
Trung Á xâm lấn thường 
xuyên. 

Đến tuổi trưởng thành, 
Shapur dẫn quân chính phạt 
Ä Rập, rồi đi tiếp sang 
đông, vào Transoxiana 


vỡ. Trong 13 nắm tiếp theo, chiến 
tranh kéo đài. Khi chiến tranh kết 
thúc (năm 350), hiện trạng vẫn giữ 
nguyên, không bên nào được 
lợi. Tuy thế, Shapur chẳng 
nản lòng. Ông viễn chính 
Trung Á, thu phục các tộc 
du mục, bắt họ liên thủ với 
mình, rồi đem liên quân tái 
chiến cùng La Mã. Bên sông 
Tigris, ông hạ thành Amida 


kêu 


(Diyarbakir) của La Mã, sau 73 
ngày vây hãm liên tiếp. 

Năm 360, Hoàng đế Julian phản 
đòn, đánh đến tận Ctesiphon, kinh 
đô Ba Tư. Không nao núng, Shapur 
thi hành chiến lược vườn không 
nhà trống, quấy nhiễu đối phương 
không thương tiếc. Trong một trận. 
đụng độ giữa hai bên, Julian tử 
thương. Shapur đồng ý mở đường 
cho địch rút về, với điểu kiện La Mã 
phải trả Ba Tư các vùng lãnh thổ 


và Afghanistan. Dẹ: phía đông sông Tigris. 
yên Si Hết đe đọa bên Biểu tượng để quyền Những năm còn lại trong đời, 
mặt trận phía đông, Tượng bán thân khai quật __ Shapur tiếp tục chỉnh chiến với chư 
tng điển imenBk đá em" độc Tung Á địcbiNà với Kuham 
tấn công căn cứ La Mã mũmiệnbachópdặc —- Năm 379, khiông qua đời để quốc 
ở Lưỡng Hà. Hòa bình trưng và mang đủ các Sassanid trải dài từ Bắc Ấn tới 
kéo dài suốt 40 năm giữa biểu tượng để quyền khác. Lưỡng Hà. 
1a Mã và Ba Tư từ đấy tan 
r EEE====——== = 
fÈf CHANDRAGUPTA MAURYA Ị 
ị 

NHÀ SÁNG LẬP ĐẾ QUỐC MALIRYA, ẤN ĐỘ được trả lương cao, trong thời chiến | H0ÀNG ĐẾMAURYA, ẤN ĐỘ Ashokea là cháu nội của Chan: 

ợ, lg cao, trong, ị 
SINH Khoảng 340 xa cũng như thời bình. Í SINH 304 tại cai trị đất nước trong 40 năm. Ông có 
MẤT 2901a Tưới triều Nanda, lãnh thổ | MẤT20ta công chỉnh phạt, mở rộng lãnh thổ 
CHIẾN TRANH tiến tranh Nanda, (hiến tranh Selaid Magadha nằm trọn trong vùng đông _ ' CHIẾN TRANH Chiến tranh Ksling Maurya đến mức tối đa, nhưng lại nổi 
TRẬN ĐÁNH Yêy hãm Pataliputra (Khoảng 31010) — bắc Ấn Độ (khoảng Bihar và Ben; | TRẬN ĐÁNH Kolinga (khoảng 263 ga) tiếng nhất nhờ hành vị hối lỗi, chán 

ộ (khoảng, gai | ng 


Khoảng năm 321 TCN, Chandragupta 
Maurya lật đổ Nanda, triểu đại hùng 
mạnh, đã tồn tại lâu năm của vương 
quốc Magadha, lập nên triểu đại mới. 
Dườỡng như Chandragupta từng gặp 
gỡ Alexander xứ Macedonia, được 
Đại Đế truyền cảm hứng cho. Có thể 
ban đầu, ông dùng chiến thuật du 
kích đối phó nhà Nanda, sau đẩn dần 
tiến về, vây quanh kinh đô 
Pataliputra (nay là Patna), đánh bại 
lực lượng đông đảo hơn của đối 
phương. Những thông tin trên chỉ là 
phỏng đoán, vì sử liệu về giai đoạn 
này còn lại rất ít. 


NHUỆ KHÍ CAO 

Khi đã nắm quyển tại Magadha, 
Chandragupta dường như dùng tài 
nguyên đất nước để xây dựng một 
quân đội thường trực, có quy cũ, 
được trang bị đẩy đủ vũ khí, chiến 
xa, cũng như ngựa và voì chiến. 
Megasthenes, người Hy Lạp từng, 

đi sứ Ấn Độ, tô ra Ấn tượng trước 
tình thần hăng hái của quân binh sở 
tại, nhận xét rằng họ có “khí sắc rất 
tốt? Sở dĩ như vậy, chắc vì lính tráng 


ngày nay). Chandragupta tiển hành 
chinh phạt, bành trướng thêm về 
phía tây và nam. Bấy giờ, khu tây 
bắc Ấn thuộc về Seleucus Nicator, 
khi xưa từng là tướng 
của Alexander Đại Để, 
Chandragupta đánh hạ 
Seleucus, chiếm được 
vùng đất rộng lớn 
kéo dài từ Punjab. 
và Kashmir tới 
Kandahar và 
'Baluchistan. 
'Về sau, ông còn 
nam hạ, xuống tận 
cao nguyên Deccan. 
Năm 303 TCN, khi 
hai bên thỏa thuận hòa. 
ước, Chandragupta tặng 
Seleucus 500 thớt voi, 
một con số lớn đến kinh 
ngạc. Nhìn vào đó, có thể 
suy ra sức mạnh quân sự 
của đế quốc Maurya. Trước 
Chandragupta, chưa ai lập nổi 
một đế quốc rộng lớn đến vậy 
tại tiểu lục địa Ấn Độ. Nhưng về 
già, ông bỏ đi tu, nhường tất 
cả cho con là Bíndusara. 


ghét kiếm cung, hành thiện lánh dữ, 
"Thái độ của Ashoka thay đổi khi dang 
chiến tranh với Kalinga, một quốc gìa 
ở miền Đông Bắc Ấn Độ. 
"Trong cuộc chiến này, vào 
khoảng năm 263 TCN, sau 
trận đánh gần sông Daya, 
khoảng 100.000 người 
'Kalinga bị giết, 150.000 
` - người bị lưu đày. Thống 
kê trên được ghi trên 
văn khắc thời Àshoka, 
có lẽ đã phóng đại. Trên 
thực tế, số người chết 
chắc ít hơn, song cũng đủ 
làm Ashoka chấn động. Văn khắc 
cho biết, từ đấy hoàng đế thấu hiểu. 
nỗi khổ đau đo “bạo lực, giết chóc 
và xa cách những người thân yêu”. 
Ông không giải tán quân đội, cũng 
không bỏ hẳn chiến tranh, nhưng 
để cao đạo lí, đối xử nhân từ với kế 
chiến bại. Các vua chúa Á châu cổ 
đại, không ai được như ông vậy. 


Thạch trụ Ashoka 

Cột đá có các sư tử trên đỉnh, được Hoàng để 
Ashoka cho xây khí đến chiêm bái Sarnath. 
(Lộc Uyển), thánh tích Phật giáo ở gần 
Varanasi (Ba La Nại), Ấn Độ, 
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4 s1) ÀNÔNG TẤT PHẢI THEO NGHIỆP ĐAO CUNG, ấy là quan niệm phổ biến ở châu 


Ỉ 


L 


Ị ¡_ Âu vào thời Trung cổ. Nếu sinh ra trong giới cầm quyền, là vua, hoàng tử, hay quý 
tộc thế tập, ắt mai sau sẽ phải chỉ huy trên sa trường. Từ Thập tự chỉnh của hiệp sĩ 
Công giáo Tây phương, tới cuộc xâm lăng của dân du mục Mông Cổ, chiến tranh nối 


tiếp chiến tranh, phiêu lưu quân sự theo gót phiêu lưu quân sự, sản sinh ra những nhà cầm quân 


tài ba. 


Giai đoạn năm 500-1450, nhiều nền văn 
hóa đặc sắc cùng phát triển tại nhiều nơi 
trên thế giới: Trung Mỹ có văn minh Maya, 
"Trung Hoa có nhà Minh, Scandinavia có 
người Viking, Nhật Bản có võ sĩ đạo. Chiến 
binh mỗi nơi đều khác nhau, cách đánh trận 
cũng không giống nhau. Nhưng tựu 

trung, so với các để quốc cổ đại, 

trình độ tổ chức quân sự của hầu 

hết chư quốc Trung cổ không thể 

sánh bằng. Quân đội Trung cổ 

thường nhỏ và chỉ mang tính tạm. 

thời. Vua Tây Âu không ai nuôi nổi 

một đội quân thường trực, đều 

phải dựa vào các lãnh chúa địa 

phương. Khi hữu sự, lãnh chúa mới xuất 
quân cho vua, vua tập hợp lại, thành quân 
đội hoàng gia. Lực lượng ưu tú dưới quyển 
lãnh chúa, luôn trung thành với chủ, chiến 
đấu vì chủ, là giới hiệp sĩ. 

Về kĩ thuật quân sự, Trung cổ cơ bản 
không tiến bộ hơn Cổ đại. Bản về quân sự, 
cuốn binh thư đo Vegetius soạn vào cuối kỉ 
nguyên La Mã, vẫn được dùng làm giáo 
khoa cho tướng lĩnh châu Âu trong hàng 
thể kỉ, dạy họ cách đặt phục binh, vây 
hãm công thành, v.v... Sách cũng 
nhấn mạnh: khi chọn địa điểm đàn 
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trận, phải chú trọng địa thế, địa hình, vị trí 
mặt trời và hướng gió. Tuy nhiên, ở đâu. 
cũng vậy, đọc binh thư không bằng học 
ngay tại trận tiền. Chư tướng thời ấy tiếp 
xúc với chiến tranh rất sớm. Sinh ra trong 
giới quý tộc, tình hoa, tức là mang lấy binh 
nghiệp, hầu như chẳng năm nào không phải 
xuất chỉnh. 


CHIẾN THUẬT VÀ VŨ KHÍ 
Dù là hiệp sĩ châu Âu mang giáp trụ 
nặng nề, hay mục dân Mông Cổ chỉ 
trang bị mỗi cung tên, chiến binh 
Trung cổ nói chung thường cưỡi 
ngựa. Vì an ninh không bảo 
| Cụ đảm, nên thành lũy được 
xây dựng khắp nơi. Lâu 
| đài, thành trì đều làm 


Khi cụ công thành 
thời Trung cổ 

Cỗ máy này gọi là 
trebuchet, dùng để bắn. 
đá phá tường thành, hay 
vào trong thành, Đá có 
thể nặng đến 140 kg, có 
sức công phá ghê gớm. 


bằng đá, vô cùng kiên cố, muốn hạ chúng, 
phải dùng vũ khí chuyên dụng, như máy 
bắn đá và tháp công thành. 

Nghề luyện kim đạt nhiều tiến bộ, nên 
chất lượng kiếm và áo giáp tăng cao. Cuối. 
thời Trung cổ, giáp trụ hiệp sĩ được cải 
thiện, vừa hộ thân tốt, vừa không quá công 
kênh. Cung nỏ cũng được nâng cấp, hiệu 
quả hơn; các loại thiết bị gây nổ, sử dụng 
thuốc súng, bước đầu phổ biến. Một số 
tướng lĩnh nghĩ ra chiến thuật mới, độc đáo 
sáng tạo. Họ triển khai cung tên, súng ống, 
cho hợp đồng tác chiến, kết hợp nhuần 
nhuyễn với bộ và kị binh. 


LIÊN LẠC TRUYỀN THÔNG 

Công tác chỉ huy, kiểm soát vẫn hệt như. 
xưa. Quy mô quân đội thu hẹp, nên việc chỉ 
huy vẫn khả thi, dù phương thức truyền tìn 
trong xã hội nói chung, và trên chiến 
trường nói riêng, không những không tiến, 
mà có khi còn lùi. Tỉ lệ người mù chữ tảng 
cao, liên lạc bằng văn bản trở nên kém hữu. 
hiệu. Tướng lĩnh thường ra khẩu lệnh, liên 
lạc viên chạy bộ hay cưỡi ngựa để truyền đi. 
Cờ phướn hay kèn trống cũng được dùng 
để truyền tải các tín hiệu giản đơn, đã quy 
ước từ trước. Giống như thời Cổ đại, khi 
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viễn chỉnh đi xa, vào nơi không thuận lợi, 
cướp phá không đủ ăn, thì sự bảo đảm quân 
nhu, lương thảo, và nước uống luôn là thách 
thức đối với bất cứ nhà cầm quân nào. 


CÁC CHIẾN DỊCH XÂM LẶNG 
Khi viễn chỉnh, thường phải đi qua những 
vùng đất xa lạ, không biết kẻ thù ở đâu, thực 
lực mạnh yếu ra sao. Khó khăn như vậy, 
nhưng không ít tướng lĩnh vẫn hành quân 
đường dài, xâm lăng các nước xa xôi, để lại 
chiến tích kì công. 

Nói đến chiến tích, không thể quên người 
Ả Rập. Dưới ngọn cờ chiến đấu Hồi giáo, 
vào các thế kỉ 7 và 8, họ xua quân bành 
trướng, đi khắp châu Á và Bắc Phi, thậm chí 
vào tận Nam Âu. Đây là ví dụ điển hình cho 
việc tái thiết trật tự thế giới bằng biện pháp 
quân sự. Từ thế kỉ 11 đến 13, đội quân thập 
tự của các hiệp sĩ Ki-tô vùng Tây Âu và 
Đông Địa Trung Hải cũng gây ấn tượng 


không kém, dù không thành công bằng. Tuy 
nhiên, Á Rập hay châu Âu, hay bất kì nền 
văn minh định cư nào khác, đều bị phủ 
bóng bởi chư tộc du mục và bán du mục 
miển Trung Á. Dưới quyền các nhà lãnh 
đạo đầy tham vọng như Thành Cát Tư Hãn 
(Mông Cổ) và Timur (Thát Đát), vó ngựa kị 
bình Trung Á giày xéo khắp nơi, không ai 
ngăn nổi, làm nên chiến dịch xâm lăng vĩ 
đại nhất trong lịch sử hoàn cầu. Dẫu không 
đài lâu, hậu đuệ của Thành Cát Tư Hân từng 
cai trị một đế quốc bao la chưa từng thấy, 
kéo dài từ Thái Bình Dương đến Đông Âu. 


VAI TRÒ TƯỞNG LĨNH 

Chiến tranh xây dựng đế quốc chỉ chiếm 
phần nhỏ trong thời Trung cổ. Xung đột thì 
nhiều, lúc nào cũng có, nhưng chủ yếu là 
những kẻ thù cũ đánh qua đánh lại với 
nhau. Cứ đánh mãi đằng dai, vì không kẻ 
nào đủ sức ra đòn quyết định. 


tiệp sĩ Đền Thánh 

Một bức tranh tưởng, vẽ cảnh Hiệp sĩ Đền Thánh rượt đuổi 
kẻ thủ, Hiệp sĩ Đền Thánh là thành viên dòng Đền, dòng tu 
quân sự thành lập khoảng năm 1119, Họ mặc áo choàng 


ngựa, từng gây ấn tượng trong các cuộc Thập tự chính. 


Về lí thuyết, muốn được danh dự, vinh 
quang, tướng chỉ huy phải đích thân xuất 
trận, song trên thực tế, đa số đều khôn, 
tránh xa những chỗ hiểm nguy. Họ cũng 
tránh dàn trận theo lối chính quy, vì đánh 
kiểu truyền thống này rất dễ bị giết hay bắt 
sống. Gặp đối phương cố thủ trong lầu đài 
hay thành quách, họ sợ tổn thất, nên ít tấn 
công, chỉ bao vây bên ngoài hòng gây sức 
ép, buộc địch quân phải thương thuyết đầu 
hàng. Thay vì giao chiến, hoạt động quân sự 
phổ biến nhất là cướp bóc, phá hoại, với 
mục đích đe dọa kẻ thù, và vơ vét của cải. 
"Trong một thời đại mà chiến tranh được coi 
là vinh quang, những điều kể trên là sự thật 
trần trụi, chẳng vẻ vang cho lắm. 
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CHÀNG THEO BƯỚC CHÚA CÔNG RA TRẬN 
TỚI SA TRÀNG, VŨNG LƯỠI TRƯỜNG THƯƠNG 
GƯƠM KIA NĂM VỮNG, CHẲNG VẤN VƯƠNG 
THỀ QUYẾT TRẢ, ĐÈN NGHĨ ƠN CHỦ TƯỚNG. 


TRẬN MALDON, THƠ CỔ BẰNG TIẾNG ANGLO-SAXON, SÁNG TÁC KHOẢNG NĂM 1000 


=. tế --=.._`-...` 


MMAMggdạ, 


Chiến binh Anglo-Saxon 
Kị bình đang vung giáo, ngựa dằm đạp lên 
ù.Đi 


nghĩa địa tàu thuyền Sutton Hoo, mí 
Đông nước Anh. Mũ trụ mang niên đại thể 
kỉ 7,là cổ vật hiếm có, rèn rất tính xảo, trên 
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AU SỰ SỤP ĐỒ CỦA ĐẾ QUỐC LA MÃ, Tây Âu phục hồi 
chậm chạp trong thời Trung cổ sơ kì. Các vương quốc Ki-tô 
giáo của người Frank và Anglo-Saxon bị dân Viking đữ tợn 


từ Scandinavia kéo xuống cướp phá. Di sản La Mã được tiếp 


nối ở Đông Âu bởi đế quốc Byzantine, đóng đê tại Constantinople. Cùng lúc 


ấy, Hồi giáo trỗi dậy, đem lại sinh khí mới cho vùng Địa Trung Hải, cũng 


như Tây và Trung Á. 
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Thế kỉ 6, Hoàng đế Justinian của Byzantine nỗ 
lực khôi phục La Mã. Được tướng tài Belisarius 
giúp sức, nỗ lực ấy tưởng đã thành công, song 
rốt cuộc lại tan ra mây khói. Thay vì bành. 
trướng, Byzantine phải lui về giữ thế thủ, nhờ có 
thành Constantinople bất khả công kích, mới 
khôi rơi vào họa diệt vong, Kẻ thù lớn nhất của 
Byzantine Ki-tô giáo là Ả Rập Hồi giáo. Trên 
đường truyền đạo bằng lưỡi kiếm, Á Rập đã tiêu 
điệt triểu Sassanid Ba Tư, suýt nữa diệt luôn 
Byzantine. 

Chính nhờ vũ lực, đến thế kỉ 8, Hồi giáo lan 
truyền từ Tây Ban Nha cho đến Afghanistan. 
Năm 751, Á Rập và nhà Đường Trung Hoa 
chạm trán trong trận Talas (Đát La Tư) ở Trung 
Á. Trong quân đội Ả Rập có nhiều chiến binh 
nô lệ người Thổ. Từ hàng ngũ Thổ, sớm xuất 
hiện những nhà cầm quân thao lược, đẩy tham 
vọng, như Mahmud xứ Ghazni. Triểu đại Seljuk 
sáng lập để quốc Hồi giáo Thổ ở châu Á, phá thế 
thống trị Ả Rập. 


TRIỀU CAROLINGIAN 

Tại Tây Âu, bộ tộc Frank, thuộc chủng 
German, tiếp nhận Ki-tô giáo, vươn lên thành 
thế lực đáng nể. Các thủ lĩnh của họ dần trở 
thành vua. Dưới triểu đại Carolingian, bình 
quyền người Frank bao phủ khắp vùng lãnh 
thổ rộng lớn, bao gồm Bắc Italy, và hầu khắp 


nước Đức ngày nay. Charlemagne là vua Erank 


vĩ đại nhất, Năm 800, ông được giáo hoàng 


Báu kiếm 
Với dân Viking, kiếm là loại vũ khí quý báu, thể hiện 
đẳng cấp người đeo. Cây kiếm trong hình được tìm thấy 
tại York, Anh quốc, niên đại khoảng năm 1000, Kiếm có 
hai lưỡi, chuôi kiếm có thanh đốc, núm chuối tròn. 


tấn phong hoàng đế, xưng là người kế tục đế 
quốc La Mã. 

Nhưng dï nhiên, đế quốc Frank không thể 
sánh với La Mã. Nó mong manh, để phân lì, 
thường xây ra nội chiến kéo đài. Quyển lực 
trong nước phân tán, nằm trong tay các lãnh 
chúa địa phương. Lãnh chúa thể trung thành 
với vua, song thực tế chỉ phục vụ chính mình. 
Dưới trướng họ, có các hiệp sĩ chiến đấu rất 
giỏi, khi ra trận thường mặc áo giáp bằng lưới 
sắt, cầm theo trường thương, kiếm và khiên. 
Tuy nhiên, lãnh chúa, cũng như vua, không có 
đủ thực lực tài chính, không ai nuôi nổi một 
đội quân chuyên nghiệp toàn thời. Lãnh thổ 
Erank thường bị ngoại bang xâm lấn, quấy phá, 
vua chúa nhiều khi bất lực. 


CƯỚP PHÁ VÀ ĐỊNH CƯ 

Á Rập là mối đe đọa lớn nhất với Tây Âu. Họ 
thôn tính bán đảo Tberia, và xâm nhập tận miền 
Trung Pháp vào năm 732. Từ thế kỉ 8, chiến 
binh Viking ở Scandinavia cũng đi biển xuống 
cướp phá các vùng duyên hải. Viking sau đó tiến 
hành chiến địch chinh phạt, rồi định cư luôn ở 
đảo Anh và miền Bắc Pháp. Người Anglo-Saxon 
đã di cư đến Anh ngay sau khí La Mã sụp đổ, 
nay đứng lên chống lại Viking, bảo vệ chủ 
quyền. Viking lập nên đế quốc xung quanh khu. 
vực Biển Bắc, nhưng chỉ hưng thịnh một thời 
gian ngắn. Hậu duệ của họ là người Norman, 
sau này thu phục được Anglo-Saxon. 
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BYZANTINE CHÍNH LÀ ĐẾ QUỐC ĐÔNG 
LA MÃ, đóng đô tại Constantinople. Thời 
# Trụng cổ sơ kì, do có tài nguyên phong phú, 


chính quyền lại tổ chức tốt, Byzantine sở hữu binh lực 
hàng đầu trong chư quốc Ki-tô giáo. Được các tướng 
giỏi, đôi khi là đích thân hoàng đế, dẫn đắt, Byzantine 


TƯỚNG BYZANTINE 

SINH Khoảng 500 

MẤT 565 

CHIẾN TRANH Các ciộc chiến Byzanfine — Sassantid, 
(hiến tranh Vandil, Chiến tranh Go 

TRẬN BÁNH Dara (530), Jicamerum (533), Rome 
(636), (onstantinople (559) b 


Tà tướng giỏi nhất trong lịch sử 
Byzantine, Belisarius vươn lên đỉnh 
cao hoàn toàn bằng thực lực. Ông 
sinh trong gia đình không mấy tiếng 
tăm ở Balkan, thời trẻ làm lính ngự 
lâm. Năm 527, Hoàng đế Justinian. 
giao ông chỉ huy mặt trận phía đông, 
chống quân Sassanid Ba Tự xâm lấn. 
Hoàn thành xuất sắc trọng trách, 
Belisarius được trao quyển thống 
lĩnh lực lượng Byzantine tại Lưỡng. 
Hà. Ông thắng trận Dara (530) trước 


__ i trị Byzantine từ năm 527, Justinian luôn mơ 
đến ngày khôi phục vinh quang La Mã, chiếm 
lại Itaiy và Rome, tái lập đế quốc phía tây. Bất 
chấp nỗ lực từ các tướng như Bellsarius và 
Warses, mục tiêu này nằm quá tầm tay. (ũng 
chính Justinlan cho biên soạn, Đan hành bộ luật 
nổi tiếng mang tên ông. Ngày nay, luật dâ 
cửa nhiều bệ thống pháp luật hi 
đó àm căn bản. Năm 565, khí Justinlan mất, 
Byzantine đạng trên đà suy thoái, 

_. 


quân đội Sassanid đông đảo hơn, 
nhưng thua trận Callinicum (531). 
"Trong khi Byzantine và Ba Tư nghị 
hòa, Belisarius nhận lệnh trở về 
Constantinople. 

Năm 532, bạo loạn lan tràn khắp 
Constantinople, Justinian hoảng sợ 
trốn trong cung. May cho hoàng đế, 
Belisarius đang có mặt nơi kinh đô. 
Ông đem quân trấn áp, len lỗi từng, 
ngõ phố, con đường, thẳng tay dẹp 
loạn. Ước tính có đến ba vạn công, 
dân bị thảm sát trong đợt này. 

Mộng ước của Justinian là khôi 
phục vùng lãnh thổ phía tây của 
để quốc La Mã, hiện đang bị man 
tộc xâm chiếm. Người có thể giúp 
hoàng đế làm điều ấy, không ai 
khác hơn là Belisarius. Năm 533, 
Belisarius đến Bắc Phi, đánh bại 
tộc Vandal tại Ad Decimum và 
Tricamerum, tái chiểm Carthage. 
Hai năm sau, ông tiến vào Jtaly, 
đánh tộc Ostrogoth, lần lượt chiếm 
Sicily, Naples, rồi Rome. Tuy nhiên, 
quân ông quá ít, không đủ để trấn. 
giữ những vùng vừa thôn tính. 
Ostrogoth cố thủ trong kinh đô 
Ravenna, Byzantine vây mãi không 
hạ được. 


CHIẾN CÔNG TẠI ITALY 
Tuy Belisarius là kẻ địch, người 
Ostrogoth kính nể ông. Vì vậ 
năm 540, khi Belisarius hứ 
lập xong Tây La Mã, chính ông 
sẽ lên làm hoàng để, thâu nhận 
lực lượng Ostrogoth vào quân 
đội hoàng gia, vua Ostrogoth là 
'Witiges bèn đầu hàng, giao nộp 
Ravenna. Chiếm thành xong, 
Belisarius nuốt lời, 
không tự lập, mà 
dâng chiến thắng lên 
Hoàng đế Justinian. 
Thành quả không 
duy trì được lâu. 
“Totila, thủ lĩnh mới 
của Ostrogoth, dấy 
quân nổi loạn. Năm 
544, Belisarius phải 


giảnh thắng lợi trong cuộc chiến kéo dài hàng thế kí 
với triểu Sassanid Ba Tư, nhưng thất bại, không khôi 
phục được đế quyển La Mã tại Italy. Từ khoảng năm 
630 cho đến khi sụp đổ vào năm 1453, Byzantine đứng 
nơi tiền tuyến, góp phần giúp Ki-tô giáo châu Âu ngăn 
bước Hồi giáo. 


trở lại Italy đánh đẹp, nhưng không. 
thành công. Đánh mắt tín nhiệm. 
từ Justinian, ông rút lui khỏi chính 
sự (551). Khi quân Hung đe dọa 
Constantinople (559), Justinian 
đành gọi lại Belisarius. Trong lần 
cẩm quân cuối cùng, ông dẫn vài 
trăm lính ra khỏi thành, dàn thế mai 
phục, đánh bại đối phương. 

“Theo một huyền thoại, 
Justinian đến ơn Belisarius 
bằng cách chọc mù mắt 
ông; những năm cuối 
đời, ông phải ăn xin 
ngoài đường. Điều 
ấy không đúng. Trên 
thực tế, trước khi mất, 
Belisarius được thoải 
mái an hưởng tuổi già. 


Belisarius mù 
Bức tượng thế kỉ 18 
Tạc theo huyền. 
thoại, đặc tả cảnh 
đưi 

của Belisarius lúc 
về già. 


TRUNG CỔ SƠ KÌ 
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NARSES TRONG THÂN XÁC NHỎ BÉ, YẾU ĐUỐI 


KIA, ẨN GIẤU MỘT TÂM HỒN CỦA 
CHÍNH KHÁCH VÀ CHIẾN BINH. 


EDWARD GIBBON TẢ VỀ ARSE5, TRƠNG SỰ SUY VONG CỦA ĐỂ QUỐC LA MÃ, THỂ KĨ 18 


TƯỚNG BY?7ANTINE 

SINH 48 

MẤT 573 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Goth 

TRẬN ĐÁNH Taginae (552), Vesuwius (553), 
Voltumus 654) 


Sinh ở Armenia, Narses vốn là thái 
giám phục vụ trong cung điện 
hoàng gia Constantinople. Năm 
532, lúc bạo loạn bùng phát tại kinh 
thành, ông đứng đầu ngự lâm quân. 


Đây là chức vụ bảo đảm an ninh 
cho vua, chứ không phải ra trận. 
Năm 538, tuy tuổi tác đã cao, lại 
chưa hề kinh qua trận mạc, Narses 
nhậm chức tướng, dẫn quân tới 
Ttaly, giúp Belisarius đánh giặc 
Ostrogoth. Nhiệm vụ thật sự của. 
ông là theo dõi, kiểm soát 
Belisarius, bởi Justinian không tin 
tưởng danh tướng này. Narses và 
Belisarius liên tục tranh cãi, khiến 
việc hành quân bị gián đoạn. 


Justinian đành triệu hồi thái giám 
về kinh. 

Chẳng ai ngờ, Narses lại trở thành 
tướng tài. Thập niên 540, ông được 
trao thực quyền, chỉ huy quân đoàn 


Heruli (một tộc người German). 
Quân ông đánh tan giặc Slav và 
Hung tại Thrace. 

Năm 552, Narses sang Italy, đánh 
Ostrogoth, đem theo nhiều binh 
mã hơn hân Belisarius khi xưa. Tuy 
đã 74 tuổi, lọm khom, nhưng ông 
vẫn thể hiện năng lực điểu bình 
khiển tướng tuyệt vời, đả bại Totila 
ở Taginae, tái chiếm thành Rome. 
Lực lượng Goth bị tiêu điệt trong 
trận chiến thứ hai, đưới chân núi 
'Vesuvius. Vậy là chỉ trong một chiến 
dịch chớp nhoáng duy nhất, Narses 
giành lại được Italy. 

Năm 554, lão tướng tiếp tục ra tay, 
đánh bại người Erank và Alamanni 
tại Volturnus. Năm 562, ông qua đời 
vì tuổi già, khi đang trấn gìữ Italy, 
chống giặc Goth và Frank. 


Chiến sĩ ngà 

Phù điều bằng ngà thế kỉ 6, khắc cảnh quân 
đội Byzantine lên đường viễn chỉnh. Bộ binh 
vác giáo và khiên, kị binh cầm cung tên. 


Hư HERACLIUS 


HOÀNG ĐẾ BY7ANTINE 

SINH Khoảng 575 

MẤT 11/2/641 

CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến Byzantìne — Ba Tư, và 
Bụzantine — Ả Rập 

TRẬN ĐÁNH Minsseh (627), Yannuk (636) 


Tà con trai một viên tướng, 
Byzantine, năm 608, Heraclius khởi 
bình ở Bắc Phi, chống lại hôn quân 
Phocas. Khởi nghĩa thành công, ông 
giết Phocas, giành lấy ngai vàng, thí 
hành nhiều cải cách quan trọng, 
trong đó có chính sách kết hợp binh 
~ nông: bình lính phục vụ quốc gia. 
được cấp ruộng đất để canh tác. 
'Về mặt đối ngoại, Heraclius phải 
đương đầu với các đợt tấn công 
của người Avar và SÌav tại vùng, 
Balkan và của Chosroes II, vua triểu 
Sassanid Ba Tư, về phía đông. Khi 
Ba Tư xâm chiếm Anatolia, đe 
dọa Constantinople, Heraclius 
ban đầu định bỏ kinh đô, 
rút về Carthage. Nhưng rồi 
ông nghĩ lại, và tử năm 622, 
it đầu phản công. Dáng, 
[gười khôi vĩ, đũng cảm 
tuyệt luân, Heraclius ngự giá 


cầm quân, phá tan giặc ở Armenia 
và Anatolia, Năm 626, ông giải vây 
cho Constantinople, rồi đánh sâu 
vào Lưỡng Hà. Tháng 12 cùng năm, 
Byzantine và Ba Tư giao chiến tại 
Nineveh. Sử chép: Heraclius chỉ 
đánh một hiệp đã chém bay đầu chỉ 
huy giặc là Rhahzadh; quân Ba Tư 
đại bại. Chosroes II bị dân Ba Tư lật 
đổ, vua kế vị xin cẩu hòa. 

Đang trên đỉnh thành công, 
Heraclius gặp kẻ thù mới: người Á. 
Rập, vũ trang bằng tư tưởng Hồi 
giáo. Ông không thân chỉnh nữa, chỉ 
cho tướng đi đánh, bị Ả Rập đánh 
cho thua đau trong trận Yarmuk 
(636). Heraclius qua đời năm 641, 
giữa lúc làn sóng Á Rập ngày cảng, 
dâng cao, nuốt mất Ai Cập và Levant 
của Byzantine. 


Trận Nineveh. 

Bức họa thể kỉ 13, vẽ cảnh chém giết dã man, 
hồn độn trong trận Nineveh (627), Trận đánh 
kéo dài 11 tiếng đồng hồ; Heraclius đích thân. 
tham chiến, đánh bại quản Sassanid Ba Tư. 
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¿ TƯỚNG LĨNH Ả RẬP 
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+ THẾ KỈ 7, được tôn giáo mới là đạo Hồi truyền Rập trưng dụng họ làm ;z4;reluke, tức nô lệ - chiến binh (chỉ 


hứng khởi, Ả Rập xâm lược, tiêu diệt triểu Sassanid _ trong thế giới Hồi giáo mới có loại binh nô này). Người Thổ 
Ba Tư, suýt diệt luôn đế quốc Byzantine. Sang thế bị Hồi giáo hóa, song không chịu phục Á Rập, mà có hoài bão 
kỉ 8, cương thổ Hồi giáo càng mở rộng, kéo dài từ Tây Ban riêng. Đến thế kỉ L1, lãnh thổ Hồi giáo tại Á châu đa số đều 
Nha đến Afghanistan. Các đân tộc bại trận bị bắt cải đạo, đi về tay Thổ. Ngay vùng biên giới phía đông của châu Âu Ki-tô 
 . HnhchoẢ Rập. Thấy người Thổ ở Trung Á giỏi chiến đấu, Ả_ giáo cũng đứng trước nguy cơ xâm lăng. 


mí KHALID IBN AI-WALID 


TƯỚNG Â RẬP 

SINH 597 

MẤT 642 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Ridda, xâm lược BaTU, 
(hiến tranh Byzantíne — Â Rập 

TRẬN ĐÁNH fraz (633),Damasrus (634), ammuk(6: 


*v v xvyếv 


Khalid ibn al-Walid vốn chống đối 
Muhammad, nhưng rồi cải đạo, trở 
thành vị tướng tâm phúc của Tiên 
Tri. Trong thời sơ kì của cuộc bành 
trướng Á Rập, ông là nhà cầm quân 
thành công nhất. Ban đầu chỉ huy 
những cuộc xung đột nhỏ lẻ giữa các 
bộ tộc, sau chuyển sang nắm đại 
binh, ông thích ứng rất nhanh, 
không bỡ ngỡ chút nào. 
Muhammad mất năm 632. Khalid 
vụ dưới trướng người 
n Trí là Caliph Abu Bakr. 
Ông đập tắt nội loạn trong Chiến 
tranh Ridda, rồi chính chiến ở mặt 
trận Lưỡng Hà, hành quân như gió 
cuốn, đè bẹp quân Sassanid Ba Tự 
tại Firaz (tháng 12/633). Bấy giờ 
Abu Bakr đang giao tranh với đế 
quốc Byzantine nơi miễn Nam Syria, 
lệnh cho Khalid tới giúp. Ông dẫn 
quân vượt sa mạc, giành nhiều chiến. 
thắng liên tiếp, trước khi hạ thành 
Damascus (tháng 9/634). 
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CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG 
cuộc vây hãm Damascus, Abu. 
Bakr qua đời. Umar lên ngôi Caliph, 
tô ra không tin tưởng Khalid. Tuy 
mất chức chỉ huy tối cao, Khalid vẫn 
đóng vai trò quan trọng trong các 
chiến dịch sau đó. Tháng 8/636, ông 
thắng trận lớn nhất đời mình, đánh 
bại quân Byzantine tại sông Yarmuk. 
Năm 638, Khalid dám tranh cãi với 
'Umar, bị đuổi hẳn khỏi quân đội. 


Trò phỉnh ở Yamama 

Bức tranh minh họa này vẽ sự kiện xây ra trong 
Chiến tranh Ridda năm 632, Musallira, đối thủ 
của Khalid, cho phụ nữ giả trang lên đứng trên 
thành Yamama, khiến Khalid tưởng trong 
thành có rất nhiều bình sĩ trấn giữ. 


# MAHMUD XỨ GHAZNI 


VUA THỔ 

SINH2/11/971 

MẤT 30/4/1030 

CHIẾN TRANH (ác chiến dịch ởTrung Á và Ấn Độ 
TRẬN ĐÁNH Pesttzwar (1001) 


Mahmud xứ Ghazni là con của 
Sebuktegin, một binh nô người Thổ. 
Phục vụ đắc lực, lập nhiều công 
trạng cho triểu Saminid Ba Tư, 
Sebuktegin được tưởng thưởng, 
giao quyền cai trị các thành 
Khorasan và Ghazni. Từ năm 14 
tuổi, Mahmud đã theo cha đi đánh 
trận. Năm 996, Sebuktegin mất, ông 
thừa kế lãnh thổ, sau cuộc nội chiến 
ngắn với người anh em Tsmail. 
Triểu Abbasid Ả Rập cho Mahmud 
làm chư hầu. Để đến ơn, ông 
nguyện nhân danh Hồi giáo, mỗi 
năm đều tấn công Ấn Độ (đất nước 
theo đạo Hìndu). Đấu không làm. 


Chiến binh Thổ 

Người Thổ sống đời du mục nơi tháo 
nguyên, vốn ở Trung Á, sau đị cư Xuống 
Afghanistan, Họ chiến đấu trên lưng ngựa, 
dùng giáo dài và cung tên, ai cũng nhanh 
nhẹn, tàn nhẫn. Mahmud xứ Ghazni và 
thuộc hạ đều là dân Thổ. 


được y lời, ông quả có đánh Ấn, đả 
bại Jayapala ở Peshawar (nay thuộc 
Pakistan) vào năm 1001. Từ năm 
1000 tới năm 1026, Mahmud cướp 
phá Bắc Ấn ít nhất 16 lần, vì lòng 
ngoan đạo một phần, nhưng chủ 
yếu vì lòng tham, Nhờ vơ vét của 
cải từ đền thờ Hindu, ông trở nên 
giàu sụ, xây dựng kinh đô Ghazni 
thành chốn huy hoàng. 

Mahmud tính toán kĩ, toàn sang, 
Ấn vào giữa mùa thu hoạch và mùa 


TRUNG CÓ SƠ KÌ 
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BỌN ẤN ĐỘ KHÁNG CỰ ĐẾN CÙNG... 


SỐ NGƯỜI BỊ GIẾT VƯỢT QUÁ NĂM VẠN. 


SỬ GIÁ Â RẬP AL-KAZWINI KỂ VỀ CUỘC HỦY DIỆT SOMNATH CỦA MAHMUD. 


mưa. Như thế, quân đội của ông 
đỡ phải vận nhiều lương, có thể 

đi chuyển nhanh, ăn nhờ vụ mùa 
sở tại. Các tiểu vương Rajput ở Ấn 
bị ông đánh thua suốt. Năm 1025, 
Mahmud đi sâu về nam, xuống tận 
Somnath, nơi có ngôi đến nổi tiếng 


bên bờ biển Gujarat. 

Những năm cuối đời, Mahmud bị 
đân Thổ Seljuk nổi lên thách thức. 
Năm 1030, khí Mahmud qua đời, 
lãnh thổ của ông đã mất hai thành 
phía tây, Merv và Nishapur, vào tay 
Seljuk. 
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VUA THỔ SELIUK 

SINH 1029 

MẤT 1072 

CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến Byzantile — 54lJuk 
TRẬN ĐÁNH Man2kert (1071) 


Đầu thế kỉ 11, Tugril Beg, một 
thủ lĩnh Thổ, thành lập liền bang 
bộ tộc gọi là Seljuk, đem liên. 
quân đi chính phạt. Năm 1040, 
ông lập quốc, tức Hồi Quốc Đại 
§$eljuk, cai trị khu vực Lưỡng Hà, 
Ba Tư, và nhiều vùng thuộc 
Trung Á. Beg mất năm 1063, 
cháu trai Alp Arslan (nghĩa đen 
là “Mãnh Sư”) thừa kể. Arslan. 
điều binh rất giỏi, 

mới lên ngôi đã 
chiếm Armenia và 
Georgia, sau đó đem 
binh vào Anatolia, vùng 
đất trung tâm của đế 
quốc Byzantine. 


Sau trận chiến 

Tranh mình họa trong một sách 
Pháp, thể kĩ 15, vẽ cảnh Álp. 
Arslan làm nhục kẻ thù, Hoàng 
để Romanus IV của Byzantine, 
sau trận Manzikert. Trên thực tế, 
Romanus được đối xử tốt, sau đó, 
tha về, 


Byzantine lúc ấy hãy còn mạnh. 
Hoàng đế Romanus IV phần 
công, tạm đẩy lùi quân Seljuk về 
Lưỡng Hà. Song Aralan rất xảo 
quyệt, đâu đễ chịu nhún. Năm. 
1071, Romanus tiến tới phía bắc 
hồ Van, bị Arslan đón đầu, thua 
toàn diện trong trận Manzikert. 
Manzikert đánh đấu một trang, 
lịch sử mới, vì sau trận này, chỉ 
trong vòng một thế hệ, hầu như 
toàn bộ lãnh thổ Byzantine tại 
Anatolia đều rơi vào tay các 


TH = 
MANZIKERT 

CHIẾN TRANH 8y/anint— S8juk 
THỦI ĐIỂM 26/6/1071 


Hoàng đế Byzantine là Romanus JÝ hành 


của Alp Arslan. Quân Thổ rút lui, không giao 
chiến, chỉ dùng kị binh quấy rối hai cánh đối 
phương, Lúc địch đã yếu và mệt, Seljuk mới 
tấn công, bao vậy tiền quân Byzantine, với 
Romanus ở giữa, Hậu quân Byzantine bỏ. 


để đều bị giết sạch. 


'ĐỊA ĐIỂM Manrikert (Molasgir), miền Đồng Ânatnliz 


quản về phía đông, tìm đánh lực lượng 5eljuk 


chạy, Romanus bị bắt, binh lính quanh hoàng 


chiến binh Seljuk, bị chìa làm 
nhiều tiểu quốc riêng biệt. 
Không chỉ giôi cẩm quân, Alp 
Arslan còn có tài tổ chức. 
Chiếm xong vùng nào, ông thiết 
lập tại đấy chính sách cấp đất 
cho binh sĩ, nhờ vậy mà tuyển 
mộ được nhiều lính. Chẳng 
may, ông qua đời nắm mới 42 
tuổi, khi đang viễn chỉnh Trung 
Á, không sống lâu để chứng 
kiến và tận dụng thành quả cải 
cách của mình. 


ss. ⁄“ # œ 


Trận Lechfeldi 
Tranh minh họa, thế kĩ 15, vẽ chiến thắng, 
ý 4 của Otto I trước dân dụ mục Magyar. Một 
r£ sử gia nhận định về trận này: “Chưa bao. 
Ấ” Ý gišcó kê thù dã man đến thế, chưa bao 
TY | giờ có chiến thắng đấm máu đến thế” 
% 
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KI-TÔ GIÁO 


TRUNG CỔ SƠ KÌ, các vương quốc của người 


Frank và Anglo-Saxon thường bị ngoại bang đe 


đọa. Vua nào đẹp được họa ngoại xâm thì uy tín 
tăng cao, nhân dân theo về, có thể tập hợp đủ lực lượng để 
phản công, đánh bọn ngoại đạo. Sau khi Charles Martel 
đánh thắng quân Ả Rập xâm lược, chư tộc Erank thống nhất 


CUNG TƯỚNG XỨ FRANK 

SINH Khoảng 688 

MẤT 22/10/7241 

CHIẾN TRANH (ác cuộc nội chiến Fiank, chiến tranh 
chống Ä Rập 


Vào thế kỉ 8, chư vương dòng 
Merovingian người Frank, cai trị 
các vương quốc Neustria và 
-Austrasia, đều chỉ giữ hư vị, quyền 


đ@ ©) lực thật sự tại hai nước trên nằm 
Ũi =N tròng tay cúng tướng, Charles 
= SN Áarcci là còn rơi của Cung tướng 
2“. Pepin II. Năm 714, Pepin qua đời, 
1¬ nội chiến tranh giành quyển kế vị 
/^A= = liền bùng nổ, Charles đánh bại 
«© E` dich chỉ là Ra;cn(i‹ liên ciếp hai 
¬ øe „ lần, tại Amblève (716) và Vincy 
@ | 
vê] óc— 
@ ~ 


TRẬN ĐÁNH Amblève (716), Poities (732) 


#ữ CHARLES MARTEL 


(717). Ragenfrid liên thủ với Quận 
công Eudo xứ Aquitaine, tiếp tục 
chiến đấu. Charles thắng trận 
quyết định trước cả hai tại 
§oissons (718). 

Trong hai thập kỉ tiếp theo, 
Charles cũng cố thế lực, đem quân 
chỉnh đông, vượt cương thổ Erank, 
lần lượt cho người Saxon, Frisia, và 
Bavaria nếm mùi thất bại. Bình 
tướng theo Charles nhiều năm, 
dạn dày chiến trận, nên không nao 
núng chút nào khi Ả Rập xâm lăng 
vào năm 732. Kị binh Ả Rập trước 
đó đã chiếm Tây Ban Nha, lẫn này 
bị chặn trong trận Poitiers (cũng 
gọi trận Tours). Khoảng năm 
736-737, Charles nam hạ đến Địa 
Trung Hải, vây hãm Narbonne - 


dưới triểu đại Carolingian, đến thời Charlemagne thì lập 
nên một để quốc rộng lớn. Thế kỉ 10, vua Đức Otto I đả bại 
Magyar, thành lập đế quốc La Mã Thần Thánh. Tương tự, 
chư vương Wessex được dân Anglo-Saxon nhất nhất theo về, 
nhờ trước đó vua Alfred đã đánh đuổi thành công giặc 
Viking từ Đan Mạch. 


cứ địa Hồi giáo - và một Charles Búa 


lẩn nữa đánh bại Á Rập Tượng Charles Martel, thế 
bên bờ sông Berre. kỉ 19, toát lên về uy quyến. 
Charles Martel có công Nhờ những trận thẳng như 
chê tre mà Charles mang 
xây dựng nên tảng cho đế biệt danh Martel,tức Búa. 


quốc Carolingian sau này. 
Những năm cuối đời, ông 
đẹp bỏ cả ngôi vua hư vị, 
một mình cai trị xứ Frank. 
Ông mất năm 741. 


Tuy chỉ giữ chức cung 
¡_ tướng, trên thực tế, ông là 
vua người Frank. 


HỌ DÀN TRẬN THỂ, VỮNG NHƯ 
TƯỜNG BĂNG, XẢ KIẾM CHÉM NHẦU, 
. Ả RẬP ĐỒ NHƯ RẠ. 


BIÊN NIÊN SỮ KI-TÔ HỮU iBEfRIA, NĂM 754, DO MỘT TÍN ĐỒ K+TÔ KHUYẾT DANH TẠI TÂY BẠN NHÀ (R| HỘI GIÁO. 


“THÔNG TRỊ) SOẠN. 


TRẬN ĐẨNH 
POITIERS 
CHIẾN TRANH Ezznk— li giáp. 


THỜI ĐIỂM 25/10/7322 
'ĐỊA ĐIỂM Vìng bắc Poiters Pháp. 


tiáo, dẫn kị bình Ä Bập và Berber xâm lấn lãnh 
thổ Fank Charles Martel phòng thủ trên đồi cây, 
lệnh cho lính xuống ngựa, dàn thế trận hình 
° vuông. Thấy đối phưmg tới ndí, quân Frank dựng 
~ khiên che chắn tứ bể, dùng kiếm và thương đâm 
& ra. (ìng lúc ấy, một toán thám báo Fank bất 
thần đột kích doanh trại địch, Nghe trại có biến, 
quản Hồi hoang mang, vỡ trận. Abd al-Rahman 
bị baa vây, giết chết; tàn bình tháo lui. 


Abdal-fahman, quan cai trị xứTây Ban Nha Hái 


TRUNG CỒ SØ KÌ 


ÝJ¡ ALERED ĐẠI VƯƠNG 


VUỤA WESSEX, ANGL0-SAXÓM -Ashingdon, 
SINH 849 Berkshire, nhưng 
MẤT 899 không lâu sau, 
CHIẾN TRANH (hiến tranh Đan Mạch  5axon Ethelred thua 
TBẬN ĐÁNH Fdingtun (578) trận Basing, rồi 
tử thương trong 
Alfred là con út của Ethelwulf, vua xứ trận Merton vào. 
'Wessex. Năm 865, lúc ông đương tuổi tháng 4. Alfred 
hoa niên, đại quân Viking từ Đan thừa kế ngai vàng. 
Mạch đổ bộ vùng duyên hải miển 
Đông nước Anh, đe dọa Wessex và GIAN NAN GIỮ 
các vương quốc Anglo-Saxon khác NƯỚC 
như Northumbria, Đông Anglia, và Mấy năm đầu Alfred làm 
Mercia. Đan Mạch ban đầu chiếm. vua, tình hình đất nước 
Northumbria, Đông Anglia, rồi quay tạm yên, bởi Đan Mạch 
sang Mercia. Àlfred tham gia lực còn bận củng cố lực lượng, 
lượng Wessex cứu viện Mercia, bình định những vùng đã 


nhưng không thành công. Năm 870, 
đến phiên Wessex bị đánh. Alfred 
cùng anh trai là Vua Ethelred giao 
chiến cùng địch nhiều lần, khi thắng 
khi bại. Năm 871, hai anh em thắng ở 


chiếm. Năm 876, họ mới 

tấn công trở lại. Alfred nhận. 
biết công cuộc giữ nước sẽ 
rất khó khăn, vì bền mình có 
nhiều điểm yếu. Thứ nhất, hải 
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NHỜ THIÊN CHÚA HỖ TRỢ, NGÀI ĐẠI 
KHAI SÁT GIỚI, ĐẬP TAN NGOẠI ĐẠO, 
CA KHÚC KHẢI HOÀN. 


GIÁM MỤC A5SER KẾ VỀ TRẬN EDINGTON,CUỘC ĐỜI VUA ALFRED, NĂM 893 


39 


Bảo vật của Alfred 

'Vật trang sức này dài 6cm, 

được tìm thấy tại 

Somerset, Anh, trên khắc. 
dòng chữ Latin: “Alfredl 

ra lệnh chế tác tôi.” 


quân Wessex thua 
xa hải quân đối 
phương, nên nếu 
Đan Mạch dùng 
thuyền đài tấn công, 
đuyên hải phía nam 
hoàn toàn bỏ ngỏ. 
Thứ hai, lục quân {r3} 
gồm toàn binh lính bán 
thời gian, khi vua ra lệnh, 
các lãnh chúa địa phương. 
mới huy động. Như vậy, 
chờ đến lúc tập hợp đủ lực 
lượng, giặc đã tiến sâu vào 
bờ cối rồi. 

Tuy thế, Wessex vấn kháng, 
cự kiên cường. Đan Mạch 
chiếm được Wareham và Exeter, 
song cả hai lần, Al#ed đều đem 
quân tới bao vây, đánh bật địch 
ra. Hải quân Viking thì bị bão đập 
tan. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày 
gang. Tháng 1/878, giữa mùa đông 
giá, vua Đan Mạch là Guthram bất 
ngờ tập kích hành cung của Alữed. 
tại Chippenham. Quanh Alfred bấy 
giờ chỉ có ít quân cận vệ, ông may 
mắn thoát được lấy thân, ẩn náu nơi 
đầm lầy hoang vu Sedgemoor. Chính 


+ 


tại đầm lầy, ông cho đựng pháo đài 
Athelney, lấy đó làm tổng hành dinh 
để tiến hành chiến tranh du kích. 

Bất chấp thất bại, thuộc hạ vẫn. 
trung thành với Alfred, Xuân sang, 
vừa nghe vua triệu tập, ba quận liền 
đâng lính, hợp thành quân đoàn. 
Alfred bèn tiến đánh Viking ở đồng 
bằng Salisbury. Ông nhử địch vào 
thế bất lợi rồi xua binh từ đổi tràn 
xuống. Guthrum bị thua đau, đem 
tân quân chạy vào cố thủ trong 
thành Chippenham. Alfred bao vây 
xung quanh, Đan Mạch hết lương, 
đành ra hàng. 


CẢI TỔ QUẢN ĐỘI 

Chiến tranh với Đan Mạch về sau tái 
diễn, song suốt những năm còn lại 
dưới quyển Alfred, Wessex không lâm. 
nguy thêm lần nào. Được như vậy, 
phần lớn là nhờ chính sách cải cách 
do nhà vua ban hành, Alfred tái cơ 
cấu quân đội, lập binh đoàn thường 
trực, luôn sẵn sàng ứng chiến. Ông 
nâng cấp hải quân, cho đóng thuyển 
đài, lớn hơn thuyền Viking, lại bỏ 

tiên thuê lính thủy nước ngoài. 30 thị 
trấn có thành trì kiên cổ (burgh) cũng 
được xây nên, làm thành những cứ địa 
ngăn gót xâm lăng, Con trai Alfred, 
Edward Cả, được thừa hưởng từ cha 
một vương quốc đã được chấn hưng 
về quản sự lẫn văn hóa. 


QUỐC VƯƠNG VÀ HOÀNG ĐỂ FRANK 
SINH 23/11/912 

MẤT 7/5/973 

CHIẾN TRANH Chống Magyar xâm lăng 
TRẬN ĐÁNH Lechfeld (955) 


Năm 843, để quốc Carolingian bị 
chia rẽ, phần phía đông trở 
thành vương quốc Đông 
Francia (Đức). Henry Thợ Sản 
Chim, quận công xứ Saxony, 
lên ngôi vua Đông Francia 
vào năm 919, Khi Henry 
băng (936), con trai là Otto 
kế vị. Không phục vua 
mới, các lãnh chúa địa 
phương nối lên làm loạn. 
Ngay anh em và con của Otto. 
cũng chống lại ông. May thay, 
vừa lúc ấy, người Magyar, kị 
binh du mục từ Á châu, xâm. 
lấn nơi biên thùy. Để ngăn 


Đế miện 

Để miện dùng trong lễ đăng quang hoàng. 
để của Otto I, do Giáo hoàng John XII chủ trì, 
diễn ra ngày 2/2/962. Vàng ngọc trên miện, 
nhiều thứ được thêm vào sau này. 


giặc thù, các phe phái 
trong nước vội đoàn kết Magyar lui bình. Ngày 10/8/955, hai 
lại, dưới quyền Otto. Quân _ bên kịch chiến tại Lechfeld (xem 
vua hợp cùng lực lượng lãnh trang 60-61). 
chúa, giải vây thành Augsburg. 
Lính của Otto đa số mặc giáp, — CƠ MAY CHIẾN THẮNG 


cưỡi ngựa. Họ đóng chặn giữa 
Augsburg và biên giới, không cho 


Ki bình Magyar chủ yếu sử dụng, 
cung tên, vây quanh quân Đức. 


Giữa lúc đang thắng thế, họ thấy 
đoàn xe chở quân nhu của đối 
phương, bèn xoay sang cướp phá. 
“Thừa cơ địch xao nhãng, Otto phân 
công, chém giết tưng bừng, khiến 
Magyar phải chạy. Sau trận thắng, 
tướng lĩnh, quý tộc cùng công, 
kênh Otto trên khiên. Theo 
truyền thống Đức, công, 
kênh như thế tức là tấn 
phong hoàng đế. Năm 
962, giáo hoàng chính 
thức công nhận Otto 
là hoàng để để quốc 


La Mã Thần Thánh. Từ 
đấy trở đi, quốc vương. 

lạ Đông Francia đồng thời 
mang để hiệu. 


Danh hiệu cao quý 
Otto dẹp loạn thành công, lại thẳng được 
quân Magyar trong trận Lechfeld. Nhiều 
người gọi ông là Đại Để. 
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EGERmicn. 0. AU HƯU HÀNG... 


QUỐC VƯƠNG VÀ HOÀNG ĐẾ FRANK 

SINH 2/4/742 

MẤT 28/1/814 

CHIẾN TRANH Các chiến dịch đánh Lombard, Saxon, 
Aarvà Hồi gia 

TRẬN ĐÁNH Roncesvalles (778) 


Charlemagne, tức Charles Đại Đế, 
là con trai Pepin, vua đầu tiên của 
triểu đại Carolingian. Khi Pepin 
băng, lãnh thổ Carolingian bao gồm 
hấu hết nước Pháp ngày nay, cộng 
thêm Bỉ và nhiều phần của Đức. Từ 
năm 771, một mình Charlemagne 
cai trị vương quốc. Yêu thích chiến 
trận, năm nào ông cũng hành quân. 
Trong thời gian trị vì, ông đánh 
tổng cộng 30 chiến dịch để xác 

lập chủ quyền, mở rộng đất đai và 
cưỡng bách truyền bá Ki-tô giáo. 
Tuy không có quân đội thường trực, 


Charlemagne ở Pamplona 

Năm 778, Charlemagne đột kích, chiếm thành 
Pamplona ở Tây Bạn Nha. Trong tranh về lại 
cảnh ẩy, nhựng họa sĩ sống vào thế ki 14, nền 
cho binh lính mặc giáp kiểu thời đại mình, 


đường, ông cho do thám địa hình, 
địa thế, lên kế hoạch rất kĩ lưỡng. 
Lúc tiến vào lãnh thổ địch, lực 


cũng không có bộ chỉ huy hoàn 
chỉnh, Charlemagne vẫn lo chu 
toàn công tác tổ chức, huy 


động và tiếp vận trong quân. lượng Frank thường chia ra 
Các lãnh chúa địa phương hai đạo, hoặc nhiều hơn. 
nhận trách nhiệm mộ À_ Chía nhỏ như vậy cho 
lính cho vua, cung \_ đễ hành quân và tiếp 
cấp đủ trang thiết vận. Trong chiến dịch, 
bị. Về lương thực, hiểm có chuyện dàn 
lính tự mang theo. quân, đánh lớn trên sa 
một phần, phần khác trường, chủ yếu là đụng 
trưng dụng từ giới địa độ nhỏ lẻ, vây thành, 
chủ. Thông thường, chống phục binh, và 
Charlemagne tập hỌP paophùcủachademagne — CƯỚP phá làng mạc, 
quân vào quãng xuân  khimởmộCharlemagne(khoáng thành thị. 

~ hè, xuất trận giữa năm 1000), tương truyền tìm thấy. Hơn hai mươi 
mùa thu. Trước khi lên  vậttrang sức này. năm đầu làm vua, 
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VỀ TÂM HỒN CŨNG NHƯ TRÍ TUỆ, 
NHÀ VUA VƯỢT HẾT CHƯ VƯƠNG 
ĐƯƠNG THỜI. 


EINHARD, CUỘC ĐỜI CH4R|EMAGNE KHOẢNG NĂM B20 


LỨC LƯỢNG DUII QUYỀN 
KỊ BÌNH FRANK 


Giữ vai trò chủ lực trong quản đội Ỉ 
(hatlemtagne là kị binh. Kị bình là tùy tùng 
của các lãnh chúa địa phương, khi có lành 
mới nhập ngũ, phục vụ đức vua. Họ mặc giáp. 
trụ, chiến đấu trên lưng ngựa, sử dụng các vũ 
khí như kiếm, khiến và trường thương. Để 
vững vàng khí giao chiến, kị bình đùng loại 
yên cương có bàn đạp, sau lưng có tựa. 


= Ìy\ 2ẺSJ . 


AM ÿ06A.C- bự C09) /E8-T1Ề. 
TỒA K- EE'#ER CN 5317.4094 tị viểkg 


b. LÀN A493, (HH ỦĐA t 
_% Iếh 


Charlemagne luôn đích thân chỉ 
huy quân đội. Không phải hạng 
đũng tướng giỏi đánh trực chiến, tài 
của ông nằm ở khả năng tổ chức, 
lãnh đạo, ý chí phí thường, bền bï 
kiên gan. Phải công nhận: ông hành 
quân chủ yếu xung quanh biên 

giới lãnh thổ, đánh toàn những kẻ 
địch yếu hơn. Song như thế không 
đồng nghĩa với đễ dàng, bởi địch 
tuy yếu nhưng nhiều, quân nổi loạn 


Di cốt hoàng đế 
Tượng bán thân 
Charlemagne tại Nhà 
thờ chánh tòa 
Aachen, Đức. 
Truyền rằng 
trong tượng có 
chứa hộp sộ 
của hoàng để. 


TRUNG CỔ SƠ KÌ 


Vũ khí người Frank 
Người Frank dưới triều Carolingian nối 
tiếng về tài luyện kiếm chất lượng cao. 


thì kháng cự quyết liệt, dai dẳng, 
trong khi nguồn lực quốc gia chỉ 


có hạn. Thanh trường kiếm hai lưỡi này uy lực 
KIỂM SOÁT ITALY bài 
Chiến dịch thôn tính Nha, chỉ để gánh nhận. 
vương quốc Lombardy tại thất bại thê thám nhất trong. 
miền Bắc Italy (773-774) cho sự nghiệp. 
thấy sự thao lược, quyết Đánh phá Zaragoza bất 
đoán của Charlemagne. thành, quân Frank rút lui. Khi 
Quân Frank chìa làm hai đang vượt dãy Pyrenees, hậu 
đạo, vượt dãy núi Alps, quân của họ bị phục kích, thâm 
tiến về đồng bằng miền Bắc sát ở Roncesvallcs. Giới quý tộc 


Ttaly. Người Lombard thấy 
đối phương đông, lui vào 
giữ thành. Charlemagne 

„cũng không công kích, 

chỉ hạ trại bên ngoài, vây 

l hãm kinh đô Pavia của 

Lombardy, bên trong hết 

lương, phải ra hàng. Sau 
đó, ông còn phải đánh 

ba dcp nhiều lần ở Traly: 
chạm trán không chỉ 
quân Lombard, mà cả 

Byzantine. Song nói 


Frank nhiều người tử thương, 
trong trận này, gợi cảm hứng 
cho văn nhân viết nên Hùng 

ca Roland, thiên sử thi bất hủ 
thời Trung cổ. Trái lại, sử gia 
của Charlemagne thì ìm lặng, 
lờ hẳn trận thua đau. Trúng kế 
địch, quá xấu hổ, có gì mà kết 
Tuy vậy, sau này, đế quốc Frankc 
cũng chiếm được một vùng. 
lãnh thổ về phía nam Pyrenees, 
trong đó có Barcelona, và dùng 


<< vùng ấy làm phên giậu, ngăn. 


chung, thế thống trị trở Hồi giáo. 
của Erank tại Bắc Italy 
Bi: duy ti vũng vàng SAXON NỔI LOẠN 
HH hi Đán Biên giới phía đông là nơi 
đào Iberia. Bấy giờ, Hồi Charlemagne phải đánh dẹp 
giáo Á Rập kiểm soát hầu nhiều nhất; đối thủ thường 
hết lãnh thổ Tây Ban Nha, trực của ông là dân Saxon 
nhưng trong nội bộ chia ngoại đạo, "cứng đầu”. Bị khủng 


nhiều phe phái. Bên cạnh Ả 
Rập, cũng còn vài tiểu quốc 
nho nhỏ giữ đạo Ki-tô. Năm 


bố thường xuyên, nhưng hễ có 
cơ hội, Saxon liền nổi lên làm 
loạn. Charlemagne phẫn nộ 


778, nhân tình hình đối phương đến nỗi, năm 782, ra lệnh thám 
ối ren, Charlemagne dẫn quân sát một lúc 4.500 người Saxon. 
chỉnh phạt miển Bắc Tây Ban Năm 75, thủ lĩnh du kích 


ngoan cường nhất của Saxon 
là Widukind đều hàng. Từ đó, 
Saxon vẫn kháng chiến, song 
thực lực yếu hẳn, không còn cơ 
hội thành công. 

Bước sang thập niên 790, 
Charlemagne bắt đầu nhường binh. 
quyền cho các con, hoặc quý tộc 
dưới quyền. Chiến dịch đánh hãn 
quốc Avar (một tộc du mục, cai trị 
vùng thung lũng sông Danube), ông 
không tham dự. Ông lên kế hoạch 
đào kênh, nối sông Danube với sông 
Maine, ngõ hầu thuận tiện cho việc 
hành quân. Nhưng công trình này 
quá lớn, quá khó, trình độ người 

Erank không làm nổi. 

Năm 800, Charlemagne được 
giáo hoàng tấn phong hoàng đế. 
Ông lúc ấy đã già, không còn 
cầm quân; quân đội Frank cũng 
không còn chinh phạt thường 
ên nữa. Từ vương quốc ban. 
magne đã dựng nên. 
Ía nam trải tới miển. 
'và Barcelona, phía 
ẾTối sóng Elbe. 


of 


NIÊN BIỂU 


8 768 Sau khi vưa cha Pepin Lùn qua đời, 
Charlemagne và em trai là Carloman cùng 
cai tị dân Frank. 


ạ 769 HunaÌd, quận công xứ Acuitaine, tạo 
phản. Charlernagne dẹp loạn thành công, 
buộc Hunald phải thần phục vương triều 
Carolingian. 


& 771 Carloman mất Charlernagne trở 
thành vua duy nhất 


® 772 Chatleragne đánh Saxony, hòng 
bắt người Saxon tuân phục Frank. 


773-774 Vượt dãy Alps, Charlemagne kiên 
tìvây hãm Pavia, đánh bại người Lornbard, 
nhận thêm dach hiệu vưa xứ Lornbardy: 


ø 775-777 Charlemagne mỗi năm mỗi. 
chỉnh phạt Saxony, bắt hàng loạt người phải 
cải đạo sang Kitô giáo, 


776 Các lãnh chúa xứ 5poleto và Fiiuli 
nổi dậy, Charlemagne sang ltaly đánh đẹp. 


= 778 Không thắng được người Hồi giáo ở 
Tây Ban Nha, Charlemagne mang bình về, 
Khi đang vượt dãy Pyrenees thì bị lính 
8asque chặn đánh ở Roncesvalles, tiêu diệt 
toàn bộ hậu quân, 


ø 782-785 WIdukind làm loạn ở Saxon, 
chiến đầu suốt ba năm, sau đầu hàng, chấp 
nhận rửa tội theo KI-tô giáo. 


ø 788 Charlemane hạ bệ quận công xứ: 
Bavatis,sáp nhập Bavarla vào lãnh thổ của mình, 


® 792 Savony lại nổi loạn, chiến tranh dai 
đắng đến tận năm 803, 


mm 796 Frank cướp phá kho tàng của Avar. 
Hãn quốc Avar sụp đồ. 


ÊTẤN PHONG CHARI EMAGNE 


& 800 Tại Vương cung thánh đường 
'hánh Phêrô, Rorne, Charlemagne được: 
Giáo hoàng Leo II tấn phong hoàng đề. 


£ 801 Louls Ngoan Đạo, con trai 
Charlemagne, chiếm Barcelona từ tay Hồi 
giáo. Charlemagne dùng vùng này làm 
phân giậu cho đế quốc Frank, đặt tên là 
Cương Thổ Tây Ban Nha. 


'® 813 Để bảo đảm không ai dám tranh 
ngại vàng, Charlemaagne phong Louis 
Ngoan Đạo làm đồng hoàng để. Năm sau, 
ông mất, Louls kế vị. 


Phục bình ở Roncesvalles 
¿ _ Năm 778, khi đi ngang Pyrenees, hậu 
quân của Charlemnagne bị tấn công, tiêu. 
Ế diệt. Bước sang thế kỉ 12, câu chuyện trên Ÿ 
ĐỘ được huyền thoại hóa. Tranh này đặc tả 
ĐI trên chiến huyền thoại, người mặc giáp 


vàng là anh hùng Roland xứ Brrittany. 


VIKING 


NGƯỜI VIKING XUẤT HIỆN trong lịch sử châu 


Âu vào cuối thế kỉ 8, ban đầu chuyên phá hoại, 
cướp bóc các vùng duyên hải Tây Âu và Anh. Họ đi 
trên thuyền dài, tung hoành đường biển, đường sông, đến 
tận Biển Đen và Địa Trung Hải. Ái cũng ngán Viking, vì họ 
nghề chiến đấu, và mỗi khi đánh, đều lựa lúc bất ngờ, hạ 


„mí OLAV TRYGGVASON 


VUA VIKING đảo Anh và các đảo khác trong 
SINH Khoảng %3 vùng, như Hebrides và Scilly. Số 
MẤT 1000 người đi theo Olay ngày càng nhiều. 


CHIẾN TRANH Xâm lấn Anh, Nội chiến Viting 


Năm 991, ông mang hàng ngàn 
TRẬN ĐÁNH Maldon (991), Svld (1000) 


quân, đi trên 93 chiếc thuyền đài, 
tập kích miền duyên hải phía đông 
Anh, từ Kent tới Đông Anglia. 


THỎA THUẬN THEO ĐẠO 
Tại Maldon, Essex, một bá tước địa 
phương tập hợp hiệp sĩ, quyết chiến 
với Viking, tất cả bị giết không chữa 
một mạng. Vua Anh, Ethelred Nông 
Nổi, thì thận trọng hơn, biết đối. 
phương chỉ hám lợi, nên tìm cách 
thỏa hiệp. Năm 994, Olav chịu rửa 
tội theo đạo Ki-tô, và hứa không 
tấn công Anh nữa. Bù lại, Anh phải 


Olav Tryggvason là chiến binh 
'Viking, sau lên ngôi vua Na Ủy. 
“Thông tin về ông không có nhiều, đa 
số lượm lặt từ truyện truyền kì Bắc 
Âu và thơ ca Anglo-§axon cổ. Theo 
đó, Tryggvason thuộc đòng đõi 
Harald Tóc Đẹp, vị vua Na Uy đầu 
tiên, thời trẻ sống đời chỉnh chiến 
lãng du như bao thanh niên Viking, 
khác. Ông từng đánh thuê ở 
Novgorod, trước khi tụ tập lâu la 
dưới trướng, chuyên đi cướp phá. 


NORMAN 


gục nhanh, rút lui ngọn. Cướp phá chán, họ chuyển sang 
định cư. Thủ lĩnh Viking dần cải đạo, trở thành các ông vua. 
Ki-tô giáo. Người Norman ở miền Bắc Pháp chính là hậu 
duệ của Viking, tuy thấm nhuần văn hóa Pháp, nhưng vẫn 
mang trong huyết quản dòng máu chiến bình, thích xâm 
lăng, chinh phạt. 


cống nộp cho ông vương Scandinavia rất ghét Olav. 


hàng mớ của cải, Năm 1000, con trai của Haaken 
vàng bạc. Có liên thủ với Sweyn Râu Chĩa 
tiền, lại có thêm. (Đan Mạch) và Olav Eriksson 
đạo mới đanh (Thụy Điển), dùng thuyền 
giá, Olay quay mai phục Olav trên biển. 
qua đánh Na Uy. Trận hải chiến Svold 


Năm 995, ông đánh 
bại lãnh tụ Na Uy là 
Haaken, chúa xứ Lade, 
rồi dùng vũ lực truyền 
bá Ki-tô giáo khấp xứ, 
ai không theo đều bị 
tra tấn, thâm sắt. Chư 


điễn ra quyết liệt. Trên 
thuyền chỉ huy mang 
tên Trường Xà, Olay 
chiến đấu đũng cảm 
tuyệt luân. Bị vây bốn 
phía, ông nhảy xuống 
biển, tránh bị bắt sống, 
thi thể trôi đâu biệt tăm, 
Olav chiến binh không si tầm được. 
Bức tượng do Hans Michelsen. 
tạc vào thế kỉ 19, thể hiện vua 
Na Uy như một chiến binh, mặc 
chiến bào đơn giản bằng da, cắm 
khiên gỗ, đội mũ sắt. 


HIỆP SĨ VÀ DU MỤC 


VUA VIKING 
SINH Khoảng 985 

MT 12/11/1035 

CHIẾN TRANH Xâm lăng Anh 

TRẬN ĐÁNH Achingdon {1016), Helgea (1026) 


Năm 1013, thanh niên Canute đi 
theo làm phó tướng cho cha, Vua 
Sweyn Râu Chĩa của Đan Mạch, 
vượt Biển Bắc viễn chinh, Sau hàng 
thập kỉ cướp phá, Đan Mạch quyết 
định xâm lăng Anh. Sweyn đánh 
đuổi vua Anh là Ethelred, đoạt lấy 
ngai vàng, ngự trị mới năm tuần thì 
băng, Quân đội Viking đưa 


ẤƑE CANUTE (CNUT) 


66 . 
CHÚA SẼ BẢO VỆ CHÚNG TA... VÀ HỦY 


DIỆT QUYỀN LỰC, SỨC MẠNH CỦA 
MỌI KẺ THÙI 


TRÍCH THỰ VUA CANUTE, NĂM 1027 


——9 


Canute lại lên ngôi vua Anh. Không 
lâu sau, ông cũng kế vị ngôi vua Đan 
Mạch. Năm 1026, ông đại thắng 
vua Na Ủy, Olav Haraldsson,, 


khắp lãnh thổ Scandinavia. Năm 
1015, ông sang Anh phục hận. 


CHIẾN THẮNG GIAN NAN 


Canute lên kế vị, song, 
Ethelred từ nơi lưu vong trở 
về, tái chiếm ngôi cũ. 
Canute bèn quay lại Đan 
Mạch, tập hợp binh 
mã, chiến thuyền trên 


Canute thánh thiện 
'Vua Canute rất thân 
thiện với giáo hội Ki-tô. 
Truyền rằng ông đã đến 
Rome, thăm Giáo hoàng. 
John XIX vào năm 1027. 


Chặng đường tiếp theo vất vả, cùng đồng minh Thụy Điển 
gian truân, vận hội khi mờ khi tỏ. của Olav trong trận Helgea, 
Edmund Quả Cảm, kế vị vua cha lập nên đế quốc Biển Bắc. 


Ethelred từ tháng 4/1016, là một 
chiến bính túc trí, không dễ đánh 
bại. Canute hành quân dọc nước 
Anh, lúc đi thuyển lúc đi bộ, đến. 
đâu tàn phá đến đấy. Ông bao vây 
London, nhưng không chiếm được, 
lại mấy lần thất thủ trước Edmund. 
Mãi đến trận Ashingdon, quân 
Viking mới giành chiến thắng quyết 
định, khiến Edmund không ngóc 
đầu lên được nữa. Tháng 12/1016, 


Canute thống trị Biển Bắc 
cho đến khi qua đời vào 
năm 1035. 


8 ROBERT GUISCARD 


TƯỚNG N0RMAN 

SINH Khoảng 1015 

MẤT 1065 

CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến Byzantine — Norman, 
thính phạt Sidly 

TRẬN BÁNH Qviate (1053), Dyrhachium (1087) 


Năm 1047, Robert Guiscard, con trai 
út trong một gia đình quý tộc nhỏ ở 
Normandy, dẫn theo một đám đàn 
em, đến miền Nam Italy tìm cơ hội. 
Robert khôn ngoan, cường tráng, 
chẳng biết sợ là chị, có đủ tố chất trở 
nên nhà quân sự thành đạt. Ông 
chứng mính năng lực trong trận 
Civitate (1053), đánh bại quân đội 
giáo hoàng, để rổi sau đó tám năm, 
vươn lên ngôi quận công xứ Apulia 
và Calabria. Trên cương vị mới, 
Robert tấn công Sicily, bấy giờ do 
Hồi giáo cai trị. Chiến dịch Sicily 
kéo đài nhiều năm. Trong thời gian 
Ấy, Robert cũng đánh các nơi khác, 


mở rộng lãnh thổ tại Nam Italy. 
Nhưng tham vọng của ông lớn hơn 
thế: muốn làm chủ cả đế quốc 
Byzantine. 

Năm 1081, Robert thắng trận 
Dyrrhachium trên biển Adria, trước 
.Alexius, hoàng đế Byzantine. Năm 
1085, sau khi dự phần trong cuộc 
chiến giữa giáo hoàng và đế quốc 1a 
Mã Thần Thánh, ông đem quân sang 
Byzantine lần nữa, song bị nhiễm 
dịch bệnh, mất trên đảo Cephalonia. 
Con cả của Robert, Bohemond, theo 
gót cha tiếp tục chỉnh đông, dẫn dắt 
cuộc Thập tự chính I (1097-1099). 


Giáo hoàng tấn phong 

Robert ban đầu không thân với tòa thánh, 
nhưng sau đổi thái độ, giúp đỡ giáo hoàng 
chồng lại để quốc La Mã Thản Thánh. Giáo 
hoàng tấn phong ông làm quận công xứ 
Apulia và Calabria. 


fFf WILUAM NHÀ CHINH PHẠT 


(QUẬN CÔNG N0RMANDY, VUA ANH 
SINH Khoảng 1028. 


= MẤT 9/9/1087 
“CHIẾN TRANH Xâm lăng Anh. 


TRẬN ĐÁNH Hastings (1066) 


Chiến bình Norman. 
Như các chỉ huy Norman 
khác, Wilfam Nhà Chinh 
Phạt nổi tiếng là kị sĩ giỏi, 
không ngán ra trận, đảnh 
nhau trực diện, 


'William mang biệt danh “Con 
Hoang” vì là con ngoài giá thú của 
Quận công Robert xứ Normandy. 
'Tuy vậy, khi cha qua đời, ông mới 
bảy tuổi, vẫn được thừa kế ngôi vị. 
Vì Wilam còn nhỏ, nhiều người 
trong xứ nổi lên mưu việc tiếm đoạt. 
Trong cuộc tranh giành quyển lực, 
ba vị phụ chính của ông đều bị giết. 
Đến tuổi trưởng thành, tình hình 
vẫn rối tỉnh, Wiliam phải đích thân 
đánh dẹp thân thuộc, cùng những 
lãnh chúa nổi loạn, bắt họ phải hàng 
phục mình. Năm 1047, được vua Pháp 
T1enri I giúp sức, ông thắng phiến quân 
tại Val-ès-Dunes, đến năm 1050 thì 
bình định thành công toàn lãnh thổ, 


ĐOẠT ĐẤT ĐẠI 
Sân sàng làm chuyện nhẫn tâm để đạt 
lục đích, William thưởng xuyên giao. 
lến cùng lân bang. Đi đến đâu, ông, 
'tũng thực thi chiến thuật tàn phá, 
\ .cướp bóc. Normandy tranh với 
§\ Anjou quyền kiểm soátvùng 
Maine, và hục hặc không 
ngừng với xứ Brittany. 
của Quận công Conan. 
Tuy nhiên, William cũng 
rất biết ngoại giao. Năm 
1066, ông khéo thuyết phục, 
nên được giáo hoàng ủng hộ 
trong cuộc xâm lăng nước Anh. Bấy 
giờ, vua Anh là Edward Sám Hồi 
vừa qua đời, Harold Godwinson lên 
thay. William tuyên bố: lúc sinh thời, 
Edward từng hứa truyền ngôi cho ông 
và Godwinson đã tán đồng, nên ông 
phải sang Anh đòi công đạo. 


Cùng đánh Anh với Wiliam còn có 
vua Na Uy Harald Hardrada. Khi 
'William đến, quân Harold 
Godwinson đã suy yếu rất nhiều, do 
vừa phải đối đầu cùng Hardrada. 
'William cho thấy tài lãnh đạo trong 
chiến tháng quyết định tại Hastings, 
và trong cuộc trấn áp bạo tàn lực 
lượng kháng chiến Anh sau đó. Tuy 
trở thành vua Anh, nhưng những 
năm cuối đời, Willam chủ yếu sống 
ở Normandy. Trong trận chiến với 
vua Pháp, khi đang vây hãm thành 
Mantes, ông ngã ngựa chết. 


Vượt eo biển 

Một nghệ sĩTrung cổ thể hiện cảnh quân đội 
của Wiliam vượt biến sang Anh vào năm 1066. 
Tổ tiên người Normnan là dân Vildng, nên vượt 
biển xâm lăng là đúng theo truyền thống. 
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VIKING YÀ NORMAN 
* 


HASTINGS 


ĐỊA ĐIỂM 

Phía bắc Hastings, 

đông nam Anh 

CHIẾN DỊCH 

| Noman xâm lăng 
Ảnh 

THỜI ĐIỂM 14/10/1066. 

LỰC LƯỢNG HAI BÊN Norman: khoảng 

7.000 quân, cả kị lẫn bộ bính; Anglo- 

Saxon; khoảng 9000 bộ bình 

TỔN THẤT (ước tính) Norman: 2.000 người 

chết; Anglo-Saxon: 4.000 người 


Trong hai ngày 27-28/9/1066, 
'William, quận công Normandy, 
mang 7.000 quân, 2.000 ngựa, đi 
trên 700 chiếc thuyền, vượt biển 
sang Anh. William muốn đi sớm 
hơn, song gió không thuận lợi, nên 
phải đợi. Vua Anh, Harold II, chờ 
địch tại bờ biển phía nam suốt cả 
mùa hè, nhưng khi địch đến, lại phải 
hành quân lên mạn bắc, đánh vua. 
Na Uy là Harald Hardrada. Do đó, 
'Wiliam đổ bộ thành công tại 
Pevensey, không bị ai ngăn trở. 


TRẬN CHIẾN BẤT ĐẦU 
Chẳng thấy Harold đâu, Wiliam 
thất vọng, vì ông tính giao chiến 

gần nơi bờ biển, không muốn rời xa 
đội thuyền. Tình thế đổi thay, buộc 
quân Norman phải đi dọc duyên 

hải, tới Hastings. Tối ngày 13/10, 
thám báo cho hay: đã phát hiện quân. 
đội Haroid gần bên. Sáng ngày 14, 
'William xem lễ, đoạn phi ngựa ra đối 
đầu kẻ thù, thấy lính Anglo-Saxon 


ft gắntố,Norman phávờ 
Khiên trận, Harokl bị giết 


(ÔNoiman gà vỡ rút lui. 
tỉnh Anglo-Saxoo mộtsố 
bô hằng ngũ chạy theo 

truykích 


————=——...__-_............ 


toàn là bộ binh mặc giáp, bày thế thủ 
vững vàng trên đổi Senlac. 

'William bèn dàn trận, xếp cung 
thủ trước nhất, sau đến bộ binh, 
sau rốt là ba toán quân kị. Bản thân 
ông đứng giữa toán trung tâm, bên 
các kị sĩ Norman ưu tú. Cung thủ 
khởi màn chiến cuộc, bắn tên như 
mưa, định làm tan rã hàng ngũ đối 
phương. Nhưng quân Anh có giáp 
trụ, lại che khiên, cung tên không 
mấy tác dụng. 


GIÓ XOAY CHIỀU 

'William xua lính tiến lên, bộ binh 
đi trước, kị binh đẳng sau. Quân 
-Anglo-Saxon xếp khiên làm tường. 
Lực lượng Norman đến được đỉnh 
đổi thì đã mệt, không phá nổi 
phòng tuyến, bị đánh bật ra, hoảng 
loạn chạy xuống. Wilham phải 
quảng bỏ mũ trụ, cho tướng sĩ thấy 
mình còn sống, hết sức hô hào họ 
vững tâm. 

Đến đây thì thế trận xoay chiều. 
'Wiliam nghĩ ra kế, liển dẫn kị binh 
trở lên, rồi giả thua bỏ chạy. Lính 
.Anh rời hàng ngũ để truy kích, 
khiến đội hình bị loạn. Norman 
thừa cơ tấn công, chia cắt lực lượng 
đối phương thành từng nhóm nhỏ, 
rồi diệt dân dân. Vua Anh Harold. 
tử trận, William thì đũng mãnh lao 
vào tâm điểm chiến trường, chết 
mất mấy con chiến mã vẫn không 
sờn chí. Hoàng hôn xuống, tình thế 
tuyệt vọng, tàn quân Ánh tháo chạy 
lấy thân. 


(Sảngsớm,Harod bộ 


căn thế thủ trên đình 
đổi 


Quận Anglo-Saxon xếp. 
Kiên thành tường, " 
nqvững vàng nhiều lần. 
đánh bật đối phương 
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Tranh thêu Bayeux 

ẤT súc tranh thêu Baycux khác họa cuộc 
xâm lãng của người Norman và trận 


CHÀNG LÀ HIỆP SĨ VÔ ÚY, KHÔNG AI HẠI NỔI. THÂN THỂ 
CHÀNG MANG ÁO GIÁP SẮT, LINH HỒN CHÀNG ĐƯỢC BAO 
BỌC TRONG GIÁP TRỤ ĐỨC TIN. VỚI HAI TẦNG BẢO VỆ NHƯ 
TRÊN, CHÀNG CHẲNG SỢ QUỶ HAY NGƯỜI. CHÀNG KHÔNG 
SỢ CHẾT, MÀ CÒN KHAO KHÁT NÓ. 


BERNARD THÀNH CLAIRVAUX VIẾT VỀ HIỆP SĨ ĐẾN THÁNH, ĐẦU THẾ KỈ 12 


Ki-tô đổi đầu Hồi giáo 

Tranh minh họa thời Trung cổ, vẽ cảnh kị bình 
áo giao chiến cùng nhau. 
ìng mặc giáp nặng hơn. 


ĂM 1095, Giáo hoàng Urban II kêu gọi tiến hành Thập tự 


chinh, hòng cứu đế quốc Byzantine khỏi bị đân Thổ Seljuk uy 


hiếp và giải phóng Thánh địa Jerusalem khôi tay người Hồi. 


Vì lòng nhiệt thành tôn giáo, cũng vì ham muốn đất đai, yêu 


thích phiêu lưu, hàng ngàn hiệp sĩ từ Tây Âu đã vượt gió băng ngàn, viễn 


chinh vùng đông Địa Trung Hải. Năm 1099, họ chiếm được Jerusalem, lập 


nên nhiều tiểu quốc thập tự ở Palestine và Syria. Sự hiện điện của Ki-tô giáo 
ở phương Đông còn kéo đài suốt gần hai thế kỉ sau đó. 


4# a. 


Hồi giáo nhanh chóng phản công. Đến năm 
1147, phe Ki-tô lại phải gửi bình sang, cứu viện 
các tiểu quốc non trẻ. Thập tự chỉnh II được chư 
vương châu Âu đích thân dẫn dắt, nhưng thất 
bại thẩm hại. Lực lượng Ki-tô bị Saladin, chiến 
bính người Kurd, đè bẹp vào năm 1187; 
]erusalem cũng thất thủ. Vụa Anh, vua Pháp, và 
hoàng đế đế quốc La Mã Thần Thánh bèn liên 
minh, huy động đại quân cho Thập tự chỉnh TH, 
kết quả vẫn không khá. 

“Thánh chiến là đặc điểm trong thời kì này. 
Ngoài Hồi giáo ra, quân Ki-tô còn nhắm đến 
những mục tiêu khác. Thập tự chỉnh IV (1204), 
với mục tiêu tái chiếm Jerusalem, bỗng dưng 
biến thành chiến địch đánh Byzantine, cướp phá 
Constantinople. Các cuộc viễn chỉnh tiếp theo 
nhằm diệt trừ ngoại đạo quanh vùng Baltic và 
những nơi khác ở châu Âu. Năm 1249, vua Pháp 
Louis IX phát động Thập tự chỉnh VII, dẫn quân 
vào Ái Cập, bị thua không còn manh giáp. Từ 
đấy trở đi, không ai thách thức nổi thế thống trị 
của Hồi giáo ở Trung Đông. Tiểu quốc thập tự 
cuối cùng bị diệt vào năm 1291. 


QUẦN ĐỘI VÀ QUẦN TRANG 
Quân Ki-tô đánh trận bên Âu thế nào, thì 
sang Á đánh y thế ấy, bất chấp địa hình 
phương Đông khác lạ, khí hậu nóng hơn. 
Giữa mùa hè đổ lửa, hiệp sĩ Ki-tô vẫn giáp 
trụ nặng nể, rõ ràng bất lợi so với kị bình 
Hồi giáo trang bị gọn nhẹ. Các lãnh chúa 
phong kiến có nghĩa vụ cấp quân cho vua. 
Thập tự quân một phần được huy động từ 
đấy, phần khác là dân đánh thuê (nhưng 
ngân khoản không đủ lớn để thuê nhiều). 
Ngoài ra, còn một lực lượng khác rất 
quan trọng, đó là các đòng tu quân sự, 
như Hiệp sĩ Đền Thánh và Hiệp sĩ Cứu 
Tế (lập ở Jerusalem). Hiệp sĩ hai dòng 


Mũ trụ thập tự quân 

Mũ trụ hình ấm được phát minb trong thời 
Thập tự chinh, bảo vệ cả đầu, mặt, lẫn cổ người 
đeo, Tuy nhiên, dùng mũ này sẽ hạn chế tầm 
nhìn, khi trời nóng thì rất ngột. 


trên được huấn luyện tốt, kỉ cương rất cao, có 
tài lãnh đạo. 


CHIẾN THUẬT VÀ KĨ THUẬT 

Thập tự quân giỏi xây pháo đài, thành trì, cũng 
giỏi vây hãm, đánh thành. Tuy vậy, khi ải viễn 
chinh, công tác vận lương, nhất là nước uống, 
luôn luôn là thách thức. Biết đối thủ Hồi giáo. 
chẳng phải dạng vừa, tướng lĩnh thập tự quân 
thường dùng bộ bình làm bình phong, ngăn 
ngừa các cuộc đột kích. Với kị bính, họ ngăn, 
không cho tấn công quá sớm, cũng không cho 
truy kích bừa bãi, sợ mắc kế diệt vong. Chỉ huy 
hai bên, nói chung, tránh việc dàn trận, đánh 
lớn với nhau. Họ chỉ làm thế khi bị bắt buộc, 
hoặc thấy mình có lợi thế hơn hẳn. Trong cuộc 
chơi chiến thuật tinh tế, trường kì, quân Hồi 
giáo thường giành thắng lợi cuổi cùng. 


THẬP TỰ QL 


CUỘC THẬP TỰ CHINH ĐẦU TIÊN do quý tộc 


và thành viên hoàng gia dẫn đắt, các vua không 

ngự giá. Thấy cấp dưới thành công, chư vương 
châu Âu mới tranh nhau viễn chinh. Sau khi Jerusalem thất 
thủ vào tay Saladin (1187), vụa Anh Richard I và vua Pháp 


'VUA ANH 

SINH 8/9/1157 

MẤT 6/4/119 

CHIẾN TRANH Thập tự chính Ít 

TRẬN ĐÁNH \ây hãm Acre (1191), Arsf (1191), 
Jaf (1192) 


Eleanor xứ Aquitaine, Richard I cầm 

quân từ hồi 16 tuổi. Cao lớn, mạnh 

mẽ, không biết sợ là gì, ông mang 
sẵn tố chất chiến binh bẩm sinh. 


Là con Vua Henry II và Vương hậu 


ti RICHARD SƯ TỬ TÂM 


chinh xa xôi, đẩy rẫy sự kiện. Tại 
Sicily, Richard can thiệp chuyện 
nội bộ địa phương, cướp phá thành. 
Messina. Sau đấy, ông đoạt Cyprus 
từ tay người Hy Lạp. Tháng 6/1191, 


= ¡Vì dũng cảm nhất đời Richard đặt chân đến Thánh địa (Israel), 
EÁ | dươccoibinzbicdonhSUTU  Richard gia nhập đội ngũ thập tự 
S Tâm, tức “tim sư tử” Thời trẻ, — quân đang bao vây Acre. 
ñ có khi ông đem bình đẹp loạn, 
= lúc thì chính mình nổi loạn THẮNG CỮNG NHƯ KHÔNG 
=> chống lại cha. 'Vây mãi chưa hạ nổi thành, quân 
^ Năm 1189, Richardthừa — Ki-tô đang mỗi mệt thấy Richard 


kế ngai vàng. Ông thu gom 
tài nguyên nước Anh, huy 
động quân đội, quân trang 
cho cuộc Thập tự chỉnh 
năm 1190. Đường viễn 


HIỆP § 


tới, liền lên tỉnh thần. Mặc dù đang 
lâm bệnh nặng, Richard đích thân 
đứng chỉ huy công cuộc vây hãm, 
đến tháng 7 thì Acre đầu hàng, Lính 
địch, tuy đã hàng, đều bị Richard. 
giết sạch. Từ Acre, Richard hành 
quân về nam, đánh bại Hồi vương 
§Salađin trong trận Arsu£. Tuy vậy, 
ông biết khó, nên không đám tấn 
công, đánh chiểm Jerusalem, dẫu. 
đây mới là mục tiêu chính yếu của 
Thập tự chỉnh, 


N VƯƠNG 


Philip II chung tay với hoàng đế Đức Erederick Râu Đỏ, phát 
động Thập tự chỉnh III. “Liên minh trong mơ” này chỉ đạt 
được vài thành công giới hạn. Đến thời Louis IX của Pháp 
tiến hành Thập tự chỉnh VII và VI tạ 
nhiệt huyết tôn giáo đã suy. 


ập và Tunis, 


Thập tự kiếm 

Kiểm là vũ khí thường thấy của hiệp sĩ thập. 
tự, cùng với thương, chùy và dao găm, Chiến 
binh Ả Rập chỉ mang giáp nhẹ, thanh kiếm to. 
nặng này có thể chém xuyên được, 


Hai vua giao chiến 
Richard đối đầu Phillp II Augustus (trái) tại 
Glsors, miền Bắc Pháp. Họa sĩ không tả thực, 


Song sự đũng cảm ấy không mang 
lại thành quả gì. Đi vắng đã lâu, 


Suốt thời gian 

đài, Ki-tô và 

Hồi giáo chỉ đấu 
khẩu, đụng độ 

lẻ tẻ. Sang năm 
1192, Saladin đoạt 
]Jafa. Richard đột 
kích chiếm lại, giữ vững. 
thành trước quân đội 
Hồi. Ông dẫn đầu đoàn 
hiệp sĩ, chiến đấu. 
đũng cảm vô cùng. 


Tôn vinh đức vua 

Bức tượng tạc vào thế 19, 
đứng trước Tòa Nghì 
viện tại London, thể 
hiện Richard như một 
chỉnh vương dũng liệt. 


Richard cần quay về, nên chấp nhận. 
nghị hòa với Saladin. Jerusalem vẫn 
trong tay người Hồi giáo. 

Trên đường về, Richard bị kẻ thù 
là quận công xứ Áo bắt, đem nộp cho 
hoàng đế Đức. Thuộc hạ phải thu gom 
của cải tại Anh, nộp số tiển chuộc 
khổng lồ, ông mới được tha. Những 
năm cuối đời, ông ở Normandy, 


mà chỉ vẽ tượng trưng các hiệp sĩ giao chiến 
với nhau. 


thường xuyên giao tranh với vua Pháp 
Philip II Augustus, vẫn đũng cảm 
quên thân, thể hiện bản năng chiến 
thuật như thời trẻ, Trong cuộc vậy 
hãm pháo đài ở Chalus, miền Trung 
Pháp, Richard bị trúng nỏ chết, 


&— ~ 


RICHARD NGỜI TRÊN CÁNG LỤA, 


SAI QUÂN LĨNH KHIÊNG RA, 
CHO QUẦN HỒI TRÔNG THẤY MÀ SỢ. 


OGER XỬ HOVEDEN, SỰ NGHIỆP VUA RICHARD,KHOẢNG NĂM 1200, ĐOẠN KẾ VỀ TRẬN VẬY HÃM ACRE 


#8 PHILIP II AUGUSTUS 


VUA PHÁP 

SINH 21/8/1165 

MẤT 14/7/1223 

CHIẾN TRANH Thập tự chỉnh II, hiến tranh Bouwines 
TRẬN ĐÁNH Vây hãm Acre (1191), Bouvines (1214) 


Tuy không hào hùng, dũng liệt như 
Richard Sư Tử Tâm, Philp II 
Augustus là vị vua xuất sắc của Pháp. 
trong thời Trung cổ. Lên ngôi năm 
1180, ông đánh thắng vua Anh Henry 
11, giành được nhiều lãnh thổ ở miền 
Trung nước Pháp, Hè năm 1190, ông 
cùng Richard Sư Tử Tầm tham gia 
cuộc Thập tự chỉnh TII, Cả hai đều 


xi) LOUIS IX' 


VUA PHÁP 

SINH 25/4/1714 

MẤT 25/8/1270 

CHIẾN TRANH Thập tự dinhVfI vàYll 

TRẬN ĐÁNH 0amiet (1249), Mansurah (1290), 
Tunh (12) 


Louis IX là cháu nội Philip IT 
Augustus. Ông rất ngoan đạo, hằng 
hải thánh chiến, song không thành 
công. Năm 1248, ông phát động, 
cuộc Thập tự chỉnh VII, chở quân 
bằng thuyền từ Aigues-Mortes, 
miền Nam Pháp, tới Cyprus. Tại 
Cyprus, ông quyết , 
định đi tiếp đến 
Ai Cập, tấn công 
vương triểu 
Ayyubid Hồi giáo. 
“Tháng 6/1249, tuy 
địch đã chờ sẵn nơi bãi 
biển, Louis vẫn táo 
bạo đổ bộ, đại phá 
quân Hồin giáo, 
chiếm cứ bến cảng 
Damietta. 

Hồi vương bị bại, 
xin đổi Jerusalem 
lấy Damietta. Louis đại 
đột từ chối. Ông đóng 
binh tại chỗ chờ viện 
binh, rồi nam hạ xuống 
Cairo. Ở Mansurah, 
quân Pháp chạm trán 
lực lượng binh nô 
Mamecluke. Robert xứ 
Artois, em trai Louis, 
đột kích doanh trại 
Mameluke, đánh địch 
chạy đài. Song Robert 


không tín nhau, sợ đối phương giở trò 
sau lưng, nên quyết định xuất quân. 
cùng lúc. Philip đến Thánh địa trước, 
góp phần vây hãm Acre, song khi 
Richard tới nơi, hiển lộng thần oai, 
Pháp vương liên bị lu mờ, 

Sức khỏe yếu, và thường xuyên 
bất đồng với Richard, Philip không 
muốn ở lại lâu. Acre vừa thất thủ, 
ông liển lui binh, từ đó trở đi, chỉ tập 
trung củng cố vương quyền tại Pháp 
và mở rộng lãnh thổ. Tham vọng 
bành trướng của ông bị Richard 
chặn đứng. Sau cái chết của Richard 
(1199), Vua John lên thay, Philip 


KỈ NGUYÊN THẬP TỰ HINH 


đánh thắng John, chiếm được hầu 
hết Normandy. 

Nói chung, Philip thích gây 
chiến, nhưng thường 
tránh, không chịu 
ra trận. Tuy vậy, 
tại Bouvines, 
tháng 7/1214, 
quân Pháp 
kịch chiến 
với Đức và 
Flanders, ông, 
cũng tả đột hữu. 
xung, bị bộ binh 
Elanders đánh văng 
xuống ngựa, nhờ mặc 
giáp dày mới khỏi mất mạng. Trận 


đó, các hiệp sĩ Pháp chiến đấu dũng 
cảm, đem về thắng lợi cuối cùng. 
“Thoát chết trong gang tắc, Philip 
không ham chỉnh chiến nữa, 
sống trong bình an về cuối 
đời. Trong hơn 40 năm ông 
trị vì, lãnh thổ của vua 
Anh trên lục địa đa số 
đều bị Pháp chiếm. Pháp 
quốc nhờ đấy lớn mạnh 
hẳn lên. 


Vương ấn 

Trong ấn tín phía trên, Phillp II cẩm. 
hoa loa kèn, biểu tượng vương quyền của 

Pháp, xung quanh là hàng chữ: “Philip, bởi ân 

sửng Chúa Trời, vua người Pháp”, 


quá ham truy đuổi, cuối cùng bị 
chỉ huy Mameluke là Rukn ad-Din 
Baibars dụ vào mai phục, tướng 
sĩ chết sạch không còn ai. Nghe 
tín, Louis không nao núng, lập tức 
tập hợp lực lượng còn lại, đàn thế 
phòng thả, đánh bật các đợt phản 
công liên tiếp của đối phương. 
Tuy nhiên, về lâu về dài, Pháp 
không thể giữ Mansurah, vì đường 
vận lương dọc sông Nile đã bị Ai 
Cập cắt đứt. Thêm vào đó, dịch 


bệnh lại hoành hành, buộc nhà 
vua phải cho binh rút về Damietta. 
Giữa đường, toàn quân rơi vào 
trùng vây, lớp chết, lớp bị bắt sống. 
Phải hứa trả lại Damietta, cộng 
thêm một khoản tiền chuộc khống 
lồ, Louis và quý tộc dưới quyền mới 
được thả. Ông không về Pháp ngay, 
mà ở lại Thánh địa thêm bốn năm. 
Đến 1270, Louis lại viễn chỉnh 
thánh chiến lần nữa. Lần này, ông 
cũng xuất hành từ Aigues-Mortes, 
mục tiêu là Tunis, Bắc Phi. Vừa đổ 
bộ giữa mùa hè nóng bức, chưa kịp 
đánh ai, dịch bệnh đã bùng nổ, 


Chính nhà vua là một trong những 
người chết đầu tiên. Truyền rằng, 
lời cuối của ông là: “Jerusalem,, 
Jerusaleml” 


Đức vua bị bắt 

Năm 1250, thất trận ở Ai Cập, Louis (trái bị 
bắt, giam giữ tại Mansurah. Để được thả ra, 
ông phải nộp số tiến chuộc gấp đôi thu nhập. 
thường niên của ngân khố quốc gia. 
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THẬP TỰ QUẢN VƯƠNG 
+ 


NIÊN BIẾU 


® Tháng 5/1147 Frederick, bấy giờ giữ 
tước quận công xứ Swabía, cùng chú là Vua 
Đức Conrad II, tham gia Thập tự chỉnh lI 


& 25/10/1147 Trong trận Dorylaeum, 
thập tự quần Đức đi ngang Anatofla, bị lực 
tượng Thổ 5ejuk tập kích, giết hại rất nhiều. 


VẬY HÂM DAMASCUS 


& Tháng 7/1148 Đặt chân đến Palestine, 
Erederick dự phần vây hãm Damascus, Cuộc. 
hãm thành thất bại, thập tự quân rút lui. 


ø 9/3/1152 Fiederick lên ngôi vua Đức tại 
Aachen, Theo lời Frederik, trên giường 
bệnh, trước giờ lâm tử, ConradllI đã truyền 
ngôi cho ông, 


m 18/6/1155 Frederick giúp giáo hoàng tái 
lập quyền lực tại Rore, truy đuổi Arnold xứ 
Brescia, lãnh tụ vụ nổi loạn Công xã La Mã. 
'Ông được giáo hoàng tấn phong hoàng đế. 


® 1158 Được Henry Sư Tử xứ 5axony hỗ. 
trợ, Frederick xâm lấn laly, vậy thành Milan, 
bắt phải hàng phục. Milan chịu, nhưng sau 
nuốt li. 


# Tháng 1/160 Frederick vây hăm, ôi 
phá hủy thành Crema. 5ang tháng 3/1160, 
ông bị Giáo hoàng Alexanderll rút phép 
thông công, 


ø Tháng 3/1162 Milan lại bị vây, mãi mới 
đâu hàng, Frederick cho hủy thành. 


ø 1167 Frederick đánh bại quản đội Công 
xã La Mã vào tháng 5,tại Monte Porzlo, sau 
đó cướp phá thành Leonine bên bờ tây sông 
Tiber. Dịch bệnh bỗng nổ ra, khiến cuộc 
hành quân phải dừng, Frederick rút về Đức, 


& 29/5/1176 Trong trận Legnano, 
Frederick thất thủ trước Liên minh 
Lombard. Ông phải cầu hòa, công nhận 
Aleyander l| là giáo hoàng. 


ø 1181 Frederick đuổi Henry Sự Từ khỏi 
Saxony, tước hết đất đai. . 


w Tháng 3/1188 Tại Nhà thờ chánh tòa 
Mainz, Frederick thể sẽ nhận lãnh thánh giá, 
tiến hành Thập tự chỉnh III. Ông bắt đầu 
huy động đại bình. 


ø Tháng 5/1189 Từ Regensburg, 
Frederick bắt đầu hành quân tới 
€onstantinople. Hàng thắng sau, thập tự 
quản các nước khác mới nối gót. 


& 1190 Fiederick vào Anatola, chiếm 
được Konya từ tay Hồi giáo (tháng 5), trước 
khi chết đuổi ở sông Saleph (10/6). Quân 
đội không còn nhuệ khí, quay trở về Đức. 


fFíl FREDERICK RÂU ĐỎ 


(UỐC VƯƠNG VÀ H0ÀNG ĐẾ ĐỨC 

SINH 122 

MẤT 10/6/19) 

CHIẾN TRANH Thập tự chính l, các cuộc chiến 
(nielph — Ghibsiline, Thập tự chỉnh II 

TRẬN ĐÁNH Váy hãm Milan (1162), leqnano (1176) 


_LEGNANO 
CHIẾN TRANH iến tranh vớiLiên minh lombari 


THỜI ĐIỂM 29/5/1176 
'ĐỊA ĐIỂM (ích Mian, BẮc ah, 30km (18 đặn) 
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Frederick I Hohenstauffen, biệt danh 
Râu Đồ (Barbarossa), lúc sinh thời là 
nhân vật nổi bật về quân sự và chính 
trị tại châu Âu. Trong 35 năm làm 
hoàng đế, ông để lại đấu ấn mạnh 
mẽ nơi nước Đức, đồng thời chính 
chiến không ngừng, hòng khẳng 
định đế quyển ở Italy, trước sự 
chống đối của giáo hoàng và các 
thành bang Italy. 

Đời binh nghiệp của Frederick 
khởi đầu và kết thúc đều bằng Thập 
tự chỉnh. Năm 1147, khi đang là 
quận công xứ Swabia, ông tòng quân 
sang Thánh địa, dưới quyền chú. 
ruột là vua Đức Conrad II. Dẫu 
còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm, 
rederick cuốn hút, năng động hơn 
so với Conrad, chẳng mấy chốc đã 
nổi lên hàng đầu trong đội ngũ thập 
tự quân. Khi toàn quân đóng trại ở 
Thrace, lũ lụt tràn qua bất ngờ, riêng 
bình đoàn của Frederick không thiệt 
hại gì, đo biết để phòng, chọn chỗ 
trên cao. 

Tuy nhiên, Thập tự chỉnh năm ấy 
thất bại hoàn toàn. Giữa lúc đi qua 
miển Trung Anatolia, quân Đức bị 
giặc Thổ Seljul‹ mai phục, chư hiệp. 
sĩ bị giết gần hết. Frederick sống. 


Người hùng 

đang ngủ 

Frederick chết đuối năm. 
180. Nhưng theo truyền. 

thuyết, ông không 

băng, mà chỉ ngủ 

dưới núi Kyffhâuser 

tại Đức, một. 

ngày kia sẽ 
thức giấc, 
tiếp tục dẫn 

dắt quốc gia. 


Frederid mang ít quân, lực lượng lại bất cân 
¡: hầu hết là kị bình cười ngựa, không có bộ 
binh hỗ trợ. Tuy thế, khi Liền mình Lombard, 


sót, tới được Palestine, tham gia vây 
thành Damascus. Thành khồng bị 
hạ, mà lính bao vây phải nhục nhã 
thoái lui. 


HOÀNG ĐỂ ĐẤU 

GIÁO HOÀNG 

Năm 1152, Conrad băng. Tuy chỉ 

là cháu vua, Frederick được giới 
quý tộc Đức ủng hộ, đưa lên ngai 
vàng, Do có công đẹp loạn, giúp 
giáo hoàng giữ vững quyển lực tại 
-Rome, ông cũng được giáo hoàng 
tấn phong hoàng để (Conrad không 
có vinh dự ấy). Thế nhưng, trong. 

20 năm kế, song phương luôn xung 
đột với nhau, Các thành bang Ttaly 
chia làm hai phe: Guelph (ủng hộ 
giáo hoàng) và Ghibelline (ủng hộ 
hoàng đế). Khoảng năm 1158—1162, 
rederick chình phạt Bắc Italy, bắt 
chư thành bang chống đối phải thần 


gốm toàn dân quân đi bộ, cầm giáo mác, khiêu 
chiến, ông không sợ, liển đẫn kị bính tấn công. 
Phẹ Đức có cơ chiến thẳng, nếu Frederick không 
ngã ngựa, mất tích khỏi trận tiền. Chẳng thấy 
hoàng để đầu, ngỡ rằng đã chết, các hiệp sĩ đều 
mất tỉnh thần, bị đuổi chạy dài. 


phục. Đối thủ chính của ông là Milan. 
Công việc của Frederick tại Ttaly 
chủ yếu có hai: tàn phá nông thôn, 
và vây hãm thành thị. Muốn vây hãm. 
thành công, cần nhẫn tâm, nhẫn 
nại, có đủ khí cụ; những điều trên, 
Frederick không thiếu. Trong quá 
trình vây Milan và Crema, ông sử dụng. 
kĩ thuật tài tình, kết hợp cả máy bắn 
đá, trục phá thành, và tháp công thành. 
có bánh xe, thậm chí còn đào hầm 
ngầm. Mỗi lúc nóng lên, ông tàn bạo. 
cực kì, cho chém tù binh thành từng 
mảnh, hoặc treo lên trước các khí cụ, 
làm thành những tấm khiên người. 
Tuy vậy, không vũ khí nào hữu 
hiệu bằng cái đói. Chính vì đói khát, 
Milan lẫn Crema đều phải đầu hàng. 
Frederick san bằng Milan vào năm 
1162, nhưng không thể ở Italy mãi, 
bởi ở nước Đức, tình hình không yên, 
hể ông vắng mặt lâu một chút, đám 


KỈ NGUYÊN THẬP TỰ CHINH 


lãnh chúa dưới quyển, nhất là Henry  Frederick làm hòa với giáo 
Sư Tử xứ Saxony, liên lục đục gây hoàng, rồi với Milan 
chuyện. Milan là thành bang giàu có, _ và các thành bang 
nên Frederick vừa đi, họ xây dựng khác. Trở về Đức, 


cơ sở, tái lập quân đội ngay. ông đem quân vào 

Saxony, trút giận 
LIÊN MINH LOMBARD lên Henry Sư Tử vì 
Năm 1159, Alexander III lên ngôi tội không giúp hoàng. 
giáo hoàng sau cuộc bầu cử gây đế. Henry bị đây, 
tranh cãi. Erederick ủng hộ đối thủ tước hết mọi lãnh 
của Alexander, nên ra sức chống thổ. 


báng, đêm ngày mưu đồ hạ bệ tân 

giáo hoàng, Năm 1167, Frederick THẬP TỰ 
chiếm thành Rome, song lại để CHINHII 
Alexander trốn mất, Thảm họa sau  Frederickvấn còntham 
đó xây ra: dịch bệnh giết gần hết vọng khác: đẫn đầu một: 
quân Đức. Lên tỉnh thần, Milan. cuộc Thập tự chỉnh. Năm 
và chư thành Italy hợp thành Liên 1189, như người chú 40 
minh Lombard, quyết đánh đuổi kẻ năm trước, ông viễn chỉnh 
địch. Frederick phải cải trang, chạy Thánh địa, đitheo đường bộ, 
trốn về nước, Vốn tính kiêu hãnh, xuyên qua đế quốc Byzantine 


ông thể báo thù rửa nhục. và Anatolia. Sau mấy trận kịch 

Sang năm 1174,Fredericktái # chiến với Byzantine, đến mùa xuân 
hồi Italy, muốn đập tan Liền đà. 1190, thập tự quân tiến vào lãnh 
minh Lombard. Song lần ầ, thổ Anatolia của người Thổ 
này, do bất đồng, không Seljuk. Dù mệt và khát bởi 
được Henry Sư Tử trợ tiết trời nóng nực, lính Đức. 


chiến, quân của ông quá. "vẫn giữ vững tỉnh thần, chiếm 
Ít, chẳng làm nên chuyện, : được thành Konya của 

bao vây Alessandria trải ki3EiiiE Seljuk. Khi mọi gian nan 
mà không chiếm Ẹ tưởng đã qua, Frederick 
nồi. Thấy thế, sĩ khí ễ S c, bóngchết duốilúcvượt 
bên Lombard tăng ẩ ì §. sông Saleph, chỉ tiết cái 
cao. Lính Liên minh Ẹ chết không ai rõ. Bình sĩ 
chỉ là dân quân đi xớt xác vua, bảo quản. 


bộ, vậy mà đánh 
bại, đa giết 
vị h2 Của báu bị cướp 


nếp SP TY Hồm cốt ba vua được dát vàng, nạm 
egnano (thắng. ngà đặttại Nhà thờ chánh tòa 
5/1176). Tưởng Cologne, tương truyền chứa di cốt ba 


.Antioch, thi thể thối 
rữa, buộc phải chôn 
nhanh. 


Frederick đã tử vua trong Thánh Kinh. Năm 1164, 
trận, ai nấy ngỡ Frederick cướp báu vật này từ Milan. 
ngàng khi thấy 


ông xuất hiện ở Pavia ba ngày sau 
đó. Tuy vậy, trận Legnano đánh dấu 
chấm hết cho tham vọng thống trị 
Traly của ông. 


&6— 
DÁNG ĐI NGÀI CỨNG CỎI, VỮNG 
VÀNG; GIỌNG NGÀI TRONG, RÕ... 
NGÀI YÊU THÍCH CHIẾN TRANH, 
NHƯNG CHỈ COI CHIẾN TRANH 
NHƯ CÔNG CỤ MANG LẠI HÒA BÌNH. 


'OTTO VON FREISING, CÔNG TRÁNG HOÀNG ĐỂ FREDEB(CK, KHOẢNG NĂM 1156. 


Tái lập trật tự 
Tượng Frederick, tạc vào thế kỉ 19, tại Goslar, 
vùng Hạ Saxony, Đức. Là nhà chính phạt tàn 
bạo, nhưng tại Đức, Fredeick cố gắng thiết 
lập trật tự, đem lại hòa bình giữa các tiểu 
quốc, Với chư lãnh chúa địa phương đầy 
quyển lực, ông nhiều khí phải nhượng bộ. 


Râu Đỏ quy phục 

Năm 1177, Frederick phải dàn hòa với 
Giáo hoàng AlexanderJJ, Một họa sĩ thế 
ki 16 vẽ lại cảnh này, tưởng tượng ra nghĩ 
lệ thần phục cầu kì, ngay giữa đám đông. 


HIỆP SĨ VÀ DU MỤC 


TƯỚNG SĨ HỒI GIÁO 


THẬP TỰ QUÂN CHÂU ÂU ban đầu thành 
công, chiếm được vùng đông Địa Trung Hải, lập 
ra các vương quốc Ki-tô giáo. Sở dĩ như vậy, là vì 
người Hồi giáo nội bộ bất hòa, lo đánh lẫn nhau hơn lo 
chống địch. Đến khi có được lãnh đạo mạnh mẽ, biết đoàn 
kết nhân tâm, Hồi giáo liền phản công, tiến hành thánh 
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VUA TRIÊU AYYUBID, CAI TRỊ AI CẬP VÀ SYRIA 
SINH Khoảng 1138 

MẤT 42/119 

CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến Ayyubid — Thập tự 
quấn và Adyyubid — 2engid 

TRẬN ĐÁNH Montgjisard (1177), Jacob Ford 
(1179), Hatin (1187), Arsuf (1191), Iaffa (1192) 


Salah ad-Din Yusufibn Ayyub, Tây 
phương gọi là Saladin, là nhà vua 
chiến bình người Kurd, sinh tại 
Tikrít (Iraq ngày nay). Gia đình ông 
phục vụ ở Syria, dưới trướng Nur 
ad-Din, vua triểu Zengid. Năm 
1164, Saladin theo chú là Asad. 
ad-Din Shirkuh đi chỉnh chiến Ai 
Cập. Tại đây, ông bắt đầu đời chiến 
bình, lập công trong chiến thắng 
trước quân Fatimid bên bờ sông 
Nile, và xuất sắc giữ được cổ thành 
Alexandria, mặc cho kẻ địch bao vây 
kéo dài. 

Hai chú cháu người Kurd dần 
nung nấu hoài bão riêng. Shirkuh. 
trở thành tể tướng trong triểu đình 
Fatimid, nhưng mất sớm, 
truyền chức vị cho 
Saladin (1169). Hai 
năm sau, Saladin lật 
đổ vua Fatimid 5 
Cập, lập nên triu đại 
Ayyubid của riêng 
mình. Nur ad-Din qua 
đời rồi (1174), ông 
đem quân về tranh. 
chấp với tân vương, 
đòi quyền kiểm soát 
§yria, hai bên xung 
đột hơn mười năm. 
Giữa lúc đánh đồng 
đạo Hồi giáo ở Syria, 
Saladin không quên tấn công các 
tiểu quốc thập tự tại Palestine. 
Chỉnh phục Jerusalem là chiến tích. 
huy hoàng mà ông luôn thèm muốn. 

Năm 1177, Saladin xâm lấn 
Palestine, cướp phá các cứ địa đọc 
duyên hải. Coi thường lực lượng, 
Ki-tô, ông không do thám kĩ đối 
phương đang ở đâu, nên bị chặn. 
đánh bất ngờ tại Montgisard. Quân 


quan tòa xử kiện. 


Tiền đồng Saladin 
Saladin không chỉ là chiến 
binh. Trong ảnh là tiến 
dirham bằng đồng của Thó, 
niên đại 1190-1191, khắc 
hình ông đang ngồi, giữ vai 


Hôi tan rã, bị giết gần hết, Saladin 
may mắn sống sót. Được bài học 
nhớ đời, từ đó, ông luôn thận trọng, 
nhẫn nại, chờ đến lúc thuận lợi, 
chắc chắn nhất mới ra tay. Năm. 
1179, Saladin phục thù, chinh phạt 
Jacobs Ford, hủy diệt pháo đài thập. 
tự quân nơi đây. 


CHIẾM GIỮ 
JERUSALEM 
Phải đến năm 
1183, sau khi 
chiếm cứ Aleppo, 
giành thể thượng 
phong trong cuộc tranh 
giành Syria với nhà 
Zengid, Saladin mới rảnh 
trung đánh thập tự 
quân. Ông đến Jerusalem 
khiêu chiến, nhưng phe 
Ki-tô thấy binh Hồi 
đông quá, nhất quyết 
không ra. Năm 1186, 
uy xứ Lusignan, 
một hiệp sĩ Pháp, 
trở thành vua 
Jerusalem. 
Không thận 
trọng như các tiền 
m, Guy đem quân 
tiếp chiến trong trận 
Hattin (1187), liền bị 
Saladin đập tan. Jerusalem 
bị vây, rồi thất thủ. 
Ngày 2/10/1187, Saladin 
vào Jerusalem, đối xử 
nhân đạo, tử tể với người 
trong thành. Nhờ cách 
xử sự nghĩa hiệp, khôn 
khéo này, những năm 
tiếp theo, khi bị vây hãm, chư thành 
'Ki-tô thường ra hàng sớm, không 
phải đánh lâu. Tuy vậy, nhiều tù binh 
quý tộc do Saladin rộng lượng thả đi, 
sau này quay lại đánh ông. 

Chiếm được Jerusalem, song sức 
khỏe Saladin suy yếu dần. Quân 
đội dưới quyền ông lại ô hợp, 
khó kiểm soát chặt chẽ mãi. 
Phe Ki-tô thừa cơ nổi 


chiến chống ngoại đạo. Trong số những lãnh đạo ấy, người 
được châu Âu biết đến nhiều nhất là Salađin. Mối tương 
giao đầy nghĩa khí giữa Saladin và Richard Sư Tử Tâm đã 
trở thành huyền thoại ở Tây phương. Nhưng với chính 
người Hồi, Baibars là anh hùng vĩ đại hơn, có công đánh 
bại cả quân Ki-tô lẫn Mông Cổ. 


lên. Năm 1189, Vua Guy, được tha 
sau trận Hattin, cẩm quân vây hãm. 
Acre, Saladin cửu không nổi. Sang 
năm 1191, viện binh thập tự từ châu. 
Âu ồ ạt đổ về, cán cân lực lượng 
nghiêng hẳn về họ. Acre thất 

thủ. Saladin bị Richard Sư Tử 

Tâm đánh bại hai lần liên 

tiếp, tại Ársuf và Jaffa. 


Anh hùng Hồi giáo. 
Tượng Saladin, đặt 
À..Õ trướcthành 
Damascus, Syria. 
Saladin cai trị 
Damascus từ năm. 


TRẶNĐẢNH — - 
HATTIN 


CHIẾN TRANH âyyubid Thập tự quân 
THỦI ĐIỂM 4/7/1187 
'ĐỊA ĐIỂM Gần hồ Tibetias Palexine 


Mùa hè năm 1187, Saladin đe dọa thành Tiberias 
của phe Ki-tô, hòng dụ Guy, vua Jerusalam, đem 
binh tới cửu. Quả nhiên, Guy dẫn quân ra, băng 


qua đổi trọc, giữa cái nẵng oì nắng. 5aladin cho. 
người quấy phá, ngăn cản đối phương lấy nước. 
Gần khu đồi núi mang tên Sừng Hattin, chư hiệp. 
Sĩ ]erusalem đang khát nước, bị đại quản đông 
đảo của Saladin vảy chặt. Họ cố phá trùng vị, | 
song chỉ vài người thành công. Số cồn lại đều bị 
giết hoặc bất sống, | 


CẦU HÒA 

Bất chấp tất cả, Saladin vẫn đủ 

tài giữ vững Jerusalem. Ông tìm 
cách cầu hòa với Richard. Khi vua 
Anh bị sốt, ông gửi biếu trái cây và 
nước đá. Cử chỉ đẹp ấy chỉ là một 
phần trong mặt trận ngoại giao của 
Saladin, dẫn đến kết quả là Richard 
rút quân vào năm 1192. Không 

lâu sau đó, Saladin qua đời, Thánh 
"Thành vẫn ở trong tay. 


Krak des Chevaliers 
Trong số các pháo đài thập tự quân, đẹp nhất 
tà Krak des Chevaliers ở Syria, thuộc sở hữu 
của dòng Hiệp sĩ Cứu Tế. Tháng 4/1271, 
8aibars cho phá thủng 

tường lũy, xua quân vào +: 
chiếm đoạt pháo đài. 


KỈ NGUYÊN THẬP TỰ HN nừ 


 ¿ BAIBARS 


BÌNH NÔ MAMELUKE, SAU LẦ VUA AI CẬP 

VÀ SYRIA 

| SINH Khoảng 123 

| MẤT 1/7177 

l (HIẾN TRANH (ác cuộc chiến Mameluke — Thập tự 
| quân và Mameluke — Mông (ổ 

Í TRẬN ĐÁNH AI-Mansurah (1250), in Blut (1260), 
\ây hãm Antioch (1268) 


Nhờ tài năng và tham vọng bạo tàn, từ 
địa vị thấp hên, Baibars ai-Bunduqdari 
đã vươn tới đình cao. Baibars nguyên 
là người Thổ, tộc Kipchak, bị bắt làm. 
nô từ nhỏ, sau trở thành binh nô 
Mameluke, phục vụ đưới triểu 
Ayyubid Ai Cập. Ông gây ấn tượng 
trong chiến thắng trước thập tự quân 
bên ngoài Gaza (1244), trước khi chỉ 
huy quân đội đập tan bình đoàn xâm. 
lược của vua Pháp Louis IX tại 
Mansurah (tháng 2/1250). 

Giữa tình thế hỗn độn sau trận 
 Mansurah, lực lượng Mameluke ở 
Cairo nổi lên hạ bệ nhà vua, giành 
† lấy chính quyền. Baibars vẫn giữ 
chức tướng. Một thập niên sau, 
quân Mông Cổ bất bại tràn đến, đe 
dọa Ai Cập và Syria. Vua Mameluke 
là Qutuz lệnh cho Babars nghênh 
chiến. Tháng 9/1260 đánh đấu thời 


khắc lịch sử sang trang, khí tại Ain 
]alut, phía bắc Jerasalem, Mông Cổ 
nhận lãnh thất bại đầu tiên. Baibars 
dẫn đất quân Mameluke trong trận 
này, còn Qutuz là tổng chỉ huy. Qutuz, 
không ăn mừng được lâu. Trên 
đường về Cairo, nhà vua bị ám sát, 
Baibars lên kế vị. Rất có thể, chính. 
aibars đã làm việc thí nghịch. 


GIẾT KHÔNG NƯƠNG TAY 
'Trên cương vị Hồi vương, Baibars 
không chỉ thống trị Ái Cập, mà còn 
tái lập quân quyền ở Syria. Ông tiếp 
tục chiến tranh với Mông Cổ, và dần 
đần tiêu điệt các tiểu quốc thập tự, 
từng nước từng nước một. Không có 
tỉnh thần hiệp nghĩa như Saladin, 
Baibars hứa tha mạng để dụ hàng đối 
phương, nhưng khi người ta ra hàng 
thì đem giết, Kinh hoàng nhất là năm 
1268, ông hạ Antioch, thảm sát hoặc 
bắt làm nô toàn dân Ki-tô trong 
thành. Năm 1271, đến phiên pháo đài 
Krak đes Chevaliers. Nhưng Baibars 
qua đời trước khi diệt xong thể lực 
'Ki-tô ở Palestine. Nguyên nhân cái 
chết của ông không rõ ràng, có thuyết 
nói trúng độc, thuyết khác bảo do 
thương tích nặng. 
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ALLAH ĐÃ DÙNG NGÀI ĐỀ BẢO VỆ 
THÀNH TRÌ HỒI GIÁO, GIỮ GÌN 


CHÚNG, KHÔNG CHO KẺ ĐỊCH 


MẠO PHẠM. 


FAKHR AL-DIN IBNLUQMAN, TỤNG CA 041043 KHOẢNG NĂM 1270 


HIỆP SĨ VÀ DU MỤC 


| TRẬN ARSUE 


RICHARD ĐỐI ĐẦU SALADIN 


THÁNG 8/1191, vua Anh Richard Sư Tử Tâm 
dẫn thập tự quân về nam, đi đọc bờ biển 
Palestine, từ Acre tới Jaffa, định sẽ dùng Jaffa 


làm cứ địa hòng đoạt Jerusalem trong tay người Hồi. 
Biết rằng hiệp sĩ mặc giáp nặng, đi giữa trời nóng sẽ 
mệt và khát, Richard cho hành quân chậm rãi, vừa đi 


L., RỊ RICHARD SƯ TỦ TÂM : 


Richard hiểu rõ cần gìữ vũng #ï 
cương khi hành quán. Bên phía 
xoay về đất liền, ông dàn bộ binh, 
trong đó:có nó thủ, làm bình 
phóng, che chắn cho các hiệp sĩ 
cưỡi ngựa. Nhà vua lại tuyên lệnh: 
nếu kị binh đối phương xông ra 
khiêu khích, biệp sĩ tuyệt đối không 
được trả đũa. 
Ngày 7/9/1191, gần đến Arsuf, 
hi ngờ Saladìn đang 
bị tổng tấn công, Ông liền 
sắp xếp đội hình, sẵn sàng đánh 
trận. Hai lực lượng ưu tú nhất, Hiệp 
ến Thánh và Hiệp sĩ Cứu Tế, 


được chia ra, một đi đầu, một đi 

cuối. Khi quân Hồi đánh vào, 
Richard vẫn cho giữ vững đội hình, 
chờ thời cơ thật chín muồi mới tấn 
cổng đồng loạt. Giữ vững đội hình 
tức là chư hiệp sĩ không làm gì cả, 
mặc cho mưa tên phủ xuống, giết 
mất biết bao chiến mã của họ. 


NHÁY VÀO GIỮA TRẬN 
hịn hoài không nổi, các nhóm 
Hiệp sĩ Cứu Tế bất chấp lệnh vua, 
rã hàng xông ra, cận chiến với địch. 
Thấy không ngăn được nữa, Richard 
nhảy vào tham chiến luôn. Theo lời 
một sử gia kể lại, ông “chặt chém. 
quân Hồi như người đang gặt lúa.” 
Quản Hồi bỏ chạy. nhưng sau 
quay lại, tiếp tực quấy nhiễu, 
Richard bận chiến đấu, không thể 
chỉ hụy, điều khiển, song tướng sĩ 
nhìn gương ông, ai nấy đều lên tỉnh 
thần, rốt cuộc đẩy lùi được địch. 
Đến Arsuf, Richard cho ăn mừng, 
chiến tháng. Xét tổn thất hai bên, 
quả là ông đã thắng thật. 


DỨC VUA MÃNH LIỆT CHÉM BỞN 
M THỔ NGẢ RẠP. 


TÁC PHẨM THỜI TRUNG CỔ, HÀNH TRÌNH RICHARD( 


Bình mình Du đoán Hồi quân 
sẽ tổng công kích nội trong 
hêm ray, Richard ra sức thát 
chất, gia cổ đột hình đội ngủ 


Thập tự quân rời trại 
Richard phi ngưa lên 
xuống duyệt bình, 
động viên tướng sĩ 


Đi giữa hàng quân, 
Richard lệnh chơ hiệp. 
sĩ cứ giữ đội hình, tiếp 

tục tiến bước 


vừa dừng để đợi thuyền lương phía sau. Lực lượng Hồi 
giáo dưới quyền Saladin cũng xuất hành từ Acre, bám 
đuôi binh đoàn Ki-tô, nhưng hành quân trên vùng đất 
cao, sâu về phía lục địa. Trong lúc ngóng chờ cơ hội tổng 
công kích, Saladin sai các đội tiên phong liên tục tiếp cận, 
quấy nhiễu thập tự quân. 


Chỉ huy can trường 

Hình minh họa trận Arsui, thể kỉ 19, 
cho thấy Richard oaj dũng tiến công. 
Kế thù ngã gục dưới vó ngựa ông. 


Richard vẫn chưa cho phép 
Hiệp sĩ Cứu Tế rã hàng, nhưng 
họ mặc kệ, vẫn xung phong 
đánh địch 


'Đoàn Hiệp sĩ Cứu Tế ở 
hậu quân chịu sức ép: 
nặng nẽ Richand không, 
chọ phép phản kịch 


Saladïn dừng quân tại 
đồng bằng phía bắc Arsui: 
giữa những đối cây, đợi 
đối phương ở đó 


SALADIN 


Khoảng 9 giờ Saladin xua 
quân tiên phong tấn công 
ào ạt, bản tên, phóng phi 
tiêu như mựa 


tiển lên, đánh vào hậu 


Saladin đứng trên đỉnh đổi 
theo dõi diễn biển, song nhìn 
không rõ lắm, bởi vó ngựa 
làm bụi đất bay tụng 


Lãnh đòn tấn công bất 
ngờ,cụng thủ Hồi giáo 
nhiều người bị giết. Hai 
bên bắt đầu cận chiến 


Saladin thúc kị bình. 


quân đối phương 


KÌ NGUYÊN THẬP TỰ CHINH 


'ĐỊA ĐIỂM 

Thánh địa, gầnTel 
Aviv,lael ngày nay, 
CHIẾN DỊCH Thập tự 
chinh 


..... 


Địa Trung Hải 


lai dp Bạn độ đời 'THỜI ĐIỂM 7/9/1191 

phải quay ó LỰC LƯỢNG HAI BÊN Thập tự quân: dưới 
50009 quân; Hồi quân: không rõ 
TỔN THẤT Thập tự quân: 700 người chết; 
Hổi quán: 7.000 người (theo các sử gia Ki:tổ) 


tE. 8ộbinh nòthô ậptự 

Hàm đội thậptự 

#8 Xequốo nhu/ương tháo của 
thập tự quản. 

24 KibinhHồigiáo 

#2. 8Qbinh/tiên phong Hồi giáo. 
_ 


(8 Hiệp sĩ Cứu Tế xung 
phong, tấn công 


SALADIN 


lệp sf Ki-tô hộ thân bằng áo giáp 
lưới sắt rất chắc chắn, song Saladin 
đã vạch rõ chiến thuật để đánh bại 
họ. Theo chiến thuật này, trước hết 
cần khiêu khích, khiến chư hiệp sĩ 
tan hàng rã ngũ, lúc ấy kị binh Hồi, 
trang bị nhẹ nhàng hơn, sẽ xâm. 
nhập, phong tỏa đối phương, rồi tiêu. 
diệt dần dần. Sau khi liên tục quấy 
nhiễu thập tự quân trên đường tới 
Jaffa, Saladin cho binh sĩ đợi ở đồng 
bằng Arsuf. Ông chọn Arsuf, vì nơi 
đây hai bên đều được đổi cây bao 
bọc, ở giữa có không gian rộng cho 
kị bình. 
KHỎI ĐẦU CHIẾN TRẬN 
“Theo kế hoạch, Saladin tập trung 
đánh vào hậu quân đối phương. Ông 
cho bộ binh, gồm các chiến bình 
Numidia và Bedouin, đi tiên phong, 


Không ngăn được thuộc hạ Thập tự quân mất cả trật Từng đợt, từng đợt một, Ríchard dẫn một. 

rã hàng tấn công, Richard tự, mạnh ai nấy đánh, thập tự quản đẩy lùi địch nhóm hiệp sĩ vòng 

cũng thúc ngựa xung phong Richard tạm thời mất thủ, Richard chiến đấu. về sau, đánh bật 
quyền kiểm soát hãng hải giữa trận tiến quân địch 


ủ gửi 
bắn hỗ trợ, dụ bọn hi 
bàng ngũ để trả đũa. 

Saladin không định tham chiến 
hư Richard, mà đứng từ xa, trên 
đỉnh ngọn đổi gần đó 
Về cơ bản, mọi chuyện xảy ra đúng 
như ông dự kiến, nhưng kết quả lại 
không ngờ. Thập tự quân quả đã 
bó hàng ngũ, đội hình rối loạn. Hồi 
quân sau phút hoảng loạn ban đầu, 
đã trấn tĩnh quay lại, phản công. 
quyết liệt. Tuy vậy, họ đánh mãi 
không thắng được, vì lính Kì-tô cận 
chiến giỏi hơn. 


TỒN HẠI UY DANH 

Saladin vẫn bình tĩnh điểu bình 
khiển tướng, nhưng cứ mỗi lần ông, 
xua kị binh tấn công, họ lại bị đẩy 
lui, tổn thất nặng nể. Trận Arsuf thất 
bại là một đòn nặng giáng vào danh 
tiếng của ông. Từ đấy, thay vì đánh 
trực điện đối phương, Saladin quay 
về với chiến thuật quấy nhiễu. 

"Tuy nhiên, chiến tháng của Richard 
không mang tính quyết định, bởi 
Jerusalem mới là mục tiêu chính của 
chiến dịch. Dẫu chiếm được Jaffa, 
thập tự quân không thể phát huy lợi 
thế, chiểm nốt Thánh Thành. 


Tĩnh thần hãng hái, 
tệp tự quân đi tiếp 
tới Jaffs, đóng lại 

trong thành 


Saladin đứng ra hô hào. | 
bính sĩ. Hồi quân không 
chạy nữa, mà trở lại 
phản công 


Tiến quản Kitô đã tới 
Asutf hậu quân vơi rớt 
đăng sau, lại bị Hỏi giáo. 
công kích 


Hiệp sĩ thập rụ căn 
lướt dữ dội, Hồi quận. 
quay đầu bỏ chạy, 


Saladin chollinh rút lụi 
theo trật tự về Ramleh, hạ 
trại tại dây, chặn ngang 
đường về Jerusalemn 
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CHIẾN 


Thế kỉ 11, bán đảo Iberia là vùng biên cương hỗn 

tạp, nơi Hồi giáo và Ki-tô cạnh tranh nhau. Ở đấy 

bất cứ ai, hễ có ngựa, đều có thể tự xưng hiệp sĩ. 
"Thánh chiến bắt đầu khi chư quốc Ki-tô phát động Thập tự 
chỉnh, muốn nhân đanh đức tin tái chiếm bán đảo. Các 
triểu đại Hồi giáo tại Bắc Phi đương nhiên không dễ chịu 


TƯỚNG CASTILE 

SIRR Khoảng 1040 

MẤT ]099 

CHIẾN TRANH Túi điểm lberia 

TRẬN ĐÁNH 67aus (1063), Morella (1084), Vậy hãm 
Yilenda (1093-1094) 
————— 
Rodrigo Díaz đe Vivar, biệt danh El 
Giả (Chúa Công), là chiến binh xứ 
Castile, Tây Ban Nha. Sống vào thế 
kỉ 11, ông từng phục vụ cả vua Ki-tô 
lấn Hồi vương, nhưng về sau chiến 
đấu chủ yếu vì mình. Bất chấp thái 
độ nước đôi, không ngã hẳn về ai, El 
Giả vẫn được coi là anh hùng dân 
tộc Castile, đạt đến địa vị gần như 


TÁI CHIẾM IBERIA 


thua. Sang thế kỉ 13, Ki-tô chiếm thế thượng phong. 
Afonso Henriques lập nên vương quốc Bồ Đào Nha, đánh 
đuổi các vua Hồi giáo cuối cùng ra khỏi lãnh thổ vào năm 
1149. Còn lại một Hồi quốc, thoi thóp tồn tại ở Granada 
cho tới năm 1492, ít lâu sau khi Castile và Aragon hợp nhất 


thành Tây Ban Nha. 


huyền thoại. 
Tại Tây Ban Nha lúc ấy, 
quan hệ giữa chư quốc 
Ki-tô và Hồi giáo rất chỉ 
chẳng chéo, phức tạp. 
EI C¡d sinh trưởng 
trong một giả 
đình quý tộc nhỏ 
ở Burgos, vương 
quốc Castile. 
“Thập niên 1060, ông. 
tùng chính, theo Vua 
Sancho II. Trong trận 
Graus, trận đánh nổi tiếng 
nhất đương thời, Sancho 
liên thủ với Hồi vương 
xứ Zaragoza để chống 
Aragon, một quốc gia 
đồng đạo Ki-tô. El Cid góp 


Vũ khí đáng sợ 
Tương truyền, El Cid dùng thanh kiếm 
này để chiến đấu với quân Almoravid. 
"Từ ấy, kiếm trở thành biểu tượng cho 
tình thần bất khuất của Chúa Công, 
Hiện kiếm được lưu giữ tại Bảo tàng 
Burgos, Castile. 


phần vào thắng lợi và gây 
dựng danh tiếng cho riêng 
mình, khi thì đấu tay đôi, 
giết được dũng sĩ bên đị 
Ngoài võ công xuất chúng, El Cid 
còn thông minh túc trí, có khả năng 
lãnh đạo bẩm sinh. Không may, năm 
1072, Sancho bị ám sát, Alfonso VI 
lên thay. Tân vương xích mích với vị 
tướng tài, nên bắt ông phải lưu đày. 
EI Cid bèn đấu quân cho Zaragoza, 
giúp Hồi vương đẩy lùi các đợt tấn 
công của phe Ki-tô. Năm 1084, 
trong trận Morclla, ông lần nữa 
đánh bại Àragon. 


TRỞ LẠI GIÚP VỤA. 

Năm 1086, thánh chiến tái diễn, 

khi quân Almoravid (chiến bính 

Hồi giáo, thuộc chủng Berber) từ 
Morocco đánh lên, khiến Alfonso VI 


mới, nhà vua gọi El Cid trở lại triểu 
đình. 

El Ciả không ở triều lâu. Ông tập 
hợp cả lính Ki-tô lẫn Hồi giáo. lập 
thành quân đội của riêng mình, tuy 
trên danh nghĩa vẫn trung thành 
với Castile. Quân El Cid tấn công 
'Valencia, một đô thành lớn, giữ 
vị trí chiến lược của Hồi giáo. Sau 
đợt vày hấm kéo dài, Valencia bị 
hạ vào tháng 6/1094. Đến tháng, 

12, Hồi giáo phản kích, tính chiếm 
lại thành, E] Cid cho đặt mai phục, 
đánh tan quân địch. Từ đấy, ông cai 
trị Valencia một cách độc lập. Sau 
khi El Cid qua đời năm 1099, vợ 
ông là Ximena giữ thành thêm được 
ba năm, trước khi để mất về tay 
-Almoravid. 


Anh hùng dân tộc 

Từ thế kỉ 12, EI Cid được nâng tầm thành 
huyền thoại trong văn hóa Castile. Đã có bao. 
truyền thuyết và anh hùng ca về ông, Trong 
hình là tượng EI Cid tại pháo đài Segovia, 
Castile. 


pxt AFONSO HENRIOUES 


VUA BỔ ĐÀO NHÀ 

SINH 25/7/1109 

MẤT 6/12/1185 

CHIẾN TRANH Tái chiếm lbera 

TRẬN ĐÁNH 0urique (1139), Vây hãm Lisbon (1147) 


Năm 1112, mới lên ba tuổi, Afonso. 
Henriques trở thành lãnh chúa 
lãnh địa Bổ Đào Nha, một phần 
của vương quốc León. Vì Afonso 
còn nhỏ, mẹ ông giữ quyền nhiếp 
chính, cùng cai trị với người tình 
là bá tước xứ Galicia. Sợ con trai 
lớn lên đoạt mất quyền hành, bà 
đày Afonso đi nơi khác. 

Năm 14 tuổi, Afonso thể hiện rõ 
cá tính khi tự phong chức hiệp sĩ 
cho mình, không đợi ai ban. Năm 
1128, ông đem quân vào Bồ Đào 
Nha, đánh bại mẫu thân và bá tước 
Galicia trong trận Sao Mamede. 
Muốn giành độc lập, thoát khỏi sự 
thống trị của León, nên sau chiến 
thắng, ông xưng vương hiệu. 

Vì mục tiêu độc lập, Afonso gây 
chiến với các nước Hổi giáo láng 
giềng, hi vọng sẽ gây tiếng vang, 
được giáo hoàng chính thức công 
nhận là vua. Tháng 7/1139, tại 
Ourique, ông đánh bại một lúc 
năm Hồi vương. Hiện không còn 


sử liệu đáng tin về trận Ourique; 
theo huyền thoại thì chính Thánh 
James đã hiển linh, giúp Bồ Đào 
Nha khải hoàn. Trong men say 
thắng lợi, tướng sĩ tung hô Afonso 
là vua Bồ Đào Nha, song vương 
quốc León bác bỏ lời tuyên bổ độc 
lập đơn phương này. 


VÂY THÀNH LISBON 

Năm 1147, vận may đến nơi: trên 
đường tham gia Thập tự chỉnh II, 
một nhóm hiệp sĩ Anh, Đức và 
Flanders ghé vào Porto để tránh 
bão. Afonso nhờ họ giúp đánh 
chiếm thành phổ Lisbon từ tay Hồi 
giáo, hứa hẹn sẽ chia sẻ đất đai và 
chiến lợi phẩm. Cầm cự suốt bốn 
tháng, Hồi quân hết lương phải ra 
hàng, bị đem giết sạch. 

Từ đấy, sông Tagus trở thành 
biên giới phía nam của Bồ Đào 
Nha. Năm 1179, sau nhiều thắng, 
trầm, Bồ Đào Nha rốt cuộc được 
Giáo hoàng Alexander II công 
nhận là vương quốc độc lập. Về 
phần Afonso, vốn nổi danh cường 
tráng, giỏi đánh trực chiến, nên 
khi đã sang tuổi 75, ông vẫn còn 
hăng hái cầm quân. 


Phả hệ 

Bức tranh thêu này thực chất là phá hệ hoàng 
gia Bồ Đào Nha, tính từ năm 1179, khi Afonsơ 
Henriques sáng lập vương quốc. 


#q ALEFONSO VINH 


VUA CASTILE VÀ T0LED0 

SINH 11/11/1155 

MẤT 5/10/1214 

HIẾN TRANH Tái chiếm lberia 

TRẬN ĐÁNH Alarcos (1195), Las Navas de Tolosa 
(21) 


Kế vị ngai vàng khi còn thơ bé, 

.Alfonso VIII may mắn sống sót qua 
những cuộc chiến giành ngôi trong 
giới quý tộc. Tuổi vừa 15, ông đứng 
lên nắm thực quyền, hăm hở muốn 
quét sạch Hồi giáo khỏi lãnh thổ Tây 
Ban Nha. Bấy giờ, triểu Almoravid 
Hồi giáo đã suy, cai trị vùng Bắc Phi 
và Nam Tây Ban Nha là triểu 

.Àlmohad cực đoan. 


Văn vương 

Tượng đồng Alfonso VI ở Soria, một đô 
thành có công cần vương trong cuộc tái 
chiếm Jberia. Alfonso kết hôn với Eleanor, 
con gái của vua Anh Henry Triều đình 
Alfonso nổi tiếng văn vật. Chính nhà vua 
đã lập nền trường đại học Tây Ban Nha 
đầu tiên tại Palencia. 


Năm 1195, tại Alarcos, Álfonso 
chạm trán lực lượng Almohad dưới 
quyền Yakub al-Mansur. Điều binh 
Không khéo, ông để cho hiệp sĩ phe 
mình rơi vào vòng vây, bị địch thảm. 
sát. Nhà vua chạy thoát, nhưng quân 
Castile thua tan nát, 

“Tháng 7/1212, Alfonso đứng 
trước cơ hội phục thù, khi vua 
Almohad, Muhammad II al-Nasir, 
dẫn hùng binh Bắc Phi vào Tây 
Ban Nha. Hưởng ứng lời kêu gọi 
Thập tự chinh chống ngoại đạo 
của Giáo hoàng Innocent HI, 
tướng sĩ từ Bắc Âu, và các vương 


quốc Ki-tô khác ở Iberia, ùn ùn 
hội tụ tại Toledo để hợp lực cùng 
Alfonso. Quân Almohad dàn thế 
thủ đợi địch nơi đồng bằng Las 
Navas đe Tolosa. 


CHIẾN THUẬT TIẾN BỘ 
Nhớ mãi bài học Alarcos thương 
đau, Alfonso lần này không tấn công 
trực diện, mà đi đường núi, vòng ra 
sau quân đội Hồi giáo. Khi hai bên 
giao chiến, ông giữ một toán kị binh 
làm con bài tẩy, đợi đến thời khắc 
quyết định mới tung ra, cho càn 
quét đối phương, Trận Las Navas de 
'Tolosa đánh đấu một gian đoạn mới: 
thời cáo chung của Hồi giáo tại Tây 
Ban Nha. 


THỜI TRUNG CỔ, GIÁM MỤC KI-TÔ 
GIÁO CŨNG DẪN QUÂN RA TRẬN. 
TRONG TRẬN ALARCOS, CÓ BA GIÁM 


MỤC TỬ VONG. 


fE[[AFONSO HENRIOUES - 


VUA BỘ ĐÀO NHÀ 

SINH 25/7/1109 

MẤT 6/12/1185 

CHIẾN TRANH Tái chiếm lbei2 

TRẬN ĐÁNH 0uique (1139), Vây hãm Lisbon (1147) 


Năm 1112, mới lên ba tuổi, Afonso 
Henriques trở thành lãnh chúa 
lãnh địa Bồ Đào Nha, một phần 
của vương quốc León. Vì Afonso 
còn nhỏ, mẹ ông giữ quyền nhiếp 
chính, cùng cai trị với người tình 
là bá tước xứ Galicia. Sợ con trai 
lớn lên đoạt mất quyền hành, bà 
đây Afonso đi nơi khác. 

Năm 14 tuổi, Afonso thể hiện rõ 
cá tính khi tự phong chức hiệp sĩ 
cho mình, không đợi ai ban. Năm 
1128, ng đem quân vào Bồ Đào 
Nha, đánh bại mẫu thân và bá tước 
'Galicia trong trận Sao Mamede. 
Muốn giành độc lập, thoát khôi sự 
thống trị của León, nên sau chiến 
thắng, ông xưng vương hiệu. 

Vi mục tiêu độc lập, Afonso gây 
chiến với các nước Hồi giáo láng 
giềng, hi vọng sẽ gây tiếng vang, 
được giáo hoàng chính thức công 
nhận là vua. Tháng 7/1139, tại 
Ourique, ông đánh bại một lúc 
năm Hồi vương. Hiện không còn 


sử liệu đáng tin về trận Qurique; 
theo huyền thoại thì chính Thánh 
James đã hiển linh, giúp Bồ Đào 
Nha khải hoàn. Trong men say 
thắng lợi, tướng sĩ tung hô Afonso 
là vua Bồ Đào Nha, song vương 
quốc León bác bỏ lời tuyên bố độc 
lập đơn phương này. 


VÂY THÀNH LISBON 

Năm 1147, vận may đến nơi: trên 
đường tham gia Thập tự chính I1, 
một nhóm hiệp sĩ Anh, Đức và 
Flanders ghé vào Porto để tránh 
báo. Afonso nhờ họ giúp đánh 
chiếm thành phố Lisbon từ tay Hồi 
giáo, hứa hẹn sẽ chia sẻ đất đai và 
chiến lợi phẩm. Cầm cự suốt bốn 
tháng, Hồi quân hết lương phải ra 
hàng, bị đem giết sạch. 

Từ đấy, sông Tagus trở thành 
biên giới phía nam của Bồ Đào 
Nha. Năm 1179, sau nhiều thăng 
trầm, Bổ Đào Nha rốt cuộc được 
Giáo hoàng Alexander III công 
nhận là vương quốc độc lập. Về 
phần Afonso, vốn nổi danh cường 
tráng, giỏi đánh trực chiến, nên 
khi đã sang tuổi 75, ông vẫn còn 
hăng hái cẩm quân. 


Phả hệ 

Bức tranh thêu này thực chất là phả hệ hoàng 
gia Bồ Đào Nha, tính từ năm 1179, khi Afansa 
Henriques sáng lập vương quốc. 


KĨ NGUYÊN THẬP TỰ CHINH 
_®% 


JÈALEFONSO VIH 


VUA CASTILE VÀT0LED0 

SINH 11/11/1155 

MẤT 5/10/1214 

CHIẾN TRANH Tái chiếm [beria 

TRẬN ĐÁNH Alarcns (1195), Las Navas de Tolosa 

DU 
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Kế vị ngai vàng khi còn thơ bé, 
Alfonso VIII may mắn sống sót qua 

những cuộc chiến giành ngôi trong 

giới quý tộc. Tuổi vừa 15, ông đứng 

lên nắm thực quyền, hăm hở muốn. 

quét sạch Hồi giáo khỏi lãnh thổ Tây 

Ban Nha. Bấy giờ, triều Almoravid 

Hồi giáo đã suy, cai trị vùng Bắc Phì 


| và Nam Tây Ban Nha là triều 


Almohad cực đoan. 


Văn vương 

Tượng đồng Alfonso VIll ở Soria, một đô, 
thành có công cần vương trong cuộc tái 
chiếm Iberia. Alfonso kết hôn với Eleanor, 
con gái của vua Anh Henry II. Triều đình 
Alfonso nổi tiếng vắn vật. Chính nhà vưa 
đã lập nên trường đại học Tây Ban Nha 
đầu tiên tại Palencia. 


Năm 1195, tại Alarcos, Alfonso 
chạm trán lực lượng Almohad dưới 
quyên Yakub al-Mansur. Điều binh 
không khéo, ông để cho hiệp sĩ phe 
mình rơi vào vòng vây, bị địch thảm. 
sát. Nhà vua chạy thoát, nhưng quân 
Castile thua tan nát, 

Tháng 7/1212, Alfonso đứng 
trước cơ hội phục thù, khi vua 
AImohad, Muhammad II] al-Nasir, 
dẫn hùng binh Bắc Phi vào Tây 
Ban Nha. Hưởng ứng lời kêu gọi 
Thập tự chính chống ngoại đạo 
của Giáo hoàng Innơcent II, 
tướng sĩ từ Bắc Âu, và các vương 


quốc Ki-tô khác ở Iberia, ùn ùn 
hội tụ tại Toledo để hợp lực cùng 
Alfonso. Quân Almohad dàn thế 
thủ đợi địch nơi đồng bằng Las 
Nayas de Tolosa, 


CHIẾN THUẬT TIẾN BỘ 
Nhớ mãi bài học Alarcos thương 
đau, Alfonso lần này không tấn công 
trực diện, mà đi đường núi, vòng ra 
sau quân đội Hồi giáo, Khi hai bên 
giao chiến, ông gìữ một toán kị binh 
làm con bài tẩy, đợi đến thời khắc 
quyết định mới tung ra, cho càn 
quét đối phương. Trận Las Navas de 
'Tolosa đánh đấu một gian đoạn mới: 
thời cáo chung của Hồi giáo tại Tây 
Ban Nha. 


THỜI TRUNG CỔ, GIÁM MỤC KI-TÔ 
GIÁO CŨNG DẪN QUÂN RA TRẬN. 
TRONG TRẬN ALARCOS, CÓ BA GIÁM 


MỤC TỬ VONG. 
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ÄM GIỮA CÁC TRƯNG TÂM VĂN MINH CỔ ĐẠI TÂY Á, 
Trung Hoa và Ấn Độ là miền Trung Á bao la. Sống nơi vùng này 
có những bộ tộc du mục hoặc bán du mục, chuyên đi cướp phá. 
Dù là Mông Cổ, Thổ, hay Thát Đát, tộc nào cũng đữ tợn, mạnh mẽ 
như nhau; thời Trung cổ, hễ được tướng giỏi cầm đầu, họ sẽ trở thành những 
chiến binh vô đối. Đầu thế kỉ 13, Thành Cát Tư Hãn xây đựng nến tảng cho Mông 
Cổ thành đế quốc có lãnh thổ liền nhau lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Gần hai 
thế kỉ sau, đến lượt Timur Què đánh đông đẹp bắc, suốt từ Ấn Độ tới biển Aepea. 


# eo. 


Năm 1206, Thành Cát Tư Hãn hợp nhất chư tộc 
thảo nguyên, thành lập những quân đoàn lớn, 
đủ khả năng chinh chiến đường đài. Công cuộc 
chỉnh phạt cha Mông Cổ bắt đầu từ đấy. Các đại 
hãn Mông Cổ nối nhau mở rộng lãnh thổ, thôn 
tính miền Bắc Trung Hoa năm 1234, miền Nam 
vào thập niên 1270. Họ hành quân xuyên Á 
chính Tây, đến tận Trung Âu, đả bại lực lượng. 
Ki-tô giáo ở Liegnitz và Mohi (1241). Hồi giáo 
còn thua thê thám hơn. Baghdad, kinh đô Hồi 
quốc Abbasid, thất thủ trong năm 1258. 

Mông Cổ không hưng thịnh lâu. Khoảng năm 
1300, tham vọng bành trướng lụi tàn, nội bộ đế 
quốc chia rẽ, phân li. Tuy vậy, kí ức về Thành 
Cát Tư Hãn vẫn còn huy hoàng. Thế kỉ 14, chiến 
bình Thát Đát Timur Quê xưng là dòng đối Đại 
Hãn, quyết chấn hưng đế nghiệp cha ông. Ông 
lập được nhiều kì công, nhưng cũng giết người 
vô số. Thất bại đưới tay Timur có khả hãn của 
hãn quốc Kim Trướng (một hãn quốc ở phía tây 
của đế quốc Mòng Cổ), Hồi vương Delhi, Hồi 
vương Ai Cập, và Bayezid của đế quốc Ottoman, 
người trước đó chưa biết thua là gì. 


LỢI THẾ CHIẾN LƯỢC 

Mông Cổ và Thát Đát sở dĩ thành công là do có 
nhiều lãnh đạo giỏi. Chỉ huy của họ không dẫn 
đầu quân đội, mà đứng trên điểm cao quan sát 
chiến trường, khi cần thì ra hiệu lệnh bằng cách 
phất cờ, đốt lửa, v+... Vì không đích thân chiến 
đấu, tướng lĩnh không nhất thiết phải có thể lực 
tốt. Tốc Bất Đài, tướng Mông Cổ, tháng những, 


Kị binh Mông Cổ 
Kị binh Mông Cổ thường giành. VI lợi, 


sáng tạo, biết học hôi kĩ năng quân sự từ 
các nền văn hóa khác. 


trận lớn nhất trong đời khí đã ngoài 60, quá béo 
không cưỡi nổi ngựa; Tímur khi lên đỉnh vinh 
quang thì vừa già vừa què. Chẳng phải thể lực, 
mà trí tuệ và ý chí mới là tố chất quan trọng của. 
người cầm quân. Chỉ huy Mông Cổ thường tận 
dụng khả năng đi chuyển thần tốc của kị binh để 
đồn đối thủ vào tình thế vô vọng, chưa cẩn đánh 
đã thắng. Họ cũng thích dùng mẹo, như lui binh. 
trá bại, và chơi đòn tâm lí, khủng bố kẻ địch. 


VÕ SĨ NHẬT BẢN 
Mông Cổ cũng có khi thua: Hốt Tất Liệt hai lần 
vượt biển đánh Nhật Bản (1274 và 1281) đều 
không thành. Tuy bão tố là nguyên nhân chính 
khiến cuộc xâm lăng thứ hai với quy mô lớn hơn. 
bị bại, nhưng người Nhật cũng đã tổ chức phòng. 
ngự rất kiên cường, góp phần làm chùn chân đối 
phương. 

Hệ thống quân sự của Nhật rất khác so với 
Trung Hoa hay Mông Cổ. Nổi bật trong xã 
hội Phù Tang là võ sĩ (s2mzrai), tương tự như 
hiệp sĩ châu Âu, nhưng ngoài kiếm ra, còn 
trang bị cả cung tên. Khí ra sa trường, các võ 
sĩ hàng đầu có thể giao đấu tay đôi, và phải 
tuân thũ những quy ước đặc biệt, gọi là võ sĩ 
đạo. Nhờ nội chiến liên miên giữa các gia tộc, 
quân đội Nhật luôn được trui rèn. Cuộc chiến 
gia tộc nổi tiếng nhất là Chiến tranh Genpei, 
điễn ra vào thế kỉ 12. Kết thúc chiến tranh, gia 
tộc Minamoto giành thắng lợi, lập nên mạc 
phủ, lãnh đạo đất nước. 


Báu kiếm 

Kiếm là vũ khí, đồng thời thể hiện địa vị người đeo. 
“Chỉ thành viên hoàng gia Nhật, bay quý tộc trong 
triều, mới được mang báu kiếm kozmri tochỉ. Võ các 
thanh køzarí tachi đều được khảm vàng, cẩn xà cử, 


I VÀ DU MỤC 


HIỆP § 


CÁC CHIẾN BINH DU MỤC 


Đï' HAI LÃNH TỤ VĨ ĐẠI NHẤT của vùng Trung Á, 
Thành Cát Tư Hãn (Mông Cổ) và Timur (Thát 
Đát), đều phải dành nhiền năm chỉnh phạt, thống 
nhất các bộ lạc du mục. Một khi đã thống nhất, sức mạnh kị 
mã du mục trở nên vô địch thiên hạ. Mông Cổ và Thát Đát 


đi đến đâu cũng tàn phá văn minh, gieo bao đau thương, 
chết chóc. Song họ không chỉ vũ đũng mà thôi. Tốc Bất Đài 
và Timur đều là bậc thầy lão luyện về chiến lược. Hốt Tất 
Liệt thì có khả năng tổ chức, điều động binh mã trên quy mô 
cực lớn, có thế mới đánh bại được nhà Tống Trung Hoa. 


công thành, chiếm đóng Trung Đô 
(1215). Tuy vậy, phải đợi đến đời 
con cháu Đại hãn, nước Kim mới 


Tượng đài quyền lực 

Tượng đài thời hiện đại, 

quốc Mông Cổ trong tự thể uy nghiêm. Khi 
thống nhất các bộ tộc đại mạc, nhà vua được. 


ĐẠI HẮN MÔNG CỔ 

SINH Khoảng 1162 

MẤT 127 

CHIẾN TRANH (Hinh phạt Đảng Hạng, Chiến tranh 
Mông — Kim, xâm lăng Khwarezmia 

TRẬN ĐÁNH Trung Đô (1215), Samarkand (1220) 


Vua Thái Tổ để quốc Mông Cổ tên 
thật là Thiết Mộc Chân, con trai của 


trong môi trường khắc nghiệt, đến 
tuổi trưởng thành thì đã dày dạn gió 
sương. Bấy giờ, Mông Cố gồm nhiều 
bộ tộc, thường xuyên xung đột với 
nhau. Lập nhiều thành tích trong 
các cuộc cướp phá, giao tranh, Thiết 
Mộc Chân vươn lên thành một thủ. 
lĩnh nhỏ. Ông liên kết với vài thủ 
lĩnh khác, dần dần thống trị họ, rồi 
tập hợp bính mã tấn công chư tộc 
đối nghịch. Năm 1206, ông được 


LỰC LƯỚNG DƯỚI QUYỀN. 
KỊ BINH 
MÔNG CÓ 


Đàn ông Mông Gổ nào cũng là kị sĩ kiêm thiến 
tịnh. Họ sống đời du mục, căng lều làm nhà, có 
thểhành quản hàng ngàn cây số trên lưng 
ngựa, không cẩn xe lương theo tiếp vận. Ngựa 
họ nhỏ mà dẻo dai, vũ khí thường là cây cung 
liên hợp. Chiến bình Mông Cổ cùng nhau rèn 
luyện hằng ngày qua việc săn bắn. Tính mạng 
hhay nỗi đón đau của kẻ thù, họ coi như cổ rác. 


công nhận là Thành Cát Tư Hãn, 
đứng đầu các bộ tộc thảo nguyên. 


VÔ ĐỊCH 
Sau khi đoàn kết, thống nhất lực 
lượng, Thành Cát Tư Hãn bắt đầu 
chinh phạt, với mục tiêu đầu tiên 
là nước Tây Hạ của người Đảng 
Hạng (nay ở miễn Tây Bắc Trung 
Hoa). Tây Hạ hàng phục vào nắm. 
1209, đến năm 1227 thì bị tiêu diệt 
hoàn toàn. Xa hơn về phía nam là 
lãnh thổ người Kim, hậu duệ tộc 
Nữ Chân du mục khi xưa. Vua Kim 
đóng ở Trung Đô (Bắc Kinh), cai 
trị miễn Bắc Trung Hoa. Thà 
Cát Tư Hãn đánh Kim lần đầu năm 
1211, song không hạ được 
thành trì kiên cố của 
đối phương. Ba năm 
sau, ông quay trở 
lại, mang đầy 
đủ khí cụ 


thua hẳn. 

'Vó ngựa đại mạc còn hướng về 
tây, xâm nhập vùng Trung Á đưới 
quyền Hồi giáo. Nguyên là vua nước 
Khwarezmia (Hoa Thích Tử Mô, 
trải đài từ Tran tới Uzbekistan 
ngày nay) đám chém sứ Mông 
Cổ. Thành Cát Tư Hãn nổi giận, 
xua quân báo thù, san phẳng 
hai thành của Khwarezmia là 
Samarkand và Bukhara. Năm 
1227, thời điểm Đại Hãn qua 
đời, quân đội của ông đã 
càn lướt đến bên bờ 
Biển Đen. 


'tôn xưng là Thành Cát Tư Hãn.. 


# TỐC BẤT ĐÀI 


'TƯỚNG MÔNG CỔ 

SINH Khoảng 1176 

MẤT 1246 

CHIẾN TRANH Xâm lăng Khwaremnia, (hiến tranh 
Mông — Kìm, chỉnh phạt Nga Kiev, Ba lan và Hungary 
TRẬN ĐÁNH Trận Sông Kalla (1223), Vây hãm Khai 
Phong (122-123), Mohi (1241} 


Xuất thân thường dân, Tốc Bất Đài 
đi theo Thành Cát Tư Hãn từ năm 
17 tuổi, nhanh chóng vươn lên hàng 
ngũ tướng lĩnh trụ cột. Trong chiến 
dịch đánh Khwarezmia năm 1219, 
Thành Cát Tư Hãn tin tưởng, cho 
ông chỉ huy một vạn kị binh, giao 
trách nhiệm tìm diệt nhà vua bên. 
địch. 

Lúc Tốc Bất Đài đuổi đến 
Azerbaijan thì vua Khwarezmia 
đã qua đời. Ông quyết định tiếp 
tục hành quân, đi về phía tây biển 
Caspi, cướp phá Georgia, đoạn 
hướng lên bắc, cắt ngang vùng 
Caucasus, chỉnh chiến với các bộ 
tộc địa phương như tộc Cuman. 
Tháng 5/1223, tại sông Kalka, Tốc 
Bất Đài đối đầu lực lượng Cuman 
và Nga đo Mstislav thành Kiev dẫn 
dắt, Ông giả vờ lui binh, dụ địch 
đuổi theo, rồi bất thần quay lại đánh 
đòn “hồi mã thương” Quân Nga — 
Cuman bị nghiền nát đưới mưa tên, 
VÓ ngựa. 
Trong thập niên tiếp theo, dưới 
trướng Thành Cát 


Tư Hãn và người kế vị là Qa Khoát 
Đài, Tốc Bất Đài đánh dẹp miền 
Đông. Ông bao vây Khai Phong, 
nơi nhà Kim chọn làm kinh đô sau 
khi Trung Đô thất thủ. Thời Trung 
cổ có bao nhiêu loại vũ khí công 
thành, Tốc Bất Đài đem ra dùng cả, 
thêm vào đó, còn huy động những 
chuyền gia vây hãm hàng đầu của 
Trung Hoa và Hồi giáo, Khai Phong 
rốt cuộc bị hạ, nhà Kim điệt vong. 


LẠI TÂY CHINH 

Năm 1237, tuổi ngoài 60, Tốc Bất 
Đài trở về mặt trận phía tây, mở 
nhiều chiến địch khác nhau. _Ô 
Ông đánh Nga, chiếm Kiev ` 
và Vladimir, rồi chìa quân 

làm ba đạo, tiến vào Trung 

Âu (1241). Trong khi hai đạo 
kia tàn phá Transylvania và 
đập tan chư hiệp sĩ Ki-tô 

tại Liegnitz, Ba Lan, Tốc 

Bất Đài dẫn đạo thứ ba vào. 
Hungary. Ngày 11/4/1241, 

đại quân Móng Cổ vượt sông, 
tấn công trực diện doanh trại 
địch, nơi Vua Bela IV đang 


Mông Cổ đấu Ki-tô 

Năm 1241, Tốc Bất Đài tấn công Trung. 
Âu. So với hiệp sĩ Kí-tô mang giáp năng. 
nể, kị bình Mông Cổ nhanh nhẹn, thao 
tác tỉnh tế hơn hẳn. 


CHIẾN CUỘC TẠI CHÂU Á 
+ 


& "an 
NHƯ VẢI NGĂN GIÓ, THẦN SẼ NGĂN 


NGÙA MỌI KÉ THÙ CHO ĐẠI HÃN. 


LỚI TỐC BẤT ĐÀI VỚI THÀNH CÁT TỰ HÃN, SỬ LIỆU MÔNG CỔ. 


ngự; một cánh quân khác ẩn náu 
từ trước, cũng xông ra thọc sườn 
đối phương, Để đối phó cũng thủ 
Hungary, Tốc Bất Đài cho máy bắn 
đá bắn tới tấp. Hungary hoảng loạn 
bô chạy, Mông Cổ đuổi theo, chém 
giết tơi bời. Quân đội các nước 


#ã HỐT TẤT LIỆT 


ĐẠI HÃN MÔNG CỔ, H0ÀNG ĐẾ TRUNG H0A. 
SINH 23/9/1215 
MẤT 18/2/1294 
CHIẾN TRANH Chinh phạt nhà Tổng ung Hoa, 
xâm lấn Nhật Bản và Đại Việt 
TRẬN ĐÁNH Tương Dương (1268—1273), Nhai 
Môn (1279), Bạch Đăng (1288) 


Hốt Tất Liệt là cháu nội Thành Cát 
Tư Hãn, lớn lên khi đế quốc Mông 


Cổ đã bành trướng bao la, tử Á sang 


Âu. Năm 1251, Đại hãn Mông Kha 
giao Hốt Tất Liệt cai quản miền Bắc 
“Trung Hoa, vốn là lãnh thổ nhà 
im, chính phục từ hai thập niên 
trước. Mông Kha mất năm 1259, 
Hốt Tất Liệt tranh giảnh quyền 

lực với em trai là A Lý Bất Ca, 

thắng được A Lý để lên ngai 
vàng. Sau khi dứt điểm nhà 
Tống, ông cũng trở thành 
hoàng đế Trung Hoa. 

Thập niên 1260, miền Nam 

Trung Hoa đông dân, trù phú. 


gây hấn. Hốt Tất Liệt, cũng 


vẫn do nhà Tống cai trị, nhưng, 
ngày càng bị Mông Cổ đe dọa, 


Hoàng đế nhà Nguyên 

Hốt Tất Liệt cai trị Trung Hoa với tư cách Thế. 
Tổ Hoàng để nhà Nguyên. Nhà Nguyên tồn 
tại chưa đầy thế kỉ thì bị nhà Minh lật đổ vào 
năm 1368. 


như nhiều người Mông Cổ khác, 
không ngại học hỏi, ứng dụng kĩ 
thuật chiến tranh từ nước ngoài. 
Ông cho lập thủy đội để kiểm soát 
sông Dương Tử và các phụ lưu, chế 


châu Âu không sao chống nổi thế 
lực Mông Cổ. Cũng may, người 
Mông Cổ không tiến thêm nữa, 
mà trở về quê, bầu đại hãn mới, 

từ đó không quay trở lại. Những 
năm cuối đời, Tốc Bất Đài vẫn cầm. 
quân, đánh nhà Tống Trung Hoa. 


ra máy bán đá có sức công phá cực 
mạnh, và đặc biệt, bắt đầu sử dụng 
các loại thuốc nổ, súng thần công sơ 
khai. Trước đối thủ quá mạnh, nhà 
“ống sụp đổ, không lâu sau khi để 
mất ngôi thành chiến lược Tương 
Dương (1273). Năm 1279, đám tàn 
quân cuối cùng của nhà Tống bị tiêu 
diệt trong trận hải chiến Nhai Môn. 


HẾT THỜI HOÀNG KIM 
Làm chủ toàn cõi Trang Hoa, Hốt 
Tất Liệt sáng lập triểu đại nhà 
Nguyên. Tham vọng chưa dừng ở 
đó, ông cho quân xâm lược Đại Việt, 
Miến Điện, Java, cũng như hai lần 
đánh Nhật (1274 và 1281). Các cuộc 
viễn chính không mấy thành công. 
Trong chiến dịch Nhật Bản, nhà 
Nguyên phải dùng nhiều thuyền lớn 
chuyên chở bình sĩ; thuyển bị bão 
đánh tan, trong khi võ sĩ Nhật kháng. 
cự mãnh liệt, bảo vệ được đất nước, 
“Tại Đại Việt, quản Nguyên cũng hai 
lần đại bại, thâm nhất là trận Bạch 
Đằng (1288). Như thế, có thể nói, kỉ 
nguyên bành trướng của Mông Cổ 
đã kết thúc với chiến thắng trước 
nhà Tống vậy. 
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CÁC CHIẾN BÌNH DỤ MỤC 


+ 


NIÊN BIỂU 


ø 1362 Dẫn đầu đám lâu la trong cuộc. 
xung đột bộ rộc, Timur bị thương, từ đồ tàn. 
tật suốt đời. 


® 1366 Timur nắm quyền cai trị thành 
Samarkand, trở thành chư hầu của 
Husayn, tiểu vương xứ Balkh (miền Bắc 
Afghanistar). 

® 1370 Timur chiếm Balkh, đoạt ngôi 
Husayn, uy thể lừng lẫy trong vùng. 


m 1386 Tướng Tokhtamysh, khả hãn của 
hãn quốc Kim Trướng, xâm lần Ba Tư, Timur 
cũng ganh đụa, chính tây ba năm, giày xéo 
xứ Georgia 

® 1387 Timur đánh Ba Tu và Armenia. 
Thành Isfahan của Ba Tư thất thủ, bảy vạn. 
người bị giết. 


w 1391 Chiến tranh bùng nổ giữa Timur 
và Tokhtamysh. Tìmur thắng trận tại sông 
Kandurcha, nhưng chưa dứt điểm được 
đối phương. 
ø 1393 Timur chiếm Baghdad, Hai sứ giả 
của ông bị vua Mameluke Ai Cập hành hình. 


BAYEZID I,HOÀNG ĐỂ ĐỂ QUỐC OTTOMAN 


ø 1395 Timur đánh tan quân đội của 
Tokhtamysh trong trận Terek. Hãn quốc Kim 
Trưởng diệt vong, 

w 1598 Timur vào Bắc Ấn, đoạt thành 
Multan tại Punjab sau sáu tháng vây hầm. 
Delhi cũng bị cướp phá tan hoang. 


a 1399 Timur lại đánh Georgia, lần này 
suốt bốn năm, san bằng các nơi thành 
bình địa, 


a 1400 Syria, bấy giờ dưới quyền các vua 
Mameluke Ài Cập, bị xâm lăng. Timur chiếm 
và hủy diệt thành Aleppo, 

ø 1Ó1 Timur vào Damascus, kính đô 
Syria, cướp phá, đốt trụi. Ông gặp học giả 
bn Khaldun, hỏi kĩ Khaldun các thông tin 
về AI CẬp, 

& 1402 Tại Ảngora (Ankara), Tìmụr đánh 
bại, bắt sống Hoàng để Bayezid I của 
Ottoman, Ông tiển quân đến tận Smyrna 
(tzmii, bên bờ biến Aegea. 


m 1404 Sau khi trở về Samarkand, Tìimur 
đem quân sang đông, chuẩn bị tấn công 
nhà Minh Trung Hoa. Ông qua đời một năm 
sau đó, 


8 TEMUR 


NHÀ CHINH PHẠT NGƯỜI THổ ~ MÔNG tổ 
SINH 8/4/1336 

MẤT 18/2/1405 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Iokhtamysh —Tìmur, 
(hiến tranh Öteman —Timur 

TRẬN ĐÁNH Kanduicha (1391), Sông lerek (1395), 
0lhi(1398),Aleppo (1400), Anlara (1402) 


Timur (hay Tamerlane hay Thiếp 
Mộc Nhì) là người Thát Đát du mục, 
lai giữa Thổ và Mông Cổ. Bộ tộc của 
ông sống tại Transoxiana, Trung Á, 
xiay là Uzbekistan và Tajikistan. Thời 
trẻ, Tìnur cầm đầu một đám lâu la, 
chuyên đi cướp các xe buôn, và gây 
chuyện đánh nhau với các bộ tộc 
khác. Do bị trúng tên, khiến tay 
chân bên phải bị liệt một phần, ông 
mang hỗn danh Timur Lenk (Timur 
Què). 

Husayn, tiểu Hồi vương xứ Balkh, 
nhận Timur làm đàn em, dựa vào 
lực lượng của Timur để khuếch 
trương thanh thể. Hai người về 
sau bất hòa, Husayn bị Timur lật 
đồ. Cầm đầu Balkh và Samarkand, 
Timur chỉnh chiến nhiều nơi, nhưng 
đến 50 tuổi, vẫn chưa nổi bật trên 
trường quốc tế. 


CHIẾN DỊCH Á CHÂU 
Tokhtamysh cũng là chiến bình du 
mục như Tìmur, đã có công phục 
đựng hãn quốc Kim Trưởng. Nhờ 
ganh đua với Tokhtamysh, sự nghiệp 
Timur vươn lên một tẩm cao mới. 
Sau vạ Tokhtamysh cướp phá miền 
Bắc Ba Tư vào năm 1385, Timur 
cũng đem binh chỉnh phạt, tiêu điệt 


BẬC ĐẠI CHIẾN 
BINH... CHÚA 
CÔNG TIMUR, 
NHÀ CHINH PHẠT 
THẾ GIAN. 


VĂN KHẮC TRÊN LÃNG TIMUR Ở SAIAARKAND, 


KHOẢNG NĂM 1405 


Shiraz, chiếm luôn Baghdad. Hai 
bên cạnh tranh quyết liệt, giảnh 
quyên kiểm soát Trung Ấ. Người 
giành thấng lợi cuối cùng là Timur. 
Thắng trận quyết định tại Sông 
'Terek (1395), ông ra tay tàn phá, xóa. 
sổ hoàn toàn Kim Trưởng. Trong 
cơn say chiến tranh, ông chưa di 

lại, mà tiếp tục chỉnh chiến suốt 

gần mười năm, để lại dấu 

ấn suốt từ Delhi cho đến 

Ankara. 


QUẦN ĐỘI TIMUR. 
Quân đội Tìimur là lực 
lượng du mục thảo 


Lãnh đạo tỉnh đời 
Là người tỉnh khôn, tính toán tt 
mi,Timur luôn cho ghi chép kĩ 
cảng nhật kí hành quận, Trong 
họa phẩm bên cạnh (1724), 
ông trang bị giáo, kiếm, 
khiên và cụng tên đúng 
kiểu chiến binh du mục, 
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nguyên truyển thống, tức những 
cung thủ cưỡi ngựa dẻo dai. Tìmur 
chịa quân thành từng quân đoàn 
vạn người (#zzzan), mỗi quân đoàn 
lại chia thành nhiều đơn vị nhỏ 
theo hàng ngàn, hàng trăm, hàng 
chục. Ông thiết lập quy củ chặt chế, 
quản lí sát sao từng chí tiết khi hành 
bình. Từ việc dựng trại cho tới xây 
cầu phao, không gì ông không 
lưu tâm chỉ đạo. Ngoài ra, 
với Tìmur, lúc sắp đánh ai, 
nước nào, thì việc tìm hiểu 
địa thế, địa hình, thu. 

thập thông tin tình 
báo là không thể 
thiếu. Khi gặp gỡ 
Tbn Khaldun tại 
Damascus vào 
năm 1401, ông 
đang có ý xâm 


đánh vào niềm hi vọng, nỗi sợ hãi 
của kẻ thủ, nhằm chia rẽ họ, khiến. 
họ yếu lòng. Những ai đã bị Timur 
đánh bại, tương lai chỉ còn thảm 
khốc, tai ương. 


KẺ CƠ HỘI 

Về bản chất, Timur luôn là kẻ cướp. 
Ông không vạch sẵn kế hoạch, cứ 
thấy ở đâu có thách thức hoặc cơ hội 
là nhảy vào. Chẳng hạn, năm 1398, 
'Timur tấn công Bắc Ấn, vì biết Hồi 
vương lầu năm của Delhi vừa qua 
đời, tình hình trong nước đang rối 
ren. Cả quân đội dưới quyền Hồi 
vương mới, lẫn thành Delhi, đến 
bị tiêu diệt. Tiếp theo, Timur 
nhằm tới Ai Cập, bấy gìờ 
do triểu Mameluke cai 
trị, nơi tân vương, 
cũng vừa lên ngôi, 


lăng Ai Cập, nên hãy còn trẻ và nhu. 
đã nhờ vị sử gia nhược. Ông tàn 
Â Rập mô tả cặn phá Georgia 
kế về nước này. trên đường đi, 
Bên cạnh rồi kéo tới Syria, 
phong cách chư hầu của Ai Cập, 
chiến đấu thần lần lượt làm cô thành Aleppo 
tốc, mưu mẹo. và kinh đô Damascus. Vua 
của chiến bình Mameluke đem quân ra, thấy 
thảo nguyên, đối phương quá đông, quá đữ, 
Timur rất thạo nên chưa đánh đã chạy, 
kĩ năng công Bao đựng tên có hoavăn bổ mặc kinh đô. Thay vì 
thành. Ông sử M bản thế SƠN Tịnh TÚ! Á _ đuổi địch đến tận Cairo, 
dụng chuyên PO GÓng V2 CỤNG ĐỤC Timur quay sang đánh đối 
gìa từ Sức nến ng, đeo bạo đựng tên 2u thủ xứng tầm với mình 
lự văn minh hơn: Hoàng đế Bayezid I 
bài định cư, chế của người Thổ Ottoman. 


À. äo trục phá thành, máy bắn đá, 
Vị súng và thuốc nó. Nhiều khí 
ông cũng chơi đòn tâm lí, 


Bayczid, biệt danh “Tia Chớp”, 
cũng là nhà chỉnh phạt lừng danh, 
từng đập tan đội quân Ki-tô hùng, 


CHIẾN CUỘC TẠI CHẤÂU HỘ Tã 


TRỘN ĐĂNH 
DELHI 


CHIẾN TRANH Timu sâm lần Ấn Độ 
THỜI ĐIỂM 12/1398 
.ĐỊA ĐIỂM Dalhi, Bắc Ấn 


sự: đàa hào, cảm chông, đắp lũy. Voi 
tiến không nổi, lại bị các thiết bị 
chấy nể làm cho hoảng sợ, Quán | | 
xâm lăng tiến lên, dùng đao chém ` 
giết, Ấn Độ phải bô chạy. Delhi bị 
cướp phá rồi tiêu hủy. 


Năm 1398, Iimur đánh vào Bắc Ấn, 
Hồi vương Delhi đem quân và voi ra 
nghênh chiến trước thành. Lính 

Timur sợ voi; ông bèn cho xây công 


_ 
-á 


mạnh ở Nicopolis (1396) và vây 
hãm Constantinople của đế quốc 
Byzantine. 

Mùa hè năm 1402, Timur tiến 
sâu vào Anatolia. Bayezid đem. 
quân nghênh chiến, nhưng để 
đối phương qua mặt mà không 
biết. Đến khi nhận ra Timur ở 
tít đẳng sau, Bayezid phải quay 
ngược về giữa trời nóng nực, Hai 
bên gặp nhau nơi gần pháo đài 
Angora (Ankara). Quân Thổ vừa 
khát vừa mệt hết hơi, song buộc 


phải tấn công, vì địch đang chiếm 
giữ nguồn nước duy nhất gần đó. 
Chiến trận diễn ra quyết liệt. Lính 
của Bayezid nhiều người bỏ chạy, 
hoặc trốn sang bên Timur. Bản 
thân hoàng đế bị bắt sống, sau chết 
trong ngục. Timur tiếp tục hành 
quân tới biển Aegea, chiếm pháo. 
đài thập tự ở Izmir, rồi mới khải 
hoàn trở về Samarkand. Hai năm 
sau, ông qua đời, chưa kịp hoàn 
thành tham vọng cuối cùng là thôn 
tính Trung Hoa. 


Lãng mộ nhà chính phạt 
Lắng Timur được trang trí bằng gạch men, 
tọa lạc tại kính đô Samarkand, Cũng ở 
'Samarkand, Timur còn cho xây dựng 
nhiều công trình tráng lệ khác. Tuy 
nhiên, ông sống kiểu du mục, ít khi ở 
lại đây lầu. 
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CÁC CHIẾN BINH DỤ MỤC 


TIMUR: CHIẾN BINH 
VÀ BẠO CHÚA 


“lai ương của Chúa, nỗi kímmh 
hoàng của thế gian.” 


Tamburlaine Đại Để (1587) của 
Christopher Marlowe dựa trên 
nguyên mẫu Tìmur. 


DÙ TÂN TẬT, Tìimur vẫn là một 
trong những nhà quân sự thành 
công nhất mọi thời. Bị liệt nửa thân 
bên phải, hệ quả của một thương 
tích thời trẻ, ông vẫn có thể cưỡi 
ngựa, nhưng rời ngựa ra thì cần có 
người khiêng; nếu tự đi, chỉ khập 
khếnh được một quãng ngắn. Một 
điều nữa cũng đáng kinh ngạc: khi 
bước vào độ tuổi 60, Timur mới lập 
nên những chiến tích huy hoàng. 
Già yếu mặc lòng, Timur vẫn dẫn. 
đầu ba quân, chíu thương chịu khó, 
trong những chuyến hành bình trải 
đài khắp châu Á. Ông lên bắc, đến 
im Trướng, sang đông, vào Altai 


{nay thuộc Nga), tới đâu cũng cướp 


phá, tận diệt. 

Sức mạnh tỉnh thần nơi Timur 
thật lớn lao; điều ấy không thể phủ. 
nhận. Ai đã gặp Timur đều phải 
ấn tượng trước sự thông tuệ và ý 
chí kiên định của ông. Vốn là cao 
thủ chơi cờ, Timur ứng dụng vào 
quân sự những nước đi sắc sảo, 
thâm viễn của kí thuật. Ông tin 
tưởng chiêm tình, bốc phệ, nhưng 
khi chiêm tinh gia đự đoán ngược 
với óc phán đoán của mình thì ông 
không coi lời họ vào đâu. Ông cực 
kì tàn ác, và muốn tướng sĩ dưới 
quyển ai cũng như thế. 
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'TƯỢNG TIMUR Ở SAMARKAND, UZBEKISTAN 


hư hòn đá táng, thân thể ông 

mạnh mẽ, trắng kiện, tâm trí 
vững vàng, dũng cảm, vô úy... Ông 
thích lính nào dũng cảm, táo gan 
như mình. Dược họ trợ giúp, ông 
gieo rắc kinh hoàng, xé xác những 


kẻ thù dữ tợn..39 


Bản thảo (1436) của Ahmed lbn Arabshah, 
người từng hậu cận Timor. Ahmed bị bắt ở 
Damascus, đem về Samarkand từ khí còn nhỏ. 


uân Timur giả vờ 

thối lui, tách sang 
har bên, mở đường 
cho lính Hài vương 


len vào giữa. Thế 


TÔI 


chúng đánh ập vào, 
như hai bức tường 
kẹp chặt đối phươn8® 


'TIMUR THƯỜNG BÀY KẾ, khiến địch 
phải giao chiến lúc đang bất lợi về 
mặt thể lí hoặc tinh thần. Ông tìm 
mọi cách chia rẽ, làm mất nhuệ khí 
đối phương, đồng thời tận dụng tối 
đa tính cơ động của quân mình, 
nhằm đạt ưu thế về quân số trên sa 
trường. Ban đầu, khi ra trận, lính 
Timur đều cưỡi ngựa, cầm cung. Về 
sau, chính chiến đã nhiều, họ học 
hỏi thêm từ kẻ thù, biết cách sử 
dụng voi và các loại ống phóng lửa 
sơ khai. 

“Theo truyền thống Trung Á, có. 
thành thạo quỷ kế xảo quyệt mới là 


Cuộc đời Tamerlane (1416) của Bertrando 
đe Miananelli đoạn kế về chiến thắng Alppo. 
OeiMignoneli là thương gia người to sống tại 
Sa lúc Tìmar đang chỉnh phạt 


tướng giỏi. Một trong những kế hay 
dùng nhất là giả thua, dụ địch vào. 
mai phục. Bao vây được địch là tốt 
nhất. Địch đã vô tròng, thì kị bình 
bên ngoài sẽ bắn tên vào như mưa. 
Kibinh di chuyển thần tốc, lại đứng 
từ xa, đối phương muốn phản công 
cũng không được. 

Lúc địch đã yếu, Timur mới cho 
quân cận chiến, dùng đao, giáo, 
chùy và rìu giết cho kì cùng. Bản 
thân Timur không liều lĩnh xung 
phong, chỉ đứng ở chỗ an toàn, điều 
binh khiển tướng bằng cờ hiệu hay 
kèn trống. 


CHIẾN CUỘC TẠI CHÁU Á 
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húng cướp tài sản người ta, TỔI — THỜITRUNGCỔ/khichiếmđược — thànhbị hạ haythiêu sống hàng 


E- £ š Rr thành, binh sĩ thắng trận được ngàn nhân mạng bên trong Đại 
tra tấn họ b ăn. 8 FOI đ ao và quyền thả ga, cướp bóc theo bản "Thánh đường Damascus. Tin về 
! š Ch z dÍ Thêm, , đ 1 "TEEN TÀ cm tận diệt ta th: vụ ấy r † loan mm gây nên 
bÌ Ỗ như Timur thì ít thấy. Tìmur cị iệu ứng tâm lí đúng như Timur 
 N 3 ke 2L sát T212 XỐC) sà tình làm vậy để khủng bố, đe dọa, — mong tuờn, Nhưng ngoài toan tính 
ho. khói bốc lên. cùn Ø mùi thịt cho kẻ nhìn vào lấy đó làm gương, _ chiến thuật, Tímur còn lấy việc gieo 
Câu „ £ h Là hết đám chống cự. Ông bày những rắc sợ hãi làm vui. Ông từng bảo 
nrướn 8.. .Hắn châm lửa, đốt mọi vụ kinh khiếp, như xây kìm tự rằng Thượng Đế đã khiến “nỗi 


` $ À\ tháp bằng sọ người bên ngoài các khiếp sợ ta bao trùm thiên hạ”. 
tòa nhà trong thành Damascus... 


Thê thảm biết bao, E 


F x ` Z Cuộc đời Tamerlane (1416) của Bertrando. 
cả tòa thành lớn deMignanelli De Mignoneli tinh hoàng 


vi Sh tường thuật những gì đã chứng kiến trong 
biến ra núi tro33 cuộcphd hâyDatmaseus(0) 
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Sửgia Ä Rập Ibn Khaldun gặngðTimur 


E22: chờGg “Ong ấy là HĐØƯỜI 
được ân súng Allah.” 
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Bình sĩtrung thành 
ọa Mogul thể kỉ 17, 
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~ tả 
Thời Trung cổ, vô sĩ (sazzzrai) là lực lượng ưu tú ở 
Nhật Bản. Họ mặc giáp trụ, tuân thủ các nguyên 
tắc võ sĩ đạo, thể trung thành cùng thiên hoàng (ít 
nhất là trên lí thuyết). Đến thế kỉ 12, tầng lớp võ sĩ phân ra 
nhiều gia tộc, mỗi gia tộc nắm một địa phương, tranh 
giành quyền thống trị quốc gia. Chiến tranh Genpei giữa 


Ji MINAMOTO YOSHIIE 


Võ SĨ NHẬT s 
SINH 104] 

MẤT 1108 + Ì 
CHIẾN TRANH Tiến 1ì» Nên Giến, Hậu am Niên (Tiến x3 F 
TRẬN ĐÁNH Kawasaki (1057), Vấy hãm Kanez2wa tac | 
(108-1089) 


bài 


Minamoto Yoshiie là một trong. 
những nhà khai sáng truyền thống 
võ sĩ tại Nhật. Cuộc đời ông nhuốm 
nhiều màu sắc huyển thoại. Thời trẻ, 
ông tháp tùng cha, Minamoto. 
Yoriyoshi, trong cuộc Tiền Cửu Niên 
Chiến. Đây là cuộc chiến ở miền Bắc 
đảo Honshu, nhằm đẹp yên vụ nổi 
loạn của gia tộc Sadato. 

Trong cơn bão tuyết Kawasaki, 
Yoshiie lần đầu ra trận, và gặp thất 
bại. Tuy thua, ông chiến đấu vô cùng 
đũng mãnh khi lui binh, vì thế được 


TAIRA TOMOMORI 


Võ Sĩ NHẬT 

SINH 1152 

MT ¡185 

(HIẾN TRANH (hiến tranh Genpe[ 

TRẬN ĐÁNH LJj (1180), Mizushima (1183), Dan no 
Un (1185) 


Một năm sau, ở Sunomata, 
Minamoto Yukiie bất ngờ tấn 

công trong đêm, bị Tomomori 

đẩy lùi. Tomomori đuổi địch đến 
TYahagigawa, thắng thêm trận nữa 
nơi đây. Sang năm 1183, thời thế 
thay đổi, phe Taira bắt đầu thua, 
song Tomomori vẫn chứng tỏ được 
tài cầm quân, giữ vững các thành 
trì ven biển Seto. Tháng 11, ông tập 
kích đội tàu đang chuyên chở bình sĩ 
Minamoto, hai bên kịch chiến trên 


Tomeomori là chỉ huy xuất sắc của 
gia tộc Taira trong Chiến tranh 
Genpei. Cha ông, tộc trưởng Taira. 
Kiyomori, đã thiết lập chính quyển 
võ sĩ đầu tiên tại Nhật vào năm 
1160. Các yếu nhân trong gia tộc 
Minamoto đều bị Kiyomori giết 
hoặc lưu đày. 

Năm 1180, phe Minamoto trỗi đậy, 
phò tá Hoàng tử Mochihito trong, 
cuộc tranh giành ngai vàng, Taira 
'Tomomeri truy đuổi hoàng tử và lực 
lượng Minamoto đưới quyền, đánh bại 
họ tại Uji. Hoàng tử bị bắt rồi bị giết. 
Tomomori tuẫn tiết. 

Taira Tomomori thất bại trong hải chiến Dan 
ao ra, Đứng bên người hầu và cơthiếp, ông 
buộc mỏ neo vào mình, chuẩn bị tự trầm. 
Tuấn tiết tà một nét đặc trưng của võ sĩ đạo. 


hai gia tộc lớn, Taira và Minamoto, diễn ra 
trong khoảng những nằm 1180-1185, đẫn & 
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đến việc ra đời của mạc phủ, do tướng quân 
đứng đầu. Võ sĩ thời Genpei thiết lập nên truyền 
thống quân sự đặc trưng của Nhật, trong đó có nghỉ 
thức tuẫn tiết khi thất bại. 


mang biệt danh Hachimantaro, tức 
con trai của Hachiman. Hachiman 
là thần chiến tranh trong thần thoại 
Nhật Bản. 

20 năm sau, xảy ra Hậu Tam. 
Niên Chiến: trên cương vị chỉ 
huy, Yoshiie giao tranh cùng. 
'Kiyowara, một gia tộc khác ở miền 
Bắc. Dân gian truyền tụng hai giai 
thoại nổi tiếng về tài phán đoán và 
tỉnh thần nghệ sĩ của Yoshiie. Thứ 
nhất: nhờ quan sát bẩy chỉm sợ hãi 
bay tán loạn, ông đoán biết có phục 
binh ở gần. Thứ hai: nổi thi hứng, 
ông đã cùng tướng địch đọc thơ 
ngay giữa sa trường. Chiến thẳng rốt 
cuộc thuộc về Yoshiie. Ông chiếm 
được pháo đài Kanezawa của phe 
iyowara sau cuộc vây hãm kéo đài. 
Kiếm thủ siêu phầm 
Minamoto Yoshile chém bàn cờ vây để thử độ 
sắc của kiếm. Võ sĩ Nhật không dùng khiên 
mà cẩm kiếm bằng cà hai tay. 


boong. Minamoto thua chạy. Quân 
Taira chở sẵn ngựa chiến trên tàu, 
lẩy ra phí xuống đuổi theo, tận điệt 
kẻ địch. 

Trận cuối cùng trong Chiến 
tranh Genpei cũng là hải chiến. 
Tại Dan no Ura, năm 1185, 
Tomomori phải đối đầu với hạm 
đội Minamoto mạnh mẽ hơn hẳn. 
Nhờ hiểu rõ thủy triểu địa phương, 
quân Taira đã tiến rất gần tới thắng 
lợi. Không may, thủy triểu đột 
nhiên đổi chiểu, khiến họ không 
kịp trở tay. Tomomori và thuộc hạ 
đều tuấn tiết. 


CHIẾN CUỘC TẠI CHẢU Á 
+ 


VÕ SĨ NHẬT 

§INH 1159 

MẤT 1189 

CHIẾN TRANH (hiến tranh aenpei 

TRẬN ĐÁNH lchinotani (1154), Yashima (1184), Dan 
n0 Ufa (1185), Koromnogae (1189) 


Minamoto Yoshitsune, đệ nhất kiếm. 
sĩ, luôn luôn đi cùng với thuộc hạ tận 
trung là tăng bình Benkei (sư Biện 
Khánh). Họ là hai nhân vật cực kì nổi 
bật trong văn chương và văn hóa dân. 
gian Nhật Bản. Yoshitsune sinh 
nhằm thời loạn. Cha ông, Minamoto 
Yoshitomo, liên thủ cùng gia tộc 
Taira để đánh chính phụ thân mình. 
Năm 1156, phụ thân thất bại, bị hành 
hình, Yoshitomo lên làm trưởng tộc. 
Đến năm 1159, năm Yoshitsune ra 
đời, Yoshitomo lại quay sang chống 
Taïra trong cuộc loạn Heijí, song. 
không thành, đành bỏ mạng cùng hai 
người con trưởng. Ba con trai còn lại, 
Yoritomo, Noriyori và hài nhí 
'Yoshitsune, nhờ còn nhỏ nên được 
tha, mỗi người bị đầy tới một nơi 
khác nhau. 


ĐANH BẠI TAIRA 
Năm 1189, Chiến tranh Genpei khởi 
sự; Yoshitsune tái ngộ hai anh. Khi 
Yoritomo, người anh cả, khởi bình 
chống Taira, Yoshitsune và Noriyori 
đều tới giúp. Nhưng trong thời gian 
đầu, thông tìn về Yoshitsune không, 
có nhiều. 
Năm 1184, Yoshitsune đánh bại 
người anh em họ Yoshinaka trong, 
cuộc nội chiến nhà Minamoto, Sau 
đó, ông vâng lệnh Yoritomo tấn 
công vào trung tâm quyền lực 
À.... của gia tộc Taira, tức khu vực 
quanh biển Seto. Vốn quyết 
đoán, nhanh nhẹn, ông 


nhắm ngay mục tiêu đầu 
tiên: pháo đài ven biển 
Tchinotani. 
'Yoshitsune chia quân 
Ạ) làm hai đạo, giao Noriyori 
Ầ nhiệm vụ chỉ huy đạo lớn, 
Ậ đánh thẳng trực diện. Đằng 
„Ä sau pháo đài có vách đá hiểm 
8 trở, gần như không thể vượt. Ông 


đẫn đầu đạo nhỏ, men theo vách ấy 
để tập hậu. Pháo đài bị chiếm, quân 
Taira dong thuyền ra khơi, chạy về 
'Yashima, một pháo đài khác, nằm. 
đối diện biển. Sau thời gian nghĩ 
ngơi nhằm củng cố lực lượng, xây 


Võ sĩ mẫu mực 

Tinh thần võ sĩ đạo hội tụ nơi danh tướng 
Minamoto Yoshitsune. Như các võ sĩ khác 
trong Chiến tranh Genpel, Yoshitsune 
mặc giáp, cầm cung. Giáp trụ võ sĩ dùng 
để hộ thân, được trang hoàng rất đẹp. 


HẬU THỂ. 


pmt MINAMOTO YOSHITSUNE 


dựng hải quân, Yoshitsune đi đường 
thủy, trực chỉ Yashima. Trong khi đối 
phương chuẩn bị hải chiến, ông đồ 
bộ cách pháo đài 50 km, rồi tấn công 
trên cạn. Taira thua tiếp trận nữa, lại 
lên thuyển chạy đi. 

"Tháng 4/1185, hạm đội hai bên 
chạm trán tại Dan no Ura. Dù lực 
lượng mạnh hơn, phe Minamoto. 
lâm vào thế khó, vì Taira tận dụng, 
được lợi thế thủy triểu. Chẳng đè, 
thủy triều chuyển hướng giữa chừng, 
thế trận liền đảo ngược. Trận đánh. 
kết thúc, chiến tranh cũng kết thúc, 
tướng sĩ Taira tuẫn tiết hàng loạt. 

'Yoshitsune không ăn mừng được 
lầu. Chiến công quá hiển hách của 
ông khiến Yoritomo ghen tức, hai anh 
em trở thành đối địch. Yoshitsune dẫn. 
theo một ít thuộc hạ, lánh vào rừng, 
núi, sống như lục lâm. Kẻ thù cuối 


- cùng cũng tìm đến nơi, ông bị vây tại 


oromogawa, đành phải tự sát. 


TIỂU SỈ 


MINAMOTO 
YORITOMO 


Minamofo Yoritomo, anh trai Yoshitsune, 
không giỏi quân sự, nhưng xảo quyết, tàn 
nhấn có thừa. Bị nhà Taira đánh thua trong 
trận lshibashiyama (1180), ông qiao việc 
chinh chiến cho hai em, Sau khi Yoshitsune 
tiêu diệt hết kẻ thù, cả Taira lẫn người trong họ 
Minamoto, Yoritomo chỉ việc thâu tóm quyền 
lực Để chắc chắn không ai tranh giành, ông 
cho truy đuổi, buộc Yoshírsune phải chết. Năm 
1192, Yortomo trổ thành tướng quản đầu tiền 
ở Nhật, trị vì được bẩy năm thì mất. 


DŨNG CẢM, CHÍNH TRỤC, LẠI NHÂN 
TỪ, ĐẠI DANH NGÀI SẼ SỐNG MÃI NƠI 


VÕ STFUJIWARA KANEZANE VIẾT VỀ MINAMOTO YOSHITSUNE TRONG NHẬT KÍ, NĂM 1185 
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1300 - 1456 


CHÂU ÂU. : 
CUỐI THỜI TRUNG CỔ 


HA VUA ĐI DỌC HÀNG NGŨ... ỦY LẠO QUÂN BINH, 
KÊU GỌI HỌ HẾT LÒNG ĐÁNH PHÁP.. NHẮC HỌ PHẢI 
NHỚ MÌNH LÀ CON DÂN ANH QUỐC. 


JEHAN DE WAVRIN, HIỆP SĨ PHÁP, THUẬT LỜI VUA ANH HENRY V TẠI AGINCOURT, NẤM 1415 


ại Courtrai, Flanders, ngày 11/7/1302, một đội quân thợ đệt và 
thương nhân, vũ trang bằng gậy, cung và giáo mác, đánh bại 
cả đoàn hiệp sĩ Pháp, giết chết một ngàn nhà quý tộc. Sự kiện 


ấy khiến giới quân sự châu Âu hoang mang, bao nhiêu định 
kiến về thứ bậc xã hội và chiến thuật điểu binh dường như đảo lộn. Rõ ràng, 
các nhà cầm quân cần xét lại phương thức đánh trận, sao cho thích nghỉ với 
thời đại mới. 


=~#Œ e. 


Bước vào thể kỉ 14-15, hiệp sĩ giáp trụ vẫn 1420, quân Anh tưởng đã thắng Chiến tranh 
thống trị chiến sự châu Âu, Chư hiệp sĩ ai cũng Trăm năm. Nhưng rồi Pháp bắt kịp, vua Pháp 
cao sang, còn bộ binh chỉ là thường đân, thuộc Charles VII cho chế ra xe pháo lợi hại hơn của 
đẳng cấp thấp, vũ trang bằng giáo hoặc cung. Anh, chỉ bắn mấy ngày là hạ được thành, thay 
Tuy vậy, người ta dần nhận ra: muốn quân đội vì hàng tháng. Ngoài việc công thành, Charles 
hoạt động hiệu quả, không thể không tận dụng còn sử dụng thần công ngay trên sa trưởng, nã 
lợi thế bộ binh. Khí ra trận, ngày càng nhiều đạn khiến địch phải lui. Từ đó, mỗi khi dàn trận 
hiệp sĩ bỏ ngựa, chọn cách đi bộ chiến đấu. đánh nhau, ưu thế thuộc s§ Pháp. 
Trong cuộc Chiến tranh Trăm năm giữa Anh và 
Pháp (1337-1453), quân Anh ban đầu chiếm ưu  ĐỘI NGŨ MỚI 
thế khi đàn trận đánh lớn, bởi họ đã tìm ra công Cuối thời Trung cổ, chiến sự tại châu Âu ngày 
thức thắng lợi mới: sử dụng biệp sĩ đi bộ và tập cảng chuyên nghiệp hóa, bính sĩ phục vụ toàn 
trung thật nhiều cung thủ trường cung. thời gian, được huấn luyện kĩ càng, tướng chỉ 
Nhờ công thức trên, Anh giành chiến thắng huy nhiều khi cũng là dân nhà nghề, chuyên 
oanh liệt tại Crécy (1346), Poitiers (1356) và đánh thuê. Cách tân về chiến thuật thường xây 
-Agincourt (1415). Pháp cầm cự được nhờ bài đến đột ngột, khởi xướng bởi những người, hay 
phòng ngự chiển lược. Họ thủ trong thành, những lực lượng, ngày thường ít ai lưu ý. Chẳng 
tránh giao chiến, chờ địch môi mệt. Chỉ vùng hạn, dân quân Thụy Sỹ đã nghĩ ra lối đánh bằng 
thên quê không thành trì là bị quân Anh tàn giáo mác, lấy bộ binh làm chủ lực; Jan Ziška, vị 
phá. tướng ngạo nghễ của giáo phái Hussite ở Czech, 
là người đầu tiên dùng súng trên sa trường. 
ĐẠI PHÁO LỢI HẠI cán những cách gối tái đổi trong thời đại 
Thời kì này, súng ống được cải tiến. Thần công mới, người chỉ huy trở nên uyển chuyển hơn, 
nguyên thủy chỉ là trò lạ, không mấy ai quan bớt sự bảo thủ, định kiến. Charles VII rất thức 
tâm, nay trở thành thứ vũ khí thiết yếu mà các thời, khi giao việc chế súng và chỉ huy pháo 
nhà cầm quân không thể bồ qua khi hoạch định binh cho anh em jean và Gaspard Bureau, đù 
chiến lược, chiến thuật. Nhờ có thần công, thời họ chỉ là chuyên gia kĩ thuật, không mang đòng 
EitSE/Tnentbsngf gan hãm thành đợc rút ngân chiếnnậnbớt  - đ6iguftộc Nhàvua vàhiềnnh ho áo 
Trăm năm, t rơi vào thế cù cưa, đằng dai. Vua Anh HenryV cũng nhận thức rõ: chiến tranh giờ đây phần lớn 
khéo dùng thần công bắn phá pháo đài Pháp, đo bộ binh đâm trách, không còn là cơ hội độc 
các vua kế vị cũng bắt chước, nên đến thập niên quyến cho giới quý tộc tìm kiếm vinh quang. Do 
đó, họ một mặt chú trọng công tác động viên, 
= khơi đậy lòng ái quốc của quần chúng, mặt khác 
.x buộc giới quý tộc chịu phép, chấp nhận vai trò 
thu hẹp trên chiến trưởng. 


Vũ khí chết người 

Đây là phủ việt, một vũ khí đáng sợ của bộ binh, muốn sử 
dụng phải cầm cả hai tay. Phủ việt kết hợp “3 trong 1": có 
lưỡi giáo để đâm, nu để chém và búa để đập. 
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TRĂM NĂM 


TỪ NĂM 1337 ĐẾN NĂM 1453, Anh và Pháp 
giao tranh liên tục. Quân Anh đi thuyền vượt 
biển hoặc khởi binh từ căn cứ tại Aquitaine; 


chiến sự chủ yếu điễn ra trên đất Pháp. Lúc đầu, Anh 
chiếm ưu thế, thắng lớn ở Poitiers (1356), nhưng sau 


# ED FARDTII 


VUA ANH 

SINH 13/11/1512 

MẤT 21/6 /1577 

CHIẾN TRANH (hiến tranh giành độc lập Scntland, 
(hiến tranh ăm năm 

TRẬN ĐÁNH Ôi Halidon (1333), 5juys (1340), 
Gé (1346) 


Edward II là vua giỏi, cai trị nước 
Anh một cách vững vàng. Nhờ được 
quý tộc một lòng ủng hộ, ông sở hữu 
lực lượng tướng tá hùng hậu, yên 
tâm viễn chỉnh nước ngoài. Chiến 
địch đầu tiên, Edward đem quân 
chỉnh phạt Scotland, báo thù cho 
thất bại của cha mình, Edward II, tại 
Bannockburn. Trận Đồi Halidon 
(1333), ông áp dụng chiến thuật 
mới: cho hiệp sĩ đi bộ chiến đấu, với 
trường cung thủ hỗ trợ, Quân. 
Scotland bị bắn, chết như rạ. 


VƯỢT QUA EO BIỂN 
Từ năm 1337, Edward bắt đầu 
tranh giành ngai vàng nước Pháp, 
khơi màn Chiến tranh Trăm năm. 
Trong trận hải chiến ở Sluys (1340), 
ông tiêu diệt hạm đội của Pháp và 
Genoa. Sáu năm sau, ông dẫn 15.000 
pướd h mm. 
TRƯỜNG CUNG THỦ 
Trường cung chỉ là vũ khí bằng gỗ thô sơ, 
nhưng vào tay số đông cung thủ Anh và 
'Wales, nó trở thành công cụ chiến thắng. 
Trong một phút, cung thủ lão luyện có thể 
bản từ sáu đến 12 phát; tập hợp vài ngàn 
cung thử với nhau, hiệu quả không kém 
súng máy. Thời Edward lll, trong kho quân 
nhu luôn chứa hàng ngàn cung tên, sắn 
sàng cho bình sĩ ra trận. Quý hơn cúng tên 
là cung thủ, vì muốn bản giỏi phải được 
tèn từ nhỏ, Từ trận Đổi Halidon năm 1333 


đến trận Agincourt năm 1415, trường cung 
thống tị trên sa trưởng. 


quân vượt biển, đố bộ Normandy, 
cướp phá Caen và miễn Bắc Pháp, 
buộc Pháp vương Philip VI phải 
nghênh chiến tại Crécy. Quân Anh 
áp dụng chiến thuật cũ: bắn tên 

hạ bớt hiệp sĩ địch, rồi mới xung 
phong. Thắng trận vẻ vang, Edward 
tiến lên bao vây Calais, nhưng suốt 


đuối dần, không phá nổi thế thủ của Pháp. Năm 1415, nội 
bộ Pháp chia rẽ, Henry V lại đưa Anh vượt lên. Tuy 
nhiên, nhờ Jeanne đArc truyền cảm hứng, và nhờ đường 
lối thực dụng, tỉnh khôn của Vua Charles VI, Pháp đã 


giành thẳng lợi chung cuộc. 


một năm mới hạ nổi thành. Chiến 
địch vây hãm kéo dài quá lâu, 
Edward cạn cả quân nhu, phải gọi 
tiếp vận từ Anh. 

Năm 1356, con trai Edward, 
Edward Vương Tử Đen, thẳng Pháp 
tại Poitiers. Nhưng bản thân nhà vua 
thì mãi đến 1359 mới lại vượt bị 
Cũng như lần trước, ông tàn phá 
miền Bắc Pháp, bắt đối phương phải 
kí hòa ước Brétigny (1360), dâng, 


nộp một phần ba lãnh thổ. Về sau, 
Edward già yếu, trao hết bình quyển 
cho các con; quân Pháp nổi lên, 
chiếm lại gần hết đất đai đã mất. 


Tấn công Caen 

Edward II đánh Pháp năm 1346, bắt đầu với 
việc chiếm thành Caen. Quân Anh đốt thành, 
cướp phá suốt năm ngày. 


CHÂU ÂU CUỐI THỜI TRUNG CỔ 


mỉ 


ti EDWARD VƯƠNG TỬ ĐEN 


VƯƠNG TỬ ANH 

SINH 19/6/1330 

MẤT 8/6/1376 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Jăm năm, Nội điển (asile 
TRẬN ĐÁNH Poitlers (1356), Najera (1367) 


Edward, thân vương xứ Wales, là 
con cả của Edward III, luôn mặc 
giáp đen ra trận, nên mang biệt 
danh Vương Tử Đen. Điều binh 
xuất chúng, xuất sắc hơn người, ông 
được sử gia Jean Froissart ví như bậc 
“đệ nhất anh hùng mã thượng” 

'Tại Crếcy năm 1346, Edward 
chỉ huy một cánh quân, 
chiến đấu dưới 
quyển phụ 
vương, Mười 
năm sau, trong 
trận Poitiers (xem. 
trang 100-101), ông 
dùng lại chiến thuật 
của Edward II: 
cho kị binh xuống 
ngựa, dàn thành thế 
thủ, Lần này, quân Anh 
thẳng vang đội hơn 
lần trước. Danh 
tiếng Edward càng 
thêm lừng lẫy khi 


Quận công mới xứ Aqultalne 

Vương Từ Đen quỳ trước cha, Vua Edward II, 
nhận tước phong quận công xứ Aquftaine. 
'Ông qua đời trước phụ thân một năm. 


Pháp và Castile ở Najera (1367). 
Edward chịu lắng nghe lời 
khuyên, nhưng quyết đoán, tự ra 
quyết định. Khi xuất trận, ông 
không tìm kiếm vinh quang, mà 
đánh theo lối hùng hổ, bạo tàn. Ông 
nổi tiếng với lổi tấn công tiêu thổ 
(chevawcháe), vừa tiến vừa đốt phá. 
sạch lãnh thổ địch. Cũng chính 
ông cho thâm sát 
hàng ngàn người 

tại Limoges 

vào năm. 

1370, vì họ 
đám trở cờ, bỏ 
Anh theo Pháp. 
Năm ấy, ông đã mang. 
bệnh, bị bệnh hành. 
S4 ÌÒ dại dẳng mi đến khi 
qua đời, không kịp lên 
nối ngôi. 


Huy hiệu của thân vương xứ Wales 

Tại Crécy, tương truyền sau chiển thắng, Vương Tử Đen 
đã ngắt các sợi lông đà điểu trên mũ trụ đối thủ, Ông 
chế ra huy hiệu lông vũ để tướng nhớ chiến tích ấy, 


ông đè bẹp liên quân _ thém vào hai chữ tiếng Đức ích Dien (Ta phụng sự). 


đÈẾ JEAN II _: ị 


VUA PHÁP 

SINH 16/4/1319 

MẤT 8/4/1364 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Trăm năm 
TRẬN ĐÁNH Poitis (1356) 


Thập niền 1340, trên cương vị quận 
công xứ Normandy, Jean ]I lần đầu 
tham chiến đánh giặc Anh. Nắm 
1350, kế vị vua cha là Philip VI, ông 
ra sức cải cách quân lực Pháp, ban 
hành chiếu chỉ (1351) tăng lương, 
cho hiệp sĩ và binh lính, đồng thời 
ngăn cấm các lãnh chúa tự rút quân 
mình trên chiến trường. Tuy nhiên, 
thế lực nhà vua yếu ớt, nên bị nhiều 
người chống đối. 

]ean tập hợp được đội quân 
lớn để đối đầu với Anh ở 
Poitiers (1356), song ông không 
kiểm soát được bọn quý tộc dưới 
quyền, thêm vào đó, còn phạm sai 
lầm nghiêm trọng, khi cho hầu 
hết hiệp sĩ xuống ngựa, đi bộ tấn 
công. Về cuối trận, dẫu chiến đấu 


Jean Quân Tử 

Jean lI bị Anh bắt, nhưng được phép về 
Pháp để quyên tiền chuộc cho chính 
mình, Không quyên đủ tiền, óng trở lại 
Anh để giữ trọn chứ tin. 


đây dũng câm, Jean bị địch bắt sống, 
đem về quản thúc. Người Anh đối 
xử tử tế, dùng nghỉ lễ vương giả tiếp 
đãi ông, cho ông đi lại tự do. Jean. 
băng tại Anh, vì Pháp không đủ tiền 
chuộc vua về. 


‡ 


QUẬN CÔNG ANH 

SINH 6/3/1340 

MẤT 3/2/1399 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Tăm năm, Nội chiến (asils 
TRẬN ĐÁNH Rajera (1367), trận càn Lancaster (1373) 


John xứ Gaunt là con trai thứ ba của 
Edward TH. Thông qua hôn nhân, 
ông thừa kế đanh hiệu quận công xứ 
Lancaster, sau này được phong thêm 
tước quận công xứ Aquitaine. Từng 
chiến đấu dưới quyền anh trai là 
'Vương Tử Đen trong chiến thắng 
Najera (1367), song đến khí John lên 
chỉ huy quân đội, Anh bắt đầu thất 
thế trước Pháp. 

Bấy giờ, Vua Edward và Vương 
Tử Đen đều muốn tái chiến với 
Pháp, song sức khỏe không cho 
phép, đành trao John binh quyền. 
Hè 1373, John vượt eo biển Manche, 
dẫn đại binh tới Calais. Trong cái 
gọi là trận càn Lancaster, ông càn 
quét, cướp phá suốt năm tháng, 
| băng qua miền Đông và Trung Pháp 


Cha của đức vua 

Thời Richard II, Jottn xứ Gaunt có thể lực rất 
lớn trên trường chính trị nước Anh, Bảy tháng 
sau khi John qua đời, con trai ông lên ngôi, 

| tức Henry W. 


fÈfJOHN XỨ GAUNT 


để vào Aquitaine. Tuy vậy, trận này 
không phải chiến thắng, vì vua Pháp 
Charles V và nguyên soái Bertrand 
dụ Guesclin đều tránh không giao 
chiến. John chẳng chiếm được thành. 
trì kiên cố nào, cướp phá thì không 
đủ ăn, một nửa binh sĩ chết vì đói và 
bệnh tật. 

John chưa ngừng phiêu lưu. Cưới 
người vợ hai là công chúa Castile, 
ông tự xưng vua Castile, đem quân 
xâm lược nước này vào năm 1386. 
Tần này cũng thua nốt. 
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HIỆP SĨ VÀ DU MỤC 


de; CHIẾN TRANH TRĂM NĂM. 


VƯƠNG TỬ ĐEN ĐÁNH TRẬN POITIERS 


ĐỊA ĐIỂM 

Phía đông Poitlers, 

miền Trung Pháp 

CHIẾN DỊCH 

-Í Chiến tranh Trăm 
năm 

THỜI ĐIỂM 19/9/1356 

LỰC LƯỢNG HAI BÊN Pháp: khoảng 

15000~20.000 quân; Anh: khoảng 8.000 

TỔN THẤT Pháp: khoảng 2.000 người chết, 

1.500 người bị bắt; Anh: không rõ 


Hè năm 1356, từ Aquitaine, lãnh thổ 
lục địa của Anh, Edward Vương Tử 
Đen đem binh đì cướp phá miền. 
Trung nước Pháp. Bên sông Loire, 
ông hay tìn cha con vua Pháp, Jean 
TỊ và thế tử, đã hợp quân cùng quận 
công xứ Orléans, đang chờ đón đánh 


mình, Chưa muốn đối đầu, Edward 
quay ngược về Àquitaine, song. 
không kịp. Ngày 17/9, bên ngoài. 
Poitiers, kị binh Anh - Pháp chạm 
trán trận đầu. 

Biết địch đông hơn, ngày hôm sau, 
Edward dàn thể thù nơi đốc rừng. 
Địa hình nơi này đẩy những bụi cây, 
dây leo, và đất mềm lây lội, kị bình 
Pháp sẽ không thể xung phong. Để 
chắc chắn hơn, phe Anh còn đào. 
hào, đắp lũy. 


CHIẾN TUYẾN HAI BÊN 
Sáng ngày 19/9, Edward sắp đặt đội 
hình, chuẩn bị ra trận. Ông giao cho 
bể tôi tín cẩn là lãnh chúa xứ Buch. 
chỉ huy một toán kị bình; các hiệp sĩ 
còn lại thảy đều đi bộ, được chia ra 


ba đạo, hai cánh có trường cung thủ 
hỗ trợ. Bản thân vương tử đứng nơi 
đất cao ở đằng sau, nhìn xuống bao 

quát sa trường. 

Lực lượng hai bên chênh lệch 
quá rõ. Quân Pháp đông gấp đôi, 
lại toàn hiệp sĩ giáp trụ, trong khi 
lính Anh một phần không nhỏ 
là khinh binh. May mà Edward 
khéo chọn vị trí, Rừng cây rậm rạp 
khiến Pháp không thể tung toàn 
quân lên cùng lúc, kị binh của họ 
cũng khó xoay xở. Cũng như Anh, 
Pháp cho hiệp sĩ đi bộ, chia làm ba 
đạo, đạo này nối đuôi đạo kia. Có 
điều, nếu như kị binh Anh đứng. 
đợi, chờ cơ hội mới nhập cuộc, thì 
kị bình Pháp (chừng 300 người) lại 
đi tiên phong. Lúc Pháp chuẩn bị 


tấn công, Edward kêu gọi binh sĩ 
tuân thủ quân lệnh, vững lòng tin 
vào Thiên Chúa. 


CẬN CHIẾN QUYẾT LIỆT 
Cuộc xung phong của kị binh Pháp 
là một thảm họa. Hiệp sĩ ai nấy 
đều ngã nhào, vì ngựa bị tên bắn 
hạ, vừa gượng đứng đậy, bộ binh 
Anh đã tràn tới, dùng kiếm và đao 
đâm chém tơi bời. Đạo bộ bình đi 
đầu của Pháp liền xông lên, cận 
chiến với đối phương, song bị đầy 
lùi. Đạo thứ hai thấy thể hoảng 

sợ, cũng vội rút. Tuy vậy, đạo. 

thứ ba, dưới quyền Vua Jean, vẫn 
vững vàng đông đảo, giáp trụ sáng 
choang, cờ xí ngợp trời. 


& _ 


VÒNG VẬY THẮT CHẶT 
Jean hô hào tướng sĩ tiếp tục tiến 
lên. Quân Ánh lâm vào thế khó; 
trường cung thủ cạn sạch tên, 
nhiều người phải quẳng cung, rút 
dao chiến đấu. Theo kế của hiệp sĩ 
lão luyện John Chandoas, Edward 
sai lãnh chúa xứ Buch xua kị binh 
ra, chạy vòng đằng sau hàng ngũ 


CHÂU ÂU CUỐI THỜI TRUNG SỐ 


địch. Cùng lúc ấy, ông cho nổi kèn 
hiệu vang trời, rồi đích thân xuất 
chiến. Lính Pháp lâm cảnh lưỡng 
đầu thọ địch, bị đổn mãi vào giữa, 
cho đối phương chém giết không 
ngơi tay. Vòng vây ngày càng thất 
chặt, Vua Jean II đành đầu hàng. 
]ean và các quý tộc sống sót đều bị 
bắt làm tù bình. 


& 
NIỀM VUI THĂNG TRẬN HÔM ẤY 


THUỘC VỀ VƯƠNG TỬ, KẺ DŨNG CẢM, 


DỮ TỢN NHƯ MÃNH SƯ. 


JEANFROISSART, SIÊN NIẾN SỬ THẾ KĨ 14. 
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" XỨ ORLÉANS háp 

THÉTÔPHát IR] (®Kibinh Pháp tấn công, 

Tợi VÀO mưa tên của. 
trường cung thủ Anh, 


Đồng su những bụu 
cây dày quân Anh dàn 
thếthủ 


Trận Poitiers 

ng cổ, đặc tả sự hiệu quả 

a trường cung thủ Anh. 

số lượng cung thủ nhiều 
hơn, và họ đứng xa hơn, không quá gần 
đối phương như vậy. 
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CHIẾN TRANH TRĂM NĂM 


+ 


#ã BERTRAND DU GUESCLIN 


HIỆP SĨ BRETON, NGUYÊN SOÁI PHÁP 

SINH Khoảng 1320 

MT 13/7/1380 

CHIẾN TRANH Nội chiến Brittany, Nội chiến (astfe, 
(hiến tranh Trăm năm 

TRẬN ĐÁNH Vây hãm Rennes (13561357), 
(ocherel (1364), Auray (T364), Najera (1367), 
Pontvallain (1370) 


Sinh trong gìa đình Breton không 
tiếng tăm, Du Guesclin lập nên công 
danh nhờ tài chiến đấu phi thường. 
"Trong cuộc nội chiến tranh giành ngai 
vàng công quốc Brittany (những năm 
1340-1350), Anh và Pháp can thiệp, 
mỗi bên ủng hộ một phe, Trận vây 
hãm thành Rennes, Du Guesclin kiên 
cường chống trả quân Anh, gây được 
ẩn tượng với Thế tử Charles của Pháp, 
sau này là Vua Charles V. Charles bèn 
gọi ông về, cho phục vụ dưới trướng. 
'Thành tích của Du Guesclin khá thất 
thưởng: ông thắng lãnh chúa xứ Bụch 
ở Cocherel, nhưng thúc thủ trước hiệp 
sĩJohn Chandos tại Auray, và Vương 


Tử Đen tại Najera. Hai lần sau này, 
ông không những thua, mà còn bị bắt, 
song lần nào cũng được vua Pháp bỏ 
tiển chuộc về. 

Mạnh mẽ, xấu xí, Du Guesclin bị ví 
như “con heo mặc giáp” Năm 1370, 
ông nhậm chức nguyên soái nước 
Pháp, vừa ấm chỗ đã đánh đuổi ngay 
giặc Anh trong cuộc đạng độ nhỏ mà 
quan trọng ở Pontvallain. Sau trận 
ấy, ông kiên trì áp dụng chiến thuật 
của Fabian Cunctator ngày xưa: tránh 
giao chiến, chỉ tuyệt đường lương 
thảo và quấy nhiễu thường xuyên, 
khiến kẻ thù môi mệt. Nhờ Du 
'Guesclin, chiến cuộc mới dẫn xoay. 
chiều, Pháp chuyển sang nắm tru thế. 
Khi Du Guesclin qua đời, vua Pháp 
nhớ ơn ông, cho chôn thi hài tại Tu 
viện St Denis, vốn chỉ dành riêng cho 
các bậc vương giả. 

Kiếm lệnh nguyên soái 

'Charles V trao kiếm lệnh cho Du Guesclin, sắc 
phong ông chức nguyên soái nước Pháp 
(1370). Đây là chức vụ tối cao trong quản đội, 


xử 


ì 


f#HENRYVV „, 


VỤA ANH 

SINH 16/3/1386 

MẤT 31/8/1422 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Tiăm năm 

TRẬN ĐÁNH Agincotrt (1415), Vây hãm Rouen 
(1418-1419) 


Mới 16 tuổi, lúc đang ở ngôi thế tử, 


Thắm sát tàn bạo. 

tenryVà tướng cầm quân đây sức hút, cũng là 
nhà chính trị tài ba. Tuy vậy, khi cần, ông tàn bạo. 
còn hơn các lãnh tụ Trung cổ khác. Vụ thẩm sát 
'ủ binh tại Agincourtlà một mình chứng. 


6 —— 
NHỠ ÂN SỦNG CHÚA TRỜI, THẮNG 


HUY HOÀNG HOẶC CHẾT LƯU DANH, 
ĐÓ LÀ HAI CÁCH ĐỀ ĐEM VỀ VINH DỰ. 


LỜI HENRY V TẠI AGINCOURT, THEO đIỂN NIÊN SỬHƠL/NSHED, NĂM 1587 


Năm 1417, Henry lại đánh Pháp. 


Sau thất bại Agincourt, Pháp 
không đám dàn trận nghênh chiến. 
nữa. Quân Ảnh vây hãm kéo dài, 
rồi hạ hai thành Caen và Rouen. 
Rouen thất thủ (1419), khiến Anh 
rộng đường đi dọc sông Seine, 
thẳng tiến Paris. Sang năm 1420, 


Henry V đã cầm quân, tham gia 
đánh đẹp lực lượng nổi loạn do. 
Owain Giyndwr dẫn đất tại Wales. 
Ông giao chiến cùng hiệp sĩ tạo 
phản Henry Percy (hỗn danh là 
“Liều”), bị trúng mũi tên vào mặt. 


Kinh qua thử thách như thế, nên _- ; 

khi kế vị vào năm 1413, kinh Henry thương lượng và gây sức ép 

nghiệm chiến đấu của ông đã quân sự, buộc một bộ phận quý 

dạn dày, ˆ tộc địa phương công nhận mình 
là nhiếp chính quan, người kế vị 

THAM VỌNG CHÍNH TRỊ ngôi vua nước Pháp. Nhiều quý 

Nối chí các tiền vương, quyết đòi . tộc khác vẫn trung thành với 


thế tử Pháp, tiếp tục chống đối, 
Henry bèn liên thủ với công 
quốc Burgundy, đánh đẹp. 

từng người từng người một. 


ngai vàng Pháp, Henry đem quân 
vượt biển vào tháng 8/1415. Ông 
vây hãm sáu tuần, chiếm được thành 


_ TRNBÁNH 
AGINCOURT 


CHIẾN TRANH Chiến tranh Tăm năm, 
THỦ BIỂM 25/10/1415 
ĐỊA ĐIỂM Pas dc Glss, min Đông Bắc Pháp 


tlenry Y đang đi tới (alais, bịnh sĩ dưới 
quyền ốm yếu, mỗi mệt, thì bị lực lượng 

{_ Pháp, đồng hơn, chặn đánh. Quân Anh rút 

| vàn, cố thủ giữa những cánh rừng. Hiệp sĩ 
Pháp xung phong, gặp phải bùn lầy, khó bé 
Xoay xử. Ảnh khí ấy bèn xạ tiễn, rồi xách 

| kiếm vung nìu xông ra, đánh giáp lá cà. Pháp 

_ thất bại toàn diện, chỉ gữ gạc được chút ít 

| bằng cách tấn công, cướp phá các xe chở 

|_ bàng của Anh. Henry nghe tin, bèn cho giết 


phố cảng Harfleur, sau đó thắng tiếp 
trận Agincourt, tuy bị quân Pháp 
chặn đánh bất ngờ. Thắng lợi liên 
tiếp chắp cánh cho tham vọng chính. 
trị và quân sự của nhà vua. Với 
viễn kiến sắc sảo, ông tập trung, 
tiền của, tài nguyên cho hai ưu 
tiên: xây dựng hải 
quân vững mạnh, 
và chế tạo súng. 
thân công, vũ khí 
hữu hiệu để công 
phá thành. 


\ 


= 


|_sehtbinh địch, 
Chưa đẹp yên thì ông 

mắc chứng kiết lị, qua 

đời vào năm 1422. Cái 
chết của Henry đánh 

đấu bước lùi lớn cho 
Anh. Trong những 
thập niên tiếp theo, 
thế thượng phong 
chuyển sang tay 
Pháp. 


CHÂU ÂU CUỐỚI THỜI TRUNG SỐ 


ñ & 
DX JEANNE DARC AI CŨNG KINH NGẠC, VÌ NÀNG RA 


THỦ LĨNH PHÁP trung thành với thế tử. Trinh Nữ 

SINR Khoảng 1412 băng qua lãnh địa Burgundy để đến LỆNH RÕ RÀNG, ĐIỀU BINH QUÁ 

MẤT 30/5/1431 Reims, nơi Charles lên ngôi vua vào ớ 

CHIẾN TRANH tiến tranh Tăm năm tháng 7/1429, KHEO. 

TRẬN ĐÁNH Vậy hăm 0xiéans (1429), Patay (1428) Jeanne định thẳng tiến Paris, song LỜI CHỨNG CỦA JEANII, QUẬN CÔNG XỨ ALENCON, TRONG PHIÊN XÉT LẠI VỤ ÁN JEANNE D/ARC, NĂM 1455 


đám triểu thần sợ thua, một mực 
Năm 1429, quân Anh và Burgundy ngăn cản. Đến tháng9, nàng xuất 
thống trị miền Bắc Pháp, vây hãm quân, thì phe Anh và Burgundy đã 
ngặt nghèo thành Orléans. Trong, củng cố lực lượng, phòng thủ vô cùng 
khi ấy, quận công Bedford xưng là vững vàng. Tháng 5/1430, Jeanne 
nhiếp chính Pháp quốc, cai trị nhân bị quân Burgundy bắt trong trận 
đanh Anh vương Henry Vì đang Compiègne, đem bán cho Anh. Ánh 
còn bé thơ. Trong cơn bĩ cực, tưởng xử nàng tội dị giáo, đem thiêu sống tại 
chững tuyệt vọng, một thiếu nữ Rouen. Các năm 1455—1456, giáo hội 
nông dân từ Lorraine bỗng đứngra  Ki-tô mở tòa, tái điều tra sự vụ, tuyên. 
loan tin mình được thiên khải từ bố Trinh Nữ yô tội Đến nấm 1920, 
Đấng Tối Cao, nhận sứ mệnh diệt 
Anh cứu quốc. Nàng đến gặp 
Charles, thế tử Pháp, ở Chinon, xin 
nắm binh quyền. 

'Thiếu nữ ấy là Jeanne đÁrc, 
cũng gọi Jeanne Trinh Nữ. 
Charles cho nàng gia nhập đội 
quân đi cứu viện Orléans, Nàng 
tự tin vào thắng lợi, đến mức 
ngạo mạn viết thư cho quân 
Ảnh, đòi họ “trước đã chiếm 
cứ, xâm phạm bao nhiêu đô. 
thành Pháp... nay phải trao trả 
ngay cho Trinh Nữ” Tuy không 
có kinh nghiệm trận mạc, rõ 
ràng Jeanne rất hiểu tâm lí chiến. 


CHIẾN ĐẤU VÌ CHÍNH 
NGHĨA 
Jeanne vào thành Orléans, khơi gợi 
lòng trung quản ái quốc, và nhiệt 
huyết tôn giáo nơi bình tướng. 
Nàng bác bô chiến thuật cố thủ, chủ 
trương tích cực tấn công, khiến sĩ 
khí Pháp lên cao ngút trời. Các chỉ 
huy khác chỉnh chiến đã nhiều, nên 
thận trọng, muốn ngăn trở, không, 
cho Jeanne họp quân cơ, ra quyết 
định. Mặc tất cả, nàng vẫn xua quân 
từ thành ra, đánh thẳng trực điện, 
chiếm hàng loạt cứ điểm Anh. Quân 
Anh mất tỉnh thần, phải rút lui. Vậy 
là cuộc vây hâm kéo đài hàng tháng 
đã được giải chỉ trong vài ngày. 
Sau chiến thắng Orléans, Jeanne 
trở thành đồng chỉ huy quân đội 
Pháp, cùng quận công xứ Alencon. 
Nàng đem bình tới vùng thung lũng, 
sông Loire. Chạm trần lực lượng 
Anh tại Patay, nàng tiến bính thần. 
tốc, đối phương chưa dàn xong thế 
thủ đã bị đập tan. Trước những, 
thành công vang đội, nhân dân Pháp 
kéo nhau đầu quân, thành nối tiếp 
thành mở cửa đón Jeanne đArc, thể 


Trinh Nữ cầm quân 
Năm 1429, )eanne d'Arc, cô gái quê thất học, 
loan tin mình nhận sứ mệnh từ trời. Nàng được 
cấp ngựa, cờ, giáp trụ và các trang bị khác của 
hiệp sĩ, dẫn quân lên đường cứu viện Orléans, 


HIỆP SĨ VÀ DU MỤC 


tham dự nhiều hơn vào chiến sự, đây đó trỗi dậy 


1 


Những lãnh đạo này tuy là quý tộc, hiệp sĩ, song khéo vận 


những lãnh đạo xuất chúng, biết khơi gợi tỉnh thân 
dân tộc, nổi lên chống lại ngoại xâm hoặc bá quyển áp bức. 


ANH HÙNG DÂN TỘC 


CUỐI THỜI TRUNG CỔ CHÂU ÂU, quần chúng _ động sức mạnh nhân dân, giỏi dùng bộ bình xuất thân hạ 


tiện. Đời thật của các anh hùng như Alexander Nevski và 
Robert Bruce phức tạp hơn nhiều so với huyền thoại thêu 


đệt về sau, nhưng không thể phủ nhận, nỗ lực của họ góp 
phần không nhỏ cho việc thành lập quốc gia. 


bơ: EXANDER NEVSKI 


ˆ fUỐC CÔNG N0V60R0D 
SINH 30/5/1220 
“Mất 14/11/1262 
Ấ CHIẾN TRANH (hiến tranh Thụy Điến — Noygornd, 
E Thập tị chính phung 03c 
ẤN ĐÁNH Trận Sông Neva (1240), trận Hồ Peipus 
IØR›) 


ÍÑlexander Nevski, anh hùng dân tộc 
jÑga, là con trai của Yaroslav, tiểu 
“tương xứ VIadimir. Năm 1236, ông 
được mời cai trị thành bang trù phú 
Novgorod, một trung tâm giao 
thương lớn bên bờ biển Baltic. 
Trong cuộc tây chỉnh, bành trướng 
lãnh thổ của Mông Cổ (1238-1240), 


é 


rảnh tay đối phó Thụy Điển, kẻ thù 
từ phía tây. 

Thụy Điển và Novgorod vốn 
chung nghề đánh bất, buôn bán 
lông thú, nên cạnh tranh gay gắt 
bạ nhau. Năm 1240, quân Thụy 

n tiến lên thượng nguồn sông 
Bến, tấn công đối phương, những. 
bị Alexander đánh bại. Nhờ chiến 
thắng này, Alexander được xưng 
tụng bằng tôn hiệu Nevski. Song 
le, chỉ ít lâu sau, trong nước xảy ra 
tranh chấp chính trị, ông bị lưu đây. 

Ngoài Thụy Điển. còn có thách 
thức lớn hơn. Bấy giờ, Hiệp sĩ Teuton, 
đồng tu quân sự Công giáo La Mã, 


ALEXANDER QUEN ĐÁNH BẠI NGƯỜI. 
TA, CHỨ CHẲNG BỊ BẠI BAO GIỠ. 


BIÊN NIÊN SỬ THỨ HAI CỦA PSKOV, NĂM 1270. 


Alexander giữ được nước nhờ tài 
ngoại giao thay vì quân sự, Ông 
chấp nhận triểu cống Mông Cổ. Bù 
đại, người Mông cho Novgorod tự 
trị. Không bị xâm lăng, Novgorod 


Thánh Alexander 
Qua đời năm 1263, Alexander Nevski 
"- Eợc tía hữu Chính Thống giáo rất 
Ÿ mục tôn kính. Năm 1547, giáo hội 
Ehính Thống phong ông làm 


biển thánh. Trong Thế chiến l, 
Ồ) Liên Xô tích cực tuyên truyền 


về chiến thắng của ông 
4rước chư hiệp sĩ Đức, 
như một cách động 
viên quân chúng 
1. khống Đứcxâm 
lặng. 


năm nào cũng chỉnh phạt miền Đồng 
Âu, chống người ngoại giáo và Chính 
Thống giáo. Novgorod theo Chính 
“Thống giáo, nên cũng là một mục 
tiêu. Năm 1241, bị bình đoàn Livonia 
của Hiệp sĩ Teuton đánh chiếm gần. 
hết lãnh thổ, Novgorod không còn 
cách nào, phải gọi Alexander về. 


TRẬN CHIẾN TRÊN BẰNG 
Ngày 5/4/1242, trên mặt hồ Peipus 
đóng băng, Alexander giao tranh 
cùng chư hiệp sĩ Livonia. Quân 
Novgorod đông hơn, chủ yếu là bộ 
binh, cầm giáo và cung. Kị binh 
Livonia hăng hái, phi ngựa vào giữa 
phòng tuyến đối phương, những cận 
chiến một hồi thì đuối, đành cam 
thất bại, 

Sau trận Peipus, thập tự quân Đức 
không còn uy hiếp nổi vùng Nga 
Chính Thống giáo. Trên mặt trận 
phía đông, Alexanđer tiếp tục giữ 
hòa hiếu với Mông Cổ, được Mông 
Cổ phong thêm tước hiệu quốc công 
Viadimir. 


pxti ROBERT BRUCE 


VUA S(0TLAND 

SINH 11/7/1274 

MẤT 7/6/1329 

CHIẾN TRANH (hiến tranh giành độc lập Scotland 
TRẬN ĐÁNH Trận Đối Loudoun (1307), Bannockburn 
(1314) 


“Thời trẻ, khi còn là bá tước xứ 
Carrick, Robert Bruce tô thái độ 
nước đôi trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập cho quê hương. Tuy 
nhiên, sau khí giết kế cạnh tranh và 
lên ngôi vua Scotland vào tháng 
3/1306, ông trở nên quyết đoán, 
quyết tâm chống Anh. 

Lực lượng đưới trướng không 
nhiều, ban đầu, Robert phải lần trốn. 
Sau ông tiến hành chiến tranh du 
kích, quy mô ngày một lớn, cướp phá 
miền Bắc Anh, tiêu diệt các pháo đài 
nằm nơi cô lập. Tại Scotland lúc ấy 
còn nhiều kẻ chống đối Robert, lãnh 
thổ của họ cũng bị ông tấn công. 


Hiệp sĩ Robert 
Robert | xứ Scotland là 
một hiệp sĩ phong kiến, 
vì thời thế mà trở nên 
lãnh tụ dụ kích. Trong, 
tình là tượng của ông. 
tại đài tưởng niệm: 
Bannockburn, 


Biểu tượng trải tim của Bruce 

Lúc lâm chưng, Robert trăn trối, nhờ đem trái 
tìm mình theo trong cuộc Thập tự chính, 
hông chuộc lại bao nhiêu tội lỗi lúc sinh thời. 
Nhưng cuối cùng, nó không đến được 
Jerusalem, mà bị đem chôn ở Scotland, 


Ở đổi Loudoun (1307), Robert cho bộ 
binh cầm giáo, xếp khít vào nhau theo 
đội hình schiffron (tương tự phương 
trận), đánh bại một đội quân nhỏ của. 
Anh. Vua Anh Edward IÍ phải đích 
thân đi đẹp loạn, song phương chạm. 
trán trong trận Bannockburn (1314). 
Đâu trận, Robert giao đấu tay đôi, 
giết ngay một hiệp sĩ địch. Kị binh 
Ánh gặp khó, loay hoay không biết 
Xoay trở ra sao giữa địa hình lồy lội. 
Trong khi đó, bộ bính Seotland ồ ạt 
xông tới, dùng giáo đâm chọc, khiến 
đối phương tổn thất nặng nề. Sang. 
năm 1328, Anh buộc phải công nhận 
Scotland là nước độc lập. 


CHÂU ÂU CUỐI THỜI TRUNG CÓ 


ƒ JÁNOS HUNYADI 


NHIẾP CHÍNH HUNGARY 
§IIH Khoảng 1400 

MT 11/8/1456 

CHIẾN TRANH Chiến tranh 0oman — Hunary 
TRẬN ĐÁNH Vama (1444), Belrade (1456) 


Anh hùng hai dân tộc 

Sinh tại Wallachia, Hunyadi được 
cả Romania và Hungary xem như 
anh hừng dân tộc, 


Là con một nhà quý tộc nhỏ ở 
'Hungary, János Hunyadi tận tụy phục 
vụ quốc gìa, nhờ đó mà thăng tiến. 
Điều binh theo lối uyển chuyển, sáng 
tạo, ông hai lần đánh hạ quân Thổ 
Ottoman của Murad II tại Smederevo. 
(142) và hẻm núi Thiết Môn (1442). 
Phấn khích trước thắng lợi, giáo 
hoàng kêu gọi Thập tự chỉnh, hòng 
đuổi người Ottoman ra khôi châu Âu. 
'Thập tự chỉnh này.cũng được biết đến. 
dưới cái tên Trường chỉnh, Vị quân chữ 
duy nhất hưởng ứng là Wladislaw TII, 
vua Ba Lan và Hungary, còn tướng cắm 
quân trực tiếp là Hunyadi. Chiến dịch 
Khới đầu rất thành công, nhưng rồi 
nội bộ phe Ki-tô chúa rẽ. Khi đối đầu 
Murad II tại Varna, bên bờ Biển Đen, 
Hunyadi không còn đũ bình tướng nên 
thập tự quân thua to, Wladislaw bị giết. 
Hunyadi trở thành quan nhiếp chính 
Hungary và tiếp tục chống Thổ cho 
đến cuối đời. Năm 1456, ông qua đời vì 
dịch bệnh, sau khi vừa thắng Thổ, giải 
vậy cho thành Belgrade. 


Được tướng tài dẫn dắt, lại có đức 


TƯỚNG HUS§ITE ñ " l c 
SINH Khoảng 137 tin hỗ trợ, quân Hussite tự tin ca 
MẤT 1424 vang mỗi khi xuất chiến. Họ thắng 


nhiều trận, nổi nhất là trận Kutna 


CHIẾN TRANH Chiến tranh Hissit bà 
hà thhelinlhoy Horá, Vốn đã mù một mắt, ZiZka 


TRẬN ĐÁNH Kutna Horá (1421), Malešo (1424) 


Thập niên 1420, khi các lực lượng 
Công giáo xúm vào tấn công giáo 
phái Hussite ở Czech, tướng lĩnh 
đạo Hussite là Jan ỄiZka, một cựu 
bình đã từng chính chiến bao. 
năm. Dưới quyền chỉ có đân quân, 
Z'iZka nghĩ ra chiến thuật mới, 
tuyệt hảo để đối phó kị bình địch. 
Ông cho chế những cỗ xe thô sơ, 
bọc gỗ và sắt, trên chứa thần. r 
công, cùng binh lính cầm nỏ, 
cũng như các loại súng tay 
sơ khai. Có khi ông dùng xe 
để tấn công, như thiết giáp 
hiện đại, lúc lại nối chúng 
với nhau, thành vòng 

phòng thủ bất khả công 

kích, gọi là w4genburg. 


Độc nhãn tướng quân 
Jan Ziška đã từng chỉnh chiến ở Ba Lan, 
Nga, và Lithuania, bị mất một mắt trước 
khi gia nhập lực lượng Hussite (1415), 
Năm 1410, ông tham gia đánh bại chư 
Hiệp sĩ Teuton tại Grunwald. 


bị trúng tên, mù luôn mắt kia vào 

năm 1421. Tuy thế, ông vẫn tiếp tục 

dẫn quân giành thắng lợi. Sau chiến 
thắng cuối cùng ở Malesov, ông 
bị bệnh mất. / 


1450 - 1700 


› CỘNG CUỌC - 
‹_ ` CÁCH TÂN QUÂN SỰ 


CÔNG CUỘC CÁCH TÂN QUẦN SỰ 


do G2 bác (940/9)90.97,19)5/7.1)11910/,)) 8-10) 


Ừ KHOẢNG NĂM 1450 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ 17, công tác chỉ huy trở nên phức tạp 
hơn hẳn, bởi thời đại mới mang đến nhiều đổi thay: quy mô quân đội lớn dần lên, 
súng ống ngày càng hiệu quả, bộ bình xuất thân thường dân trở thành lực lượng chủ 
đạo trên sa trường. Tại châu Âu, tiến bộ kĩ thuật chỉ khiến chiến sự tốn kém hơn, khốc 


liệt hơn, chứ không rút ngắn được thời gian giao tranh. Nhiều cuộc chiến vẫn kéo đài hàng thập niên, 


chỉ kết thúc khi các bên tham gia thầy đều kiệt quệ. 


Chiến sự Trung cổ thường được cho là kết 
thúc với sự thất thủ của Constantinople vào. 
năm 1453. Thành Constantinople làm bằng 
đá, gần ngàn năm đứng vững kiên gan, song 
rốt cuộc cũng tan tành trước đại thần công. 
của quân Thổ Ottoman. Tuy nhiên, thuốc nổ 
và súng ống không tự nó cách mạng hóa 
chiến tranh; làm nên cách mạng là những 
nhà chỉ huy sáng tạo, biết cách áp dụng kĩ 
thuật mới để chiến đấu, công thành. Có điểu, 
thần công xuất hiện, không có 

nghĩa thành trì trở nên vô 

dụng. Trái lại là khác, vì A 
theo thời gian, người ta  #Ÿ ~ 

nghĩ ra nhiều phương >4 
thức giảm thiểu tác hại của tị 
súng. 


ĐÁNH TRẬN LỐI MỚI 

Bắt đầu từ thế kỉ 1ó, để đối phó thần công, 
phe phòng thủ thường xây những pháo đài 
thấp, mang hình dạng ngôi sao, trong pháo 
đài trang bị đại bác để bắn trả. Muốn hạ đổi 
phương, phe tấn công phải kiên trì vây hãm, 
cho đựng công sự, đào hào và đường hầm. 
Nhiều cuộc chiến ở châu Âu từ đầu đến cuối 
chỉ toàn là vây thành; có chiếm được thành 


`. 
SYN SÀN Sà 


~#Œ e. 


thì tướng lĩnh mới chứng tỏ được năng lực. 
Còn khi dàn trận đối đầu, điểm mấu chốt là 
phân phối, bố trí các lực lượng dưới quyển ra 
sao, kết hợp các loại vũ khí như thế nào cho 
hiệu quả. 

"Thập niên 1470, khi giao tranh với 
Burgundy, người Thụy Sỹ mở màn cho chiến. 
thuật mới: tập hợp số đông bộ binh cầm giáo, 
chiến đấu theo đội hình chặt chế. Bên cạnh 
đó, còn có bộ binh bắn cụng hay nỏ. Cung nỏ 
sớm lui vào lịch sử, nhường chỗ cho súng tay, 


Chùy gờ thể kỉ 16 

'Chùy này hẳn là vũ khí của một thiết kị. Trên chùy trang trí 
hoa văn đẹp, chứng tỏ chủ nhân có địa vị cao. Phẩn gờ nhô ra 
của chùy có thể đập hồng hoặc xuyên thủng áo giáp dày. 


hết hóa mai nặng rồi hỏa mai nhẹ. Song nếu 
dùng súng đơn lẻ thì không tác dụng gì mấy, 
mà cần nhiều người hợp tác, bắn theo từng 
loạt. Dù ở Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ, hay châu Âu 
Ki-tô giáo, các nhà cầm quân đều hiểu rõ điều 
ấy, nên họ bắt bộ binh thao diễn rất kĩ cách 
bắn súng. Ngày xưa, muốn thành thục thương 
hay giáo, đều phải khổ luyện, nay súng cũng 
vậy 


Dân dần, số bộ binh đánh giáo ngày càng 
thưa, đa số chuyển sang súng. Kị sĩ giáp trụ 
cầm thương kiểu Trung cổ nẵn ná thêm một. 
thời gian, trước khí tuyệt tích giang hồ, vì 
không cạnh tranh nổi với giáo mác, hỏa mai, 


và đại bác. 


- THỜI CỦA SÚNG 


Khoảng cuối thế kỉ 16, kị binh được trang bị 
súng lục cò xoay. Họ không xung phong theo 
lối cũ, mà xếp thành nhiều hàng, đánh kiểu 
luân xạ (caracole): từng. 
hàng xông lên, bắn vào kẻ 
địch, đoạn rút lui, nhường 
chế cho hàng khác. Nhưng sang thế kỉ 17, các 
nhà cầm quân chủ trương hiệp đồng bình 
chủng, như Gustavus Adolphus của Thụy 
Điển, quay về với lối xung phong mãnh liệt 
truyền thống, bỏ hẳn luân xạ. 

"Thần công dùng trên sa trường ban đầu 
không mấy hiệu quả, vì kém cơ động, tốc độ 
bắn lại chậm. Từ đấu thế kỉ 17, nhờ tiến bộ kĩ 
thuật, chúng mới đóng vai quan trọng hơn, 
trở thành vũ khí không thể thiểu (song chưa 
phải thống trị). 

Thời thế thay đổi chóng mặt. Những nhà 
quý tộc thế tập với kĩ năng quân sự, chỉ huy 


Chiến tranh không vinh quang 

Albrecht von Wallenstein (giữa), nhà cầm quân thời Chiến 
tranh Ba mươi năm (1618-1648), tự bô tiến mộ lính, rồi kiếm 
lời bằng chiến tranh, mặc cho nước Đức bị tàn phá nặng nề. 


lạc hậu, chỉ quen cưỡi ngựa, đi tìm vinh 
quang cá nhân, dần trở nên lỗi thời. Dầu vậy, 
đa số tướng lĩnh vẫn xuất thân trong giới 
thượng lưu. Giúp việc cho họ là một dạng bộ 
tham mưu sơ khai, với chuyên gia thuộc 
nhiều lĩnh vực khác nhau như kĩ thuật, đạn 
pháo và giao thông. 

“Thể kỉ 17 cũng là lúc ngành quân sự được 
hệ thống hóa, xuất hiện những học viện đầu 
tiên chuyên đào tạo sĩ quan. Quân đội thường, 


trực, chính quy vẫn chưa có, do chư quốc 
châu Âu không đủ thực lực tài chính. Nhằm 
đáp ứng như cầu binh sĩ, một nhóm các “nhà 
thâu quân sự” nổi lên, đi các nơi mộ lính, tập 
hợp thành lực lượng đánh thuê, nay phục vụ 
chủ này, mai đánh cho chủ khác. Có những 
nhà thầu sau trở thành đanh tướng. Đó là 
tình hình Tây Âu, còn ở phương Đông, các 
nước lớn, được tổ chức tốt như đế quốc 
Ottoman, hay Trung Hoa dưới triều Mãn 
Châu, ít gặp vấn để trong việc nuôi quân. 
Tác động của thần công lên lục quân đã lớn, 
lên hải quân lại càng lớn hơn, vì tàu thuyền là 
bệ đỡ lí tưởng cho súng. Ta thấy rõ điều này 


trong đại chiến Lepanto ở Địa Trung Hải 
(1571), và trong các cuộc hải chiến giữa Triều 
Tiên và Nhật Bản (thập niên 1590), Thần công. 
phát huy tác dụng tới mức tối đa khi được dùng, 
trên những tàu buồm lớn, có khả năng vượt đại 
đương, đi vòng quanh địa câu. Chỉ huy trên tàu 
có người xuất thân thủy thủ, người khác là 
tướng lục quân chuyển ngành. Họ dần tích lũy 
kinh nghiệm, thuần thục kĩ thuật điểu binh. 
khiển tướng trên biển, nghĩ ra các chiến thuật 
hạm đối hạm, cũng như cách sử dụng thần 
công hiệu quả nhất (đại bác một bên mạn tàu 
đồng loạt khai hỏa). Đến giữa thế kỉ 17, hải 
quân châu Âu vươn lên địa vị số một thế giới. 
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NGẬP RÃNH, NHƯ NƯỚC MƯA SAU CƠN BÃO; THẦY TRÒI RA 
KHƠI, NHƯ DƯA LẤP KÍN DÒNG KẼNH. 


2 
NICOLO BARBARO, THẦY LANG, KẾ CHUYỆN THÁNH CONSTANTINOPLE THÁT THỦ, NĂM 1453 


Thảm sát ở Constantinople 

Quân Thổ Ottoman dưới quyền Mehmed II 
vậy hầm thành Constantinople vào. 
năm 1453. Bức bích họa bên trên về cảnh 
thảm sát trong thành. Bức này năm tại Tu. 
viện Moldovita, Romania, niên đại thế kỉ 16, 
hiện đã hư hại nhiếu. 


¡ TRONG HAI THỂ KỈ 15 VÀ 16, ba đế chế Hồi giáo hùng 
mạnh ra đời: Mogul ở Ấn Độ, Safavid ở Iran, và đặc biệt là 
Ottoman, trải dài từ Balkan qua Trung Đông và Bắc Phi. 


Dưới sự lãnh đạo của các vua nổi tiếng như Suleiman Vĩ Đại 


và Akbar Đại Đế, quân đội Hồi giáo có quy mô rất lớn, chư quốc Ki-tô không 


sánh bằng. Người Hồi biết dùng thuốc súng, kết hợp cùng lối đánh du mục 


truyền thống của Á châu. Họ quản lí rất hiệu quả nhân lực và vật lực. 


¬#& e. 


Từ một nhóm nhỏ ban đầu đến định cư tại 
Anatolia, người Thổ phát triển thành thế lực 
thống trị. Cuối thế kỉ 13, thủ lĩnh Thổ Osman 
sáng lập nên đế quốc Ottoman. Thể kỉ 14, nhân. 
Byzantine đang suy yếu, quân Ottoman tiển. 
vào châu Âu, chiếm vùng Balkan, bao vây 
Constantinople. Binh lực Ki-tô không sao 
chống nổi đổi phương. Bayezid I, biệt danh Tia 
Chớp, đè bẹp chư hiệp sĩ Kì-tô ở Nicopolis 
(1396), trước khi Murad II đả bại thập tự quân 
đưới trướng János Hunyadi ở Varna (1444). 
Năm 1453, Mehmed II hạ thành 
Constantinople, hoàn tất giai đoạn đầu 
tiên trong công cuộc bành trướng 
lãnh thổ của Ottoman. 


THAM VỌNG CAO DẦN 
Từ đầu thế kỉ 16, bắt đầu giai đoạn thứ hai, 
mạnh mẽ hơn. Đặt mục tiêu chinh phục thế 
giới Hồi giáo, Otoman tấn công lực lượng 
Mameluke để xâm chiếm Syria và Ai 
Cập. Họ thắng dễ dàng, vì phe 
Mameluke không biết sử dụng 
thần công và súng cầm tay. Trên 
mặt trận châu Âu, người Thổ tiến xa 
đến tận Vienna (1529). 

Đáng kể hơn nữa, dù trước giờ 
không hay đi biển, Ottoman xây dựng 
được hạm đội hải quân lớn mạnh, 
làm chủ khu vực Đông Địa Trung Hải, 
Các bến cảng miền duyên hải Barbary 
và Bắc Phi đều phục tùng Ottoman. 
Từ các cảng này, hải tặc Thổ tỏa đi 
cướp bóc vùng biển phía tây. Tuy thất 
bại trong trận vây Malta (1565) và hải 
chiến Lepanto (1571), Ottoman không 
chùn bước, mà còn tiếp tục bành trướng 


đến thế kỉ 17. Quân đội họ bao gồm bộ binh 
cầm súng (/arissary), kị binh kiểu cổ (sípahi) 
và pháo binh với các loại đại pháo hiện đại, tân 
kì. Bình chủng nào tỉnh thần cũng cao, quân 


, kỉ nghiêm minh. Có thể nói, Thổ bấy giờ đứng 


đầu thế giới về quân sự. 


ẤN ĐỘ VÀ [RAN 
“Thế kỉ 16, từ Trung Á, các hậu duệ của bạo 
chúa Timur xâm lấn Ấn Độ, định cư tại đây, 
lập nên để quốc Mogul. Người Ấn địa 
phương yếu hơn, nên trong hai thể kỉ sau 
đó, đế quốc ngày càng mở rộng, bao phù 
gần hết tiểu lục địa Nam Á. Từ thời 
Mogul, Ấn Độ biết sử dụng thần 
công và hỏa mai, nhưng bộ binh 
của họ không được huấn luyện 
kí, bắn súng không giỏi, không 
bài bản đồng bộ như lính 
Ottoman và châu Âu. 
Súng ống cũng là điểm yếu 
của triểu Safavid. Triểu này 
lên nắm quyển tại Iran vào năm. 
1501. Chư vương Safavid theo đạo 
Hồi, song thuộc đòng Shfite, đối. 
nghịch với Oitoman thuộc dòng Sunni. 
Hai bên hay đánh nhau, hòng tranh giành 
Traq và các lãnh thổ khác, với phần thắng 
thường thuộc về Ottoman. Thể lực Safavid 
mạnh lên, khi Abbas I lên ngôi vua (1587), 
tiến hành cải cách quân sự, nhờ cố vấn 
châu Âu chỉ bảo để phát huy tối ứu hiệu. 
quả pháo binh. 

Dù biết học hỏi châu Âu, tiếp thu kiến 
thức mới, tới thế kỉ 17, cả ba đế quốc trên 
đều bắt đầu suy, trong khi Tây phương 
thăng tiến như diều. 


Vũ khí Mogul 

Dao găm bai lưới hình gợn sóng, làm bằng 
thép, gọi là khønjar, mang phong cách Ä Rập. 
Vũ khí đẹp thế này thường thuộc sở hữu của 

những chiến binh Mogul mang đẳng cấp cao. 


TƯỜNG LĨNH OTTOMAN 


Hoàng đế đế quốc Ottoman về bản chất đều là 


những lãnh đạo chiến tranh, dùng việc xâm lăng để 


hợp thức hóa quân quyền. Những vua trẻ và năng 


động thường năm nào cũng viễn chinh, xuất quân giữa mùa 


xuân, trở về khi đông giá. Làm vua không phải đễ; cho đến 


Chân dung hoàng đế 

Mehmed lI quan tâm châu Âu hơn châu Á, 
luôn mong nối gót các hoàng đế La Mã khi 
xưa. Ông đặt hàng Gentile Bellini, họa sĩ 
người Venetia, vẽ chân dung cho mình. 


px) MMEHMED II 


N0ÀNG ĐẾ 0TT0MAN 

SINH30/3/142 

MẤT 3/5/1481 

CHIẾN TRANH Các cuộc chiến của Ottoman ð châu Âu 
TRẬN ĐÁNH Vêy hãm Constantinople (1453) 


Hoàng đế Mehmed II được gọi là 
“Nhà Chinh Phạt, vì đã tiêu điệt đế 
quốc Byzantine ngàn năm. Năm 
1444, mới lên 12 tuổi, Mehmed 
được cha là Murad II nhường 
ngôi. Nhưng chỉ ít lâu sau, đất 
nước bị quân Ki-tô dưới quyển 


lấy lại ngai vàng, đem binh đánh 
bại kẻ địch tại Varna. Khi Murad 


mất năm 1451, Mehmed lên làm vua 


lần hai, Đang tuổi thanh xuân sung 


sức, ông quyết tâm chiếm bằng được 


Constantinople, kinh đô đế quốc 


fÈl KHEIR ED-DIN (RÂU ĐỎ) 


HẢI TẶC THỔ, Đô ĐỐC 0TT0MAN 

SINH Khoảng 1478 

MẤT 4/7/1546 

CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến của Öfoman ở 
Địa Trung Hải 

TRẬN ĐÁNH Preveza (1538) 


Sinh tại đảo Lesbos, bên bờ Aegea, 
Kheir ed-Din cùng anh trai được dân 
châu Âu đặt cho biệt danh Râu Đỏ. 
Hai anh em lập căn cứ ở Djerba, 
duyên hải Tunisia, chuyên đánh cướp. 
tàu thuyển Ki-tô. Không cam tâm. 
làm hải tặc cả đời, họ cùng nhau 
chiếm giữ thành phố cảng Algiers 
(Bắc Phi). Năm 1518, anh trai qua 
đời, Kheir ed-Din dâng thành cho đế 
quốc Ottoman, được Ottoman bổ 
nhiệm làm tổng trấn Algiers. Trên 
cương vì mới, ông gieo rắc kinh 
hoàng khắp vùng Tây Địa Trung Hải, 
hứng lên thì đổ bộ cướp phá khu vực 
ven biển Tây Ban Nha và Italy, bắt 
hàng ngàn tín hữu Ki-tô làm nô lệ. 
Năm 1533, Hoàng để Suleiman 
triệu Kheir ed-Din về Constantinople, 


phong chức đô đốc, thống lĩnh hải 
quân toàn đế quốc. Kheir ed-Din 

cho nâng cấp hạm đội, rồi đánh 
chiếm cảng Tunis ở Bắc Phi, Tunis 
cầu cứu Charles V, hoàng để đế quốc 
La Mã Thần Thánh. Charles liền 
viễn chinh, đánh đuổi quân Thổ 
(1535). Kheir ed-Din nhanh chóng 


János Hunyadi đe dọa, Murad bèn 


tận giữa thế kỉ 16, việc tranh quyền đoạt vị 


lên ra thường 


xuyên, nên hễ vua nào lên ngôi, liền cho giết sạch anh em 
mnình. Bạo tàn như vậy, song họ trị nước tốt, xây dựng được 


lục quân và hải quân hùng mạnh, khiến châu Âu Ki-tô giáo 
phải kinh hoàng trong hai thể kỉ 15 và 16. 


Byzantine, điểu các tiên đế đã nỗ lực 
suốt cả thế kỉ mà chưa thành. 
Tường thành Constantinople 
vững chắc vô cùng, đã trải qua 
bao lẩn vây hãm (lần gần nhất vào 
năm 1422) vẫn không suy suyển. 
Mehmed hiểu rõ: muốn hạ thành, 
cần phong tỏa toàn diện. Ông, 
cho xây pháo đài Rumeli bên bờ 
châu Âu của eo biển Bosphorus, 
nhằm cắt đường ra Biển Đen. Nơi 
biển Marmara, ông điểu hạm đội 
trấn gìữ, chặn tuyến liên lạc giữa 
Constantinople và Địa Trung Hải. 
'Thêm vào đó, Mehmed nhờ một 
tay đánh thuê người Hungary, nổi 
tiếng giỏi kĩ thuật, chế tạo khẩu đại 
thần công để phá thành. Khẩu này 
nặng đến nỗi phải dùng 100 con bò 
kéo đi. Quân Thổ xây cả đường rày 


gương dậy sau thất bại, tiếp tục gây ' 


chuyện. Chư quốc Ki-tô phải đoàn 
kết, lập nên Liên minh Thần thánh 
để đối phó ông. 


HÁI QUÂN VÔ ĐỊCH 

Đối đầu Liên minh Thần thánh tại 
Preveza (1538), tuy đối phương 
đông gấp ba, Kheir ed-Din vẫn 
chứng tỏ khả năng thủy chiến thiên 
tài, dẫn dắt quân mình tới thắng 
lợi. Các năm 1543-1544, trong mấy, 
cuộc viễn chỉnh cuối đời, ông liên 
minh với Pháp, đánh phá vùng bờ 
biển phía tây Haly. Việc vua Pháp 
Francois I cho người Thổ sử dụng 
căn cứ Toulon khiến cả châu Âu 
Ki-tô giáo phẫn nộ. Kheir ed-Din 


chết rồi, các con nối nghiệp cha. Hai | 
người con của ông tham chiến trong | 


trận Lepanto (1571). 


Hải tặc Ottoman 
Một họa sĩ Italy vẽ Râu Đó đang cầm chĩa ba, 
vũ khí của thần biển Neptune. Người Ki-tô. 
châu Âu vừa sợ, vừa ngưỡng mộ vị đỏ đốc 
Hồi giáo này. 


bằng gỗ để kéo tàu trên cạn, đưa 
đến sử dụng ở vịnh Sừng Vàng bên 
dưới chân thành. Chuẩn bị kì công 
như thế, nên Constantinople đã 
thất thủ vào ngày 29/5/1453, hoàng 
đế Byzantine cuối cùng bị giết. 

Các chiến dịch khác của 
Mehmed không mấy thành công. 
Ông thất bại, không đoạt nổi 
đảo Rhodes từ tay quân 
đoàn Hiệp sĩ Thánh 
John, Chưa hài lòng 
với Constantinople, 
ông đem quân vào 
miền Nam Italy, 
định chiếm luôn 
Rome, nhưng 
bất ngờ qua đời 
vào năm 1481, 
mộng ước hãy 
còn đang đở, 
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HOÀNG ĐẾ 0TT0MAN Syria và Ái Cập mới vừa chính 'Trời chuyển sang thu, thời tiết 
SINH 6/11/1494 phục. Do đó, ông chỉ việc tập khắc nghiệt, lại gặp vấn đề về 
“NÑT?/9/1566 trung chính tây, tấn công chư tiếp vận, Suleiman đành rút về 
CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến của 0ttoman ý quốc Ki-tô. Constantinople. Tuy vậy, chưa 
u Âu, Chiến tranh ffoman - Safavi Chiến dịch đầu tiên §» từ bỏ tham vọng, ông lệnh 
TRẬN ĐÁNH Vôy hầm Rhodes (1522), (1521), Suleiman chiếm cho Đô đốc Khcir ed-Dín 


MohaG (1526), Vảy hãm Vienna (1529), ngay cửa ngõ dẫn vào 


: tiến hành chiến tranh trên biển, 
l Xaghdai (1534, Vây hãm Malta (1565) Trung Âu: đô thành Belgrade 


+ quấy phá laly và miền Tây Địa 


.*>}J—_ tại Balkan. Năm sau, ông vây Trung Hải (thập niên 1530). Đang 
song các hoàng đế hãm Rhodes, pháo đài trên chình chiến cùng châu Âu, thì 
Oltoman, Suleiman được đảo, thuộc sở hữu quân đoàn triểu Safavid của Iran sang gây 
xem là vĩ đại nhất, Lúc Hiệp sĩ Thánh John. Ông cổ của sự, Suleiman bèn đẫn quân sang 
Suleiman lên thay tiên đế §Šuleiman, Mehmcd Nhà Chinh đông, đoạt thành Baghdad vào 
Selim, lãnh thổ Ottoman đã Phạt, từng thất bại khi đánh đảo năm 1534. 

trải rộng khắp vùng Trung này, Suleiman thành công hơn, Theo thời gian, sức khỏe 
ˆ_ Đông Hãi giáo, bao gồm cả nhưng cũng phải đổ ra biết bao Suleiman sa sút dần. Ông trở 


công sức, vây suốt đến giữa mùa 


nên đa nghị, xa lánh mọi người, 
đông, Rhodes mới đấu hàng. Ông 


thậm chí cho xử tử hai con trai 
HA 11m0) luồng uỷ đối xử bào hiệp, không bách hại kẻ vì ngờ họ mưu phản. Năm 1565, 
nghiêm, đường bệ. Ông đã cao, lại hay — bại trận. Thổ thua cay đắng trong trận 
đội khăn, mặc Áo quá khổ, càng tạo '† vây hãm Malta. Đã lớn tuổi, 
cảm giác to lớn, THỊNH RỒI SUY ˆ ˆ nghỉ ngơi từ lâu, nhưng bị thất 
Bình định xong vùng Đông Địa ¡bại trên thôi thúc, Suleiman. 


Trung Hải, Suleiman viễn chỉnh xa ° _ đứng ra cầm quân trở lại. Ông 
hơn về phía tây. Năm 1526, ông  ; mất nơi đoanh trại, giữa cuộc vây 
đập tan binh Hungary tại Mobacs, Ễ / thành §zigeth, Hungary (1566), 
áp sát đất Áo, lãnh địa trung tâm 

của đế quốc La Mã Thần Thánh. Vũ khí của vua 

Đến năm 1529, quân Thổ bao Niên đại khoảng năm 1533-1534, thanh. 
vậy Vienna, kính đô đế quốc, kiếm của Suleiman có lưỡi cong, đúng kiểu. 


song công mãi không hạ được, Otfoman, trên khẩm vàng Damascus, 


é& 

TA LÀ VUA CÁC VUA, CHÚA CÁC 
CHÚA... HÌNH BÓNG THƯỢNG ĐẾ 
TRÊN MẶT ĐẤT CHÍNH LÀ TA VẬY. 


LỠI SULEIMAN VĨ ĐẠI TRONG BỨC THƯ GỬI VUA PHÁP FRANGOIS | 
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CHIẾN TRANH Otoinan cính phạt Hungi/ 


THỦI ĐIỂM 29/8/1526 Đ n 
ĐỊA ĐIỂM Min Nam ngay liền dạt ra, nhường đường cho súng khai hôa. 


Hungary vừa lãnh đạn, vừa bị quân xung kích 
Mười vạn quận Thổ tràn vào Hungary. Vua Lauis địch quấy nhiễu hai bên cảnh. Chờ đối phương 
| đem binh nghênh chiến, nhưng lính ít hơn, chủ. no đòn, 5uteiman cho kị bính xung phang, tung 
| 


súng. Thấy hiệp sĩ Hungary xông tíi, kị binh Thể 


yếu là hiệp sĩ giáp trụ. 5uleiman xếp kị binh chiêu kết liều. Vua Lauls tử trận, một nửa nước 
đứng trước, sau là thần công và bộ binh cầm Hungary trở thành chư hầu của Thố. 
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TƯỚNG LĨNH MOGUL 


CHƯ HOÀNG ĐỂ MOGUL THEO ĐẠO HỒI, gốc 

ở Trung Á. Babur, nhà sáng lập triểu đại, và các con 

cháu chỉnh chiến trong hai thế kỉ để thiết lập đế 
quyền tại tiểu lục địa Ấn Độ. So với các địch thủ từng chạm 
trán, quản Mogul mạnh hơn hẳn, vì học được từ người châu 
Âu và Ottoman cách sử đụng thuốc súng. Từ cuối thế kỉ 16, họ 


chế thành công súng hỏa mai mổi thừng chất lượng cao. Trong 
hàng ngũ họ, cũng không thiếu những nhà kĩ thuật giỏi việc 


vây hãm, xây dựng đường sá. Tuy nhiên, sang thế kỉ 18, đế 
quốc Mogul không còn bắt kịp thời đại, quân số tuy đông, 
song từ chiến thuật, vũ khí, tới hệ thống chỉ huy, tất thây đều 


lạc hậu. 


NHÀ CHINH PHẠT M0GUL 

SINH 23/2/1483 

MẤT 5/1/1531 

CHIẾN TRANH Mogul xám lăng Ấn Độ 

TRẬN ĐÁNH Tiận Panipat! (1526), Khanwa (1527), 
Ghaghra (1529) 


Babur thuộc dòng dõi Timur, nhà 
chỉnh phạt người Thồ - Mông, 
nguyên là vua tiểu quốc Ferghana. 
(phía đông Samarkand). Thời trẻ, 
ông từng mất ngôi, phải lưu vong, 
dẫn quân đi lang thang, rày đây mai 
đó, đến năm 1504 thì đoạt được 
Kabul, định cư tại đây. 

Mong ước tái chiếm Ferghana 
và chính phạt Samarkand nhưng 
không thành, Babur chuyển hướng, 
về nam, đe dọa Ấn Độ (1519). Sau 
khi cướp phá thử vài lần, thấy xứ 
Delhi của Hồi vương Ibrahim Lodi 
khá yếu, Babur cùng con trai là 


Hoàng để nghỉ ngơi 
Babur, nhà sáng lập triều Mogul, đang nghỉ 
ngơi giữ 


và những cuộc chỉnh phạt Về sau của ông. 


cuộc săn. Babur là tác giả Bđburnzrma, 
cuốn hồi kí sâu sắc, kể lại đời tranh đấu ban đầu. 


Hamayun bèn tổng công kích, đánh 
bại Ibrahim trong trận Panipat T. 
Ông dùng Delhi làm căn cứ, tiếp 
tục mở rộng lãnh thổ khắp vùng 
Bắc Ấn. 


LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP 

Đối thủ mạnh nhất ngáng đường 
Babur là liên bang Rajpui, do Rana 
Sanga chỉ huy. Tháng 3/1527, tại 
Khanwa, Babur dàn trận, tiêu diệt 
kị binh và chiến tượng của Rana, 
sau đó bao vậy, hạ thành Malwa. 
Quân Rajput giữ thành đều tuẫn 
tiết, nhất quyết không hàng, Sang 
tháng 5/1529, Babur đánh quân 
Bengal, ngăn không cho họ vượt 
sông Ghaghra. Đây cũng là chiến. 
thắng cuối cùng của ông ở Ấn. 
Trong các trận Babur cầm binh, 
đối thù Ấn Độ đều đông đảo hơn 
nhiều, song ông vẫn thắng, nhờ 
quân dưới quyền khéo dùng đại 
pháo, và di chuyển linh hoạt, kỉ 
cương. 


PANIPAT ] 


(HIẾN TRANH Mogul xâm lăng Ấn Độ 
THỜI ĐIỂM 21/4/1526 
ĐỊA ĐIỂM Panipat, phía bắc Delhi 


Babur tự tin vào chiển thẳng, bởi đốt phương 
tuy đông hơn, song Ibrahim Lodi, vua Delhi, 
lại là chỉ huy tồi. Ông cho bộ bình cầm súng 
đứng cạnh thắn công, phía sau tác cổ xe và 

_ công sự đấp băng đất; hai bên cánh là khinh 
kị binh đeo cung. Bị Thổ khiêu khích, Ibiahim 
thúc lính và voi tấn tông trực diện. Chỉ chờ có 
thế, Babur ra lệnh nổ súng, trong khi kị bình 
đánh ép hai sườn. Ibrahim hoang mang. 
không biết chỉ đạo ra sao, quân Ấn tối loạn, bị 
kị bình địch tàn sắt. 


H0ÀNG ĐỂ M06UL 

SINH 23/11/1642 

MẤT 27/10/1605 

CHIẾN TRANH (cac điểnbành tướng BnhthổMogul 
'TRẬN ĐÁNH (itor (1567), Abmedsbad (1573), 
Patra (15/4) 


Akbar, con trai Hamayun, cháu nội 
Babur, lên ngại vàng ở tuổi 14, vào 
năm 1556. Lúc ông đăng cơ, tương. 
lai để quốc Mogul hãy còn bất định, 
vì Hamayun đã để mất rất nhiều đất 
đai do Babur chiếm đoạt. Chính 
Akbar đã tái tổ chức, xây dựng quân 
đội vững mạnh, thường xuyên đem. 
binh viễn chỉnh. Nhờ ông, Mogul 
trở thành một đế quốc lớn. 

Mấy năm đầu trên ngôi, Akbar 
phải nghe lời quan phụ chính Bairam 
Khan. Đến năm 1560, ông mới tự 
nắm chính quyển và binh quyền. Một 
trong những trận đánh đầu tiên của 
ông điễn ra tại Chitor, ngôi thành. 
trên đổi, do người Rajput theo đạo 
Hìndu kiểm soát (1567). Trấn giữ 
thành là hai chàng trẻ kiên cường: 
Jaimal Rathore và Vương tử Patta. 


Äkbar và sông Hằng. 

Trong quá trình xâm lăng Ấn Độ, Akbar đến 
sông Hàng, Ông hết lòng tôn kính, cho rằng 
sông Hằng chứa “nước bất tử". Ngoài nước 
sông Hằng, ông không uống gì khác. 


THẾ GIỚI HỒI GIÁO 
# 


2S #JAKBAR ĐẠI ĐỂ 


Mất sáu tháng bao vây mới hạ nổi 
Chitor, Akbar cho tàn sát thẳng tay; 
theo vài ớc tính, số người chết lên 
đến ba vạn. Tuy nhiên, hoàng đế 
cũng hiểu: muốn chế độ vững bền, 
Hồi giáo và Hindu không thể không 
hòa hợp. Do đó, ông thể hiện lòng 
tôn kính kẻ bại trận, sai dựng tượng 
Jaimal và Patta ở Agra, Chính sách 
khéo léo của ông khiến nhiều tiểu 
vương Rajput quy phục, đem lực 
lượng gia nhập quân đội Mogul. 


ĐỘI QUẦN HỒN HỢP 

Đế quốc Mogul mang nhiều tính 
phong kiến, đưới quyền hoàng để 

là các lãnh chúa, mỗi lãnh chúa sở 
hữu lực lượng riêng biệt, tập hợp tất 
cả mới thành đội quân đông đảo, 

có lẽ lên đến 20 vạn người. Trong 
đội quân ấy, lính của hoàng đế chỉ 
chiếm một phần nhỏ, nhưng phụ 
trách những khí tài quan trọng nhất, 
như hỏa mai, đại pháo và voi chiến. 
Akbar cũng chiêu mộ cả cung thủ 
cưới ngựa từ Trung Á. 

Akbar chỉnh chiến nhiều năm, lần 
lượt đánh bại Hồi vương Ahmedabad. 
{1573), chiếm Patna ở Bengal (1574), 
xâm lăng Kabul (1581) và Kandahar 
(1594). Năm ông qua đời (1605), đế 
quốc Mogul đã bao phủ khắp vùng 
phía bắc tiểu lục địa Ấn Độ. 


JE[[ AURANGZEB 


H0ÀNG ĐẾ M06UL 

SINH 4/11/1618 

MẤT 3/3/1707 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Kể vị, Chiến tranh Deccan 
TRẬN ĐÁNH 5amugarh (1658) 


Aurangzeb là hoàng đế vĩ đại cuối 
cùng của triểu Mogul, Ông phải 
tranh đấu mới giành được ngai vàng, 
và trong suốt quãng đời còn lại, vẫn. 
chính chiến liên miên, hầu như 
không ngơi. Thời phụ hoàng Jahan. 
còn sinh tiền, quân Safavid từ Tran. 
đánh vào Afghanistan, Aurangzeb 
nhận nhiệm vụ kháng cự. Tuy thất 
bại, ông học hỏi nhiều kinh nghiệm, 
tích lũy hành trang cho cuộc chiến 
giành ngôi kế vị sau này. 

Chiến tranh Kế vị bùng nổ giữa 


.Aurangzeb và ba người anh em, khi 
Jahan lâm bệnh vào năm 1657. Dara 
là người con được Jahan thương 

yêu nhất, nhưng chưa kinh qua trận 
mạc, bị Aurangzeb đánh bại đễ đàng. 
vào tháng 5/1658. Các đối thủ khác 
cũng lần lượt bó tay. Sang năm 1666, 
Jahan băng, không còn ai tranh đoạt 
với Aurangzeb nữa. 


MỞ RỘNG LÃNH THỐ 
Nắm trọn nguồn lực quốc gía trong 
tay, Aurangzeb chính phạt không, 
ngừng, để bành trướng lãnh thổ và 
đẹp yên nội loạn. Là tín đồ Hổi giáo 
nhiệt thành, ông ban hành chính 
sách kì thị đạo Hindu, khiến nhân 
dân bất mãn, nhiều nơi nổi đậy. 
Năm 1670, đưới sự lãnh đạo của 


& 


MANG THIÊN TƯ MÃN TIỆP HIẾM 
THẤY... NGÀI LÀ CHÍNH KHÁCH 
HÀNG ĐẦU, LÀ VUA VĨ ĐẠI. 


FRANCOIS BERNIER, CHƯ OU ĐỂ QUỐC MØGU (1670), ĐOẠN TẢ 4URANGZE8, NĂM 1670, 


Làu 


Hoàng đế ngoan đạo 

Aurangzeb là tín đồ Hồi giáo thuần thành. Về 
cuối đời, ông hối hận nhiều lỗi lầm đã phạm. 
Truyền rằng khi lâm chung, ông trăn trối: “Tội 
ta quá nhiều, nào biết hình phạt gì đang chờ 
đợi dưới kịa.” 


Shivaji, người Maratha ở cao nguyên 
Deccan đứng lên chống đối Mogul. 
Hai bên giao chiến trong hai thập 
niên, Hồi quân chiến thắng, song 
vẫn không kiểm soát được hoàn 
toàn vùng này. 

Đến cuối thế kỉ 17, cương thổ 
Mogul mở rộng tối đa. Trước 
Aurangzeb, chưa vị vua nào gây 
dựng được đế quốc rộng lớn đến. 
vậy tại tiểu lục địa Ấn Độ. Có điểu, 
Aurangzeb gây chiến quá nhiều, nên 
đất nước bị tàn phá nặng nể, lòng 
dân không yên, ngân khố hoàng đế 
cũng suy kiệt. 


1560 - 1700 


ĐỒNG Á TƯƠNG TRANH 


TA MUỐN LẬP CÔNG NGHIỆP HUY HOÀNG, NÊN ĐÃ SẴN SÀNG 
BAO VÂY DÀI LÂU, VỚI ĐẦY ĐỦ QUÂN LƯƠNG, VÀNG BẠC, 

HI VỌNG RỒI ĐÂY SẼ TRỞ VỀ TRONG VINH QUANG, LƯU ĐẠI 
DANH CHO HẬU THẾ. MONG NÀNG HIỂU VÀ NÓI LẠI VỚI MỌI 
lI€10/9)0))519/0/94 


'TOYOTOMI HIDEYOSHI, LÃNH CHÚA NHẬT, VIẾT TRONGTHƯ GỬI 'VỢ, KHOẢNG NĂM 1598 


Vy hãm Osaka, 
Võ sĩ Honda Tadatomo đội mũ gạc hươu, 


dẫn quân Tokugawa tấn công trong cuộc 
vây hăm Osaka vào năm 1615. Trận Osaka 
diễn ra khi công cuộc bình định nước 
Nhật của mạc phủ Tokugawa đã đi vào. 
giai đoạn cuối. 


HỜI ĐẠI NÀO XÃ HỘI BIẾN ĐỘNG MẠNH, kĩ thuật tiến 


bộ nhanh, thì chỉ huy quân sự chịu nhiều áp lực, buộc phải 


2 cách tân phương thức đánh trận, tránh rơi vào lỗi thời. Thế kỉ 
16-17 tại Trung Hoa và Nhật Bản là thời của hỏa khí và của 
chiến tranh quy mô lớn, với các đội quân khổng lồ; chỉ những người giỏi 


thích nghị, biết ứng dụng chiến thuật tân kì, như lãnh chúa Nhật Toyotomi 


Hideyoshi và hoàng đế Trung Hoa Khang Hy, mới có cơ thắng lợi. 


.œ`# ©. 


Đông Á giai đoạn này xảy ra ba xung đột lớn. 
Một là chiến tranh giữa các lãnh chúa 
{dairmyo) Nhật Bản, kết thúc bằng sự thống 
nhất quốc gia dưới quyển mạc phủ Tolcugawa 
(đầu thế kỉ 17). Hai là tranh chấp giữa đân du 
mục thảo nguyên Mãn Châu với nhà Minh. 
Trung Hoa (1620-1680), dẫn đến sự ra đời 
của nhà Thanh. Cuối cùng là cuộc chiến Triểu 
Tiên: Triểu Tiên liên thủ với nhà Minh chống 
Nhật xâm lăng (thập niên 1590), nhưng sau 
đấy bị Mãn Châu giày xéo (thập niên 1620~1630). 


TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI 
Trong ba cuộc xung đột 'vừa nêu, thắng lợi đều 
thuộc về phe giỏi tổ chức, huy động được lực 
lượng lớn, và phát huy hiệu quả lực lượng ấy, 
cũng như các kĩ thuật hiện đại. Cuối thời Minh, 
“Trung Hoa suy yếu, bị hải tặc quấy nhiễu trên 
biển, man tộc du mục uy hiếp trên cạn. Mãn 
Châu chỉ là một trong nhiều tộc trên, họ sở đĩ 
thành công là nhờ cải cách của thủ lĩnh Nỗ Nhĩ 
Cáp Xích. Khoảng năm 1620, ông tập hợp toàn 
đân vào trong các “kì? mỗi kì vừa là tổ 
chức dân sự, vừa là quân đoàn. Khi 
Mãn Châu tấn công nhà Minh, họ sử 
đụng chỉ huy người Mãn, nhưng bắt 
vào quân đoàn hàng loạt nông dân 
“Trung Hoa. 

"Tương tự, tại Nhật, nông dân chiếm 
đa số. Lãnh chúa muốn nên nghiệp 
lớn, cần huy động, huấn luyện, và trọng 


Hỏa xa 
Nhiều vũ khí mới lạ được sử dụng trong chiến sự 
-Đông Á thời kì này. Một trong số đó là hỏa xa 
{hwachal, có thể cùng lúc bắn nhiều tên lửa, Triều 
Tiên đã dùng hỏa xa khi bị Nhật Bản xám lăng 
(thập niên 1590), 


dụng bộ binh nông dân (asửigzr+). Tướng lĩnh 
muốn thành công, cần giỏi tổ chức tiếp vận, 
điều động đại binh, chứ kĩ năng bắn cung, 
đánh kiếm không quan trọng nữa. Thậm chí, 
để làm tướng, chẳng cần phải là võ sĩ. Nhà 
quân sự vĩ đại Toyotomi Hideyoshi vốn xuất 
thân nông dân. 


PHÁT KIẾN MỚI 

Chỉ huy nào nhanh nhạy, nắm bắt kĩ thuật 
mới, tất sẽ chiếm lợi thế khi giao tranh. 
Đông Á thời này có nhiều vị như thế. Họ rất 
cởi mở, sẵn sàng tiếp thu kiến thức, không 
ngại sử dụng bất cứ phương tiện gì. Chẳng 
hạn; Ođa Nobunaga cho lính dàn nhiều hàng 
bắn súng hỏa mai nặng (xem trận Nagashino, 
trang 120-121); Yí Sun-sin, đô đốc Triểu 
Tiên, lắp thần công trên thiết hạm lớn, dùng 
đánh Nhật rất hiệu quả. Người Mãn Châu 
thì học cách bắn thần công trên cạn từ nhà 
Minh, dần dần siêu đẳng, giỏi hơn cả thầy. 


LÃNH CHÚA NHẬT BẢN 


THỂ KỈ 16, chính quyền trung ương Nhật Bản sụp 
đổ, các lãnh chúa (đaimyo) lại nổi lên, mỗi vị hùng 


cứ một phương, tranh giành ảnh hưởng. Không 
như thời trước, thuở chiến trận diễn ra theo quy ước võ sĩ 
đạo, vai trò cá nhân của kiếm sĩ được đề cao, thời này các 


phe giao tranh tàn bạo hơn, với quân đội lớn hơn hẳn. Oda 


Nobunaga là lãnh chúa đầu tiên nỗ lực thống nhất nước 


Nhật. Toyotomi Hideyoshi nối chí ông, thậm chí nuôi hoài 


bão chỉnh phục Trung Hoa. Song phải đến Tokugawa leyasu, 


chiến tranh mới chấm dứt, và tân mạc phủ ra đời. 


Eñ ODA NOBUNAGA. 


LẶNH CHÚA NHẬT 

SINH 23/6/1534 

MẤT 21/6/1582 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Thống nhất Nhật Bản 
TRẬN ĐÁNH 0kehazarna (1560), Anegawa (1570), 
Vây hãm Bỉ Duệ Sơn (1571), Vây hãm Nagashima 
{1571-1574),Nagashino (1575} 


Oda Nobunaga là con trưởng một 
lãnh chúa ở tỉnh Owari. Ông sở hữu. 
tư duy chiến thuật xuất sắc, tham 
vọng cao vời, nhưng thời trẻ rất lêu 
lồng. Chính đo lêu lổng mà khi thân 
phụ qua đời, ông (nắm ấy 15 tuổi) bị 
mất quyền thừa kế, Xấu hổ vì chủ 
nhân phóng đãng, Hirade Kiyohide, 
cận thần của Nobunaga, đã tự sát. Từ 
đấy, Nobunaga tỉnh ngộ, sửa mình tu 
thân. Ông đánh bại người chú, giành 
quyền đứng đầu gia tộc, rồi vào năm 
1560, bắt đầu sự nghiệp chính phạt 


với trận Okehazama. Trận này, quân 
của lãnh chúa đối địch Imagawa 
Yoshimoto đông hơn, song Nobunaga 
vẫn giành thắng lợi, nhờ tấn công bất 
ngờ giữa đêm mưa bão. 


TIÊU DIỆT ĐỐI THỦ 

Năm 1568, Nobunaga đem quân vào. 
kinh đô Kyoto. Chống đối ông không 
chỉ có các gia tộc võ sĩ, mà còn nhiều 
tông phái Phật giáo. Ông tiêu điệt 
tăng binh Bỉ Duệ Sơn (1571), sau đó 
đánh bại lực lượng Tkko-ikki, liên. 
mình giữa Phật giáo và nhiều phe 
phái bảo thủ khác (1580). 

Để thành công, Nobunaga không 
ngại sử đụng vũ lực tối đa. Chiến 
thắng trước liên quân Asai - Asakura 
(trận Anegawa, 1570), cũng như 
trước gia tộc Takeda (trận Nagashino, 
1575), cho thấy điểu đó; nhưng tàn 


CÁC NGƯƠI MUỐN GIÀNH CẢ ĐỜI 


CẦU XIN ĐƯỢC TRƯỜNG SINH Ư? 
CHÚNG TA SINH RA ĐỀ CHẾT 


KIA MÀI 


TƯƠNG TRUYỀN LÀ LỠI CỦA ODA NOBUNAGA TRƯỚC TRẶN OKEHAZAMA, NĂM 1560 


bạo nhất, phải kể sự kiện nắm 1574: 
ông cho đốt pháo đài Nagashima, 
thiêu sống bai vạn người. 

Không quan tâm những giá trị võ 
sĩ đạo cổ truyền, Nobunaga xếp bộ 
binh nông dân (2sigaru) lên hàng 
đầu nơi tiền tuyến, huấn luyện họ 
bắn súng, phát huy tối đa tác dụng. 
hỏa mai. Xét hàng ngũ thuộc hạ, 
ai có năng lực, quản công, ông đều 
cất nhắc, không nề hà xuất thân hạ 
tiện. Chính vì thế, đội ngũ tùy tướng 


của ông đều giỏi. Song giỏi không 
đồng nghĩa với trung thành. Một 
trong những tùy tướng ấy, Akechi 
Mitsuhide, đã làm phản, bao vây 
Nobunaga, khiến ông phải tự sát 
ngay trên đỉnh cao sự nghiệp. 


Trận Anegawa. 

“Trong trận thắng trước liên quân Asai 

~ Asakura (1570), Nobunaga lần đầu áp 
dụng chiến thuật bắn hỏa mai nổi tiếng. 
Góp phần vào chiến thắng này còn có 
tướng quân tương lai Tokugawa leyasu. 
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Ji TOYOTOMI HIDEYOSHI 


LÃNH CHÚA VÀ NHIẾP CHÍNH NHẬT 

SINH 2/2/1536 

MẤT 18/9/1598 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Thống nhất Nhật Bản, 
các hiến dịch Tiểu Tiên 

TRẬN ĐÁNH Yarmazali (1582), Shlzugatake (1583), 
Naoakute (1584), Vậy hâm 0dawafa (1590) 


Toyotomi Hideyoshi sinh trong 
gia đình nông dân ở lãnh địa gia 
tộc Ođa, tỉnh Owari. Tuy diện 
mạo xấu xí, nhăn nhúm, bị đặt 
biệt danh là Khi, ông lọt vào mắt 
xanh Oda Nobunaga, được giao 
nhiệm vụ mang đép hầu lãnh 
chúa. Từ địa vị thấp hèn này, ông 
vươn đần lên cao, trọng trách khó 
mấy cũng hoàn thành. Nobunaga 
phong ông làm lãnh chúa nhỏ, sau 


chiến công hiển hách ở Anegawa 
(1570). 


ĐƯỜNG LÊN ĐĨNH CAO 
Nobunaga mất năm 1582, chiến 
tranh kế vị bùng nổ, với chiến thắng 
thuộc về Hideyoshi. Hideyoshi 

sở trường hành quân thần tốc, 

công kích bất ngờ, đẩy đối phương 
vào thế bị động, đoạn dùng lực 
lượng ưu việt của mình để tiêu 

điệt. Ông đánh bại phản tướng. 
Akechi Mitsuhide ở Yamazaki, 

báo thù cho chủ cũ. Sang năm sau, 
ở Shizugatake, đến lượt Shibata 
Katsuie bị đập tan. Tokugawa leyasu 
chặn được Hideyoshi trong trận 
Nagakute (1584), nhưng sau cũng 
chịu nhún, chấp nhận làm chư hầu. 


ODA NOBUNAGA GIÃ BỘT LÀM BÁNH 


ĐÔNG Á TƯƠNG TRANH 
+ 


Ốcloa 

Tranh bên vẽ cảnh 
Toyotomi Hideyoshi 
thối ốc loa, trước 
trận chiến quan 
yếu với Shibata Katsuie ở Shizugatake 
(1583). Sau trận thắng này, Hideyoshi thẳng 
tiến trên đường thống nhất nước Nhật, nối 
chí Oda Nobunaga. 


Năm 1590, Hideyoshi vây hãm, rồi 
hạ thành Odawara của gia tộc Hojo, 
hoàn tất công cuộc nhất thống quốc 
gia. Giữ chức nhiếp chính Nhật 
Bản, ông ban hành chính sách bình 
định xã hội, nghiêm cấm thường 
đân mang vũ khí (dù bản thân ông 
xuất thân thường dân). Tiếp theo, 
Hideyoshi đánh Triểu Tiên, định 
dùng nước này làm bàn đạp để 
thẳng tiến Bác Kinh, thu phục 
nhà Minh Trung Hoa. Chiến 
dịch Triểu Tiên kéo dài từ 
năm 1592 đến năm 1598, 
thất bại trên bộ lẫn trên 
biển. Không đích thân lãnh. 
đạo chiến dịch, Hideyoshi 
qua đời trong bình yên. 


GẠO, TOYOTOMI HIDEYOSHI NHÀO 
BÁNH, CUỐI CÙNG TOKUGAWA I1EYASU 


CHỈ VIỆC NGÒI ĂN. 


LỜI TRUYỀN TỤNG Ở NHẬT 


LÃNH CHÚA VÀ TƯỚNG QUÂN NHẬT 

SINH 31/1/1543 

MẤT 1/6/1616 

CHIẾN TRANH Ciiến tranh Thống nhất Nhật Bản, 
Giiến địch 0aka 

'TRẬN ĐÁNH Nagakute (1584), 5ekigahara (1600), 
Tenndjí (1615) 


Nhà sáng lập mạc phủ Tokugawa là 
con trai một lãnh chúa nhỏ. Gia tộc 
Matsudaira của ông thế lực yếu, 
không thể đứng vững một mình; 
trong tộc chia làm hai phe, một 
muốn làm chư hầu cho nhà Oda, 
một muốn theo nhà Imagawa. Thời 
còn bé thơ, leyasu bị nhà Oda bắt 
cóc, đọa sẽ giết chết, trừ phi phụ. 
thân ông chịu cắt đứt quan hệ với 
nhà [magawa. Phụ thân cương 
quyết không chịu, nhà Oda đành 
thả ông ra. 

Teyasu về với gia đình. Trải qua 
cơn nguy biến thập phần, bản năng 
sinh tổn nơi ông lại càng mạnh mẽ. 
Đến tuổi thanh niên, ông phục vụ 
nhà Imagawa, chứng tỏ năng lực 
trong trận vây hãm Terabe (1558). 
Lần Imagawa thua đau trước Oda 
Nobunaga (1560), leyasu không, 
tham chiến. Thấy gió đổi chiểu, ông, 
bàn trở cờ, chuyển sang liên minh 


với Nobunaga tại Anegawa (1570). 
Dù cũng đũng cảm, leyasu thành 
công chủ yếu nhờ tính kiên trì và 
xảo quyệt. Bị nhà Takeda đánh 
bại năm 1572, ông một mặt tránh, 
không giao chiến với họ nữa, mặt 
khác tìm cách dụ đại quân Oda ra 
tay. Liên quân Nobunaga - leyasu 
rốt cuộc đập tan Takeda (1575). 


CHIÊU TRÒ 
KHÔN KHÉO 
Năm Nobunaga qua đời 
(1582), Toyotomi Hideyoshi 
đoạt lấy ngôi vị. Sau khi thận 
trọng nghe ngóng một thời 
gian, leyasu quyết định ủng 
hộ địch thủ của Hideyoshi. 
Đối đầu cùng Hideyoshi 
ở Nagakute, tuy chiếm thế 
thượng phong, ông thấy chưa 
thể đút điểm đối phương, bên tìm 
cách câu giờ, rồi giảng hòa, chấp. 
nhận ở dưới trướng. Các chiến dịch 
"Triều Tiên thảm họa, Ieyssu tránh 
không dự, Ông tập trung xây dựng 
căn cứ lớn mạnh tại Edo (Toleyo 
ngày nay), ra sức củng cố lực 
lượng, chờ thời cơ đến. 

Hideyoshi mất năm 1598, 
Teyasu liền giành quyền bính, 
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#1 TOKUGAWA IEYASU 


nhưng bị Ishiđa Mitsunari chống 
đối. Hai bên quyết chiến trong trận 
Sekigahara (tháng 10/1600). Nhiều 
lãnh chúa dưới quyên Mitsunari đã. 
bị mua chuộc nên làm phản, chạy 
sang phe địch, giúp leyasu toàn 
thắng. 


KHAI SINH TRIỀU ĐẠI 
Năm 1603, leyasu lập nên mạc phủ. 
TTokugawa, nội chiến Nhật cơ bản 
chấm dứt. Tuy nhiên, các phe phái 
trung thành cùng Hiđeyoshi chưa 
để chịu thua. Toyotomi Hideyori, 
con trai Hideyoshi, dấy bình vào 
năm 1614. leyasu huy động đội 
quân cực lớn, quyết tâm đè bẹp 
phiến loạn. Ông vây hãm kéo 
dài thành Osaka, trước khí tiêu. 
điệt kẻ thù tại Tennoji (1615). 
“Thắng trận xong, chỉ một năm. 
sau thì ông mất, nhưng mạc phủ 
'Tokugawa vẫn vững bển, cai trị Nhật 
Bản thêm hai thế kỉ rưỡi nữa mới 
sụp đổ. 


Giáp trụ tướng quân. 
Bộ giáp của leyasu là một tân giáp (osef 
gusoku). Thiết kế này phổ biển từ thế k 
16, không rườm rà như giáp cũ, thuận 
tiện hơn khi chiến đầu. 


trụ 


2840060696%896998999 
199493969⁄44040899869 


LÃNH CHÚA NHẬT BẢN 
+ 


ODA NOBUNAGA 
ĐÁNH TRẬN NAGAS 


' _- '-ĐỊA ĐIỂM 
\ Nagashino, tỉnh 

| Mikawa, Nhật Bản 
Ề CHIẾN DỊCH 
lñ Chiến tranh thời 
Chiến Quốc, nhăm 
thống nhất nước Nhật 
THỜI ĐIỂM 28/6/1575 
LỰC LƯỢNG HAI BÊN Nobunaga: khoảng 
38.000 quân; Takeda: khoảng 12.000 quản 
TỔN THẤT Nobunaga: không rõ; Takecla: 
khoảng 3.000 người 


| 
È 


Hè năm 1575, lực lượng Takeda, 
đưới quyền Takeda Katsuyori, vây 
hãm Nagashino, pháo đài của gia 
tộc Tokugawa. Tokugawa leyasu 
cầu viện lãnh chúa hùng cường, 
Oda Nobunaga. Hai người kết 
mình, đem bính tới cứu pháo đải. 
Liên quân cộng lại đông gấp hai 
hoặc ba lần quân Takeda. 

Nhà Takeda vốn nổi danh về 
quân sự. Họ đi tiên phong ở Nhật 
khi áp dụng chiến thuật lấy kị binh 
làm chủ công. Tokugawa từng bị kị 
binh Takeda đánh cho tơi tả trong 
trận Mikatagahara hồi nằm 1573. 
Vì vậy, Nobunaga không dám xem 
thường, phải dẫn theo thật nhiều 
tướng sĩ, hi vọng lợi thế quân số 
sẽ đem về thắng lợi. Dưới quyền 
ông đa phần là bộ binh nông dân 
(ashigard). 


CHIẾN THUẬT HỎA MAI 
Từ chỗ liên quân dàn thế thủ, nhìn 
ra trước mặt độ 50 thước thì thấy 


(8 Sau nhiều giời 
ciến quânTakedd nút 
kí. da vàTokugawa 
truy lích giết thêm 

nhiều địh. 
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bờ sông đốc cao. Nobunaga cố tình 
chọn vị trí ấy để ngăn đà tiến kị bình 
địch. Bài tẩy trong tay ông là hỏa. 
mai mồi thừng, loại súng trường sơ. 
khai đã được sử dụng tại Nhật từ 
thập niên 1540, song chưa mấy hiệu 
quả. Ông cho xạ thủ đứng lên đầu 
tiên, xếp thành ba hàng, phía sau 
lũy gỗ. Xạ thủ đã được huấn luyện 
nhuần nhuyễn cách bắn theo hàng, 
hế hàng này khai hỏa thì hàng kia 
nạp đạn. Như thế, đạn sẽ không lúc 
hào ngưng, 


THỰC DỤNG LÊN NGÔI 
Sáng ngày 28/6, Katsuyori phát 
lệnh tấn công, cho võ sĩ phì ngựa. 
đi trước, bộ binh theo sau, từ đổi 
cây đồ dốc xuống đồng bằng, lũ 
lượt vượt sông. Hôa mai từ phía 
đối diện chợt bắn như mưa. Quân 
Takeda phần lớn trúng đạn chết 
ngay, số còn lại đến được lũy gỗ, bị 
lính ashigaru vung giáo ngăn lại, 
lùa ra đằng sau, nơi võ sĩ liên quân 
đang chờ sẵn, dùng đoắn thương 
và kiếm đâm chém, tiêu diệt vô số. 
Thấy địch bô chạy, liên quân không 
tha, rượt theo truy kích, giết thêm 
rất nhiều. 

Trận Nagashino cho thấy phong 
cách cầm quân thực đụng, lạnh 
lùng của Nobunaga. Ông tính toán 
rất kĩ, binh không đông hơn, mạnh 
hơn thì không đánh. Truyển thống 
cao quý của võ sĩ đạo: chỉ sử dụng 
kiếm và cung, ông cũng chẳng coi 
vào đâu. 


dòng sông và mưa. 
% ⁄/ Bạn của đối thủ 


TAKEDA, 
KRTSUYORI 
[ 


chia lục kợng. 
hỏng đối phó đại 
bình cứuyiện của 


ấy pháo đi 
Nagashlno của phe 
TGRugaWa. 


x\ 


1450 - 1700 Š .. 


'Đây là một phần của bức bình phong 

lagashino, Trong phần này, ta thấy vô. 
'Nobunaga chọn địa hình sông để cản 
bước kị bình Takeda. 


thế kỉ 17, khắc họa toàn cảnh trận. 
đứng chờ ở bờ tây đông sông. 
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TRUỤNG HOA 


'TỪ NĂM 1592 ĐẾN 1598, Nhật Bản nỗ lực thôn 
tính Triểu Tiên nhưng không thành. Đây là giai 


DXỦ 


đoạn kháng chiến hào hùng trong lịch sử người 


'Triểu, Nhờ nguyên soái thiên tài Yï Sun-sin, họ đã làm chủ 
mặt biển, khiến Nhật phải thúc thủ. Thật ra, mục tiêu chính 
của Nhật không phải Triểu Tiên, mà là Trung Hoa. Trung 


#ũvyi SUN-5SIN 


ĐÔ ĐỐC TRIẾU TIẾN 

SINH 28/4/1545 

MẤT 16/12/1598 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Nhật Bản — Tiểu Tiên 
TRẬN ĐÁNH Hansantdo (1592), Myeongnyang 
(1597), Noryang (1598) 


Tï Sun-sin nguyên là chỉ huy lục quân, 
từng lập chiến công đánh đuổi mục 
dân Mãn Châu tại vùng cương thổ 
phía bắc Triểu Tiên. Sau một thời gian 
bị thất sùng, ông đến miền duyên hải 
Cholla, nhậm chức tả thủy sứ. 

"Trước nguy cơ Nhật Bản xâm 
lăng, Yi ra sức nâng cấp hạm đội, 
huấn luyện thủy quân, tích trữ 
quân nhu, kiện toàn khí cụ, chuẩn 
bị sẵn sàng nghênh địi ữ 
chủ lực trong hạm đội 
là panokseon, những chiến thuyền 
trang bị thần công, bắn đạn và các 
loại hỏa khí khác. Ngoài chúng ra, 
Yi còn cho đóng một vài kobuksơn, 
tức thuyền rùa. Loại thuyển này có 
boong trên được bọc sắt toàn bộ. 


Trận Hansando. 

Thuyền rùa đầu rồng tung hoành trên biển, 
trong khi thuyền Nhật bốc cháy, chìm dần. 
Trong trận Hansande, Nhật Bản mất 47 chiển 
thuyền, Triểu Tiên không mất chiếc nào. 


Khi chiến sự xây đến, nhờ thông 
thạo địa hình miền biển nước 

và nắm vững quy luật thủy triểu, Yì 
điều khiển hạm đội đi chuyển 
khéo léo, không cho đối phương 
áp sát, tránh việc phải đánh giáp 

lá cà với võ sĩ thiện chiến của 
Nhật. Thuyền Nhật nhẹ hơn, lại 
không thể tiến sát, nên đa số bị 
thần công tiêu diệt. 


TRÊN BIẾN 
thắng Nhật tổng 
cộng 23 lần, nổi tiếng nhất là trận 
Hansando, diễn ra vào tháng 8/1592, 


Trận ấy, ô ông dụ hạm đội 
Nhật vào vòng vậy đi đả 
vài thuyển thoát ra được. Chiến 
công lg vang đội của Yi khiến trong 
triểu nhiều kẻ ghen ghét, bảy trò 
Ông! bị bắt, tra tấn, 


Tì 
không còn cách nào, đành phục 


chức cho Yï. Vừa tái lĩnh trọn; 

trách, ông đảo ngược ngay thể cờ, 
đại phá địch ở Myeongnyang (tháng 
9/1597). Trong trận Noryang (tháng 
11/1598), trận cuối cùng của cuộc 
chiến, ông trúng đạn Nhật, hí sinh 
trên boong chí huy. 


TRIỀU TIÊN 


Hoa bấy giờ suy yếu, chẳng khác gã khổng lồ bệnh hoạn. 
Dân du mục thảo nguyên Mãn Châu thừa cơ tràn xuống, lật 
đổ nhà Minh thối nát, lập nên nhà Thanh (1644). Phong trào. 
phản Thanh phục Minh còn kéo đài trong nhiều thập niên, 
song tới thế kỉ 18, Trung Hoa về cơ bản đã thống nhất, vững 
vàng, tiếp tục bành trướng, gây dựng ả“h hưởng ở châu Á. 


Anh hùng Triều Tiên 

Đô đốc Yi 5un-: 

cuộc chiến trên bi 

thập niên 1590, gi 

Tiên đánh bại quân Nhật xâm 
được xem là anh 

Thủ đô Seoul, 

và một số thành phố khác 

của Hàn Quốc, đều có tượng, 

tôn vịnh ông. 


' TRỊNH THÀNH CÔNG 


TRUNG THẦN NHÀ MINH, TRUNG HÓA. 
SINH 1624 

MẤT 1662 

CHIẾN TRANH Mãn Châu xâm lược Trung Hoa 
TRẬN ĐÁNH Nam Kinh (1659), đi loan (I661} 


Trịnh Thành Công, Tây phương gọi 
Koxinga, có mẹ là người Nhật. Cha 
ông người Hoa, giàu có nhờ buồn 
bán và hành nghề cướp biển. Giữa 
thế kỉ 17, Mãn Châu từ bắc tràn 
xuống xám lăng, lập nên nhà Thanh, 
Trịnh giữ lòng trung với nhà Minh, 
thiết lập căn cứ kháng chiến ở Phúc 
Kiến, một tỉnh duyên hải phía đông 
nam Trung Hoa. 

Dùng thuyền buôn, thuyển cướp 
dưới quyền, Trịnh Thành Công xây 
dựng lực lượng hải quân lợi hại hơn 
cả hải quân Mãn Châu. Lợi nhuận 
do giao thương, ông đổ vào nuôi 


é 


quân, thường xuyên dẫn binh đi 
cướp phá các tỉnh thành ven biển. 
Năm 1659, ông thử làm việc lớn: 
đánh chiếm đại thành Nam Kinh. 
Nếu cả quyết tấn công trực điện, 
Trịnh có lế đã toàn thắng. Song ông 
quá thận trọng, chọn cách bao vây 
bên ngoài, từ từ thu phục các tiển 
đồn. Thấy địch chẳng làm được gì, 
sĩ khí trong thành Nam Kinh tăng 
cao. Nhà Thanh rốt cuộc phản công, 
quân Trịnh phải chạy về cảng Hạ 
Môn (Amoy), bị hạm đội Thanh truy 
kích, 


LẤY LẠI DANH TIẾNG 

Bị đánh quá rát trên bộ, Trịnh Thành 
Công đưa ra quyết định táo bạo: rút 
khỏi Hoa lục, đi cư sang Đài Loan, 
bấy giờ là hòn đảo thưa dân, do 
thương nhân Hà Lan kiểm soát. Vây 


KHAI ĐÀI THÁNH VƯƠNG. 


DÂN ĐÀI LOẠN TỒN TRỊNH THÀNH CÔNG LÀM THẦN, HIỆU LÀ KHAI ĐÀI THÁNH VƯƠNG 
(VUA THÁNH SÁNG LẬP ĐÀI LOAN) SAU KHI ÔNG MẮT NĂM 1662 


T¿ KHANG HY 
HOÀNG ĐẾ TRUNG HÓA 

SINH 4/5/1654 

MẤT 20/12/1722 

CHIẾN TRANH Loạn Tam Phiên, chính phạt (huấn 
(átNhĩ 

TRẬN ĐÁNH thiêu Mạc 9a (696) 


Năm bảy tuổi, Khang Hy 
lên ngồi hoàng đế nhà 
“Thanh (1661). Tám năm 
sau, ông chấp chính, tiến 
hành những chiến dịch lớn, 
nhằm củng cố đế quyền Mãn 
Châu, hoàn tất công cuộc nhất 
thống đất nước. 

Trước đó, khi Mãn Châu xâm. 
lăng Trung Hoa, họ được ba hàng 
tướng nhà Minh trợ giúp. Đại công 


cáo thành, ba tướng này được phong 


tước phiên vương, mỗi người có 
lãnh địa riêng ở miền Nam. Năm 
1673, trong cái gọi là Loạn Tam 
Phiên, cả ba cùng nổi dậy, nhà 
Thanh phải mất tám năm mới 

trừ xong. Tuy không ngự giá thân 
chỉnh, Khang Hy góp công hoạch 
định chiến lược, chỉ đạo sát sao việc 
đẹp loạn. 

“Tam Phiên đã yên, Khang Hy tập 
trung nhân tài và vật lực, quyết tiêu. 
điệt luôn lực lượng đổi kháng còn 
lại: con cháu Trịnh Thành Công ở 

đảo Đài Loan. Thừa lệnh vua, 

\ 

ì 


«1= 


ĐÔNG Á TƯƠNG TRANH 
+ 


hãm trong chín tháng, ông Lãnh tụ đáng kính 


hạ được pháo đài Zeelandia TY nay, ni hnh h 
(tháng 2/1662), kết thúc ài Loan vẫn tôn kín| 
38 năm thống trị Đài Loan Hệ Hye 
thống Trên đão có nhiều đền, 
của người phương Tây. miếu thờ ông. 
'Từ Đài Loan, Trịnh tiếp 
tục phong trào kháng chiến 


phục Minh. Sau khi ông qua 
đời, hậu đuệ họ Trịnh lại đi 

thương thuyết với triểu đình 
Mãn Châu. Đài Loan cuối 
cùng bị nhà Thanh 
thôn tính. 


đô đốc Thi Lang, thuộc hạ cũ của họ 
Trịnh, đem 300 chiến thuyền đến, 
thu phục Đài Loan vào năm 1683. 


du mục từ Mông Cổ, do đại hãn tài 
ba Cát Nhĩ Đan lãnh đạo. Chiến sự 
đai dẳng kéo dài. Năm 1696, Khang 
Hy đem tám vạn binh, chia làm ba 
đạo, vượt sa mạc Qua Bích (Gobi), 
thắng trận quyết định trước Cát 
Nhĩ Đan tại Chiêu Mạc Đa, phía 
bắc sông Khắc Lễ Luân (Kerulen). 
Khang Hy cai trị hơn 60 nắm; cuối 
đời ông, quân Trung Hoa tiến xa tận 
Thasa, kinh đô Tây Tạng. 


BÀNH TRƯỚNG ĐẤT ĐẠI 
Trong những chiến dịch bành. 
trướng tại Trung Á, Khang Hy tự 
cầm quân. Cuối thập niên 1680, sau 
lần đụng độ cùng Nga bên bờ Hắc 
Long Giang (Amur), Trung Hoa giao 
tranh với Chuẩn Cát Nhĩ, một tộc 


Hoàng đế Mãn Châu 
Khang Hy đôi khi được khắc họa 
như tmột chiến binh du mục 
mặc giáp, đeo kiểm cung, gợi 
nhớ đến gốc gác Mãn Châu 
của nhà Thanh. 


IỰCIUNGU0I016X 
BÁT KĨ MÃN CHÂU 


Lực lượng Mãn Châu xâm lược Trung Hoa vào 
thập niền 1640 được tố chức thành bát kì. 

ˆ Mỗi là là một đơn vị quản sự, có cờ hiệu và 
giáp phục riêng. Quân bát kì là ưu bính của 
nhà Thanh cho đến thế kỉ 19. Họ giữ vững 
truyền thống Mãn Châu trước sức ảnh hưởng 
của văn hóa người Hán bản địa. 


1490 - 1625 


BƯỚC VÀO KỈ NGUYÊN 
THUỐC SÚNG 


KINH NGHIỆM CHO THẤY HẢI CHIẾN THỜI NAY ÍT CÒN 
CHUYỆN ÁP SÁT, NHẢY SANG TÀU NHAU GIAO TRANH... CÁC 
BÊN CHỦ YẾU DÙNG ĐẠI PHÁO, BẮN GÃY TRỤ, GÃY BUÒỒM, LÀM 
THỦNG, LÀM VỠ TÀU ĐỐI THỦ... 


PHÚC TRÌNH CỦA BAN LÃNH ĐẠO BỘ HẢI QUẦN ANH, NĂM 1618 


Hà Lan chiến thắng. 

Soái hạm Tây Ban Nha nổ tưng trong trận 
Gibraltar năm 1607 (Chiến tranh Tám mươi 
năm). Hạm đội Tây Ban Nha neo ở vịnh. 
Gibraltar bị Hà Lan đảnh chìm 21 tàu, 
trong đó có 10 tàu buồm lớn. 


ñ HIẾN TRANH là nét chủ đạo trong lịch sử châu Âu từ thập 
Œ niên 1490 đến giữa thế kỉ 17. Sự xuất hiện của phong trào 

% Kháng Cách tôn giáo chia châu Âu làm hai phe đối địch: Công 

giáo và Tin Lành, gia thêm hương vị ý thức hệ cho những cuộc 

tranh đoạt quyển lực truyền thống. Nhờ giao chiến không ngớt, các bên có 
điểu kiện thứ nghiệm chiến thuật, kĩ thuật mới; tướng lĩnh đần thích nghĩ với 
thuốc súng và vai trò chủ đạo của bộ binh. Tàu buồm trang bị thần công trở 
thành khí cụ chính của liệt cường Tây phương, dù khi họ đánh lấn nhau, hay 


bành trướng ra bốn biển. 


Đâu là nguyên nhân đân đến tranh chấp tại châu _ chiến trường châu Âu nóng bồng nhất. Kết quả 
Âu trong kỉ nguyên thuốc súng sơ kì? Một phần những cuộc giao tranh tại Kaly: quân Habsburg. 
câu trả lời nằm tại... châu Mỹ, lục địa vừa được thắng lợi, Pháp bị thua. Sang nửa sau thế kỉ 16, 
khám phá, nơi các nhà phiêu lưa quân sự đổxô — đến lượt Pháp bị chiến tranh tôn giáo tàn phá, 
đến xâm chiếm, nhân danh Tây Ban Nha. Đế trong khi Hà Lan nổi lên đấu tranh (1568), 
quốc Aztec ở Mexico và Inca ở Peru đều rấthiếu chống nhà Habsburg Tây Ban Nha, mở màn 
chiến, tham vọng, song cả hai không thể đứng cho Chiến tranh Tám mươi năm. Anh nhảy 


vững trước dịch bệnh và quân lực Tây phương, 
rốt cuộc đã bị chư tướng hung hăng, tự tin của 
Tây Ban Nha chinh phục. Cuộc xâm lăng Peru 
hầu như chẳng cần dùng tới thần công hay 
hỗa mai, cho thẩy dù không thuốc súng, Tây 
phương vẫn thắng. Về mặt quân sự và kĩ 

thuật, họ trội hơn hẳn Áztec và Inca, nên chỉ 
cần cung nỏ, chiến mã, giáp trụ và vũ khí 

bằng sắt, cũng “đư sức qua cầu”. Nhờ cướp 

bóc châu Mỹ (thập niên 1520-1530), ngân 

khố các vua Habsburg Tây Ban Nha đầy ắp 
những bạc. Họ dùng đó nuôi 
quân, gây chiến, nung nấu 
khát vọng đế quyển, thống trị 
châu Âu. 


XUNG ĐỘT TÔN GIÁO 
"Thế kỉ 16, châu Âu xảy ra mâu 
thuẫn giữa gia tộc Habsburg và 
các vua Valois nước Pháp, nhất là 
trancois 1. Người họ Habsburg cai 
trị Tây Ban Nha, đế quốc La Mã Thần 
Thánh và Hà Lan. Charles V và Philip TI 
dòng Habsburg đều coi mình là tín đồ thuần 
thành, sẵn sàng gây chiến vì Công giáo, do 
đó cũng hục hặc với chư quốc Tin Lành, 
như nước Anh dưới thời Elizabeth 1. Xung 
đột tôn giáo dẫn đến tương tranh giữa các 
quốc gìa, cũng như bạo loạn, nội chiến. 
trong nội bộ mỗi nước. 

Trong khoảng năm 1490-1550, Italy là 


vào giúp đỡ Hà Lan. Tày Ban Nha đem hạm 
đội trứ đanh sang đánh Anh, nhưng thất bại 
(1588). 


PHÍ TỒN TĂNG VỌT 
So với đời xưa, chỉ huy thời này có nhiều 
quân chủng dưới quyền, nào là bộ binh, pháo 
binh, thiết kị, xạ thủ, cung thủ... Vấn để là 
phải phân công làm sao cho mỗi quân chủng 
phát huy hết tiểm năng, bổ khuyết cho nhau. 
Muốn nuôi một quân đội chuyên nghiệp, 
huấn luyện binh sĩ quen với chiến thuật mới, 
phối hợp hài hòa giáo mác và hỏa mai, không 
phải chuyện đế, và không rẻ chút nào. Dù 


h hạ trả lương cho lực lượng chính quy 


như fercio của Tây Ban Nha, hay 
đánh thuê như Larw4sknechte của. 
Đức, phí tổn đều kinh hoàng. Gia tộc 

Habsburg cướp bao nhiêu bạc từ châu Mỹ, 
nhưng vẫn oằn lưng trước gánh nặng chiến 
tranh liên tiếp. (Họ không chỉ chính chiến 
tại châu Âu, mà cùng lúc còn phải đối đầu. 
với quân Thổ Ottoman ở Địa Trung Hải). 

Trong khi đó, Anh và Hà Lan ngày càng 
lớn mạnh. Hai nước thi nhau đóng tàu 
chiến, trang bị thần công, một mặt bảo vệ 
lãnh hải, mặt khác đánh cướp các tàu châu 
báu Tây Ban Nha, thậm chí đe dọa cả thuộc 
địa Tây Ban Nha tại châu Mỹ. Đầu thế kỉ 
17, thế lực Habsburg suy yếu, lịch sử chiến 
tranh châu Âu cũng sang trang. 


Vũ khí bộ binh 

Kích là vũ khí hữu hiệu của bộ binh, kết hợp giữa rìu 
và giáo, đằng sau còn có móc để lôi kị bình xuống. 
Lính Thụy Sỹ đặc biệt thích dùng kích. Cây kích trong 
hình có niên đại khoảng năm 1500. 


CHÂU MỸ 


TUY RẤT HIẾU CHIẾN, dữ dần, người Aztec ở 


Mexico và Inca ở Peru thất thủ dễ đàng trước những 
đạo quân chỉnh phạt nhỏ bé của Tây Bạn Nha. 
Moctezuma II, hoàng đế Aztec, tỏ ra quá chủ quan, mê tín, để 


cho chỉnh tướng Hernán Cortés thị 


mái thâm nhập 


Tenochtitlán, kinh đô đế quốc. Cortés diệt Aztec vào năm 15 


Ji) PEDRO DE ATVARADO 


CHINH TƯỚNG TÂY BAN NHÀ 

SINH 1490 

MẤT 4/7/1541 

CHIẾN TRANH Tày Ban Nha xâm lăng Mexico và 
(uaterna|à 

TRẬN ĐÁNH Đêm Trường Hận (1520), Acjula (1524) 


Pedro đe Alvarado sinh quán ở vùng. 
Extremadura, phía tây Tây Ban Nha. 
Tà nhà quý tộc nhưng nghèo, ông đi 
tìm vận hội tại châu Mỹ, tham gia 
đoàn viễn chinh tới Mexico (1518), 


sau đó tháp tùng Hernán Cortés 
trong cuộc chỉnh phạt vùng đất mới 
này (1519), 

Năm 1520, Cortés đi vắng, 
Alwarado trấn giữ Tenochtitlán. Ông 
ra lệnh thâm sát hàng loạt quý tộc 
Aztec khiến dân địa phương nổi giận, 
tấn công lực lượng Tây Ban Nha. Tối 
ngày 30/6, trong sự kiện mang tên 
Đêm Trường Hận, binh sĩ Tây Ban. 
Nha cố phá trùng vây. Alvarado chỉ 
huy hậu quân, thoát được ra ngoài, 


“Trong chiến dịch này, dân Tlaxcala, đồng minh lâu năm của 
-Aztec, trở mặt theo phe Tây Ban Nha. Cuộc xâm lăng Peru, hàng 
phục Inca của Erancisco Pizarro còn đáng kinh ngạc hơn nữa, 
cho thấy rõ rệt tâm lí đóng vai trò quan trọng thế nào trong 
chiến tranh. Chỉ bằng lòng tự tin cả quyết, cộng thêm sự táo gan, 
bạo tàn, Pưarro đã làm được việc ngỡ như không tưởng. 


song lính dưới quyền chết rất nhiều. 

Sau khi Aztec điệt vong, Alvarado 
đem binh vào Guatemala, đánh 
người Maya (1523), giành chiến 
thắng trong trận Acajutla (1524). 
Bốn năm tiếp đó, ông tiếp tục viễn 
chỉnh tàn bạo, nhưng không thu 
được kết quả gì đặc biệt. 


Mạng người như cỏ rác 

Pedro de Alvarado nổi tiếng bánh trai, thích 
ăn mặc đẹp, nhưng lại tàn ác, không coi 
mạng người vào đâu. Trong chiến dịch Maya 
(1523-1527), thổ dân bị ông tra tấn, tàn sát 
hàng loạt, 


# CUAUHTÉMOC 


HOÀNG ĐỂ ÄZTEC 

SINH 1502 

MẤT 28/2/1525 

CHIẾN TRANH Tây Ban Nha xâm lăng Medco 
TRẬN ĐÁNH Váy hãm Tenochtitián (1521) 


Khi Tây Ban Nha bao vậy 
Tenochtitlán, họ đối đầu cùng. 
Cuauhtémoc, vị hoàng đế Aztec trẻ 
trung. Cuauhtémoc là cháu và con rể 
Moctezuma II. Ông từng cực lực 
chống đối chính sách thỏa hiệp, cho. 
phép Cortés dẫn quân vào kinh đô, 
của Moctezuma. Cũng chính ông 
kêu gọi người dân đứng lên giết giặc 
xâm lãng, sau vụ các quý tộc Áztec 
bị thảm sát (10/5/1520). Không chỉ 
kêu gọi mà thôi, đích thân 
Cuauhtémoc tham gia tấn công, 
buộc Tây Ban Nha rút chạy khỏi 
thành (20/6). 

Có thuyết còn nói: Cuauhtémoc 
góp mặt trong nhóm người ném đá, 
ám sát Moctezuma. Cuitlahuac lên 
thay Moctezuma, ở ngôi bốn tháng 
thì mất vì bệnh đậu mùa. Chư quý 
tộc bèn nhóm họp với nhau, bẩu 
Cuauhtémoc làm hoàng đế. Tân 
hoàng tuy trẻ, song rất dũng cảm, 

uyết tâm kháng chiến tới cùng. 
ng tìm cách liên kết với lân bang, 
song thất bại, vì ai cũng sợ Tây Ban 
Nha và ghét Aztec. Không sờn chí, 
Cuauhtémoc vẫn từ chối nghị hòa, 


ra sức kêu gọi nhân dân chiến đấu, 
và tuyên án tử bất cứ người nào 
cải đạo theo Ki-tô. Ông tập trung 
lực lượng giữ thành Tenochititlán, 
nhưng lại không tích trữ đủ lương 
thực để chống chọi cuộc vây hãm. 
kéo đài. 


NÖ LỰC BẤT THÀNH 

“Thân phận hoàng đế, chẳng ai hỗn. 
chiến trên đường phố, nên trong 
suốt trận Tenochtitlán, Cuanhtémoc 
tránh trực tiếp giao tranh. Lúc tình 
thế đã tuyệt vọng, ông dùng thuyên 
vượt hồ, định lánh đi nơi khác, chờ 
thời cơ phục hận. Địch bắt được 
ông, đem ra tra khảo, bắt khai chỗ 
giấu kho tàng (thực tế dường như 
chả có kho nào). Năm 1525, Cortés 
xử Cuauhtémoc án treo cổ vì tội 
mnưu phản. 


Dãng nộp quốc gia 

Khi Cuauhtẻmoc quy hàng, Cortés ra về nhân 
hán rằng: “Người Tây Ban Nha tôn trọng 
kẻ dũng, dù kẻ ấy là địch” Nhưng ông nói vậy. 
mà không phải vậy. 


px EFRANCISCO PIZARRO 


CHÍNH TƯỚNG TÂY BẠN NHÀ 

SINH 171 

MẤT 26/6/1541 

CHIẾN TRANH Tây Ban Nha xêm lăng Peru 
TRẬN ĐÁNH (ajamarca (1532) 


Là con rơi của một sĩ quan lục quân 
Tây Ban Nha, Francisco Pizarro sớm 
tham gia phong trào thực dân ở 
Panama. Thập niên 1520, ông dẫn đoàn 
thám hiểm dọc xuống duyên hải Nam 
Mỹ, được Hoàng đế Charles V nhà 
Habsburg cho phép xâm lăng Peru. 
Thời điểm Pizarro đến Peru, đế 
chế Inca đang rất yếu, bởi vừa trải 
qua cuộc nội chiến tương tàn. Trong 
tay chỉ có chưa đầy 200 lính, ông 
hành quân tới Cajamarca, hẹn gặp. 
Hoàng đế Atawallpa. Hoàng đế quá 


cả tin, chỉ dẫn theo tùy tùng không 
vũ trang, nên bị Tây Ban Nha tấn 
công, bất sống. Pizarro sau đó hành. 
hình Atawalipa, rồi chiếm đóng 
Cuzco, kình đô Inca, mà không gặp 
bất kì sự chống đối nào. 

Pizarro và các thủ lĩnh thực dân 
khác ở Peru đều tham lam như nhau 
nên tranh giành, cãi nhau không 
ngớt. Năm 1538, em trai Pizarro giết 
chết chinh tướng Diego de Almagro. 
Thuộc hạ của Almagro báo thù, giết 
Pìzarro tại Lima vào tháng 6/1541. 


Cung cách kẻ cướp 

Pizarro hành xử như tên ăn cướp, không 
giống tướng quân. Nhưng phải công nhận: 
đứng trước nghịch cảnh, ông thể hiện 
được khả năng lãnh đạo phí thường. 


ĐÃ TỪNG XẢY RA CHUA... CÓ AI TỪNG 
LẬP KÌ CÔNG NHƯ VẬY CHUA? 


FRANCISCO XERES, KỂ CHUYỆN XÂM LẮNG PERU, KHOẢNG NĂM 1534. 


BƯỚC VÀO KỈ NGUYÊN THUỐC SUNG 


M: 


THỦ LĨNH INCA. 

SINH 1516 

MT 1544 

CHIẾN TRANH Tây Ban Nha xâm lăng Per 

TRẬN ĐÁNH Cuzco (1536), 0llartaytambu (1537) 


MANOQO OAPAC II 


Thấy Hoàng đế Atawallpa bị hại 
(1533), nhiều người Inca quy hàng 
Tây Ban Nha. Năm 1534, một quý 
tộc Inca, Manqo Inca Yupanqui, 
được các chinh tướng đưa lên ngôi, 
lấy hiệu là Manqo Qapac H. Năm cai 
trị đầu tiên, với Manqo, là năm nhục 
nhã, vì ông chỉ đóng vai bù nhìn, 
quyền lực thực sự nằm trong tay 
Pizarro và cộng sự. 

Kinh thành Cuzco thực chất là 
nơi giam giữ Mango. Tháng 4/1536, 
ông trốn thoát, tập hợp nghĩa binh, 
quay về báo thù. Quân Mangqo chia 
làm hai đạo, một vào Cuzco, một 
đánh Lima. Cuzco bị chiếm gần hết, 
nhưng lực lượng Tây Ban Nha và 
nguy quân Inca cố bám trụ một số 
cứ điểm. Giữa lúc chiến sự dai dẳng 
kéo dài, Manqo hay tin chiến dịch 
Lima thất bại. Ngay tại Cuzco, bình 
đoàn của ông cũng suy yếu, vì bị ảnh 
hưởng dịch bệnh đậu mùa. 

Căn cứ phe Manqo nằm tại 
Ollantaytambo, khá gần kinh đô. 
Tây Ban Nha tấn công vào đấy, hòng 
buộc đối phương bỏ Cuzco quay về. 
Mango tận dụng lợi thế địa hình 


(căn cứ nằm trên cao, nơi 
sườn đổi), sai lính đào kênh, 
cho nước tràn xuống, làm 
ngập đường lối bên dưới. Kị 
binh Tây Ban Nha không sao 
tiến lên được. 


CHIẾN TRANH DU KÍCH 
Thiếu hệ thống tiếp vận, Mang 
không thể vây hãm mãi. Ông 
đành rút khôi Cuzco, bỏ cả 
Ollantaytambo, lui vào vùng ;ÃÃ. 
rừng núi Vilcabamba, tiến hàn, ˆ 
chiến tranh du kích. Bấy giờ nị 
bộ Tây Ban Nha đang chỉa rễ; 
anh em Pizarro đánh nhau với, 
Diego đe Almagro. Sau khián  'Í 
sát Franeisco Pizarro, thủ hạ 

của Almagro trốn vào rừng, 

hợp tác với Manqo, nhưng đết 
năm 1544 thì giết luôn ông. 

Tuy vậy, hậu duệ Mango còn 

tiếp tục kháng chiến tới tận 

năm 1572. 


Hoàng đế trên 
danh nghĩa 
Như hầu hết người Inca, 
Manqo Qapac II không biết 
phải đối phó với Tây Ban Nha N 
thế nào. Bạn đầu, ông tưởng họ sẽ giúp mình. 
cai trị đế quốc, sau biết không phải, nên xoay 
ra kháng chiến trong vô vọng. 


= 
E 
ø 
z 
é 


CHINH PHỤC CHÂU MỸ 
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NIÊN BIẾU 


® 1504 Cortés,thuộc dòng dõi quý tộc 
nhö,tham gia phong trào thực dân, đáp tàu 
từ Sevil tới Hispaniola, Tây Indies. 


® 1511 Diego Velázauez chiểm Cuba,Cortás 
dự phần,trờ thành nhân vật vai về trên đảo. 


= Tháng 10/1518 velázquez bồ nhiệm 
Cortés làm chỉ huy chuyến viễn chỉnh 
duyên hãi Mexico, 


ø Tháng 2/1519 Velázquez thu hồi lệnh, 
nhưng Cortés vẫn rời Cuba, đem theo 11 
tàu thẳng tiến Mexico. 


ø Tháng 4/1519 Cortés đến bờ biển 
Mexico, đánh bại lực lượng địa phương ở 
Tabasco. Malinche, một nữ thổ dân, theo 
ông làm thông ngôn và tham mưu. 


m Tháng 7/1519 Cortés thiết lập khu định 
cư Veracruz, Ông đốt hết tàu, quyết ở lại 
chính phạt lâu dài. 


ø Tháng 8-10/1519 Cortés đến Tenodhtitlán, 
một mặt liên minh với người Tlaxcala, mặt 
khác thảm sát đám quý tộc Cholula. 


a Tháng 11/1519 Cùng đồng mính tới 
Tenochtidán, quân Tây Ban Nha được Hoàng 
.đế Mocteruma lImời vào thành, Họ nhân cơ. 
hội bắt luôn vua đối phương. 


ø Tháng 4/1520 Cortés giành chiến thắng 
trước PánfÍo de Narváez, người được 
'Velázquez sai đến thay thế và bắt giữ ông. 
Trong lúc Cortés bận giao tranh, một vụ 
thăm sát xây ra tại Tenochttlán, khiến dân 
Aztec nổi lên chống bạo quyền. 


bã \21154 7= 
MOCTEZUMA lIVÀ CÁC SỬ THẤN AZTEC 


ø Tháng 6-7/1520 Moctezuma bị giết, 
quân Tây Ban Nha tổn thất năng trong Đêm 
Trường Hận (30/6-1/7), phải bỏ thành chạy. 
Aztec truy kích, bị Cortés đầy lui (7/7). 


® Tháng 5-8/1521 Co¡tês cho phong. 


tỏa và tấn công Tenochtitlán. Cuộc vầy hãm. 
kéo dài, tốn nhiều công của. Hoàng đế 
Cuauhtérnoc rốt cuộc bị bắt, Aztec quy: 
hàng (13⁄8), 


1524-1526 Cortés đem bỉnh tới 
Honduras, tiêu diệt phản tướng Cristỏbal 
de Oli. Trong thời gian này, ông cũng cho 
xử tử Cuauhtếmoc. 


ø 1530-1540 Thăm Tây Ban Nha ít lâu, 


'Cortẻs quay lại Mexico. Vì bất đồng cùng 
các chỉ huy khác, ông không thể tiếp tục 
chỉnh phạt, thám hiểm, 


# 154T Cortés về hẳn Tây Bạn Nha, tham 


dự chiến dịch Afgiers, đánh dẹp hải tặc 
Barbary. Trong lần cuối cầm quản, öng thua 
thảm hại. 


#ũ HERNÁN CORTÉS 


CHINH TƯỚNG TÂY BAN NHÀ 

SINH 1485 

MẤT 2/12/157 

€HIẾN TRANH Tày Ban Mha xâm lăng Mexico 
TRẬN ĐÁNH 0tumba (1520), Vây hãm Tenochtlán 
(520 


Hernán Cortés sinh ở Medellín, một 
thị trấn nhỏ thuộc vùng 
Extremadura xa xôi hẻo lánh của xứ 
Castile. Khi Tây Ban Nha chiếm đất, 
thành lập thuộc địa tại vùng Tây 
Indies, ông đến đấy tìm vận hội, leo 
được lên chức đô trưởng Santiago, 
Cuba. Năm 1518, toàn quyển Cuba 
Diego Velázquez phong Cortés làm 
chỉ huy đoàn viễn chỉnh Mexico. 
Đây là lần đầu Cortés nhận trọng. 
trách cầm quân. Ông quyết tận dụng 
cơ hội này làm bàn đạp để tiến xa, 
hòng thỏa chí tang bồng. 

Bổ nhiệm cấp dưới chưa 
bao lâu, Velázquez. 
quyết định thu hồi = 
lệnh. Cortés mạn phép 
làm liều, vẫn vượt biển, 
đổ bộ Mexico, định đi 
sâu vào lục địa, tiến 
hành chiến dịch chinh 
phạt của riêng mình, 
"Thủ hạ dưới quyển 
nhiều kẻ chống đối, đều 
bị Cortés giết cả. Ông 
còn cho đốt sạch tàu. 
thuyền, không cho ai 
về Cuba. 


thế tiến về Tenochtitlán, thành phố 
trên hồ, kính đô Aztec bắt Hoàng 

đế Moctezuma II phải cải đạo sang 
Ki-tô giáo và chịu thần phục vua Tây 
Ban Nha Charles V. Cortés nghĩ: văn. 
hóa nước mình ưu việt hơn, chỉ cần 
tỏ rõ điều ấy, cộng thêm dọa đấm, 
đối phương nhiều khả năng sẽ quy 
hàng ngay, không cần phải đánh. 


THỰC DÂN TIẾN QUÂN 
Malinche, người phụ nữ địa 
phương được Cortés dùng làm 
thông ngôn, đã cung cấp nhiều 
thông tin quý giá. Qua đó, Cortés 
biết được các tộc người Mexico. 
khác đa số đều sợ và ghét Aztec. 
Trên đường đi, Tây Ban Nha liên 
minh với dân Tlaxcala, quân số 
nhờ vậy đông đảo hẳn lên. Hay tin 
kẻ địch tới gần, Moctezuma 
hoảng sợ, ra lệnh cho 
thành Cholula, một 
chư hấu của Aztec, 
phải hoan nghênh, 
chu đáo tiếp đãi 
Cortés. Song khi vào. 
thành, Cortés ngờ 
có phục binh, bèn 
thâm sát các vị chủ 
nhân. Aztec thấy thế 
càng kinh. 
Quân Tây Ban Nha 
hết sức tự tìn. Họ 
đến Tenochtitán 
với thái độ ngạo 


Đến Mexico, Cortés mạn, xc xược. 
mới hay nơi đây có Moctezuma khiếp 
để quốc Aztec, theo đảm, bắt lực 
lời lưu truyền thì lượng Tlaxcala. 
vô cùng giàu có. chờ bên ngoài, 
Tuy trong tay chỉ mời riêng Tây 
vồn vẹn 600 người Ban Nha vào 
cùng một ít ngựa Giáp trụ Tây Ban Nha trong. Hoàng đế 
và thần công, ông vạch cạc hình 1i mặcgápr, — thựcsựnghĩglt 
ra kế hoạch tấn công. bằng thép cứng. Vũ khí Aztec Tin rằng Cortés là 
đơn giản, táo bạo: cứ hấu hết vô dụng trước giáp này. thần linh trong sấm 

TIỂU SỬ 

CHARLES V 


(ortếs thiếm Mexico nhân danh Vua (harles. 
Charles thuộc dòng Habsburg, cai trị Tây Ban Nha 
từ 1516 dưới hiệu Chatles |, trở thành hoàng đế 
để quốc La Mã Thần Thánh vào nằm 1519, dưới 
hiệu (harles V, Nhờ vợ vét của cải từ Tần Thể Giới, 
ông có đi thực lực tài chính để gây chiến thường 
xuyên, tranh giành ngôi bá chủ châu ÂU. Hai 
đối thủ chính của ông là vua Pháp rancoi› l, 
và phong trào Kháng Cách (Tin Lành). Một 
đối thủ khác là Thổ. Năm 1529, để quốc 
Øttoman tấn công Trung Âu, vây hãm 
Vienna. Đến 1535, (hatles trả đứa, 

kép quân đánh Tunis. (uối đời, Charles 
nhường ngôi cho con, lui về đắn trong tu 
viện (1556), được hai nấm thì băng. 


Thông ngôn và quân sư 
Malinche, một phụ nữ thổ đân, đi theo, sau 
thành tình nhắn của Cortés, có với ông một đứa 
con. Người Tây Ban Nha gọi bà là Donã Maria. 


truyền, xuất hiện để tiêu điệt dân tộc 
mình? Hay định cô lập đối phương, 
chờ thời cơ tiêu điệt? Không ai hiểu, 
chỉ biết Cortés chớp lấy cơ hội, bắt 
giữ Moctezuma. 

'Từ đầu cuộc viễn chinh, Cortés 
chưa phải động binh nhiều, mà 
thành công nhờ lòng tự tin vô úy, 
cũng như quyết tâm tàn bạo. Đến 
mùa xuân nằm 1520, tài cẩm quân 
của ông mới bị thử thách, khi từ 
Cuba, Pánflo de Narváez mang 
đội ngũ đông đảo tới, đem theo. 
lạnh bắt tên tướng lộng quyền. 
Dẫu ít người hơn, Cortés đánh úp 
ban đêm, đã bại kẻ địch. Ông cũng 
chiều hàng được hầu hết bại binh. 
Sự bổ sung lực lượng này là vô cùng 
cần thiết, vì trong lúc Cortés vắng 
mặt, đàn em ông gây cuộc thâm 
sát, khiến dân Aztec nổi dậy tại 
'Tenochtitlán. 


MOCTEZUMA BỊ GIẾT 
Cortés về đến nơi, thấy lính trong 
thành đang bị bủa vây, Moctezuma 
thì đã bị chính thổ dân thủ tiêu. 
Không còn cách khác, nhân trời 
tối, ông phát lệnh lui binh. Quân 
Aztec phát hiện đối phương định 
chuồn, hai bên kịch chiến trên 
con đường dẫn từ Tenochtitlán ra 
biển. Tây Ban Nha tổn thất nặng, 
song Cortés vẫn bình tĩnh, tự chủ, 
trấn an bính sĩ rằng chỉ rút lui tạm 
thời, kế hoạch chỉnh phục Aztec 
vẫn thế, không gì thay đổi. Binh sĩ 
nghe vậy mới bớt hoảng loạn, giữ 
vững nhuệ khí. 

Aztec truy kích đối thủ, tới 
Otumba thì bắt kịp. Tây Ban Nha vĩ. 
khí lợi hại hơn nhiều, sở hữu nào là 
thần công, hỏa mai, cung nó, các loại 
giáp trụ và vũ khí bằng sắt, chiến mã, 
thậm chí cả chiến cẩu, song bị “lấy 
thịt đè người? suýt nữa thua đau. 


BƯỚC VÀO KỈ NGUYÊN THUỐC SÚNG 


————————————————————— <9 Ki NGUYÊN THUỐC SÚNG 


Cortés phải cưỡi ngựa cẩm thương, — mới và xây dựng đôi chiến thuyểnđề ——————— = 


cùng năm bạn đồng hành tấn công di chuyển trên hồ bọc quanh kinh CHÚNG TA ĐẾN ĐÂY ĐỂ PHỤNG SỰ 


vào chỗ tướng lĩnh địch,buộchọbô đô. Tới hãm thành, ông đích 


chạy. Thế trận từ đó xoay chiều. 
Thoát cơn nguy biến, Cortés tỉ mỉ 
lên kế sách tái chiếm Tenochtitlán. 
Ban đầu, ông chỉnh phạt hoặc đe 
đọa các dân tộc khác, bắt họ theo. 
mình, hoặc ít nhất cũng không giúp 
Aztec. Bên cạnh đó, ông cho nhập 
thêm quân nhu, tuyển nhiều lính 


thân chỉ huy, tỏ ra vô cùng quyết 
tâm, năng nổ. 

Chiếm được Tenochtitlán, Cortés 
đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Sau trận 
này, mãi đến cuối đời, ông chủ yếu 
chinh chiến trên trường chính trị, 
đấu tranh bảo vệ thanh danh tại Tây 
Ban Nha. 


CHÚA TRỜI VÀ HOÀNG THƯỢNG... 
NHƯNG CƠNG ĐỀ KIẾM TÌM TÀI LỢI, 
THỨ MÀ CON NGƯỜI ĐA SỐ ĐỀU HA. 


IINH PHỤC TÂN TÂY BẠN NHÀ, KHOẢNG NĂM 1568 


Anh hùng chỉnh phạt 

Cortés ca khúc khải hoàn sau thắng lợi 
trước Aztec tại Otunba (1520). Khi 
quân Tây Ban Nha ở vào thế nguy, tài 
lânh đạo tự tin, quyết đoán của ông. 
giúp lật ngược thế cờ. 
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TESỹT—^“T]† ĐỊA ĐIỂM đánh ép vào trung tâm đô thành. 7 
Tenochtitlán,naylà _ Tuy nhiên, khi cận chiến giữa đường S|| ⁄ 
Mesico City phố chật hẹp, Tây Ban Nha không. \ BẦU 
CHIẾN DỊCH thể dùng thần công, ngựa chiến cũng l 2C 
] Tây Bạn Nha xâm khó xoay xở. Cùng lúc ấy, lính Aztec 
lăng Mexico. đứng trên mái nhà, bắn cung ném đá, 
THỜI ĐIỂM 31/5-13/8/1521 khiến địch chết rất nhiều. Cortés lo 
LỰC LƯỢNG HAI BÊN Tây Ban Nha lắng, sợ trú trong thành ban đêm bất 
khoảng 1.000 quân; Đồng minh: khoảng __ an, nên đánh đến tối thì rút ra, rạng 
100000; Aztec; khoảng 300000 sáng lại trở vào. Cứ như thế liên tục 
TỔN THẤT Tây Bạn Nha: khoảng 400 nhiều ngày. 
người; Đồng minh: khoảng 20000; Aztec: Tái ` 
khoảng 100000 MÁU CHÁY ĐẦU RƠI 


Ngày 30/6, 69 tù nhân Tây Ban Nha 
'Tenochtitián, kinh đô Aztec, là một — bị Àztec đem ra tế thần. Lực lượng, 
thành lớn được xây dựng trên hổ, đồng mình sở dĩ đi theo Cortés, là 
nối với bờ biển bằng vài con đường _ vì tin tưởng người da trắng có năng 
đắp cao. Chỉnh tướng Tây Ban Nha lực siêu phàm, bất khả chiến bại, nay 
Hernán Cortés lên kế hoạch công thấy họ bị giết hàng loạt, không khỏi 
thành vô cùng tỉ mỉ. Ông cho phá trở nên hoang mang. Coi môi nguy 
hủy đường ống dẫn nước, khiến cư hiểm, Cortés hoãn việc công thành, 
dân bên trong thiếu thốn nước ngọt. _ xua binh đi răn đc các khu dân Ầ 
Để kiểm soát mặt hỗ, ông sai đóng cư bản xứ lân cận, nhằm bảo đâm lạ (2 
13 chiến thuyền, mỗi chiếc chứa khôngainổi lên únghộ Àztec. 3b 
kóci 


được 25 người, có hai cột buồm, Giữa tháng 7, Tây Ban Nha quay 

trang bị thần công đằng mũi. Lính bại tấn công Tenochtitlán. Dân trong, xỶ 

trên thuyền đều là người Tây Ban thành mắc phải dịch bệnh Tây te — ve 

Nha, đo Cortés đích thân chỉ huy. — phương, ốm chết như rạ số còn sống LAI ° 

Pedro de Alvarado và các tướng. thì ngày càng mỏi mệt vì đói khát. \ | 


khác hợp cùng quân đồng minh bản _ Trên đường phố, cảnh giao tranh. 
xứ, đánh chiếm các trục đường dẫn dẫn biến ra thám sát. '€ortés đời bản 


vào thành. đoanh vào thành, đóng trại trên mái 
‹ nhà. Ông dâng biểu về cho Hoàng, 
CÔNG THÀNH để Charles V, báo lại tình hình chiến 
Ngày 1/6, chiến thuyền Tây Ban Nha _ sự dai dẳng: “Chúng thần mong địch 4Š 
cần quét đội xuồng lúc nhúc của cầu hòa... song địch cương quyết ` 


lực lượng trên bộ. Aztec núng thế Cuauhtémoc, hoàng đế Aztec, bị bắt 
dân. Từ ngày 10/6, từ nhiều hướng __ trên đường tẩu thoát, cuộc vảy hãm. 


Astec, làm chủ mặthổ,hố trợcho — khôngnghe” Mãi đếnngày14/8.khí. ầ 
khác nhau, quân xâm lăng đồng loạt _ đẫm máu mới chấm dút. b 
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CHÚ THÍCH 
=9G+ 
L|_ E Tấy Ban Nha, laxcala và các 
đồng mính bản xứ khác 
Lực lượng Aztec 
'== Đường vào thành R 
(@ G6 ba trục đường chính đắp, 
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@®52u11tuấn gáo P 
tranh tuyết liệt, 
Tenochtitlán thất thủ. 
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Trận chiến giành Tenochtitlán. 
Bứchoa thể kỉ 17, vẽ cảnh Cortés đánh. 
chiếm Tenochtitlän vào năm 1521. Ta thấy 
hai bên giao tranh trên đường dẫn vào. 
thành. Trên hổ, chiến thuyền Tây Ban Nha 
đọ sức củng đội xuống Aztec. 


Ban Nha, mở màn cho chuỗi chiến tranh kéo dài 

đến giữa thế ki 16; các bên tham chiến bao gồm liệt 
cường Tây Âu, chư thành bang Italy và cả giáo hoàng. Trong 
cuộc chiến này, giới tướng lĩnh thể nghiệm nhiều chiến 


TTAILY 


NĂM 1494, vua Pháp Charles VIII xâm lấn Tây 


thuật, kĩ thuật mới. Họ áp dụng hỏa khí, tìm cách kết hợp. 
lực lượng bộ bình cầm giáo với những quân chủng truyền 
thống như thiết kị và nỏ thủ. Kết quả giao tranh: bộ binh 
Tây Ban Nha vươn lên thành lực lượng thống trị, Habsburg, 
trở nên gia tộc cầm quyền số một tại châu Âu. 


Ai 3 
CÔNG CUỘC CÁCH TÂN QUẦN SỰ 


8 GONZALO DE CÓRDOBA. 


TƯỚNG TÂY BẠN NHÀ 

SINH 1/9/1453 

MẤT 2/12/1515 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Granada, (hiến tranh ltaly 
TRẬN BÁNH Atell (14), (elanola (1503), 
Garigiano (1503) 


“Trong việc cải tạo, biến quân đội Tây 
Ban Nha thành lực lượng hùng 
mạnh tại châu Âu vào thế kỉ ló, 
Gonzalo đe Córdoba có công lớn. 
Córdoba nổi tiếng từ đợt tiêu diệt 
Hồi quốc Granada (1492), nhưng 
càng nổi hơn với các chiến dịch Italy, 
bắt đầu bằng trận thắng Pháp ở 
Aiella (1496). 


MƯU LƯỢC SA TRƯỜNG 
Bộ binh Tây Ban Nha xếp thành 
từng cụm (/ercio), phần cầm giáo, 
phần bắn hỏa mai, tất cả đều được 


ti GASTON DE FOIX 


Nhà cầm quân giới 
Thời Gonzalo de Córdoba, chiến 
thuật và kĩ thuật quân sự đang 
trong quá trình biến đổi nhanh 
chóng, toàn diện, nhưng xét về 
điệu bộ và cách ăn mặc, các nhà 
cắm quân trồng không khác mấy 
sọ với hiệp sĩ thời Trung cổ. 


Córdoba huấn luyện kĩ, quân lệnh. 
nghiêm minh. Cùng nhà kĩ thuật 
Pedro Navarro, Córdoba nghiên. 
cứu các cách dùng thần công, vây 
hãm thành sao cho hiệu quả. Ông 
còn là nhà chỉ huy đầu tiên sử dụng 
công sự đối phó súng đạn. Dưới thời 
ông, Tây Ban Nha thường đào hào 
đắp lũy, bố trí bộ bình và pháo binh 
nấp phía sau. Trong trận Cerignola 
(tháng 4/1503), đối đầu chư hiệp sĩ 
Pháp và bộ binh 'Thụy Sỹ, Córdoba 
cho khai hỏa từ sau chiến hào và rào 
lũy, giành chiến thắng lịch sử. 

Tháng 12 cùng năm, ở Garigliano, 
gặp quân Pháp đông hơn, Córdoba 
dùng mưu, cho lính vượt sông bằng 
cầu phao tự chế; Pháp không hay 
biết, nên bị thua đau. Năm 1507, 
Córdoba trở về Tây Ban Nha, rửa tay 
gác kiếm. 


QUẬN (ÔNG PHÁP 

SINH 10/12/1469 

MẤT 11/4/1512 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Italy 

TRẬN ĐÁNH Besda (1512), ñavenna (1512) 


Năm 1511, mới 21 tuổi, Gaston de 
Foix đã được bổ nhiệm làm chỉ huy 
Pháp, tham chiến tại kaly, và ngay lập 
tức để lại đấu ẩn. Ông giải váy thành. 
Bologna, sau đó thừa thắng xông lên, 
đột kích thần tốc, dữ đội, chiếm luôn 
Brescia. Từ Brescia, Gaston nam hạ, 
tiến về Ravenna, gặp quân Tây Ban. 
Nha đã đắp công sự chờ sẵn. Bất chấp 
công sự, ông xua quân đồng tiến, cho 
pháo bắn tràn, giành thắng lợi vang 
đội. Tuy thắng nhưng ông tử trận khi 
truy kích đối phương. 


Tuổi trẻ tài cao. 

Gaston de Foix có tài quần sự thiên bẩm, 
nhưng tông chỉnh hơn một năm đã chết. Đây 
là tổn thất không nhỏ cho Pháp, 


#ñ GEORG VON FRUNDSBERG 


THỦ LĨNH LÊ DƯƠNG L4NDSKNECHT 
SINH 24/9/1473 

MẤT 20/8/1528 

CHIẾN TRANH Œiiến tranh ltaly 

TRẬN ĐÁNH Bidocca (1522), Pavia (1525) 


Là hiệp sĩ ở miền Nam Đức, Georg 
von Frundsberg cả đời trung thành 
cùng hoàng để La Mã Thần Thánh. 
“Từ năm 1508, ông đứng đầu 
Landsknecht, lực lượng bộ bình 
đánh thuê đày dạn. 1,2wdsknecht vốn. 
thành lập từ năm 1486, nhưng khá 


phân tán, phục vụ cho nhiều chủ 
khác nhau, từ khi vào tay 
Erundsberg mới trở thành quân 
đoàn quan trọng của để quốc La Mã 
“Thần Thánh. 


CHIẾN CÔNG CÚA 
FRUNDSBERG 

Lính đánh thuê Thụy Sỹ chuyên dùng 
giáo, nổi danh khắp châu Âu hơn nửa 
thế kỉ, nhưng bị Frundsberg đánh bại 
ở La Bicocca vào năm 1522. Trong 
đại chiến Pavia (1525), Landsknecht 


BƯỚC VÀO KÌ NGUYÊN THUỐC SUNG 


GIEORG¿a}' TA N)SIENG 


Đức đập tan Landsknecht Hắc Binh 
của Pháp, giúp quân La Mã Thần 
Thánh — Tây Ban Nha chiến thắng 
vang dội. Frundsberg, tuy vậy, không 
được hưởng kết cuộc vinh quang. 
Năm 1527, khi đang ở Ialy, ông 

hết tiển trả lương, không kiểm chế 
nổi thuộc hạ. Quân Lawdsknecht 

tỏa đi cướp phá thành Rome, khiến 
Erundsberg phắn nộ, lên cơn tai biến, 
qua đời sau đó ít lâu. 


Hiệp sĩ lê dương 
Trên cương vị cầm đầu đội quân đánh thuê 
1andsknecht, Frundsberg luôn tận trung cùng 
hoàng đế, 


8 EFRANCGOIST 


VUA PHÁP 

SINH 12/9/1494 

MẤT 31/3/1547 

CHIẾN TRANH iiến tranh Italy 

TRẬN ĐÁNH Marignano (1515), Favia (1525) 


Vua Pháp Francois Ï là người mang 
nhiều nghệ sĩ tính, cho rằng một 
đấng quân vương Phục Hưng như 
mình tất không thể thiểu vinh quang 
chiến trận. Do đó, khi vừa lên ngôi ở 
tuổi 20 (tháng 1/1515), ông liên thủ 
với Venice, kéo binh vào miễn Bắc 
Italy, tấn công quân Thụy Sỹ, bấy giờ 
đang kiểm soát Milan. Với tính táo 
bạo sẵn có, Francois chọn đi đường 
núi cheo leo, trước giờ chưa ai dám. 
vượt, Ông sai kĩ sư chế tạo đường 
ray, kéo cả đại pháo theo. Không ngờ 
Francois dám leo núi, vượt đấy Ảlps, 


Quân vương Phục Hưng 

Eraneols | hay động binh đao, nhưng yêu 
nghệ thuật, bảo trợ cho nhiều nghệ số, trong 
đó có Leonardo da Vindi. 


TRNÐẤM 
MARIGNANO 
CHIẾN TRANH (hiến tranh laly 


THỜI ĐIỂM 13-15/9/1515 
'ĐỊA ĐIỂM Mafionano, cách Milan 16 km (10 dặm) 


Tại đồng bảng bên ngoài Milan, 21.000 bộ binh: 
Thụy 5ÿ xông ra tấn công quân Pháp, Bộ bình 
Pháp lẽ ra đã thua nếu không có tực lượng đánh 
|_ thuê [andsknecht cứng cựa. Lính (andsknechrt 
cìng cầm giáo như lính Thụy 5ÿ, hai bên đối 
chọi quyết liệt. Ít lâu sau, Francojs dẫn đầu thiết 


kj tới núi, cắp trường thương dưới nách để tăng 
tối đa sức tấn công. Đến đây thì chiến trường, 


qiết điên loạn tới tối thì tạm nghỉ đi ngủ, trời 
sáng lại tiếp tục. Lúc Pháp sắp thất bại, viện 
binh (toán kị binh đánh thuê, do Venice, đồng 
minh của Pháp, trả tiền) kịp thời xuất hiện, 
khiến tình thế đảo ngược. Thuy Sỹ phải rút lul, 


| 
hỗn loạn, binh lính mạnh aí nấy đánh, chém. | 
| 
| 
| 


chết mất 8.000 người, | 


& mP =_— 
VỀ KHỔ NẠN CỬA CON, XIN THƯA 


MẪU HẬU HAY RẰNG CON CHẲNG 
CÒN GÌ, NGOÀI MẠNG SỐNG VÀ 


DANH DỤ. 


LỜI THƯ CỦA FRANGOIS1,VIẾT SAU TRẬN PAVIA, NĂM 1525 


nên khi quân Pháp đổ xuống đồng 
bằng Bắc Italy, kị binh Thụy Sỹ chẳng 
kịp trở tay, bị bắt sống toàn bộ. 

Erancois dựng trại bên ngoài 
Milan, dùng tiển mua chuộc một bộ 
phận lính đánh thuê Thụy Sỹ, khiến 
họ bỏ ngũ về nhà. Phần còn lại bị 
ông đánh bại trong trận Marignano. 
Trận thắng dâu khó khăn, đã 
mang về tiếng tắm cho tân 
vương nước Pháp, 


MỐI THÂM THÙỪ 
Gần hết phần đời 

còn lại, Francois 

dùng để cạnh tranh 
với Charles V, quân 
chủ dòng Habsburg, 
hoàng đế La Mã Thần 
“Thánh. Vụa các cường quốc 
thường không ưa nhau, 
nhưng Francois đặc biệt 
ghét Charles, vì cho rằng 
mình xứng đáng hơn với 
ngai vàng hoàng đế, Tháng 
2/1525, ông giao tranh cùng 
lực lượng đế quốc tại Pavia, 
đích thân dẫn đầu kị binh, 
chiến đấu vô cùng quả cảm. 
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Tuy vậy, kị binh Pháp chẳng những 
không phối hợp tốt với bộ binh, mà 
còn chạy chấn đường thần công, 
khiến pháo binh không thể khai hỏa. 
Sai lầm nghiêm trọng nên Pháp 
thua to, nhiều quý tộc bị giết. 
Francois thì bị bất sống, phải hứa 
hẹn đủ điều với địch mới được thả 
ra. Tự do rồi, ông không giữ 
È-¬ lời tiếp tục gây sự với nhà 
Habsburg trong suốt hai 
\_ thập niên sau đó. Những 
năm 1540, để đánh đại 
thủ, Francois không 
ngần ngại bắt tay với 
quân Ottoman Hồi 
giáo. Tuy đạt vài thành 
công nhất định, giữ 
vững cương thổ Pháp, ông 
không thể làm suy suyển. 
thế thống trị của Habsburg ở 
châu Âu. 


Kiểm vua 
Thanh kiểm của Francols trong 
trận Pavia, trên đốc khắc dòng chữ 
Latin in brøchio suo (Chúa giớ tay). 

Ì Lời này trích trong Thánh Kinh, nhìn 
vào biết ngay người mang kiếm là 
chiến bình Ki-tô. 


Ã Trận Pavia 


Lực lượng Landsknecht của Georg von 
Frundsburg đóng vai trò quan trọng 

trong chiến thẳng của Tây Ban Nha — La 
Mã Thần Thánh trước FrangoisÌ của Pháp _ ˆ 
(1525), - 


CHIẾN TRANH TÁM MƯƠI NĂM diễn ra trong 


hai giai đoạn: 1568-1609 và 1621-1648. Đây là 
cuộc kháng chiến đo tín đồ Tin Lành Hà Lan phát 


động, chống lạ 


ách thống trị của các vua Công giáo Tây Ban 


Nha. Suốt quá trình giao tranh, chủ yếu bên này vây thành 
bên kia và ngược lại, hầu như không dàn trận nơi đất trống. 


pm 'WILLIAM TRẦM LẶNG 


THỦ LĨNH HÀ LAN 

SINH 24/4/1533 

MẤT 10/7/1584 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Tấm mười năm 
TRẬN BÁNH Jemmingen (156), Mons (1572) 


'William I, tiểu vương xứ Orange, 
được dân Hà Lan xem như cha già 
đân tộc. Mang biệt danh “Người 
Trầm Lặng” ông không giỏi cầm 
quân, nhưng là lãnh đạo thời chiến 
quyết đoán. Thấy Vua Philip 1T thì 
hành chính sách chính trị - tôn giáo 
khắc nghiệt ở Hà Lan, William bỏ 


Lãnh đạo thận trọng 

'Willam I tính tình thận trọng, kín đáo, không 
để ai biết mình, vì đó được đặt biệt danh 
“Người Trầm Lặng”. 


#8 MAURICE XỨ NASSAU 


THỦ LĨNH HÀ LAN 

SINH 14/11/1567 

MẤT 23/4/1625 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Tám mưới năm 
TRẬN ĐÁNH 0reda (1590), Stserwwj (159)), 
Nieuwpoort (1600) 


'William Trẩm Lặng qua đời, con 
trai là Maurice xứ Nassau tiếp tục 
sự nghiệp khởi nghĩa. Maurice 
nghiên cứu lí thuyết quân sự, tiến. 
hành cải cách quân đội, hòng biến 
lực lượng Hà Lan trở nên chuyên 
nghiệp như Tây Ban Nha. Nhờ ông, 
sĩ quan Hà Lan mới được huấn 
luyện kĩ càng, binh lính được tập. 
nhiều bài chiến thuật linh hoạt. 
Cũng nhờ cải cách, tướng sĩ ai nấy 


được ăn no, lương bổng đều đặn, 
trang bị đầy đủ. 

Tuy Tây Ban Nha vẫn mạnh hơn, 
Maurice tỏ ra có tài vây hãm. Ông 
hạ một loạt thành, trong đó có 
Breda (1590), Steenwijk (1592) và 
Groningen (1594), kiểm soát toàn 
miền Bắc Hà Lan. Tại Nieuwpoort, 
ông đánh bại một đội quân nhỏ của 
đối phương bằng bài kết hợp tài tình 
giữa hai binh chủng bộ - kị. Sau trận 
này, danh tiếng chỉ huy sáng tạo của 
Maurice vang kháp bốn phương. 


Người thắng cuộc Nieuwpoort 

Bạch mã Maurice cưỡi trong tranh này vốn. 
của Albert, quốc công xứ Áo, tướng cầm đầu 
quản đội Tây Ban Nha tại Nieuwpoort. 


PHÁO BINH HÀ LAN BẮN HƠN 29.000 
QUẢ ĐẠN TRONG TRẬN VÂY HÃM 


STEENWIJK VÀO NĂM 1592. 


Do vậy, công việc chủ yếu của tướng lĩnh là điều phối tiếp 
vận, xây dựng công sự, tổ chức các tuyến bao vây, chứ chiến 
thuật điều binh khiển tướng trên sa trường ít có chỗ dụng 


võ. Tây Ban Nha có nhiều tướng giỏi, bộ bình (fercio) của họ 


cũng trội hơn, song Hà Lan kháng chiến trường kì, khiến đ 
phương bỏ cuộc vì tài chính cạn kiệt. 


chức quan nhà Habsburg, dựng cờ 
khởi nghĩa. Năm 1568, ông dẫn 
quần tiến đánh quận công Alba, 
người được Philip II phái đí đẹp. 
loạn. Alba tránh không giao chiến, 
trong khi các cánh quân khác của 
'William bị đập tan ở Jemmingen. 
Bốn năm sau, quận công Alba 
vây hãm Louis, em trai William, tại 
Mons. William đi cứu, lần này thành 
công hơn: dọc đường chiếm được 
vài thành. Thế nhưng, khi ông đến 
Mong, đối phương lại từ chối P: : 
ra. Thiếu tiền, thiếu lương, quân Hà. < 
Lan rốt cuộc tan rã. Bất c] 
bại, William tiếp tục kháng 
đến khi bị Balthasar Gérarôi 
đồ Công giáo, ám sát ở D€HE 


thất 


mất QUẬN CÔNG XỨ PARMA 


TƯỚNG ITALY, PHỤC VỤ TÂY BẠN NHÀ 

SINH 27/8/1545 

MẤT 3/12/1592 

CHIẾN TRANH Chiến trình Habsburg — 0oman, 
Chiến tranh lầm mươi năm 

TRẬN ĐÁNH Lepanto (1571), 6embloux (1578), Vy 
hâm Antwerp (1584~1585) 


Alexanđer Farnese, quận công xứ 
Parma, là cháu của vua Tây Ban Nha 
Philip II. Ông tháp tùng, chỉnh 
chiến cùng Đô đốc Don John 
xứ Áo ở Lepanto (1571) 
cũng như ở Hà Lan, qua 
đó học hỏi được nhiều 
về thuật chỉ huy. Sau 
khi dẹp loạn thành 
công tại Gembloux, 
Farnese lên thay Don 
John, giữ chức tổng 
trấn Hà Lan (1578). 
Vốn túc trí, chuyên 
nghiệp, hiểu biết sâu sắc về 


chiến lược, Farnese đặc biệt giỏi vậy 
hãm. Vừa nhậm chức một năm, ông 


nổi dậy. Từ năm 1582, ông đánh 
thêm nhiều trận, đoạt lại nhiều đô 
thành quan trọng khác, nổi bật nhất 
là Antwerp. 


KẾ HOẠCH BẤT THÀNH 
Đang trên đà tiến, sắp dẹp tan nghĩa 
quân, Farnese bỗng bị ngăn trở. 
Nguyên là bấy giờ, tàu thuyển Tây 
Ban Nha hay bị hải tặc Anh cướp phá, 
khiến Philip IT nổi giận, quyết tấn công 
Anh. Nhà vua lệnh cho Farnese 
dẫn quân đoàn Flanders 
của mình tới hải cảng, 
đợi tàu đến chở qua eo 
biển. Farnese phân đối, 
nhưng vô hiệu. Tây 
Ban Nha cuối cùng 
mất cả chì lẫn chài: vừa. 
đánh Anh thất bại, vừa. 
không dẹp được khởi 
nghĩa Hà Lan. 
Chân dung trên vàng 
Đồng vàng in hình Alexander Farnese với lời 
chú ông là quận công, cai trị công quốc 
Patrma và Piacenza. 


TƯỚNG ITALY, PHỤC VỤ TÂY BẠN NHÀ 

SINH 1569 

MẤT 25/9/1630 

CHIẾN TRANH Giến tranh lám mươi năm, 

(hiến tranh Ba mươi năm 

TRẬN ĐÁNH Vây hầm 0stend (1604), Vây hầm Breda 
(1624-1625) 


Là trưởng nam một gia tộc ngân hàng 
đây thế lực tại Genoa, Ambrogio 
§pinola chọn quân sự làm đường tiển 
thân, phục vụ cho Tây Ban Nha. Năm 
1602, ông tự bỏ tiền chiêu mộ bính 
mã, dẫn đến Hà Lan. Vợ chồng tổng 
trấn Hà Lan, Quốc công Albert và 
Công chúa Isabella, giao Spinola 
nhiệm vụ đánh thành Osiend của 
quân nổi đậy. Nhờ hạ Ostend (1604) 
mà Spinola nổi danh, đù khi vào tay 
ông, thành đã tan hoang hết cả. 


MÓN ĐẦU TƯ RỦI RO 
Những năm tiếp theo, Spinola hạ 
thêm vài thành nữa. Khi Tây Ban 

| Nha hết tiền, ông bô vốn riêng, và 

† huy động tài chính từ giới ngân 

{ hàng Genoa, để tiếp tục chiến chỉnh. 

| Nhưng rồi, món nợ ngày càng lớn, 
ông chịu hết thấu, phải vận động nghị 


Dâng chìa khóa thành 

Diego Velázquez, họa sĩtriều đình Tây Ban 
Nha, vẽ bức Breda quy hằng vào năm 1635. 
Trong tranh, Justin xứ Nassau đang dâng nạp 
chìa khóa thành phố; Spinola đứng bên phải, 
nhã nhặn tiếp nhận. 


BƯỚC VÀO KỈ NGUYÊN THUỐC SUNG 


JBRI 
VẬY HÃM ANTWERP 
CHIẾN TRANH điền trìnhTin nươirăm 


Í_ THỜI ĐIỂM 9/1584-8/1585 
| _ ĐỊA ĐIỂM Anhưer, phá nam HàLan 


|_ Tháng 9/1584, Antwerp, thành phố cảng lớn, 
bị Alexander Farnese, quận công xứ Patma, 
bao vây. Biết rõ muốn hạ thành cần tuyệt 
đường tiếp vận từ mặt biển, Farnese cho đóng 
cầu phao đài 750 m, chắn giữa bến cảng và 


ca sông 5cheldt. Trên bộ, ông dựng lũy, xây 
công sự, phong tỏa bổn mặt. Quân Ântwerp. 
trả đia băng cách mở đê, khiến nước tràn ra, 
ngập vùng ngoài thành. Họ sử đụng cả mìn nổi 
và hỏa thuyền nhằm phá cầu phao. Tuy vậy, 
vòng vây quá chặt, mọi nỗ lực hóa giải đều 
thất bại. Sau gần một năm, trong thành cạn 
lương, đành phải quy hàng. 


J# AMBROGIO SPINOLA 


hòa, dẫn đến cuộc đình chiến tại Hà 
Lan vào năm 1609, 

12 năm sau, khi Chiến tranh Ba 
mươi năm vừa bắt đầu, Spinola cầm. 
quân trở lại, chiếm cứ bá quốc Sông 
'Rhine, giữ cho công tác liên lạc giữa 
Flanders và Bác Italy (bấy giờ thuộc 
Tây Ban Nha) được thông thoáng. 
Ông cũng tái chiến với nước Hà Lan 


độc lập. Cuộc vây hãm Breda (8/1624— 


6/1625), tuy tồn hao rất nhiều nhân 
mạng và vật lực, là đỉnh cao trong 

sự nghiệp Spinola. Hạ thành xong, 
Spinola đối xử nhân đạo với binh sĩ 
đối phương cũng như với bại tướng 
Justin xứ Nassau. Ông trở về Tây Ban 
'Nha, định thuyết phục Philip TỶ cho 
Hà lan cầu hòa, song lại bị nhà vua sai 
sang Bắc Italy tiếp tục chiến đấu. Tại 
đây, ông chết vì bệnh địch, lúc đang, 
bao vây Casale-Monferrato (1630). 
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Hậu bán thế kỉ 16, Tây Ban Nha là thế lực hải quân 


địa trù phú ở châu Mỹ. Nhưng rồi thời thế đổi thay, người 
Anh nổi lên. Thủy thủ và cướp biển Anh chẳng phải quý tộc, 
cũng không nhiều tiền, nhưng hung hăng, khéo léo có thừa, 


hàng đầu châu Âu. Hạm đội của họ gồm các tàu 


p chèo, do giới quý tộc chỉ huy, từng quyết đấu 


những trận thư hùng cùng đế quốc Ottoman trên mặt biển 
Địa Trung Hải. Ngoài ra, còn có tàu buồm vượt muôn trùng 
khơi, thống trị Đại Tây Dương, kết nối chính quốc với thuộc 


# HẦU TƯỚC XỨ SANTA CRUZ 


ĐÔ ĐỐC TÂY BAN NHÀ quyền Don John xứ Áo kéo đến 
SINH 12/12/1526 Đông Địa Trung Hải, Bazán phụ 
MẤT 9/2/1588 trách đội dự bị. Ông thuộc phe 
CHIẾN TRANH Giến tranh Habsbur  0ttoman, “diều hâu”, liên tục kêu gọi gây 
Chiến tranh Kế vị Bồ Đào Nha chiến với Ottoman. Khi chiến 
TRẬN ĐÁẤNH Lepanto (1571), Àzores (1582) tranh xảy ra, hai bên đối đầu 
trong đại trận Lepanto, Bazán 
lập công lớn: đúng thời khắc 
quyết định, ông cho lực 
lượng dự bị xuất kích, trước 


Álvaro de Bazán, hầu tước xứ Santa 
Cruz, tiếp nối sự nghiệp phụ thân, 
người từng thống lĩnh hạm đội Địa 


“Trung Hải của Tây Ban Nha. Năm 18 _ hỗ trợ cánh tả, giúp quân 
tuổi, Bazán đã dự trận hải chiến đầu 

tiên, sang thập niên 1560 thì vươn 

lên chúc chỉ huy thủy sư tại Naples. Đô đốc lắm tài 


Hầu tước xử Santa Cruz độc đáo hơn. 
người ở chỗ chỉ huy thành công cả tàu 
chèo lẫn tàu buốm. Gia đình ông 
phụng sự triểu đình Tây Bạn Nha từ 
thế kỉ 15, 


'Trên cương vị lãnh đạo, ông luôn 
hiệu lệnh nghiêm minh, chứng tổ 
được năng lực. 

Năm 1571, hạm đội Ki-tô dưới 


CHỈ HUY LỤC QUÂN VÀ HẢI QUÂN HABSBURG 
SINH 24/2/1547 
MẤT 1/10/1578 
CHIẾN TRANH Bạo loạn Moriscn (1569), (hiến tranh 
ĐC. |ab:burg — Ôttoman, Chiến tranh Tám mươi năm 

.. TRẬN ĐÁNH Lepznfo (1571) 


“Đen John xứ Áo là con ngoài giá thú 
£ của Hoàng để Charles V nhà 
Wfabsburg, anh em cùng cha khác mẹ 
Wới vua Tây Ban Nha Philip II. Nếu 
như Philjp tính tình thận trọng, thích 
Šn dật, thì John táo gan, liều lĩnh lạ 
lường. Năm John 21 tuổi, Philip 
long ông làm chỉ huy hạm đội Địa 
ung Hải, nhưng cho một loạt quân 
Sử đi kèm để giám sát và báo cáo lên. 
đức vua. Khi người Morisco (dân 
Moor Hối giáo bị bất cải đạo 


Tài hoa yếu mệnh 
Một bức họa đương 
thời, đặc tả được về 
tự tin của Don. 
John. John qua 
đời sớm, ngay 
sau chiến dịch 
NamUr. 


Năm 1588, Tây Ban Nha điều động siêu hạm di 


lược Anh, nhưng thất 


inh xâm 


bại thảm hại vì thời tiết xấu và vì đối 


phương chống trả quá kiên cường. 


sang Ki-tô), nồi đậy ở Granada, John. 
chuyển sang nắm lục quân, dấn binh 
đi tiểu trừ. Ông đẹp loạn thành công 
trong một chiến dịch đẫm máu. 


LÃNH ĐẠO THIÊN BẤM. 
Hạm đội chư quốc Ki-tô liên thù 
cùng nhau, hợp thành Liên minh 
'Thần thánh, đối phó với hải quân 
Ottoman (1571), Chỉ huy hạm đội 
không ai phù hợp bơn John. Phải là 
người hăng hái, có sức hút, đứ đội, 
quyết liệt như ông mới trị nổi đám 
đồng mình ô hợp, bay kèn cựa. 

Nhờ chiến thắng Lepanto, danh 
tiếng John vang lừng khắp chốn. 
Đáng tiếc, quân Ki-tô không tận 
dụng được đà tiến. John đoạt thành 
Tunis trong tay Ottoman (1573), 
nhưng bị người Thổ chiếm lại sau đó 
ít lâu. Năm 1576, ông được bổ chức 
tổng trấn Hà Lan, phải giả trang đi 
xuyên nước Pháp để tới nhiệm sở. 
Lúc này, thế lực Tây Ban Nha đã 
suy. John ban đầu nghị hòa với quân 
kháng chiến Hà Lan, sau dùng vũ lực, 
đánh chiếm Namur (1577). Chiến sự 
chưa ngã ngũ thì ông qua đời. 


Venetia khỏi bị tiêu diệt, sau xoay 
vào giữa, đánh giúp trung tâm. 
Không có ông can thiệp, phe Ki-tô 
không thể thắng. 


MẶT TRẬN MỚI 

Năm 1582, hạm đội đa quốc gia do 
Pháp bảo trợ tập hợp tại Azores, 
thách thức chủ quyền của Tây Ban 
Nha tại Bồ Đào Nha. Được sai ra 
nghênh chiến, với lực lượng kém 
hơn đối phương, Bazán vẫn chiến 
thắng oanh liệt, danh tiếng càng. 
thêm lẫy lừng. 

Ngoài tài đánh trận, Bazán còn là 
nhà quân lí giỏi. Ông gây dựng một 
siêu hạm đội, định sẽ dùng tấn công. 
nước Ảnh. Công tác chuẩn bị kéo 
đài; lúc hạm đội gần thành hình thì 
Bazán mất. Thiếu vắng ông, Tây Ban 
Nha bị Anh hạ nhục. 


đi DON JOHN XỨ Ái 


THẬI ĐÁNH 
LEPANTO 


(HIẾN TRANH Chiến tranh Habsburg — 0tloman, 
THỜI ĐIỂM 7/10/1571 
'ỊA ĐIỂM Vịnh Paras, ngoài khơi Hy |ạp 


Chư quốc Kt-tô liên thủ, lập Liền mình Thần 
thánh, gửi hơn 200 chiến hạm tới Đông Địa 
Trung Hải, dưới quyền Don John xứ Áo. lại 
Lepanto, họ chạm trán hạm đội Öttoman, quy 
mô cũng tương đương. Quản Kí-tô dựa vào 
sức mạnh thần công và hỏa mai, àn Ötoman 
cố gắng áp sát, nhây sang cận chiến trên tàu 
đối phương. Đại chiến kết thúc khí soái hạm 
0tfoman rơi vào tay địch. Lepanfo là trận lớn 
cuối cùng giữa các tàu chèo, 


Ji SIR FRANCIS DRAKE 


CHỈ HUY HÃI QUÂN ANH 

SINH 1540 

MẤT 27/1/1596 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Anh ~ Tây Ban Nha 
TRẬN ĐÁNH (ádlz (1587), Gravelioes (1588) 


Là con trai một nông dân chuyên 
truyển đạo tình nguyện ở Devon, 
Francis Drake đi biển từ nhỏ. Thập. 
niên 1560, ông hợp tác cùng người anh. 
em họ John Hawkins buôn bán trái 
phép và cướp phá tàu thuyển Tây Ban 
Nha tại Caribe, Có lần, tại San Juan đe 
'Ulúa (Mexíco ngày nay), hai anh em lọt 
vào mai phục, rơi vào cảnh lưỡng đầu 
thọ địch: bên ngoài là chiến thuyền đốt. 
phương, bên trong là bờ, có đại pháo. 
chờ sẵn. Thoát nạn trong gang tấc, 
Drake trả thù bằng cách tăng cường 
cướp phá các thuộc địa Tây Ban Nha. 
Nhờ cướp được một đoàn la thổ toàn 
vàng bạc (1573), ông trở nên giàu có. 
Tây Ban Nha và Anh bấy giờ giữ quan 
hệ hữu hảo trên bể mặt, song Nữ hoàng 
Elizabeth I ngầm chống lưng cho Drake 
gây hấn với đối thủ. Năm 1577, thừa 


Hải chiến Anh - Tây Ban Nha 

Tây Ban Nha muốn móc tàu Anh lại, áp sắt 
đánh cận chiến, nhưng tàu Anh nhỏ và cơ 
động nên tránh được. Hai bên dùng đại 
pháo đấu nhau. 


lệnh nữ hoàng, Drake tấn công Tây 
Ban Nha trên Thái Bình Dương. Trên. 
đường viễn du, ông trở thành thuyền 
trưởng Anh đâu tiên đi vòng quanh. 
thế giới, trở về với hàng lố chiến lợi 
phẩm, được thưởng tước hiệu hiệp sĩ. 


BẢO VỆ CƯƠNG THỔ 
Từ khi chiến sự bùng nổ giữa Anh và 
Tây Ban Nha (1585), Drake càng hoạt 
động mạnh hơn. Nhằm phá công tác 
chuẩn bị bạm đội của đối thủ, mùa 
xuân năm 1587, ông dẫn đoàn 

tàu 21 chiếc đánh phủ đầu các 

hải cảng địch. Tàn phá xong 
Cádiz, ông tuyên bố mình đã 

“đốt râu vua Tây Ban Nha” 

Phe địch sợ Drake đá đành, 
nhưng chính “phe tả” cũng không 
ưa ông, đo ông quá kiêu căng, lại 
hay gây sự. Năm 1588, lúc Tây Ban 
Nha tấn công, Drake chỉ được 


BƯỚC VÀO KỈ NGUYÊN THUỐC TUN G 


phong chức phó chỉ huy hạm đội Anh, 
hậm hực lắm song chẳng làm gì được. 
"Trong trận giao tranh đọc eo biển, ông 
tổ ra vô kỉ luật, bỏ vị trí để chạy theo. 
bắt một tàu giặc, song sau đó lập thành. 
tích, đóng góp không nhỏ vào cuộc 
đánh hỏa công, khiến hạm đội Tây Ban 
Nha phải nhổ neo rời Calais. Trận. 
Giravelines, nơi song phương đọ thần. 
công, ông cũng gìữ vai quan trọng. 

Sau Gravelines, quân Anh thừa thắng 
phân công nhưng chỉ tổn thất mà 
không thu hoạch được gì. Sự nghiệp 
Drake cũng đi xuống. Năm 1595, ông 
lại cùng Hawkins đi cướp phá vùng 
vịnh Caribe. Chẳng dè, lực lượng Tây 
Ban Nha tại đây mạnh hơn trước 
nhiều. Giữa lúc chiến dịch đang thất 
bại, Drake mất vì kiết lị. 


Ưòng quanh thế giới 

Tượng Sử Francis Drake đứng bên địacầu ở. 
Plymouth Hoe, Tương truyền, khi hạm đội Tây Ban 
Nha đã đến gắn, Drake vẫn bình chân nhưại, tiếp. 
tục chơi trò bóng gỗ tại đây. 


&6- m—————. 

VUA TÂY BAN NHA SỞ HỮU LỰC LƯỢNG CỤC LỚN, TA 
NGHE MÀ KINH, CHẢNG DÁM NHẮẤC LẠI. PHÁI PHÒNG BỊ 
SẴN SÀNG Ở ANH QUỐC, NHẤT LÀ MẶT BIỂN. 


LỜI SIRFRANCISDRAKE, TRONG THƯ GÚI FRANCIS WAI SINGHAM, NĂM 1587 


1620 - 1680 


THÁNH KINH, GIÁO 
VÀ SUNG 


+ 


CÁC CÁNH QUÂN HỢP LẠI, CHÚNG CON ĐỌ GIÁO CÙNG GIẶC, 
KÌNH NHAU THẬT LÂU. RỐT CUỘC, GIẶC THUA, CHÚA MỈM 
CƯỜI, BAN CHÚNG CON CHIẾN THẮNG. 


LỜI JOHN FORBES, THIẾU TÁ THỤY ĐIỂN, TRONG THỰ GỬI CHO CHA, KỂ LẠI DIỄN BIỂN TRẬN BREITENFELD, 10/9/1631 


Bộ bình theo cụm 
Tuy súng lợi hại hơn, thời Chiến 
tranh Ba mươi năm, đa số bộ bình 
chuyển theo. 
Ì 


HỂ KỈ 17 LÀ THỜI KÌ HỖN ĐỘN TẠI CHÂU ÂU, với nhiều 
xung đột giữa các quốc gia cũng như nội chiến. Nguyên nhân 
chiến tranh là tham vọng ngàn đời của giới vua chúa và sự thù 
nghịch Công giáo - Tin Lành. Với các lãnh đạo như Oliver 


Cromwell của Anh và Gustavus Adolphus của Thụy Điển, động cơ gây chiến 


bao gồm nhiều yếu tố khác nhau như chính trị, kinh tế, tôn giáo; chúng tuy 
khác mà hòa quyện không thể tách rời. Chính đức tin tôn giáo làm chiến sự 


châu Âu phức tạp thêm vậy. 


#Œ e. 


Nửa đầu thế kỉ 17, châu Âu bị phủ bóng bởi 
Chiến tranh Ba mươi năm ở Đức (1618-1648). 
Đây vừa là chiến tranh Công giáo - Tin Lành 
trong nội bộ đế quốc La Mã Thần Thánh, vừa là 
hậu kì của cuộc xung đột dai đẳng Pháp - 
Habsburg. Vua Pháp tuy đồng đạo Công giáo với 
hoàng đế Habsburg, nhưng lại chống lưng các 
phe phái Tìn Lành Đức. Cùng giúp Tin Lành 
còn có Đan Mạch và Thụy Điển. Song song với 
chiến sự Đức, tranh chấp giữa Hà Lan và Tây 
Ban Nha, vốn chấm đứt từ thế kỉ trước, cũng 
bùng nổ trở lại. Chính chiến điêu linh, tổn thất 
kinh hoàng, cuối cùng đưa đến kết quả như sau: 
nhà Habsburg suy yếu, nền độc lập Hà Lan được 
củng cố, Tin Lành và Công giáo thỏa hiệp: các 
tiểu quốc Đức nước theo đạo này, nước chọn 
đạo kia. 

Sau năm 1648, tình hình vẫn chưa bình yên, 
bởi Pháp và Habsburg Tây Ban Nha đánh nhau 
sang tận thập niên 1650. Tại Pháp còn xảy ra 
vụ nổi loạn Eronde (Chữ ƒionde tức là ná, loại 
vũ khí được dân nổi đậy sử đụng). Bên kia eo 
biển, nội chiến Anh bùng nổ năm 1642 giữa 
hai phe: Bảo hoàng và Nghị viện, kéo dài gần 
mười năm, với thắng lợi thuộc về Tân Chính 
Quân của Cromwell. Về đối ngoại, Anh giao 


chiến với Hà Lan trên biển. Hai nước này cùng 
theo Tin Lành, song vì thương mại mà đâm ra 

thủ nghịch. Sau họ choảng nhau thêm hai lần, 

không bên nào lợi lộc được gì. 


SỨC MẠNH HÓA LỰC 

Thời này thiếu vắng thành tựu khoa học, các 
nhà cầm quân chỉ sáng tạo trên nền tảng kĩ 
thuật sẵn có. Cũng như thế kỉ trước, giáo và 
súng vẫn là vũ khí của bộ bình, nhưng tỉ lệ giữa 
chúng thay đổi hẳn. Năm 1600, phải năm cây 
giáo mới có một súng; đến 1680, chuyển thành 
năm súng một giáo, quân đội nhờ đó chiến đấu 
hiệu quả hơn. 

Pháo binh được đùng xen kẽ với bộ binh để 
tăng sức công phá. Kị binh thì bỏ cây thương 
truyền thống, sử dụng kiểm và súng lục. Nhiệm 
vụ kị binh không còn là xung phong, tấn công 
trực điện mà chuyển sang giao tranh ở hai bên 
cánh. Kị binh phe nào thắng thì tiếp tục ập 
vào, đánh thọc sườn hoặc tập hậu bộ binh đối 
phương. Đây là chiến thuật hợp lí, vì thời đại 
mới, bộ binh được trang bị súng, tổ chức vô 
cùng chặt chế, lao trực diện vào tất chết ngay. 

Xét trên tiêu chuẩn hiện đại, quân đội hồi đầu 
thể kỉ 17 chỉ là những tập thể quặt quẹo. Vì sao? 


Vì đa số họ là lính đánh thuê, hay mới được 
tuyển một cách vội vàng. Trong quân ngũ không 
có hệ thống cung ứng đúng nghĩa, bình sĩ không 
có đồng phục, lương bổng bữa đực bữa cái. Hai 
nước đuy nhất sở hữu quân đội chính quy, với. 
đồng phục đàng hoàng, là Tây Ban Nha và Pháp. 
Tuy nhiên, đến cuối thế kỉ, tình hình đã đổi thay: 
hầu hết chư quốc châu Âu đều bắt kịp hai nước 
trên, Do đó, từ thập niên 1680 trở đi, có thể nói 
châu Âu chuẩn bị bước vào tân kỉ nguyên. 


Vũ khí hữu hiệu 
Đây là khẩu tiểu pháo thời thế kỉ 16-17, nhẹ 
và cơ động. Vào thập niên 1620, vua Thụy 
Điển Gustavus Adolphus tìm cách chế ra loại 
pháo nặng hơn, song vẫn cơ động. 


I)9/9))/6001)5: 
CHIẾN TRANH BA MƯƠI NĂM 


CHIẾN TRANH BA MƯƠI NĂM bắt đầu năm 
1618, khi xứ Bohemia Tin Lành nổi lên chống lại đế 
quốc La Mã Thần Thánh (Công giáo). Tuy loạn bị 
đẹp yên, chiến sự lan sang Đức. Các thể lực nước ngoài như 
Đan Mạch (1625), Thụy Điển (1630) và Pháp (1635), lần lượt 
nhảy vào giúp Tin Lành, kình nhau với nhà Habsburg (La Mã 


Ji) ALBRECHT VON WALLENSTEIN 


Thần Thánh - Tây Ban Nha) và Liên minh Công giáo Đức. 
Hai bên giao chiến nhiều trận thảm khốc, nhưng kết quả 
không đi đến đâu. Tướng lĩnh song phương người thì chuyên 
đánh thuê, kẻ chẳng có tài chỉ ngoài cướp phá. Tuy vậy, cũng 
có những nhân vật nổi bật, để lại gương cầm quân tài tình, 
sáng tạo, như vua Thụy Điển Gustayus Adolphus. 


TƯỚNG LA MÃ THẦN THÁNH 

SINH 24/9/1583 

MẤT 25/2/1634 

CHIẾN TRANH (Hiến tranh 8a mươi năm 
TRẬN ĐÁNH Des:au (1626), Liizen (1632) 


Sinh trong gia đình Tin Lành (phái 
Calvin) nhưng cải đạo sang Công 
giáo, Wallenstein là một trong 
những nhà quý tộc hiếm hoi giữ 
lòng trung với đế quốc La Mã Thần 
"Thánh khi bạo loạn xảy ra tại 
Bohemia (1618). Loạn yên, một 
phần đất đai Tin Lành rơi vào 
tay ông, Năm 1625, ông bắt 
cư đân những đất này “đóng 
góp” rồi lấy tiển chiêu mộ đội. 
quân năm vạn người cho 
Hoàng đế Ferdinand II. 

Dẫn đất đội quân trên, 
'Wallenstein đè bẹp Mansfeld 
tại Dessau (1626) và thắng 


TƯỞNG ĐÁNH THUÊ 

SINW Khoảng 1580 

MẤT 29/11/1626 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Ba mươi nằm 
'TRẬN ĐÁNH fleurus (1622), Dessau (1626) 


#ã ERNST VON MANSFELD 


Là con rơi của một viên tướng 
người Saxon phục vụ và thành 
đanh đưới trướng Tây Ban Nha, 
Mansfeld mang trong mình đồng, 
máu phiêu lưu quản sự. Theo 
Công giáo, Mansfeld ban đầu chiến 
đấu cho đế quốc La Mã Thần 
"Thánh, nhưng đến năm 1618 thì 
được phiến quân Tin Lành 
Bohemia mời về. 

Lí tưởng duy nhất của Mansfeld 
là lợi lộc nên khi quân Bohemia 
hết tiển là lúc ông bỏ ra đi. Có khả 
năng cấp tốc chiêu mộ binh mã với 
giá rẻ, ông chẳng sợ thất nghiệp. 


Vua Christian IV của Đan Mạch ba 
năm sau đó. Tuy nhiên, bình sĩ dưới 
quyển ông lộng hành, cướp bóc quá 
nhiều nên các tiểu vương Đức xin 
hoàng để bãi chức ông. Wallenstein 
buộc phải về vườn (1630). 

Hai năm sau, ông được phục chức, 
đánh bại vua Thụy Điển Gustavus 
Adolphus tại Alte Veste (tháng 


lại trong trận Lũtzen, song tổn thất 
nặng nể, Gustavus tử trận. Tuy 
'Wallenstein lập công, Ferdinand IJ 
nghi ngờ ông âm mưu chồng mình. 
Có thể là chính hoàng đế đã ra 
lệnh ám sát Wallenstein tại Eger 
(1634). 


Đánh mất niềm tin 

Wallenstein giôi cầm quân nhưng quá 

kiêu căng, tham vọng, không tạo được 
niềm tín nơi người khác. Ông bị ám sát 
bởi ba sĩ quan dưới quyển, 


Anh, nhận 55.000 bảng để mộ 

quân, với nhiệm vụ đánh chiếm 
bá quốc Sông Rhine (một tiểu 

quốc quan trọng ở Đức). 


HỢP ĐỒNG MỚI 
Mansfeld tập hợp một 
đám ô hợp, vừa đổ bộ 

vào châu Âu đã tan 


Năm 1622, khi chiến sự 
chuyển lên miền Bắc, 
Mansfeld giúp phe Tin 
Lành Đức, rồi đến 
Hà Lan. Trên đường 
sang Hà Lan, ông 

bị Tây Ban Nha 


chặn đánh, tuy rã gần hết, lớp đào 
thoát được thân, ngũ, lớp chết vì bệnh. 
nhưng lực lượng Dù vậy, ông vẫn dẫn 
thiệt hại nặng. bình giao tranh, bị 
Chẳng bao lâu, Hà 'Wallenstein đập tan 
Lan nhận thấy quân ở Dessau (1626). Đến 
của Mansfeld quá cuối năm, bỏ tàn quân 
phá phách, bất trị, lại Silesia, Mansfeld 
bèn quyết định cắt sang Venice tìm việc 
hợp đồng. Tuy thế, Ta: mới, nhưng mắc bệnh, 
Mansfeld vẫn mang Đánh thuê chính hiệu chết dọc đường. 


Mansfeld là tướng đánh thuê 
chuyên nghiệp. Chiến tranh Ba 
mươi năm với ông chỉ là cơ hội 
vơ vét đầy túi, bất kể lương tâm. 


danh là người hùng 
côa phái Tin Lành. 
Năm 1624, ông tới 


8/1632). Tháng 11, Thụy Điển thắng ˆ' 


NH KINH, GIÁO VÀ SÚNG & 


#8 BÁ TƯỚC TILLY 


8/1626). Tuy nhiên, sang nắm 1631, 


TƯỚNG CÔNG GIÁO 

SINH 1559 

MẤT 30/4/1632 

CHIẾN TRANH Œiiến tranh Tám muiố năm, (hiển tranh 
Ba mưø năm 

TRẬN ĐÁNHBạch Sơn (161), Luttr (162Z), Magiebug 
(I631),etenftldl{I631), Rainam Leh{1632) 


người Công giáo ở Flanders, từng học 

nghể quân sự với quận công xứ Parma 
và Ambrogio Spinola trong Chiến 
tranh Độc lập Hà Lan. Nồi tiếng 
ngoan đạo, chuyên nghiệp, ông 


Tướng thầy tu 
Bá tước TIUly rất ngoan 
đạo, từng có lúc muốn 
đi tụ theo dòng Tên, 
Ông được gọi là “thầy 
tu mặc giáp”. 


huấn luyện bộ binh giữ quân kỉ vô 
cùng nghiêm ngặt. 


CHÍNH NGHĨA 

CÔNG GIÁO 

Thuở Chiến tranh Ba mươi năm 
mới khai cuộc, Tìlly cầm đầu Liên 
mình Công giáo, dẹp yên quân nổi 
loạn Bohemia tại Bạch Sơn. Tiếp 
theo, ông sang Đức, đánh thắng 
Mansfeld và nhiều tướng Tin Lành 
khác (1622-1623). Vụa Đan Mạch 
Christian IV cũng thất thủ dưới. 
tay ông trong trận Lutter (tháng 


TRẬN ĐÁNH 
BẠCH SƠN 


(HIẾN TRANH (hiến tranh Ba mưới năm 
THỜI BIẾM 8/11/1620 
'ỊA ĐIỂM Gắn Pague, nay thuộc 


0uânTin Lành Bahemia (Czech), do Chrlstian 


xứ Anhalt chỉ huy, đang rút về Prague, bị lực 
lượng La Má Thần Thánh và Liên mính Công 
giáo, đưới quyền [illy, rượt đuổi. Phe Bohemia 


TƯỚNG PHÁP 

$INH 8/9/1621 

MẤT 11/11/1686 

CHIẾN TRANH Chiến tranh 8a mươi năm, Chiến 
tranh Pháp ~ Tây Ban Nha, hiến tranh Louis XIV 
'TRẬN ĐÁNH Rocrni (1643), Dunlirk (1658) 


Ở tuổi 22, quận công xứ Enghien khéo 
dùng quân kị thọc sườn đội bộ binh. 
(fercio) lăng lẫy của Tây Ban Nha, giúp. 
Pháp giành chiến thắng ở Rocroi 
(tháng 5/1643). Trong những năm còn 
lại của Chiến tranh Ba mươi năm, ông, 
chiến đấu bên cạnh Tử tước de 
Turenne, lập nhiều công. 

trạng. Sau khi phụ thân qua 

đời, ông trở thành quận 

vương Condé. Năm 1652, ông trốn 
sang Tây Ban Nha vì đã dự phần trong 
cuộc nổi loạn Fronde chống Louis 
XIV. Chỉ huy quân lực Tây Ban Nha, 
ông thua trận Dunkirk (1658). San ông 
trở lại Pháp, làm đại tướng cho Louis 
XIV, cầm quân lần cuối vào năm 1675. 


Tilly xui xẻo đụng phải vua Thụy 
Điển Gustavus Adolphus. 

Tháng 5/1631, Tilly đột kích, 
chiếm rồi đốt thành Magdeburg. 
Nhiều người trong thành bị chết, 
để lại vết nhơ nơi tên tuổi ông. Bốn 
tháng sau, ông giao chiến cùng Thụy 
Điển ở Breitenfeld, bị Gustavus 
Adolphus đánh cho đại bại (xem. 
trang 146-147). Dẫu phải lụi quân, 
Tilly tiếp tục chiến đấu. Lần chạm. 
trán tiếp theo, gần Rain am Lech 
{tháng 4/1632), ông trúng đạn thần 
công, thương tích thập tử nhất sinh, 
chống chọi được hai tuần thì mất. 


chạy lên đỉnh đổi, nghĩ rằng đối phương dù có 
đông hơn cũng không dám ngược đốc đột kích. 
Không đèTÌÌy một mặt xua kị bính xung phong, 
mặt khác nã thần công bắn mềm địch thủ. 
Bohemia bỏ chạy tán loạn, trận chiến kết thúc 
trong vòng một giờ đói 


Hoàng thân 
Bourbon 


là hoàng thân 
thuộc dòng 


TƯỞNG LINH TRONG CHIẾN TRANH BA MƯƠI NĂM 


*® 


ÈẾ GUSTAVUS ADOLPHUS ị 


VUA TRỤY ĐIẾN 

SINH 19/12/1594 

MẤT 16/11/1632 

HIẾN TRANH Chiến tranh Ba Lan — Thụy Điển, 
Chiến tranh Ba mươi năm 

TRẬN ĐÁNH Dirschau (1627), Breitenfeld (1631), 
tứưen (1632) 


'Vua Thụy Điển Gustav II Adolf, 
thường gọi Gustavus Adolphus, 
hay được nhớ đến vì đã đem 
binh can thiệp trong Chiến 

tranh Ba mươi năm, từ năm 1630 
cho đến khi qua đời vào 
năm 1632, Nhưng đó 
chỉ là đỉnh cao trong 
một đời chỉnh chiến 
không ngừng. Ngôi vua. 
Gustavus thừa hưởng 
không phải bình yên mà có. Phụ 
thân ông, Charles [X, một tín đổ 
Tin Lành, đã giành ngôi ấy từ tay 
Sigismund, vị vua Công giáo của 
Ba Lan. Chính vì thế, suốt thời 
gian Gustavus trị vì, Thụy Điển 
và Ba Lan liên tục hục hặc, lúc 
hòa lúc đánh. 

Ngoài Sigismund, một kẻ thù 
khác là Christian IV, vua Đan 
Mạch. Năm Gustavus đăng 
quang, Đan Mạch đem quân 
đánh Thụy Điển. Chiến tranh 
tàn khốc kết thúc năm 1613 bằng 
bản hòa ước đây bất lợi cho vị 
tân vương. Trong tay chỉ có lục 
quân yếu ớt và hải quân cổ lỗ nên 
muốn sống còn, Gustavus phải 
học thuật điều binh, tìm cách tái 
dựng lực lượng. 


SÚC MẠNH QUẦN SỰ 
Gustavus không giỏi thủy chiến. 
Dưới thời ông, hải quân Thụy 
Điển vẫn yếu. Ông có sai đóng. 
hạm đội, nhưng chiến hạm lớn 
nhất, chiếc Vasa, vừa đi biển 
chuyến đầu đã chìm (1628). Trên 
bộ thì tình hình khác hẳn. Trước 
Gustavus, Thụy Điển thực hiện 
chế độ bắt lính, song bộ binh 
kém cỏi, kị binh lạc hậu như thời 
Trung cổ. Chỉ trong vài năm, tân 


Kiếm kị bình 
Theo Gustavus, vũ khí chính của kị binh 


phải là kiếm, không phải súng lục. Ông thích 


đích thân dẫn đầu quán kị. 


vương đã biến lực lượng ấy thành 
đội quân thiện chiến, tỉnh nhuệ 
hàng đầu châu Âu, 
"Thuật cầm quân, Gustavus vừa 
làm vừa học. Cuộc chiến với Ba 
Tan trong thập niên 1620 là thao 
trường cho ông thực tập. Nhà vua 
quan niệm: muốn biết điều chỉ, phải 
đích thân trải nghiệm. Do đó, khi 
nghiên cứu công sự, ông không nể 
hà cầm thuổng xúc đất; lúc tìm 
hiểu pháo binh, ông đích thân 
bắn thần công. Ông chấp nhận 
rủi ro, thích tả đột hữu xung nơi. 
chiến địa. 


BẬC THẦY CHIẾN 
THUẬT 

Gustavus rất ngưỡng, 
mộ Maurice xứ Nassau. 
Ông nghiên cứu lí thuyết 
quân sự tân kì của Maurice, kết 
hợp với kính nghiệm bản thân, 
đúc kết thành chiến thuật hiệp 
đồng binh chủng hữu hiệu và lợi 
hại. Trong quân đội Thụy Điển, 

kị binh được sử đụng như lực 
lượng xung kích, nhằm gây đột 
biến trên sa trường (Gustavus học 
chiêu này từ địch thủ Ba Lan). 

Bộ binh được huấn luyện kĩ, rất 
có kỉ cương, xạ thủ chuyên bắn 
mỡ đường, phá tan phòng tuyến 
đối phương để đồng đội cầm giáo 
xông lên kết liễu. Pháo binh cũng 
hoạt động tích cực nơi tiền tuyến, 
với các loại pháo dã chiến, nhẹ và 
cơ động. Tư tưởng quân sự của 
Gustavus có thể tóm tắt trong 
một câu: mỗi binh chủng 
đều có sức mạnh riêng, 
cần dùng sức mạnh ấy 
bổ sung, hỗ trợ cho 
nhau. Chẳng hạn, 
súng và thần công 
tuy đẩy uy lực, 
nhưng chỉ phù hợp 
để đánh phủ đầu, 
phủ đầu xong, cần 
nhường đường 
cho giáo gươm và 
chiến mã. 

"Với Gustavus, 
vùng Baltic có vị 


& 


TA LÀ VUA THỤY ĐIỂN, HÔM NAY LẤY 
MÁU MÌNH BẢO ĐẢM CHO TỰ DO VÀ 
TÔN GIÁO CỦA DÂN ĐỨC. 


LỜI GUSTAVUS ADOLPHUS TRƯỚC TRẶN LÚ1ZEN, HÃM 1632 °° 


trí chiến lược quan trọng, phải kiểm _- T>x 
soát bằng mọi giá. Thập niên 1620, S, 
dù theo Tìn Lành (phái Luther), 

ông không can thiệp ủng hộ 

đồng đạo mà giữ khoảng cách zz 
với cuộc chiến ở Đức. Nhưng 

đến năm 1628, vua Đan 

Mạch Christian IV bại trận, 

quân Công giáo dưới quyền 

'Wallenstein kéo lên bắc, tới bờ 

biển Baltic, thì Thụy Điển trực 

tiếp bị đe đọa. Do đó, hè năm 

1630, Gustavus phân ứng bằng, 

cách vượt biển sang Đức, đổ bộ tại 

Pomerania. Quân lực Thụy Điển lúc 

này đã mạnh hơn trước nhiều, bao 

gồm bộ binh tuyển theo nghĩa vụ và ˆ 

kị binh tình nguyện, cộng thêm jã 

đánh thuê chuyên nghiệp. Lực 

đánh thuê đa quốc gia ban 

chiếm khoảng một nửa toàn 

quân, song về giai đoạn cuối 


. 


Sư tử Thụy Điển 

Biệt danh “Sư Tử 

Phương Bắc”, : 

Gustavus Adolphte N 
đem binh vào Đứø| ` } ì 


chiến dịch, tăng lên đến chín phần 
mười. Họ được các sĩ quan Thụy 
Điển huấn luyện cho quen với chiến 
thuật mới của Gustavus. 

Chiến dịch Đức khởi đầu thận 
trọng. Gustavus đành thời gian củng. 
cố thế lực ở Pomerania và tìm đồng 
minh trong các phe phái Tin Lành. 
Nhưng khi thành Magdeburg bị 
quân La Mã Thần Thánh hủy điệt, 
ông không tới cứu, nên phe Tin 
Tành chưa tin. Phải xuống tận phía 
nam, Thụy Điển mới kiếm được một 
đồng minh lớn là Saxony. Lực lượng 
đã đông đảo, Gustavus bắt đầu giao 
tranh. Nhờ thắng trận Breitenfeld 
(xem trang 146-147), nhà vua nồi 
đanh khắp châu Âu, trở thành nhà 
cầm quân được ngưỡng mộ nhất 
đương thời. Thay vì truy kích Tihly, 
ông đẫn binh vượt sông Rhine, đi 
xuyên nước Đức. 


THAM VỌNG ĐẾ QUYỀN 
Trên đỉnh cao danh vọng, Gustavus 
vẫn muốn tiến thêm. Dường như 
ông định đánh đổ nhà Habsburg, 


đưa Thụy Điển lên lãnh đạo đế quốc. 


Tuy nhiên, lực lượng trong tay ông, 
dù mạnh đến đâu, vẫn chưa đủ sức 


TIỂUSỬ 


LENNART TORSTENSSON 


Năm 1629, 6ustavus Ádolphus giao Lennart 
Toistenisson toàn quyển chỉ huy lực lượng 
pháo hình Thụy Điển. Đây là đội pháo hiện đại 
đầu tiên trên thế giới, kích cï đồng bộ với 
nhau, hết sức cơ động, Torstensson lập đại 
công trong trận Breitenfeld (1631), nhưng bị 
bắt làm tù binh tại Alte Veste (1632). Từ 
năm 1635, ông trở lại quân ngũ, tham gia 
qiai đoạn cuối của Chiến tranh Ba mươi 
năm, ban đầu tiếp tục chỉ huy pháo binh, 
sau được thăng làm thống soái quản đội 
(1641). Gây nhiều khó khăn cho địch, ông 
thăng lớn ở Jankow {†645). Hoàng đế La Mã 
Thần Thánh cuối cùng đành nghị hòa. 


THÁNH KINH, GIÁO VÀ SUNG 


Trận Dirschau 

Gustavus Adolohus cưỡi ngựa nâu đen, tham 
chiến tại Dirschau (tháng 8/1627). Ông bị 
thương nặng nơi cổ trong trận này. 


làm việc ấy. Mùa xuân năm 1632, 
sau khi vượt sông Lech ngay trước 
mũi đối phương, Gustavus tiêu điệt 


Bá tước THỊy, Trước cảnh nguy nan, 


hoàng đế La Mã Thần Thánh đành 


goi Wallenstein, trao trả binh quyền. 
'Wallenstein hành quân vòng vèo rồi 


đóng trại, phòng thủ nghiêm mật, 
khiến Gustavus mất thế chủ động. 
Tại Alte Veste, tháng 8/1632, Thụy 
Điển đón nhận thất bại đầu tiên 
trong chiến dịch Đức, khi cố tấn 
công đoanh trại vững như thành 
đồng của đối phương. Quân lương 
cạn dẩn, binh sĩ bắt đầu tản mác, 


Gustavus loay hoay, không biết cách 


nào dụ địch giao chiến. 

Tháng 11, hai bên đang hằm hè 
nhau tại Lũtzen thì thời tiết chuyển. 
xấu. Tưởng Thụy Điển không tiến 
nữa, Wallenstein phân tán bình mã, 
định rút về doanh trại mùa đông. 
Nhận thấy dịp may, Gustavus chớp. 
thời cơ đánh liền. Quân Công giáo 
nhanh chóng tập hợp, giáng trả 
những đòn chí mạng. Kết cuộc: 
Điển vẫn thắng, nhưng thiệt hại 
nặng, Gustavus có lẽ quá hăng, thúc 


ngựa xông vào giữa trận, bị tử thương, 


lúc kị binh song phương giao tranh. 


NIÊN BIỂU 


® 1611 Năm 1ó tuổi, Gustavus Adolphus 
thừa kế ngai vàng từ cha. Thụy Điển đăng 
chiến tranh với Đan Mạch, Ba Lan và Nga. 


® 1613 Ở thế hạ phong, Gustavus rút khỏi 
cuộc chiến với Đan Mạch, đồng ý trả số tiền 
lớn để bói thường chiến phí. 


® 1614 Nhà vua lần đầu ra trận, đối đầu 
quân Nga. Thụy Điển nghí hòa với Nga năm 
Tế{7, cùng cố được vị thể tại vùng Baltic, 


& 1621 Gustavus vậy hãm Riga, thành phố 
cảng thuộc vùng Baltic của Ba Lan, không. 
bao lâu thì chiếm được. Ba Lan và Thụy 
Điển lại hục hặc. 


® Tháng 1/1626 Trong trận Wallhof 
thắng Ba Lan, Gustavus áp dụng chiến 
thuật mới: xếp xạ thủ xen lăn với kị binh. 


= Tháng 8/1627 Trong trận Dirschau, 
cũng trước Ba Lan, Gustavus bị thương nơi 
cổ, suýt chết, 


mm 1628 Thụy Điền chạm trần lực lượng La 
Mã Thần Thánh ở Stralsund và Ba Lan. 


8 1629 Gustavus kí hèa ước Altmark cùng. 
Ba Lan, với những điều khoản có lợi cho. 
Thụy Điển. Nhờ đó, ông rảnh tay đem quân 
sang Đức. 


» Tháng 7/1630 Quận Thụy Điển vượt 
biển, đồ bộ tại Peenermundde, Pomerania. 


sa Tháng 5/1631 Thành Magdeburg, 
đồng minh của Thụy Điển, bị La Mã Thần. 
Thánh tiêu điệt; Gustavus không cứu. 


= Tháng 9/1631 Liên minh cùng đàn 
5axon, Gustavus đánh bại quản La Mã Thần 
Thánh do Bá tước TTÌy chỉ huy tại Breitenfeld. 


8 Tháng 4/1632 Gustavus lại thắng ở 
Rain arn Lech, Bá tước TÍÍy tử trận. Nhà vua 
thẳng tiến, chiếm lấy Munich. 


Mễ ĐAY BẠC KHẮC HÌNH CÁI CHẾT 
CỦA GUSTAVUSADOUPHUS 


ø Tháng 8/1632 La Má Thần Thánh 
phòng thú vững vàng ở Alte Veste, gần 
Nũmberg, Gustavus tấn công nhưng thua 
cợWallenstein, đănh phải lùi. 


s® Tháng 11/1632 Gustavus tử thương. 
trong chiến thắng Lũtzen. Phong cách 
xông pha của nhà vua làm nức lòng tướng. 
I,song rất rủi ro, cuối cùng đã phải trả giá. 


Ự 


TÂN QUẦN S 


G CUỘC CÁCH 


CÔN 


DIỄN BIẾN TRẬN ĐÁNH 


TRẬN BREITENFELD 


GUSTAVUS ĐỐI ĐẦU TILLY 


HỀ NĂM 1631, quân Ki-tô giáo (La Mã Thần 
'Thánh) của Bá tước Tilly đóng ở phía nam Đức, 
phía bắc có lực lượng Tìn Lành Thụy Điển dưới 


quyền Vua Gustavus Adolphus, ở giữa hai bên là Saxony, do 
tuyển hầu John George Ï trị vì. John George trước giờ vân giữ 


Gustayus Adolphus bắt gặp quân. 
"TIy trên gò đất thấp, với mặt trời 
và gió phía sau. Nhà vua và tuyển. 
hầu xứ Saxony không có thời gian 
phối hợp binh mã, nên quân hai 
bên đứng riêng: Saxon bên tả, Thụy 
Điển bên hữu. Bộ binh Thụy Điển 
chia ra từng đội, xếp thành sáu 
hàng theo chiều sâu, mỗi đội có 
bốn khẩu pháo bản đạn 3 pound. 
(khoảng 1,4 kg); kị bình cũng chia. 
ra nhóm nhỏ, không cố định, đứng 
xen kẽ với xạ thủ. Đằng sau trận 
tuyển tương đối mỏng ấy là lực 
lượng dự bị hùng hậu. Trước khi 
giao tranh, Gustavus động viên 
tướng sĩ, kêu gọi họ tìn ở Chúa 
"Trời, tất sẽ thắng lợi. 

Mở đầu trận chiến, hai bên đọ 
pháo. Gustavus không tiến, đợi đối 
phương xung phong trước. Ông 
không ngờ lực lượng Saxon quá 
yếu, vừa bị đánh đá thua. Tuyển hầu 
John George bỏ chạy khỏi chiến 
trường, khiến cánh trái Thụy Điển 


Bình minh Gustavus nhổ. 


hở toang hoác, như mời gọi địch ập 
vào. Mất đi đồng minh, Gustayus 
gặp bất lợi về quân số, song ông vẫn 
bình tĩnh, nhanh chóng tát phối trí 
bính lực. Bộ binh Thụy Điển ngày 
thường tập luyện nhuần nhuyễn, 

đã quen đội hình linh động, nên 
vừa nghe lệnh vua đã lập ngay được) 
phòng tuyến trấn giữ bên trái. Bộ 


bình Tily xung phong nhưng chậm, ° 


bị pháo binh của Torstensson cho 
ăn đạn tơi bời. 


ĐỒNG TIẾN 

Gustavus quay sang phải, nơi kì 
binh và xạ thủ Thụy Điền giữ 

vị trí, đẩy lùi các đợt tấn công 
Pappenheim. Ông huy động lực 
lượng dự bị, dẫn đầu quân kị, đánh. 
thẳng lên đỉnh gò, nơi TIIy đang 
đứng. Giữa nơi chiến địa hung 
hiểm nhất, nhà vua xông pha, 
không thèm mặc giáp, hô hào ba 
quân đồng tiến. Các binh chủng 
Thụy Điển đồng loạt xung kích, nào 
gláo, nào kiếm, nào pháo, nào hỏa 
mai, giáng vào kê thù những đòn 
chí mạng. Khi màn đêm buông, 
Gustayus đã làm chủ chiến trường. 


Quan sát chiến trường. 

Tranh khắc đương thời, khắc họa cảnh 
'Gustavus Adelphus (thứ ba từ trái sang) đang 
đứng cùng chư tướng trên đồng bằng. § 
Breitenfeld, quan sát quần mình tiền thủ. ˆ` 


'Gustavus cần trận, 


trung lập vì nước mình chưa bị xâm phạm, nhưng khi Tilly 
kéo binh vào Saxony, ông bèn liên minh với Gustavus. Ngày 
15/9, liên quân Thụy Điển - Saxon cùng kéo tới giải vây cho 
Leipzig, thành phố đang bị Tilly vây hãm. Họ chưa tới nơi, 
Tilly đã hạ thành. Hai bên bèn giao chiến ở đồng bằng gần đó. 


é 
CHỮA Ở CÙNG TA. HÃY MANG LỜI ẤY 


MÀ RA TRẬN... 


GUSTAVUS ADOLPHUS NÓI CÙNG BỊNH 3ĨTRƯỚC TRẬN BREITENFELD. 


Giữa trưa Gust2vus QUỲ. Ki binh và xạ thủ Thụy Điển, 


9 giờ Liên quản tiến về phía 

trại ởWolkau, lệnh cho. địch, đánh bật toản kỊ binh “Thụy Điền đứng bên. cấu nguyện trước mặt đẩy lui Pappenheim 
Đính sĩ hàng ngũ chỉnh. của Pappenheim hữu, Saxon bên tả ba quân, rồi cho phảo 
tế, nhắm hướng Leipzig bịnh phản kích 
hành quân 

Sáng sớm Đóng trên gò 14 giờ 30 Pappenheim, 

đất giữa Seehausen và Tily cho pháo bình khai “Thần công tiếp tục bắn, chỉ huy tả quản, tự xua kị Thừa lệnh Tily, đến lượt 
6reitenfeld, Tily chậm rãi hỏa, lúc đối phương còn TíÌy giữ vững thể thủ, đợi binh xung phong, định Firstenberg dân kị bịnh 
thúc ngựa duyệt binh đang dân trận Gustavus tấn công, bọc sườn, bao vậy cảnh: xông lên, đánh lực lượng 


phải Thụy Điển Saxon bên cánh tái 


THÁNH KINH, GIÁO VÀ SÚNG 


© Podelwitz. 
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E8 Bộ bình Thụy Điển — Saxon 
Kibinh Thụy Điển - Saon 
lÏJ Pháo bình Thụy Điển — Saxon 
2A Xa thú Thụy Điển ~ Saxon 

Bộ binh La Mã Thần Thánh 


th La Mã Thần Thánh. 
Pháo bính La Mã Thần Thánh 


'ĐỊA ĐIỂM 
Phía bắc Leipzig, nước 
Đức ngày nay. 


Ba mươi nằm 

THỜI ĐIỂM 17/2/1631 

LỰC LƯỢNG HAI BÊN La Mã Thần Thánh: 
36000 quân; Thụy Điển; 26.000, 5axon: 16000. 


c c——sx 


CHIẾN DỊCH Chiến tranh 


"TỔN THẤT La Mã Thần Thánh; 7000 người chết, 
6009 bị bắt, cộng thêm nhiều linh đào tẩu; Thụy. 


Điển và 5axon: 4.500 người chết 


Nghe tin địch đang tới, Tìlly từ 
Leipzig dẫn bính ra (16/9). Được 
thám báo cho biết: gần đây có gò cao, 
rất thuận lợi để đóng quân phòng. 
'thủ, ông bèn kéo về đó. Là bậc lão. 
tướng cẩn trọng, Tily đã tính kĩ: khi 


_ :hại bên đọ pháo, bền đứng trên cao ắt 


có lợi thế, Ông cho xếp đội hình theo. 
từng cụm (fercia), mỗi cụn gồm 
1.500 bộ binh cẩm giáo, cực kì vững 
chắc, Thụy Điển nếu vượt dốc tấn 

ng, tất không sao phá được. Kế 
hoạch của Tilly là phòng ngự, dụ địch 
xang phong trước, có điều phó tướng 


—_ bên ông, chỉ huy kị binh 


Pappenheim, lại nôn nóng, hung 
"hăng, không thận trọng như chủ soái. 


--ĐỌ PHÁO 
—_ Sáng 17/9, thấy liên quân Thụy 


'Điển - Saxon vừa vào tầm bản, Tilly 


-+a lệnh khai hỏa. Chẳng may, thần 


ông của ông tốc độ bản chậm, lại 
thiếu tác dụng ở tầm xa, không làm 
rối được đội ngũ đối phương. Đến 


BÁ TƯỚC TILLY 


J§ 


trưa, Thụy Điển bắn trả, hiệu quả 
hơn hẳn. Tilly vẫn muốn giữ thế thủ, 
song Pappenheim mất kiên nhẫn, 
xua quân xông lên. Lực lượng đưới 
quyên Pappenheim là kị binh ưu tú, 
đáng gờm, ai nấy đều mặc giáp đen. 
Họ tấn công dữ đội, định váy bọc 
cánh phải Thụy Điển. 

Hành động vô kỉ luật của cấp. 
dưới phá hỏng hết cơ mưu Tilly. 
Phóng lao phải theo lao, ông cho 
đạo kị binh còn lại lên luôn, đánh 
vào đội quân Saxon đứng bên trái 
'Gustayus. Saxon bất ngờ thua ngay, 
khiến chiến thắng đến gần với Tilly 
hơn bao giờ hết. Giờ đây, chỉ cần 
Pappenheim thành công, toàn quân 
“Thụy Điển sẽ bị vây trọn. 


BẤT LỰC BÓ TAY 
Pappenheim không thành công, tiến 
hết lần này lần khác đều bị kị binh 
và xạ thù Thụy Điển đẩy lài. Trong 
ly lệnh cho bộ bình xuất 

kích, đánh vào cánh trái bị hở của 

ịch. Từng cụm ercio người áp sát 
người, giáo vung tua tủa tưởng như 
lợi hại, nhưng đứng trước dàn pháo 
cơ động, tốc độ bắn nhanh, chỉ trở 
thành những miếng mồi ngon. Tấn 
công không thành, trận tuyến Tilly 
tan vỡ. Không có lực lượng dự 
ông chẳng còn biết xoay xở ra Sao. 
Tuy biết đã thua, ông vẫn cố đánh, 
để rồi bị thương nặng, được khiêng 
ra khỏi chiến trường. 


Saxon không chống nổi, Theo lời Gustavus, Bá tước Cánh trải đã vững, lại thẩy bộ. Chiều muộn Các bịnh Buổi sáng Gustavus làm. ' 
bồ chạy tán loạn Hom điều bộ bịnh ra, lập bính đối phương tiến lên, để lại | chủng Thụy Biển cùng tấn lètz ơn trang trọngại | BI 
phòng tuyến trần giữ cánh. thần công đằng sau, Gustavus công Quận La Mã Thần `. 
trái, ö Ính Saxon. cẫn đầu quân kị, vượt qua trận “Thánh tổn thất năng. đường truy kích kế thủ Ỉ 
tuyển của Tily, cướp hết đại pháo. 
Từ phía phải, bộ bịnh La Mã | Tối khuya Trong màn 
Thần Thảnh xuất kích, tập, KiinhFiistenberg đuổi Buổi tối BỊ thương ở cổ, đêm,Pappenheim dẫn 
trung vào cánh trếi trống trải xong Saxor, quay về đến ngực, và tay, THy được khiêng, đầm kị bình sống sốt vừa 
của địch. Họ đi chậm, bị pháo nơi, nhưng không phá ra khỏi chiến trường Quận đánh vừa lùi, chạy tới 
bịnh Thụy Điển bản rơi tả được phòng tuyến mới ông tan rã cả Leipzig 


ANH 


| NĂM 1642, do tranh chấp quyền lực và bất đồng — thúc năm 1646 với thắng lợi giòn giả của phe Nghị viện 


| tôn giáo, Nội chiến Anh xảy ra giữa Vua Charlesl trước phe Bảo hoàng. Đến năm 1647, phe Bảo hoàng liên 

l và Nghị viện. Cả hai bên đều có tướng tài, dạn dày _ minh với Scotland, tiếp tục gây chiến. Vua Charles I bị xử 
trận mạc trên đấu trường châu Âu. Chiến sự nhanh chóng tử vào năm 1649. Hai năm san, Oliver Cromwell, đệ nhất 
lan tràn khắp nước; Scotland cũng nhảy vào tham gia,lúc danh tướng của phe Nghị viện, đánh bại cả phe Bảo hoàng, 
theo phe này, khi giúp phe kia. Đợt giao tranh đầu tiên kết  Scotland lẫn quân Ireland nổi loạn. 


vong rất nhiều. Tuy vậy, cuối cùng ông, 
Ji THƠMAS FAIRFAX kết nối được với Cromwell bên cánh 


trái, cùng nhau đả bại đổi phương. 
THỐNG 50ÁI NGHỊ VIỆN rất đông đảo, cha con Fairfax chống Tháng 1/1645, Fairfax miễn cưỡng. 
SINH 17/1/1612 không lại. Hè năm 1643, họ bị vậy nhận chức chỉ huy Tân Chính Quân. 
MẤT 12/11/1671 một thời gian tại Hull. Thomas Fairfax _ Ông làm việc tận tụy rèn quân hiệu. 
CHIẾN TRANH Nội diến Anh chuyển đến Đông Anglia, sát cánh quả, đẫn đến thắng lợi tại Naseby vào. 


TRẬN ĐÁNH Marston Moor (1644),Naseby (645) bên Oliver Cromwell, gặt hái nhiều tháng 6 (xem trang 152-153). Năm 
thành công, song đến mùa xuân nằm —_ 1646,ônglạichứngtôtài năng và đức 


Thomas Fairfax sinh ở Yorkshire, từng _ 1644 thì trờ về hợp sức với cha. độ khí càn quét sạch các căn cứ phe Bảo 
có kính nghiệm trận mạc tại Hà Lan, F hoàng ở miền Tây, đối xử tử tế với hàng. 
nơi ông chiến đấu trong đội ngũ tình CHIẾN THẮNG MARSTON_ binh,bạitướng. Thành công trên chiến 
nguyện, giúp phe Tìn Lành chốnglạ  MOOR. trường nhưng Fairlax không quen 

'Tây Ban Nha (thập niên 1630). Trong — Ki binh Nghị viện của Fairfaxliên chính trị, Ông phản đối việc xử trảm 
chiến dịch Scotland (1639-1640), thủ cùng Scotland và lực lượng Đông — Vua Charlesl. Ảnh hưởngcủa ông lên 


Fairfax chỉ huy một toán long kị bình, — AngliacủaCromwall,chạm trán quân Tân Chính Quânnhạt dẩn,trong khi 
phục vụ dưới trướng CharlesI.Đến  Bảohoàngdo VươngtửRupertdẫn  Cromwdll ngày càngnổitiếng Năm Fehfe và phải = bằng - 
lúc nội chiến xảy ra, ông đítheo cha, — đắttrongtrậnMarsonMoor((háng — 1650,Fairfaxtiichúc.Vẽsau ông đồng - pmowengrônchnhQuhsclaphoNghị 7 
Huân tước Fairfax, cả hai ủnghộ phe 7/1644). Fairfax phi ngựa ải đầu, bị vai trò quan trọng trong công cuộc khôi _- viạn Ông chỉ họy giỏi nhưng không quen 


Nghị viện. Phe Bảo hoàng Yorkshire chém trúng mặt binh sĩ dưới quyển tử phục nền quân chủ Anh. làm chính trị. 
: 

ti VƯƠNG TỬ RUPERT SÔNG RHINE 

'TƯỚNG KỊ BINH VÀ ĐÔ ĐỐC BẢO HUÀNG Thủ lĩnh trẻ Nhậm chức thống soái quân đội Bảo 

SINH 17/12/1619 Trẻ trung, ngạo mạn, Rupert có hoàng (1644), Rupert tỏ ra hăng hái, 

MẤT 2/11/1682 sức hấp dẫn mạnh, rất được nhiệt thành, chỉ huy theo lối táo bạo, 

HIẾN TRANH Nội điến Anh, díc cuộc chiến Anh — dnoembongMeo Tuy vậy, hai thất bại lớn tại Marston 

kh để Meorà Nạchy khến ông mát hếsý 

TRẬN ĐÁNH tdgehil (1642), Marsion Moor (1644), — không ưa tính tự Nghi chúc ăn 1646, tin 
phụ của ông. = { viện thả g trận, ‹ lày tupert ra khôi 

Masey (166) Anh. Khi nội chiến bùng nổ lần hai, 

` Rupert quay về giúp phe Bảo hoàng, giữ 

Vương tử Rupert là cháu gọi chức tư lệnh hải quân trong sáu năm. 

vưa Anh Charles I bằng cậu. Ả Đến thời Trung Hưng, ông tiếp tục 

Cha ông là FrederickV,vịvua  Ệ A trấn giữ mặt biển, là vị đô đốc nổi bật 

Tin Lành của Bohemia. Rupert trong các cuộc chiến Anh - Hà Lan 


sinh tại Prague nhưng chuyển (1665-1667 và 1672-1674). 
đến Hà Lan từ bé, vì phụ thân 
bị mất ngôi, phải lu vong. 

Năm 18 tuổi, ông dự phần trong, 
Chiến tranh Ba mươi năm, chống 
lại lực lượng La Mã Thần Thánh, bị 
bất làm tù binh. Sau khi tuyên thệ 
trung thành cùng hoàng đế, Rupert 
được trả tự do. Tháng 8/1642, ông 
sang Anh, phụng sự cho cậu. Được 
giao nhiệm vụ chỉ huy kị bình Bảo 
hoàng trong trận Edgehill (tháng 
10/1642), Rupert tổ chức tấn công 
thần tốc, khiến kị bình Nghị viện 
chạy đài. Đáng tiếc, ông quá ham truy 
kích, không kịp quay về để kết liễu bộ 
binh đối phương, 


THÁNH KINH, GIÁO VÀ SUNG 


ly OLIVER CROMWELL 


TƯỚNG NGHỊ VIỆN 

SINH 25/4/1599 

MẤT 3/9/1658 

CHIẾN TRANH Nội chiến Anh 

TRẬN ĐÁNH Marston Moor (1644), Naseby (1645), 
Preston (1648), Dunbar (1650) 


Cromwell vốn thuộc đòng đôi quý 
tộc nhỏ, là thành viên tích cực trong 
Nghị viện thời kì trước Nội chiến. 
'Tuy chưa từng kinh qua trận mạc, 
lúc chiến tranh xảy đến, ông đứng ra 
chiêu một đội kị bình, chỉ huy đội 
này thành công đến nỗi được phong 
làm trung tướng trong Liên quân 
Miền Đông (tháng 1/1644). 

Lính dưới quyển Cromwell nổi 
tiếng kì cương, mang biệt danh 
Đội quân Quả cảm. Nhờ họ, phe 
Nghị viện mới thắng được hai trận 
Marston Moor (tháng 7/1644) và 
Naseby (tháng 6/1645, xem trang 
152-153). Đến năm 1648, Cromwell 
đánh bại Scotland tại Preston, khẳng, 
định danh tiếng vị tướng giỏi nhất 
Anh quốc. 

Một năm sau, Crornwell sang, 
Ireland, gây nên các vụ thảm sát 
Drogheda và Wexford, khiến dân 
địa phương căm hận. Trở thành chỉ 
huy Tân Chính Quân vào năm 1650, 
ông đem binh chính phạt 


¬ 


Vị tướng Thanh giáo 
€romwell là tín đồ Thanh giáo thuần thành. 
'Ông cho rằng nhờ quân mình có chính nghĩa, 
lại luôn tuân thủ đạo đức, Thiên Chúa mới 
đẹp lòng, ban cho thắng lợi. 


§cotland. Tại đây, tuy ít binh và bị 
đồn vào thế kẹt ở Dunbar, ông rốt 
cuộc giải được thế nguy, giành chiến 
thắng lừng lẫy nhất trong sự nghiệp. 
Về chính trị, Cromwell cũng rất 
nổi tiếng. Ông dẹp yên vụ binh 
biến của phái Cào bằng (Leveller), 
nhưng ủng hộ việc xử tử nhà vua 
(1649). Năm 1653, chán ngấy Nghị 
viện, ông dùng vũ lực đẹp bỏ tổ 
chức này, xưng là Huân tước Bảo hộ, 
giành quyển lãnh đạo về mình. 
Cromwell cai trị nước Anh 
b đến khi qua đời (1658). 


'Vây hãm pháo đài 

Năm 1648, Cromwell vây mãi 
không hạ được pháo đài 
Pembroke ở Wales. Đến khi ông. 
cắt nguồn nước dẫn vào pháo 
đài, quân bên trong mới hằng. 


UUƒCUƯỢN6 DIƯổi QUYỀN. 
TÂN CHÍNH QUÂN 


ắghị viên thành lập Tân Chính Quân vào năm 1645. Đây là _ 
quân lực trung ương chứ không ở hợp, tố chức theo địa 
phương như trước. Quân lực này hoàn toàn chuyền 
nghiệp, được trang bị, cung ứng đềy đủ, tướng sĩ aí nếy có 
đồng phục, lương bồng đều đặn. Chỉ huy đầu tiên của Tân 
Chính Quân, Thomas Fairfas, thiết lập chế độ “tuyển hiết 
bổ nhiệm, thăng thưởng sĩ quan thuần túy dựa trến khả 
năng và công trạng. Ông còn Bp bộ tư lệnh, phân công 


như tiếp vận, tình báo, 

inh, K thuật, tư pháp quân đội... cũng chia ra chị 
chư tướng, mỗi người phụ trách một mảng, Trong Tân 
“Chính Quán không thiếu những người bị bắt lính, phục vụ: 
một cách miễn cưỡng. Nhưng song song đó, cũng có t 
nhiều chiến binh dày dạn, tận tụy vì lí tưởng, và tích cực 
truyền bá lí tưởng ấy cho đồng đội. Năm 1647, đại diện 
giới binh sĩ tuyên bố: Chúng tôi không chỉ là đội đánh 
thuế, mà đang đhiến đấu để bảo vệ quyền lợi và sự tự dô' 
cho mình, cũng như cho bao người khác, Đánh trận giỏi, ` 
vậy hãm tài, thế lực đính trị của Tần Chính Quân ngày. 
càng lớn. Dưới súc ép của họ, Vua Charles | bị xử tử (1649), 
Nhờ có họ, Œromwelllên ngôi Huân tước Bảo hộ, nắm giữ 
chính quyển (1653). 


6 
TÔI CHỈ CẦN MỘT VIÊN ĐỘI TRƯỞNG 


QUÊ MÙA, MẶC ÁO VẢI THÔ, NHƯNG 
BIẾT MÌNH CHIẾN ĐẤU VÌ ĐIỀU GÌ, VÀ 
BIẾT YÊU ĐIỀU ẤY, CHỨ ĐÂU CÄN THỨ 
CÁC NGÀI GỌI LÀ QUÝ ÔNG. 


LỜI OLIVER CROMWELL TRONG THỰ GỬI 5Ñ WILLIAM SPRING, NĂM 1643 
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Trận Marston Moor 
Sau chiến thẳng vang đội của Cromwell ở 
Marston Moor, phe Nghị viện nắm vững. 
miền Bắc Anh; phe Bảo hoàng phải giữ thế 
thủ trong suốt những năm nội chiến còn lại. 


TRẬN NASEBY 


FAIRFAX ĐỐI ĐẦU 


NASEBY LÀ TRẬN THẮNG QUAN TRỌNG của 
p0 phe Nghị viện trong Nội chiến Anh. Tháng 5/1645, 

Thomas Fairfax dẫn đội Tân Chính Quân vừa 
thành lập đến bao vây Oxford của phe Bảo hoàng. Nhằm dụ 
địch rút binh, Vương tử Rupert đánh vào cứ địa Leicester 


c THOMAS FAIRFAX 


tướng, Fairfax đứng cùng bộ binh ở 
trung quân. Henry Ireton và 
Cromwell thống lĩnh kị binh hai bên 
tả, hữu. 

Quân Bảo hoàng tấn công nhanh, 
đây uy lực, phút chốc đã xáp đến 
nơi, khiến pháo binh Nghị viện 
không phát huy được tác dụng. 
Giao khoán hai cánh cho Ireton 
và Cromwell, Fairfax tập trung chỉ 
huy bộ binh. Phòng tuyến thứ nhất 


Ngày 13/6, Fairfax hợp quân với phó 
tướng Oliver Cromwell, binh lực trở 
nên mạnh hơn đối phương. Sáng 
ngày 14, trời đây sương, ông sẽ 

sàng khiêu chiến, nhưng chưa biết 
nên đàn trận nơi nào. Cuối cùng, 
theo để nghị từ Cromwell, phe Nghị 
viện đóng tại một đải đồi thấp, vị trí 
không quá vững vàng, nhằm dụ địch 
ngược đốc tấn công. Họ triển khai 
binh mã khá vội vã, vì quân Bảo. 
hoảng đã đến nơi, xuất hiện trên 
ngọn đồi bên kia đồng bằng. Là chủ 


ÂN QUẦN SỰ 


CÁCH T, 


bị thủng, ông hô hào ba quân giữ 
vững tuyến hại. Bộ bình Nghị viện 
phải lùi, nhưng không vỡ. Trong khỉ. 
đó, kị bình họ thẳng thế, đánh bọc 
hai sườn đối phương. Bị tập kích cả 
hai bên, quân Bảo hoàng rối loạn, 
bỏ chạy, riêng đội bộ binh Áo xanh 
vẫn vững vàng tay kiếm, chiến đấu 
bảo vệ hoàng kì. Fairfax phải xua 
trung quân tiến lên, ổ ạt phản kích, š 
mới diệt được đội ấy, Tan trận, Ôrfg- 
để mặc binh sĩ tự đo truy đuổi, giếẾ 
thêm rất nhiều lính Bảo hoàng. . 


CÔNG CUỘC 
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TÔI THẤY KHUNG CẢNH THẬM BI 
THƯƠNG, SA TRƯỜNG ĐÂY NHỮNG 
XÁC NGƯỜI, XÁC NGỰA. 


.MÁT TRÓNG THẤY TRÊN CHIẾN TRƯỜNG NASEBY 


LÃ 


Sau khi tranh luận gay gất. 
Faifax nghe lời Cromwel, 
chọn một ngơn đồi vị trí 
không quá vững vàng để. 
đóng quản. (Như vậy mới 


JOSHUA SPRIGGE, TUYÊN ÚY CỦA FAIRFAX, KẾ LẠI CẢNH 


Bình minh Quận Fairfax 
nhổ trại, tiến về Naseby, 
nhưng đừng giữa chừng 
vì sương mù, không biết 
đối phương ở đâu 


Cromwell đem.kibinh từ. 
Động Angla tớ, hợp cùng 
lực lượng Faitfax. Trong buổi 
hợp quân cơ, cả hai đồng ý 
truy đuổi phe Bảo hoàng, 


RUPERT 


của phe Nghị viện. Phe Nghị viện vội sai Fairfax ngăn chặn 
Rupert, không cho tiến thêm. Bấy giờ, quân Bảo hoàng đang 
ở gần Daventry, chưa kịp tập trung lực lượng, Fairfax đã 
đánh tới. Rupert rút lui lên phía bắc, nhưng rồi dừng lại, 
quyết định nghênh chiến nơi gần làng Naseby. 


Chiến thắng của phe Nghị viện 
Tranh này khắc cảnh thuộc hạ đang can 
ngăn, khuyên vua Anh Charles | không. 
nên tham chiến. Sau chiến thắng Naseby, 
quân Nghị viện thăng tiếp nhiều trận nữa 
trên khắp nước Anh. Charles đầu 

vào tháng 5/1646. 


Bộ bánh Nghị viên từ đói đối 
diện đổ xuống giao tranh 

cùng địch, Vừa trao đổi một 
loạt súng, hai bên đã lao vào. 


Ctomwell điều long kị binh, 
dưới quyền Đại tá Okey, tới 
tộng cây, dặn họ xuống ngựa 
sản sàng, đợi địch đi ngang 


Faitfax vội vàng trển khai 

bính mã Từ chỗ đông 
quân nhìn sang bên trái là 
rặng cấy lòng SulDy, bên 


Ban đêm Sau đợt chạm trấn với 
kịibinh Nghị viện, Vua Charles 
nhóm họp quản cơ. Ruperr đề 
nghị dừng lại nghênh chiến, 
được vua chấp thuận 


Sáng sớm Rupert 
trên gò cao, phía nam 
thị Harboyough. Đây là đa. 
điểm phòng thủ rất tốt 


DIỄN BIẾN TRẠN ĐÁNH 


phải là bãi đất gó ghé thì bền đánh xáp lá cà 
dụ được địch xông lên) 
Rupert tiến lên,tìm Quân Bảo hoàng tụ tập trên đới | 10 giờ Bộ binh ớ trung. 
TT) kẻ thủ trong màn. Dust đối diện quản Nghịvi‡n; | quản xung phong, Bên 
phố sương mù Khi đà đồng bằng Broad Moor ngân _ | cảnh phải, kị bình Rupert 
phát hiện, ông ta cách đôi bèn. Rupert đứng bên | cũngtiến, vừa tiến vừa bán 
lệnh tên công, phổi,cùng với kị binh nhau với long ki Okey 


GIARESI 
=m 
[E]aunear 


— 


f8] asnter 


CROMWELL. 


A4: XạthủNghịviện 


FAIRFAX 
binh Báo hoàng. D 


Phòng tuyến bị bộ bính 
Bảo hoàng xâm nhập, 
Fairfax kêu gọi bộ binh 
Trình ra sức chống đỡ 


lreton huy động đám kỉ binh 
còn lại bên cánh trái, xoay. 
vào giữa đánh quản Bảo 
hoàng Ông trúng thương, 
rối bị bắt làm tù bính, 


ĐỊA ĐIỂM 


triển Trung Anh 


THÁNH KINH,. GIÁO VÀ SÚNG 


=>. 


Phí bắc Northamgtonshire, 


CHIẾN DỊCH Nòi chiến Anh 
THỜI ĐIỂM 14/6/1645 


LỰC LƯỢNGHAI BÊN Bšo hoàng: 7.500 quản, bao gồm. 


4000 kị binh; Nghĩ viên; 13 
TỔN THẤT Bảo hoàn: 


Tuy vua Anh Charles I ngự giá, 
quyến điều binh khiển tướng trên 
chiến trường được trao trọn vào tay 
'Vương tử Rupert. Ái mộ và chịu 
nhiều ảnh hưởng từ vua Thụy Điển 
Gustavus Adolphus, bậc danh tướng 
trong Chiến tranh Ba mươi năm, 
Rupert chủ trương tấn công hùng 
hổ, quyết liệt. Dầu vậy, ông cũng biết 
bên mình ít lính, nên sáng ngày 
14/6, ông đã chọn đóng quân tại vị 
trí đắc địa, dễ thủ khó công. Nếu 
ông giữ mãi vị trí này, phe Nghị 
viện muốn đánh sẽ phải leo dốc 
rất cao. Dù không đánh, chỉ đi 
ngang bên đưới, cũng sẽ để hở 
sưởn, 

Hai bên dân trận xong, thấy 
thám báo không xác định được 
chính xác đối phương đang ở đâu, 
Rupert đích thân thúc ngựa đi tìm. 


vẫn ngo: 


họ.Đi 


VƯƠNG TỬ RUPERT =í 


Giữa trưa Riêng lực lượng Áo 
xanh trong bệ binh Bảo hoàng. 
cường chống trả. 
Falifex dần kị và bộ bịnh bao vây 
thân chủ soái giết được 
tay lĩnh cám cờ Bào hoàng 


)0, bao gồm 4.500 kị binh 
ít nhất 5.500 rqười (1.000 chết, 
4.500 bị bắt); Nghị viện: 500 người chết và bị thương 


Qua màn sương, ông phát hiện quân 
đội Fairfax, cho rằng giờ tấn công 
ngay, bất kì xuất ý, chắc sẽ thắng lợi. 
Nghĩ là làm, ông vội quay về, đoạn 
đẫn binh Bảo hoàng xuống đồi, 
xung phong hạ địch. 

Khi đã đối điện quân địch, Rupert 
dẫn đầu kị binh bên cánh phải, lệnh 
cho thuộc hạ giữ vững đội hình, 
súng lục cầm tay, đợi đến thật gần 
mới bắn. Không chờ pháo bình tới 
hỗ trợ, kị binh Rupert ồ ạt xông pha, 
đánh tan lực lượng đối nghịch do 
Treton chỉ huy. 


QUÁ HAM TRUY ĐUÕỐ 

Địch chạy dài. Rupert không 

quân lại, mà đẫn toàn đội kị binh 
truy đuổi, rồi lo cướp phá đoàn xe 
hàng của quân Nghị viện, để mặc 
chiến trường đằng sau ra sao thì ra. 
Đến khi ông tập hợp được một phần 
đội ngũ, quay ngược trở về, thì cả 
bộ binh ở trung quân và kị binh Bắc 
phương bên cánh trái đều đã tan tác. 
Rupert cố gắng tổ chức phản công, 
với bộ binh và kị binh dự bị, nhưng 
vô vọng. Bộ binh Bảo hoàng hầu hết 
đều chết hoặc bị bắt sống; vua và các 
cấp chỉ huy chạy khỏi chiến trường, 
bao nhiêu thần công quảng hết lại 
cho quân Nghị viện. 
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Buổi chiều Quân 
Nghị viện đui theo 

giết địch, diệt nốt 
những điểm kháng. 
cự cuối cùng 


cánh trải Bảo. 
Kbinh Rupert Rupert đến chỗ xe tìBắc phương, 
xuyên thủng cánh hàng của đối phương. tammaduke Langdale 
trái quận Nghị viện, Lính Nghị viện nơi đây tấn công kị nh C\ 
chạy ra đồng sau. chống trả quyết liệt Cromaw 


Rupert từ sau quay về, nhưng 
3ội kị binh dự bị đã không còn 
nữa. Vua Charles quan sát 
tình hình, thấy có 
trợ cũng vó ích, nên trờ|u: 


vào hồ. 


N SỰ 


ÁCH TÂN QUÁI 


CÔNG CUỘC C 


ANH - HÀ LAN 


CHỦ ĐƠ ĐÓC 
ANH CÙNG HÀ LAN BA LẦN ĐỌ SỨC (1652-1654, 
p4 1665-1667 và 1672-1674), trong lần cuối cùng, Anh và 
Pháp liên minh. Cả ba đều đữ dội, diễn ra trên biển, 
nhằm tranh quyền kiểm soát các tuyến giao thương. Kết quả 
chiến tranh: bất phân thắng bại. Khi giáp mặt, hải quân hai bên 
ban đầu đánh nhau lộn xộn, nhưng sau áp dụng cùng một 


ROBE 


ĐÔ ĐỐC ANH Dungeness, nhưng thắng tại Kentish 
Knock, Portland và Gabbard. Sau 
57 hòa ước với Hà Lan (1654), ông dẫn 
(HIẾN TRANH Nội chiến Anh, (hiến tranh Ánh — Hà ôi đến đập tan căn cứ Porto 
an[, (hiến tranh Anh - Ty Ban Nha a bọn hải tặc Barbary xứ 
'TRẬN ĐÁNH Kentish Knock (1652), Porrland (16: h 
6abbard (1653), Teerife (1657) đó, Anh và Tây 
Ban Nha xung đột. 
ại chứng tỏ 

phong tỏa câng Cád¡z 

đông, rồi tiêu diệt đội 
tàu chở kim ngân của Ban Nha 
tại Tenerife. Trong hai trận Porto 
Farina và Tenerife, ông áp dụng 
chiến thuật mới: dùng thần công 
trên hạm áp đảo dàn pháo địch 
trên bờ. 


Robert Blake là tướng Nghị viện 
Ảnh, từng lập 
y thành trên bộ 
huy 
ngay lập tức gặt hải thành 
„ giúp phe Nghị v Í 
mặt biển. Từ năm 1ó: 


fEflJAMES, QUẬN CÔNG XỨ YORK 


Đô ĐỐC, SAU LÀ VUA ANH 
SINH 14/10/1633 


James, quận công xứ York, em trai vua 
Anh Charles II, giữ chức đại đô đốc, 
đứng đầu hải quân thời Chiến tranh 
Anh ~ Hà Lan II và II. Ông dẫn dắt 
quân mình giành chiến thắng tại 
Lowestoft (1665), nhưng thua ở 
Solebay (1672). Tuy dũng cảm, James tỏ 
ra thiếu năng lực chỉ huy trong cả hai 
trận. Trận đấu dẫu thắng, bản thân ông 
suýt chết khi Hà Lan tập trung hỏa lực, 
bản vào soái hạm Royal Charies. 

Năm 1685, ông lên ngôi vua, hiệu 
là James I1, chỉ trị vì được ba năm 
thì bị William xứ Orange hạ bệ. 


ranh Ánh — Hà Lan li và |I(, 
(hiến tranh Liên minh Augsbuq 
TRẬN ĐÁNH Lowestoft (1665) 
Sông Boyne (169) 


James thu thập bình mã, quay 

định giành ngai, song thất thủ bên 
bờ sông Boyne, Ireland, từ đó đành 
sống lưu vong. 


Lãnh đạo non tay 

Thời Nội chiến Anh, James, quận công xứ York, 
\g, từng tham gia chỉnh chiến 

ông thiếu quyết đoán, không mạnh mẽ khi chỉ 

huy, thường hoẳng loạn trước áp lực. 


chiến thuật: soái hạm đi trước, các hạm khác đi sau, tất cả đồng 
loạt nổ súng từ một bên mạn tàu. Chiến thuật này tối ứu hóa. 
tác dụng của thần công, đồng thời giúp vị chỉ huy dễ dàng điều 
khiển hạm đội. Trong khi đô đốc Anh đều là tướng lục quân 
“lấn sân; đồng nghiệp Hà Lan của họ, như Maarten Trornp và 
Michiel de Ruyter, là dân hàng hải chuyên nghiệp. 


“Cha đẻ” của hải quân hiện đại 

Về mặt tổ chức và chiến thuật, Hải quân 
Hoàng gia Anh được Blake cải tiến nhiều, 
Ông cho ban hành tài liệu Hướng dân. 
bịnh lược (1653), buộc các hạm trường 
phải chiến đấu theo đội hình tế. 


mí MAARTEN TROMP 


ĐÔ ĐỐC HÀ LAN 

SINH 23/4/1598 

MẤT 10/8/1653 

CHIẾN TRANH (iến tranh Tắm mươi năm, (hiển 
tranh Anh — Hà lan | 

TRẬN ĐÁNH The Downõ (1639), Dungeness (1652), 
Portiand (1653), 5dteveningen (1653) 


Sinh tại Brill, một thành phố cảng, 
Hà Lan, Maarten Tromp ra khơi từ 
năm lên chín. Ông hai lần bị cướp 
biển bắt giữ, bán đi làm nô, lần đẩu 
lúc mới 12 tuổi. Vượt qua thử thách 
đầu đời, Tromp trở thành thuyền 
trưởng hải quân (1629), phục vụ 
xuất sắc đưới quyển đô đốc 
(nguyên hải tặc) Piet 
Heyn lừng danh. Bấy 
giờ, nội bộ hải quân 
Hà Lan đấu đá 


Tưởng niệm 
Mể đay tường niệm 
Maarten Tromp, 
người đã hi sinh 
trong cuộc chiến 
chống Anh. Tromp là 
nhà hàng hải và quân sự 
xuất sắc. 


nhau rất đữ; ông bị thất sủng một 
thời gian, tới năm 1637 mới được 
thăng lên phó đô đốc, trên thực tế 
nắm quyền chỉ huy toàn bình chủng. 
Sau chiến thắng The Downs trước 
Tây Ban Nha (1639), Tromp được 
xem như anh hùng dân tộc. 


NGƯỜI CỦA CHIẾN TRẬN 
Bầu máu nóng của Tromp là một 
trong những nguyên nhân dẫn đến 
xung đột Anh - Hà Lan lần thứ 
nhất. Ngày 29/5/1652, lúc đang hộ 
tống một thuyền buôn đi qua eo 
biển Dover, ông chạm trán đô đốc 
Anh Robert Blake. Blake đòi Hà 
Lan hạ cờ để chào, nhưng 
Tromp khăng khăng 
không nghe. Hai bên 
bèn bản nhau, rồi 
giao chiến suốt 
năm tiếng đồng 
hồ. Chiến tranh 
vì đó bùng nổ. 
Ba tháng sau, 
Tromp bị các 
đối thủ chính trị 
đá văng mất chức. 
Đến khi Hà Lan thất 


é6- 
NGÀI VĨ ĐẠI, BIỂN KHÔN KHAM NỔI. 
SỐNG MÃI HOÀI TRONG TIM THẾ 


NHÂN... 
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# CORNELIS TROMP 


ĐỒ ĐỐC HÀ LAN 

SINH 9/9/1629 

MẤT 29/5/1691 

(HIẾN TRANH (ác cuộc điển Anh — Hà an, hiến 
tranh $ania 

TRẬN ĐÁNH Lowerdf (1666) Ioel(16/3),0and(I6/6) 


Cornelis Tromp là con trai Maarten 
Tromp, nổi danh từ Chiến tranh Anh 
~ Hà lan II. Trong trận Lowestoft, ông 
giữ chức phó đô đốc, cầm đầu một đội 
chiến hạm. Nhờ ông bình tĩnh, khéo. 
chỉ huy cuộc rút lui, Hà Lan tuy thua, 
nhưng bảo toàn được phần lớn lực 
lượng, Sau chiến công trên, Tromp 
được ca ngợi quá mức, tự cho mình là 
nhất, bực bội vì phải đứng dưới Michiel 
de Ruyter. De Ruyter cũng không vui 
vẻ gì khi có thuộc cấp như vậy. 

Trận Hải chiến Bốn ngày diễn ra 
vào tháng 6/1666; Tromp nắm hải 
đoàn phía sau. Không thấy cờ hiệu 
của chủ tướng, ông không di chuyển 
theo, nên bị đối phương bao vây, suýt 


nữa tiêu đời, may được đe Ruyter 
cứu kịp thời. Sáu tuần sau, đến trận 
Ngày Thánh James, Tromp đem hải 
đoàn đưới quyển lăn xả vào đánh hậu 
quân Anh, do Sir Edward Spragge 
dẫn đất. Lần này, ông thắng to, hăng 
hái truy kích đối phương, đến độ lạc 
khỏi hạm đội. De Ruyter sau này quy 
trách nhiệm, hạch tội Tromp, dẫn 
đến việc ông bị cách chức. 


TÁI XUẤT 

Khi tân chính phủ lên cấm quyền ở 
Hà Lan, Tromp được phục chức, tiếp 
tục chiến đấu trong Chiến tranh Anh 
~ Hà Lan HIL Ở Texel, tàu ông đấu tay 
đôi với tàu của Sir Edward Spragge. 
Spragge thể giết Tromp, nhưng không 
giết nổi, mà chính mình lại chết đuổi. 
Trước khi từ giã nghiệp cầm quân, 
'Tromp chuyển sang phục vụ cho. 
Đan Mạch. Ông dẫn dắt liên hạm. 
Đan Mạch - Hà Lan đến chiến thắng 
trước Thụy Điển tại Oland (1676). 


-_ THẺ DOWNS 


CHIẾN TRANH Chến tranh ám mưi năm 
THỜI ĐIỂM 9-10/1639 
'ĐỊA ĐIỂM Eo biển Manie 


Năm 1639, lục quân lầy Ban Nha giao tranh với 


Hà lan, hải quân cũng gửi chiến hạm và tàu vận, 
tải tới trợ chiến. Ngày 25/9, với lực lượng yếu hơn 
hân, Maarten Tromp táo bạo tần công địch ở en 
biển Manche. Hạm đội ông dàn hàng, đồng loạt 
nổ súng từ một bên mạn tàu. Phía Tây Ban Nha 


bại tại Kentish Knock, ông quay 
lại chỉ huy, lật ngược ngay thế cờ. 
Tuy phải làm một lúc hai việc: hộ 
tống thuyền buôn và chiến đấu 
với Anh, Tromp chu toàn được 
trách nhiệm. Ông thắng Blake ở 
Dungeness (tháng 12/1652), khéo. 
cầm chân đối thủ trong trận hải 
chiến ba ngày tại Portland (tháng 
2-3/1653). Tuy vậy, 
đến trận Gabbard, 
người Anh đưa ra 


choáng váng, phải vào nấp trong [he Downs, một 
vũng tàu ở bờ biển Anh. Viện binh tới nưi, số tàu 
của Yomp lên đến hơn trầm. Ông buông neo bền 
ngoài, vây hãm địch. Tình hình ngày càng căng vì 
Anh dụa sẽ tan thiệp, đánh giúp Tây Ban Nha. Rốt 
cuộc ngày 31/10, Hà Lan phá thế cù dưa, tấn 
công thẳng vào khu vũng nhỏ hẹp. Tàu Tây Ban 
Nha một số bị đốt, một số đâm lên bờ, phán còn 
lại hầu hết rơi vào tay Tromp, chỉ khoảng 
chục chiếc thoát được. 


chiến hạm to hơn, thân công lớn 
hơn, ông đành thúc thủ. 

Tháng 8/1653, tại Scheveningen, 
Tromp tấn công hạm đội Anh đang 
phong tỏa duyên hải Hà Lan. Giữa 
lúc đang trổ tài điều binh như 
thường lệ, ông bị một xạ thủ địch, 
nấp giữa đống thừng chão, bắn 
chết. Tan trận, Anh không mất tàu 
nào, nhưng quyết định rút quân. 
Dẫu thua nặng, mất đến 15 tàu, 
Hà Lan đạt được mục đích. 


Đồ đốc tự phụ 

Cornelis Tromp uống rượu như 
hũ chìm, tính tình tự phụ, nóng 
nảy, không đáng tin, Tuy vậy, 
ông là nhà chỉ huy quân sự 
đáng sợ. 


TÂN QUÂN SỰ 


CÁCH 


CÔNG CUỘC 


CHỦ ĐÔ ĐỐC TRONG CHIẾN TR/ 


NH ANH - HÀ 1, 


#ã MICHIEL DE Ri R 


ĐÔ ĐỐC HÀ LAN 


CHIẾN ta ác 
tranh Pháp — là lan, 


Michiel de Ruyter đến với bình nghiệp 
khá trễ. Vốn là con nhà lao động ở h: 
cảng Vlissingen, ông đi biển từ nhỏ, 
nhờ chí thú làm ăn nên ngày một khá: 
năm 30 tuổi trở thành thuyển trưởng, 
sắm được tàu riêng; năm 40 tuổi nổi 


đạt, chuyên buôn bán 
Trong thời gian này, ông cũng thỉnh 
thoảng tham chiến, vì theo chính 
sách thời ấy, chính phủ có quyền 
buộc các tàu buôn vũ trang phục vụ 
chiến tranh. Những trận đánh đầu 
tiên không n tượng đẹp nơi 
de Ruyter, Năm 1641, tham gia 


Người hùng khiêm nhượng 
Dũng cảm tuyệt luân, mạnh mẽ táo 
bạo, song khi cần, Michiel cle Ruyter 


cũng rất cẩn trọng. Tính tình nhân. 
_ đúc khiêm nhượng, ông là một __ 


trận Mũi St cent, chứng kí: 

cảnh các thuyển trưởng Hà Lan chỉ 
đạo nháo nhào, không ra khuôn khổ 
gì, ông ngán ngẩm, thể từ nay đoạn 
tuyệt chiến chỉnh. 


ĐỒIÝ 
Nhưng rồi Chiến tranh Anh - Hà 


đổi hẳn cuộc đời de Ruyter, Thấy de 
Ruyter là nhà hàng hải lão luyện, được 
nhiều người nể trọng, chí 


Iø một đoàn thương thuyển 
y Dương, ông lập thành tích ngay. 
Lần đó, giữa đường, gắp hạm đội Anh 


¡, đe Ruyter không 
là ŒI ết định đột kích, tấn 

công dữ đội. buộc đối thủ lui xuống 
Plymouth. Trên đường về, ông dự trận 
Kentish Knock. Trận này Hà Lan thua, 
song ông vẫn được khen vì đã chỉ đạo. 
rất quy củ cuộc rút lui. 

Trong trận cuối cùng của cuộc 
chiến (tháng 8/1653), Thống soái hải 
quân Maarten 'Tromp hi sinh. Lãnh 
đạo Hà Lan Johan de Witt muốn cử 
đe Ruyter lên thay. Ông một mực 
chối từ, sợ nếu mình thăng tiến quá 


khiến chính, giới nhiều kẻ ghen ghét, 
bất mãn. Tuy không nhận chức, ông 
vẫn tận tụy phục vụ quốc gia, lập 
nhiều công trạng trên biển, từ Địa 
Trung Hải cho chí vùng vịnh Baltic. 
Năm 1664, de Ruyter giao tranh 
vài đợt với Anh ngoài khơi châu. 
Phi. Khi chiến sự lần hai chính thức 
bùng nổ, ông chuyển sang tấn công 
thuộc địa của Anh ở Caribe và Bắc 
Mỹ. Chiến dịch thành công, ông về 
nước, đúng lúc Hà Lan vừa thua 
trận Lowestoft. Không khí trong. 
nước bấy giờ u ám, nhiều người 
hướng về de Ruyter, coi ông như vì 
Không thể thoái thác được 


Ác chiến 

Trận Solebay (1672), tàu Hà Lan khi dàn hàng 
bắn địch, lúc cận chiến giao tranh, súng đạn 
vào vèo ngay sắt chủ soái. Dù đánh kiểu nào, 
de Ruyter vẫn vững tay chỉ huy. 


hải quân. Trước diễn biến mới, phái 
Orange, đối thủ chính trị của đe 


thì ngỡ ngồi chỉ huy 
khỏi tay mình, nên rất gì 
Hè năm 1666, Anh v 
đánh liền mấy trận kinh điển 
'Tromp cầm đầu một hải đoàn 
dưới quyền de Ruyter, liên 
tục bất tuân thượng lệnh, 
cứ đồng đội đi một đằng, 
mình đi một nẻo, có 
lúc tưởng như gây nên 
thảm họa. Chiến thuật 
của de Ruyter dựa 
trên nền tảng quân. 
lệnh như sơn nên 
nhiên những hành 
¡ như vậy không thể 
được tha thứ. Sau trận 
Ngày Thánh James hú 
hồn (lần duy nhất trong 
đời cầm quân, de Ruyter 
suýt thua), Trornp bị bãi 
chức vì tội điều binh khinh 
suất. Phe Tromp cay cú 
chuyện này đến nỗi ba năm 
sau, còn có kẻ đột nhập vào 


THÁNH KINH, GIÁO VÀ SÙNG 


nhà de Ruyter, mưu toan ám sát ông. 


Nhờ de Ruyter cả quyết tấn công, 
phá hủy xưởng tàu của Anh tại 
Chatham, bên bờ sông Medway, 
chiến tranh lần hai kết thúc, với 
thắng lợi thuộc về Hà Lan. Hai 
nước kí hòa ước Breda, tạm nghỉ 


TIỂU Sử 
ANH EM DE WITT 


)ehan de Witt (bên phải) trở thành Đại Ủy Viên, 
tức lãnh đạo Cộng hòa Hà Lan, vào năm 1653, 
giữa cuộc chiến Anh — Hà Lan lần thứ nhất Ông 
là bạn của Michiel de Ruyter Anh trai Iohan, 
'omelis, sát cánh: cÌing de Ruyter trong các trận 
Sông Medway và Salebay. Hề năm 1672, khí lục 
quân Pháp xâm lấn, Hà Lan trở tay khôog kịp, 
tình Fình trong nước hỗn loạn. Phe ranee thừa 
‹ơgiành lấy chính quyền, anh em de WMitt bị 
một đám dân giết hại tàn bạo ở The Hague. 


một thời gian. De Ruyter lúc ấy đã 
già, chính phù Hà Lan không cho. 

ông ra khơi nữa, sợ nguy hiểm tới 
tính mạng. 


CUỘC CHIẾN LẦN BA 

Năm 1672, Anh liên minh với Vua 
Louis XIV của Pháp để đánh Hà 
Lan; lực lượng hai bên chênh lệch, 
chẳng ai nghĩ Hà Lan thắng nổi. De 
Ruyter tái xuất, đối đầu thử thách 
lớn nhất đời mình. Ông định tranh 
thủ lúc đối phương chưa kịp hợp 
quân, đánh riêng từng hạm đội, song. 
bị thủ tục quan liêu ngăn trở. Anh 

~ Pháp đã hợp quân, ông vẫn không 
sợ, mà nhân lúc bất ngờ, tập kích họ 
ở Solebay, phía đông nước Anh, gây 
tổn hại nặng nề cho liên hạm, rồi 
nhanh chóng rút binh, trước khi đối 


_m 


phương kịp trả đũa. Sau đó, ông giữ 
thế thủ trong hai trận Schooneveld 
và Texel (cùng năm 1673). Đây là hai 
trận “kiệt tác” của ông, cho thấy khả 
năng điểu binh xuất chúng và đầu 
óc chiến lược phi thường. Lực lượng 
Hà Lan yếu hơn nhiều, nhưng chẳng 
những thoát cảnh bị diệt mà còn 
khiến Anh - Pháp phải lài, không 
thể xâm lược, cũng không thể vây 
hãm, phong tỏa. 

Anh cầu hòa năm 1674, song de 
Ruyter chưa chịu dưỡng già. Năm 
1675, ông dẫn một đội tàu nhỏ (quá 
nhỏ) ra Địa Trung Hải, chỗ gần 
duyên hải Sicily, giúp Tây Ban Nha 
đánh Pháp. Ngày 22/4/1676, khi trận 
Agosta đang diễn ra ác liệt, ông bị 
đạn thần công phạt mất chân, được 
một tuần thì qua đời vì hoại tử. 


gn CẢNH TRỜI TỐI KHÔNG TRĂNG, 
SƯƠNG MÙ DÀY ĐẶC, GIÓ THỔI NẶNG 
NỀ, HẠM ĐỘI HÀ LAN DƯỚI QUYỀN DE 
RUYTER CÓ THỂ ĐI SUỐT MỘT ĐÊM, 
SÁNG RA VẤN NỐI ĐUÔI NHAU, 
THẲNG HÀNG TĂM TẮP. 


LỠI ĐÔ ĐỐC PHÁP ABRAHAM DỰQUESNE, TRONG BIẾU DÄNG VU& LOUIS Xiy, NĂM 1676. 9 ° 
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NIÊN BIỂU 


= 1637-1640 Đang là thuyền trưởng tàu 
buôn, Michiel de Ruyter được giao nhiệm. 

vụ tìm diệt bọn hải tặc thân Tây Ban Nha ỡ 
khu vực Dunkirk. 


m 4/11/1641 De Ruyter chỉ huy một hải 
đoàn trong trận hãi chiến giữa Tây Bạn Nha 
và Hà Lan gần Mũi St Vincent. Ông vẫn sử 
dụng chiếc tàu buôn vũ trang cũ của mình. 


ta 26/8/1652 Trong màn dạo đầu của 
Chiến tranh Anh - Hà Lan |, tại Plyrnouth, 
de Ruyter (bấy giờ là phó đề đốc) đánh bại 
hạm đội lớn hơn của đối phương. 


® 1654 Chiến tranh chấm dứt. Lãnh đạo 
Hà Lan Johan de Witt mời de Ruyter làm tư 
lệnh hải quân, nhưng ông khước từ, 


& 1664-1665 Anh và Hà Lan đánh nhau 
tắn hai. De Ruyter tấn công tiền đồn và 
thuộc địa Anh ở Đại Tây Dương. 

w 11/8/1665 Johan de Witt bồ nhiệm de 
Ruyter giữ chức phó độ đốc, chỉ huy hải 
quân Hà Lan, 


ø 11-14/6/1666 De Ruyter lại thắng Anh 
trong Hài chiến Bốn ngày. Đây là trận đánh 
quyết liệt, hai bên đều tổn thất năng. 


® 12/6/1667 Hà Lan càn quét sông 
Medway, phá tan thủy xưởng Anh tại đây. 
De Ruyter không khỏe, người thực sự chỉ 
huy chiến dịch là Cornells de WItL. 


7/6/1672 Chiến tranh Anh = Hà Lan II 
bắt đầu; de Ruyter táo bạo đột kích liên. 
quân Anh — Pháp tại Solebay. 


KỈNIỆM CHƯƠNGIN HÌNHTRẬN CÀN MEDWAY, 
NĂM 1667 


ø Tháng 6-8/1673 Tàn dụng lợi thế của 
các bãi nước nông nơi bở biển, de Ruyter 
đánh bại liên quân ở Schooneveld và Texel. 
Anh ~Pháp vỡ mộng phong tỏa Hà Lan. 


ø Tháng 7/1674 De Ruyter tới Tây Indles, 
tấn công các thuộc địa Pháp, nhưng không 
thành, Dịch bệnh nổ ra khiến hạm đội phải 
quay vẻ, 

ø 1675 Tây Bạn Nha nhờ cậy cựu thù Hà 
Lan trong cuộc đẹp loạn ở đảo Sicily, De. 
Ruyter dẫn một hãi đoàn nhỏ đến giúp. 


= 1676 De Ruyter giao chiến với Pháp ở 
Alicudi, bất phân thắng bại (8/1). Ngày 22/4, 
trong trận Agosta, ngoài bờ biển phía đông 
Siciy,ông tử trận, khi đang đứng chỉ huy. 
trên soái hạm Eendrzcht. 


W 
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{ 


VỤA CHÚA VÀ 
CÁCH MẠNG 


VUA CHÚA VÀ CÁCH MẠNG 


VỤA CHÚA VÀ CÁCH MẠNG 


+ 


HẾ KỈ 17-19, các nhà cầm quân kiệt xuất như quận công Marlborough, Frederick 
Đại Đế, George Washington và Napoleon Bonaparte, đóng vai trò quyết định trong 
những cuộc chiến tranh và cách mạng làm thay đổi lịch sử nhân loại. Giữa hàng loạt 
biến động lớn về chính trị và xã hội, kĩ thuật quân sự gần như đứng yên. Cuối thế kỉ 


17, súng hỏa mai kíp đá lửa và lưỡi lê trở nên phổ biến. Đến tận 1836, quân Texas đánh người 


Mexico ở Alamo, vẫn dùng các vũ khí ấy. 


Từ cuối thế kỉ 17, đi cùng xu hướng trung 
ương tập quyền tại châu Âu, quân đội chư 
quốc đều được chính quy, thường trực hóa; 
binh sĩ ai nấy có đồng phục, được huấn 
luyện theo kỉ cương, bài bản; hệ thống quân 
hàm xuất hiện, phân biệt rõ ràng từng cấp 
bậc sĩ quan. So với thế kỉ 16, quân số đông 
hơn nhiều; trận Leipzig năm 1813 có tới nửa 
triệu người tham chiến. 

Người đông, hỏa lực cũng mạnh. Hỏa mai 
kíp đá lửa ra đời, tốc độ bắn nhanh hơn, 
hữu hiệu hơn các loại súng cũ. Bộ binh 
không còn ai cầm giáo, tất thảy dùng súng 
có gắn lưỡi lê. Đại bác thì cơ động, lợi hại, 
tầm bắn ngày càng xa, đạn ngày càng nặng. 


QUÁẢN TRỊ QUÂN NGỮŨ 

Tướng lĩnh đời mới xem việc điều binh như 
đánh cờ, cố gắng dùng độc chiêu để chiếu 
tướng, triệt hạ đổi phương. Lí thuyết gia 
quân sự xuất hiện ổ ạt. Việc đảo tạo sĩ quan 
tại các trường và học viện chuyên ngành hãy 
còn trong giai đoạn phôi thai (Học viện 
Quân sự Hoa Kỳ tại West Point mãi đến 
năm 1802 mới thành lập), nhưng ngày càng 
được chú trọng. Hiệu lệnh trong quân ngữ 
chủ yếu được truyền tải bằng giấy tờ, công 
văn, thay vì khẩu lệnh. 
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Giúp việc cho chỉ huy ban đầu chỉ có vài sĩ 
quan phụ tá, về sau có hẳn một ban tham 
mưu. Napoleon sử dụng ban tham mưu 
hùng hậu, chuyên việc khai thác, xử lí thông 
tin và truyền đạt quân lệnh. Tiến bộ về khảo 
sát, đo đạc, giúp vẽ nên những bản đồ 
chuẩn. Nhờ các loại đồng hồ nhỏ gọn, 
chính xác, việc điều phối hoạt động 
giữa các bộ phận trong quân 
đội cũng dễ dàng hơn. 

Bên cạnh những tiến bộ 
trông thấy, nhiều phương 
điện hãy còn lạc hậu. 

Muốn truyền tin vẫn phải 
dùng ngựa như thời 
Alexander Đại Đế; muốn 
vận tải lương thảo, quân 

nhu vẫn phải dùng xe ngựa, 
xe bò, tốc độ chậm rì. Muốn 
thu thập tin tức tình báo, chả 
có cách nào khác ngoài dựa 
vào trinh sát, thám báo, hoặc 
thẩm vấn tù binh, dân địa 
phương. Muốn xác định thật chính xác vị trí 
của địch quân chẳng phải chuyện dễ dàng; 
và muốn biết quân mình đang ở đâu thì chỉ 
có cách đi cùng, không thể ngồi một chỗ mà 
theo dõi. Song song đó, bởi quy mô quân 
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Vay mượn quá khứ 

Thời Napoleon, các trung đoàn 
trong quân đội Pháp đều mang theo. 
nghi trượng đại bàng, giống với 
nghỉ trượng của La Mã cổ. 


đội lớn hơn hẳn, vấn để tiếp vận, điều phối 
và kiểm soát trở thành nan giải. Trên đường. 
hành quân, chỉ riêng việc lo cho người ngựa 
đủ no cũng đã hết ngày. 


TRÊN CHIẾN TRƯỜNG 
Tướng lĩnh đa số vẫn điều binh trực tiếp 


g#:= + tại sa trường và ra quyết định nhiều 


lúc dựa trên bản năng. Napoleon tự 

mình thẩm vấn tù binh, đích 
thân khảo sát địa hình trước 
lúc giao tranh. Ông, cũng 
như Wellington hay các nhà 
cầm quân khác đương thời, 
không dẫn đầu ba quân, song 
luôn hiện diện giữa vòng khói 
lửa, trước mắt binh sĩ, nhằm 
động viên tinh thần họ. Trong 
trận Waterloo, Wellington 
không bị thương tích gì, 
chẳng qua do may mắn mà 
thôi. 

Lính nhiều, người đông, 
trải trên sa trường, nhiều khi dài hàng 
dặm. Vị chỉ huy thường đứng trên cao 
hòng có tầm nhìn bao quát, nhưng sa 
trường quá lớn, dù quan sát bằng ống 
nhòm cũng không thấy hết được. Đó là 


Kí tên báo tiệp 

John Churchill, quận công Marlborough đời đầu, đang 
làm tường trình chiến sự ở trận Blenheim (1704). Thời kì 
này, việc liên lạc trong quản chủ yếu thông qua công 
văn, thư từ, 


chưa kể khi súng bắt đầu nổ, khói sẽ mịt 
mù, càng khó trông hơn. Vậy nên, để nắm 
tình hình, chủ tướng chủ yếu dựa vào tín 
báo đưa về. Giữa lúc giao chiến, tướng có 
thể di chuyển, trực tiếp thị sát những nơi 
đang xảy ra diễn biến quan trọng. 

'Tướng giỏi thường biết phòng xa, không 
tung hết lực lượng mà giữ lại một đội dự bị, 
khi cần mới sử dụng, hoặc để xung kích 
đánh đòn quyết định, hoặc tăng cường 
phòng ngự trước sức tấn công của quân thù. 
Tuy vậy, một khi đã đánh nhau rồi, chỉ huy 
hai bên hiển nhiên gặp nhiều giới hạn trong, 
việc điều khiển, lèo lái quân mình. 


PHONG CÁCH CHÍ HUY 
Ngoài một vài ngoại lệ hiếm hoi, như 
Frederick Đại Đế (Phổ), Charles XI (Thụy 
Điển) hay George II (Anh), vua chúa không, 
còn trực tiếp cầm quân. Tuy vậy, họ vẫn thích 
ngự giá, quan sát các cuộc vây hãm, chiến 
trận, và đôi khi hứng lên, giành luôn quyền 
chỉ huy của tướng, như sa hoàng Nga 
Alexander đã làm trong trận Áusterlitz (1805), 
dẫn đến thảm họa. Trường hợp Napoleon lại 
khác, vì ông vừa là tướng vừa là vua, nên có 
toàn quyền quyết định, không ai đám xen vào. 
Cho đến nửa sau thế kỉ 18, tướng lĩnh 
thường giữ phong cách điểm tĩnh, chừng mực, 
chủ trương hành quân cứng nhắc, theo đúng 
quy củ, trật tự. Erederick Đại Đế của Phổ 


chẳng hạn, luôn lên kế hoạch từ trước, kĩ lưỡng, 
đến từng chỉ tiết, rồi lệnh cho quân đội thừa 
hành như một cỗ máy, nhất nhất không được 
sai. Song le, những bậc đại tài, như Napoleon 
(trên cạn) và Horatio Nelson (trên biển), thì 
khác với người thường, “kịch tích” hơn hẳn. 
Họ đặt mục tiêu thắng nhanh, thắng toàn điện; 
muốn được thế, tất phải quyết đoán, tốc độ, bỏ 
hết các thứ quy củ, câu nệ, Để khải hoàn, dĩ 
nhiên phải chuẩn bị tỉ mi, huấn luyện cài lâu, 
song trong giây phút quyết định, phải gây đại 
loạn mới có thể đại tháng. Nói như Nelson, 
“chiến” thôi chưa đủ, mà cần “hỗn chiến. 


'Ống nhòm của Wellington 
Nhờ những phát minh mới như ống nhờm, tướng linh có thểi 
đứng xa quan sát diễn biến, không phải vào sát trận tiến. 
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CHÂU ÂU THƠI VUA 


LOUIS XIV 


CHIẾN TRANH THỜI NAY CHẲNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC TRANH 
CHẤP GIỮA CÁC QUỐC GIA; KẺ BỊ BẠI THÌ KHÔNG ĐẾN NỖI BỊ 
CƯỚP BÓC NHƯ TRƯỚC. ẤY LÀ VÌ CHÚNG TA KHÔNG CÒN 
ĐÁNH TRẬN THEO KIỂU SƯ TỬ, MÀ THEO KIỂU CÁO: PHẢI 20 
LẦN VÂY HÃM MỚI CÓ MỘT TRẬN CHÍNH OUY. 


ROGER BOYLE, BÁ TƯỚC XỨ ORRERY, QUÂN NHÂN VÀ CHÍNH KHÁCH ANH, NĂM 1677 


'Vây hãm Tournai 

Năm 1667, Louis XIV (cầm cương bạch. 
mã) hãy còn trẻ, ngự 9 

xem hấm thành. Nhà vua đến quá 
gần, sát tắm bản bèn địch, khi 

tướng chỉ huy của Pháp. 


OUIS XIV, HIỆU LÀ VUA MẶT TRỜI, trị vì nước Pháp từ 
năm 1661 cho tới khi qua đời vào năm 1715. Dẫu không trực 


tiếp cầm quân, tham vọng quân sự của ông rất lớn, gây nên cả 


một kỉ nguyên chỉnh chiến tại chân Âu. Quân đội Pháp bấy 


giờ lớn mạnh, hay gây sự, buộc các nước khác phải huy động lực lượng, xây 
dựng đội ngũ tương đương để đối phó. Bởi quân số thời này đông, hỏa lực lại 


kinh hồn, tướng lĩnh cần phải giỏi, phải hết sức chuyên nghiệp mới quản nổi 


bộ sậu dưới quyền. 
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Chiến sự châu Âu thời Louis XIV được gọi là 
chiến tranh vương quyển, do tham vọng cá nhân 
của các vua mà ra, chứ ít vì quốc gia hay ý thức 
hệ. Bên cạnh đó, tôn giáo cũng có vai trò riêng. 
Louis XIV nhân danh Công giáo mà gây hẩn. 
Anh và Hà Lan cùng theo Tin Lành, thấy vậy thì 
sợ và phẫn nộ, bèn liên thủ để chống lại. 

Chiến sự bắt đầu khi Pháp đánh Tây Ban 
Nha và Hà Lan (tại các vùng nay thuộc lãnh 
thổ Hà Lan và Bi) trong Chiến tranh Ủy thác 
(1667-1668), Chiến tranh Hà Lan (1672-1678), 
và Chiến tranh Tái hợp nhất (1683-1684). Pháp 
quá mạnh, nên các đối thủ của họ phải liên 
kết với nhau. Trong Chiến tranh Liên minh 
Augsburg (1688-1697), và Chiến tranh Kế vị Tây 
Ban Nha (1701-1714), Louis XIV giữ thế thủ, 
đối đầu với khối Đại liên minh, mà chủ lực là 
Anh, Hà Lan và Áo. 

'Trên những mặt trận khác, chư quốc Baltic 
tiếp tục giao tranh, giành quyền bá chủ. Cuộc 
Đại chiến Bắc Âu (1700-1721) đem đến thắng 
lợi cho Nga, dưới quyền Peter Đại Đế. Về phía 
nam, xung đột với Ottoman Hồi giáo kéo dài 
hàng thế kỉ vẫn chưa thôi. Sau chuyến Ottoman 
vây hãm nhưng không chiếm nổi Vienna (1683), 
gió bỗng đổi chiều, khiến châu Âu Ki-tô giáo 
nắm thế thượng phong. 


CẢI TỐ QUÂN ĐỘI 
Châu Âu thời này chứng kiến nhiều cải tổ về 
quân sự. Quân đội được chuyên nghiệp 
hóa, chia thành các quân đoàn 

thường trực, với hệ thống sĩ quan 
cấp bậc phân minh. Binh sĩ mặc 
đồng phục, dần bỏ hết giáo 
dài và hỏa mai mổi thừng, 


Vũ khí công thành 
Pháo cối được chế tạo để 
bắn đạn lên cao, vượt 
tường vào trong thành. 
Loại pháo trong hình do 
kĩ sư người Hà Lan Menao. 
van Coehoorn chế ra vào 
năm 1674. 


thay bằng hỏa mai kíp đá lửa, gắn kèm lưỡi lê. 
Đi đầu chư quốc là Pháp. Nhờ trị nước hiệu 
quả, quản lí tài chính tốt, Pháp dư ra nhiều tài 
nguyên, tiền của, đem đổ vào chiến tranh. Cuối 
thế kỉ 17, nước này có chừng ba mươi đến bốn 
mươi vạn quân. Đông như thế nên mỗi khi cẩn 
đi chuyển, tiếp vận, chỉ huy không khỏi đau đầu. 
Dưới quyền chỉ huy bấy giờ chưa nhiều người 
giúp việc, chủ yếu chỉ có một bí thư và một sĩ 
quan lo hậu cần. Gọi hậu cẩn, chứ sĩ quan trên 
phụ trách đủ chuyện, từ tiếp vận tới soạn thảo, 
xuất lệnh, từ tình báo đến trình sát. 


CHUYÊN GIA VÂY HẦM 

Chiến tranh châu Âu chủ yếu là vây hãm, công 
thành, chỉ khi viện binh kéo tới, hỗ trợ cho 
bên bị vây mới có chuyện dàn trận, đối đầu 
trực chiến. Chiếm được thành là công trạng rất 
lớn, vì thành nào thành nấy đều cực kì kiên cố, 
chống nổi đại pháo. Những chuyên gia xây và 
phá thành, như hầu tước Vauban (Pháp) hay kĩ 
sư Menno van Coehoorn (Hà Lan), được đánh 
giá rất cao. Nhờ chuyên môn về kĩ thuật, họ trở 
thành chỉ huy quân sự. 

Quận công Marlborough của Anh và Vua 
Charles XII của Thụy Điển thì khác, chỉ thích 
đàn trận, đánh lớn trên sa trường. Người như 
họ rất hiếm nên được ngưỡng mộ. Tuy nhiên, 
dù đàn trận hay vây hãm, dù chiến thuật đùng 
bính có giỏi tới đâu, nếu không huấn luyện binh 
sĩ đúng cách, không có hệ thống tiếp vận hiệu 
quả, không biết điều phối xe pháo, thì có mơ 
cũng chẳng thể chiến thắng. 


TƯỚNG LĨNH 
CHIẾN TRANH CỦA LOUIS XIV 


'TRONG KHOẢNG NĂM 1667-1717, vua Pháp 
Louis XIV phát động một chuỗi 


hầu tước Vauban, nhà kĩ thuật quân sự đại tài, còn liên quân có 
hai danh tướng lừng lẫy đương thời: công tử Eugène xứ Savoy 
và quận công Marlborough. Nước Anh sau Chiến tranh Trăm 


ác cuộc chiến tranh 


VUA CHÚA VÀ CÁCH MẠNG 


ác liệt. Chư quốc châu Âu liên thủ chống ông. Lực 
lượng hai bên cân bằng nên lãnh thổ cá 
nguyên, không ai đắc lợi. Nhân vật nổi bật nhất phía Pháp là 


fEÿ CÔNG TỬ EUGÈENE XỨ SAVOY 


TƯỚNG NHÀ HABSBURG 

SINH 18/10/1663 

MẤT 21/4/1736 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Habsburg — 0toman, 
(hiến tranh Liên minh Atgshurg, Chiến tranh Kế vị 
Tây Ban Nha 

TRẬN ĐÁNHZznt (697), 0lethám (1704), 
0udenark (1708), Mallaquet(1709), Belgrae ({717) 


Công tử Eugène xứ Savoy sinh ra và 
lớn lên tại Pháp, giữa chốn triểu 
đình. Louis XIV ghét ông, không 
cho ông phục vụ trong quân ngũ 
Pháp. Vì vậy, Eugène đến Vienna 
(1683), tham gia bảo vệ thành, 
chống lực lượng Thổ Ottoman. 


NỔI DANH TỪ SỚM 

Nhờ các chiến địch xuất sắc tại Áo, 
chống Thổ và chống Pháp, Eugène 
được phong thống chế khi mới 30 
tuổi. Tháng 9/1697, đối đầu quân 
'Thổ đông đảo hơn hẳn, ông tỏ rõ 
sự táo bạo và quyết đoán, khi thình 
linh đột kích lúc đối phương đang 


vượt sông Tisza (Zenta, Serbia), đem 
về thắng lợi vang đội. Từ đó, danh 
ông lừng lẫy toàn châu Âu. 

Giữa cuộc Chiến tranh Kế vị Tây 
Ban Nha, Eugène hội ngộ quận 
công Marlborough. Sau chiến thắng 
Blenheim (xem trang 168-169), hai 
người còn hợp tác tại Qudenarde 
(1708) và Malplaquet (1709). Ngoài 
mấy lần bất tay cùng Marlborough, 
Eugène tiếp tục các chiến dịch riêng, 
đuổi được Pháp ra khỏi miền Bắc 
Italy. Tuy vậy, những năm về sau, 
ông không duy trì được phong độ, 
chỉ lập thêm một thành tích lớn 
là chiếm Belgrade từ tay đế quốc 
Ottoman (1717), góp phần đẩy lùi 
quân Thổ, giành lại miền Đông Nam 
châu Âu. Khi không ra trận, Eugène 
đành nhiều thời gian để cải tổ, hoàn 
thiện bộ máy tổ chức quân đội Áo. 


Eugène trên chiến trường 

€ šugène (đứng giữa, cầm gậy chỉ huy) 
liản dị, ăn mặc rất nhã (theo tiêu. 
chuẩn thời ấy). Ông để cao kỉ luật, luôn đòi 
hỏi cao nơi sĩ quan dưới quyền. 


năm vốn im hơi 


g tiếng, nhờ quận công Marlborough mới 


lại phất lên, giữ vai quan trọng ở đấu trường châu 


| WILUIAM II 


LÃNH ĐẠO HÀ LAN, VUA ANH 

SINH 14/11/1650 

MẤT 8/2/1702 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Pháp — Hà Lan, Chiến 

tranh Liên minh Augsburg 
TRẬN ĐÁNH Sông Bo/ne (16 
(1692),Neerwinden (1693; 


, Šteenik 


'William xứ Orange thừa kế chức 
quốc trưởng Cộng hòa Hà Lan 
nhưng bị các đối thủ chính trị 
chèn ép, không cho cầm 
quyền. Năm 1672, Louis XIV 


Người hùng Ireland 
Dân Tin Lành Ireland coi 
'William IIl là người hùng vì 
ông đã đánh bại James lI ở 
sông Boyne (1690). 


sai quân xâm lăng, nền độc lập Hà 
Lan bị đe dọa. William lúc ấy 22 tuổi, 
nhậm chức thống soái quân đội, tiến 
hành kháng chiến chống Pháp. Về 
sau, hai bên nghị hòa, song Louis duy 
trì chính sách xiển đương Công giáo 
hung hăng nên số phận của Hà Lan 
Tìn Lành vẫn mong manh như treo 
đầu sợi tóc. 


TÂN HOÀNG 

Năm 1685, James II, một tín đồ 
Công giáo, lên ngôi vua Anh. Sợ 
Anh quay sang liên minh cùng Pháp, 
'William thương thuyết với một bộ 
phân quý tộc Ánh, dụ họ viết thư 
mời mình sang, đuổi James để đoạt 
ngai vàng. Nhận được thư (1688), 
ông liền đem 15.000 quân vượt biển. 


Các thủ lĩnh quân sự Anh, trong đó 
có John Churchill, tức quận công. 
Marlborough tương lai, đa số bỏ rơi 
James nên William không cần đánh 
cũng trờ thành vua. Ông cùng cai trị 
với vợ là Mary. 

Năm 1689, Pháp ủng hộ James, 
đồ bộ lên Ireland, hợp sức với lực 
lượng Jacobite (thân James). Liên. 
quân bị đại bình của William đánh 
bại ở sông Boyne (tháng 7/1690). 
Chiến tranh Anh chấm đứt, song 
'William và Louis tiếp tục đọ sức tại 
Hà Lan. 

Thua trận Steenkirk (1692), 
rồi Neerwinden (1693), William 
không nao núng. Năm 1695, ông 
tái chiếm ngôi thành quan yếu 
Namur, giáng đòn mạnh vào uy 
đanh Louis. Xét về mục tiêu giữ 
vững độc lập cho Hà Lan, ông đã 
thành công toàn điện. 


CHÂU ÂU THỜI VỤA LOUI§ XIV 


#ữ HẦU TƯỚC VAUBAN 


KĨ SƯ QUÂN SỰ PHÁP tổng cộng từ đầu đến cuối chỉ có 
SINH 15/5/1633 sáu cuộc vây hãm lớn. Vauban vây 
MẤT 30/3/1707 Maastricht, nghĩ ra phương pháp 


(HIẾN TRANH Chiến tranh Louis XIV 
TRẬN ĐÁNH Vây hãm Lile (1667), Vây hầm 
Maasticht(1673), Vây hãm Mamur (1692) 


tấn công mới, hạ thành sau 13 ngày. 
Trước Maastricht, phe bao vây 
thường đào đằng xà, tức các đường 
hào ngoằn ngoèo, kéo đài tới gần 
§Sébastien Le Prestre, tức hầu tước tường thành, khi đủ gần thì bắt đầu 
'Vauban, sinh trong gia đình quý tộc xung kích. Tại Maastricht, Vauban 
nhỏ nghèo, từ bé đã mỏ côi,maymà — cho đào thêm ba hào ngang, thẳng 
còn được đến trường, biết qua cơ bản hàng với tường, nối nhau bằng 
về toán và khoa học. Năm 17 tuổi,ông đẳng xà. Hào thứ ba, tức trong 
tham gia vụ nổi loạn Fronde chống cùng, là nơi đặt thần cồng. Đặc 
Louis XIV do một nhóm quý tộc phát công chuyên gài mìn, phóng lựu b 


động, Bạo loạn thất bại, ông bị bắt, sau đạn cũng tập hợp ở đấy, chờ cơ 
đó chuyển qua phục vụ nhà vua. hội xông lên. \ 
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VAUBAN VÂẬY THÀNH NÀO, THÀNH ẤY *( 
TẤT MẤT; VAUBAN GIỮ THÀNH NÀO, 1 
THÀNH ẤY TẤT CÒN. 


LỚI TRUYỀN TỤNG Ở PHÁP HỘI CUỐI THỂ KỈ 17 CA NGỢITÀI QUẦN SƯ CỦA VAU8AN 


kux 


Năm 1692, hai nhà kĩ sư quân sự đại 
tài đọ sức cùng nhau: Menno van 
Coehoorn của Hà Lan giữ thành 
Namur, còn Vauban tấn công. Sau 
36 ngày, Vauban hạ thành, rồi ra 
sức gia cố lại theo kiểu của mình. 
Song thời hoàng kim của thành lũy 
Vauban cũng chấm đứt từ đây, vì 
đến năm 1695, Namur bị Hà Lan 
tái chiếm một cách đễ đàng, Năm 
1703, Vauban chỉ huy cuộc hãm 
thành lần thứ 48, cũng là lần 
cuối, trong đời. Cùng năm, ông, 
được tôn vinh với quân hàm 
thống chế. Tuy không còn bất 
khả công kích như trước, các 
pháo đài của ông vẫn là công 
sự chấc chắn, được các phe 
tranh giành quyết liệt cho 
đến đầu thể kỉ 18. 


Ầ Nhà cải tiến quân sự 
Ngoài những thành tựu 
Š_ trong việc xây dựng công. 
phá thành, Vauban còn 
góp phần hoàn thiện 
lưới lê ống và đưa ra 
nhiều cải tiến quân 


Nhờ tài kĩ thuật, giỏi vây hãm, 
'Vauban sớm nổi danh. Năm 1657, 
ở tuổi 24, ông đã dạn dày kinh 
nghiệm, được giao chỉ huy việc vây 
thành Gravelines và Ypres. Trong 
Chiến tranh Ủy thác (1667-1668), 
cuộc xung đột ngắn nhưng thành 
công của Pháp, ông nhanh chóng 
chiếm các thành Douai, Tournai và 


tW ẨN 


Pháo đài ngôi sao. 

Vauban xây pháo đài theo dạng ngôi sao. 
Pháo bính và xạ thủ tập trung nơi các cánh 
sao, nã đạn vào địch. 


Lille, gây ấn tượng mạnh với Louis 
XIV. Theo đề nghị từ Hầu tước 
Louvois, bộ trưởng Bộ Chiến tranh 
Pháp, Vauban viết chuyên luận về 
thuật vậy thành. Nhưng không chỉ 
vây, ông còn giỏi xây. Hễ Pháp chiếm 
được thành nào, nhiệm vụ của ông. 
là gia cố lại nơi ấy cho chắc chắn. 
Danh tiếng Vauban cảng được 
khẳng định khi Pháp đánh Hà Lan 
vào năm 1672. Chiến sự đợt này, 
hai bên không dàn trận lần nào, 
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Giữa mưa đạn trong thành 
bắn ra, đào hào không phải việc 
dễ. Tuy thế, Vauban thường ấ 
đúng nơi tiển tuyến, đích 
thân chỉ đạo công việc, theo. 
đôi sát sao xem đã phá thành 
được tới đâu. Trong trận 
Douai, ông bị thương, cả đời 
mang sẹo. 


HẾT MỘT KỈ 
NGUYÊN 

'Vauban sở đi lẫy lừng, 
một phần cũng vì 
Louis và triểu thần rất 
khoái vây hãm, coi đó 
như trò vui. Được vua 
ủng hộ, ông cho thi 
hành chương trình xây 
cất quy mô lớn, dựng 
thêm hàng loạt thành 
lũy, bảo vệ vùng biên 
giới phía đông và bắc 
nước Pháp. 

Trong khuôn khổ chương 
trình trên, Vauban xây mới 30 
thành trì, pháo đài, và gia cố, 
đấp lại hàng trăm công trình 
khác. Từ nguyên mẫu pháo. 
đài ngôi sao của Italy, ông linh 
động, sáng tạo, chế ra đủ loại 
biến thể. Một tay ông đựng 
thành kiên cố, nhưng tay kia 
lại tìm đủ cách phá thành cho. 
nhanh. Chính ông là người 
đầu tiên áp dụng cách bắn 
súng thia lía (nã thần công ở 
tầm thấp, cho đạn chạm đất, 
tiếp tục nảy lên, bay sang chỗ ( 
khác). 
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TƯỚNG LĨNH TRONG CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỦA LOUI§S XIV 


*® 


NIÊN BIỂU 


sa 1668 John Churchill được phong thiểu 
úy ngự lãm, đồn trú tại Tangiers, Bắc Phi.. 


œ 7/6/1672 Trong Chiến tranh Anh ~Hà 
LanÌll,Churchill dự trận Solebay, có mặt 
trên soái hạm của quận công xứ York, 


& 6/7/1685 Churchil giữ chức thiếu 
tướng, lập còng lớn trong việc đánh dẹp. 
quận công Monrnouth tại Sedgemoor. 

& Tháng 11/1688 Willam xứ Orange tiến 
vào London, Churchil bỏ rơi James lị đón 
chào chủ mới 

& 1690 Được phòng bá tước xứ 
Marlborough, Churchll dẫn quản sang 
Ireland, tái chiếm Cork và Kinsale tử tay phe 
Jacobite. 

w 1692 Mailborough bị giam trong Tháp 
London với cáo buộc mưu phản. Ông sớm 
ra tù nhưng không còn được trọng đụng. 

8 1702 Chiến tranh kế vị Tây Ban Nha bất 
đấu, Nữ hoàng Anne đăng quang, bố 
nhiệm Marlborough làm thống soái, thăng 
lên quận công. 


® 1704 Marlborough tiến hành chiến dịch 
Blenheim, đánh bại Pháp ở Bavaria. Nữ 
hoàng hứa xây cho ông lâu đài tại 
Woodstock, Oxfordshire, lấy tên Blenhelm 
để đặt, 


m 23/5/1706 Marlborough thắng trận. 
Ramilies, đuổi quân Pháp khỏi vùng lãnh 
thổ Hà Lan thuộc Tây Ban Nha. 

® 1707 Tại Altranstaeclt, Marlborough gặp. 
gỡ, thuyết phục vua Thụy Điển Charles XI| 
không tiến quân vào Đức, để ông có thể 
tập trung đối phó với Pháp. 

m 1708 Marlborough lại thắng Pháp, lần 
này ở Oudenarde (11/7). Ông cùng Công tử 
Eugène xứ Savoy vây hãm, rồi chiếm Lille 
(I2/8-10/1) 


& 9/9/1709 Trận Malplaquet, 
Marlborough thắng Pháp lần thứ tư, nhưng. 
nhận nhiều chỉ trích vì để tồn thất nặng. 

# 1711 Tuy phá vớ được phòng tuyến 
Pháp, Marlborough bị bãi chức. 


ø 1714 George |,vị vua Anh đầu tiện 
thuộc nhà Hanover, lên ngôi, Mariborough 
được phục chức thống soái. 


CUNG ĐIỆN BLENHEIM. 


8 1719 Sức khỏe yếu đisau cơn đột quy, 
Matlborough chuyển vào cánh đông Cung 
điện 8lenheim (đang xây dang đở),sống nốt 
những răm cuối đời. Ông mất ba năm sau đó. 


fF QUẬN CÔNG MARLBOROUGH 


TƯỚNG ANH 

SINH 26/5/1650 

MẤT 16/6/1722 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Kế vị Tây Bàn Nhà 
TRẬN ĐÁNH Blentieiri (1704), Ramilies (1706), 
0udenarde (1708), Malplaquet (1709) 


Quận công Marlborough, tên thật 
John Churchill, là con một hiệp sĩ 
nghèo miền quê. Đẩy tham vọng, 
tướng mạo tuấn tú, ông tận dụng sức 
hấp dẫn của mình và cả vận may để 
tiến thân trong triểu đình Charles II. 
Chị ông, Arabella, là nhân tình của 
hoàng đệ James, quận công xứ York. 
Năm 1677, ông thành hôn với Sarah. 
Jennings, bạn thân của Quận chúa 
Anne, con gái James. Đến năm 1685, 
James lên thay anh làm vua, Churchill 
được đưa vào Viện Quý tộc. 


BỎ CŨ THEO MỚI 
Churchill từng kính qua trận mạc, 
nhưng phải đợi tới khi quận công 
Monmouth, cháu gọi James bằng 
chú, nổi lên muốn cướp ngôi, ông 
mới có cơ hội chứng tỏ khả năng. 
Dưới quyền ông, quân nhà vua đập 
tan nội loạn. Tuy nhiên, ba năm sau, 
lúc William xứ Orange đố bộ Anh 
quốc, Churchill lại bất chấp liêm sĩ, 
bỏ James đi theo chủ mới. William 
tưởng thưởng Churchill bằng tước 
hiệu bá tước xứ Marlborough, 
nhưng không thật tìn ông. Năm 
1692, ông bị cáo buộc câu kết với 
]ames, bao nhiêu chức vị mất cả. 
Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha 
khai màn năm 1702, cũng là năm 
Anne đăng quang ngôi nữ 
hoàng Anh. Vì Anne thân 
thiết với Sarah, Marlborough 
lập tức đổi vận, được hoàng 
gia sủng ái, phong 
làm chỉ huy liên 


Vũ khí Anh 
Phát minh kíp đá lửa 
'giúp súng cầm tay trở 
nên hiệu quả, hữu 
dụng hơn. 


quân chống Pháp. Trên cương vị 
mới, ông phải giao thiệp với tướng. 
lĩnh và chính quyển các nước trong 
khối Đại liên minh, ngoài Anh ra, 
còn có Hà Lan và Áo. Các nước này 
không đễ nghe theo một vị chủ soái 
chưa từng có kinh nghiệm nắm đại 
binh. Đặc biệt, lãnh đạo Hà Lan 
vốn thận trọng, chỉ muốn tự vệ, nền 
không tra chủ trương tấn công của 
Marlborough. Rõ ràng, trách nhiệm 


trên vai Marlborough cực nặng, nếu 
bất tài tất vô phương đảm đương. 

Năm 1704, Áo đứng trước nguy 
cơ thảm bại trước Pháp và Bavaria. 
Marlborough giỏi thuyết phục, khiến 
chư đồng minh chấp thuận kế hoạch 
táo bạo để cứu Áo. Ông chớp thời cơ, 
chủ động kéo binh từ Cologne tới sông 
Danube, trong cuộc hành quân lchéo 
léo tuyệt vời, Hành quân như thế thì 
không bảo vệ Hà Lan được nữa, song, 
Marlboroueh đã tính toán đúng: quân 
Pháp nam hạ theo ông, chứ không tấn 
công Hà Lan. Hợp sức cùng tướng Áo, 
Công tử Eugène xứ Savoy, ông đại phá 
lực lượng Pháp ~ Bavaria ở Blenheim 
(xem trang 168-169). 

Khác với chư tướng đương 
thời, phần nhiều đều cẩn trọng, 


Tổn thất quá nặng 

Marlborough dàn trận đánh Pháp, giành 
thắng lợi ở Malplaquet. Nhưng điây là “chiến. 
thắng kiểu Pyrrhus", phải trả giá quá cao, 
khiến châu Âu choáng váng. Liên quân trận 
này thương vong còn nhiều hơn Pháp. 


xông pha chiến địa, bị đánh ngã 
ngựa khi kị bình hai bên giao tranh. 
Lực lượng song phương tương 
đương, Pháp lại nắm địa lợi, nhưng, 
liên quân chiến thẳng, nhờ kế của 
Marlborouh: ông dụ thống chế 
Pháp Villeroi dẫn quân qua cứu viện 
cánh trái, rồi tập trung binh sĩ đánh 
vào, phá vỡ trung quân đối phương. 
Sau thảm bại Ramillies, Pháp còn 
mất thêm một loạt thành. 

Marlborough đại thắng lần cuối 
trong trận Oudenarde (tháng. 
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ÔNG THỂ HIỆN THIÊN TÀI VÔ ĐỊCH 


TRONG CHIẾN TRANH... HOÀN TẤT 
CHU TRÌNH HUY HOÀNG, ĐƯA NƯỚC 
ANH... LÊN VỊ TRÍ ĐỨNG ĐẦU CHÂU 
ÂU TRONG MƯỜI NĂM. 


'WINSTON S. CHURCHILL, M44! 8O8OUGH: CUỘC ĐỜI VÀ THỜI ĐẠI NĂM 1933 


chủ trương giữ thành, vây hãm, 
Marlborough thích dàn trận đánh 
lớn. Tháng 5/1706, dẫn đắt liên. 
quân Anh - Hà Lan, chạm trán 
Pháp tại Ramillies, ông đích thân 


- _% 


7/1708). Ở Malplaquet (1709), tuy 
ông đẩy lui được Pháp, liên quân 
tổn thất đến 25.000 nhân mạng. 
Marlborough gọi Malplaguet là một 
“trận tàn sát” 


CHÂU ÂU THỜI VUA LOUI§ XIV 
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CHÚA CÔNG RA HIỆU LỆNH, TỎA 
SÁNG TRÊN CHIẾN ĐỊA... ĐƯƠNG ĐẦU 
CÙNG HIỂM NGUY NHƯ MỘT TÊN 
LĨNH TẦM THƯỜNG NHẤ 


FRIEDRICH VON GRUMBIOW,NH: 


'Giỏi về mọi mặt 
Marlborough là nhà quân sự toàn diện, xuất 
Ê sáccrono 


hương diện chiến tranh, từ 
cần tiếp vận, huấn luyện bình sĩ, cho tớt 
KHiến thuật sa trường, mưu kế lừa địch. 


SW mấtchứ 


KỆ LẠI SAU TRẬN OUDENARDE, 


Càng kéo dài, chiến tranh càng 

đẩy Marlborough vào thế bất lợi. 

Sức ảnh hưởng của vợ ông lên nữ 

hoàng nhạt dần, trong khi Ỉ 

thủ chính trị ở London ng: 

mạnh lên. Ngay khối Đại liên mình 

cũng lung lay, không vững như 
Năm 1711 ộ 


ng tuyến Pháp, vốn n được coi là 
âm phạm. Nhưng bấy giờ, 
c tham chiến đã ngắn xung 
đột, bắt nghị h‹ 
Marlborough trở nên th ã 
chỉ huy, bị buộc tội 
ất chính (không phải 


1 tuyết, nhưng 
cầm quân nữa. 


0S8L - 099J 


Là sĩ quan hậu cần của Marlborough, William 
(adogan (1675—1726) đi theo, làm cánh tay 
phải cho cấp trên trong suốt cuộc Chiến tranh 
Kế vị Tầy Ban Nha. Không việc gì ông từ nan, 
từ đân dắt quân tiền phong, trinh sát, cung 
ứng quần nhu, cho đến lên kế hoạch chỉ tiết 
các đợt hành quân hay chiến đấu. Thậm chí, 
khi cần, (adogan cũng chỉ huy giữa trận tiền. 
Marlboroudh vốn nói tiếng hám lợi, hay vơ 
vét, (adogan cũng dự phần vào đấy. Ông luôn 
trung thành với chì, ngay khi Marlborough: 
thất sửng. 


VUA CHÚA VÀ CÁCH MẠNG 


TƯỚNG LINH TRONG CÁC CUỘC CHIẾN TRANH C 


A LOUIS XIV 


MARLBOROUGH ĐÁNH TRẬN BLENHEIM 


TC ĐỊABIỂM 

Bên sông Danube, 
Bavaria 

CHIẾN DỊCH 
Chiến tranh Kế vị 
Tây Ban Nha 

THỜI ĐIỂM 13/8/1704 

LỰC LƯỢNG HAI BÊN Đại liên minh: 
52000 quản; Pháp - Bavarla: 56.000 
'TỔN THẤT Đại liên mỉnh: 14.000 người 
chết hoặc bị thương; Pháp ~ Bavaria: 
20.000 chết hoặc bị thương, 14.000 bị bắt 


Hè năm 1704, từ Cologne, quận. 
công Marlborough dẫn quân Đại 
liên minh vượt 400 km 


kết với Pháp. Quân Đại 
liên minh đến sông ube trong. 
trật tự, nhanh chóng chiếm được 


'Chiếm lĩnh trận địa 
liên minh và Pháp tranh 

ôi làng Blenheim (ở giữa). Pháp. 
thua, phải bỏ chạy. Marlborough mặc áo. 
đồ, cưới ngựa trắng đang tung vó. 


pháo đài Donauwörtb, tuy thiệt hại 
nặng. Sau đó, họ cướp phá các vùng 
chung quanh Bavaria. 

Sơ tuần tháng 8, quân Pháp, dưới 
quyền Thống chế Tallard, tới hỗ 
trợ Bavaria. Marlborough cũng có 
viện binh: quân đội Áo, do Công tử 
Eugène xứ Savoy dẫn dắt. Eugène và 
Marlborough hợp thành cặp song 
hùng rất tương đắc, bởi cùng mang 
tư tưởng chủ công. Cả hai đồng ý sẽ 
đàn trận, khiêu chiến với lực lượng 
Pháp - Bavaria. 


QUÁ TRÌNH CHUẤN BỊ 
Ngày 12/8, song hùng tiến dọc bờ bắc 
sông Danube, tìm nơi đối phương 
đóng quân. Đến làng Tapfheim, họ leo. 
lên tháp chuông nhà thờ, thấy địch 
đẳng xa, đang dàn thế thủ giữa khu 


rừng và sông Nebel, một phụ lưu của 
đồng Danube. Bên mình ít bình hơn, 
địch lại nắm địa lợi, thông thường. 
chẳng ai đám xông vào, nhưng song 
hùng thì quyết định đánh ngay, không, 
chút do dự. Eugène lãnh nhiệm vụ 
cầm chán lính Bavaria nơi tả quân, 
còn Marlborouph lo đập Pháp nơi 


éé— 


NÀNG HÃY DÄNG LÒNG TỒN KÍNH 


trung quân và hữu quân. Theo tính 
toán của Marlborough, Pháp đóng, 
khá xa sông Nebel nên khó giữ nổi 
nó. Do đó, ông sẽ cho bộ binh vượt 
sông, chiếm lấy bờ bên kia, cố thủ 
tại đấy, chờ kị binh sang hợp lực. 

Kị bình Đại liên minh vốn mạnh, 
ông tự tin sẽ quét sạch kị binh Pháp. 


CỦA TA LÊN NỮ HOÀNG, VÀ CHO 
HOÀNG THƯỢNG HAY, QUÂN NGƯỜI 
ĐÃ LẬP CHIẾN CÔNG HIỂN HÁCH. 


Trong khi đấy, bộ binh phía tả sẽ tấn 
công làng Blenheim. 


BẤT NGỜ ĐỘT KÍCH 
Không như Đại liên minh, Pháp và 
Bavaria mù tịt, không biết đối thủ 
ở đâu, định làm gì, thực lực ra sao. 
Sáng 13/8, họ tỉnh giấc, giật mình 
trước cảnh bộ bình địch đang tiến 
lên từ phía đồng bằng. May mà kế 
hoạch Đại liên minh gặp chút trục 
Eugène đứng về phía xa bên 
phải, mãi chưa vào đúng vị trí, khiến 
quân đưới quyền Marlborough phải 
chờ đợi giữa làn mưa đạn Pháp. Một 
quả đạn rơi gần Marlborough, bụi 
đất bản tung đẩy người quận công. 
Vừa lúc ấy, tin báo đưa đến, 
cho biết Eugène đã sẵn sàng. 
Marlborough bèn thúc quân; mọi 
chuyện cơ bản điển ra đúng như 
ông dự liệu. Bộ binh Đại liên minh 
vượt sông, rồi bản tới tấp vào Pháp, 
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không cho đối phương phản công. 
Bộ bình Pháp mắc bảo vệ làng 
Blenheim, để mặc quân kị tự xoay 
xở, đối phó với kị binh Marlborough. 
Bavaria không giúp gì Pháp được vì 
bị Eugène gây áp lực thường xuyên 
bên cánh trái. 

Suốt cả ngày, Marlborough phi 
ngựa ngược xuôi khắp sa trường, 
ra hiệu lệnh, sai truyền tin đi nơi 
này nơi nọ, kịp thời can thiệp trong 
những tình huống gay cấn. Chứng 
kiến bộ binh Hà Lan bên mình núng 
thế trước đợt phản kích của kị binh 
Pháp, ông huy động lực lượng dự bị 
giải nguy. Đến cuối ngày, Tallard bị 
bắt sống, để nghị thương thảo, song 
Marlborough buộc địch đầu hàng vô 
điều kiện. Trước mặt có giặc, đẳng 
sau là sông, Pháp không còn đường. 
lùi. Hữu quân và trung quân của họ 
tan rã, lớp chết, lớp bị bắt, lớp đào. 
tẩu khỏi chiến địa. 


;h bận phòng thủ B 
lui hếm% 'Oberglai, 
ae * 


eo, 
MARLBOROUGH 


(ÐĐsilên minhtấn 
công đợt đầu vào 
làng Blenheirn Về 
sau còn nhiều đợt 
nữa cây thiệt hài 
Eớnchocả hai bên 

(21 gi quân trấn giữ 

Blenhelm đầu hàng. 


Lính dưới quyền Tallxd. 
se ybshlftd/51ft [8 NH NING 


nhiều trên sông Danube 


0S8T - 0991 
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VUA CHÚA VÀ CÁCH MẠNG 


- ĐẾ VƯƠNG CẦM QUÂN 


CÁC BẬC ĐẾ VƯƠNG BẮC ÂU (Thụy Điển, 

Ba Lan và Nga) không những tự cầm quân, mà 

vài người trong số họ còn trở thành danh 
tướng bậc nhất trong khoảng cuối thế kỉ 17, đầu thế kỉ 
18. Ba Lan là nước chiến bại, càng về sau càng suy tàn, 
nhưng sự nghiệp đình đám của Jan Sobieski vẫn để lại 


fƑÿ JAN SOBIESKI 


VUA BÀ LAN — LITHUANIA. 

SINH 17/8/1622 

MẤT 12/6/169 

(HIẾN TRANH (hiến tranh ña Lan — 0ttorman, Chiến 
tranh Habsburg - 0ttoman 

TRẬN ĐÁNH Khotyn (1673), Vienna (1683) 


giành thẳng lợi ở Podhajce, được 
thăng lên chức đại chỉ huy sứ (tổng 
tư lệnh quân đội Ba Lan). 
2, đế quốc Ottoman 

Ba Lan. Nội bộ chia năm xẻ 
bảy, lại thêm thiếu hụt tài chính, Ba 
Lan lúc chống, lúc nhịn nhục cẩu 
hòa, Tuy vậy, Sobieski vẫn 
chiến tích, nổi nhất là chiến thắng 
Khotyn. Dang tiếng vang lừng khắp 
châu Âu, ông được bẩu làm vua Ba 
Lan (1674), hiệu là Jan IH. 

§obieski đạt đến đỉnh cao sự 
nghiệp vào năm 1683, khi Ottoman 
tấn công đế quốc La Mã Thần 
Thánh, bao vây Vienna. Là thành 

viên trong liên minh bảo hộ Ki-tô 


Jan Sobieski thuộc đòng đõi quý tộc 
Ba Lan ở Lwów. Lúc Sobieski ra đời, 
liên bang Ba Lan - Lithuania vẫn là 
thế lực lớn tại châu Âu, song khi ông 
bắt đầu binh nghiệp, đất nưó 
uy, bị Thụy Điển, Nga và dân 
\ck ở Ukraine hiếp đáp. 1 


chống lại Thụy Điển. Năm 1 
iên cương, đánh quân 


ck và Thát Đát đến từ Ukraine, 


ấn tượng mạnh. Trong khi đó, Charles XII của Thụy 
Điển và Peter Đại Đế của Nga đối đầu trong cuộc Đại 
chiến Bắc Âu (1700-1720). Charles đam mê tấn công, 
tài ba song khinh suất, rốt cuộc thất bại trước một 
Peter biết nhìn xa trông rộng, huy động hiệu quả lực 
lượng và tài nguyên. 


éé- 
DÂN CHÚNG HÔN TAY, HÔN CHÂN, 


HÔN Y PHỤC TRẪM; KHÔNG HÔN 
ĐƯỢC CŨNG CỐ GẮNG CHAẠM VÀC 


LỜI JAN SOBIESKI TR ` ) NĂM lồi 


thay, ông không cứu được chính 
nước mình. Nhữn; n còn lại 


giáo, Ba Lan vội đem binh tới cứu. 
Họ hợp lực cùng quân Đức đưới 
quyền Charles xứ Lorraine, đến 
Vienna kịp thời, trước lúc Thổ xung 
kích. Ngày quân thiết thương 
của Sobieski xông vào doanh trại 
Ottoman, ổ ạt như nước vỡ bờ, 
xuyên thủng phòng tuyến đối thủ. 
hua, phải lui. Nhà vua Ba I 
được tung hô như vị cứu tỉnh của 
giáo. Trớ trêu 


xuống đốc không phanh. 


Giải cứu thành Vienna 
vẽ cảnh Sobieski giải 
'ổ, được nhân 
Trận Vienna. 
là một điểm sáng trong lịch sử Ba Lan, 


Vị vua hiếu chiến 

Điểm yếu trong thuật cầm. 
quân của Charles XII là quá 
hung hãng. Về chiến lược và 
chiến thuật, ông chỉ dùng 
một bài duy nhất: cắm đầu 
tấn công. Các chiến dịch do 
ông phát động, về lâu về dài, 
chỉ khiến Thụy Điển yếu đi, 
nghèo đi. 


TRẬNĐÁNH. 
POLTAVA 


(HIẾN TRANH Thụy Biến xôm lược Nga 
THỜI BIẾM 8/7/1709 
ĐỊA ĐIỂM Poltowa, Ukalne 


(Quân Thụy Điển thiếu ăn; Charles XII vây 
thành Poltava hòng chiếm lấy quân lương. 
Peter Đại Đế đem binh tới cứu viện, lực lượng 
đông gấp đôi đối thủ. Thân mang thương 
tích, không thể đích thân chỉ huy, nhưng 
(harles vẫn hạ lệnh tấn công trực diện vào. 
tông sự Nga. Phe Nga phòng ngự vững vàng, 
nã đạn khiến địch chết như rạ. Thụy Điển đại 
bại, tàn quần hầu hết bị bắt sống. 


CHẢU ÂU THỜI VUA LOUI§ XIV 


® 


PETER ĐẠI ĐẾ 


SA H0ÀNG NGA 
SINH 9/6/1672 
MẤT 8/2/1725 
CHIẾN TRANH Chiến tranh Nga — Thổ, Đại chiến 
Bác Âu 

TRẬN ĐÁNH Piltave (1709) 

Trị vì nước Nga từ năm 1682, Peter Ï 
là nhà cải cách, không ngừng tìm 
cách duy tân đất nước. Ngoài việc 
học hỏi từ cố vấn nước ngoài, ông vi 
hành Tây Âu trong thập niên 1690. 
để học kĩ thuật đóng tàu và tổ chức 
quân sự. Ông còn đẹp yên cuộc nối 
loạn của bọn ưu binh (sfreifsy), hiện 
đại hóa quân đội, lập nên lục quân 
và hải quân chính quy. 

Năm 1700, Nga còn lạc hậu, yếu 
kém, bị thua Thụy Điển ở Narva. 
Peter nỗ lực cải cách, đạt nhiều 
thành tựu, giúp nước nhà phục 
hận tại Poltava chín năm sau đó. 
Trận Poltava cho thấy năng 
lực điểu binh của Peter, dù 
ông ít khi cẩm quân. Trên 
mặt biển, Peter cũng thành 
công, biến Nga thành thế 
lực đáng nể. Năm ông qua 
đời, hải quân Nga hoạt động 
mạnh khắp Biển Đen và Biển 
Baltic. 


IƑƒ CHARLES XII l 


VUA THỤY ĐIỂN 


TRẬN ĐÁNH Narva (1700), Kiszów ( 
Holo 708), Poltava (1709) 


Lên ngôi vua Thụy Điển năm 14 tuổi 
(1697), Charles XII đi thẳng một 
đường từ thành công tới... thất bại. 
Khởi đầu sự nghiệp kiếm cung, ông 
gặt hái những chiến tích huy hoàng. 
Đối đầu với liên quân Nga, Ba Lan, 
Saxon và Đan Mạch, đầu tiên ông 
tấn công, đả bại Đan Mạch. 
"Tháng 11/1700, gặp quân Nga 
đông gấp ba lần, đang bao vây 
thành Narva (Estonia), ông lựa 
lúc bất kì xuất ý, đột kích trong 
cơn bão tuyết, chia cắt đội 
hình, rồi đập tan đối phương. 
Kế đó, Charles hạ gục Ba 
Lan và Saxon trong trận Kliszów 


{tháng 7/1702). Muốn đối thủ phải 
hoàn toàn hàng phục, ông không, 
đừng mà quyết định đánh tiếp, Sau 
chiến dịch đánh Ba Lan kéo dài, ông, 
viễn chính sang Nga (1708). 


THUA TRẬN POLTAVA 

Hè năm 1708, Charles đại phá Nga 
ở Holowczyn. Nhưng rồi mùa đông 
phương bắc tràn về, đem theo giá 
băng khắc nghiệt. Thụy Điển không 
đủ lương ăn, vừa đói vừa mệt, đành 
chịu thảm bại tại Poltava. Charles 
bị thương, phải nằm cáng, được 
thuộc hạ đưa sang “ăn nhờ ở đậu” 
tại đế quốc Ottoman. Ottoman 

vốn ghét Nga, ban đầu nghênh đón 
Charles, nhưng nuôi ông mãi cũng. 
đâm ngán. Năm 1714, Charles trở 
về Thụy Điển, tìm cách tái dựng 

lực lượng. Ông đánh Na Uy hai lần 
(1716 và 1718), tử trận trong lần thứ 
hai, khi đang vây hãm Fredriksten. 
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CÚ NGHIÊN CỨU CHARLES XII.. SẼ KHỎI 
ĐƯỢC CHỨNG CUỒNG CHINH PHẠT. 


VOLTAIRE, TH/ẾN NĂM 1731 


Sa hoàng hiện đại. 
Peter Đại Đế học theo chư. 
quốc phương Tây, quyết liệt 
duy tân đất nước, biển Nga 
thành thế lực lớn ở châu Âu. 
Ông thuê sĩ quan nước ngoài. 4 
về chỉ huy lục quân và hãi 1A 
quân Nga. 


1720 - 1800 


CHIẾN SỰ THẾ KỈ 18 


KHI HAI ĐỘI QUÂN ĐÃ ĐẾN ĐỦ GẦN, HỌ SẼ KHAI HỎA, RỒI 
VỪA BẮN VỪA TIẾN CHO ĐẾN KHI... MỘT TRONG HAI THUA 
CUỘC, BỎ CHẠY: 


MAURICE DE SAXE, THỐNG CHẾ PHÁP. +1Ó9/⁄⁄ 7ƯỞNG BÌNH PHÁP, XUẤT BẢN KHOẢNG NĂM 1756-1757 


đối phương nã đạn. Đấy cũng là cách tấn 
công phổ biến của bộ binh các nước châu. 
Âu vào giữa thế kỉ 18. 


OUIS XIV BĂNG NĂM 1715, Cách mạng Pháp bùng nổ năm 
1789. Giữa hai cột mốc ấy, châu Âu thường bị chê là thiếu nhân 


tài; chư tướng không có ai sáng tạo, cách tân, nghĩ ra các sách 


lược mới, mà chỉ bo bo áp đụng kỉ cương, quy củ cứng nhắc. Ít 
nhất, đó là cách người Mỹ đánh giá tướng lĩnh Anh, khi hai bên chạm trán 
trong Chiến tranh Độc lập Hoa Kỳ. Tuy vậy, không thể phủ nhận: chính trong 


thời gian này, châu Âu đã khẳng định vị thế thống trị hoàn cầu về mặt quân sự, 


vượt trên các nền văn mình khác. 
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Từ năm 1715 đến năm 1792, châu Âu tương 
đối thanh bình, tuy cũng có vài xung đột. 
Không kể chiến sự quy mô nhỏ tại Ba Lan và 
các cuộc đụng độ đai đẳng với Thổ ở phương 
nam, nguyên nhân chính dẫn đến xung đột 
giữa liệt cường là tham vọng bành trướng của 
Phổ, một nước đang lên, đo Frederick Đại Đế 
trị vì. Cả Chiến tranh Kế vị Áo (1740-1748) và 
Chiến tranh Bảy năm (1756-1763) đều bắt 
nguồn từ dã tâm của Erederick; và nhờ hai 
cuộc chiến này, Frederick nổi danh là chỉ huy 
quân sự xuất chúng. 

Thế ki 18, cách đánh trận thay đổi. Chủ 
trương đóng binh một chỗ, giữ thành - vây 
thành, bắt đầu lỗi thời. Thay vào đấy, tướng lĩnh 
quay lại dàn trận, kết hợp hài hòa tứ binh: pháo, 
kị, bộ, khinh. Họ áp dụng các chiến thuật táo 
bạo, điểu binh thần tốc. Có điểu, tướng thì như 
thế, song chính trị gia tỏ ra khá rụt rè, chỉ đặt 
những mục tiêu giới hạn, cục bộ. Do đó, chư 
quốc tham chiến thường không đánh đến cùng 
mà chỉ chờ cơ hội để thỏa hiệp. Nhiều chiến 
dịch diễn ra rất ác liệt nhưng kết quả không đi 
tới đâu. 


ĐUA NHAU CHIẾM THUỘC ĐỊA 
Chiến tranh thuộc địa mang lại kết quả rõ rệt, 
nhãn tiến hơn. Anh và Pháp đi hết châu lục này 
đến châu lục nọ chiếm lĩnh thuộc địa, trở nên 
hai tay thực dân hàng đầu. Mâu thuẫn giữa họ 
khiến chiến sự châu Âu được nâng tầm thành 
xung đột toàn cầu. Ngoài Chiến tranh Bảy năm 


ngay ở Lục địa già, hai nước trên còn đánh nhau 
tại Ấn Độ, Tây Indies và Bắc Mỹ, với phần thua 
thuộc về Pháp. Ôm hận trong lòng nên khi các 
thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ nổi dậy, phát động 
cuộc Chiến tranh Độc lập Hoa Kỳ (1775), Pháp 
bèn nhảy vào giúp. Có Pháp hiệp lực, nghĩa 
quân thẳng tiến đến thành công, Anh không sao 
dẹp nổi. 


THÍCH NGHI ĐỊA HÌNH MỚI 

Nếu muốn phát huy hiệu quả tại môi trường khác 
lạ, truyền thống quân sự châu Âu cần được điều 
chỉnh. Các tướng tài, như George Washington, 
tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ, đều hiểu rõ điểu 
ấy. Có hỏa lực mạnh, nếu lại biết giữ kỉ cương, 
quân đội Âu Tây chiếm tu thế hơn hẳn đân bản 
địa tại vùng Bắc Mỹ hoang vu hay tiểu lục địa Ấn 
Độ. Vũ khí bản địa yếu ớt, không sao đọ nổi với 
súng và thần công. Dù dân da đỏ Mỹ cũng học 
cách bắn súng và thắng được một số trận, những 
trận này không mang tính quyết định. 

Ở Ấn Độ, chư vương đều thức thời, chịu 
học hỏi Tây phương, cổ sức chống Anh, 
nhưng vẫn thất bại. Ở Tran, Vua Nađer, người 
cùng thời với Frederick Đại Đế, giỏi sử dụng 
pháo cơ động, huấn luyện bộ binh kĩ càng, 
nên chỉnh phạt thẳng lợi, tiếng tăm lừng lẫy. 
Song ông sở dĩ thành công, một phần lớn nhờ 
biết khai thác kiến thức chuyên môn và nhân 
tài từ châu Âu. Quân đội châu Âu hiệu quả, sĩ 
quan châu Âu tư duy bén nhạy, ấy là thực tế 
hiển nhiên. 


Lưỡi lê ống 

Lưỡi lè được gắn vào ống rồng lồng lên nòng. 
súng. Bộ binh cấm vũ khí này coi như vừa có 
súng, vừa có giáo. 


CÁC NHÀ CÂM QUẦN CHẦU ÂU 


DÙ CHIẾN SỰ CHÂU ÂU hồi giữa thế kỉ 18 chỉ 


mang mục tiêu cục bộ, các bên vẫn giao tranh rất 

ác liệt, dữ đội, và trong đội ngũ cầm quân vẫn 
xuất hiện một vài chỉ huy phi thường. Hậu thế có thể chỉ 
nhớ đến những chuyện ngoại giao hậu trường, quên bằng 


nguyên nhân và hậu quả của Chiến tranh Kế Áo, cũng 


đÈƒ MAURICE DE SAXE 


TƯỚNG PHÁP 

SINH 28/10/1686 

MẤT 20/11/1750 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Kế vị 8a Lan, Chiến tranh 
KếvjÁo 

TRẬN ĐÁNH Prague (1741), Fontenoy (1745), 
foco (1746), Maasticht (1748) 


trung tướng, nhờ công trạng 
trong trận vây hãm 
Philippsburg (Chiến 
tranh Kế vị Ba Lan). 
Khi Chiến tranh 
Kế vị Áo khai màn, 
Maurice bất ngờ 
tấn công trong 
đêm, chiếm giữ 
Prague một cách 
ngoạn mục. Năm 
1744, ông định 
đem quân đánh 
Anh, nhưng hạm 


Trong đội ngũ các danh tướng 
hàng đầu châu Âu, Maurice, bá 
tước đe Saxe, được xếp ngang hàng 
với quận công Marlborough và 
Erederick Đại Đế, Sự nghiệp của 
ông cho thấy thời ấy, ranh giới 
quốc gia hầu như chẳng có ý nghĩa 
gì với giới quý tộc. Là con rơi của 
tuyển hầu Saxony, Maurice học 
nghề binh trong quân đội Áo, dưới 
quyền Eugène xứ Savoy, và quân 


Nhà tư tưởng quân sự 
Bức chân dung này do họa sĩ 
triều đình Quentin de la Tour vẽ, 
đặc tả được nét thông tuệ của 


như Chiến tranh Bảy năm, nhưng những trận như 

Fontenoy và Leuthen đáng được lưu danh, đưa vào sách 

giáo khoa quân sự. Gương mặt nổi bật nhất thời này, cả 

trong chiến thắng lẫn chiến bại, là vua Phổ Erederick Đại 

Đế. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng tướng Nga Suvorov 
nhà quân sự lỗi lạc nhất. 


đội Pháp bị bão, không thể vượt 


eo biển. Một năm sau, ông thắng 
trận Fontenoy, thu thập vùng lãnh EONTENOY 
thổ Hà Lan thuộc Áo (nay là CHIẾN TRANH Giến tranh tếvjÁo 
Bì), trấn giữ tại đấy đến THỜI ĐIỂM 11/5/1745 


lúc chiến tranh kết thúc. 
Ngoài ra, Maurice 
còn thắng ở Rocoux 
(1746) và đoạt được 
Maastricht (1748). 
Maurice qua đời 
rồi, tác phẩm Mộng 
tưởng bính pháp 
của ông mới được 
xuất bản, đóng góp 
nhiều cho lí thuyết 
quản sự hiện đại. Ý 
tưởng trong sách một 
số hợp lí (chẳng hạn: 
ban hành chế độ nghĩa 
vụ quân sự năm năm), số 
khác khá lập dị (binh sĩ phải 
đội tóc giả bằng da cừu). 


ĐỊA ĐIỂM Gán Joumai, Bỉ 


Maurice bao vây Tournai, quận công 
(umberland đem viện binh tới cứu. Quân 
Pháp chọn vị trí phòng thủ vững chắc. 
€urnberland xua bộ bình quyết liệt xung 
phong, bị địch phản kích đẩy lùi; hai bên 
hãn chiến dữ dội. Thấy bên mình thương 
vong quá nhiều, Cumberiand rút lui. Ioumal 
rơi vào tay Maurice, 


đội Nga, đưới quyển Peter Đại Đế, 
trước khi quay sang phục vụ cho 
Pháp. Năm 1734, ông được phong 


Maurice de Saxe. Năm 1747, Maurice được 
phong quán hàm Pháp quốc đại thống chế, 
một vinh dự hiếm có, 


'VUA CHÚA VÀ CÁCH MẠNG 


fFíj QUẬN CÔNG CUMBERLAND 


Viên tướng nhẫn tâm _ TƯỚNG ANH 

Hoàng tử Wiliam SINH 26/4/1771 

Augustus, tức quận công 

€Cumberland, bị dần MẤT 31/10/1766 ˆ kếv P W2 
Scotand gọi là “tên đồ tế, CHIẾN TRANH (hiến tranh Kế vị Áo, Khối nghĩ¿ 
vì đã đàn áp đẳm máu Jacobite, Chiến tranh Bảy năm 

cuộc khởi hy Bi TRẬN ĐÁNH Fontenoy (1745), (ulloden (1746), 
(1745-1746). Đây là ï n 
nghĩa do một vihoàng — thSDb«tk(Ui7) 
tôn, biệt danh Charles Bé 
Bảnh Trai, lãnh đạo. 


Quận công Cumberland là con thứ 
của vua Anh George II. Lần đầu ra 

trận, ông tháp tùng cha tới 
Q_Dctinzen (1743), bị thương 

ở chân. Tuy thua Maurice de 

Saxe tại Fontenoy (1745), 
ông lấy lại danh tiếng vào năm 
sau, khi tận dụng sức mạnh 

pháo binh, nghiền nát cuộc khởi 

nghĩa của nhóm Jacobite 
§cotland trong trận Culloden. Sau 
thất bại Hastenbeck, Cumberland 
khinh suất kí hòa ước với Pháp, 
nên bị bãi chức. Sự nghiệp quân sự 
đang lên của ông vì đó đút gánh 
giữa chừng. 


¡ TƯỚNG Á0 


| duy nhất chống nổi với Frederick Đại 


{ Tuy thẳng trận, ông phải nhường 


| hơn, lui xuống làm phó tướng. Sáu 
| tháng sau, Frederick phục thù, đè bẹp 


Í 41758) và thua trận Torgau (1760) 


ỆØ GRAF VON DAUN 


SINH 24/9/1705 

MẤT 5/2/1766 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Kết) Áo (Tiến tanh Bởy năm 
TRẬN ĐÁNH toiin (1757), Leuthen (1757), 
Hochiirch (1758), lorgau (1760) 


Leopold Graf von Daun là tướng Áo 


Đế. Ông đem phong thái ôn nhu, 
kiên nhẫn chọi cùng sự cương mãnh, 
hung hăng của vua Phổ, giành được 
chiến thắng ở Kolin (tháng 6/1757). 


chức chỉ huy cho người có địa vị cao 


Áo tại Leuthen. Vì chỉ là phó, Daun 
không phải chịu trách nhiệm. Ông 
được làm tư lệnh trở lại, giữ chức ấy 
đến hết Chiến tranh Bảy năm. Dưới 
quyền ông, Áo thắng trận Hochkirch 


Sáng lập học viện 


Daun giỏi việc tổ chức, lãnh đạo, ủng hộ cải 
tổ quân đội. Ông lập nên Học viện Quân sự. 


nhưng gây tổn thất rất nặng cho Phổ. _ Theresa vào năm 1751. 


J4 EXANDER SUVORƠO 


TƯỚNG NGA 

SINH 24/11/1730 

MẤT 18/5/1800 

CHIẾN TRANH C 

chiến Nga ~ïÏ 

(ách mạng Pháp 

TRẬN ĐÁNH 0chzlow (17 
(1790),Noi (179) 


Một trong những danh tướng vĩ đại 
nhất mọi thời của Nga, Alexander 
Suvorov xuất thân từ gia đình có 


truyến thống quân sự, ngay thuở hoa 

niên đã lựa chọn con đường bình 

nghiệp. Tuy thân hình mảnh khảnh, 

thể tạng yếu, ông cố gắng vượt qua 

nhữn 
. 


lạn thể chất, chứng tỏ 


năng lực lãnh đạo mạnh mẽ. Nhờ 
công trạng trong Chiến tranh Bảy 
năm, ông được phong đại tá 

Dưới thời Catherine Đại Đế, 
Suvorov giữ chức chỉ huy cao cấp, 
giao tranh cùng Ba Lan và Thổ 
Ottoman. Hai đối thủ này đều yếu 
nên đây là cơ hội cho ông phô trương 
hai bài chiến thuật tủ: đi chuyển 


66 , 


c và đột kích mãnh liệt. Trong 
n tranh Nga - Thổ (1787~1792), 
uvorov thể hiện sự quyết đoán, đánh 
chiếm các thành Ochakoy và Izmail, 
đập tan đại quân Ottoman đóng ở 
Focsani. Phong cách ông tương phản 
rõ rệt với các tướng lĩnh khác của 
a, đa s chạp, ù lì. 
4, Suvorov đem binh vào 
arsaw, Ba Lan, đánh dẹp nghĩa 
quân Kosciuszko, gây nhiều cuộc 
thảm sát. Bị chỉ trích, ông biện hộ 


MỘT PHÚT THÔI CŨNG ĐỦ QUYẾT ĐỊNH 
KẾT QUẢ TRẬN ĐÁNH, MỘT GIỜ THÌ 
QUYẾT ĐỊNH KẾT QUÁ CẢ CHIẾN DỊCH 


(ALEXANDERSUVOROV ĐỀ LẠINEXÊU LỚI0ÌNEI VỆCHIỀNLEỢC‹ 


#NHUẬT QUẦN SỰ ĐÂY LÀ GNHỮNGI 
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rằng thà một lúc giết 7.000 ngưi 

đứt luôn chiến tranh, còn 
hơn cứ dằng đai mãi, để cuối cùng 
100.000 người phải chết. 


ĐÁNH ĐUỔI PHÁP 

Suvoroy rèn quân rất nghiêm, nhưng 
vẫn được lòng bính sĩ. Có điều, ông 
không được lòng vị sa hoàng mới, 
Paul I, người để cao quy củ, hình 
thức cứng nhắc. Bị bãi chức một 

thời gian, đến năm 1799 ông mới 
cầm quân trở lại, đi đánh lực lượng 
Cách mạng Pháp ở miền Bắc Italy, 
giành một loạt chiến thắng thần. 
tốc, với đỉnh cao là trận Novi vào. 
tháng 8, khiến Pháp phải rút lui. 
Tuy nhiên, trên các á 
Nga bị thua, đạo quân 

trở nên đơn độc. Mùa đông đến, 
ông phải vừa đánh vừa lùi, vượt dãy 
Alps, trở về sông Rhine. Không lâu 
sau đó, ông qua đời. 


Gian nan vượt núi 

'Suvorov dẫn đoàn quân tả tơi vượt dầy Alps 
(1799-1800). Đã 70 tuổi, ông vẫn hoàn tất 
'cuộc hành trình gian nan, đòi hỏi lòng dũng 
G nên được tặng biệt danh. 


€ NH M QUAN CH ÂU 


FZ FREDERICK ĐẠI ĐẾ 


S 


VUA PHỔ thể hiện được năng lực chỉ huy xuất Thắng lợi ởRossbach cũng thúc quân tấn công dữ dội. 
SINH24/1/1712 chúng. Năm ấy, tại Hohenfriedberg,  Fredeckđích thàn chỉhuytrênsa quả: Phổ giành thắng lợi vẻ vang, 
MẤT 17/3/1786 chạm trán liên quân Áo - Saxon kest-lxed- kia kr-t la Ệ 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Kếvị Áo, Chiến tranh binh lực tương đương bên mình, “Ag2Rosbath tăng - => CHIẾN TRANH 
Bẩynăm ;k tập trung bộ binh đánh 11757). -Ö  BAY NĂM 

TRẬN ĐÁNH Hohenfriedberg (1745), Rossbach | trong đội hình đối Nuốt trọn Silesia, 
(1757), Leuthen (1757), 7omdorf (1758), Kunersdorf Ầ tướng kị binh được Ề ` Erederick ca kh 


(1759), Torgau (1760) ô yển tùy nghỉ chỉ đạo, Ý khải hoàn, tận hưởng vinh 


Erederick II của Phổ, tức Frederick 
Đại Đế là nhà quân sự nổi danh 
nhất trong khoảng giữa thế kỉ 18. 
Frederick chịu nhiều ảnh hưởng, từ 


theo lối khắc khổ, bằng kỉ 
Năm 1732, ông bắt đầu binh 
p› gia nhập một trung đoàn 
th với quân hàm đại tá. Hai 
năm sau, ông vinh dự được 
tháp tùng Eugène xứ Savoy, 
lã già, trong Chiến 
ế vị Ba Lan. Đó là lần 


quang. Áo và Saxony thì ôm 
hận, chờ thời cơ báo thù. 
Năm 1756, họ liên minh với 
Pháp, về sau rủ thêm cả Nga. 
Nghĩ rằng cách phòng ngự 
tốt nhất là đánh phủ đầu, 
Erederick bèn gây chiến với 
Saxony, khơi màn Chiến 
tranh Bảy năm. 

Gặp phải cường địch, 
Erederick có cơ hội phô 
điễn tài năng, song nước 
Phổ thì khốn đốn, suýt 
nữa rơi vào thảm họa. 


duy nhất Frederick kinh qua \ : ụ : Mùa xuân năm 1757, quân 
ậ ì ‹ Phổ mạnh dạn tiến vào Bo- 
_i€mia, bị thua tan nát trong, 
trận Kolín, đành phải lùi về. 


dẫn quân đi ch 
Trong trận Mollw 

g không chống nổi kị bình Áo, 
phải trao quyển chỉ huy chhn vị 


nhưng phải đến năm 17%5: 
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TIỂU SŸ' 
FREDERICK WILLIAM I 


fredeick Willlam | là cha của Frederick Đại Đế. 
ðng trị vì Phổ từ nắm 1713 đến năm 1740, rất 
đam mê quân sự nên được mệnh danh là “nhà 
vua chiến binh Tính ông thô lỗ, cục mịch, căn 
cơ đến mức bủn xin. Fiederick Đại Để lúc nhỏ bị 


ðng đánh đập rất dữ. Frederick William thường 
bị trêu chọc vì tật yêu thích lính cao. Ông tuyến 
người cao kếu từ khắp châu Ấu, đem về tập hợp. 
lại trong một trung đoàn bộ binh đặc biệt. luy 
vậy, không thể phủ nhận tài quản trị quân đội 
của nhà vua. Với phương châm “chỉ tín tưởng. 
được quân giỏi và tiền tươi” ông tiến hành cải 
1ổ quân đội, tăng quân số lền gấp đôi, tới hơn 
tám vạn người. Ngoài ra, còn phải kế những cải 
cách về kĩ thuật, như dùng que nhồi bằng sắt 
thay cho gỗ, giúp tăng tốc độ nhồi thuấc súng; 
hay bắt bình sĩ hành quân theo nhịp, vừa để 
diễu hành đẹp, vừa tăng hiệu quả khi di chuyển 
theo đội ngũ tiên sa trường. 
Đì mẽ quân sự, frederid 
'Wiliam lại không hảo. 
đánh nhau. Ông chỉ 
tham dự phần cuối cuộc 
Đại chiến Bắc Âu, qiao tranh 
với Thụy Điển (1715—1720). Di sản ông để lại 
cho con là một ngân khố đầy ắp, quân đội thiện. 
nghệ và hệ thống cai trị hiệu quả. 


đưới quyền Công tử Charles xứ 
Lorraine, cũng đông gấp đôi mình, 
Frederick lại tấn công, không ngần 
ngại. Ông dùng kị bình cầm chân 
hữu quân Áo và điều đoàn bộ binh 
thiện nghệ đánh vào tả quân, vốn 
yếu hơn. Bộ binh Phổ tiến theo 
từng đợt, dàn hàng như thể điễu 
hành, đập tan sức kháng cự của tả 
quân địch, rồi lấn tràn vào giữa, 
trong sự yểm trợ của pháo binh. Kị 
binh Áo cũng bị quân kị Phổ đánh 
cho chạy dài. 


ĐẤU TRANH SINH TỒN 
Dù thua trận, liên minh không 
đầu hàng; chiến tranh kéo dài, hai 
bên đều mòn mỏi. Sau hai trận 
Zorndorf và Hochkirch đẫm máu. 
(1758), Phổ hết cả quân, phải tuyển 
thêm lính mới, nên chất lượng bộ 
bình sút kém so với trước. Tháng 
8/1759, Frederick quen mùi công 
kích, song lần này Nga và Áo đã 
chuẩn bị sẵn sàng, đánh Phổ tả tơi 
không còn manh giáp. Đại quân 
50.000 người của Phổ, chỉ còn 
3.000 người về lại Berlin. Frederick 
phẫn uất, muốn tự tử. Năm 1762, 
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KẺ THÙ ĐỨNG ĐÓ... 


RẰNG. THẮNG HAY 
CÙNG TIẾN CÔNG. 


REDER(CK ĐẠI ĐỂ KÊU GỌI 8A QUẦN TRƯỚC TRẬN LEUTHEN, 5/12/1757 


VŨ TRANG TẬN 
LÀ CHẾT, HÃY 


—9% 


Trong thế kẹt, đối mặt kẻ thù từ ba 
hướng khác nhau, Frederick vùng 
lên, thắng liền hai trận để đời. Đầu 
tiên, tại Rossbach (tháng 11), trước 
liên quân Pháp - Áo đông gấp đôi, 
ông ra lệnh tổng tấn công khi địch 
đang chuẩn bị đánh bọc sườn. Kết 
hợp hài hòa kị - bộ - pháo 
bình, Phổ đại thẳng, chỉ 
chết 500 người, còn 
Pháp - Áo mất đến 
một vạn nhân mạng. 
Một tháng sau, tại 
Leuthen, Silesia, 
gặp quân Áo 


Ngự bào 
Áo và quyền trượng của. 
Frederick Đại Đế, hiện 
được bảo quản ở Bảo. 
tàng Lịch sử Đức, Berlin. 


Peter III lên ngôi sa hoàng Nga. 
'Vốn thân Phổ, Peter quyết định rút 
quân, Frederick nhờ đó mới thoát 
cảnh diệt vong. 

Tuy xuất sắc trên sa trường, 
Erederick không giỏi ngoại giao, 
cũng không có tầm nhìn chiến lược 

lâu dài. Ông thẳng những trận 
vĩ đại nhưng chỉ đủ để giải 
nguy cho mình. Dầu mang 
đanh một trong những 
nhà quân sự giỏi nhất 
mọi thời, song cuối 
cùng, ông chỉ thoát 
nạn trong gang tấc. 


$ 


NIÊN BIỂU 


= Tháng 6/1740 28 tuổi, Frederick lÌ thừa 
kế ngai vàng Phổ. Cha ông, Frederick 
Willam l, băng ngày 31/5 


= Tháng 12/1740-7/1742 Fiederick 
đánh Áo, giành quyền kiểm soát Silesia. 
Ông cầm quân lần đầu ờ Moilwitz 
(10/4/1740. 

= Tháng 8/1744~12/1745 Chiến tranh 
tái diễn, Frederick đánh bại liên quân Áo~ 
Saxon tại Hohenfriedberg (4/6/1745). Từ 
đây, ông bắt đầu được tôn vinh là "Đại Đế". 


w 1748 Đúc kết kinh nghiệm điều binh 
khiển tướng, Frederick soạn cuốn Nguyên íf 


® Tháng 8/1756 Frederick xám lấn 
Saxony, khơi màn Chiến tranh Bảy năm, 
Liên minh chống Phổ bao gồm nhiều 
nước, trong đó có Áo, Pháp, Nga và Thụy 
Điền, 

® 1757 Frederick dẫn quân vào Bohemia, 
bị thua ở Kelín (18/6), sau đó giành thắng 
lợi ngoạn mục trong hãi trận Rossbach 
(6/11, trước Pháp - Áo) và Leuthen (5/12, 
trước Áo), 


ø 1758 Phổ thẳng Nga, song thiệt hại 
nặng (trận Zorndorf, 25/8), rồi thụa Áo (trận 
Hochkicch, 14/10) 


TRẬN KUNERSDOXF (1759): FREDERICK BỊ QUÂN 
COSSACK RƯỢT ĐUỔI 


®ø 1759 Phổ lại thua, thảm nhất là trận 
Kunersdorf (12/8, trước Nga ~ Áo). 


# 1760 Frederik tạm thời để mất Berlin 
(tháng 10), nhưng kịp cứu văn tình thế 
bằng chiến thắng tại Lieontz (14-15/8) và 
Torgau (3/11), 

ø 1761-1762 Sau cái chết của nữ sa 
hoàng Elzabeth (đầu năm 1762), Nga rút 
quân. Frederick và nước Phổ thoát họa diệt 
vong 


& 15/2/1763 Các bên kí kết hiệp Ước 
Hubertusburg, chấm dứt Chiến tranh Bảy 
năm, Phổ vẫn giữ được Silesia. 


1772 Phổ, Áo và Nga hùa nhau chia cắt 
Ba Lan, mỗi nước được một phần lãnh thổ. 


® 1778 Frederick xung đột lần cuối với Áo. 
trong Chiến tranh Kế vị Bavaria, cũng gọi là 
Chiến tranh Khoai tây (vì hai bên chỉ lo đi 
tìm thúc ăn, thay vì đánh nhau), 


VUA CHÚA VÀ CÁCH MẠNG 


‡ạ các NHÀ CẦM QUẦN CHẢU ÂU 


EFREDERICK ĐÁNH TRẬN” 
ZORNDORF ty 


= Fab ĐỊA ĐIỂM 
Zorndorf, cách 
| Kũstrin (Kostrzyn, 
nay thuộc biên giới 
+e~«a-.S.Ì Đức ~ Ba Lan) 10 km 
( dám). 
CHIẾN DỊCH Chiến tranh Bảy năm 
THỜI ĐIỂM 25/8/1758 
LỰC LƯỢNG HAI BÊN Phổ: 36.000 quân; 
Nga: 43.000 
TỔN THẤT Phổ: 13.000 người chết và bị 
thương; Nga: 19000 người chết và bị thương 


Tháng 8/1758, quân Nga dưới 
quyền Bá tước William Fermor bao 
vây Kũstrin bên bờ sông Oder, 
cách Berlin 80 km (50 dặm). 
Frederick hành quân thần tốc từ 
Silesia, bí mật vượt sông nơi mạn 
bắc. Rạng sáng ngày 25, ông từ 
phía nam tiến đến đằng sau lực 
lượng Nga, định chơi bài bọc hậu. 
Kế hoạch của Frederick là đánh 
theo đường chéo: bao nhiêu bộ 
binh giỏi nhất, cho tập hợp hết bên 
trái, đăng tấn công cánh phải của 
Nga, nơi tập trung bọn lính mới, 
còn non kinh nghiệm. Cánh phải 
phía Phổ thì tránh giao chiến. 

Kế hoạch trên thất bại, bởi đội 
tiên phong Phổ không phá nổi trận 
tuyến Nga, ngược lại, còn để hở 
sườn, bị kị bình Nga đánh cho tan 
nát. Bộ binh Phổ đứng bên dưới, 
thay vì tiến lên hỗ trợ tiên phong, 
lại mất phương hướng, xông thẳng 


(®1glờ4%:Kibình Nga — ` 


đẩy bổ bình Phối về 
Zornlorf 


[E] FERMOR 


vào trung quân đông nghịt những 
người của đối thủ. Từ trung quân, 
hỏa mai và thần công Nga bắn ra 
một trời mưa đạn, khiến Phổ bỏ 
chạy tán loạn. Thấy cánh trái sắp 
thua, Frederick nổi điên, vội xuống 
ngựa, đích thân cầm cờ, hô hào binh 
sĩ giữ vững tỉnh thần. May mà lúc 
ấy, Friedrich von Seydlitz, chỉ huy 
kị binh Phổ, xua quân nhập trận kịp 
thời, chặn đứng đà tiến địch. 


LOẠN ĐÁ 
Suốt buổi chiều, hai bên giáp lá cà, 
nào lê, nào kiếm, nào báng súng, cứ 
thế đâm, đập vào nhau. Giữa trời 
nóng bức, bụi đất mịt mù, chẳng 
còn biết ai vào ai. Kị binh và pháo 
binh Phổ có lúc đánh nhầm bộ binh 
mình. Phe Nga cũng thế. Frederick 
dũng cảm ngược xuôi trên sa 
trường, song bất lực, không kiểm 
soát nổi tình hình. Đánh đến tối, ai 
nấy sức cùng lực kiệt, quăng súng, 
quăng kiếm, nghỉ ngơi tại chỗ. 
Sáng hôm sau, lúc Frederick thức 
giấc, ruổi ngựa trên chiến địa thê 
lương, có kê cầm súng bắn ông. 
nhưng không trúng. Nga cũng như 
Phổ, mỗi bên mất khoảng 30% lực 
lượng, nên chẳng thiết tha đánh 
tiếp. Ngày 1/9, Nga lui binh, “tặng” 
cho Frederick một thắng lợi chiến 
lược. “Giết sạch bọn Nga” Frederick 
bình luận, “còn dễ hơn đánh bại 
chúng” 


Kiệt quê trận chiến kết 
trúc em su Nợ rút 


0S8T - 099] 


, Kêu gọi ba quân 

_ Tại Zorndorf, sau khi tấn công bất thành, 

` quân Phổ sắp vỡ trận. Frederick Đại Đế 
phải giật lấy cờ hiệu, hö hào bình sĩ giữ. 
vững tỉnh thần, tiếp tục đánh Nga. 


CHIẾN TRANH THUỘC ĐỊA 


THUỘC ĐỊA LÀ NHỮNG MÓN MỒI BÉO BỞ 


về thương mại. Giữa thế kỉ 18, Anh và Pháp tranh 


ộc địa ở Bắc Mỹ, Tây Indies và Ấn 
Ngoài họ ra, nhiều phe phái bản địa cũng tham chiến. Giao 
inh lối đánh 


môi 


tranh nơi xứ lạ, chỉ huy châu Âu phải điều 
trận truyền thống, sao cho thích ứng với văn hóa 


Ÿÿ| ROBERT CLIVE 


TƯỚNG ANH 


quân đội nh công ty. 
SINH 29/9/1725 


Năm 1751, hai lãnh chúa 


trường địa phương. Các cuộc chiến thường nhỏ, nhưng 
mang ý nghĩa lịch sử lớn. Nhờ chiến thắng của Robert 
Clive ở Plassey (1757), Anh củng cố vị thế tại Bengal, từ đó 
vươn lên làm chủ cả Ấn Độ. Tương tự, chiến dịch Quebec 
của James Wolfe (1759) giúp Anh kiểm soát lãnh thổ 
Canada bao la. 
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MẤT 22/11/1774 
CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến Ấn Độ 
TRẬN ĐÁNH Arcot (1751), Plass4y (1757) 


Sinh trong gia đình quý tộc nhỏ, lúc 
bé, Robert Clive rất ngỗ ngược, 
không tỏ ra có tài năng gì. Năm 18 
tuổi, ông được cho sang làm thư kí ở 
Madras, điểm buôn bán do Công ty 
Đông Ấn Anh thành lập tại Ấn Độ. 
Nhờ chiến tranh, Clive mới thoát 
khỏi công việc bàn giấy buồn tẻ. Khi 
Madras bị Pháp tấn công (1746), ông 
chiến đấu dũng cảm trong một số 
trận nhỏ, leo lên chức đại úy trong 


Clive xứ Ấn 
Che trở thành 
toàn quyền 
Bengal, những 
năm cuối đời bị 
nhiều người tố 
cáo tội tham ô. 


địa phương, Chanda Sahib và 
Muhammad Ali, xung đột với nhau. 
Anh ủng hộ Ali, còn Pháp giúp 
Sahib. Dẫn 800 quân từ Madras, 
live chiếm pháo đài Arcot của 
Sahib. Mặc cho Pháp và Sahib bao. 
vây, muốn tái chiếm, Clive giữ pháo 
đài trong 53 ngày, chờ viện bình đến 
nơi. Nhờ chiến tích này, khi về Anh 
vào năm 1753, ông đã hơi nổi tiếng. 


TRANH GIÀNH BENGAL 
Năm 1755, Clive trở lại Ấn Độ với 
quân hàm trung tá. Chẳng bao lâu 
sau, mọi sự chú ý đổ đồn về Bengal, 
nơi Siraj ud-Daulah, một nhân vật 
thân Pháp, lên ngôi tiểu vương, 
khiến quyền lợi của Anh bị đe đọa. 
“Tân vương chiếm Calcutta và các 
cứ điểm khác của Anh; tù bình Anh 
bị đối xử tàn tệ. Một lần nữa, Clive 
xuất quân từ Madras để đoạt lại 
Calcutta (tháng 1/1757). Tuy bình 
mã Ít, ông táo bạo đột kích doanh 
trại đối phương; Sira) sợ, tìm cách 
nghị hòa. Tận dụng thời gian hòa 
hoãn, Clive âm mưu hạ bệ Siraj, hứa 
hẹn sẽ đưa Mir Jafar, tướng quân 
đưới quyền Siraj, lên ngai vàng nếu 
Mir Jafar chịu giúp mình. 
Xong việc câu kết, Clive 
tiến sâu vào lục địa, về 
phía Murshidabad, kinh 
đô Bengal, đối đầu cùng 
lực lượng tiểu vương ở 
bên sông Bhaghirathi. 
Hai bên giao chiến 
trong trận đánh lạ 
lùng Plassey. Phe 
Anh chỉ có 950. 
lính Âu và 2.000 
lính Ấn, trong 


Liên minh cùng phản tướng. 

Sau trận Plassey, Clive tiếp đón Mr Jafar. Viên 
tướng này phản chủ vì được Clive hứa cho. 
làm tiểu vương Bengal. 


15.000 quân Tom nằm dư: 
phản tướng Mir Jafar, số còn lại cũng 
chẳng hăng hái chiến đấu. Thêm vào 
đó, pháo thủ Pháp lẽ ra chiếm ưu thế 
trước Anh, nhưng thuốc súng của họ 
bị nước mưa làm ẩm ướt, không phát 
huy được uy lực. Vào lúc chiều muộn, 
Clive hạ lệnh tổng tấn công, Siraj 
ud-Daulah cưỡi lạc đà bỏ chạy, để lại 
ngai vàng cho Mir Jafar. Thế là Clive 
đã dựng xây nền tảng cho Anh trong 
công cuộc đô 'hộ Ấn Độ, với tổn thất 
nhân mạng vỏn vẹn 22 người. 


UƒCUƯỢNG DI UYỂN 
LĨNH BẢN XỨ ẤN ĐỘ 


(ho đến năm 1858, (ông ty Đông Ấn đại diện 
cho quyền lực Ảnh ở Ấn Độ, sở hữu quân đội 
riêng, chủ yếu tuyển mộ lính bản xứ (s¿p0y), 
phục vụ dưới quyền sĩ quan Ảnh. Quán Ấn 
được huấn luyện, tổ chức và vũ trang theo lấi 
châu Âu. Người Anh tin tưởng và cho răng 
mình hiểu họ, vì thấy họ chiến đấu tận tụy 
dưới trướng (live (trận Plassey) và Wellington 
trận Assaye). Vì vậy, khi lực lượng bản xứ nối 
dậy vào năm 1857 (sử gọi là cuộc Bình biến 
Ấn Đệ), thực dân mới choáng váng. Từ năm 
1858 trở đi, Anh ai trị trực tiếp Ấn Độ, không 
thông qua Công ty Đông Ấn nữa. 
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CHỈ TRẢ GIÁ BẰNG 22 LĨNH ¡ CHẾT, 50 BỊ THƯƠNG, 
CLIVE ĐÃ... ĐÁNH BẠI MỘT ĐẾ QUỐC RỘNG 
LỚN HƠN, ĐÔNG DẦN HƠN ĐẠI ANH. 


GHIẾN §Ự THỂ KỈ 18 


fÊ HẦU TƯỚC MONTCALM | 


TƯỚNG PHÁP 
SINH 28/2/1712 
MẤT 14/9/1759 
CHIẾN TRANH Chiến tranh Kế vị Áo, (hiến tranh Anh 
—Pháp — Người da độ 

TRẬN ĐÁNH Pháo đài 0sweqo (1756), Pháo đài 
Wiliam Henry (1757), Pháo đài (arillon (1758), 
0uebec (1759) 


Louis Joseph, hẩu tước 
Montcalm, là quân 
nhân chuyên 
nghiệp, từng chiến 
đấu dũng cảm, 
chứng tỏ năng lực 
trong Chiến tranh 
Kế vị Áo. Tháng 
5/1756, ông nhận 
nhiệm vụ chống 
Anh, bảo vệ 
Canada. Lực lượng 
dưới trướng 
Montcalm chủ yếu là 
lính thuộc địa và dân 
quân, không quen với 
nghỉ thức trang trọng. 
kiểu châu Âu, làm ông 
không hài lòng. Ông 
cũng phản đối việc dùng 
quân bản xứ da đỏ, cho rằng họ 
hành xử đã man. 

Các pháo đài Oswego và William 
Henry lần lượt rơi vào tay MontcaÌm, 


Quân nhân dũng cảm 
Cái chết cùa Montcalm kiên 
trung tại Quebec lò đòn 
giáng mạnh vào sĩ khí Pháp. 


nhưng ông không ngăn được quân 
bản xứ, để họ thảm sát tù binh và 
bệnh binh Anh. Tháng 7/1758, ông 
chiếm nốt pháo đài Carillon. Quân 
Anh tại đây đông gấp bốn Pháp, song 
tướng chỉ huy quá kém, nên bị thua. 
TỬ TRẬN SA. 
TRƯỜNG 
Tuy thua vài trận ban 
đầu, binh lực Anh 
ngày càng mạnh. 
Montcalm không 
chịu đánh du kích, 
cũng không cho 
quân đa đỏ dưới 
quyển đi càn mà 
nhất quyết giao 
chiến theo lối châu 
Âu, nên về lâu về 
dài khó có cơ thắng 
lợi. Năm 1759, ông tập 
trung quân ở quanh 
Quebec và Montreal, 
rồi từ tháng 6 đến 
tháng 9, phòng ngự 
Quebec một cách vững 
chắc. Trong một lần 
đụng độ cùng Anh 


tại đồng bằng Abraham, bèn ngoài 
thành phố, Montcalm trúng pháo 
chùm tử thương, ra đi trong danh 
dự đúng như ước nguyện. 


T5 : 
TA VUI VÌ KHÔNG PHẢI SỐNG ĐỀ 
CHỨNG KIẾN CẢNH QUEBEC ĐẦU HÀNG. 


LỜI TRẤN TRỔI CỦA HẦU TƯỚC MONTCALM, 14/9/1759 
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ffSJAMES WOLFE 


| TƯỚNG ANH 
| SINR2/1/172 
lẤT 1 


Khởi nghïa Jacobite, Chiến tranh Anh. 
—Pháp— Người da đỏ 
TRẬN ĐÁNH Vây hãm LauEboum (17585), Quebec (1759) 


lon sĩ quan từ khi 14 tuổi. Năm 1746, 
ông dự phần trong trận Culloden, nổi 
tiếng vì đám trái quân lệnh, từ chối 
không bán một nghĩa binh Jacobite 
đang bị thương. Đến năm 1758, với 
hàm chuẩn tướng, ông tháp tùng 
Jefery Amherst đi viễn chỉnh 

đường bộ và đường thủy, chiếm pháo 
đài Louisbourg của Pháp trên đảo 
Cape Breton, Bắc Mỹ. Hăng hái, quả 
quyết, lập công to trong chiến địch. 
trên, Wolfe được giao trọng trách chỉ 
huy quân Anh, ngược dòng sông St 
Lawrence, tấn công Quebec. 


| Là con nhà tướng, James Wolfe đeo. 


TỪ THẤT BẠI ĐẾN 
THÀNH CÔNG 
( Cuối tháng 6/1759, Wolfe đến 
Quebec. Thành này được Montcalm 
gia cố, vững chắc vô cùng. Bất đồng 
| cùng cấp dưới, không nghĩ ra kế 
hoạch nào hay, Wolfe hạ lệnh tấn 
công trực điện phòng tuyến Pháp. 
| Quyết định đã thiếu thấu đáo, quân 
Anh lại tiến hành lộn xộn, nên thua 
thâm hại (31/7). Sau thất bại, Wolfe 
căng thẳng quá, đổ bệnh, nằm liệt 
giường gần trọn tháng 8. Đầu tháng 
9, ông nghe mưu thuộc tướng, tìm 
cách đánh Montcalm từ phía sau. 
“Theo kết quả trình sát, có một 
| con đường dẫn lên vách đá phía 
¡ sau Quebec. Đêm ngày 12, rạng. 


Tuổi trễ tài cao 

Wolfe tròng yếu đuối nhưng đầy nghị lực và 
quyết tâm, Vì bề ngoài ông quá trẻ, trận. 
Quebec được gọi là “chiến dịch của cậu trai", 


sảng 13, Wolfe cho binh vào đường 
ấy, leo đến bình minh thì tới đồng 
bằng Abraham. Quân Pháp bất ngờ, 
tổ chức phản công nhưng bị bại, 
đành để mất Quebec vào tay Anh. 
'Wolfe không tận hưởng được vinh 
quang vì trúng đạn tử thương khi 
trận đánh bắt đầu chưa lâu, nhưng 
tên tuổi ông thì sống mãi như một 
người hùng đã xả thân vì 

để quyền. 


Thôn tính Quebec 

Trong đợt đánh Quebec, lực lượng. 
áo đỏ của Wolfe đi ngược đồng 
sông St Lawrence, leo vách đá lên. 
đồng bằng Abraham, đá bại quân 
Montcalm. 


Tưởng Wolfe qua đời 

Bức họa nổi tiếng của Benjamin West, vẽ 
cảnh Wolfe tử trận. Wolfe trúng đạn vào 
ngực ở trận Quebec. Ông trút hơi thờ 
cuối cùng trong mãn nguyện, biết rằng 
Quebec đã thất thủ. 


VUA CHÚA VÀ CÁCH MẠNG 


NĂM 1775, 13 THUỘC ĐỊA HO. 


chống Anh, tuyên bố độc 
đàn áp; Hoa Kỳ bèn thành lập Lục 


KỲ nổi dậy 
p. Anh gửi binh sang để 
a quân, đo 


George Washington dẫn dắt, sau này còn liên minh với Pháp. 
Tướng lĩnh Anh thật ra chẳng cứng nhắc bất tài, nhưng thiếu 


JOHN BURGOYNE 


TƯỚNG ANH 

SINH 24/2/1722 

MẤT 1/8/1792 

CHIẾN TRANH Chiến trình B3y năm, Chiến trành 
Độc lập Hoa Kỳ 

TRẬN ĐÁNH Pháo đồi Tontlerog› (1777), SaratofŸ 
(7) 


Burgoyne là một tay quý. 
tộc ăn chơi trác táng. 
Ông từng tham gia 
Chiến tranh Bảy năm, tỏ 
ra táo bạo, quyết liệt, lập 
công lớn trong đợt 

hành quân bảo vệ Bồ 
Đào Nha, chống Tây 
Ban Nha xâm lấn 


Quý ông lohnny 
Burgoyne thông minh, táo bạo, song 
tự tín quá đáng. Do phong cách hào. 
nhoáng, ông mang biệt danh Quý ông 
Johnny. 


b6). Tiáng5/1725,0ng và 


HORATIO GATES 


TƯỚNG H0A KỲ 

SINH 1727 

MẤT 10/4/1806 

CHIẾN TRANH Chiến trình Anh — Pháp - Người dã 
đổ, (hiến tranh Độc lập Hoa Kỳ 

TRẬN ĐÁNH 5aratoga (1777), (amten (1780) 


Horatio Gates sinh ở Anh, trong một 
gia đình giúp việc. Nhờ giới quý tộc 
bảo trợ, ông được gia nhập quân ngũ 
với quân hàm sĩ quan, nhưng không 
thể thăng tiển lên cao vì thiếu tiền. 
Đang phục vụ tại Hoa Kỳ thì chiến 
tranh Anh - Pháp - Người da đỏ 
bùng nổ (1754), Gates bị thương 
nặng trong trận Monongahela 
(1755). Đây chính là trận thắng đã 
mang lại danh tiếng cho George 
'Washington. Tiếp tục chỉnh chiến ở 
Tây Indies, song vẫn không có thành 


tích gì, ông giải ngũ, về Virginia làm 
chủ đồn điển (1772). Đến năm 1775, 
cách mạng dấy binh, Gates bèn theo 
về. Vì có nhiều kinh nghiệm quân 
sự, ông được coi trọng, phong làm 
chuẩn tướng, phụ trách công tác 
hành chánh trong Lục địa quân. 


VÕ MỘNG CÔNG DANH 
Từ hành chánh, Gates vận động để 
được ra chiến trường cẩm quân, chỉ 
huy mặt trận phương bắc (các tiểu 
bang nằm về phía bắc Virginia). 
Đánh bại Burgoyne tại Saratoga, 
ông lên hương một thời gian ngắn, 
nắm trong tay chức chủ tịch Ủy ban 
Chiến tranh. Muốn lật Washington, 
giành chức tổng tư lệnh nhưng 
không thành, Gates chuyển sang. 
mặt trận phương nam. Năm 1780, 


tiền của, vật lực, không thể giành chiến thắng quyết định. 
Trước quyết tâm cao độ của Hoa Kỳ và chiến thuật tình tế của 
'Washington, họ nỗ lực chiến đấu, song rốt cuộc bị vây hãm tại 
Yorktown (1781), đành nhục nhã đầu hàng. Sau thất bại này, 
Anh không còn ý chí tiếp tục cuộc chiến. 


6&6—— - — 
XỨ NÀY TOÀN PHIẾN QUÂN. ĐUỔI 


MỘT BỌN Ở ĐÀNG TRƯỚC, THÌ BỌN 
KHÁC THÒ RA ĐĂNG SAU... 


LỠI ĐẠI TẢ WILLIAM PRILIPS, SĨ QUAN DƯỜI QUYỀN BURGOYNE, 10/ 


cho kéo pháo lén điểm cao trên 

núi, để đàng chiếm đoạt pháo đài 
Ticonderoga. Tuy nhiên, khi đi tiếp 
về phương nam hoang vu, lực lợng 


hai thiếu tướng khác 
bs_ (William Howe và Henry 
Clinton) nhận lệnh tới 


Mỹ đẹp loạn. Anh gặp khó khăn về tiếp vận. 
' Lâm thế kẹt tại Saratoga, Burgoyne 
TIẾN QUẦN thương lượng đầu hàng, được đối 
VỀ NAM phương cho về Anh. Vì thỏa hiệp 
Tin tưởng rằng chỉ cần đầu hàng này, ông mang tai tiếng, từ 
đánh nhanh đánh mạnh, — đó trở đi không cầm quản nữa. 
quân Mỹ sẽ tan tác, nhưng 
Burgoyne không có cơ hội 


hành động. Mãi tới năm 1777, 
ông mới được phép dẫn binh 
từ Canada xuống, đi dọc sông 
Hudson để vào New York. Ông 


ông đem một đám ô hợp gồm Lục 
địa quân và dân quân mới ra ràng, 
giao chiến với tướng Anh Charles 
Cornwallis trong trận Camden, 
Nam Carolina. Phe Hoa Kỳ thua to, 
người đầu tiên bỏ chạy chính là... 
Gates. Sự nghiệp quân sự của Gates 
thế là chấm dứt. 


Bệnh vĩ cuồng 
Gates là nhân vật phù phiếm, chuyên vận. 
động chính trị nơi hậu trường, ao ước ghế 
tổng tư lệnh. Tuy cũng giỏi nhưng ông 

chưa xứng chức đó. 


CHIẾN SỰ THẾ KÌ 18 


+ 


Tượng đài 
HilÌ 

Khởi đầu Chiến tranh Độc 
lập, Greene chỉ là binh nhì 
trong đội dân quân địa 
phương, tử đó leo dần lên 
tướng. Ngày nay, tượng đãi 
ông được đặt gần khu 
trung tâm của chính quyển 
Mỹ, tại Capitol HIII, 
'Washington DC. 


í Capitol 


HẦU TƯỚC LAFAYETTE 


TƯỚNG PHÁP 

SINH 6/9/1757 

MẤT 20/5/1834 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Độc lập Hoa lộ, Chiến 
tranh Cách mạng Pháp 

TRẬN ĐÁNH Brandywine (1777), Vvidown (1781) 


Năm 1777, Gilbert du Motier, tức hầu 
tước Lafayette, một nhà quý tộc Pháp 
trẻ tuổi, giàu có, tự nguyện vượt biển, 
sang giúp Hoa Kỳ trong cuộc chiến 
tranh giành độc lập. Hầu như không 
có kinh nghiệm quân sự, song 
Lafayette quen biết lớn, Quốc hội Hoa. 
Kỳ bấy giờ lại đang "ve vân” Pháp, 
muốn Pháp giúp mình, nên phong 
ngay cho ông quân hàm thiếu tướng. 


ĐƯỢC LÒNG WASHINGTON 
'Washington ban đầu chỉ coi 
Lafayette như kẻ cưỡi ngựa xem 

hoa, miễn cưỡng lắm mới để ông, 
tham chiến trong trận Brandywine 
(tháng 9/1777). Chẳng đè, Lafayette 


Quan hệ thân tình 
Trong đợt đồng giá khắc nghiệt 1777-1778, 
Lafayette (trái) luôn sát cảnh cùng 
'Washington ở doanh trại Valley Forge. Quan 
hệ giữa hai người thân như cha con. 


chu toàn trách nhiệm được giao, 
hãng hái đến mức bị thương chân. 
Thấy thuộc cấp đũng cảm, trung tín, 
tràn đầy nhiệt huyết, Washington 
ngày càng tôn trọng, tỉn tưởng, 

giao ông đảm đương trọng trách 


Jt NATHANAEL GREENE 


TƯỚNG H0A KỲ 


/1786 
CHIẾN TRANH Chiến tranh Độc lập Hoa Kỳ 

TRẬN ĐÁNH Springfclử (1780), Gulford Court 
Heu 


chỉ huy. Năm 1779, nhờ Lafayette về 
nước vận động, Pháp gửi quân sang. 
giúp Hoa Kỳ, đưới sự dẫn đắt của 
Rochambeau. Trở lại Mỹ, ông góp 
công lớn trong chiến thắng Yorktown 
(1781), khi cầm chân Cornwallis, đợi 
'Washington đem đại quân tới, sau đó 
cùng Washington hãm thành, đánh 
chiếm các đồn lũy Anh. 


Sinh trong gia đình lao động, thuộc 
giáo phái Quaker, ở Rhode Island, 
Nathanael Greene tự học về quân sự. 
Chiến tranh Độc lập vừa bùng nổ, 
ông liến đi theo nghĩa quân, sớm lọt 
vào mắt xanh của George 
'Washington, góp sức giúp chủ tướng 
giành thắng lợi tại Trenton và 
Brandywine (1777-1778). Khi 
'Washington đóng trại mùa đông ở 
'Valley Forge, ông cũng đồng hành. 


THAY THẾ GATES 
Tuy chỉ thích cầm quân, Greene phải 
làm hậu cần trong hai năm. Tháng, 
6/1780, khi quân Anh (chủ yếu là 
lính Hesse, một lực lượng đánh. 
thuê Đức) càn quét vào New Jersey, 
ông trở ra tiền tuyến, đẩy lùi đối 
phương trong trận Springfield. 
Được Washington đưa lên thay 
'Gates, chỉ huy mặt trận phương. 
nam, Greene biết mình yếu thế nên 
chỉ chạy quanh quấy rối Cornwallis, 
sau đó chủ động lui binh, đụ địch truy 
đuổi suốt chặng đường đài. Thấy địch 
đã mệt, ông mới đừng chân, tập trung, 
lực lượng, nghênh chiến ở Guilford 
Court House (tháng 3/1781). Trận 
này Anh thẳng, song thương vong rất 
nhiều, suy yếu hẳn đi, dẫn đến thất bại 
tại Yorktown cùng nằm. 


Cách mạng Mỹ thành công, 
Lafayette lại giúp Cách mạng Pháp 
(1789). Lúc Chiến tranh Cách mạng 
Pháp khai màn, ông giữ chức chỉ 
huy ở miền biên giới phía đông. Tuy 
nhiên, giữa Lafayette và bộ sậu lãnh 
đạo cách mạng nảy sinh nhiều bất 
đồng. Rốt cuộc, ông bô nước, đào 
tẩu đến Áo. 
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CÁCH MANG HOA KỲ 


NIÊN BIẾU 


= 1754-1758 Sinh trưởng ở Virginia, 
Washington lập nhiều chiến tích trong 
Chiến tranh Anh - Pháp - Người da đố, 
được phong chuẩn tướng. 


Tháng 8/1774 Hoa Kỳ nổi lên chống 
Anh, thành lập quốc hội. Với tư cách chủ 
điển rang Mount Vernon, Washington được 
bầu vào Quốc hội Lục địa | đại diện Viginia 
# 15/6/1775 Quốc hội Lục địa lIthành lập 
Lục địa quân, bổ nhiệm Washington làm 
tổng tự lệnh. 

» Tháng 3/1776 WashIngton váy hãm 
Boston suốt {I tháng; khiến Anh phải rút 
quản. 


® Tháng 8/1776 Thua trận tại Long lsland, 
'Washington thu thập tàn binh, lui về. 
Pennsy|vania 


® 25-26/12/1776 Washington vượt sông 
Delaware, tập kích đồn lê dương Hesse ở 
Trenton, New Jersey, sau đó thắng tiếp quân 
Anh ởPrinceton (3/4/1777). 


8 11/9/1777 Trận Brandywine, Washington 
thất thủ; Anh chiếm đóng Philadelphia 


'ĐIỂN TRANG MOUNTVERNON CỦAWASHINGTON 


= Tháng 12/1777-6/1778 Đóng trại tại 
Valley Forge, Pennsylvania, quản Mỹ trải 
qua một mùa đồng khắc nghiệt 
Washington đứng vững trước các âm mưu 
chính trị nhằm lật đồ ông. 

ø 28/6/1778 Quán Anh, do Si Henry 
Ginton dẫn dắt, rút khỏi Philadelphía. 
Washington chặn đánh nhưng bị đấy lùi 


sa Tháng 1/1781 Ở Pennsykania và New. 
Jesey xây ra blnh biến trong nội bộ Lục địa 
quân; Washington dẹp yên. 

w Tháng 8-9/1781 Lục địa quân của 
'Washington hợp sức cùng quân Pháp của 
Bá tước Rochambeau, hành quản từ New 
York về nam, tới Virginia, 


® 28/9-19/10/1781 Quân Anh dưới 
quyền Huân tước Cornwallis bị 
'Washington vây khốn tại Yorktown, đầu 
hàng sau ba tuần. 


m 23/12/1783 Chiến tranh Độc lập kết 
'thúc; Washington từ chức tổng tư lệnh. 


® 30/4/1789 Dưới nén hiến pháp mới, 
Washington tuyên thệ nhậm chức, trở 
"hành tổng thống đâu tiên của Hoa Kỳ. 


fEf GEORGE WASHINGTON 


TỔNG TƯ LỆNH QUÂN Đội, SÂU LÀ 

TỔNG THỐNG H0A KỲ 

SINH 22/2/1732 

MẤT 14/12/1739 

CHIẾM TRANH (hiến tranh Anh ~ Pháp — Người da 
đủ, hiến tranh Độc lập Hoa Kỳ 
TRẬN ĐÁNH Monongahel2 ( 
{1775—1776), Long bland († 
Princeton (1777), Brandywine (1777), Monrouth 
(1778), Yorktoan (1781) 


Lần đầu xung trận, vào tuổi 22, 
George Washington ghi ngay dấu ấn 
trong lịch sử Hoa Kỳ. Ngày 
28/5/1754, gìữ chức trung tá địa 
phương quân Virginia, ông chạm 
trán lính Pháp tại khu vực hẻo lánh 
thuộc vùng thung lũng Ohio và đã 
bắn những phát súng đầu tiên, mở 
màn cuộc Chiến tranh Anh - Pháp 
- Người da đỏ. Tháng 7/1755, trở lại 
Ohio với tư cách phụ tá cho tướng 
Ảnh Edward Braddock, ông thua 
trận ở Monongahela, nhưng giữa 
cảnh hỗn loạn vẫn tỏ ra đũng cảm, 
bình tĩnh, hướng dẫn quân mình rút 
lui theo trật tự. 

Chiến tranh chấm đứt (1758), 
'Washington thành hôn, vui thú điển 
viên nơi quê nhà. Đến khi Cách 
mạng Hoa Kỳ nổ ra, ông được bầu 
làm đại biểu Virgìnia trong Quốc hội 
Lục địa I, đồng thời giữ chức chỉ huy 
Lục địa quân. Ở chức vụ này, không 
ai xứng hơn Washington, vì ông từng 
có kinh nghiệm cầm quân. 


TÔN TỊ NHƯNG 
NHÂN ĐẠO 
'Washington mang tư tưởng truyền 
thống, trọng tôn tỉ trật tự. Biết rằng 
Hoa Kỳ nhiều nơi còn hoang vu nên 
các lực lượng phi chính quy rất chỉ 
cần thiết, nhưng ông vẫn quyết tâm 
huấn luyện kĩ càng, xây dựng Lục 
địa quân thành một lục quân kiểu 
mẫu theo lối châu Âu. Thử thách 
thật lớn lao, vì đưới quyền ông đa 
số là lính địa phương hỗn tạp, xuất 
thân thấp kém, quê mùa. Các thuộc. 
địa Hoa Kỳ không cấp đủ binh cho. 
tư lệnh đã đành, mà tiển và quân 
nhu cũng thiếu thốn. Thêm vào đó, 
'Washington còn phải lo đối phó với 
những âm mưu chính trị tại Quốc. 
hội, nơi không thiếu đối thủ tham 
vọng, luôn kiếm cách hạ bệ ông. - 
Trong quân đội, tuy thiết lập kỉ 
luật nghiêm minh, thậm chí nặng 
nể, Washington rất quan tâm, 
lo đời sống anh em binh sĩ, Nhờ 


Vượt sông Delaware 
Hình ảnh nổi tiếng nhất của Chiến tranh Độc 
lập Hoa Kỳ là bức Woshingtơn vượt sông. 
Delaware của Emanuel Leutze. Bức này thể 
hiện một Washington đầy kiên định, trên 
đường tới chiến thắng Trenton (1776). 


LỰCHƯỢNGDUỚIQUYẾN _— 
LỤC ĐỊA QUÂN 


Lục địa quân là quản lực của 13 thuộc địa Hoa 
tỳ nổi dậy chống Anh, thành lập ngày 
14/6/1775. Quân lực này thiếu ăn, thiếu 
mặc lương bểng không đều, binh lính 
nhiều kể thiếu kỉ luật, tỉ lệ đào ngũ cao. Tuy 


ông được ủng hộ, vượt qua nhiều 
thời khắc gian nan, chẳng hạn như 
mùa đông giá năm 1777-1778 ở 
'Valley Forge, nơi toàn quân suýt 
chết đói, hay các vụ binh biến lan 
rộng vào đầu năm 178I. 
'Washington hiểu rõ: Anh mới 
là phe cần thắng, còn Mỹ chỉ cần 
không thua. Do đó, ông cố gắng 
bảo toàn quân đội, chỉ dùng mưu 
kế của kẻ hạ phong, hết sức tránh 
đàn trận giao tranh. Chiến thắng 
nổi tiếng của ông trước đội quân 
Hesse (trận Trenton, mùa Giáng, 
sinh năm 1776) về thực chất 
chỉ là đợt tấn công kiểu đu 
kích. Tuy vậy, do sức ép- 
chính trị, nhiều khi 
'Washington không 
muốn, mà buộc 
phải đánh. 


thể, theo thời gian, họ trở thành “một nhóm. 
anh em yêu nước (lời của Washington), đủ khả 
năng chống trả, và cuối cùng là đánh bại, 

lực lượng chính quy, được đào tạo bài bản. 

của Ánh. 


CHIẾN SỰ 


é6 =  =——————————————------—-: Anh tại Yorktown, Ý Huân chương Tử tâm 
Ï n >4 Ê Vị . Theo đó, Ý _ Năm 1782,Washington đặt ra huy 
CÙNG TƯỞNG NHỚ CON NGƯỜI ĐỆ Wahington đính Ỹ -` ˆ hiệu Quân công,cóhình dạng 
ˆ_ tráitìm màu tím. Huân chương _ ⁄ 


NHẤT TRONG CHIẾN TRANH, ĐỆ —_ NT AnaEiSETDDEE 
NHẤT TRONG HÒA BÌNH VÀ ĐỆ NH . vs nhận đp tìn t0 


TRONG TRÁI TIM ĐỒNG BÀO... ng te gy) ¡x".-.-: 


irginia. Tướng Anh là 
Lỡi DẪN MIẾU HÍ O Huân tước Cornwallis 
' 9 9 đầu hàng. 
“Theo lời 

Cụ thể, tháng 8/1776 và tháng 'Washington giữ tình hình tương đối  Washington, ông đã 
9/1777, ông bị buộc phải bảo vệ đô yên tĩnh ở miền Bắc, miền Nam trở “cố gắng hết sức để 
thành New York, rồi Philadelphia, thành mặt trận chính. tránh” chức tổng tư 
dẫn đến thất bại tại Long Island và : ` š lệnh, không tránh được bề 
Brandywine. Trong hai cơ hội không HÀNH QUÂN VỀ VIRGINIA. mới nhận. Vìvậy, vừa 
mời trên, ông lại chứng tỏ khả năng Năm 1780, quân viễn chỉnh Pháp thắng trận xong, ông cởi áo từ 
điểu binh rút lui khéo léo, nên quân tới nơi, cán cân lực lượng nghiềng quan ngay. Bất đắc dĩ phải 
Hoa Kỳ không tổn thất thêm "Tướng Pháp làm người hùng và Ì 
nhiều nhân mạng. Rochambeau đồng ý nên chiến công vô 

Tháng 6/1778, quân Anh từ j 3) để Washington tùy khoáng hậu; trường 
Philadelphia rút ra duyên hải, _ ẨL nghí điều động quân — hợp Washington 
Mỹ chặn đánh ở Monmouth mình. Hai người lên quả là đặc biệt 
nhưng không ngăn được. -- kế hoạch vây hãm trong lịch sử. 
'Tính tình vốn ôn hòa, song xJ 

lửa trận này, Washington 

ất đồng với thuộc tướng 

harles Lee; hai bên nổi 
cáu, tranh cãi quyết 
liệt. Sau Monmouth, 
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Yorktown đầu hàng. 

Huân tước Cornwallis sai Tướng Charles. 
©'Hara ra trao kiểm quy hàng: Tướng 
Benjamiq Lincoln, cuối ngựa trắng, đón. 
nhận. Washington (bên phải) cưỡi ngựa. 
nâu đứng nhìn. 


TRẬN SARATOGA. 


GATES ĐỐI ĐẦU BURGOYNE 


'TRONG CHIẾN TRANH ĐỘC LẬP HOA KỲ,hè  Burgoyne hạ pháo đài Ticonderoga, song Anh cũng gặp khó 


`. 


® 
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5 năm 1777 là thời điểm quân Anh đang trên đà khăn, bị tổn hại khá nhiều trong cuộc đụng độ ở Bennington. 
công. Từ Canada, Tướng John Burgoyne đi dọc "Trước trận đánh, Horatio Gates nhậm chức chỉ huy Hoa Kỳ. Lực 
⁄' thung lũng Hudson, định sẽ hội bình với một cánh quân khác _ lượng của ông được bổ sung thêm một đội xạ thủ đưới quyền 

đ đang bắc tiến từ New York. Phía Mỹ hoảng loạn khi Daniel Morgan và một lữ đoàn do Benedict Arnold cầm đầu. 


RA 6 
“—1.10‹...:. QUẦN ĐỊCH HẲN SẼ TUNG MỘT ĐÒN, QUYẾT 
binh đi dò thám.tình hình. Ra tới 


nơi, Morgan kinh ngạc khi chạm GIÀNH LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT. NẾU KHÔNG 
trán không chỉ một toán binh nhỏ lẻ ¬ 
Tổ Cả đại viên Anh: THÌ KHÔNG TRÁNH KHỎI DIỆT VONG. 
» 'HORATIO GATES, QUẦN LỆN).4/10/1777 
TƯỚNG LĨNH CÃI NHAU 
Arnold chủ động tung quân cứu 
Morgan, hai bên đọ sức tại khuvực Quy hàng tại Saratoga. 
nông trại. Đêm đến, Hoa Kỳ rút lại Sau thất bại vào tháng 10/1777, Burgoyne 
về phòng tuyến. Arnold đòi thừa VỆ Đệ — bc=== 
thắng xóng lên, song Gates không sykiengsytiengvanglôrý 
cho, vì với ông, chặn được Anh, khiến nhuệ khí Anh giảm. 
n địch tổn thất nặng như vừa hẳn. Pháp nhìn vào. 
ngang một hẻm núi _ rồi đã là thành công lớn. Một trận 
Theo tính _ tranh cãi kịch liệt bùng lên giữa hai 
toán của ô ng có tiếp vận _ vị tướng, rồi kết thúc một cách lửng 
ne chỉ còn hai lựa chọn: tấ 1ơ. Không ai rõ Arnold đã mất chức 
ng xuyên phá ho: Í rú chưa, hay vẫn còn quyền; và nếu còn 
lui (mả muốn lui khô ễ). thì chỉ huy đơn vị nào? 
Ngày 7/10, đúng như Gates dự 
đoán, Burgoyne quả nhiên đánh liều 
tấn công (xem bản đổ). Trong lúc 
'Gates tổ chức phòng ngự chu đáo, 
cẩn mật, Arnold hùng bổ xông ra, với 
tỉnh thần thắng hay là chết, xuyên 
thủng trận tuyến Anh. Ngày hôm 
, Anh lui binh: đấu hiệu cho thấy 
chơi đã đi vào hồi kết. Gates xua. 
quân thận trọng theo gót, đoạn bao. 
9/9, thám báo đưa tin: phát _ vây địch. Lâm đường cùng, Burgoyne 
địch đang hoạt động ở phía không cố đánh mà đầu hàng, chấp. 
trái phòng tuy ông trạ nhận làm kẻ thua trong trân đánh 
Freeman. Gates lịch sử. Thương vong hai phía, do vậy, 
Daniel Morgan dẫn xạ thủ và khi được giữ ở mứotối thiểu. 


À40/6)510/.0/.09.(0)50/Y.vàI€) 


12 giờ 30 Thừa lệnh Gates, Buổi chiều Chiến sự mỗi lúc Hoàng hôn Đêm xuống, 'Gates và Benedict Arnolc| 
Morgan đem xạ thủ đi dò mỗi ác liệtvì hai bên đều điều song phương ngừng chiến. | xung độtgay gắt Arnold 
xét động tính. Tới nồng trại | thêm quản.Gateschoràng đối Gates hạ lệnh lui quản, xin từ chức nhưng vẫn 
của Freeman, họ gặp và bản | phương<tậptrunghựclượng nhường trận địa lại cho Anh __ | đồng quản tai chỗ 
tơi tả nhóm tiên phong Anh công kích từ phía phải 


Khinh binh Anh dươi quyền 
Burgoyne Buổi sáng Phe Anh rời |. tướngEraserphản kích,đánh | 16giờ308urgoynegọi Burgoyne bắt đầu xây 
h trại, hành quận vào khu |. vào phíatráiMorgan.Phe Hoa | quân Hesse (đang đóng, đồn, dựng công sự, đồng 
li, định sẽ tấn Kỳ bấy giờ mới nhận ra lực gến sông Hudson) đến. thời liên lạc với New York, 
cao điểm Bemis công cảnh trải Hoa Kỳ lượng địch tất đông đảo nông trại trợ chiến. yêu cấu trợ giúp 


BURGOYNE 


ẨÑORGAN 


Imrda 


LEARNED 


Ẻ 
@Gatestung / 
Đalÿ đoạn mạ 
đếiphó Anh 


GATES [mi 


(@BenedictAmold 
đi huy quản Mỹ, 


Nông tạ gia Freerten, 


Đến 
BAlCMTTES — nggjên sậnđìn| 


Cao điểm Bemis 


Anh họp quân 

đồng sự muốn rút 
'Burgoyne quyết đị 

thứ đánh thọc sườn đối 
phương lần nữa 


12 giờ Burgoyne đem một 
phần lực lượng, bao gồm 
pháo bình, vòng qua tả 
quân Hoa Kỳ, khơi màn trận 
cao điểm Bemis 


CHÚ THÍCH 
se 
Quân HoaKy 
Trại HoaKỳ 
CôngsựHoaKỳ +rz 
QuấnAnh s< 


LỰC LƯỢNG HAI BÊN Hoa Kỳ 15,000 quân, Anh: 10000 


quân 


TỔN THẤT Hoa Kỹ: I.600 người, Anh: 800 người, 6.000. 


người bị bắt 


-JOHN BURGOYNE 


Burgoyne là kẻ phiêu lưu, không 
ngại chơi liều: giữa hai giải pháp, 
ông luôn chọn giải pháp rủi ro hơn. 
Biết rằng các cánh quân khác của 
Anh chưa hỗ trợ được mình và 
quân nhu, lương thực thì đang 
thiếu thốn, nhưng thiếu tướng vẫn 
hành quân yề nam, trực chỉ Albany, 
tiểu bang New York. Ông nghĩ: nếu 
Hoa Kỳ chặn đường, quân chính 
quy Anh và lính đánh thuê Hesse 
thừa sức đập tan. 


PHÂN PHỐI LỰC LƯỢNG 
Gặp Gates tại cao điểm Bemis, 
Burgoyne quyết định leo xéo lên 
đổi, đánh phá công sự địch từ bên 
trái. Ông chia quân làm ba đạo: 

hai đạo leo đôi, còn đạo Hesse của 
Tướng Riedesel thì đứng ở bờ sông, 
để kìm hữu quân Hoa Kỳ. Đối mặt 
súng, lê và thần công Anh, Mỹ đáp 
trả kiên cường, không hể thua kém, 


khiến kế hoạch đối phương thất bại. 


Các tay thiện xạ của Morgan bắn hạ 
hàng loạt sĩ quan địch, suýt giết cả 
Burgoyne. Nhờ gọi quân Hesse cứu 
viện kịp thời, Burgoyne tránh khỏi 
thám họa, song lực lượng bị tổn 
thất nhiều. 


TÌNH THỂ TUYỆT VỌNG 
Những ngày tiếp theo, Burgoyne đổi 
chiến thuật, cũng xây công sự phòng, 
thù, bám víu vào hí vọng sẽ có viện 
bình từ New York. Quân lương cứ 
cạn đần, tướng tá Anh và Hesse 
tranh cãi xem nên làm gì. Biết rất 
rủi ro, Burgoyne vẫn nhất quyết mở 
đường, đi tiếp tới Albany. 

Tuy nhất quyết như thế, thiếu 
tướng không thật sự tự tin, nền 
đợt hành quân ngày 7/10 của ông 
xem ra rất nữa vời. Ông định tiến 
vào đồi, tập kích sườn đối phương, 
nhưng chỉ đem theo một phần 
lực lượng, như thể muốn đi trình 
sát, dò thám, chưa muốn tổng tấn 
công; kết quả là bị Hoa Kỳ đẩy lui, 
thiệt hại nặng cả người lẫn của. 


Dẫn đám tàn bính tinh thần rệu rã, 


Burgoyne tính chạy lên bắc, song 
đã quá trễ, không còn đường nào 
mà đi. Lương thực hết nhẵn, lại bị 
địch bao vây, nã đạn lên đầu, ông 
không còn cách khác, đành phải 
đầu hàng. 


Eurgoyne đến doanh trại 
ính thức 
chấp thuận 


vây bởi địch quân đông. 

đáo, Burgoyne hỏi ý các sĩ 
luan dưới quyền. Tất cả 
bò phiếu đầu hàng, 
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CHIẾN TRANH 


'THẾ KỈ 18, đế vương châu Á nắm trong tay những 


đội quân cực đông, giao chiến n trận quy mô 
lớn. Xét về số lượng, quân lực của hoàng đế Trung 
Hoa có lẽ đứng đầu thế giới; còn về tài quân sự và tính dũng 


cảm, cương cường, không ai hơn hai vị vua H: lader và 


CHÀU À 
Tipu. ậy, hai vị trên vẫn phải học hỏi kĩ thuật chế tạo 
hỏa khí từ châu Âu, và học cả chiến thuật sa trường, cũng 
như cách huấn luyện binh sĩ theo lối mới. Hầu như không có 
tướng lĩnh châu Á nào, dù tài giỏi đến đâu, đánh bại được 
quân đội do người Tây phương dẫn dắt. 


#lf NADER 


CHIẾN BINH TURCOMAN, SÂU LÀ VUA IRAN 
SINH 22/10/1663 

MẤT 19/6/1747 

CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến ña Ïư — Ottoman, xâm 
lớn Afhanistan, xâm lắn Ấn Độ 

TRẬN ĐÁNH K¿ndahar (1736), Kamal (1739) 
Thập niên 1720 ở Iran là thời kì hỗn 
loạn, nhiều phe phái tranh giành 
quyển lực. Từ một tướng cướp 
không mấy tiếng tắm tại Khorasan 
(khu vực bao gồm miền Đông Bắc 


Vị vua sáng tổ 

Xuất thân mục đồng, Nader vươn lèn ngôi 
vua, sáng lập Afsharid, triều đại cai trị lran 
trong 60 nắm. Ông dựa vào nhân lực chuyên. 
môn châu Âu để xây dựng lực lượng vũ trang. 
nước mình. 


đÉ£ CÀN LONG 


H0ÀNG ĐẾTRUNG HÓA 

SINH 25/9/1711 

MẤT 7/2/1799 

(HIẾN TRANH [hập toàn Võ công 
TRẬN ĐÁNH Hồi (ương (1757) 
Cần Long, tên thật Hoằng Lịch, là 
nhà quân chủ trị vì lâu nhất trong 
lịch sử Trung Hoa, từ năm 1735 cho 
đến khi mất vào năm 1799 (trên hai 
cương vị: hoàng để và thái thượng 
hoàng). Trong thời gian trên, nhà vua 
sai chư tướng chính phạt khắp nơi, 
mở rộng gấp đôi lãnh thổ đất nước. 
Có điểu, ông giữ quan điểm bảo thủ, 
không chịu học hỏi kĩ thuật quân sự 


trực tiếp cầm quân đánh Chuẩn Cát 
'Nhĩ là Triệu Huệ, người giành chiến 
thắng tại Hồi Cương (Altishar, 1757), 
sau đó hai năm thì chiếm luôn hai 
thành Kashgar và Yarkand. 


CHƯA PHẢÁI VÔ ĐỊCH 
Không phải chiến địch nào của 
Càn Long cũng thành công. Thập 
niên 1760, Trung Hoa xâm lược 
Miến Điện, đánh suốt bốn nằm tốn. 
kém rất nhiều, rốt cuộc phải rút về, 
chẳng nên cơm cháo gì. Khoảng 30 
năm sau, Càn Long điều quân sang 
Đại Việt, song gặp phải sự phản 
công quyết liệt của quân nhà Tây 


tân tiến của liệt cường châu Âu. Sơn, đành chuốc lấy thất bại. 
Thời Càn Long, chế độ bát kì Mãn Những năm cuối đời, Càn Long cho 
Châu (ra đời hồi đầu thế ki 17) vẫn quân sang Tây Tạng, đánh đuổi tộc 


được tuân thủ. Tuy chỉ phí nuôi 
binh tốn kém vô kể, Trung Hoa luôn 


người Gurkha hiếu chiến về Nepal. 
Đường đi Tây Tạng xa xôi, địa hình. 


khẳng định sức mạnh thượng quốc Hy Mã Lạp Sơn lại hiểm trở nên chiến 
bằng cách duy trì lực lượng quân địch này đáng được xem là kì công 
đội thường trực cực lớn. Thành tích — về mặt tiếp vận. Tuy nhiên, quân đội 
quân sự ấn tượng nhất của Càn Long  Càn Long không hể chạm trán với bất 
là cuộc chinh phạt Chuẩn Cát Nhĩ, kì đối thủ châu Âu đương thời nào, 


một tộc du mục ở thảo nguyên Tân 
Cương (tây bắc Trung Hoa). Vị tướng 


nên thực lực của họ mạnh đến đầu, ta 
không đám nói chắc. 


Iran hiện nay), Nader vươn lên 
thành một thủ lĩnh lớn. Trên chiến 
trường, ông giữ truyền thống Á 
châu, sử dụng những đoàn kị binh 
thần tốc, nhưng song song đó cũng 
nhập khẩu đại pháo, thuê chuyên gia 
Tây phương vận hành; bộ binh thì 
được trang bị súng cẩm tay, huấn 
luyện cách bắn theo bài bản. Năm 
1736, Nader đánh đuổi quân xâm. 
lược Afghanistan và Ottoman, rồi 
lên ngôi vua. 


XÂM LẤN ẤN ĐỘ 
Sau khi chiếm Kandahar, thành 
phố chính của Afghanistan, Nader 
dẫn quân thẳng tiến Ấn Độ, đả 
bại lực lượng Mogul tại 


Hoàng đế trường thọ 

Càn Long cai trị Trung Hoa từ nữa 
đầu đến gần hết thế kỉ 18. Bức 
chân dung này được vẽ dựa 
trên bản phác thảo của 
'Wiliam Alexander, thành 
viên sứ bộ Anh đến. 
Trung Họa 
(1792-1794). 


Karnal (tháng 2/1739). Vào đến 
Delhi, ông cướp sạch báu vật, trong. 
đó có viên kim cương Koh-i-Noor 
huyền thoại và ngai vàng Khổng 
Tước. Từ đó về sau, ngai Khổng 
Tước trở thành biểu tượng đế quyền 
Ba Tư. 

Với của cải vơ vét từ Ấn Độ, Nađer 
lập hạm đội, rồi vào Vùng Vịnh, xâm 
lăng Oman (1743). Nhưng càng về 
già, tài cầm quân của ông càng kém, 
tính tình thì độc ác, tàn nhẫn gấp 
bội. Thấy nhà vua giết người bừa bãi, 
quân ngự lâm đâm sợ, không biết khi 

nào tới mình, bèn ám sát 
Fq ông giữa mùa 
¬) chiến địch ở 
Khorasan. 


% 
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VUA MYS0RE 

SINH 1750 

MẤT 4/5/1799 

CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến Anh — Mys0re 
'TRẬN ĐÁNH Polllur (1780), iangapatna (1799) 


Mysore là một vương quốc ở miền 
Nam Ấn Độ. Mang biệt danh Mãnh 
Hồ Mysore, Tipu thừa kế từ cha 
không những đất nước, quân đội, 
mà cả tham vọng lớn lao, Cha ông, 
Hyder Ali, vốn chỉ là tướng, sau nhờ 
chiến công mà khuynh loát quân 
vương, giành trọn quyển hành vào 
tay mình, Giữa lúc thực dân châu Âu 
giành nhau quyển kiểm soát vùng 
duyên hải Ấn Độ, Hyder liên kết với 
Pháp, nhờ Pháp huấn luyện quân sự 
và cung cấp quân nhu. Mysore bấy 

ờ vừa đánh Anh và Công ty Đông 

Anh, vừa giao tranh với các Ấn 
quốc láng giểng nằm về phía bắc, 
như Hyderabad và Liên bang 
Maratha. 

Năm 15 tuổi, Tipu lần đầu theo 
cha ra chiến trường. Đến lúc Chiến 
tranh Anh - Mysore II khai cuộc 
(1780), ông đã là chỉ huy đầy kinh 
nghiệm. Tháng 9/1780, tại Pollilur, 
ông tấn công lực lượng Anh dưới 
quyển Đại tá William Baille. Thần 
công và kị binh Mysore phá tan 
phòng tuyến đối phương, buộc 


Baille đầu hàng. 

Ngoài trận thắng vang đội trên, 
'Tipu còn lập nhiều chiến tích khác 
khi cuộc chiến kéo dài, hai bên ở thế 
giảng co. Năm 1782, Hyder qua đời, 
Tipu kế vị. Ông thương lượng, rồi kí 
cùng Anh hòa ước Mangalore. Đây 
là hòa ước bình đẳng, Mysore không 
phải nhượng bộ. 


NHÀ DUY TÂN 

Tipu đặc biệt ghét Anh, đến độ đặt 
làm một cỗ máy tự động, điễn cảnh. 
chàng lính Anh bị cọp ắn thịt. Đam 
mê kĩ thuật tân tiến, nhà vua dùng 
thần công của Pháp và sáng lập các 
đội hỏa tiễn độc đáo. Ông còn huấn 
luyện bộ bính rất kĩ, trang bị cho họ 
súng hỏa mai kíp đá lửa và lưỡi lê. 


Bích họa ghỉ công 

Tipu cho vẽ bức bích họa này trong cung 
điện để ghi nhớ chiến thắng trước người Anh. 
ởPollilur (tháng 9/1780). Kị binh Mysore nổi 
tiếng xung phong chớp nhoáng. Trong tranh, 
vai trò của họ được nhấn mạnh, 


Lực lượng khinh kị của Mysore cũng 
đạt trình độ đáng nể. Vì Tipu chơi 
với Pháp nên Anh rất ngán, quyết 
tập trung lực lượng, tiền của, tiêu. 
diệt ông bằng được. 

Trong Chiến tranh Anh - Mysore 
TH (1789-1792), Tipu thua liên tiếp 
trước Công ty Đông Ấn Anh, đành 
nhượng đất cầu hòa. Năm 1799, 
Chiến tranh Cách mạng Pháp lan 
rộng, Anh thấy lợi ích nước mình bị 
đe dọa, bèn ra tay dút điểm Mysore. 
Họ tập hợp đội ngũ đông đảo, bao. 
gồm lính bản xứ của Công ty Đông 
Ấn Anh, quân chính quy dưới quyền 


LH" CÓ QUYỀN GÌ BẮT NGƯỜI 
KHÁC CHẾT VÌ MÌNH, NẾU BẢN 
THÂN TRẪM THAM SỐNG SỢ CHẾT... 
AI LẠI ĐI KHUYÊN MÃNH HỒ SỐNG 


NHƯ CHÓ RỪNG? 


LỜI TIPU NỘI CÙNG THUỘC HẠ SAU HIỆP ƯỚC MANGAILORE, NĂM 1784 


khu 
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Arthur Wellesley (sau là Quận công 
'Wellington), và quân đồng minh 
Hyderabad. Bởi lực lượng quá chènh 
lệch, tuy Mysore chống trả đữ đội, 
kinh đô Srirangapatna vẫn thất thủ 
nhanh chóng. Tipu chiến đấu đến 
cùng để giữ thành, khi chết vẫn còn 
cầm súng trong tay. 


HN 


BÌNH ĐỌI HÓA TIẾN 


Tipu lập chừng 20 đội hỏa tiến, mỗi 
đội 200 người. Hỏa tiễn gồm có ống 
sắt nhồi thuốc súng, buộc vào ống 
re. Loại lớn được gắn trên ) 
Xe, xem như một loại — 
pháo cơ động; loại 
nhỏ bỏ vào bọc, cho bộ 
binh mang theo. Tâm 
bắn hỗa tiễn lêni 

đến 1.000 mét, khi 
khai hỏa hàng loạt 

sẽ tất lợi hại. 

Người Ảnh rất ấn 
tượng với loại vũ 

Khí này. Đầu thể kỉ 
19, họ dựa vào nó 

để chế ra hỏa tiễn 
(0ng[Eve. 
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CÁCH MẠNG PHÁP V/ 
CHIẾN TRANH NAPOLEON _ 


THANH NIÊN CHIẾN ĐẤU; KẺ CÓ GIA ĐÌNH THÌ RÈN VŨ KHÍ, 
VẬN CHUYỂN QUÂN LƯƠNG... NGƯỜI GIÀ RA QUẢNG TRƯỜNG, 
KHƠI DẬY LÒNG DŨNG CẢM NƠI CHIẾN BINH. 


TRÍCH BẢN VĂN KÊU GỌI TỔNG ĐỘNG VIÊN CỦA HỘI NGHỊ QUỐC ƯỚC, 25/5/1793 


Đây là trận đánh quan trọng hói đầu Chỉ 
tranh Bán đảo (1808-18 


dân quân và pháo binh 
ì Somosierra. Vài ngày sau, 


ÁCH MẠNG PHÁP NĂM 1789 kích động chiến tranh trên 
toàn cõi châu Âu. Cho đến đầu thế kỉ 20, đây là cuộc xung đột 


lớn nhất Lục địa già từng phải trải qua. Trong khoảng năm 

1792-1815, nước Pháp chỉ bình yên được hai giai đoạn ngắn, 
ngoài ra máu lửa không ngơi: chưa hết Chiến tranh Cách mạng giữa Cộng hòa 
Pháp với các nền quân chủ châu Âu như Áo và Anh, Bonaparte lên nắm quyền 


(1799), đã phát động một loạt cuộc chiến khác, gọi chung là Chiến tranh 


Napoleon. Giữa thời binh đao ác liệt, một thế hệ tướng lĩnh trẻ trung, đầy 


tham vọng xuất hiện, đem đến sức sống mới, thay đổi hẳn bộ mặt chiến tranh. 


œ¬#& øe. 


Những năm đầu cách mạng, trật tự chính trị — 
xã hội đảo lộn, giới quý tộc Pháp nhiều người 
trốn sang nước ngoài. Một phần không nhỏ 
trong số này là tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp. Năm 
1792, khi Áo và Phổ xâm lấn, chỉ huy quân Pháp 
vẫn là các tướng cũ của hoàng gia đi theo cách 
mạng. Nhưng trong hai năm tiếp theo, quyển lực 
rơi dần vào tay giới trẻ. Đến năm 1794, tuổi 
trung bình của các tướng lĩnh Pháp giảm xuống 
còn 33. Nhiều nhân vật xuất thân thấp kém, 
trước cách mạng chỉ là hạ sĩ quan, chẳng dám 
mơ leo cao, nay đùng một phát nhảy lên cấm 
quân. Lịch sử Pháp chưa bao giờ chứng kiến 
những cuộc thăng tiến chóng mặt đến vậy. 


NGỌN GIÓ MỚI 

Tháng 8/1793, chính phủ cách 
mạng Pháp ban hành luật ievéz 
en masse, tức tổng động viên 
để phục vụ chiến tranh, bắt 
tất cả những người trong 
tuổi tráng niên nhập ngũ 
Mặc dù trang bị, quân 
nhu thiếu thốn, nhưng 
lính cách mạng đông đảo 
về số lượng, lòng hăng 
say, ái quốc có thừa. Sau 
năm 1794, khi nhiệt huyết 
cách mạng đã lắng xuống, 
các tướng trẻ trong quân đội 
nổi lên, giành quyển lãnh đạo. Sở 

hữu tham vọng chính trị và tài điểu binh 
siêu phàm, Napoleon Bonaparte, viên tướng. 
người đảo Corse, vươn lên như điều gặp gió, 
giành hàng loạt chiến thắng trên sa trường, 
át vía các đối thủ cạnh tranh. Ông buộc 

Áo phải kí hòa ước (1797), đem quân viễn 
chính Ai Cập, rồi từ Ai Cập trở về, tổ chức 
đảo chính ở Paris ( ). 

Chiến thắng trước Áo năm 1801 khẳng 
định thế lực thống trị của Pháp ở châu Âu, 
đồng thời củng cố ngôi vị cho Napoleon. 
Năm 1804, Napoleon xưng đế. Tuy nhiên, 
Pháp chỉ mạnh nhất trên bộ, còn trên mặt 


biển, bá chủ vẫn là Anh. Không nhắm mắt cho 
đối phương lộng hành, Anh thường xuyên thách 
thức Pháp, có lúc đánh Pháp một mình, khi thì 
liên kết với các đồng minh Âu lục. 

Napoleon tổ chức quân đội theo lối mới, áp 
dụng sách lược, chiến thuật mới, lần lượt đả 
bại, gây kinh hoàng cho Áo, Phổ và Nga trong 
các năm 1805-1807. Ông chia lực lượng thành 
từng tập đoàn quân, mỗi tập đoàn do một thống, 
chế đế chính chỉ huy, có đủ các binh chủng 
khác nhau, đủ sức hành quân độc lập. Quân 
Napoleon đi chuyển thần tốc, tấn công chớp 
nhoáng, táo bạo, đi đến đâu thì cướp bóc, ăn 

nhờ vụ mùa nơi ấy để tự nuôi mình. 


ĐẾ CHẾ TAN RÃ 
Thất bại nhiều, kẻ thù của Pháp dần khôn 
ra. Phổ và Áo cải tổ quân đội, có phần 
bắt chước Napoleon, nhưng đánh bại 
Napoleon lại là các quân lực không cải tố. 
Biết rằng lối đánh của Pháp cẩn tốc chiến 
tốc thắng, nếu không sẽ sa lầy, quận 
công Wellington (Anh) và nguyên soái 
Kutuzov (Nga) áp dụng chiến thuật 
phòng ngự cù cưa. Về phần Pháp, 
tuy dính vào xung đột kéo dài ở bán. 
đảo Iberia (Tây Ban Nha và Bồ Đào. 


Nha), lực lượng lại hơi suy sau chiến 
địch đánh Áo (1809), họ vẫn đem 
quân xâm lược Nga (1812). Đây 
là sai lầm chết người, khiến 
Napoleon không thể gượng 
đậy. Tuy vậy, chẳng dễ mà 
thắng nổi Napoleon. Liệt cường. 
châu Âu phải liên minh cùng 
nhau, huy động lực lượng cực kì đông đảo, 
đánh đến trầy vi tróc vẩy mới buộc được 
ông thoái vị (1814). Năm 1815, Napoleon 
còn tái xuất, khuấy đảo lần nữa, trước khi 
cam chịu thất bại tại Waterloo. 


Kiếm XIII 

XIIl là loại kiếm một lưỡi, được đặt tên theo năm thứ: 
13 của nền cộng hòa Pháp (1804-1805). Sau này, 
trong Chiến tranh Napoleon, kiểm XIII được lực 
lượng long kị và thiết kị sử dụng. 
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TƯỚNG LĨNH. 
CÁCH MẠNG PHÁP 


HÀNG NGŨ CHỈ HUY CÁCH MẠNG PHÁP 

bao gồm quý tộc lẫn nông dân, có người từng là 

tướng trong quân đội hoàng gia cũ, kẻ khác xuất 
thân hạ sĩ quan, thậm chí lính trơn. Chính quyền cách 
mạng có phần ngờ vực giới tướng lĩnh; mà ngờ cũng phải, 
vì nhiều người trong số họ đào ngũ, hoặc câu kết với thành 


phần bảo hoàng. Trong hai năm 1793-1794, có đến 84 vị 
tướng lĩnh án tử hình, số ngồi tù cũng không ít. Tướng 
quân xuất sắc nhất của Chiến tranh Cách mạng, Napoleon 
Bonaparte, sau này giành lấy chính quyền. Nhiều nhà cầm 
quân cách mạng phục tùng Napoleon, được ông phong làm 
thống chế đế chính. 


HARLES-FRANCOIS DUMOURIEZ 


TƯỚNG PHÁP 

SINH 25/1/1739 

MT 14/3/1823 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Liên minh Bai, Chiến 
tranh Cách mạng Pháp 

TRẬN ĐÁNH Lanckorona (177 1), Jemappts (179)), 
Neerwinden (1793) 

Dưới thời Louis XV, Dumouriez 
được giao nhiều điệp vụ hải ngoại. 
Ông giúp Liên binh Bar của Ba Lan 
tổ chức nghĩa quân, nhưng liên 
mình này bị tướng Nga Suvorov đè 
bẹp trong trận Lanckorona (1771). 
Cách mạng Pháp bùng nổ lúc 
Dumouriez đang làm sĩ quan chỉ 
huy tại một thành phố nhỏ, buồn. 


chán. Ông đi theo cách mạng, trổ tài 
chính trị, mánh mung, leo lên chức 
ngoại trưởng Pháp (tháng 3/1792). 
Sang tháng 8, ông chuyển sang cầm 
quân ở miền Đông Bắc, đến tháng 
11 thì dẫn binh vào khu vực Hà Lan 
thuộc Áo (nay là Bỉ), đánh bại lực 
lượng nhỏ hơn của Áo tại Jemappes. 
Nhờ chiến thắng trên, Dumouriez 
được lòng dân chúng, nhưng ông 
khiến cấp trên phật ý khi phản 
đối việc hành hình Vua Louis XV1 
(tháng 1/1793) và chỉ trích hành vi 
đàn áp của chính ủy cách mạng tại 
các vùng lãnh thổ do Pháp chiếm 
đóng. Tháng 3, Dumouriez lại giao. 
chiến với Áo. Lần này, đội binh 


thiếu kinh nghiệm của ông bị quân 
chính quy đối phương đập tan ở 
Neerwinden. Vừa thua trận, lại bị 
xem là “lệch lạc” về chính trị, biết 
mình không sao thoát tội mất đầu, 
ông kêu gọi bình sĩ kéo về Paris, 
tái lập nền quân chủ. Họ không 
nghe. ông buộc phải đào tẩu sang, 
doanh trại Áo. Trong Chiến tranh 
Napoleon, Dumouriez giữ vai quân 
sư cho Anh. 


Dumouriez ở Jeteappes 

Dumouriez cưỡi ngựa, hỗ hào binh sĩ tiến lên, 
tấn công quân Áo đang cố thủ, Pháp thắng 
trận Jemappes, song phải trả giá đt. 


MỸ ERANCOIS-CHRISTOPHE KELLERMANN 


TƯỚNG PHÁP 

SINH 28/5/1735 

MẤT 23/9/1820 

CHIẾN TRANH Chiến tranh (ách mạng Phái 
tranh Napoleon 

TRẬN ĐÁNH \:lny 


Năm 1789, Chuẩn tướng Kellermann 
đi theo tiếng gọi cách mạng. Ngày 
20/9/1792, tại Valmy, Tập đoàn quân 
Sông Rhine của ông đối mặt lực 


lượng xâm lược Phổ do quận còng xứ 
Brunswick dẫn dát. Kellermann hô 
vang “vive la nation!” (“quốc gia 
muôn năm!”), động viên binh sĩ hết 
lòng vì nước. Bộ bình Pháp chiến đấu 
vững vàng, pháo bình triển khai hiệu 
quả, khiến Phổ phải lui, không dám 
tiến về Paris nữa. 

Chiến thắng Valmy góp phần nâng, 
cao nhuệ khí Pháp. Kellermann 
được xưng tụng trong một thời gian 


ngắn trước khi trở thành nạn nhân 
của trò chơi chính trị, đi tà 13 tháng. 
Năm 1795, ông trở lại cầm quân, 
nhưng bị phủ bóng trước ngôi sao 
trẻ đang lên, Napoleon. Dưới thời đế 
chính, Kellermann được phong quận 
công, thăng lên thống chế. Con trai 
ông, Francois-Êtienne, là chỉ huy kì 
binh xuất sắc của Napoleon. 


cuộc đấu pháo tại Valmy, Kellemann 
hội ý cùng cấp dưới. Xa xa, lực lượng chính 
quy Pháp mặc quân phục trắng, phía sau có 
tần bình tình nguyện áo xanh. 


CÁCH MẠNG PHÁP VÀ CHIẾN TRANH SG DĐ ÓC 


Tí JEAN-BAPTISTE JOURDAN 


TƯỚNG PHÁP. 

SINH 29/4/1762 

MẤT 23/11/1833 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Cách mạng Pháp, Chiến 
ranh Bán đảo 

TRẬN ĐÁNH \Wottignies (1793), fieurus (1794), 
Talavera (1809), Vitoria (1813) 


Thời niên thiếu, Jourdan học nghề 
buôn vải lụa, sau đăng lính sang Mỹ, 
tham gia Chiến tranh Độc lập Hoa 
Kỹ. Chiến tranh kết thúc, ông về 


Sắc màu cách mạng 

Jourdan, tướng thắng trận ở Fleurus, đi 
cùng một sĩ quan phụ tá. Ông đội mũ 
nhọn, có chởm lông mang màu cờ tam. 
tòi của cách mạng. 


nước, sống đời doanh nhân tỉnh lẻ. 
Cách mạng Pháp bùng nổ, ông tình 
nguyện nhập ngũ lần hai, mới năm 
1792 còn giữ chức sĩ quan cấp thấp, 
sang năm 1793 đã vèo lên tướng. 
Thăng tiến nhanh vậy là nhờ Lazare 
Carnot, thành viên Ủy ban An ninh 
Công cộng trong chính quyền. 
Carnot chủ trương tuyên truyển lí 
tưởng cách mạng bằng cách đưa 
những nhân vật xuất thân thấp kém 
như Jourdan lên vị trí chỉ huy. Tháng 


10/1793, về danh nghĩa, Jourdan 
đứng đầu Tập đoàn quân Phương 
Bắc, thắng Áo ở Wattignies, song 
trên thực tế, người đứng sau giật 
dây, điểu khiển mọi sự, là Carnot. 


THẮNG RỒI TRƯỢT DỐC 
Mùa đông năm 1793, Jourdan 
chống lệnh cấp trên, suýt nữa mất 
đầu. Ngồi chơi xơi nước một thời 
gian ở Lìmoges, ông tái xuất năm 
1794, đánh bại liên quân Áo - Hà 
Lan trong trận Fleurus (tháng 6). 
Từ đỉnh cao sự nghiệp này, Jourdan 
đi đần xuống đốc, cứ đánh đâu 


thì thua đấy, đến độ bị đặt hỗn 
danh là “cái đe” (đe lúc nào cũng 

bị búa đập). Tuy vậy, năm 1804, 
ông vẫn được Napoleon phong 
chức thống chế. Joseph, anh trai 
hoàng đế, cũng rất tín nhiệm ông. 
Khi Joseph lên ngôi vua Tây Ban 
Nha (1808), Jourdan trở thành 
tham mưu trưởng đưới quyền tân 
vương nhưng chẳng làm được gì, vì 
các thống chế khác của Napoleon 
không ai thèm nghe ông. Trong đời, 
Jourdan hai lần giao chiến với quận 
công Wellington, lần đầu ở Talavera 
(1809), lần sau ở Vitoria (1813). 


THAM 
FLEURUS 


CHIẾN TRANH Chiến tranh (ách mạng Pháp 
THỜI ĐIỂM 26/6/1294 
ĐỊA ĐIỂM Phỹ bắc (hot, Bì 


1_ Tạifleurus, quân Pháp của Jourdan đóng 
quay lung về sông Sambre. Tuy lực lượng ít 
hơn nhiều, liên quân Áo ~ Hà Lan, dưới 

1 quyển công tử xứ Šaxe-(oburg, văn mạnh 

đạn xông lên. Irong tay có đến 75.000 lính, 

trải trên mặt trận đài 30 km (18 dặm), 

| _!eurdan phải dùng khí cầu để theo dõi diễn 
biến trận đánh. Ông chống đỡ các đợt tấn 
công của địch, khí cán thì tung bình dự bị ra 


| phản kích. Liên quân cuối cùng 
| phải lùi 


& 
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fÊf JEAN-VICTOR-MARIE MOREAU 


TƯỚNG PHÁP 

SINH 14/2/1763 

MẤT 2/9/1813 

CHIẾN TRANH Giến tranh (ách mang Pháp 

TRẬN BÁNH Tourcoing (1794), Hohenlinden (1800) 


'Vốn yêu thích binh nghiệp, Moreau 
bị cha bắt đi Brittany học ngành luật, 
phải nhờ cách mạng mới đổi đời. 
Năm 1792, ông được bẩu làm đại tá 
trong một trung đoàn tình nguyện ở 
địa phương, và đã dẫn dắt trung 
đoàn này trong những trận đầu của 
Chiến tranh Cách mạng. Lập công 
tại Tourcoing (tháng 5/1794) trước 
Ánh và Áo, Moreau tiếp tục thể hiện 
tài năng khi đánh Áo trên mặt trận 
sông Rhine. Năm 1796, ông dẫn dắt 
trung quân Pháp, tiến sâu vào 


Bavaria, nhưng phải rút về, 
vì tả quần của Jourdan bị 
thua liên tục. Vừa đánh 
vừa lùi rất khéo léo, 

nên khi về đến bờ tây 
sông Rhine, lực lượng 
dưới quyển ông vẫn 
được bảo toàn. 

Tháng 4/1797, Moreau 
lại xuất chinh, vượt sông 
Rhine tại Diersheim. Trước khi ông 
kịp tiến thêm, Napolcon đã khải 
hoàn tại Italy, buộc Áo phải cầu hòa. 
“Thay vì được tưởng thưởng, Moreau 
bị cách chức, đuổi khỏi quân ngữ, 
với tội danh đồng lõa trong â 
mưu tái lập chế độ quân chủ. Việc 
thăng giáng đột ngột như thế, thời ấy 
là thường. 


Huy hiệu Moreau 

Moreau qua đời năm 1813; 

trong hình là huy hiệu tưởng 
niệm ông. Trên huy hiệu, tên 
ông được ghí bằng tiếng 
Latin: Victorius. 


Năm 1799, trước cơn 
nguy biến, chính quyền 
Pháp phục chức cho Moreau. 
Ông ủng hộ cuộc đảo chính, đưa 
Napoleon lên làm đệ nhất tổng tài, 
được Napoleon ban chức chỉ huy 
Tập đoàn quân Sông Rhine (1800). 
Tháng 12 cùng năm, tuy ít quân, 
ông đại phá Áo ở Hohenlinden 
bằng cách áp dụng chiến thuật ưa 
thích của Napoleon: cho các sư 
đoàn tác chiến độc lập, bọc sườn 


rồi bùa vây đối phương. 
Thắng trận xong, Moreau lại sa 
cơ trên trường chính trị. Vì những 
cáo buộc mang nhiều khuất tất, ông 
bị bắt, phát vãng sang Mỹ. Sống ở 
Hoa Kỳ tới năm 1812, ông về Âu 
lục, tham gia chiến dịch chống 
Napoleon, làm quân sư cho sa 
hoàng Nga Alexander. Tại Dresden 
(1813), Moreau trúng đạn giữa sa 
trường, ít ngày sau thì qua đời. 


éÉ————— 
CÁC ÔNG CỨ AN 
LÒNG. ĐỊNH MỆNH 
TA LÀ THẾ RỒI. 


LỠI CUỐI CỦA MOREAU,2/9/1813 
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TƯỚNG LINH CÁCH MẠNG PHÁP 


+ 


NAPOLEON BONAPARTE 


Kiếm của Napoleon 


TƯỞNG PHÁP, SâU LÀ HOÀNG ĐỂ 


phận, tư lợi, nhưng cũng kiêu hãnh 


Niên đại năm 1780, kiếm này được trao cho. 


thẻ 19/8/1769 của thuộc hạ, ông yên ủi họ, khiến anheoien tapolcon không Si TT 
MẤT 5/5/1821 họ đồng tâm bằng cách hứa ý 

CHIẾN TRANH Chiến tanh Cách mạng Pháp hiến — hẹn vinh quang và chiến lợi quan pháo bình rong quản LIÖNNG 

tranh Napoleor) phẩm. Cũng phải thừa nhận: 

TRẬN ĐÁNH fwolì (1797), Kìm tự tháp (1798), Napoleon rất may mắn vì "Theo lời chính Napoleon, ông đùn 
Marengo (180), Ul (1805), Austetlig (1805), những thắng lợi đầu tiên của. tốc độ để tạo nên “sự ưu việt về lựế 
Jena-Auerstedt (1806), Fylau (1807), Friedland ông đều rất sít sao. lượng khi tấn công” Quân ông, 
{1807),Wagram (1809), Borodino (1812), Leipzig thể thình lình xuất hiện ngay 
(I813),Mateloo (1815) DỰNG XÂY ĐẾ CHẾ đối phương, hay đột kích nhiều 


Trước vị danh tướng trẻ trung, đầy 


liên tiếp, khiến địch dù có đông ñ 


Sinh trong gia đình quý tộc đã suyở tham vọng, Hội đồng Đốc chính cũng không thể tập trung đối phổ. 
đảo Corse, Napoleon khởi đầu sự không khỏi e dè. Họ mừng thẩm 'Trên chiến trường, Napoleon thích 
nghiệp với chức thiếu úy pháobinh  khiông bỏ sang Ai Cập và Trung dụ đối thủ đồn lực vào một cánh 
(1785). Giữa cao trào cách mạng Đông tìm kiếm vinh quang. bên mình, tạo nên điểm yếu nơi 


(1793), ông và gia đình 


Chuyến viễn chinh này 


trận tuyến họ, rồi ông đồn toàn lực. 


chuyển vào đất liền Pháp. bổ sung hương vị lạ cho tấn công vào điểm trên, bằng cả đại 
Sở hữu năng lực, huyền thoại Napoleon pháo, thiết kị và bộ binh. 
'Napoleon thăng tiến rất đang dần thành 
nhanh trong quân ngũ, hình, tuy kết quả nó KHÔNG BIẾT ĐIỄM DỪNG: 
bên cạnh đó, còn tỏ ra mang lại không lớn Napoleon muốn bắt cả lục địa phải 
lọc lõi về chính trị. Tuy (Napoleon đánh bại tẩy chay, không nhập hàng hóa Anh, 
thân với phái cầm quân Mameluke Ai nhưng điểu này chỉ làm chiến tranh 
quyền Jacobin, khi phái Cập và Thổ Ottoman, lan rộng. Ông còn đưa họ hàng, 
này bị lật (1794), ông nhưng hạm đội Pháp và tướng lĩnh lên ngôi vua nhiều 
vẫn không hề hấn gì, chỉ ở vịnh Aboukir lại bị nước châu Âu, khiến dân sở tại bất 
GÀ biquản thúc một thời gian Đô đốc Nelson hủy diệt mãn; đặc biệt, ở Tây Ban Nha, toàn 
% ngắn. Năm 1796, ông, ⁄ vào năm 1798). dân nổi lên, đấu tranh cho độc lập. 
PA kếchôncùngjosephinc Hoànghậu/osephine Năm 1799, không, Năm 1810, Napoleon li dị Josephine < 
Ñ dcBeauharnai, người  Jc‹cphinclìvgdiuc¿a được lệnh gọi, để kết hôn với công chúa Áo, song . < 
BIẢ cóquanhệmarthiếtvới hẽpoeonnnengihongan  Napoleon vẫn về nói chung, vẫn không được giới để. <ˆ 
ST linhdaoHội đồng Đốc duxconchoôngNapoeoni - Pháp, giành lấy chính vương Âu Ty công nhận là lãnh 
II chính, cơ quan nắm địbà,kếthônvớiMarie-Louise, quyển, rồi khẳng định chính thống. Các chiến dịch của. 
DẢ uyểntạiPhápcaucg côngchóavànơcongtvớcAo quyển lực bảng chiến ông ngày càng phải trả giá 
Ăn cụp đó của lục lượng thẳng vang đội trước đất. Năm 1805, tại 
s Jacobin. Áo tại Marengo (1800). Từ đó, với Austerlitz, con số 
= Lần đầu cầm quân trên sa trường, — đặc quyền vừa là tư lệnh, vừa lãnh thương vong 
lBN Napolcon 26 tuổi. Dưới trướngông, - đạo nước Pháp, ông tùy nghỉ cải tổ phía Pháp chỉ 
MÃ ripdoin quân cáiylà mộttphợp quân đội theo ý mình, nhàm thỏa 
Ð@ÐN_ đáy những binh sĩ bất mãn, thiếu mãn hoài bão thống trị. 
DI, tiền, thiếu quân trang, thiếu cả cái Là một trong những nhà quân sự 


ăn, Hiểu rõ tâm lí thương thân trách 


xuất sắc nhất mọi thời, từ năm 1805 
đến 1809, Napoleon thắng cả Phổ, 
Nga, lẫn Áo (hai lần). Quân đội Pháp 


Trận Kim tự tháp ng Nư tư S 
'Sau khi đại phá Ai Cập bên ngoài Cairo (1798), đồng đảo, đì đến đâu thì kiếm thức 
Napolson tuyển một đội kị binh Mameluke — ăn ngay đấy. Bí quyết thành công 


vào phục vụ trong lực lượng ngự lâm Pháp. 


của quân đội ấy là tốc độ hành binh. 


&6- - 
ÔNG LÀ NHÂN VẬT VĨ ĐẠI NHẤT * 


TÙNG XUẤT HIỆN TRÊN THẾ GIAN ˆ 
NÀY... CỔ ĐẠI CŨNG NHƯ HIỆN ĐẠI, ˆ 
KHÔNG TƯỚNG NÀO THẮNG NHIỀU 
TRẬN LỚN NHƯ THẾ, TRONG MỘT 

KHOẢNG THỜI GIAN NGẮN NHƯ THẾ. 


STENDHAL, CƯỘC ĐỜi WAPOLEON, NĂM 1817-88. 


CÁCH MẠNG PHÁP VÀ CHIẾN TRANH NAPOLEON 


Vượt dãy Alps 

Napoleon đặt hàng họa sĩ Jacquues-Louis 
David, thuộc trường phái tân cổ điển, vẽ bức 
chân dung hừng tráng này, khắc họa hình 
ảnh ông đang vượt đường núi St Bernard 
{I800). Thực tể không đẹp như vậy vì ông chỉ 
cưỡi con la. 


c1? 


LỰC LƯỢNG DƯỚI QUYỀN. 
BINH LỤC ĐẾ CHÍNH 


Đại quản Napoleon được chia thành nhiều tập. 
đoàn quân, mỗi tập đoàn gồm đủ loại bính 
chủng, đủ sức tác chiến độc lập, không cần dựa 
vào ai. Đứng đầu tập đoàn là các tướng lĩnh 
cách mạng tài ba, được Napoleon chiêu. 
dụng, phong làm thống chế đế chính. Điều. 
phối mai chiến dịch là trách nhiệm của 

tổng hành dinh, cơ quan do Thống chế 
Berthief, tham mưu trưởng, coi sóc. Pháp 
thực hiện chế độ quân dịch, hầng năm tuyển 
thêm lính vào quân đội. Song ngoài lính Pháp 


cung ứng nhản lực. 


a, Mapolson còn bắt các nước bị chính phục phải 


ĐỒNG PHỤCHẠ sĩ 
BỘ BÌNH. 


#1 7N THƯỜNG NÓI: MỘT 
MÌNH NAPOLEON TRÊN §A 
TRƯỜNG CŨNG ĐÁNG GIÁ 
“NGANG VỚI BỐN VẠN QUẦN. 


LỜI QUẬN CÔNG WELLINGTON, HÃM 1836 


% 


là 8.000 người; đến Wagram (1809) 
đã tăng thành 40.000 người. Tổn thất 
trong chiến dịch xâm lăng Nga (1812) 
có lẽ lên đến hơn nửa triệu người. 


THĂNG HOA LẦN CUỐI 
Chiến tranh kéo đài, Napoleon bắt 
đầu bị chứng vĩ cuồng che mở lí 

trí, sức khỏe của ông cũng yếu đi vì 
hành quán liên miên. Tại Borodino. 
(1812), ông không còn nghĩ ra chiến 
thuật sắc sảo nào nữa, mà chỉ tung 
quân đánh trực điện vào phòng 
tuyến Nga. Dù thắng, bình lực Pháp 
tiêu hao khủng khiếp. 

Bất chấp tất cả, Napoleon nắm 
vững được quân đội trong tay. Ông 
không ngừng xây đựng hình tượng 
và huyền thoại xung quanh mình 
vì biết binh sĩ cần có người hùng 
để hướng về. Hai năm 1813-1814, 
Pháp giữ thế thủ nhưng ông vẫn 
đánh những trận lớn, ngoạn mục, 
cho thấy tải cầm quân chưa mất. 
Sức hút từ Napoleon vô cùng mạnh 
mẽ, minh chứng là năm 1815, một 
năm sau khi thoái vị và bị lưu đày, 
khi ông trở về Pháp, nhân dân còn 
xô nhau tới phụng sự hoàng để. 
Đáng tiếc, trận Waterloo (xem trang 
210-211) đã đánh đấu chấm hết 
cho sự nghiệp ông. Sau trận ấy, ông 
không còn tái xuất lần nào nữa. 


kui 


NIÊN BIỂU 


ø Tháng 9/1785 Napoleon tốt nghiệp. 
trường Quân sự Hoàng gia Paris,trở thành 
thiếu úy pháo binh, 

w 22/12/1793 Napoleon được thăng 
chuẩn tướng sau khi chỉ huy pháo binh 
đánh hạ Toulon 


® 5/10/1795 Chía đại bác bản thẳng 
đám đông, Napoleon dập tan bạo loạn tại 
Parls,Chính phủ phong ông chức tư lệnh 
Tập đoàn quản Nội địa. 


huy Tập đoàn quán Italy. Chiến thắng 
trước Áo và Piedmont đặc biệt là trận 
Rivoli (1797), khiến ông vang danh lừng lây, 


ø 19/5/1798 Cùng Tập đoàn quân 
Phương Đông viễn chỉnh Ai Cập, 
Napoleon đánh bại lực lượng Mameluke 
trong trận Kim tự tháp (21/7). 

ø 9/11/1799 Napoleon tiến hành đảo. 
chính, thiết lập chế độ tổng tài. Tử 25/12, 
ông giữ ngôi đệ nhất tổng tài 

m 14/6/1800 Vượt qua dây Alps, 
Napeleon thắng Áo trong trận kịch chiến 
Marenqo (Italy). 

ø 18/5/1804 Thượng viện Pháp trao để 
quyền cho Napoleon. Ông tự đội đế miện 
trong lễ đăng quang tại Nhà thờ Đức Bà 
Paris (2/12). 


ø 20/10/1805 Napoleon lại thắng Áo ở 
Ulm, sau đó thắng luôn liên quân Áo 
~Nga ở Austerlitz (2/12) 


ø 14/10/1806 Phổ bị Pháp đập tan tại 
Jena và Auerstedt. Napoleon hòa (trận 
Eylau, 8/2/1807), rồi thắng Nọa (trận. 
Friedland, 13/6/1897). 


ø 20-23/5/1809 Napoleon lần đầu thua 
trận trước Áo tại Aspern-Essling. Ông phục 
thù bằng trận Wagrarn đãrn máu (5-6/7). 


RÚT QUẦN KHÔI MOSCOW,NĂM 1812 


w 7/9/1812 Napoleon xâm lược Nga 
nhưng không thể giành chiến thắng quyết 
định trong trận Borodino. Ông phải rút 
quân, gánh chịu tổn thất cực nặng. 


thủ trước liên quân Phổ ~ Áo - Thụy Điển. 


6/4/1814 Quânthù tiến vào Paris, Napoleon 
thoái vị, bị đầy tới đảo Elba, ngoài khơi 
lraly, song trốn được về Pháp (1/3/1815). 


ø 18/6/1815 Napoleon thua Anh và Phổ 
tai Waterloo. Ông bị đầy ra đảo St Helena 
(phía nam Đại Tây Dương), ở đó tới khi mất. 
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4@LƯỚNG LINH CÁCH MẠNG PHÁP 


NAPOLEON: - 
BÁ CHỦ CHÂU ÂU 


“Một người. khổng lồ 


Sửgia quân sự Anh David Chandler co ngợi 
tài cẨm quân của Ngpoleon,trong cuốn 
Waterloo ~ 100 ngày (1980) 


giữa đám lùn tị” 


BINH SĨ DƯỚI QUYỀN NAPOLEON 

ai nấy đều trung thành tột độ. Được 
như vậy, một phần là nhờ Napoleon 
xây dựng hình tượng rất khéo. Khi 
duyệt đội ngũ, ông luôn chào hỏi, 
gọi tên một số quân nhân kì cựu, 
tạo cảm giác mình biết tất cả thuộc 
hạ. Trên đường hành quân cũng 
như trên chiến trường, ông khiến 
binh sĩ cảm thấy chủ tướng luôn 
đồng cam cộng khổ, chia sẻ hiểm 
nguy cùng họ (dĩ nhiên, trên thực 
tế, điều này không phải lúc nào 


cũng đúng). Ngoài ra, Napoleon 
còn có sức hấp dẫn đặc biệt, khó 
dùng lí trí giải thích được. Về chiến 
tích của Napoleon với Tập đoàn 
quân Italy (1796), Sir Archibald 
'Wavell, thống chế Anh, viết: “Nếu. 
anh tìm ra bằng cách nào... ông ta 
truyền cảm hứng cho đội quân tả 
tơi, đói khát và phản loạn ấy, để rồi 
chúng chiến đấu được như thế... thì 
anh sẽ học được nhiều." Cho đến 
thất bại cuối cùng, ba quân ít ai bỏ 
rơi Napoleon. 


.=¬#ð e. 


TƯỢNG BÁNTHẲNNAPOLEON,TÁC PHẨM CỦA NHÀ 
ĐIÊU KHẮC ANTOMO CANOVA,KHOẢNG NĂM 1806. 


ến đêm, , ngài vỆmg 
đi bộ, vị hàn 
khắp các đồa, son 
chưa đi bao xa đã. 
nhận ra. Thấy ngài 
binh sĩ mừn không 


thể tả. Ngay lập tức, hàng ngàn ngọn đuốc rơm 
được đốt lên, và tám vạn người xuất hiện, đồng 
loạt đón chào, tung hô hoàng thượng. 3% 


Thông cáo số 30 của Đại quân (3/12/1805), 
Tường thuật sự việc xây ra vào đêm trước trận' 
Austerlit. 


In Âu có nhiều tướng giỏi, nhưng họ thấy quá 
nhiều thứ một lúc. Tôi thì chỉ thấy một thứ: phần 
thân chính của kẻ thù. Chi cần tôi 
nghiền nát nó, những thứ phụ 


thuộc còn lại sẽ tự 


Napoleon bàn về nguyên li chiến lược của mình 
{1797). Thời kì này, ông đã nổi tiếng, với những 
chiến thẳng vang đội ở toly (786-1797) 


yên39 


NAPOLEON không mấy quan tâm. 
chuyện giữ thành hay lãnh thổ. 
Ông chủ trương điều binh thần 
tốc, dồn đối thủ vào thế bất lợi để 
tiêu diệt. Các tập đoàn quân đưới 
trướng ông di chuyển nhanh và 
độc lập, tự kiếm ăn, khi cần mới 
hợp lại để chiến đấu. Sở trường 
của Napoleon là vu hồi: đi vòng 


cánh, luồn đằng sau địch, khiến 
địch không tránh đâu được. Cũng 
có khí ông đứng ở trung tâm, tôa 
quân ra đánh, chia cắt lực lượng 
địch thành nhiều phần, rồi tung 
đòn liên tục, thanh toán từng phần 
một. Làm nên sức mạnh Pháp là 
sức tấn công sấm sét của pháo 
binh, bộ binh và thiết kị. Ban đầu, 
Napoleon áp dụng chiến thuật rất 
tỉnh tế, đợi địch lộ điểm yếu rồi 
mới hợp lực các binh chủng, đánh 
mạnh vào đó. Nhưng đến những 
năm cuối, ông thường đơn giản 
thúc quân xung phong trực điện. 


đLÔÿ2 x6: „ ` 


Hỏi ràng, sự nghiệp 


đáng sợ của 


BBazozrto đã lên tới 
đỉnh, vận may đang 


CÁCH MANG PHÁP VÀ CHIẾN TRANH  N , 


'CHO ĐẾN KHOẢNG NĂM 1808, sự 
nghiệp Napoleon nói chung chỉ tiến 
chứ không lùi. Tại châu Âu lục địa, 


các cường quốc đều bị ông đánh bại. 


Ông kết hôn cùng công chúa Áo, 
phong họ hàng, tướng lĩnh làm vua 
các nơi, nhằm thiết lập một trật tự 
mới, ổn định, để thống trị Âu lục 
trong hòa bình. Nỗ lực ấy thất bại. 
Giai cấp cẩm quyển các nước khơi 


rời bỏ hắn. Có thể dùng Tây Ban 
Nha để cứu châu Âu, miễn là châu 
Âu còn đủ đũng cảm và quyết tâm 


tự cứu chính mình%% 


gợi thành công tỉnh thần quốc gia 
chống Pháp. Năm 1808, Tây Ban Nha 
nổi dậy, kéo theo hàng loạt kháng. 
chiến khác. Cuối cùng, một mình 
Napoleon cùng lúc phải đương đầu 
với Nga, Phổ, Áo, Thụy Điển, Anh, 
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ông 
không thể tốc chiến tốc thắng được 
nữa. Nỗ lực tự cung tự cấp tại Nga và 
Tây Ban Nha thất bại thảm hại. 


Lời chính khách Phổ Friedrich 
von Gentz viết trong thư (tháng 
9/1808). Gentz là người hãng hái 
kêu gọi đân Đức đứng lên, chống 
Pháp thống trị 


Ø9 ©. 


“Tài ương cho toàn nhân loại.” 


Lời Sa hoàng Alexander ! trong thư gửi em 
gái Catherine (5/1/1812). Trong tắt kẻ thù, 
Napoleon là nhân vật xấu xa bộc nhất. 


Napoleon đối mặt thất 
“ranh của JeanrL À 


invào năm 1814. Năm này,ông 
tế thủ trước lực lượng địch áp đảo. 
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VUA CHÚA VÀ CÁCH 


ƯỚNG LINH CÁCH MẠNG PHÁP 


NAPOLEON ĐÁNH TRẬN AUSTERLITZ 


——~| ĐỊA ĐIỂM 
Moravia, nay thuộc 
| Cộng hòa Czech 
| CHIẾN DỊCH 
Chiến tranh Liên 
mính II 
THỜI ĐIỂM 2/12/1805 
LỰC LƯỢNG HAI BÊN Pháp: 7 
Liên quân; 85.000 (Nga: 70000, 
: ời chết, 7.000 bị 


thương, 11.500 bị bắt 


Mùa chiến dịch năm 1805, Napoleon 
rơi vào thế khó. Tháng 10, đội quân 
Áo dưới quyền Tướng Mack đầu hàng 
Pháp ở gần Ulm, Wũrttemberg, Tuy 
nhiên, khí mùa đông đến, Pháp đã 
tiến quá xa, gặp bất lợi về liên lạc cũng, 


Dâng nộp tù binh 

Sau trận đánh, tưởng Pháp Jean Rapp. 
dâng lén Napoleon bại tướng Nọa là 
Quận vương Repnin, cùng nhiều tù binh, 
cờphướn và đại bác, 


như tiếp vận - hậu cần. Trong khi đó, 
Nga và Áo đã hợp quân tại Moravia, 
Phổ có khả năng về hùa với họ. 


TRƯỚC GIỜ GIAO CHIẾN 
Napoleon muốn đánh, tiêu diệt đối 
thủ, bất chấp các tướng lĩnh đưới 
quyển khuyên can, bảo nên thận 
trọng rút lui. Nhằm dụ địch tấn 
công, ông phao tin mình đang sợ sệt, 
không đám giao chiến vì lực lượng, 
rất yếu. Tướng Nga Kutuzoy là tay 
lão luyện, không dễ mắc mưu. Có 
điểu, hai vị hoàng đế, Alexander của 
Nga và Francis của Áo, đều hối thúc. 
xuất quân, Kutuzov không ngăn nổi. 
Thế là, đúng theo ý Napoleon, liên. 
quân tức tốc chuẩn bị, hăm hở định 
đè bẹp Pháp. Napoleon thám hiểm 


địa hình kĩ lưỡng, trước khi chọn 
dải đất gần làng Austerlitz làm sa 
trường. Khi bày binh bố trận, ông cố 
tình để yếu cánh phải, hòng dụ đối 
phương tập trung vào đấy, Thay vì 
đóng trên cao nguyên Pratzen, giành 
lấy địa lợi, Pháp bỏ đường trống, 
cho địch dẫn quân vào. Phần lớn lực 
lượng Pháp và cả tổng hành dinh 
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đều được bố trí lệch về phía trái. 
Theo tính toán của Napoleon, lúc 
liên quân đánh cánh phải bên mình, 
ông sẽ điểu binh từ trái càn qua, bọc 
lấy, đoạn nghiền nát kẻ thù. Tính 
toán trên rất chuẩn, vì tham mưu. 
trưởng Nga - Áo, Tướng Weyrother, 
quả đã lên kế hoạch đồn lực tần 
công hữu quân Pháp. 


TA RẤT HÀI LÒNG, HƠI TƯỚNG SĨ... 
CÁC NGƯỜI ĐÃ XÂY ĐẮP CHO MÌNH 
VINH QUANG NGÀN ĐỜI. 


'NAPOLEON TUYẾN CÁO TRƯỚC QUẦN ĐỘISAU TRẬN AUSTERI fTZ, 3/12/1805 


c 


GIAO CHIẾN 

Sáng sớm ngày 2/12, sương mù 

phủ đẩy. Liên quân Nga - Áo tiến 
theo đội hình, bằng qua cao nguyên 
Pratzen, đổ xuống áp đảo cánh phải 
đối phương; quân Pháp tại đây vất 
vả cẩm cự. 8 giờ 30, Napoleon lệnh 
cho Soult dẫn bộ binh từ trung tải 
xông lên chiếm giữ cao nguyên. Lúc 
này, Nga - Áo lẽ ra đã phải xuống 
hết, nhưng vì chậm chạp nên một 
nhóm quân vẫn còn trên cao; bộ 
bình Soult vừa ló lên khỏi làn sương, 
hai bên bèn kịch chiến. Tổng hành 
đinh của Napoleon được chuyển tới 
cao nguyên để hoàng đế tiện theo 
đối tình hình. Song phương tung. 


Biên dưới, liên quân vẫn tập 
trung công phá hữu quân Pháp. Kế 
hoạch đánh bọc từ trái bất thành, vì 
cánh phải Nga, đưới quyền Tướng 
Bagration, chống trả quá hăng. 
Napoleon bèn đối kế hoạch, gọi 
Soult từ Pratzen xuống, tập kích bên 
cánh và sau lưng trưng quân của 
địch. Liên quân vỡ trận, tan rã, tử 
thương vô số. Tàn binh Nga rút lui, 
đợi ngày tái chiến, còn Hoàng đế 
Erancis của Áo phải kí hòa ước với 
Pháp, chấp nhận những điểu khoản 
nhục nhã. 


ÁP VÀ CHIẾN TRANH NAPOLEON 
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VUA CHÚA VÀ CÁCH MẠNG 


THỐNG CHẾ ĐẾ CHÍNH 


NAPOLEON LẬP QUẦN HÀM thống chế đế chính 


vào năm 1804. Ngoài 18 thống c 


š được phong đợt 


đầu, trải suốt thời gian trị vì của ông, chỉ có thêm 


tám vị nữa. Trong số này, có Louis Berthier, tham mưu trưởng 
của hoàng đế, và một số thống chế “danh dự? trên thực tế đã 
hưu trí từ trước. Tuy nhiên, đa số thống chế đều là chỉ huy còn 


đang tại vị, đủ khả năng dẫn đắt quân đoàn, ho: 
quân. Chư vị thống chế xuất thân từ các tầng 


tập đoàn 
khác nhau; 


sau khi Napoleon mất ngôi, số phận họ cũng kẻ thăng người 


trầm khác biệ 


Ney và Murat xấu số, lãnh án tử; 


Bernadotte tốt số, làm nên đại sự, sáng lập vương triểu mới 


'Thụy Điển. 


'Vừa đến tuối trưởng thành, 
Louis-Nicolas Davout gia 
nhập trung đoàn của phụ 
thân. Cha ông là sĩ quan 
kị binh mang dòng đõi 


Ông tướng 
xấu trai 
Davout hói đầu, lại 


cận thị. Nhìn bể ngoài, 


không ai bảo ông là 
tướng giỏi. 


fÊf NICOLAS SOULT 


THỐNG CHẾ PHÁP 

SINH 29/3/1769 

MẤT 26/11/1851 

CHIẾN TRANH tiến tranh Cách mạng Pháp, Chiến 
tranh Napolepn 

TRẬN BÁNH 7uch (1799), Austeri (1805), 0cana 
(180), Toulouse (1814) 


Nicolas-Jean-de-Dieu Soult sinh 
trong gia đình trung lưu tỉnh lẻ. Cha 
qua đời sớm, cảnh nhà khó khăn, ông 
đăng lính năm 1785. Chiến tranh. 
Cách mạng mở ra cơ hội, giúp Soult 
thăng tiến nhanh, tích lũy kinh 
nghiệm trận mạc. Ông dự phần đánh 
bại Nga — Áo ở Zurich (1799), sau đó, 
trên cương vị thống chế, nắm quân. 
đoàn trung tâm tại Austerlitz, chỉ huy 


Chỉ huy rắn rồi 

Nhiễu đồng sự không ưa Soult, coi ông là 
kẻ thủ đoạn, tự tư tự lợi. Tuy vậy, khí chỉ 
huy, ông tỏ ra quyết đoán, không ngại 
hiểm nghèo. 


fFf LOUIS-NICOLAS DAVOUT 


THỐNG CHẾ PHÁP. 
SINH 10/5/1770 
MẤT 1/6/1823 
CHIẾN TRANH Chiến tranh Cách mạng Pháp, 
(hiến tranh Napoleon: 

TRẬN ĐÁNH Aust:: 
(I806), lau (1807),Wagam (1809), 
rkmiil (1809), Hambur (1814) 


quý tộc, phụng sự Vua Louis XVI. 
Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh 
Cách mạng Pháp, ông thăng tiến 
nhanh, chẳng mấy chốc đã lên 
chuẩn tướng, song về sau đâm ra lận 
đận, vì cách mạng nghỉ ngờ quý tộc. 
Napoleon thì không mang thành 
kiến, cho Davout đi theo viễn chỉnh 
Ai Cập (1798). Tại đây, ông chỉ huy 
kị binh, lập thành tích xuất sắc. 


CHIẾN CÔNG AUSTERLITZ 
Trong các thống chế đợt đầu (1804), 
Davout là người trẻ nhất, mới 34 
tuổi. Ở Austerlitz (1805), ông hành 
quân thần tốc từ Vienna, đến nơi 
kịp thời, giúp hữu quân Pháp cầm 
cự trước sức công phá mạnh mẽ 
của Nga - Áo. Tháng 10/1806, chỉ 
với một quân đoàn, ông quật ngã 
đại quân Phổ tại Auerstedt, giữa lúc 
Napoleon giao tranh với cánh quân 


đợt đột kích mang tính quyết định 
lên cao nguyên Pratzen. Sau các chiến 
dịch chống Phổ và Nga (1806-1807), 
ông sang Tây Ban Nha. 


PHONG ĐỘ THẤT 
THƯỜNG 

Trên mặt trận Iberia, Soult truy kích 
bất thành, để quân Anh chạy mất 
(trận Coruña, tháng 1/1809), song 
chuộc lỗi bằng cách đè bẹp lực lượng 
Tây Ban Nha tại Ocana (tháng 11). 
Sang tháng 5/1811, ông đánh trận 
Albuera, không thắng. Nói chung. 
Chiến tranh Bán đảo là chiến địch 
thất bại của Soult, bởi hai lí do. Thứ 
nhất: ông bất đồng gay gắt với các 
đồng sự, gây nhiều ảnh hưởng tiêu 
cực. Thứ hai: lối đánh lưu động kiểu 
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khác, nhỏ hơn, tại Jena. Davout 
tiếp tục lập công trước Nga (trận 
Eylau, 1807) và Áo (chiến dịch 
'Wagram, 1809). Để tưởng thưởng, 
Napoleon phong ông tước quận 
vương xứ Eclmihl (Eckmủhl là tên 
địa phương, nơi Davout giành chiến 
thắng vào tháng 4/1809). 

Chiến địch đánh Nga thất bại 
(1812) đương nhiên không khiến 
uy danh Davout tăng thêm. Nhưng 
khi Pháp lâm đường cùng, ông 
vẫn thể hiện bản lĩnh, trấn giữ 
Hamburg, không để mất thành 
vào tay địch (1813-1814). Thời kì 
'Trăm ngày, ông giữ chức bộ trưởng 
chiến tranh, đến lúc Napoleon thất 
bại, mới hàng chính phủ mới. Dù 
Davout không có sức lôi cuốn như 
một số thống chế khác, ông là 
người đáng tìn, giữ kì cương rất 
nghiêm, lại thêm điều binh giỏi, 
phán đoán tỉnh nhạy. Đó đều 
là phẩm chất cần có nơi một vị 
tướng tài. 


Napoleon không phát huy tác 
đụng ở vùng đồng quê điêu. 
linh, đẩy rẫy du kích. Dù 
vậy, phải công nhận, 
trước Wellington vào 
năm 1814, tuy lực 
lượng yếu hơn 
nhiều, Soult đã 
chiến đấu tuyệt 
vời, mở được 
đường từ rặng 
Pyrenees lên 
tận Toulouse. 
Thời kì Trăm ngày, Soult 
làm tham mưu trưởng cho 
Napoleon, chẳng có thành 
tích gì đặc biệt. Sau một thời gian 
lưu vong, ông về Pháp, tiếp tục sự. 
nghiệp quân sự, chính trị. 


_ 


TÔI ĐÃ THẮNG RỒI, 
KHÔNG BIẾT, NÊN KHÔNG CHỊU CHẠY: 


THỐNG CHẾ SOULT KHÔNG THẮNG ĐƯỢC 


ÔALBUER/ 


SONG CHÚNG 


'G BẢO CÁO NHI 


„xi MICHEL NEY 


THỐNG CHẾ PHÁP 


w người như ông khó với nổi chức hạ 
SINH 25/3/1769 sĩ. Tuy là chỉ huy, Ney thường dẫn. 
MẤT 26/11/1815 đầu binh sĩ nơi chiến trường, gây ấn 
CHIẾN TRANH (hiến tranh (ích mạng Pháp, — tượng cho Napoleon, nên được 
(hiến tranh Napoleon phong thống chế năm 1804. Trong 
'TRẬN ĐÁNH £lchingen (1805), Fiedland chiến dịch Ulm (1805), quân đoàn 


(1807), Berezina (1812), Bias (1815), 


'Waterloo (1915) 


của ông chặn đường tại Elchingen, 
không cho Áo tấu thoát. Ông còn lập 
công trước Phổ và Nga, với đình cao. 


Con nhà thường dân, nói là chiến thắng Eriedland. 
ˆ năng bỗ bã, Michel Ney Gian nan một thời gian ở Tây 
ÁằÖnhì ng, làm lính kinh Ban Nha và Bồ Đào Nha, sang năm 
kị từ năm 1787. Nhờ có 1812, Ney tham gia chiến dịch 


cách mạng, sự nghiệp 
Ney mới hanh thông, 
chứ dưới chế độ cũ, 


xâm lăng Nga. Khi Pháp rút khỏi 
Moscow, ông chỉ huy hậu quân, 
chiến đấu trong cuộc vượt sông 


CÁCH MANG PHÁP VÀ CHIẾN TRANH NAPOLEON 


tuyệt vọng ở Berezina. Truyền rằng 
Ney là người Pháp cuối cùng rời đất 
Nga. Napoleon ca ngợi ông như bậc 
“dũng trung chỉ dũng”. 


LÒNG TRUNG DAO ĐỘNG 
Tuy vậy, Ney không kiên trung. 

Ông đứng đầu nhóm chống đối, kêu 
gọi hoàng đế thoái vị. Lúc hoàng. 

đế trở về từ Elba, ông xung phong 
đi bắt, nhưng rồi trở cờ, quy phục 
chủ cũ. Thời kì Trăm ngày, Ney tỏ 
ra kém cỏi, hay phán đoán sai lầm. 
Ông đánh mất lợi thể ở Quatre-Bras 
và xua kị binh tấn công liều lĩnh ở 
'Waterloo, khiến Pháp tiêu hao sinh 
lực. Sau thất bại, Ney bị bắt, kết tội 
phản quốc, lãnh án tử hình bằng 
súng tại Paris. 


Chỉ huy hậu quân. 
_ N€y ghi dấu ấn trong cuộc 
rút lui khỏi Moscow (1812). 
| - Giữa cơn nguy khốn, ông 
văn chiến đấu dũng cảm, 
rêu gương lãnh đạo cho 
ba quân noi theo, 


LỜI THỐNG CHẾ NEY NƠI PHÁP TRƯỜNG, NĂM 1815 


$6—— — ¬ 
TA ĐÁNH TRĂM TRẬN CHO PHÁP, CHƯA 
TỪNG CHỐNG TỔ QUỐC LẦN NÀO... 


THỐNG CHẾ PHÁP, VUA NAPLES 

SINH 25/3/1767 

MT 13/10/1815 

(HIẾN TRANH Chiến tranh Cách mạng Pháp, Chiến 
tranh Napolsoni 

TRẬN ĐÁNH Aboulir (1795), Atstetit (1605), 
Eylau (1607), Tolentino (1815) 


Là con một chủ quán trọ, Joachim 
Murat đổi đời nhờ cách mạng, trở 
thành sĩ quan kị binh. Từ năm 1795, 
ông sát cánh cùng Napoleon, trợ 
giúp chủ tướng trong các chiến dịch 
ban đầu ở Italy và Ai Cập. Thụ 
phong thống chế năm 1804, Murat 
góp công tại Austerlitz, trước khi đạt 
đến đỉnh cao sự nghiệp: dẫn dắt một 


fÈf JOACHIM MURAT 


vạn kị binh đè bẹp quân Nga ở Eylau 
(tháng 2/1807). Napoleon phong 
Murat làm quốc vương Naples. Từ 
đó trở đi, ông phải chật vật đảm. 
đương hai việc: làm tướng cầm quân 
và làm vua cai trị. 

Năm 1815, Murat tập trung giữ 
ngai, song không thành công. Thua 
trận Tolentino trước Áo vào tháng 
5, ông bị chính người Naples xử bắn 
năm tháng sau đó. 


Murat hào nhoáng 

Murat luôn mặc quân phục cầu kì, sở trường 
chỉhuy kị binh. Trong tranh, ông đang dẫn 
đầu quán kị, tấn công lực lượng Ottoman tại 
Aboukir, Ai Cập (1799). 
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ĐỊCH THỦ CỦA NAPOLEON 


DÙ LÀ THIÊN TÀI QUÂN SỰ, Napoleon cuối 
cùng thất bại. Liên minh các nước châu Âu đông 


quân hơn đã đành, nhưng họ còn có những chỉ 
huy tài ba, đủ sức đấu trí, đấu lực, thắng hoàng để Pháp. 
Trong khoảng năm 1805-1807, Áo, Phổ và Nga đều tơi bời 


trước Pháp, song họ gượng dậy kịp thời, gây tổn hại lớn 


#Fƒ QUỐC CÔNG CHARLES 


TƯỚNG ÁO Là con hoàng đế Áo Leopold H, 

SINH 5/9/1771 Quốc công Charles đương nhiên có 
MẤT 30/4/1847 quyền cầm quân. Ông dùng chiến 
CHIẾN TRANH (hiến tranh (ách mạng Pháp, (hiến — tích sa trường để chứng minh quyền 
tranh Napoleon ấy xứng đáng. Chiến tranh Cách 


TRẬN ĐÁNH 5tockach (1799), Asparn — Fssling mạng Pháp mới bùng nổ, ông đã 
(1809),Wagram (1809) tham chiến tại Hà Lan, vừa đánh vừa 
.————— lọcnphệ. Bao nhiêu kinh nghiệm 


cho đối phương ở Wagram (1809) và Borodino (1812). 
Mikhail Kutuzov của Nga và quận công Wellington của 
Anh, đều áp dụng chiến thuật kiên nhẫn chờ thời, khiến 
Pháp mỏi mệt suy kiệt, để rồi đến trận Waterloo quyết 
định, Wellington và thống chế Phổ Gebhard von Blùcher 


đường hoàng hạ gục Napoleon. 


học được, Charles đem sử dụng khi 
chỉ huy lực lượng Áo trên mặt trận 
sông Rhine (1796). Đương đầu hai 
đạo quân Pháp, do Jourdan và 
Moreau dẫn đắt, ông tự tin nghênh 
chiến, giành thế chủ động, đả bại cả 
đôi, đuổi địch khỏi Đức. Ở Stockach 
năm 1799, ông canh đúng thời cơ, 
đích thân đẫn đội dự bị vào trận, đại 
thắng Jourdan lần nữa. 

Sau thành công tột bậc này, 


Charles cầm quân ở Italy, bỏ lỡ chiến 
dịch Austerlitz. Bị thua thâm trước 
Pháp, Áo giao ông nhiệm vụ cải tổ 
quân đội. Ông bèn bắt chước cách tổ 
chức của Napoleon và khơi đậy tính 
thần dân tộc Đức, chuẩn bị sẵn sàng 
để tái chiến (1809). Tuy nhiên, khác 
với Napoleon, Charles chủ trương, 
thận trọng, không muốn tiêu diệt 
đối phương, chỉ phòng ngự các cứ 
điểm chiến lược bên mình. 


ĐỐI MẶT THỦ THÁCH 

Trận Aspern - Essling là cơ hội 

cho Charles đánh giá kết quả cải 

tổ. Ông chiếm thượng phong, buộc 
Napoleon phải chịu thất bại lớn 

đầu tiên. Đáng tiếc, Áo văn giữ thế 
thủ, không thừa thắng đánh tiếp 
ngay, nên lần chạm trán tiếp theo. 
tại Wagram (tháng 7), Napoleon đã 
phục hận. Tuy thế, Pháp phải trả giá 
đắt cho chiến thắng, mà Áo cũng 
không đến nỗi đại bại. Sau Wagram, 
Charles từ bỏ nghiệp tướng. 


Dụ địch 

Trận Aspern - Essling (21-22/5/1809), Charles 
thắng Napoleon. Ông dụ Pháp vượt sông, tối 
tấn công khi địch chưa kịp ổn định đội ngũ. 
Sau đó, Áo không thừa thẳng đánh tiếp. 


Blủcher tái xuất khi Napoleon trở về 


GEBHARD VON BLUCHER -` 


TƯỚNG PHỔ 

SINH 16/12/1742 

MẤT 12/9/1813 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Cách mạng Pháp, (hiến 
tranh Ñapoleon. 

TRẬN ĐÁNH Auerstedt (1806), Katrbach (113), 
eipzig (18133, Ligny {1815),Waterloo (1815) 


Thời trẻ, Blũcher đi lính cho Thụy 
Điển, sau bị Phổ bắt (1760) mới 
chuyển sang phục vụ Phổ. Rời quân 
ngũ một thời gian dài, đến Chiến 
tranh Cách mạng Pháp, ông lại lên 
yên, trở ra làm chỉ huy kị bình. 
Trong cuộc chiến Pháp - Phổ năm 
1806, Blũcher giữ vai trò quan trọng. 
Kị binh do ông dẫn dắt chiến đấu 


oai hùng nhưng vô vọng, cam chịu 
thất bại tại Auerstedt. Những năm. 


sau đó, ông trở thành biểu tượng cho. 


tinh thân ái quốc Phổ. Khi chiến 


tranh với Pháp tái điễn (1813), ông 


chỉ huy binh sĩ Nga - Phổ trong 
“Tập đoàn quân Silesia hùng mạnh. 


MẠNH MẼ PHI THƯỜNG 
'Blủcher thắng Pháp ở Katzbach 
(tháng 8/1813), và dự phần trong 
chiến thắng Leipzig của liên quân 
(tháng 10). Năm 1814, quân ông 
mở đường trên đất Pháp, thẳng 
tiến Paris, góp công rất lớn buộc 


Napoleon thoái vị. Hưu trí với tước 


hiệu quận vương xứ Wahlstatt, 


từ Elba (1815). Hai bên giao chiến 
tại Ligny; ngựa Blùcher bị bắn chết, 
ngã đè lên chủ suốt hai tiếng đồng 
hồ. Thương tích vừa khỏi, vị quận 
vương 72 tuổi liển hành quân tới 
'Waterloo để giúp Wellington, 

bất chấp lời can ngăn của tham 
\,_ mưu trưởng Gneisenau. Ông 
đến nơi kịp thời, khiến thế 
trận xoay chuyển. Napoleon 
thất bại, còn Blũcher kết thúc 
sự nghiệp bằng chiến công 
huy hoàng, 


Tôn kính tưởng niệm 

Blũcher là công dân danh dự các thành phố. 
Berlin, Hamburg và Rostock. Trong hình là 
đông xu do Berlin đúc đề tưởng niêm ông. 


CÁCH MẠNG PHÁP VÀ CHIẾN TRANH NAPOLEON 


# 


VƯƠNG THÂN PYOTR BAGRATION 


TƯỚNG NGA 

SINH 176 

MẤT 24/9/1812 

CHIẾN TRANH Các cuộc chiến Họa — Thể và Nga ~ 
Thụy Điển, Chiến tranh Cách mạng Pháp, Chiến tranh 
Napoleon 

TRẬN ĐÁNH Austerilu (1805), Borodino (1812) 


Thuộc đòng đõi vương tộc 
Georgia, thuở mới ra ràng, 
Pyotr Bagration làm sĩ quan 
đưới trướng Alexander 
Suvorov. Ông sớm bộc lộ 


Vương thân Georgia 

Tính tình nghĩa hiệp, nồng hậu, 
Bagration rất được lòng binh sĩ 
dưới quyền. 


TƯỚNð NGA 

SINH 16/9/1745 

MẤT 28/4/1813 

CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến Nga — Thổ, Chiến 
trạnh Napoleor) 

TRẬN ĐÁNH Austetliz (1805), Borodino (1É12), 
Maloyarolavet (1812), Bereatra (1812) 


Nhà quý tộc Mikhail Kutuzov kể ra rất 
may mắn. Trong thời kì đầu cầm 
quân, ông bị bắn trúng đầu hai lần, 
nhưng chỉ mất một mắt. Năm 1805, 
lúc đang hưu trí, ông được gọi trở lại 
để đương đầu Napoleon, Tuy Nga đại 
bại tại Austerlitz, Kutuzov không bị 
trách phạt, bởi lỗi là ở Sa hoàng, 


MIKHAIL KUTUZOV 


Alexander, người đã bác bỏ chiến lược 
thận trọng của ông. 

Tháng 8/1812, Napoleon xâm lăng, 
quân Nga tan tác, Kutuzov lại phải 
“hạ sơn? Dù đã già, lúc nào cũng mơ 
màng ngái ngủ, ông được xem như kết 
tình của tình thần dân tộc Nga. Lùi 
đến tận Borodino, cửa ngõ Moscow, 
ông mới dàn trận đánh Pháp. Suốt 
trận thư hùng, chỉ huy Nga ít chỉ đạo, 
cứ để hai bên mặc sức chém giết. 

Đánh xong, Kutuzov giở tuyệt 
chiêu: tiếp tục lùi, để Moscow cho. 
Pháp, song mặt khác nhất quyết không 
cầu hòa. Đến lúc Pháp rút lui, ông mới 
theo truy kích. Trận Maloyaroslavets 


tài năng trong cuộc chiến chống 
Thổ Ottoman và Ba Lan. Năm 
1799, đeo lon thiếu tướng, ông 
tháp tùng Suvorov đánh Pháp ở 
Italy và Thụy Sỹ. 


ĐƯƠNG ĐẦU KHÓ KHĂN 
Bagration đũng cảm, bốc đồng, 
thường chiến đấu theo bản năng. 
Sau lần chỉ huy hậu quân xuất 
sắc, chống lực lượng Pháp đông 
gấp nhiều lần ở Schongrabern, 
ông cầm đầu hữu quân Nga - Áo 
trong trận Austerlitz (1805). 

Tuy trận này thảm bại, nhưng cá 
nhân Bagration tỏa sáng, ngăn 
được đòn bọc sườn của Napoleon 
và che chắn cho đám tàn binh rút 
lui an toàn. 


Năm 1807, sa hoàng tạm hòa 
với Pháp; Bagration chuyển 
sang đánh Thụy Điển ở Phần 
Lan, và Thổ Ottoman bên bờ 
Đanube. Đợt Napoleon xâm 
lăng (1812), tiến vào Moscow, 
ông nắm Đệ nhị Tây quân, liên 
tục phải lùi. Trong lúc lui binh, 
ông và Barclay de Tolly, chỉ huy 
Đệ nhất Tây quân, phối hợp 
không tốt. 

Tháng 9, Nga quyết định dừng 
lại, nghênh chiến ở Borodino; 
Bagration nắm trung quân lẫn 
tả quân, một lòng bảo vệ vị trí, 
khiến binh sĩ lên tinh thần, quyết 
tử sinh bên chủ tướng. Không 
may, ông trúng đạn nơi chân, 
được hai tuần thì mất. 


Ti CẢ CÁC CHIẾN DỊCH CỦA CHÚNG 
TA CHỈ CÓ MỘT MỤC TIÊU DUY NHẤT: 
ĐÓ LÀ LÀM HẾT SỨC TRONG KHẢ 
NĂNG ĐỀ TIÊU DIỆT KẺ THÙ. 


LỜI NGUYÊN SOÁI&MIKHAIL KUTUZOV KHI NHÂN QUYỀN CHỈ HUY SAU CUỘC XÂM LẶNG CỦA NAPOLEON, NĂM 1812 
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buộc Napoleon phải đổi hướng hành 
quân, đi qua những vùng đã hoang 
tàn, không còn lại gì. Tập kích lẻ tẻ chứ 
không đánh lớn, Kutuzov “nhường” 
việc giết địch cho đường sá xa xôi, cái 
đói, và cơn giá buốt mùa đông. Đặc 
biệt, lần vượt sông Berezina đã đóng. 


băng, Pháp thiệt hại nặng nể, mất đến 
hàng ngàn nhân mạng. 


Họp bàn tại Fili 

Sau trên Borodine, Kutuzov hợp bàn cùng các 
tướng lĩnh dưới quyền tại làng Fili. Ông quyết 
định tiếp tục rút lui, hi sinh Moscow để bảo 
toàn lực lượng. 
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ĐỊCH THỦ CỦA NAPOLEON 


ẬN CÔNG WELLINGTON 


TƯỚNG ANH 

SINH 1/5/1769 

MẤT 14/2/1852 

CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến Anh — Mysore và Ảnh 

~ Maratha, Chiến tranh Napoleon 

TRẬN ĐÁNH Ássaye (1803), Vimeiro (18/8), Ilavera 
Badajoz (1812), 5alamanca (1812), Vitoría 
Waterloo (1815) 


-Arthur Wellesley, sau là quận công 
'Wellington, sinh trưởng trong một 
gia đình quý tộc Anh - Ireland. Sau 
lúc cha mất, cảnh nhà khó khăn hơn 
trước, ông nhập ngũ để tìm kế sinh 
nhai, lần đầu tham chiến khi viễn 
chinh Hà Lan, phục vụ dưới trướng 
quận công xứ York (1794). Đợt viễn 
chính thất bại thảm bại, song nhờ 
đó, Wellesley nói ông “học đư 
mình không nên làm những gì” 
xuất ngoại thứ hai, Wellesley 
giao tranh cùng chư quốc Ấn Ð. 
Nhờ có anh trai làm toàn quyển t 
đây, đường thăng tiến rộng mở trước 
mắt ông. n khó 
Mysore và Liên bang Maratha là 
hội cho ông lập công đầu, thể hiện 


năng lực phi thường. Nhớ 

về đại thẳng Assaye trước 

Maratha (1803), ông cho rằng: 
“Đấy là trận tôi chiến đấu cừ 
nhất” Cừ nhất hay không chưa 
biết, nhưng chắc chắn là nguy 
hiểm, vì trong quá trình chiến đấu, 
'Wellesley bị chết mất hai ngựa. 


BÁO VỆ BỒ ĐÀO NHA. 
Tuy đã chứng tỏ được khả năng, 
'Wellesley chưa thực sự nổi tiếng. 
Giữa cuộc Chiến tranh Napoleon, 
Pháp xâm lấn Bồ Đào Nha, 

ông được điều sang nước 

này (hè năm 1808). Tháng 

8, cầm quân ở Vimeiro, 
'Wellesley có khởi đầu đầy 

hứa hẹn. Dưới 

sự điểu động 

khéo léo của 

ông, bộ binh 

Anh tiến đều, tiến 

vững theo hàng, được 

pháo binh hỗ trợ bằng 

đạn nổ bì (mới được 

phát minh vài năm 
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TỎI VẤN LUÔN NÓI RẰNG: BUỒN 


NHẤT TRẬN 
TRẬN THĂNG 


+ỠI QUẬN CÔNG WELLINGTON, THEO GHI CHÉP 


“TRẬN ĐĂNH 
BADAJOZ 


Wellington từng bao vây Badajoz, ngôi thành 
nằm nơi biên giới Tây Ban Nha — Bồ Đào Nha 
vào năm 1811. Đến tháng 3/1812, ông quay 
lại lần nữa, đánh ba tuần thì thành vữ. Đang 
vật nên dù biết hơi iiều, ông vẫn xua binh tràn 


0NG NHẬT Kí CỦA PHUN/ 


HUA, BUỒN NHÌ 


;HELLEY, NĂM 1815 


lòng, Wellingtor tiếp tục tấn công, lệnh cho. 
binh lính bắc thang mà vào. Ác chiến một hải, 
Anh cũng xâm nhập được thành, Pháp đành 
đầu hàng. Khi xung kích, lính Ánh dũng cảm 
bao nhiêu, thì trong những ngày tiếp theo lạt 


` _š 


nh § 


` 


vào ngay đêm 6/4. Chỗ vỡ được Pháp phòng 
thủ vững chắc, quân Ánh xung phong mấy đt 
đều bị đấy lui, tốn thất rất nặng. Không sửn 


bê tha, tàn bạo bấy nhiêu, Họ trống rượu say 
khướt, tha hồ cướp phá, hãm hiếp, bách hại. 
nhân dân. 


Kế 
Sẽ 
[ 


CÁCH MẠNG PHÁP VÀ CHIẾN TRANH KG CD 


nmực 
mặc trang nhã, tạo 
hg phản với các tướng lĩnh. 
lân nhục cầu kì. Ông 
Š anh hùng, cũng rất ghét 
tán đương rẻ tiền.. 


ˆ “trước). Họ đẩy lùi đợt tấn công của 


Pháp, khiến địch thương vong nặng. 
“Thắng trận, nhưng sự nghiệp 
mi suýt tiêu tùng, vì cấp trên 
ông kí hiệp ước Cintra, chẳng 
những tha, mà còn dùng tàu chở 
đám bại bình Pháp về nước, cho 
Pháp giữ lại hết vũ khí và chiến lợi 
phẩm. Nghe tìn, dân Anh phẫn nộ, 
chính phủ triệu hồi Wellesley. Ông 
chứng minh được mình vô can và 
xín chính phủ cho quay lại Bồ Đào 
Nha, với lực lượng mạnh hơn trước. 
Năm 1809, Wellesley trở thành 
tử tước Wellington. Chiến dịch 
đo ông chỉ huy tại bán đảo Iberia 
ÉJ809—1814) được xem là mẫu mực 
kinh điển trong lịch sử quân sự. Sở 
hữu tầm nhìn sâu rộng, Wellington 
đã đánh giá tình hình chiến lược cực 
chuẩn. Theo ông, Pháp không thể tập 
trung lực lượng để tiêu diệt liên quân 
Anh - Bồ, vì họ còn bận đối phó. 
quân chính quy và du kích Tây Ban 
Nha. Ông quyết định xây lũy tuyến, 
biến Lisbon thành cứ địa vững như 
thành đồng, địch bao vây cũng 
không sợ, vì đã có tiếp vận bằng 
đường biển. Bên ngoài lũy tuyến, 
Pháp chiếm cứ khu đồng quê hoang 
tàn, đói khát vì không có cái ăn. 


ĐẨY LÙI PHÁP 

'Wellington giữ kỉ luật rất nghiêm, 
huấn luyện bính sĩ thành lực lượng 
chiến đấu thiện nghệ. Mỗi khi hành 
bình tấn công, ông lên kế hoạch tỉ 
mi, chỉ tiết, chú trọng nhất đến tiếp 
vận quân lương - quân nhu. Cẩn. 
thận cũng phải, vì cho đến năm 
1813, lính Pháp đông hơn nhiều so. 
với lính Anh, Wellington luôn phải 
duy trì chính sách bỏ đất để bảo 
toàn binh lực. Tuy vậy, khi thời cơ 
đến, ông cũng rất táo bạo, quyết liệt, 
minh chứng là thắng lợi vang dội ở 
Salamanca (tháng 7/1812). Trận này, 
ông vốn chưa định đánh, nhưng đã 
chớp thời cơ, phát lệnh đột kích bất 
ngờ khi phát hiện quân Pháp ở gần 
cánh bên mình đang chủ quan, triển 
khai đội hình quá dàn trải. Từ nắm. 


Trận Quatre-Bras (1815) 

'Wellington từng gọi bính lính dưới quyền 
mình là “bọn cặn bã của địa cầu". Tuy vậy, khỉ 
bộ bình Anh dàn hàng nổ súng, hỏa lực 
không chê vào đâu được. Tranh trên vẽ trận 
Quatre-Bras, hai ngày trước Waterloo. 


1813 đến 1814, lúc đã chiếm thượng. 
phong, Anh không lùi nữa mà tiến 
mãi, buộc Pháp đầu hàng mới thôi. 
Trước khi nhậm chức tổng tư lệnh 
liên quân, quyết chiến với Napoleon 
tại Bỉ (tháng 6/1815), Wellington 
đã vang danh anh hùng dân tộc. 
Chiến thắng Waterloo (xem trang 
210-211), càng củng cổ thêm tiếng 
tăm, đưa ông vào hàng ngũ tướng 
lĩnh vĩ đại của thế giới. 


Quân phục xạ thủ hoàng gia 

Đây là quân phục của một sĩ quan thuộc 
Trung đoàn Xạ thủ Hoàng gia, thời kì 
Waterloo. Trên chiến trường đấy khói súng, 
rất dễ nhầm bạn thành thù, nên linh Anh thời 
này mặc áo đỗ tươi cho dề nhận diện. 


NIÊN BIỂU 


a 1785-1786 Welleslsy học trường 
quân sự ở Angers, Pháp, chuẩn bị hành 
trang cho đời bình nghiệp. 


& 1787 Wellesley gia nhập trung đoàn 
bộ binh với hàm thiếu úy, được thăng 
trung úy vào cuối năm. 


ø 1794 Quận công xứ York đánh Pháp ở 
Hà Lan;Wellesley chỉ huy một lữ đoàn, lần 
đầu tham chiến. 


# 1799 Sang Ấn Độ, Welleslsy thống lĩnh 
bộ bình Anh, đọ sức cùng Vua Tipu trong 
Chiến tranh Anh - Mysore IV. 

w 23/9/1803 Giữ chức thiếu tướng, 
'Wellesley giao tranh ác liệt ở Assaye, Tây 
Ấn, đánh bại lực lượng Liên bang Maratha, 


= Tháng 8-9/1807 Vệ đến Anh, 
'Wellesley dẫn bình tiển đánh 
Copenhagen. Đại công cáo thành, ông lên 
lon trung tướng. 

m 1808 Tham gia 
Chiến tranh Bán 

đảo ở Bồ Đào Nha, 
Wellesley thắng 

trận Vimeiro (21/8) 
trước Thống chết 
Junot, nhưng phải. 

vẻ Anh để giải trình. 
sau khi quân Pháp. 
được thả cho Về nước. 


® 1809 Trở lại lberia, 
'Wellesley đuổi Pháp, 
khỏi Porto; hai bên 
giao chiến tại 
Talavera (27/7). Sau 
trận này, ông được 
vinh phong là từ 
tước Wellington xứ 
Talavera. 


® 1810 Wellington cầm chân Pháp ở 
Busaco (27/9), rồi tút về sau lũy tuyến 
Torres Vedras, trấn giữ Llsbon. 


8 1811 Pháp buộc phải rút khỏi Bồ Đào. 
Nhà. Biên giới Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha 
trở thành chiến địa mới, nơi Wellington 
thắng trận Fuentes de ORoro (3-5/5). 


ø 1812 Wellington chiếm các thành trì 
Ciudad Rodilgo (20/1) và Badajoz (6/4), 
đoan đuổi Pháp trong trận Salamanca. 
2/7. 


= 1813 Đại trận Vitoria (21/6), Anh lại 
thấng Pháp; Wellington được thăng thống 
chế. 


ø 1814 Truy kích Pháp dọc vùng 
Pyrenees,Wellington chiếm Toulouse vào. 
tháng 4. Napolson thoái vị, ông nhậm 
tước quận công. 


8 1815 Napolson từ Elba trở về. 
Wellington đánh Ney ở Quatre-Bras (16/6), 
sau đó, hợp sức cùng thống chế Phổ. 
Bl0cher, đánh bại Napoleon ở Waterloo. 
(18/6. 


VUA CHÚA VÀ CÁCH MẠNG 


TRẬN WATERLOO 


WELLINGTON ĐỐI ĐẦU NAPOLEON 


Anh và Phổ không hợp quân, mà mỗi bên đánh một 
trận riêng: Blũcher thua Napoleon ở Ligny, Wellington 
hòa Ney ở Quatre-Bras. Pháp không tích cực truy duổi, 
để Phổ rút về Wavre, còn Wellington lui lại đấy đồi 


THÁNG 6/1815, quân Phổ của Tướng Blucher 
và lực lượng đồng mính (Anh, Hà Lan, Bỉ và 
Đức), do Quận công Wellington dẫn dắt, chuẩn 


bị cùng nhau xâm lấn Pháp. Ngày 15/6, Napoleon ra tay 
trước, đem binh vào Bỉ. Chưa rõ đối phương muốn gì, 


thế thủ, chờ xem động tĩnh của 
Napoleon rồi mới phản ứng theo. 
lờ quân Phổ của Blủcher tới 


Quân Wel 
sườn đốc ngượ. 


gton chủ yếu đóng tại 
đồi Mont St 
đại bác Pháp. Đằng 
trước đỉnh đồi, phía phải có lâu đài 
Hougoumont, ngay trước phòng 
tuyến có nông trang La Haye Sainte; 
ington cho lính trấn giữ cả hai 


nơi. Ngoài ra, còn có 18.000 quân 


đóng tại Halle, nằm chệch về bên 
phải chiến địa, nhằm đề phòng Pháp 


6 


đánh bọc sườn (trên thực tế, đã 
Không xây ra). Ban đầu, Wellington 
chọn cho mình vị trí thuận lợi bên 
cạnh một cây du. Ông ngồi dưới 
bồng cây, liên tục viết lệnh, chủ yếu 
chỉ đạo quân lính phải giữ cho được 
Hougoumont. 


THÚ VỮNG RỒI CÔNG 
Suốt buổi chiều, Pháp xung phong 
liên tục. Sa trường mờ khói, 
'Wellington không kiểm soát được 
toàn bộ tình hình (một diễn biến 
quan trọng, kị binh Scotland xông 
lên tấn công, đã điễn ra mà không có 
lệnh ông). Thấy không thể đứng yên 
một chỗ được nữa, ông thúc ngựa 
tới những nơi chiến sự ác liệt nhất, 
đối theo binh sĩ, cho họ thẩy mặt 
chủ tướng để yên lòng, Chỗ nào lộ 
điểm yếu, có.nguy cơ thua, ông điều 
ngay lực lượng dự bị tới cứu, Mãi 
đến chiểu tối, khi Pháp đã suy kiệt 
trước sức kháng cự đũng mãnh và 
mưa đạn pháo của Anh, Wellington 
mới đổi thủ sang công. 


EM CHƯA BAO GIỜ BẬN TÂM VỀ TRẬN 
NÀO NHƯ TRẬN NÀY, CỮNG CHUA 


BAO GIỜ CẬN KỀ TH 


7 giữ Wellington đi vòng sa 
trường thăm các vị trí đồng 
quân, Bl0cher bắt đầu tiến từ 
Wavre về Woterloo 


BẠI NHƯ THẾ. 


Mont St Jean. 


Kị binh Seotland xung phon 

'Đoàn kị binh Scotland là một phần trong lực. 
lượngkị binh đã đánh bật đợt tấn công của ..... 
Pháp vào đầu giờ chiều. W‹ cỦ hề 
ra lệnh cho nh Scotland hành động, nẻn khi 

họ lãnh tổn thất nậng, quận công rất không 
hài lòng: 


Kị binh Anh dưới 
quyền bá tước xứ 
U,biidge xung 
phong, đánh tan kị 
và bộ bình Pháp 


Thể trận tạm lắng, Wellingtor. 
tận dựng thời gian củng cố. 
lực lượng ở La Hayte Sairte, 
nông trang nẵm nơi trung. 
tắm, ngay trước vị trí ông 


13 giờ 30 Napoleon lệnh cho. 
đEilon đánh thẳng trưng tâm. Bộ. 
bịnh Phập suýt phá phòng tuyến. 
đối phương, nhưng rốt cuộc bị 
chặn bởi làn mưa đạn pháo: 


6giờ Napoleon vừa ănsáng vừa _ | 11.giờ30Trời mưa đấtướt, 

họp quan cơ với các tướng lĩnh _. | Napoleonchờchokhô,đếnlúc 
đưới quyền, Có người nêu khả năng| này mới khai màn chiến cuộc, 
quân Phổ sẽ từ Wave đến chỉ viện. | đánh vào cứ điểm Hougoumont, 
cho Wellngton, song ông gạt đi Í bênphả¡Weliagton 


Thấy đối phương lấn lên, 
Napoleon tung kị bịnh dự bị 
phản kích. Quần Usbridqe thiệt 
hại năng, lại phải chạy về 


hiện tử xa, phia 
Napoleon điều 


NAPOLEON 


DIỄN BIẾN TRẬN ĐÁNH 


CÁCH MẠNG PHÁP VÀ CHIẾN TRANH NAPOLEON 


k2 


'ĐỊA ĐIỀM 

Bên ngoài làng Waterloo, 
phía nam Brussels 
CHIẾN DỊCH Chiến tranh: 
Napoleon 


Brusselý „ LB] WELLINGTON 
¬ \ 


Sa À__ Nông trang La Hay 
hy ha ` em ỳ THỜI ĐIỂM 18/6/1315 
Ã Rletloo ⁄ LỰC LƯỢNG HAI BÊN liên quân: 120000 quản 


2 Lo Thiện (Anh, Hà Lan và các nước khác:67 000, Phổ: 
Lâu đài HoagoumonL “e5 + ưu 
“on 


53/000); Pháp 74090 

TỔNTHẤT Anh, Hà Lan và các nước khác: 
15.000 người chết hoặc bị thương, Phổ: 7000 
người chết hoặc bị thương; Pháp: 25.000 người 
chết hoặc bị thương 


'(1/6:Giao phong 
vớiNey, bất phân 


Hồi 
Wl 
^- \ 
m .) 16/6 Thắng Phổ ở ý h "- 


3 Lực kkjg Ảnh và đồng mình ` Lony,Napol 

Lực lượng Phổ. phần lớn đại quân. 
%6 Bộ tính Pháp tiến tới Brussels 
=+ KiBình Pháp. 


ONAPARTE 


“lính tƑ? Ông còn bảo đánh trận này 
“không khó hơn ăn bữa sáng”. 

'Kế hoạch chẳng sưỗn sẻ như dự 
kiến. Pháp đánh suốt ngày, tăng viện 
liên tục, vấn không sao chiếm nổi 
'Hougoumont. Ở trung tâm, bộ bình 
Anh bắn rát, kị binh xung phong mãnh 
liệt, khiến Pháp phải lài, Tuy vậy, đoàn 
ki binh theo đà, truy kích quá xa, bị 
Napoleon “thịt” mất một phần, 


NEY CẦM TRỊCH 

Buổi chiều, do đóng tại quán trọ La 
Belle Alliance. không có tầm nhìn 
bao quát, Napoleon gìao quyền chỉ 
huy chiến trường cho Thống chế 


NAPOLEON B 


Napoleon vào trận với hai saì lấm, 
'Thứ nhất: đánh giá quá thấp tỉnh 
thần quyết chiến của Wellington; 
thứ hai: từn rằng sau thất bại Ligny 
hai ngày trước, Phổ sẽ rút luôn, chứ - . wạy nợi tiện tuyến. Bất chấp việc 
không tiếp tục hợp quân với Anh. thiếu bộ bình hồ trợ, Ney dẫn quân 
Cũng cần nhắc rằng: ngoài lực lượng. kị công kích hết đợt này đợt nọ, chỉ 
chính ở Waterloo, Pháp còn bavạn rước lấy tồn thất, Giữa lúc ấy, binh 
bình đưới quyền Thống chế , Phổ lần vào phía phải hậu quân 
Grouchy. Vì mệnh lệnh mơ hồ, Pháp, Napolson đành chịa nhỏ lực 
Grouchy chỉ đánh hậu quân Phổở lượng để đối phó. 

'Wavre, không về Waterloo, trong khi Dùng kị binh không xong, Ney bỏ 
Blũcher điểu ba quân đoàn chi viện cuộc, quay sang chiếm La Haye Sainte, 
cho Wellington tấn công Napoleon.  Chiếm được rồi. ông đặt đại bác tại 


b, đấy, bản từ cự li gần, đội đạn lên đầu. 
CHIẾN THUẬT CỦA PHÁP .. Anh. Tuy thế, Pháp vẫn chưa dễ thở 


0S8T - 099T 


Napoleon tính đánh cứ địa 
'Hougoumont để làm lạc hướng 
'Wellington, theo sau bằng đòn trực 
diện, phá tan trung quân địch. Nếu. 
làm được vậy, quân Wellington sẽ bị 
đấy sang tây, cách biệt hẳn với quân 
Blũcher phía đông, Khi Thống chế 


hơn, vì Blucher đang gắy sức ép mạnh. 
Muốn dứt điểm Wellington sớm, 

rồi thanh toán Phổ sau, Napoleon 

cho Ngự lầm quân xung trận, Ngự 
lâm quân thất thủ trước bộ binh 
'Wellington, cũng là lúc trận chiết "ngã. 
ngũ. Lính Pháp tan hàng, bỏ chạy tứ 


Solt tỏ ý ngờ vực, hoàng để đáp ràng _ tán,hoàng đế không thể tái hợp lực 
'Wellington là “tướng tồi) binh Ảnh là lượng đểrút lui trong trật tự. 


Thấy Pháp bỏ cuộc, 
Welicgton vẫy mũ,ra 
hiệu tổng tắn công 


†6 giờ 30 Đại bác Phó rền, 
vang.Blicher đánh hậu quản 
phía phải của NapolEon; Phổ 
và Pháp tranh giành quyền 
kiểm soát làng Plancenoit 


9 giờ Đại bác Pháp ở trước Hỏa lực tập trung 
LaHaye 5ainte nã đạn tới tấp vào Ngựlâm quân. 
lên bộ binh Anh.Weliington Bộ bính Anh cũng 
phải can thiệp để giữ vững xung lên quyết chiến. 
trung quân 


bàn cùng Blucher 
rong quản trọ La Belle 
Aliance, đồng ý để 
Phổ truy kích địch 


21 giờ Welington họp. | 
Í 
| 


—=== T9) 
18 giờ 30 Mắt bao nhiêu thời 
gian, Ney mới nhận ra tấn công 
bằng kị binh chỉ vô ích. Theo lệnh 
Napoleon, ông chuyển sang đánh 
chiếm La Haye Sainte. Quán Anh 
tại đây chiến đầu 
không giữ nổi 


19 gờ 30 Trong nỗ lực 
cuối cùng hòng giành 
thắng lợi, Naooleon cho 
Ngự lắm quân xuất trấyy 
Ney lễnh nhiệm vụ dẫn cất 


Tả quân Wellngton Napoleon định ải hợp lực lượng, 

vừa đánh vừa lùi, song không, 
công của thành công, vì quản Pháp bộ 
Anh và Phổ, Ngự lâm. chay tần loan. Ông rút về Pháp, 
Quân rút chạy suýt bà bắt tại Genappe 


16 giờ Thống chế Nay xuo kị binh 
tấn công ổạt, đợt này sang đợt 
khác Không được bộ bình hỗ trợ, 
họ chỉ thí mạng trước phương 
trận phòng ngự của Ảnh 


1680 - 1830 


HẢI CHIẾN 


“BÁTCỨ AI TRONG HẠM ĐỘI, DÙ VÌ HÈN NHÁT, BẤT CẨN, HAY 
BẤT MÃN, NẾU LÚC HỮU SỰ DÁM RÚT LUI HOẶC KHÔNG TIẾN... 
HOẶC KHÔNG LÀM HẾT SỨC MÌNH ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM 
VỤ CHIẾM GIỮ HAY TIÊU DIỆT TÀU ĐỊCH... SẼ PHẢI NHẬN ÁN TỬ. 


ĐIỀU KHOẢN TU CHÍNH TRONG QUÂN LỆNH HẢI QUẦN HOÀNG GIÁ (QUY ĐỊNH VÀ QUẦN LÍ HÀNH VỊ LĨNH HẢI QUÂN), NĂM 1779 


Tàu Anh chiến thắng 
Đô đốc Anh George Rodney đại phá hạm. 
đội Tây Ban Nha ngoài khơi mũi St Vìnce 
(1780), bắn nổ tung chiế 
Domingo. Thành tíc 
Nha thời này rất tệ. 


ải chiến của Tây Ban 


Ừ THỜI LOUIS XIV ĐẾN NAPOLEON, hải quân dự phần 
trong mọi cuộc xung đột lớn. Hà Lan và Tây Ban Nha lúc này 


đã rơi lại phía sau, hai nước tranh nhau quyền thống trị đại 


đương là Anh và Pháp. Trong cuộc cạnh tranh ấy, Hải quân 


Hoàng gia Anh giành thắng lợi cuối cùng, quyết định, vì sở hữu những đô 
đốc ưu tú hơn. Tàu Anh không phải lớn nhất, tốt nhất, song dân hàng hải 


Anh thạo nghề đi biển, đánh giỏi chẳng ai bằng. 


¬#đ ae. 


Tại Anh, sĩ quan hải quân thường 12-14 tuổi 
đã ra khơi, với tư cách học viên hải quân (thủy 
binh tập sự). Do đó, những chuyện ngoài 
chuyên môn họ không biết bao nhiêu, nhưng 
kiến thức thực tế về điểu khiển tàu thuyền, bắn 
pháo, thủy triểu, hướng gió, v.v... thì cực rành. 
Dù cơ hội thăng tiến phụ thuộc nhiểu vào thâm 
niên và quan hệ, gia thế, nếu sở hữu tài năng, 
thật sự, vẫn có thể leo cao chỉ bằng công trạng. 
Theo quân lệnh, chỉ huy Anh khi ra trận đểu 
phải chiến đấu quyết liệt, cố gắng tận lực. Đô 
đốc John Byng đã bị xử bắn vào năm 1757 vì 
tội chưa cố hết mình. 

ở Pháp, tình hình lại khác: sĩ quan hải quân 
cao cấp thường xuất thân lục quân, nhiều năm 
chỉnh chiến trên bộ. Những ai chọn theo hải 
quân từ nhỏ thì được giáo đục toàn điện, kiến 
thức sách vở tốt hơn nhiều so với bạn đồng lứa 
ở Anh, song kinh nghiệm thực tế thì ít ỏi. 


TÀU CHIẾN TUYẾN 
Hải quân đùng những tàu buồm lớn, vững 
chãi, gọi là tàu chiến tuyến, bên trên lắp nhiều 
đại pháo, lúc giao chiến sẽ khai hỏa đồng loạt 
từ một bên mạn tàu. Đôi khi, họ cũng áp sắt, 
quãng móc sắt sang tàu địch, rồi leo qua giáp 
lá cà. Chiến hạm luôn xếp theo hàng đọc, chia 
thành ba toán: tiển, trung, hậu. Vị đô 
đốc chỉ huy nắm trung quân, còn 


Kính lục phân thế kỉ 18 
Chỉ huy hải quân hưởng lợi từ 
các dụng cụ hàng hải tần tiến, 
như chiếc kính lục phân này 
do Anh sản xuất. So với thước 
trắc tĩnh, kính lục phân đo góc 
mặt trời tốt hơn nhiều. 


tiền và hậu quân giao cho cấp phó. Sắp xếp 
như thế để tiện kiểm soát và chỉ đạo. Các tàu 
liên lạc với nhau bằng cờ hiệu, với hệ thống kí 
hiệu phức tạp, hoặc đùng người truyền tin, đi 
thuyền nhỏ từ tàu này tới tàu kia. Không như 
tướng lục quân có thể ngự nơi đỉnh đồi phía 
xa để điều bình, tướng hải quân bắt buộc phải 
đứng trên boong, ngay giữa lòng chiến sự. 


NGĂN BƯỚC XÂM LĂNG 
Trận này qua trận khác, một trong những 
nhiệm vụ quan trọng nhất của hải quân Anh 
là ngăn không cho Pháp chuyển lính vượt biển 
để xâm lăng, Edward Hawke đánh hạm đội 
Pháp ở vịnh Quiberon (1759), Horatio Nelson 
đánh Pháp - Tây Ban Nha ở Trafalgar (1805), 
đều cùng một mục đích trên. Ngoài ra, Hải 
quân Hoàng gia Anh còn bảo vệ các tuyến giao 
thương, giúp Anh chiếm hoặc bảo vệ thuộc địa. 
Thời kì này, nhờ Bá tước de Grasse, tại vịnh 
Chesapeake năm 1781, hải quân Pháp thắng 
được trận lớn duy nhất trước Anh. Trận này 
quyết định kết cuộc Chiến tranh Độc lập Hoa 
Kỳ, vì nó mà lực lượng Anh tại Yorktown không 
được cứu viện, phải đầu hàng Washington. Tuy 
mất thuộc địa Bắc Mỹ, đến năm 1815, 
Ảnh rõ ràng đã làm chủ mặt biển, sở 
hữu thế lực lớn, thống trị thế giới 
về thương mại. 
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CÁC ĐÔ ĐỐC NỔI 


THẾ KỈ 18, khi chiến đấu, c 
hàng dọc theo đội hình. Tuy 


n hạm chủ yếu dàn 
;, cũng có những 
ngoại vịnh Quiberon (1759), Edward Hawke 
đã phá vỡ truyền thống, sử dụng chiến thuật mạo hiểm để 
nts (1782), George 
ngang đội hình đối 


chiến thắng, còn tại quần đảo The 
Rodney đi tiên phong trong việc 


TIẾNG THẾ KỈ 18 


phương, thay vì di chuyển song song. Lối cắt ngang này về 
sau trở thành sở trường của đô đốc Anh Horatio Nelson. 
Lối đánh bạo liệt của Nelson, đến lượt nó, lại trở thành 
gương mẫu cho nhiều đô đốc khác học theo. Đô đốc Pháp 
thì không thích tấn công bạo liệt như thế, trừ Pierre André 
đe Sufren. 


TRẠN BẰNH | 
VỊNH QUIBERON EDWARD HAWKE 
giể1i0NGiSErelyrem Ì__ 8ÖĐốCANH Bắt được nhiều như vậy Vũkhícậnchiến —— 
THỜI ĐIỂM 20/11/1759 | §INM21/2/705 là do ông sử dụng chiến Dù bắn đại bác hàng giờ cũng _ 
ĐỊA ĐIỂM trong, Pháp Í_ MẤT 16/10/1781 thuật “tổng truy kích” sở re nh Ang 
=—=— ——— | (HIẾNTRANHGIếntznhk6vjÁo,điếntanh — trường: cho tàu bên mình tết hức tới côoh Ai Tây nhậy: 
Tại BIest, Edward Hawke đang ngáng đường | Bảy nắm tự do tăng tốc rượt theo sang tàu bến lửa, cận chiến bằng 
hạm đội Pháp. Do thời tiết xấu, ông không 'TRẬN ĐÁNH Mũi Finistere (1747),Vịnh Quibeon — địch, không cẩn phải giữ fìu và đoàn kiếm. 
bám được vị trí, để Pháp chạy mất. Giữa cơn (759) vị trí trong đội hình đọc. 
biển động, dông gió thét gào, Hawke ra lệnh Hawke cũng thường 
tổng truy kích, bắt kịp và giao chiến cùng địch ( Edward Hawke là con nhà luật sư, ra lệnh cho hạm trưởng 
ðvịnh uiberon. Tàu Pháp chiếc nào chạy gia nhập Hải quân Hoàng gia Anh dưới quyến phảiáp thật 
không thoát đều bị tiêu diệt sạch. năm 15 tuổi (1720). Năm 1744,ông — gần đối thủ, đến khi có 

ra trận lần đầu tại Toulon, trước thể dùng súng lục bắn 

Pháp và Tây Ban Nha. Quân Anh tỏ trúng nhau mới được 

ra rụt rè, kém cỏi, riêng Hawkenổi — khai hỏa. Các chiến 

bật, chiến đấu đũng mãnh. thuật phi chính thống 

của Hawke phát huy hiệu 
TỐNG TRUY KÍCH quả trong chiến thắng 


Nhậm chức chỉ huy Hải đoàn 
Phương Tây, với nhiệm vụ phong 
tỏa vùng duyên hải Đại Tây Dương 
của Pháp, Hawke mai phục đoàn tàu 
Pháp ở giữa biển, cách mũi Finisterre 
500 km (300 đặm) về phía tây, bắt giữ 
sáu hộ tống hạm (tháng 10/1747), 


GEORGE RODNEY 


0 Đốc ANH Einisterre. Sau trận đấu tiên ấy, trong 
SINH 13/2/1719 suốt ba thập niên kế, sự nghiệp ông 
MẤT 24/5/1792 thành đạt, song không quá nồi bật, 


với đỉnh cao là việc chiếm được 
thuộc địa Martinique từ tay Pháp 
(1762). Những năm 1770, ông phá 
sản, phải chuồn sang Paris đặng trốn 


CHIẾN TRANH (hiến trình Bảy năm, Chiến tranh 
Độc lập Hoa Kỳ 
'TRẶN ĐÁNH Mũi StVincent (1780), The 3aints (1782) 


George Rodney đi biển từ năm 13 
tuổi. Năm 1747, lúc đang là hạm 
trưởng đưới quyền Hawke, ông đự 
phần trong chiến thắng nồi tiếng 
trước Pháp, ngoài khơi mũi 


chủ nợ, may được một quý tộc Pháp 
giúp đỡ, mới trang trải hết nợ nần. 
Khi Pháp rồi Tây Ban Nha tuyên 
chiến với Anh (1778), ông về nước, 
cấm quân trở lại. Tháng 1/1780, gặp 


5 —= 

CHỈ TRONG HAI NĂM NGẮN NGỦI, 
TA ĐÃ BẮT HAI ĐÔ ĐỐC TÂY BAN NHA, 
MỘT PHÁP, MỘT HÀ LAN. 


'ĐÔ ĐỐC GEORGE RODNEY VIẾT NÂM 1782 
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Quiberon, đưa ông lên tầm 
anh hùng dân tộc. Ông giữ 
chức bộ trưởng hải quân trước 
khi về hưu năm 1771. 


hải đoàn Tây Ban Nha yếu ớt bên 
ngoài mũi St Vincent, ông tiến hành 
tổng truy kích, đại phá quân thù. 


TRẬN THE SAINTS 
Chiến công để đời của Rodney diễn 
ra tại The Saints, Tây Indies, vào. 
tháng 4/1782, trong cuộc đụng độ 
với Bá tước đe Grasse, người trước 
đó hạ Anh ở vịnh Chesapeake. 
“Trận The Saints nổi tiếng vì tàu 
Anh đã tách hàng, cắt ngang, 
đội hình Pháp, khiến Pháp rối 
loạn. Tuy nhiên, chưa thật rõ 
việc cắt ngang này có phải chủ tâm 
chiến thuật của Rodney hay không, 
Rodney cũng bị chỉ trích vì sau khí 
thắng đã không tiếp tục truy đuổi. 
Dù sao đi nữa, thành tích bắt sống đe 
Grasse cùng năm tàu Pháp cũng quá 
đủ để ông hưu trí trong vinh quang, 
Đô đốc già 
Thập niên 1780, khi thẳng hai trận nổi tiếng 
tại mũi St Vincent và The Saints, Rodney đã 
giả, sức khỏe yếu nhiều. 


fÈf[JOHN JERVIS 


ĐÔ ĐỐC ANH 

SINH 9/1/1735 

MẤT 14/3/1623 

CHIẾN TRANH (iến tranh Độc lập Hoa Rỳ, (hiến _ 
tranh Cách mạng Pháp 

TRẬN ĐÁNH Mũi 5tVincent (1797) 


Năm 13 tuổi, bị cha bắt học luật, 
John Jervis bỏ nhà, chạy theo tiếng 
gọi đại dương. Ông tham chiến 
trong Chiến tranh Độc lập Hoa Kỳ, 
song phải đợi đến Chiến tranh Cách 
mạng Pháp mới lên được chức cao. 
Sau lần viễn chỉnh Tây Indies, ông, 
chỉ huy Hạm đội Địa Trung Hải, 
trong số hạm trưởng dưới quyển có 
cả Horatio Nelson. 

Ngày 14/2/1797, dẫn đắt 15 tàu tuần 
tra khu vực mũi St Vincent, Jervis thấy 
hạm đội Tây Ban Nha, gồm 27 chiếc. 
Không sợ lực lượng chênh lệch, ông 
xông vào, điểu tàu bên mình phá vỡ 


đội hình đối phương. Lính Anh nhảy 
sang tàu địch hỗn chiến, khiến Tây 
Ban Nha thua to. Bấy giờ nước Ảnh 
đang gặp vận bĩ, thắng được trận này 
rất mừng, phong ngay cho Jervis làm 
bá tước xứ St Vìncent. 


HAẠM ĐỘI EO BIẾN 

Giữa thời nội loạn như rươi trong Hải 
quân Hoàng gia Anh, hạm đội của 
]ervis vẫn yên bình, do ông áp đụng 
kỉ luật nghiêm ngặt, cứng rắn với cả sĩ 
quan lần thủy thủ. Năm 1799, Jarvìs 
tiếp nhận Hạm đội Eo biển, tiến hành 
cải cách, nhấn mạnh kỉ cương. Ông 
cho thấy tài hàng hải, cũng như khả 
năng tổ chức tiếp vận tuyệt vời, khi 
chỉ đạo Hạm đội Eo Biển phong tỏa 
sát sao miền duyên hải Pháp. Từ năm 
1801 đến 1804, Jarvis giữ chức bộ 
trưởng hải quân, tỏ ra năng nổ, song 


cũng gây nhiều tranh cãi. 


Biện pháp nghiêm khắc 
Quyết tâm cải cách hải quân Anh, 
chấn chỉnh sĩ khí và hiệu năng, Jervis 
không ngắn ngại áp dụng những 
hình phạt nặng. Ông cương quyết 
chotreo cổ hai kè phản loạn vào chủ 
nhật, khiến dư luận phần ứng rất dữ. 


ĐÔ ĐỐC PHÁP 

SINH 17/7/1729 

MẤT 6/12/1788 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Kế vị Áo, Chiến tranh 
Bảy năm, Chiến tranh Độc lập Hoa Kỳ 

TRẬN ĐÁNH Providien (1782), Ïrincomalee (1782), 
(uddalore (1783) 


Tà con một nhà quý tộc Provence, 
Pierre André đe Suffren gia nhập 
làng hải quân Pháp với tư cách sĩ 
quan tập sự vào năm 1743. Ông bị 
Anh bắt ở mũi Finisterre (1747), 
sau đó đến Malta, phục vụ trong 
lực lượng hải quân của đòng Hiệp. 
sĩ Thánh John (Lúc bình thời. rảnh 
việc, nhiều sĩ quan Pháp khác cũng 
gia nhập lực lượng trên). Thời 
Chiến tranh Bảy năm, ông quay về 
chống Anh, bị bắt lần nữa trong 
trận Lagos (1759). Kinh nghiệm 


Chiến thuật gia đơn độc 

Có thể nói, de Suffren là đồ đốc giỏi nhất của 
Pháp, song không có cơ hội phát huy năng 
lực đến mức tối đa. Chiến thuật bạo liệt của 
ông không được các đồng sự tán thành. 


fÊ[ PIERRE ANDRỀ 


DE SUFFREN 


thương đau dạy ông rằng: muốn 
đánh hải quân Anh, phải áp dụng 
chiến thuật bạo liệt như họ. Năm 
1781, giữa cuộc Chiến tranh Độc 
lập Hoa Kỳ, de Suffren được giao 
chức chỉ huy hải đoàn. Ông dẫn 
đoàn từ Brest tới Ấn Độ Dương. 


HỘ TỐNG HẠM. 

Tháng 2/1782, de Suffren nắm. 
hạm đội, chuyên việc hộ tống lính 
Pháp tới các thuộc địa ở Ấn Độ. 
Trên cương vị mới, ông thường, 
giao tranh ác liệt với hạm đội 

Anh của Sir Edward Hughes. Hai 
người đọ tài nhiều lần, nhiều nơi, 
như tại Providien, Trincomalee và 
Cuddalore, trước khi Anh và Pháp 
dàn hòa (tháng 4/1783). 

Trong các trận trên, de Suffren 
luôn đánh đữ, đánh bạo, nhưng, 
hạm trưởng dưới quyền òng đa số 
rụt rề, ngại đấu pháo ở cự li gần. 
Tuy không thẳng trận nào mang, 
tính quyết định, de Suffren vẫn 
nổi đanh. Ông qua đời, đở dang 
sự nghiệp, khi đang giữ chức phó 
đô đốc. 


VUA CHÚA VÀ CÁCH MẠNG 
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NIÊN BIỂU 


m 1771 12 tuổi, Nelson gia nhập Hải quân 
Hoàng gia Anh, tập sự trên tàu HMS 
Ñaisonnable. Hạm trưởng tàu này chính là 
cậu của ông, Maurice 5uckling. 


ø Tháng 6/1779 20 tuổi, Nelson được 
phong hạm trướng, trở thành hạm trưởng 
trẻ nhất trong Hải quân Hoàng gia Anh. 


ø 1780 Viễn chỉnh ngược đòng sông San 
luan, Trung Mỹ, Nelson nhiễm bệnh nặng, 
suýt chết vì sốt. 


= Tháng 1/1793 5au nắm năm trên bờ, 
Nelson được giao nhiệm vụ chỉ huy một 
tàu chiến tuyển, vừa kịp lúc xây ra chiến 
tranh với lực lượng cách mạng Pháp. 
(tháng 2). 


ø 12/7/1794 Tại Corsica, khí đang tham 
chiến trên bộ, tổ chức cuộc vậy hàm 
Calvi, Nelson bị thương, mù mắt bên 
phải. 


® Tháng 4/1796 Sir John lervls, tư lệnh 
Hạm đội Địa Trung Hải, phong Nelson 
làm phó đề đốc, chỉ huy một hải đoàn 
riêng, 


® 14/2/1797 Jervis đọ sức cùng Tây Ban 
Nha tại mũi St Vincent; Nelson chiến đấu 
dũng cảm, tiếng vang đồn xa, được thăng 
đệ đốc. 

® 24/7/1797 Đang đêm, Nelson dẫn 
quân vào bờ, đột kích hải cảng Santa Cruz 
de Tenerife của Tây Ban Nha. Ông trúng. 
đạn, cụt mất cánh tay phải 


® 1-2/8/1798 Nelson được tôn vinh như. 
đệ nhất anh hùng của hải quân Anh, sau 
khi bắt và tiêu diệt 13 tàu Pháp trong trận 
Nile (Vịnh Aboukir). 


® Tháng 9/1798-7/1800 Nelson dành 
hầu hết thời gian ở Naples và Palsrmo, 
cùng phụ nhàn Emma Hamilton, Ông ủng 
hộ việc đàn áp dã man phong trào cách 
mạng tại đây. 


m 2/4/1801 Về Anh rồi, Nelson lại sang 
Đan Mạch, tấn công kinh đồ Copenhagen, 


MỘTQUÁ 
'ĐẠN ĐẠI BÁC 
DO TÂU TÂY BAN NHA, 
BẦN VÀO SOÁI HẠM VCTORY 

(TRẶNTRAFALGARÌ 

ø Tháng 7/1803 Đi trên soái hạm HMS 
Victory, Nelson đến duyên hãi Toulon, 
nhậm chức chỉ huy Hạm đội Địa Trung Hải. 


8 21/10/1805 Trận Trafalgar, Nelson 
đập tan liên hạm Pháp — Tây Ban Nha, 
nhưng bị một tay súng trên tàu 
Redoutable bắn chết. 


fƒ HORATIO NELSON 


ĐÔ ĐỐC ANH 

SINH 29/9/1758 

MẤT 21/10/1805 

(HIẾN TRANH thiến tranh (ád: mạng Pháp, 
(hiến tranh Napoleon 

TRẬN ĐÁNH Mũi St Vincent (1797), Nile (1798), 
fopenhagen (1801), trafalgar {1805} 


Là con một mục sư ở Norfolk, 
Horatio Nelson theo hải quân từ 
nhỏ, mới 18 tuổi đã viễn du khắp 
châu Mỹ, Tây Indies, Ấn Độ và Bắc 
cực. Năm 1776, ông gặp vận may. 
khi cậu của mình là Maurice 
§uckling được bổ nhiệm làm quan 
chức phụ trách tài chính của hải 
quân Anh. Năng lực đã sẵn, lại có 
người chống lưng, ông thăng tiến 
nhanh, chẳng bao lâu lên ngay hạm. 
trưởng, chức vị khối kẻ thèm. 
thuồng (muốn lên cao hơn nữa thì 
bắt buộc phải có thâm niên). Cho. 
đến trước cuộc xung đột với Pháp 
(1793), sự nghiệp Nelson không tệ, 
nhưng chỉ trung bình. Chiến tranh 
đã cho ông cơ hội vươn mình, đạt 
đến đỉnh cao. 

Phục vụ trong Hạm đội Địa 
Trung Hải, Nelson thể hiện tỉnh 
thần hăng hái, quyết chiến, lọt vào. 
mắt xanh cấp trên, ban đầu là Huân 
tước Hood, sau đến John Jervis. Tuy 
nhiên, phải nhờ trận Mũi St Vincent 
(tháng 2/1797), ông mới vụt sáng, 
trở nên ngôi sao. 


TÂY BAN NHA ĐẦU HÀNG 
Trận ấy, Nelson đến muộn, nhập. 
hải đoàn 15 tàu của Jervis, chặn. 
đánh 27 tàu Tây Ban Nha ngoài 
khơi Bồ Đào Nha. Dù đông hơn, 
phía Tây Ban Nha muốn chạy vào 
cảng, tránh giao chiến. Chỉ huy 
chiếc HMS Capfain 74 pháo, chạy: 
gần cuối trận tuyến, Nelson tự tách 
hàng, một mình một hạm xông ra, 
chặn đường tiến địch quân. Trước 
khi các tàu khác kịp hỗ trợ, Captairt 
bị bắn tơi tả, nhưng Nelson vẫn 
kịp áp sát, nhảy sang cận chiến, bắt 
hai tàu lớn của Tây Ban Nha, San 
Nicolas và San José, phải đầu hàng. 
Trước đó, hai tàu này lơ mơ thế nào 
đã đâm sầm vào nhau. 

Tự động tách hàng là bất thường, 
nhưng truyền thống Hải quân 
Hoàng gia Anh trước nay vẫn 
khuyến khích tính chủ động, linh 
hoạt, nên Jervis không phiền hà gì. 
Có điều, Nelson sau đó cứ tự quảng. 
bá, thậm chí phóng đại vai trò bản. 


Chí hùng bất khuất 

Năm 1801, khi bức họa này được vẽ, Nelson 
đã tàn tật, yếu sức. Tuy tự phụ, ông không 
kiêu kì, khinh người. Thuộc hạ yêu mến, 
ngưỡng mộ lòng dũng cảm, tính hồn hậu và. 
hào sảng của ông. 


HẢI CHIẾN 


TRẬN BÁNH. 
COPENHAGEN 


CHIẾN TRANH Chến tranh Napoleon 
THÙI ĐIỂM 2/4/1801 
'ĐỊA ĐIỂM (cpenhagen,Đan Mạd: 


Hạm đội do Đô đốc Sir Hyde Parker chỉ huy, 
Nelson làm phó, vượt biển tới Đan Mạch, gây 
sức ép buộc nước này từ bỏ chủ trương chống 
Anh, 12 tàu đi theo hàng dọc, tiến và vùng 
nước cạn nguy hiểm ngoài khơi (openhagen, 
chạm trán hạm đội Đan Mạch đang buông 
neo, giữa làn đạn pháo bắn ra từ bờ. Thấy địch 
bắn gắt, Parker ra hiệu rút lui, song Nelsnn 
tảng lờ, xông lên nghiền nát các tàu Đan 
Mạch. Ông dọa nã đạn kinh đồ, Đan Mạch sợ, 
chấp nhận thưgyli thuyết, 


$ 
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thân trong trận đánh, khiến nhiều 
người chẳng ưa. Bên cạnh những 
đức tính anh hùng ai ai cũng thấy, 
hay khoe khoang là một trong vài 
nhược điểm của ông. 


TINH THẦN CHÚ CÔNG 
Thắng lợi trước Pháp trong trận 
Sông Nile (Vịnh Aboukir) vào năm 
1798 (xem trang 218-219) biến 
Nelson thành nhân vật nổi tiếng 
nhất Anh quốc. Phong cách lãnh 
đạo và chiến thuật đặc trưng của 
ông nổi bật trong trận này. Trên 
cương vị chỉ huy, Nelson cùng các 
hạm trưởng chiến tuyến gắn bó như 
anh em. Ông chỉ cần đưa ra phương 
hướng đại cương; chư hạm trưởng 
thân thiết, hiểu rõ lối đánh của cấp 
trên nên tự nương theo đó mà tùy 
nghị, lình hoạt phát huy. 

Nelson chủ công triệt để. Ông 
thích loạn đả, hỗn chiến, tạo tình 
huống lộn xôn, khiến địch tan rã 
đội hình, bị đại bác Anh từ cự li gần 
tiêu điệt. Thay vì dàn trải lực lượng, 
ông tập trung tàu lại, xử lí trước một 


CÁC HẠM TRƯỞNG CỨ ĐƯA TÀU VÀO 
SÁT TÀU ĐỊCH, CHẲNG SỢ SAI ĐÂU. 


HORATIO NELSON HUẤN THỊ CHỮ HẠM TRƯỜNG, 9/10/1805 


phần trận tuyến đối phương, các 
phần còn lại thanh toán sau. Mục 
tiêu ông đặt ra rất đơn giản: tru tàn 
diệt tận. 

Chiến công vịnh Aboukir 
quá lớn, che mờ những 
xì-căng-đan sau này của 
Nelson, như vụ ngoại 
tình với phu nhân 
Hamilton, hay vụ ủng 
hộ triểu đình chuyên 
chế Naples, đồng lõa 
với họ tàn sát những 
người chống đối. Nhận 
lệnh quay lại Hạm đội 
Địa Trung Hải, Nelson 
bỏ ngoài tai, cùng phu 
nhân Hamilton đi 


đường bộ vểthẳng  Quanhệbấtchính 

Ảnh. Trên đây là chân dung Emma. 
Hamilton, do George Romney 
vẽ. Emima là vợ đại sứ Anh ở 

TỰ TIN TRÊN Naples nhưng lại bắt nhân 

BIỂN bế Nghe 


tình với Nelson. 
Trận Vịnh Aboukir, 


cũng như trận Copenhagen năm 
1801, cho thấy Nelson sẵn sàng 
mạo hiểm, không ngán rủi ro. 
Đánh trận kiểu như ông, đại thẳng 
và thảm họa gần nhau trong gang 
tấc. Trận Trafalgar (1805), đỉnh cao 
sự nghiệp Nelson, không là ngoại 
lệ: liên hạm Pháp - Tây Ban Nha 
xuất hành từ Cádi¡z có đến 33 tàu, 
Nelson chỉ có 27 tàu, và biết rõ nếu 
mình thua, nước Anh sẽ điêu đứng; 
vậy mà ông vẫn quyết khiêu chiến, 
tận triệt kẻ thù. 


+ 


Kế hoạch bên Anh là tấn công bằng 
hai hải đoàn; mỗi đoàn tiến thẳng 
góc về phía trận tuyến Pháp - Tây 
Ban Nha, cắt ngang đội hình đối 
phương tại hai điểm: giữa và cuối, 
giải quyết trung và hậu quân 
của địch trước, rồi quay 
qua tiển quân. Nelson 
đích thân dẫn đắt một 
hải đoàn. Trên soái 
hạm HMS Victory, ông 
cho phát tín hiệu “Anh 
quốc mong chờ mỗi 
người dân hoàn thành 
trọng trách” 
Như thể kiếm tìm 
cái chết, Nelson bước 
vào vòng chiến. Ông 
đứng giữa mưa lửa 
đạn, không che không 
chắn chút gì. Trong 
hoàn cảnh ấy, việc 
ông tử trận không 
lạ, sống sót mới là 
lạ. Thuộc hạ Nelson vốn được ông 
trao quyền chủ động, nên tiếp 
tục đánh đến thẳng mới thôi, bất 
chấp cái chết của chủ tướng. Nước 
Anh khóc thương Nelson, tổ chức 
cho ông một lễ quốc tang vô cùng 
hoành tráng, xứng đáng. 


Chết tại Trafalgar. 

Đứng nơi boong soái hạm HMS Victory, 
Nelson bị bắn chết bởi một tên lính bám trên 
thừng chão tàu Redoutable của Pháp, Ông. 
được đem xuống bên dưới, ba giờ sau thì 
qua đời. 
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NELSON ĐÁNH TRẬN SÔNG NILE 


"| ĐỊA ĐIỂM 

Vịnh Abouklr, gần 
| Alexandria, AI Cập 
CHIẾN DỊCH 
Chiến tranh Cách 
mạng Pháp 

THỜI ĐIỂM 1~2/8/1798 

LỰC LƯỢNG HAI BÊN Anh: 14 tàu chiến 
tuyển; Pháp: 13 tàu chiến tuyến, 4 hộ 
vệ hạm 

TỔN THẤT Anh: 900 người chết hoặc bị 
thương, không mất tàu nào; Pháp: 
2.000-5.000 người chết hoặc bị thương, 
mắt 11 tàu chiến tuyến và 2 hộ vệ hạm 


Chỉ huy hải đoàn 14 tàu, từ tháng 
5/1798, Đề đốc Horatio Nelson ra 
sức tìm kiếm hạm đội Pháp, song 
hạm đội này lần tránh được, chở 


£ 
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quân đội Napoleon cập bến Ai Cập 
vào tháng 7. Chiểu ngày 1/8, đến gần 
vịnh Aboukir, Nelson phát hiện các 
tàu hộ tống Napoleon còn đang dàn 
hàng, cắm neo. Phía Anh ít đại pháo 
hơn Pháp, cũng chưa rõ độ nông sâu 
nơi vịnh cát. Tuy thể, Nelson vẫn ra 
lệnh tấn công ngay. 

Kế hoạch của Nelson là tấn công, 
đánh bại tiền vả trung quân trong 
trận tuyến đổi phương (hậu quân 
sẽ không thể tiếp ứng vì bị ngược 
gió). Đánh ra sao thì các hạm trưởng 
tự quyết định, miễn sao theo đúng. 
chủ trương áp sát tàu địch, chiến 
đấu quyết liệt hết mình. Theo lệnh 
Nelson, chư hạm đều thấp đèn sáng, 
để khi đêm xuống nhận diện được 
nhau. Họ cũng chuẩn bị sẵn sàng mỏ 


neo, để trụ vững khi đọ pháo cùng. 
tàu Pháp đang đứng yên. 

Giữa lúc hạm trưởng Anh tranh 
nhau, xem ai có vinh dự vào vịnh 
trước, Nelson để tâm theo đõi, bảo. 
đảm đàn em giữ đúng đội hình, 
không ai mắc cạn. Ông sai thuộc hạ 
vừa đi vừa dò độ sâu, tìm đường an 
toàn nhất tiến vào. 


QUẦN PHÁP BẤT NGỜ 

Đô đốc Pháp Francois-Paul Brueys 
không ngờ Nelson chọn đột kích 
lúc chiều muộn, do đó phải trả giá 
đất. Lúc hạm trưởng Thomas Foley 
dẫn chiến hạm Anh đầu tiên, chiếc 
Goliath, đến nơi, các tàu Pháp vẫn 
chưa sẵn sàng nghênh chiến. Foley 
nảy ra sáng kiến, cho tàu chạy vòng, 


qua tiển quân Pháp, buông neo tại 
chỗ nước cạn, giữa trận tuyến địch 
và bờ. Đây là nước đi không ai ngờ 
tới vì quá rủi ro. Dù vậy, bốn tàu 
khác của Anh mạo hiểm đi theo 
Eoley, các tàu còn lại, trong đó có 
soái hạm Vanguard của Nelson, tấn 
công từ phía ngoài khơi. Tiền quân 
Pháp gồm năm tàu, mỗi tàu 74 pháo, 
bị Anh nã đạn từ cả hai bên. Song 
phương đọ pháo đữ dội, tới tối thì 
năm tàu Pháp đầu hàng. 

Bên phía Anh, Nelson bị mảnh 
đạn văng trúng trán, tạm mất thị 
lực. Bác sĩ vội khám, thấy ông chỉ bị 
thương nhẹ. Bất chấp lời khuyên nên. 
đứng bên dưới, ông vẫn lên boong, 
theo đối đoạn cuối kịch tích của trận 
đánh. 


HẢI CHIẾN 


TOÀN VỊNH ĐẦY THỊ THỂ NGƯỜI, 


NHỮNG CÁI XÁC KHÔNG TOÀN THÂN, 


CHÁY ĐEN, ĐẦY THƯƠNG TÍCH... 


JOHNNNICOL, THỦY BỊNH TÀU GOLIATH, MIẾU TẢ HIỆN TRƯỜNG SAf TRẤN SÔNGNIL 


ĐÁNH NHAU TRONG ĐÊM 
Khúc giữa trận tuyến Pháp, soái hạm. 
khổng lồ POrient có tới 120 pháo, 
đấu tay đôi với chiếc Bellerophon 74 
pháo của hạm trưởng Henry Darby. 
Bị bắn tả tơi, Belleroplon rút chạy, 
song Orient cũng gánh thương 
vong rất nhiều. Trong số nạn nhân 
có cả Brueys; đô đốc bị đạn đại bác 
phạt mất nửa người. 

Hai tàu Anh đi đằng đuôi mãi 
sau mới tới nơi tham chiến. Trời 


đã tối, chúng men theo ánh lửa 
đạn, cùng hùa vào công kích chiếc 
Orient. Khoảng mười giờ tối, 
lửa bắt vào thuốc súng trên tàu 
khiến soái hạm Pháp nổ tung. 
Trong khoảng thời gian còn lại, 
Anh tập trung tận diệt địch. 

Riêng hậu quân Pháp, gồm hai tàu 
chiến tuyến và hai hộ vệ hạm, do 
Villeneuve chỉ huy, vẫn chủ yếu 
đứng ngoài cuộc, thành thử thoát 
nạn. Sáng ra, toán này chạy thoát. 
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@ Nàm tàu Ảnh chạy 
Een giữa Pháp và bờ 


Ihạm 
bắtlửa, 
nồtung 


Chỗ nước cạn 


e 
Tâu nAnh 
—=nud nPháp 


“ Hộvệhạm Pháp 


Peuple Souy vu Orient 
Ð.Alexander | hông nặng trồiraxa 


(Đ14giờ Hạm đội Anh. 
ào vĩnh gặp Pháp đang 
buông neo đọc bở biển. 
Chiếc Culoden mắc cạn 


Địa Trung Hải 


NELSON 
Yanguard _., G)20glờaitu đến tẻ, 
/ Aloaandsrvà Sufsure, 
(cùng thêm chiến nhậm 
đoạn qiữa tận tuyến 
Pháp tấn công. 


'®21 giờ: Chiếc 
đ6fleophon bịhư. 


Laander | sujier 
Oren$_ ) 
BRUEYS [BE] `2 
Tonnant 
Bellerophon 


¡MA 


Guillaume TeïL | 


G/n_, cẰ * 
" ‡ 


ØChhaitàu chiến 
tuyển Pháp, Gén#ux và 
ne Tef và haihộ 
vệ hạm chạy thoát 


Lửa cháy trong đêm 
Trận đánh khởi đấu nhanh chóng, kéo dài 
sang đêm, khiến tình hình khá hỗn loạn. Chư 
hạm trưởng dưới quyền Nelson đã nhuần 

¡_ nhuyễn tưtường chiến thuật của chủ tướng, 
nên ông cho họ tựdo hành động. 


+ 


0S8T - 099T 


1790-1850 


CHIẾN TRANH CHÂU MỸ 


TRƠNG PHẠM VI HẸP CHỪNG VÀI TRĂM YARD, CÓ ĐẾN GẦN 
MỘT NGÀN THỊ THỂ, TẤT CẢ ĐỀU MẶC QUÂN PHỤC ANH... 
MỘT TÊN SĨ QUAN MỸ ĐỨNG BỀN HÚT XÌ GÀ, VẺ NHƯ ĐANG 
ĐỀM XÁC, VỚI NÉT MẶT HẢ HÈ, MAN RỢ..¿: 


GEORGE GLEIG, ĐẠI ÚY LỰC QUÂN ANH, TƯỜNG THUẬT QUANG CẢNH SAU TRẬN NEW ORLEANS, NĂM 1815 


Broke một mình ch: 


ính Mỹ 


ẦU THẾ KỈ 19, nhiều cuộc chiến tranh mang tính lịch sử 
bùng phát tại châu Mỹ, góp phần định hình tương lai cho 


tân lục địa. Chiến tranh chủ yếu phi chính quy, nên những 


anh hùng hảo hớn như Simón Bolívar và Andrew Jackson có 


địp lập công danh chỉ với các đội dân quân hoặc du kích. Xét theo tiêu 


chuẩn châu Âu hay châu Á, xung đột châu Mỹ chỉ mang quy mô nhỏ, song 


không vì thế mà bớt độ nóng bỏng. 


4# ae. 


Các nhà lãnh đạo vũ trang Nam Mỹ và Caribe 
đều chịu ảnh hưởng tư tưởng tự do từ Hoa Kỳ và 
Cách mạng Pháp. Ở Haiti, Toussaint 
TOuverture, nguyên là nô lệ, tổ chức đánh du 
kích, chống Pháp và Anh, thiết lập quốc gia đầu 
tiên do người đa đen cai trị. Tại Nam Mỹ, nhiều 
phe phái khác nhau tham gia chiến dịch giành 
độc lập, chống Tây Ban Nha, diễn ra trong 
khoảng năm 18101824, với những lãnh tụ đẩy 
sức lôi cuốn, lấy cách mạng làm lí tưởng và mục 
tiêu, như Simón Bolívar (Venezuela) và José de 
San Martín (Argentina). Tuy nhiên, việc thành 
lập quốc gia dưới quyền các nhà quân sự cứng 
rắn, về lâu về dài, đem lại hậu quả không tốt. 
Suốt thế kỉ 19, tình hình Nam Mỹ rất hỗn 
loạn: quân phiệt hay hoành hành, cướp. 
chính quyền; các nước thường tranh giành 
lãnh thổ, gây hấn với nhau. 


XUNG ĐỘT ANH - MỸ 

Hoa Kỳ bước vào thế kỉ 19 trong mâu 
thuẫn nội bộ sâu sắc: nên theo chủ nghĩa 
giải trừ quân bị, bãi bỏ cả quân đội 
thường trực hay cứ theo đà tiến của một 
quốc gia non trẻ, năng động mà gây hấn, 
bành trướng? Năm 1812, Tổng thống, 
James Madison tuyên chiến với Anh, 
một phần vì Anh thi hành chính sách 
trịch thượng, hạn chế thương mại Hoa 
Kỳ, phần khác vì dã tâm chiếm quyền 
kiểm soát Canada. Kéo dài đến năm 
1815, cuộc chiến trên được nhiều người 
Mỹ xem như Chiến tranh Độc lập thứ 
hai, lưu lại trong lịch sử đất nước nhiều 
chương oai hùng, từ thắng lợi của tàu 
hộ tống Hoa Kỳ trước chiến hạm Anh 
cho đến trận phòng thủ New Orleans 
khi chiến sự hầu tàn. Thời này được gọi 


là “Kỉ nguyên Thân á, do các đảng phái Hoa 
Kỳ đoàn kết, chung sức cùng chống Anh. Về 
phần Anh, tuy mặt trận Mỹ chỉ là sân khấu phụ, 
ít được quan tâm, họ cũng nhiều lần khiến đối 
phương điêu đứng. 

Hai vị anh hùng của Chiến tranh 1812, 
Andrew Jackson và William Harrison, sau này 
trở thành tổng thống Mỹ. Một vị tướng khác, 
'Winfield Scott, người cũng thành danh nhờ 
đánh Anh, còn cầm quân đến lúc Nội chiến Hoa 
Kỳ bùng nổ (1861). 


DANH TIẾNG BƯỚC ĐẦU 
Hoa Kỳ vào thế kỉ 19 không sở hữu lực lượng 
vũ trang lớn như chư quốc châu Âu. Trên 
thực tế, lớn cũng chẳng để làm gì, vì đánh 
nhau với Mexico và dân bản xứ da đỏ 
không tốn quá nhiều tiển của, nhân lực. 
Nhờ thẳng người da đỏ tại các vùng xa 
xôi, hoang vu, mà nhiều tướng Hoa Kỳ 
nổi tiếng, nhưng những trận đánh của họ 
tương đối nhỏ, chỉ vài trăm người tham 
chiến, thay vì vài ngàn. Trận Tippecanoe 
năm 1811 (Harrison thẳng thủ lĩnh da đỏ 
'Tecumseh) và trận Hổ Okeechobee năm 
1837 (Zachary Taylor thắng tộc Seminole) 
đều nhỏ như vậy. 

Chiến tranh Độc lập Texas (1835~1836), 
bao gồm trận vây hãm Alamo nổi tiếng, 
cũng vẫn nhỏ. Riêng Chiến tranh Hoa Kỳ 
~ Mexico (1846-1848) diễn ra trên quy mô 
lớn hơn. Đến thời xung đột với Mexico, 
quân đội Mỹ đã rất chuyên nghiệp, vì hẩu 
hết sĩ quan cao cấp đều tốt nghiệp Học 
viện Quân sự West Point (thành lập năm. 
1802). Nhiều người trưởng thành từ chiến 
dịch Mexico sau này lại tỏa sáng trong Nội 
chiến, trở nên danh tướng. 


Hỏa tiến Congreve 

Quân Anh dùng hỏa tiễn Congreve 
bắn phá Baltimore vào nấm 1814. 
Trong quốc ca Hoa Kỳ có nhắc đến 
“ánh đỏ hỏa tiễn", chính là hỏa tiễn 
Congreve này. 


CHÀU MỸ 


TỪ CÁCH MẠNG PHÁP (1789) đến hết Chiến 


tranh Napoleon (1815), châu Âu như canh 

hẹ. Chính quốc suy yếu, cộng thêm tư tưởng tự 
đo - bình 
cũng bất ổn theo. Năm 1804, sau cuộc kháng chiến kéo 
đài, Saint-Domingue, hòn đảo thuộc Pháp ở Tây Indies, 


ng lan tràn, khiến các thuộc địa châu Mỹ 


NHÀ CÁCH MẠNG HAITI 

SINH 20/5/1743 

MẤT 8/4/1803 

CHIẾN TRANH (ách mạng Hăit 
TRẬN ĐÁNH Chiến tranh dụ kích 


Sinh ở Saint-Domingue (nay là 
Haiti), Toussaínt Louverture là một 
nô lệ đồn điền được giải phóng. Tận 
dụng tình hình hỗn loạn do Cách 
mạng Pháp, ông đứng ra thành lập 
đội nghĩa quân nô lệ da đen, huấn 
luyện họ đấu tranh du kích, quyết 


đã TOUSSAINT LOUVERTURE 


giành tự do. Thời thế bấy 
giờ thay đổi xoành xoạch, 
cả về chính trị lẫn quân sự. 
Ban đầu, Tây Ban Nha đem 
quân từ Santo Domingo 
(Cộng hòa Dominic hiện 
tại) láng giểng sang xâm 
lấn Saint-Domingue, 
'Toussaint theo họ. Sau ông 
chuyển sang phục vụ chính 
quyền cách mạng Pháp, 
nhận chức chuẩn tướng 
(1794). Sau nữa ông đánh Ẩ 


tuyên bố độc lập, lấy tên là Haiti. Trong thời Chiến 
tranh Bán đảo (1808-1815), Tây Ban Nha lo thân không 
xong, để các thuộc địa Nam Mỹ thoát khỏi cương tỏa. 
Tuy vậy, các thuộc địa này còn phải chiến đấu trường kì, 
quyết liệt, mới rũ bỏ được hoàn toàn ách thực dân, 
giành quyền tự chủ. 


loạn lên, chống câ Pháp, 
Anh, Tây Ban Nha và 
+... các lực lượng bản thổ 


huy tài tình, khéo dùng chiến thuật, 
khiến địch ngày càng thất thế, mất 
dần đất đai, đến năm 1798 phải rút 


đối lập. Anh gửi một lui. 
\. vạn quân đến : Ề 
© Saint-Domingue  PHÁP LẠI VỀ 


=- song Toussaintchỉ  Toussaint kiểm soát Saint-Domingue 
từ năm 1800 và Santo Domingo từ 
năm 1801. Tiếc thay, thời hoàng, 
kim kéo đài chẳng mấy. Thừa lệnh 
lãnh đạo mới Napoleon, Tướng 
Charles Leclerc đắn đạo binh đông 
đảo tới chiếm lại thuộc địa. Năm. 
1802, Leclerc bắt sống Tou: t, 
phát vãng sang Pháp. Toussaint chết 
trong ngục tại đây. 


Lãnh đạo xuất sắc 
Thông minh, có học, 
Toussaint tổ chức, 
huấn luyện bình sĩ 
theo lối châu Âu, 
đồng thời áp dụng 
chiến thuật du kích. 


NHÀ CÁCH MẠNG NAM MỸ 

SINH 25/2/1778 

MẮT 17/8/1850 

CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến gi phóng Nam Mỹ 
TRẬN ĐÁNH 5an Lofenza (1813), (hacabuco 
(I#17),Maipú (1818) 


VUA CHÚA VÀ CÁCH MẠNG 


San Martín sinh quán Argentina 
nhưng lớn lên tại Tây Ban Nha, từng 
phục vụ trong quân ngũ, tham gia 
Chiến tranh Bán đảo chống Pháp. 
Năm 1812, ông về quê cũ, cùng lực 
lượng cách mạng đấu tranh cho độc 
lập, đánh phe Bào hoàng. Trung 
đoàn kị binh do San Martín thiết lập 
giành chiến thắng trong trận đụng 
độ San Lorenzo (1813) và đẩy lùi 
đợt công kích của đối 


fƑữJOSÉ DE SAN MARTÍN 


phương ở miễn Bắc Argentina 
(1814). Tháng 1/1817, cùng 
Bernardo OHiggins, lãnh tụ cách 
mạng Chile đang lưu vong, ông, 
mang 5.000 quân, vượt dãy núi cao. 
Andes, vào Chile đập tan quân Bảo. 
hoàng. Thắng lợi tiếp đó tại Maipú 
khẳng định nền độc lập Chile. Đến 
năm 1821, San Martín giành thê: 
độc lập cho Peru, trước khí thoái ẩn, 
từ bỏ mọi chức vụ (1822). 


Dẫn quân xung phong 

Ngày 12/2/1817, San Martín hào hùng phi ngựa | 
đi đầu, dẫn dắt kị binh trong đợt xung phong _ | 
quyết định, dẫn đến chiến 

thắng Chacabuco 
tại Chile. 


( CHIẾN TRANH (ác cuộc chiến giải 


¡ Ban Nha José de la Serna, 


| NHÀ CÁCH MẠNG NAM MỸ còn xa. Năm 1824, ở Áyacucho 
SINH 3/2/1795 thuộc vùng núi Andes, đối đầu 
MẤT 4/6/1830 một vạn quân và đại pháo của 


đe la Serna, Sucre chỉ có 6.000 
binh tình nguyện, trang bị sơ 
sài, nhưng vẫn quyết tử tấn 
công, đả bại đối phương. 

Bị bắt làm tù binh, de la 

Serna phải kí thỏa thuận 
đầu hàng, chấm dút sự 
hiện điện của Tây Ban. 
Nha tại Nam Mỹ. 


KẾT CUỘC. 
ĐÁNG BUỒN 


phóng Nam Mỹ. 

TRẬN ĐÁNH Boyaá (1819), 
Pichincha (1822), Ayacucho 
(1824) 


Antonio José de Sucre 
sinh tại Venezuela, 

mới 19 tuổi đã dấn 
thân theo cách mạng 
giành độc lập. Sau trận 
Boyacá, ông nhậm chức 


tham mưu trưởng đưới „ Nhậm chức tổng 
quyển Bolívar, sang nắm l\ \ 9) thống nước Bolivia 
1821 thì lần đầu cầm quân, `» độc lập, Sucre hoang. 
đem binh đi giải phóng | mang trước những 
Quito. | ÑN chiêu trò chính trị 
Tháng 5/1822, trên sườn nhằm tranh đoạt 
đốc núi lửa Pichincha, Sucre quyền bính trong thời bình. 
giành thắng lợi sít sao. Dường như ông định từ 


chức, quy ẩn, song chưa kịp 


trước quân đội hoàng 
làm đã bị ám sát vào tháng 


gia, củng cố danh 


tiếng đang lên, 6/1830. 

giúp Bolfvar 

chiếm trọn. 

Ecuador. Tuy vậy, một khí Nhà cách mạng mẫu mực 


Sucre là tấm gương vị tha, liềm 
chính cho thuộc hạ nơi theo. 
Ông mất năm 1830, trong 
một vụ ám sát để lại nhiều. 

nghỉ vấn. 


chưa thắng toàn quyền Tây 


người vẫn kiểm soát một 
phần Peru, thì độc lập hãy 


CHIẾN TRANH CHÂU MỸ 


Xu 


TRẬNBẰNH. = = tìm cách liên kết với cựu thù Iianero. 
B Xẻ SIMON BOLIVAR. Ông cũng chiêu mộ được một bình 
BOYACÁ đoàn tình nguyện, gồm toàn lính 


CHIẾN TRANH tiếntanh cập jNevGonsds NHÀ CÁCH MẠNG NÀM MỸ phản công, đem binh về Venezuela — Anh và ïreland đạn dày kinh 
THỜI ĐIỂM 7/3/1819 SINH 24/7/1783 (tháng 2/1813), quét sạch đối kháng. nghiệm. 
'ĐỊA ĐIỂM Boyacj, (lonbi› MẤT 17/12/1830 Tháng 8, ông vào Caracas, lập nền - 
——————————————! CHIẾNTRANR (áccuộcciếngiầiphóngNanMỹ chính phủ quân sự do mình đứng TÁI CHIẾM VENEZUELA 
Năm 1819, 5imón Bolfwar cầm 3.00 quản, tử | - TRẬN ĐÁNH Bozcá (¡519),(arababo (1821) đấu. Chưa được dân chúng ủnghộ Năm 1819, Bolivar vượt qua địa 
'Venezuela tiến đánh New Granada do Tây Ban Junin (1824) rộng rãi, lại bị đội quân Ïazero mang hình nổi tiếng khó đi, xâm nhập 
Nha nắm 6i. Ông hành quân mùa mưa, băng xu hướng bảo hoàng chống đối New Granada, đập tan quân Tây Ban 
qua khu đầm lấy đấy muỗi mòng sốt rét, vượt Simón Bolívar là nhà hào phú ở {anero là lực lượng cao bồi thống Nha trong trận Boyacá. Hai năm 
cả đấy Andes, thình tình xuất hiện trước thủ Caracas, Venezuela. Năm 1811,ông trị đổng cỏ Venezuela), chính phủ sau, đẫn theo thuộc hạ 7.000 người, 
đô Bogotá vào tháng 7, làm địch kinh ngạc, chiến đấu bảo vệ nền cộng hòa không tồn tại được lâu. Giữa lúc ông quay lại Venezucla, thắng lớn ở 
choáng hồn. Nghĩa binh thắng vài trận nhỏ, Yenezuela vừa thành lập, nhưng căng thẳng, lính viễn chính Tây Ban Carabobo (tháng 6). Sau khi chiếm 
tồiđến ủng Boysá, chạm trấn đại quận By phải lưu ong trước sức ép của phe Nha đến nơi, chiếm giữ New. Colombia và Venezuela, ông tiếp tục 
Ban Nhà và quân Bảo hoàng do Tướng José Bảo hoàng thân Tây Ban Nha. Từ Granada. Bolívar lui về các vùng sâu sang Ecuador và Peru. 

an NhaVNgÉN( lo Mũng Co VỰNG 3ê căn cử New Granada gần đó, Bolfvar _ vùng xa, tái dựng đội ngũ từ đầu, Thật ra, Sucre, phó tướng nghĩa 
Maria Batreit dẫn dắt. Boliear tổ chức tấn quân, là người chỉ huy hầu hết các 
công,xếp binh đoàn Anh lên hàng đầu. Đoàn é é — chiến dịch; Bolívar chỉ trực tiếp cầm 


tày từng tham gia Chiến tranh Napoleon nên " a — E quân trận Junin, khi kị bình thuộc 
tấtdđùsíc gánh miidisứcmahtừdi ĐỊNH MỆÌNH ĐÃ CHỌN TA ĐỀ PHÁ địa và Tây Ban Nha đối đầu (tháng 
phương để khinh kị binh rảnh tay tập kích hậu 8/1824). Tham vọng của Bolívar là 


quân Öy Ban Nha, Kếtận, phe Boliarhỉ XIỀNG XÍCH CÁC NGƯỜI... CỨ CHIẾN  máthếngNam Mỹ dướiguyên cá 


Ì x F ⁄ nhân mình, nhưng năm ông qua 
Am nen, Í ĐẤU ĐỊ, RỒI SẼ THẮNG. đời tuổi 2 lục Ấi đã bắt đâu chía 
Bogpti, LỠI SIMÓN BOLIVAR TRONG BỨC THỰ GỎI TỪ JAMAICA, NĂM !815 năm xẻ bẩy, phân thành 
—— — - 9 9 nhiều nước đối nghịch 
với nhau. 


Chiến thắng Carabobo. 
Sau trận Carabobo (tháng 
6/1821), Bolivar (cưỡi ngựa 
trắng) cướp được cờ Tây. 
Ban Nha, trao nó cho một 
vièn thuộc tướng trực tiếp. 
chỉ huy chiến địa. Công 
đầu trong chiến thắng. 
khó khăn trên thuộc 
về lực lượng tình 
nguyện thiện chiến 

ến từ Anh và 


land. 


I)0/9)/680)050xi97.0.À4 
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TRONG CÁC CUỘC CHIẾN VỚI ANH (1812- 
1815), chư tộc da đỏ bản địa và Mexico (1846-1847), 
một số tướng linh Hoa Kỳ lập công trạng lớn, được 
tôn vinh như anh hùng dân tộc. Những anh hùng ấy người thì 
quen lối biên thùy, thích đánh trận phi chính quy, ghét tôn tỉ và 
các hình thức huấn luyện quân sự mô phạm; kẻ lại học chiến 


thuật, tổ chức quân đội theo lối châu Âu, rập khuôn châu Âu từ 
kỉ luật, bài tập, cho đến công tác tham mưu, giúp việc. Nói 
chung, dân Mỹ khoái chứng kiến cảnh người hùng dân dã đè 
bẹp quân lực chính quy, như những gì xảy ra trong trận New 
Orleans năm 1815. Song vốn thực tế nên hễ tướng nào đem về 


chiến thắng cho nước nhà, họ đều hoan hô cả. 


fFflANDREW JACKSON 


TƯỚNG H0A KỲ, 5AU LÀ TỐNG THỐNG 

SINH 15/3/1767 

MẤT 8/6/1845 

CHIẾN TRANH Chiến tranh (reek, Chiến tranh 1812, 
(hiến anh Seminole 

TRẬN ĐÁNH Llorseshœ Bendd (1814), New 01leans 
(I#19)} 


Andrew Jackson sinh tại Carolina, 
trong một gia đình theo đạo Tin 


Jackson được cử đi tiểu trừ. Mang 
năng lượng bùng nổ và quyết tâm 
sục sôi vào công việc, ông chấn chỉnh 
thẳng thừng đám lính tình nguyện 

ô hợp dưới quyền, dọa sẽ giết ngay 
kê nào muốn đào ngũ. Trận đỉnh 

cao của chiến dịch Creek điễn ra 

vào tháng 3/1814: Jackson đột kích 
lũy trại da đồ tại Horseshoe Bend, 
Alabama. 1.000 quân bản thổ giữ trại 


chống trả quyết liệt, bị giết gần sạch. 
Dẹp loạn xong, Jackson đến New 
Orleans tổ chức phòng ngự, chống 
lực lượng Anh đổ bộ từ biển. Anh. 


đánh không được, cuối cùng phải lui. 


TỔNG THỐNG ]ACKSON 
Nhờ chiến công New Orleans, 
Jackson trở thành nhân vật được 
ngưỡng mộ nhất Hoa Kỳ. Ông được 
bầu làm tổng thống, phục vụ hai 
nhiệm kì, từ năm 1829 đến 1837. 


TRẬN ĐÁNH 
NEW ORLEANS 


CHIẾN TRANH in tran: 1812 
THỜI ĐIỂM 8/1/1815 
'ĐỊA ĐIỂM New 01ieans, luf9ana 


Nhằm bảo vệ New 0rleans trước sức tấn công 
Ánh, Andrew Jackson cho xây công sự phía 
sau đường hào năm giữa sông Missjssippl và 
đầm lắy. [rong 4.009 người trấn giữ công sự, 
đó dân quản các loại, lính tình nguyện, người 
da đồ, nô lệ giải phóng, và cả ăn cướp. Họ 


Lành, thuộc Giáo hội Trưởng 
Nhiệm, gốc gác Ulster, Ireland. Ông 
dáng cao gẩy, tính nóng, dễ nổi cơn 
thịnh nộ. Mới 13 tuổi, Jackson đã 
theo nghiệp chiến binh, gìa nhập địa 
phương quân trong Chiến tranh. 
Độc lập Hoa Kỳ. Bị Anh bắt sống, Ñ 

ông phải chịu nhiều nhục nhã, khổ 
ải, từ đó nung nấu nỗi hận thù Anh Ầ 
khôn nguôi. 

Chiến tranh kết thúc, Jackson xuôi. 
về phía tây, làm giàu bằng nghề đầu 
cơ đất đai, có lần đấu súng giết chết 
người, mang tai tiếng một dạo. Năm 
1812, tận dụng Hoa Kỳ bận giao 
tranh với Anh, tộc Creek da đỏ tấn 
công các khu định cư da trắng ở miền 
biên viễn. Đang đeo lon thiếu tướng, 
chỉ huy địa phương quân Tennessee, 


VUA CHÚA VÀ CÁCH MẠNG 


được trang bị đại bác, hỏa mài về súng 
trường. Trời hững sáng, 9 000 quân Ảnh dưới 
quyền Edward Pakenham trở tới, chia làm hai 
đạo: một đánh trực điện công sự, một dì 
chuyến bọc cánh sang bờ kìa sông. Đạn học 
cánh không tiến kịp lúc, khiến đạo trực diện 
lâm cảnh đơn độc, không ai hỗ trợ. Pakenham 
tử trận, chừng 2.000 lính Anh chết hoặc bị 
thương, số còn lại bị đuối chạy tài. 


Lão Mại Châu 
Jackson mang biệt danh. 
Lão Mại Châu, ý rằng ông 
cứng côi, vững vàng như cây. 
mại châu vậy. Tuy không học quân 
sự, ông là nhà lãnh đạo và chiến binh. 
thiên bẩm. Hiểm ai có oai như Jackson, vì 


lính đưới quyền ông sợ chủ tướng hơn sợ giặc. 


CHIẾN TRANH CHÁU MỸ 
Xoj 


Ji) ZACHARY TAYLOR 


TƯỚNG H0A KỸ, SAU LÀ TỔNG THỐNG 

SINH 24/11/1784 

MẤT 9/7/1550 

CHIẾN TRANH Chiến tranh 1812, (hiến tranh Ứng 
'®en, Chiến tranh 5emindle, Chiến tranh Hoa lộ~ 
Moito 

TRẬN BÁNH Pháo đầi Hartson (1812), Palo Alto 
(1846), Monterrey (1846), Buena Vista (1847) 


Thuộc dòng dõi danh gia Virginia, 
song lớn lên ở Kentucky, Zachary 
Taylor nhập ngũ năm 1807, trở 
thành quân nhân chuyên nghiệp. 
Năm 1812, khi đang đeo lon đại úy, 
ông trấn giữ pháo đài Harrison, đẩy 
lùi đợt tấn công của Tecumseh, thủ 
lĩnh tộc da đỏ Shawnee, lập công 
trạng lớn đầu đời. Về sau, ông tiếp 
tục thể hiện năng lực chỉ huy quyết 
đoán, đánh thắng người da đỏ hai 
lần nữa (Chiến tranh Ưng Đen năm 
1832, và Chiến tranh Seminole thập 
niên 1830), nhưng lần nào cũng tôn 
trọng, đối xử nhân đạo với bại binh. 
Nhờ chiến thằng tại hồ Okeechobee 
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GIẶC ĐÃ PHỦ PHỤC RỒI, TA ĐẠI 


LƯỢNG CŨNG LÀ VIỆC HỢP LẼ THÔI. 


ZACHARY TAYLOR 


trước tộc Seminole (1837), Taylor 
được thăng chuẩn tướng. 

TTaylor mang phong cách riêng, 
nổi bật trong giới quân đội. Rất 
ghét hình thức bề ngoài và thói “tốt 
nước sơn hơn tốt gổ); ông được đặt 
biệt đanh “Thô Hào Hữu Hiệu” Tuy 
vậy, phải đến Chiến tranh Mexico, 
ông mới thật sự nổi tiếng. Tháng. 
1/1846, Tổng thống James Polk 
lệnh cho Taylor đem quân nam hạ, 


BH 'WINFIELD SCOTT 


TƯỚNG HÓA KỲ 

$INW 13/6/1786 

MẤT 29/5/1866 

CHIẾN TRANH Chiến tranh 1812, Chiến tranh Ứng 
Đen, (hiến tranh 5eminole, (hiến tranh Hoa Kỳ - 
Metico, Nội chiến Hoa Kỳ 

TRẬN ĐÁNH (hippewa (1814), Lundy5 Lane 
{1814),eraquz (1847), ero Gordo (1847), 
(hapuitepec (1847) 


Là con nhà gia thế ở Virginia, 
'Winfield Scott bắt đầu bình nghiệp 
năm 1808 với hàm đại úy, được 
phong trung tá trước Chiến tranh 
1812. Vừa đi chiến địch lần đầu, ông, 
đã bị Anh bất sống. Được thả trong 
đợt trao đổi tù binh giữa hai bên, 
§$cott thăng tiến như diểu, đến mùa 
xuân năm 1814 đã là chuẩn tướng. 
“Xét về tầm vóc, khả năng tổ chức, 
cũng như phong độ trên chiến 
trưởng, phương diện nào Scott cũng 
gây ấn tượng. Ống làm việc không. 
LaA mỏi, rèn binh rất kĩ về kĩ thuật 
bắn súng và tấn an ng lê. Nhờ 
đó, quân ông tập kích thành công 


pháo đài St George ở hồ Ontario. 
(tháng 5/1813), và đẩy lai bình Anh 
tại Chippewa (tháng 7/1814). Tuy 
nhiên, Ñ tháng sau, trong trận 
LundySs Lane đấm máu, khi cố chiếm. 
một ngọn đôi từ tay Anh, phía Mỹ bị 
loạn nhịp, tử thương 800 người. Bản 
thân Scott bị thương nặng. 

Nhiều năm sau, Scott tham gia 
chiến dịch đánh dân bản địa, giám 
sát cuộc trục xuất tộc Cherokee đến. 
Oklahoma (1838). Cưộc này được 

roi là “Cung đường huyết lỆ: vì trên 
lãnh trình gian nan, dân da đỏ chết 
mất rất nhiu. Về mặt quản lí, ông 
cho thi hành các biện pháp cải cách, 
KP nâng cao chất lượng tập luyện, 

làm việc trong quân ngũ, cũng như 
cải thiện điều kiện y tế, vệ sinh. Song 
song đó, vì bản tính tham vọng, kiêu 
ngạo, ông dính vào một số tranh 
chấp, hết cáo buộc người khác lăng 
nạ mình, đến đòi tháng chức, mâu 
thuẫn cùng cấp trên. 


THÀNH TÍCH ĐÁNG KHEN 
Năm 1841, Scott được bổ nhiệm 
làm tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ, chức 
vụ ông giữ trong suốt 20 năm. Cuộc 


chiến với Mexico là cơ hội cho ông 
chúng tỏ tài cầm quân trên tầm vĩ 
mô. Ống vạch kế hoạch, chỉ huy 
chiến dịch đồ bộ, đánh chiếm cảng 
'Veracruz (tháng 3/1847), rồi mạo 
hiểm thẳng tiến Mexico City, tự tin 
dù tp ở bất cứ đâu, cũng sẽ đánh 
bại lực lượng đông đảo hơn của 
địch. Từ trận Cerro Gordo (giữa 
tháng 4), đến cuộc chiếm pháo đài 
Chapultepec (giữa tháng 9), Scott 
thẳng liên tiếp, PƠNỈ lua lần nào, 
khiến quận công lão làn; 

phải lên tiếng khen ngợi. 

Năm 1852, Scott tranh cử tổn: 
thống, bị thua. Khi Nội chiến nỗ ra 
(1861), ông văn đang chỉ huy 
quân đội. Chính ông để 
Ni kế hoạch Anaconda 

lôn ngoan; thay vì hãi 
tấp, nóng vội, cần kiên 
nhân, dùng chiến lược 
phong tôa, để bóp nghẹt 
đối thương về lâu ví 
dài. Kế hoạch trên bị bác 
bỏ. Không lâu sau, Scott 
cũng từ chức. 


Bộ điệu chin chủ 
Scott luôn ấn mặc trang 
trọng, chỉnh tế, xét nét kỉ 
lưặt, do đó chết tên “Già 
Bảnh Nhặng Xƒ”. 


g Wellington 


đến sông Rio Grande. Mexico coi 
đó là hành động khiêu khích, bèn 
dùng vũ lực phản ứng. Bất chấp đối 
phương đông gấp bội, Taylor phát 
huy tối đa hỏa lực đại pháo cơ động, 
giành thẳng lợi vang đội ở Palo Alto 
(tháng 5). 


THÁCH THÚC TỔNG THỐNG 
Sang tháng 9, Taylor chiếm 
Monterrey, kí thỏa thuận đình chiến 
với quân Mexico tại đây đặng tránh 
gây thêm đổ máu. Bất mãn với thỏa 
thuận này, Polk sai lực lượng tỉnh 
nhuệ nhất đưới quyền Taylor đi bao 
vây Veracruz. Tuy mất một phần 

binh lực, Taylor không chịu ngồi 
yên mà vẫn tiếp tục chính chiến. 

“Tháng 2/1847, tại Buena Vista, 

ông đánh bại đội quân Mexico 

do Tướng Santa Anna dẫn dắt, 
đông hơn bên mình năm lần. 
Hào quang chiến tranh mang lại 
lợi thế lớn cho Taylor, giúp ông. 
đắc cử tổng thống vào năm sau. 
Ông mất gìữa nhiệm kì. 


Mệnh lệnh quyết đoán 

Zachary Taylor ra lệnh trong trận chống 
Mexico ở Buena Vista (1847). Hoa Kỳ. 
thẳng trận này chủ yếu nhờ sức mạnh 
pháo binh, 


ĐẾ ®)0i9/ 
BÀNH TRƯỚNG. 


ÀNH TRƯƠNG 


ỐC B, 


ĐỂ QU 
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ĐẾ QUỐC BÀNH TRƯỜNG 


+ 


ÙỪ NĂM 1850 ĐẾN 1914, nhiều nhà quân sự nổi lên, gặt hái vinh quang, danh vọng. Họ 
mang phong cách rất khác nhau, cũng khác về địa vị, quan điểm. Trong tập hợp ấy, có đủ 
các loại người, từ tay đế quốc râu xồm như Huân tước Kitchener đến chiến sĩ tự đo người 
Italy Giuseppe Garibaldi, từ các tướng sắt máu của Nội chiến Hoa Kỳ, như Ulysses S. 


Grant và William T. Sherman, đến nhà quản trị chiến tranh người Phổ Helmuth von Moltke. Chư vị 


Trên sa trường, nhờ tiến bộ kĩ thuật, hỏa lực 
mạnh hơn trước nhiều. Thay vì hỏa mai 
nhồi thuốc đằng nòng, bộ binh chuyển sang 
sử dụng súng trường và súng máy, nhờ đó 
cả tốc độ bắn, tầm bắn, lẫn độ chính xác đều 
được cải thiện. Pháo binh cũng bỏ thần 


` công bắn đạn thường, mà dùng đại bác có 


rãnh xoắn bằng thép, bắn đạn trái phá nhồi 
thuốc nổ. Đạñ từ đại bác kiểu mới vừa 
mạnh vừa bay xa, đến độ vượt khỏi tầm 
mắt. 

Ngay từ lúc cách mạng hỏa lực bắt đầu 


phôi thai, tức thời điểm Chiến tranh 


Crimea (1854-1856) và Nội chiến Hoa Kỳ 
(1861~1865), giới tướng lĩnh đã phải khổ 
tâm vắt óc, tìm tòi chiến thuật mới để đối 
phó nó. Họ hi vọng rằng, nếu có tỉnh thần 
quyết tâm, bộ hoặc kị binh vẫn có thể tấn 
công, xung phong trực điện, vượt qua 
mưa đạn để đánh vào trận tuyến phòng 
ngự đối phương. Nhưng nhìn chung, 
trước súng ống kiểu mới, việc này không 
còn khả thi. 


ĐIỆN TÍN VÀ ĐƯỜNG SẮT 
Tướng lĩnh còn phải học cách sử dụng các 
phương tiện truyền thông và vận tải mới, cụ 


|_ thể là điện tín và đường sắt. Điện tín lần đầu 


.# e. 


phục vụ quân sự trong Chiến tranh Crimea, 
giúp việc điều phối binh lực trên một khu 
vực địa lí rộng lớn. Nhờ nó, tổng hành dinh 
liên lạc dễ dàng với tướng chỉ huy trên 
chiến trường xa xôi. Thống chế Phổ 
Helmuth von Moltke từng cảm thán: “Khổ 
nào bằng cái khổ cầm quân, khi dây thép 
điện tín dính sau lưng” 

Về đường sắt, Pháp là 
nước đầu tiên thực hiện \ 


E— 


— 


— 


Ú 


-trên lập nghiệp giữa thời khoa học kĩ thuật đại nhảy vọt, làm thay đổi hẳn cách con người giao tranh. 


việc chuyển quân bằng xe lửa (1859). Người 
Mỹ cũng tận dụng xe lửa trong Nội chiến, 
nhưng tại châu Âu, vai trò của nó còn thiết 
yếu hơn. Không có đường sắt, không thể 
nhanh chóng đưa quân ra sa trường, giành 
lấy lợi thể ban đầu. 


NGÀY CÀNG CHUYÊN NGHIỆP 
Bước khỏi nhà ga, binh sĩ lại phải đi bộ, 
dùng xe ngựa kéo vận chuyển quân lương. 
Tương tự, dù về nguyên tắc, điện tín cho 
phép chỉ huy từ xa, các nhà cầm quân vẫn 
thích tận mục sở thị hiện trường. Lúc chiến 


==...... trận xảy ra, họ ở khá gần tiển tuyến. 


Ai cũng đồng ý: cần chuyên nghiệp 
-+ hóa hơn nữa công tác điều binh 
X khiển tướng, quản lí lực lượng vũ 


“® trang. Vì quân đội quy mô rất lớn, nay 


~⁄ˆ_ lại đi chuyển bằng đường sắt, nên nếu 
không điều phối, lên kế hoạch tốt, 


Súng nòng xoay - 

'Được đưa vào sử dụng từgiữa thập niên 1860, súng 
nòng xoay là một loại hỏa khí bắn nhanh, góp phần 
làm thay đồi bộ mặt chiến tranh. 


tình báo, hành quân, cung ứng. Bộ Tổng 


thuật quản trị hiện đại vào chiến tranh. 


mọi thứ rất dễ lộn tùng phèo. Dưới quyền 
chỉ huy cẩn có bộ tham mưu hữu hiệu, với 
các sĩ quan chuyên trách từng lĩnh vực như. 


Ngay nước Anh cũng thức thời, bãi bỏ 
truyền thống dùng tiền mua chức sĩ quan 


THỦ NGHIỆM KĨ THUẬT MỚI 
Sau năm 1871, Chiến tranh Nga - Nhật 
(1904-1905) là dịp duy nhất để thử nghiệm thuộc địa (1898). Chiến tranh nhỏ không 
các kĩ thuật tân kì, mới vừa ra mắt, như 
điện thoại, vô tuyến truyền thanh và chiến 
hạm bọc thép. Ngoài cuộc chiến giữa hai 
cường quốc này, những xung đột còn lại - 
đều lẻ tẻ, diễn ra ở nơi xa xôi hoặc giữa các 
bên quá chênh lệnh về trình độ, chẳng hạn, Thế chiến I. 


tham mưu Phổ được cải tổ, trở nên chuyên 
nghiệp cao độ, đã huy động, chỉ đạo hết sức 
hiệu quả hàng trăm ngàn người trong các 
cuộc chiến với Áo (1866) và Pháp (1870 
1871). Quá ấn tượng trước thành tích trên, 
các nước khác tuy miễn cưỡng, cũng dần 
chấp nhận thực tế, theo gót Phổ đào luyện sĩ 
quan tham mưu, và phần nào áp dụng kĩ 


Trận Rừng Hoang (1864) 

Trong Nội chiến Hoa Kỳ, hai bên vẫn chủ. Và sử dụng 
súng cũ, nhồi đạn đằng nòng. Tuy vậy, bộ và kị bình. 
đã yếu thể hẳn trước hỏa lực phòng thủ. 


Hoa Kỳ đánh Tây Ban Nha nhằm giành 


có nghĩa là kém sôi động, kịch tích. Chúng 
vẫn đủ để đưa các tướng lĩnh tham chiến 
lên ngôi người hùng, song không thể tạo ra 
bước tạo đà cần thiết cho các quốc gia, 
trước cú sốc lớn sẽ đến vào năm 1914: 
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PI6T 


1849 - 1880 


CHIẾN TRANH CHÂU ÂU 


ĐẠN TRÒN, ĐẠN GHÉM, ĐẠN HỘP, CÁC LOẠI ĐẠN BAY ĐẦY 
TRỜI... NHƯ THỂ THẾ GIAN SẮP TẬN. NHƯNG KHÔNG GÌ CÓ 
THẺ KHIẾN CÁC XẠ THỦ DŨNG CẢM KIA NAO NÚNG. QUÁ 

- KHÔNG HỒ DANH CHA ÔNG; TỪNG HÀNG, TỪNG HÀNG, HỌ 
NGÃ XUỐNG, SONG CHẲNG AI LUI DÙ CHỈ MỘT BƯỚC CHÂN. 


LỠI MỘT SĨ QUAN ÁO, TƯỜNG THUẬT QUANG CẢNH TRẬN KÕNIGGRÄTZ (SADOWA), NĂM 1866 


Mars-la-Tour (Chiến tranh 

ồ), tướng Phổ von Bredow 
xua lữ đoàn kị binh tấn công ph: 
Pháp, Lữ đoàn chết mất phân nửa, 
đánh thắng quân thù. 


IỮA THẾ KỈ 19, liệt cường châu Âu giao tranh, đưa vào sử 
dụng những vũ khí mới với độ sát thương cao. Chẳng hạn, 


tại Königgrätz, bộ binh Phổ đại thắng, vì biết dùng súng 


kim hỏa, tốc độ bắn nhanh gấp năm lần loại súng nhồi đạn 


đằng nòng của Áo. Tuy những bài học do Napoleon hay Wellington để lại 


vẫn còn giá trị, việc xua bộ bình hay kị binh vượt đất trống tấn công đối 


phương nhanh chóng trở nên lạc hậu. Ít ai làm vậy, nếu không muốn 


nướng quân vô ích. 


œ¬#& ae. 


Xung đột đáng kể đầu tiên trong giai đoạn này là 
Chiến tranh Crimea (1854-1856): Anh, Pháp và 
“Thổ Ottoman liên kết chống Nga. Với Anh - 
Pháp, đây là “cuộc chiến trong hòa bình” vì họ 
không huy động lực lượng lớn; còn giao chiến 
với mục đích gì thì chỉ các nhà ngoại giao và 
chiến lược mới biết, đân chúng không hiểu lắm, 
và cũng chẳng mấy quan tâm. Bởi chiến dịch 
Crimea chủ yếu toàn vây hãm, bình sĩ chết vì 
bệnh nhiều hơn vì gươm đạn, nên các tướng 
lĩnh có ít cơ hội trổ tài, giành thêm vinh quang. 
Thêm vào đó, họ còn bị “soi” kĩ hơn thông 
thường, bởi một lực lượng mới trên chiến 
trường: các phóng viên chiến tranh. Từ nay, hễ 
tướng nào đánh trận, lỡ để thương vong nhiều, 
báo chí sẽ học theo thí hào Anh Alfred 
Tennyson mà kêu gào: “có kẻ làm hỏng việc”. 


SỨC MẠNH PHỔỐ 
Ngoài Chiến tranh Crìmea, cần kể thêm xung 
đột Áo - Pháp (diễn ra tại Italy, 1859), Áo - Phổ 
(1866) và Pháp - Phổ (1871). Các cuộc giao. 
tranh này đều ngắn, tướng lĩnh ai nấy cố đánh 
nhanh, giải quyết tình hình càng sớm càng 
tốt. Những nước tham chiến thuộc lòng câu 
châm ngôn của lí thuyết gia quân sự Phổ 
Carl von Clausewitz: “Chiến tranh là chính 
trị nối dài, bằng những phương tiện khác”. 
Họ đặt ra mục tiêu chính trị rõ ràng, giới 
hạn, khi đạt được rồi thì ngưng chiến 
ngay. Pháp can thiệp vào Italy là để đẩy 
Áo khỏi Lombardy. Việc đánh Áo. 
và Pháp là một phần trong đại 
kế hoạch của Thủ tướng 
Otto von Bismarck, nhằm 
khẳng định thế thống 
trị của Phổ trên chư 
quốc Đức. 


Kết quả chiến tranh: biên giới các nước xáo. 
trộn, cán cân quyển lực xoay chuyển. Đến 

năm 1871, châu Âu xuất hiện một số quốc gìa 
mới. Italy thống nhất dưới quyền Vua Victor 
Emmanuel II, Đức cũng thống nhất đưới quyền 
vua Phổ William I. Pháp và Áo bị hạ nhục, mất 
nhiều đất đai, uy đanh; trong khi đế quốc Đức 
được Phổ dẫn dắt, vươn lên thành thế lực số 
một tại Âu lục. 


ANH HÙNG THỜI MỚI 
Quần chúng châu Âu vốn hay lãng mạn hóa, 
thi vị hóa chiến tranh, thích đi tìm thần tượng 
nơi các tướng lĩnh oai hùng. Một trong những 
thần tượng ấy là nhà cách mạng Giuseppe 
Garibaldi. Ông chiến đấu vì độc lập cho Italy, 
nhưng danh tiếng vượt ngoài lãnh thổ quốc 
gia, được người dân nhiều nước ngưỡng mộ, 
xem như một thủ lĩnh đũng mãnh, không ngại 
xả thân vì đại nghĩa. 

Bỏ đi lăng kính lãng mạn, thực tế là để điều 
phối đại quân, đánh những trận lớn, giới chỉ 
huy - tham mưu phải được chuyên nghiệp 
hóa cao độ. Trận Solferino năm 1859 đánh 
dấu lần cuối cùng trong lịch sử châu Âu, hai 
hoàng đế đích thân ngự giá, giao tranh cùng 
nhau (Napoleon IIT của Pháp và Franz Joseph 
1 của Áo). Nước Phổ sở dĩ thành công là nhờ 
bộ máy tham mưu hữu hiệu đưới quyền 
Helmuth von Moltke. Moltke hiểu rô 
tầm quan trọng của việc huy động lực 
lượng thật nhanh, đưa quân ra mặt 
trận bằng đường sắt, để rồi điểu. 

động, triển khai, giành lợi 
_ thế về bên mình. Mấy công 
đoạn trên không thi vị gì, 
song không thể thiếu nếu 
muốn chiến thắng. 


iếc mũ trụ có chóp nhọn và cao. 
(pickelhaube) được quân đội Phổ, 
sử dụng từ năm 1842. ĩ quan cao 
cấp đội mũ kìm loại, cấp dưới chỉ 
đội mũ da. 
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CRIMEA 


HÁNG 4/1854, lực lượng viễn chỉnh Anh - Pháp 


tới Biển Đen, giúp Ottoman đánh Nga. Tâm điểm 

chiến dịch là căn cứ hải quân của Nga tại 
Sevastopol. Liên quân bao vây căn cứ đến tháng 9/1855; 
chiến tranh kết thúc sau khí Sevastopol thất thủ. Giữa các 
bên, Pháp đánh tốt nhất, còn Anh và Nga đều để lộ nhược 


điểm chết người về điều hành, tổ chức. Điều này dễ hiểu, vì 
bấy giờ đang thời phôi thai của cách mạng hỏa lực, các 
tướng lĩnh đương nhiên còn bỡ ngỡ, chưa thể thích nghỉ 
Thật sự, họ không đến nỗi quá tệ như dư luận thổi 
phồng. Ta còn phải khen họ vì những sáng tạo trong việc 


L5 


thiết kế công sự. 
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mất FRANCOIS CANROBERT 


TƯỚNG PHÁP 

SINH 27/6/1809 

MẤT 28/1/1895 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Cimea, Chiến tranh Độc 
lập Italy, Chiến tranh Pháp — Phố. 

TRẬN ĐÁNH Alma (1854), Inkerman (1854), 
Šolferino (1859), Gravelotte (1870) 


Francoís Certain Canrobert tốt 
nghiệp học viện quân sự danh 
tiếng St-Cyr, Brittany, đã từng đổ 
máu trong chiến dịch xâm lăng 
Algeria (thập niên 1830). Hăng 
hái, dũng cảm, ông trở thành đại 
tá trong lực lượng zouave, một 
Binh đoàn lục quân Pháp, tập hợp 
các lính tình nguyện ưu tú. Nhờ 
công dẹp loạn ở Bắc Phi, 
Canrobert được thăng chuẩn 
tướng (1850). Năm 1851, ông về 


Pháp, tích cực tham gia đảo 
chính, đưa Napoleon III lên nắm 
quyển. 

Khi Chiến tranh Crimea bắt 
đầu (1854), Canrobert giữ chức 
chỉ huy sư đoàn, dự phẩn trong 
đợt tấn công tại sông Alma. Sau 
cái chết của Thống chế St Arnaud, 
ông lên thay, làm tư lệnh mặt trận 
phía đông. Ngồi ghế tư lệnh, ông 
tỏ ra thận trọng, không tự tin 
như trước. Người Anh chế giễu, 
đọc chệch tên Canrobert thành 
“Robert Can?” (Robert Không 
Thể), vì ông cứ trì hoãn việc tấn 
công Sevastopol. Tháng 11, Nga 
đột kích ở Inkerman, ông liều 
thân chống trả, bị chết mất ngựa. 
Liên quân đẩy lùi được địch; Anh 
muốn thừa thắng truy kích, song 


Lão tướng 

Được thăng thống chế năm 1856, Canrobert 
giỏi đánh trận sa trường, không giới đứng 
đằng sau, vạch chiến lược vĩ mô, Ông sống. 
rất thọ, ngoài binh nghiệp, còn là nhà chính 
trị, giữ chức thượng nghị sĩ. 


KĨ SƯ QUÂN SỰ N6A 

SINH 20/5/1818 

MẤT 1/2/1884 

(HIẾN TRANH hiến trăh ứmea, (iến tranh Nga — Thể 
TRẬN ĐÁNH Vôy hãm Seastopol (1854—1855), Wây 
hãm Plevna (1877) 


Eranz Eduard Totleben (hay 
Todleben) sinh trong gia đình 
trung lưu gốc Đức ở Latvia, bấy 
giờ thuộc để quốc Nga. Ông 
nhập ngũ năm 18 tuổi, sau vươn 
lên thành sĩ quan công binh. Ở 
Nga thời ấy, nếu không phải 
quý tộc, rất khó thăng tiến, 
riêng ngành công bình chú 
trọng nhiều hơn đến 
chuyên môn. Thập niên 


Dũng cảm nói thật 

Totleben hết sức tự tin. Ông thẳng. 
thắn chỉ trích cấp trên, những 
người đã sai lầm khi chỉ đạo 
công cuộc phòng thủ 
Sevastopol 


fEfl FRANZ TOTLEBEN 


1840, Totleben ra trận lần đầu 
trong chiến dịch chống chư tộc Hồi 
giáo tại Caucasus. 

Năm 1853, Nga khai chiến với 
Ottoman. Totleben dự trận vây 
hãm Silistria bên bờ Danube (mùa 
xuân năm 1854), trước khi chuyển 
về Sevastopol. Mới 37 tuổi, chỉ đeo 
lon trung tá. song thông thái, tràn 
đầy sinh lực, ông trở thành linh 
hồn của cuộc phòng thủ cứ địa này. 
Ông đắp hàng loạt lũy đất trước 
thành, lại dựng nhiều đổn, do pháo 
binh và bộ bính trần giữ. Các đồn 
nối với nhau bằng chiến hào. Trước 
công sự chính, ông đào thêm các 
hàng hố nhỏ, cho thiện xạ ẩn nấp, 
bắn tỉa đối phương. 


Canrobert không nghe, để Nga 
chạy thoát về chiến lũy. Tháng 
5/1855, Anh và Pháp đánh chiếm 
câng Kerch bất thành, tranh cãi 
gay gắt. Canrobert phải từ chức, 
lui về sư đoàn cũ. 

Rút kinh nghiệm Chiến tranh 
Crimea, Canrobert từ chối mọi 
chức vụ chỉ huy cao hơn cấp quân. 
đoàn. Trong chiến tranh với Áo 
tại Italy (1859) và với Phổ (1870- 
1871), ông trực tiếp câm quân 
trên sa trường, xông pha, tòa sáng 
nơi chiến địa. Các trận nổi tiếng 
của ông có Magenta và Solfeniro 
trước Áo, và đặc biệt là Gravelotte 
(tháng 8/1870). Trận Gravelotte, 
ông cố thủ St Privat, chiến đầu 
kiên cường trước sức tấn công vũ 
bão của Phổ. Tuy vậy, Pháp cuối 
cùng thất bại, phải đầu hàng tại 
Metz. 


Vì binh sĩ có thể đi chuyển đễ dàng, 
từ nơi này sang nơi khác, công sự 
đo Totleben thiết kế không tĩnh 
mà động; khi tình thế thay đổi, nó 
cũng thay đổi theo, liên tục gây 
sức ép lên phe vây thành. Tháng 
6/1855, liên quân tổng tấn công, 
không phá nổi hệ thống phòng 
ngự của Nga, song gây thương tích 
cho Totleben. Lúc ông bình phục, 
Sevastopol đã hàng. 

Danh tiếng vang lừng sau Chiến 
tranh Crimea, Totleben được 
thăng hàm tướng, đứng đầu công 
binh, nhưng phải đến Chiến tranh 
Nga - Thổ (1877-1878) mới xuất 
trận lần nữa. Quân Nga ban đầu 
bao vây Plevna, không sao chiếm. 
được, nhờ ông ra tay mới hạ nổi 
thành, sau đó đi tiếp tới thắng lợi 
cuối cùng. 


ĐÂU CHỈ CÓ CÁI THÀNH... ĐÓ LÀ CẢ 
ĐỘI QUÂN ĐANG CỐ THỦ. 


SIRJOHN FOXBURGOYNE, TƯỚNG ANH, NHĂN ĐỊNH| VỆ TRẬN VÂY HÂM SEVASTGPOL 
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Jn HUẦN C RAGLAN 


TƯỚNG ANH 

SINH 30/9/1788 

MẤT 29/6/1855 

CHIẾN TRANH (hiến tranh (imea 

TRẬN ĐÁNH Vây hâm 5evastopol (1854— 185: 
Balaclava (1854), Internan (I854} 


Fitzroy Somerset, tức nam tước 
Raglan đời thứ nhất, là chỉ huy 
quân Anh trong Chiến tranh 
Crimea. Trước đó, ông chưa tự 
cầm quân bao giờ, tuy có kinh 
nghiệm trận mạc, nhiều năm hoạt 
động trong ngành quân sự. Xuất 
thân thượng lưu quý tộc, 
Raglan đeo lon đại úy bộ binh, 
phục vụ dưới trướng 
Wellington trong vai trò sĩ 
quan phụ tá, từ những ngày 
đầu của Chiến tranh Bán 
(1808). Hai người làm việc 
chung, giữ quan thiết 
trong hơn 40 năm. Tại 
'Waterloo (1815), Raglan sát cánh. 
bên Wellington, bị đạn bản trúng, 
cụt mất tay phải. Những năm hòa 
bình, quận công Wellington làm 
iểu chức vụ khác nhau, làm gì 
g cũng đi theo. Năm 1852, 
Wellington rời chức tư lệnh quân 
Anh, ông muốn lên thay nhưng 
không được. 


Thời điểm viễn chỉnh Crimea, 
Raglan đã 65 tuổi Ông khởi đầu 
thuận lợi với chiến thắng bền sông 
Alma vào tháng 9/1854. t 
thuật đánh trận của ông rất đơn 
giản: chỉ việc tung bộ binh ra, tấn 
công trực điện quân Nga. Khi hai 
bên giao tranh, ông không ngại 
hiểm nguy, dẫn sĩ quan tham mựu 
chạy đến những nơi nguy hiểm 
đặng theo dõi diễn biến. Đến thời 
điểm quyết định, ông cho pháo thủ 
nã đạn, đút điểm đối phương, 
Những lạc quan ban đầu tan 
thành mây khói khi liên quân 
đánh mãi không hạ nổi 


Kèn binh 

Trên sa trường, tướng lĩnh cho 
thối kèn để ra những hiệu 
lệnh đơn giản. Kèn này được 
dùng trong đợt tấn công của 
lữ đoàn khinh kị. 


CHIẾN TRANH CHí 


Cựu binh một tay 

Huân tước Raglan là sĩ quan tham mưu giỏi, 
bị mất một tay trên chiến trường Waterloo.. 
Những gì học được từ Wellington, ông đem 
áp dụng ở Crimea, về cơ bản không tệ. 


Sevastopol. Đến tuần cuối tháng 
10, phe Nga giành thế chủ động, 
tập kích kho quân nhu Anh tại 
Balaclava. Anh đẩy lùi được địch, 
song chiến tích này bị phủ bóng 
bởi một sai lầm lớn, được lưu danh. 
trong lịch sử với tên gọi: Đợt tấn. 
công của lữ đoàn khinh kị. 


BI KỊCH TẤN CÔNG 
Một phần vì Raglan ra lệnh không 
rõ ràng, phần khác vì cấp dưới 
phán đoán không thấu đáo, lữ 
đoàn khinh kị Anh đã đánh nhầm 
chỗ, trở thành mổi ngon cho pháo 
¡nh Nga, thương vong đến 30% 
quân số. Sang tháng 11, Raglan vất 
vả giành chiến thắng ở Inkerman, 
ngăn chặn đà tiến của Nga. Tuy 
vậy, báo chí vẫn chỉ trích ông chỉ 
huy kém c‹ ng bị trách vì 
để lính đói khát, cơ cực khi đông 
về, tuy lỗi là do chính quyển Anh 
đã không tiếp vận đầy đủ. 
Raglan tích cực tự biện hộ và 
vẫn tại chức đến tháng 6/1855, lúc 
lến hành tổng tấn công 
stopol. Ngày 18/6, ông cho bộ 
binh hỗ trợ Pháp, đánh thẳng vào 


đại lũy vô cùng kiên cố của địch, dầu 
biết rất ít cơ may thành công. Pháo. 
binh và bộ binh Nga tập trung trước 
chiến hào, bắn quân Anh chết như 
rạ. Thua trận, Raglan thất vọng cùng 
cực. Chỉ mười ngày sau, ông qua đời 
vì dịch tả, cũng vì buồn bực và làm 
việc quá sức. 


Đợt tấn công của lữ đoàn khinh kị 
Ngày 25/10/1854, vì sự hiểu nhầm mệnh 
lệnh chết người, khinh kị Anh dưới quyền. 
Huân tước Cardigan tấn công pháo đội Nga. 
Quán Nga từ cả hai phía nã đạn giết địch. 
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ĐỀ QU 


CHIẾN TRANH LẬP QUỐC 


TỪ NĂM 1848 ĐẾN 1871, một loạt cu 


tranh lập quốc bùng phát, dẫn đến sự hình thành 


1 


trước đây chia năm xẻ bảy, hoặc do ngoại bang thống trị. 
Chiến tranh Độc lập Italy điễn ra trong các năm 1848-1849, 
1859-1861 và 1866. Kết quả: quốc vương Sardinia, được thủ 


ñ NAPOLEON II 


HOÀNG ĐẾ PHÁP 

SINH 20/4/1808 

MẤT 9/1/1873 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Gimsa, Chiến tranh Độc 
lập laly, Chiến tranh Pháp — Phổ 

TRẬN ĐÁNH 5olfaino (1859), Sedan (1870) 


hai quốc gia mới: Đức và Italy, từ những lãnh thổ 


Napoleon II, tức Louis Napoleon, là 
cháu gọi Napoleon Bonaparte bằng 
bác. Ông sáng lập nền Đệ nhị Đế chế 
của Pháp, trị vì từ năm 1851 đến 
1870. Thời trẻ, Louis phục vụ trong, 
quân đội Thụy Sỹ với chức đại úy 
pháo binh. Mục tiêu lớn nhất của ông 
là tái lập hoàng triểu Bonarpate. Thời 
Đệ nhị Cộng hòa, được bẩu làm tổng 


lĩnh du kích Giuseppe Garibaldi phò tá, thống nhất nước Italy. 
Giữa lúc ấy, nước Đức cũng phôi thai nhờ nỗ lực của Phổ, 
thông qua các cuộc chiến do Thủ tướng Otto von Bismarck 
phát động, được tham mưu trưởng Helmuth von Moltke tiến 
hành. Xung đột Pháp - Phổ (1870-1871) đánh dấu chấm hết 


cho kỉ nguyên thống trị kéo dài của Pháp tại châu Âu. 


thống (giám quốc) Pháp, ông đã tận 
dụng thời cơ, tiến hành đảo chính 
quân sự, tự xưng hoàng đế. 


NỔI NGHIỆP TIỀN NHÂN 
Để xứng đanh cháu trai Napoleon 
Bonaparte, Louis Napoleon cẩn 
chứng tỏ tài cầm quân. Song trên 
thực tế, ông không có tài ấy. Hồi 
Chiến tranh Crimea, nhà vua ngồi 
ở Paris, đánh điện chỉ đạo lực lượng 
viễn chỉnh. Chỉ đạo của ông, các 


tướng chẳng dùng vào việc gì được. 
Đến lần giúp Sardinia đánh Áo, ông 
rút kình nghiệm, thân chỉnh tới miền 
Bắc Italy, đánh các trận Magenta và 
Solferino. Trong hai trận trên, không 
những không cho thấy tài năng đặc 
biệt, ông còn phát hoảng trước cảnh 
chém giết, đến độ đang trên đà thẳng 
lại đột ngột ngưng chiến. 

Năm 1870, sức khỏe đã yếu, Louis 
Napoleon vẫn đại đột gây chiến với 
Phổ. Tuy vẫn ngự giá, ông gần như 


Ji PATRICE DE MACMAHON 


TƯỚNG PHÁP. 

SINH 13/7/1808 

MẤT 17/10/1893 

CHIẾN TRANH (hiến tranh (Jimea, (hiến tranh Độc 
lập taly, Chiến tranh Pháp — Phổ 

TRẬN ĐÁNH Malakoff (1855), Magenta (1859), 
Sedan (1870) 


Gia đình MacMahon có gốc gác 
Ireland, song đã ở Pháp mấy đời. 
Patrice đe MacMahon đự cuộc xâm 
lăng Algeria năm 1830, sau đó phục 
vụ tại Bắc Phí nhiều năm, dần leo 
lên chức chỉ huy Binh đoàn lê dương 
{1843), rồi được phong tướng 
{1848). Thời Chiến tranh Crimea, 
ông chỉ huy một sư đoàn vây hãm. 
§Sevastopol, nồi danh nhờ trận đánh 
chiếm Malakoff, một đồn quan yếu 
của Nga (tháng 9/1855). Nga kiên 
cường phòng thủ Malakoff, để đoạt 
được nó, phía Pháp phải trả giá bằng 
7.500 nhân mạng. Giữa cao điểm 
chiến trận, khi lính truyền tin đến, 


truyền lời cấp trên hỏi liệu có diệt 
nổi địch để nắm vững đồn không, 
MacMahon đã trả lời: “Về bảo với 
tướng của anh, ta đang ở đây, và còn 
ở đây mãi” 


TẬP ĐOÀN QUÂN CHÂU PHI 
Năm 1859, Napoleon III đem binh 
sang Italy đánh Áo. MacMahon tháp 
tùng, chỉ huy Tập đoàn quân Châu 
Phi, bao gồm lực lượng Zøave từ 
Algeria và các đội đánh thuê nước 
ngoài khác. Ngày 4/6, quân Áo bị 
đẩy lùi về đô thành Magenta, ông 
dẫn đầu bình sĩ, tràn vào tận thành 
truy kích. Sau cuộc ác chiến, thành 
rơi vào tay Pháp. Napoleon mừng 
lắm, phong ngay MacMahon làm 
thống chế, tước quận công Magenta. 
Trong trận đánh đầm máu kế tiếp tại 
Solferino, Tập đoàn quân Châu Phi 
cũng dự phần. 

Lần tiếp theo MacMahon xuất 
chỉnh là lúc Pháp đọ sức cùng Phổ. 


không giữ vai trò gì, chỉ đứng nhìn 
quân mình liên tiếp thảm bại, với 
đỉnh điểm thương đau là trận Seđan. 
Bị buộc phải thoái vị, ông lưu vong 
sang Anh, sống ở đấy những năm 
cuối đời. 


Hoàng đế ở Solferlno. 

Napoleon lll, đứng trong tắm đại bác địch, 
đang theo dõi diễn biển trận chiến giữa liên 
quán Pháp - Piedmont và Áo (24/6/1859). Chỉ 
đánh trong một ngày, thương vong hai bên 
lên đến gần bốn vạn. 


Vẫn đắt theo ưu binh châu Phi, 
nhưng đợt này, ông bị Phổ đánh bại 
ở Froeschwiller. Tàn 
quân đưới quyển ông 
được cải tổ thành 
Tập đoàn quân 
Châlons. Bấy giờ, 
Tướng Bazaine 
đang bị vây 

tại Metz, ông 
được lệnh cứu 
viện, song chẳng 
những không cứu 
nổi mà bản thân mình 
cũng rơi vào trùng vây nơi 
Seđan (xem trang 240-241). 

Bị thương trong trận đại bại 
Sedan, MacMahon kịp phục 
hồi để đập tan cuộc nổi dậy 
Công xã Paris (tháng 5/1871), 
tái lập nền cộng hòa. Lực lượng 
chính phủ cho hành hình 
khoảng ba vạn quân nổi đậy. 


Lúc thắng lúc thua 

MacMahon là dũng tướng, xông pha 
không sợ hiểm nguy, nhưng trước Phổ. 
vào năm 1870, ông cũng hết bài. 


CHIẾN TRANH CHẤU ÂU 


px GIUSEPPE GARIBALDI 


NHÀ CÁCH MẠNG ITALY 

SINH 4/2/1807 

MẤT 2/6/1882 

CHIẾN TRANH Nội chiến Uruguay, hiến tranh Độc 
lập Italy, Chiến tranh Pháp - Phể 

TRẬN ĐÁNH flome (1849), Volturno (1860), 
Aspromonte (1862) 


Giuseppe Garibaldi sinh trong gia 
đình có truyền thống hàng hải tại 
Nice, một thành phố mà cả Pháp lẫn 
vương quốc Sardinia đều tuyên bổ 
chủ quyển. Thập niên 1830, ông gia 
nhập tổ chức cách mạng, chủ trương 
nhất thống Italy dưới chính thể cộng 
hòa, Khởi nghĩa thất bại tại Genoa 
(1834), Garibaldi phải trốn sang Nam 
Mỹ. Ở đây, ông trở thành chiến binh 
du kích, cùng bọn cao bồi Rio Grande 
del $ol đấu tranh chống chính phù 
Brazil. Năm 1842, ông nhậm chức chỉ 
huy hải quân Uruguay, đồng thời 
chiêu mộ binh mã, lập Bính đoàn 
Ttaly, giúp Uruguay chống Argentina, 
bảo vệ độc lập. 


Đến năm 1848, khởi nghĩa bùng 

nổ khấp nơi trên bán đảo Italy, 
'Garibaldi bèn về nước, tiếp tục công 
cuộc đở dang. Được nhiều người 
tin theo, ông dẫn dắt đạo quân tình 
nguyện đồng đảo, ban đầu ủng 

hộ vua Victor Emmanuel II của 
Piedmont-Sardinia đấu tranh chống 
Áo, Tới khi cộng hòa La Mã thành 
lập, chiếm Rome từ tay giáo hoàng, 
ông chuyển sang trợ giúp lực lượng 
cách mạng này. 


THỐNG NHẤT ITALY 
'Tháng 6/1849, Pháp đem quân cứu 
viện giáo hoàng. Garibaldi cầm 
chân địch được vài tuần trước khi 
lưu vong lần hai. Tuy nổi danh toàn 
cầu, được xem như nhà chiến sĩ cao. 
thượng, đấu tranh vì lí tưởng tự do, 
ông cũng thực dụng, dần nhận 

ra rằng: cẩn phải đựa vào Victor 
Emmanuel II để thống nhất 

Italy. Cùng lực lượng tình nguyện 
mang tên Thợ sẵn núi Alps, ông 
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ái NÀO YÊU NƯỚC BẰNG CON TIM, 


KHÔNG BẰNG ĐẦU MỖI CHÓT LƯỠI, 


HÃY THEO TA. 


LỜI GARIBALDI TẠI ROME, TRƯỚC CÁC TÌNH NGUYỆN QUẦN, NĂM 1849 


QUÂN ÁO Ð 
'i chừng 1.000 quân tình nguyện mặc áo đỏ, 
chủyếu chiêu mộ từ miền Bắt la, Ganibaldi đổ 
bộ ln bờ biển S:dly (tháng 5/1860). Dấu được 
hải quân Anh chống lưng, nếu so với quân đội 
vương quốc Hai Šidil, lự: lượng bên ông văn quá 
(tỏi. (ó điều,nghia quân tuy ítmà nhu‡ khítràn 
đầy, còn đối phương dù đông, tình thần lại rệu rã. 
Dưới tài chỉ huy của Garibaldi, quân Áo đồ chiến 
đấu tắt hăng tại (alatafimi và Milazzo, giành 
quyền kiểm soát Sitly, sau đố tràn vào miền 
Nam ttaly, (àng đi, số lượng nghĩa quân càng 
đông, cuối cùng lên đến 25.000 người. Tuy nhiên, 
người ta vấn nhớ nhất chiến tích của 1.000 người 
đầu tiên, Ngàn quân Áo đỏ đã trở thành câu: 
chuyện huyếp thoại ti ly, 


Vũ khí cá nhân 
'Đây là súng lục của Garibaldi. Ngoài súng, 
ông thường mang theo kiếm cong và dao 
găm. Các nhà họa sĩ thường vẽ Garibaldi như 
một chiến sĩ tự do luôn cắm kiếm trên tay, 
không biết sợ là gÌ. 


liên kết với nhà vua để chống Áo 
trong các năm 1859 và 1866. 

Chiến công hiển hách nhất của. 
'Garibaldi là lần dẫn quân Áo đỏ thâu 
đoạt Sicily (tháng 5/1860, xem bên 
dưới). Trong trận đánh để đời, ông. 
đã bại binh lực của vương quốc Hai 
Sicily tại Volturno (tháng 10/1860). 
Chiến thắng Volturno mở đường cho 
Sardinia thôn tính toàn miền Nam. 
Ttaty, lập nên vương quốc Italy. 


Garibaldi vẫn chưa thỏa mãn, vì 
lãnh thổ giáo hoàng và Venice còn 
nằm ngoài vương quốc mới. Năm 
1862, ông dùng chiêu cũ, đồ tình 
nguyện quân vào các tỉnh miền 
Nam, định tấn công Rome, song 

bị Victor Emmanuel sai quân ngăn. 
chặn (tháng 8). Lúc chạm trán quân 
nhà vua, hai bên trao đổi vài loạt 
đạn, Garibaldi bị thương. Dù vậy, 
ông cố gắng kêu gọi thuộc hạ dừng 
tay, đừng bắn đồng bào. Nội chiến 
nhờ đó không xảy ra. 

Trong cuộc xung đột trên, 
Napoleon THỊ đã sai lính đến bảo vệ 
Rome, gây ác cảm cho Garibaldi. 

Đo đó, khi Napoleon mất ngôi, Đệ 
tam Cộng hòa Pháp ra đời (1870), 
ông nhiệt liệt ủng hộ. Thậm chí, thấy 
miền Đông Pháp bị Phổ chiếm đóng, 
ông còn dẫn đội quân tình nguyện. 
quốc tế, mang tên Tập đoàn quân 
'Vosges, sang giúp Pháp đuổi địch. 


Chiến sĩ tự do đầu tiên 
Các nhà khai phóng ai nấy đều ngưỡng mộ 
nhân cách cao thượng của Garibaldi, ca ngợi 
cách ông dùng vũ lực vì! tường tự do. Hình 
này được chụp khi lào tướng đá 70 tuổi, trông 
'vẫn rất đường bà, trang nghiêm. 


-`: Giải phóng Sicily 
Garibaldi và quân tỉnh nguyện xâm nhập. 
Palerrno vào ngày 27/5/1860, phải giao. 
tranh ác liệt với lực lượng Naples mới 
chiếm được hoàn toàn thành phố. 
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+ ẺUÊN TRANH LẬP QUỐC 


Ý¿ HELMUTH VON MOLTKE LỚN 


'TỔNG THAM MƯU TRƯỜNG QUẦN ĐỘI PHỔ 
SINH 26/10/1800 

MẤT 24/4/1891 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Šchleswiq II, Chiến tranh 
Áo — Phổ, (hiến tranh Pháp — Phổ 

TRẬN ĐÁNH Köniqgiät (5ad0wa, 1866), %edan 
(1870), Vây hầm Pars (870-1871) 


Helmuth von Moltke, còn gọi Moltke 
Lớn (để phân biệt với người cháu của 
ông, một vị tướng thời Thế chiến I), 
là người đã dựng xây nền tảng, giúp 
Phổ thống trị châu Âu về quân sự 
trong khoảng giữa thế kỉ 19. Ông lớn 
lên ở Đan Mạch, cha là sĩ quan quý 
tộc nhưng nghèo. Khác với kiểu sĩ 
quan Phổ điển hình, thường cục 
mịch, thô hào, Moltke thông thái, 
trầm lặng, có tài văn chương. Nước 
Phổ bấy giờ chủ trương tuyển hiển, 
tìm người giỏi giang, đủ năng lực, 
vào làm công tác tham mưu. Hơn. 
nữa, phong thái văn nhã của Moltke 
lại khiến triểu đình ưa thích, nên ông 
thăng tiến đều đặn, ngày càng lên cao 
trong quân đội. Trong 40 năm đầu sự 
nghiệp, Moltke ít có địp trổ tài vì Phổ 
không giao tranh với ai. Ông chỉ trải 
nghiệm chiến tranh một lần vào năm 


1839, khi được biệt phái sang giúp 
Ottoman, chỉ huy pháo binh Thổ, 
đánh nhau với Ai Cập. 


ÂN SỦNG TRIỀU ĐÌNH 
Từ năm 1857, giữ chức tổng tham 
mưu trưởng, Moltke nỗ lực tái cấu 
trúc quân đội Phổ, tiến hành cải 
cách toàn diện các công tác tổ chức, 
huấn luyện và trù liệu. Tuy nhiên, 
lúc ban đầu, ông chưa được tin 
tưởng lắm, địa vị còn dễ lưng lay. 
Năm 1864, Phổ giao chiến với Đan 
Mạch; gậy chỉ huy được giao cho 
một lão tướng 80 tuổi. Vị này không 
thèm ngó ngàng tới kế hoạch Moltlkce 
đã vạch ra, tấn công mãi không 
thắng, Đến khi Moltke được giao 
toàn quyền, ông đánh nhanh, diệt 
gọn, chấm đứt ngay chiến tranh. Vua 
'Wilhelm I từ đó tin ông tuyệt đối. 
Năm 1866, giữa cuộc đại chiến Áo 
~ Phổ, Moltlke sở hữu quyển lực cực 
lớn, không khác tổng tư lệnh. Ông 
thay mặt vua, ra lệnh cho các chỉ 
huy quân đoàn, sư đoàn, đù chư vị 
này mang quân hàm cao hơn ông và 
cũng vượt ông về địa vị xã hội. Tuy 
Phổ đại thắng, một số tướng lĩnh lấy 
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CHẲNG KẾ HOẠCH NÀO TÒN TẠI 
ĐƯỢC, MỘT KHI ĐÃ ĐỤNG LỤC 
LƯỢNG CHÍNH BÊN ĐỊCH. 


HELMUTH VON MOLTKE 


TIỂU SỨ 
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OTTO VON BISMARCK 


Moltke giúp Phổ thắng trận, nhưng bộ óc chính trị 
đằng sau các cuộc chiến của Moltke là Quận. 
ương 0o von Bisrnarck. Xuất thân địa chủ, tính 
ình năng động, hùng hồ, Bsmark trở thành thủ 
tướng Phổ vào năm 1862. Ông đặt mục 
tiêu thống nhất chư quốc Đức dưới sự 
lãnh đạo qìa Phổ, và dùng chiến tanh 
làm phương tiện để chỉnh phục mục tiêu trên. 
"Trước khi đánh nước nào, dù là Đan Mạch, Áo. 
hay Pháp, Bisnarœ khéo dùng biện pháp ngoại 
giao để cỏ lập nước ấy, nhăm bảo đảm khi 
mình xuất quản, đối phương không cú đồng 
minh. Nhữ thắng Áo (1866), Phổ thành lập 
được Liên bang Bắc Đức. Đến khi thắng Pháp. 
{1870), miễn Nam cũng theo về. Đế quốc Đức ra 
đời nấm 1871, Bismarck giữ chức thủ tướng cho. 
đến năm 1830. Mục đích đã đạt, ông chủ trương 
ìn qiữ hòa bình, phát triển ồn định, nên phản 
đối việc sáp nhập Alsace và Lorraine của Pháp. 
Tuy vậy, Đức cuối cùng vẫn thôn tính vùng. 
này, khiến Pháp nuôi căm thù, gầy niên hao. 
thương đạu về sau. 


Tổng tham mưu trưởng. 

Điểm đạm, cứng rắn vò sắc sảo, 
Moltke thường ăn mặc giản dị 
theo lối quân nhân, trước cố đeo 
huận chương Thập tự sắt. Ông là 
bậc thầy về chiến lược, dự trù, cũng 
như điều động đại bình. 


CHIẾN TRANH CHÃU ÂU 
+ 


HP VIỆC CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH THEO LỐI KHOA 
HỌC, TẬP TRUNG CAO ĐỌ, GIỮ NGHIÊM KỈ CƯƠNG, TRÙ 
TÍNH DỰ LIỆU, HIỆU NĂNG QUẢN ĐỘI ĐỨC HIỆN NAY ĐẠT 
ĐẾN MỨC TỐI ĐA CÓ THỂ. 


“ĐẠI TẢ CHESNEY VÀ H..REEVE 7/ểM/!ỊC 


làm bất mãn vì phải nhận lệnh từ 
Moltke, người mà theo họ, chỉ là tay 
công chức bàn giấy quẻn. 


BÍ QUYẾT THĂNG LỢI 

Ai bất mãn mặc ai, chiến thắng gọn 
le trước Áo khiến Moltlke nổi danh; 
thế lực vững như bàn thạch. Với 
Moltke, muốn thành công, cần lên 
kể hoạch kĩ càng từ trước, song cũng 
phải linh hoạt trước điễn biến phức 
tạp nơi thực địa. Phổ sở dĩ thắng là 
nhờ biết tận dựng sức mạnh đường 
sắt trong việc huy động, vận chuyển 
30 vạn lính, cùng các loại quân giới, 
quân trang. Để vận chuyển hiệu quả, 
nhanh chóng số lượng người không 
lồ như trên, ban hỏa xa trong Bộ 
Tổng tham mưu đã phải kì công lên 
thời gian biểu, chỉ li đến từng chỉ 
tiết, Hội binh nhanh, lại di chuyển 
nhanh, Phổ nắm thế chủ động ngay 
từ đầu, 

Moltke chia quân làm ba đạo, mỗi 
đạo đi riêng, chỉ hội cùng nhau để 
đánh trận quyết định, tiêu điệt lực 
lượng Áo. Về chỉ tiết chiến dịch, ông 


Súng kim hỏa Dreyse 
Trong chiến tranh với Áo và Pháp, bộ binh 
Phổ sử dụng súng kim hỏa kiểu Dreyse, nạp, 
đạn từ khóa nồng. Súng này xịn hơn hòa mai 
Áo, song không bằng súng trường Chassepot 
của Pháp. 


không đi sâu, mà nhường quyền cho 
các tướng lĩnh dưới quyền ở trận 
tiển, vì họ hiểu rõ tình hình nhất. 
Mệnh lệnh của ông, được gửi bằng 
điện tín từ Berlin, luôn rõ ràng, 

gấy gọn, cho phép “tướng quân tại 
ngoại” tự đo phát huy sáng kiến. 
Tương tự, Moltke tin tưởng thuộc 
cấp trong Bộ Tổng tham mưu, coi 
họ như anh em. Họ có thể đánh 
gìá, đưa ra quyết định độc lập, miễn 
sao không trái ngược sách lược đại 
cương của ông. 

Đình điểm Chiến tranh Áo - Phổ 
là trận Königgrätz (Sadowa), diễn ra 
vào ngày 3/7/1866. Trận này, Phổ suýt 
thảm bại, vì trong ba đạo quân của 
Moltke, chỉ bai tới nơi kịp lúc. May 
thay, đánh được nửa ngày thì đạo cuối 
cùng xuất hiện, chuyển thế thua thành 
thắng, buộc Áo phải cầu hòa. 

“Trước khi giao chiến cùng Pháp 
(1870), Moltke giành thời gian huấn 


luyện, biến quân đội Phổ trở thành 
lực lượng chiến đầu thiện nghệ nhất 
châu Âu, bảo đảm giới sĩ quan và hạ 
sĩ quan, ai nấy thấm nhuẩn tư tưởng. 
chiến thuật của mình. Phổ huy động 
quân một cách hoàn hảo, còn Pháp 
lập cập, đủ vấn để. Lúc tiến vào 
miền Đông Pháp, tuy binh Phổ cũng 
phạm sai lầm, có lúc hơi rối, Moltke 
kịp thời khắc phục hậu quả. Trên 
đường đi, tình hình thay đối rất 
nhanh, nên mệnh lệnh ông đưa ra 
cũng được cập nhật liên tục. 


PHÁP LỌT BẤY 

Quân Pháp đũng cảm nhưng vô tổ 
chức. Bằng kế sách linh động, Moltke 
lùa họ vô mai phục tại Metz và 
§edan, không cho thoát ra (xem trang 
240-241). Paris cũng bị bao vây kéo. 
dài, phải đầu hàng vào tháng 1/1871. 
Vậy là nhờ tài thao lược của Moltke, 
đế quốc Đức, với nòng cốt là Phổ, 
vươn lên thống trị châu Âu. 


Trận Königgrätz 
Vua Wilhelm | cưỡi ngựa dạo sa trường sau 
trận Königgrätz (3/7/1866), bên hữu là 
Helmuth von Moltke. Trận này, Phổ chỉ thương 
vong 9.000 người, so với 44.000 của Áo. 


NIÊN BIẾU 


w 1819-1821 Rồi trường thiếu sinh quân 
ở Copenhagen, Moiike đẹo lon thiếu úy, 
phục vụ trong quân đội Đạn Mạch, 


w 1822-1826 Chuyển sang quản đội Phó, 
Moftke ghí danh vào Học viện Chiến tranh. 
Berln, tốt nghiệp thủ khoa 


& 1832 Molde nhận công tác tại Bộ Tổng 
tham mưu. Ông dùng tài văn chương để 
kiếm thêm thu nhập, viết tiểu thuyết và 
dịch sách tiếng Anh. 

= 1835-1839 Làm quân sư cho hoàng 
để Ottoman Mahmud II, Moltke dự trận 
Nezib; Ottoman bị Ai Cập đánh bại 
(24/6/1839), 


VUA TH MAHMUDII 


® 1848 Moide tháng tiến dần dần trong 
thời bình, được bồ nhiệm làm tham rnưu 
trưởng quân đoàn. 


& 1855 Lĩnh chức sĩ quan phụ tá cho. 
Vương từ FrederlekWiliam, con trai vưa 
Phổ,Moltke bắt đầu quen thuộc với chốn 
triều đình. 

ø Thắng 10/1857, Trên cương vị tổng 
tham mưu trưởng quân đội Phổ, Mohtke 
tiến hành cải tổ Bộ Tổng tham mưu, đưa ra 
các sách lược chiến tranh mới. 

= Tháng 2-10/1864 Tieng cuộc xung 
đột tranh giành Schleswig-Holstein với 
Đan Mạch, kế hoạch của Moltke tỏ ra. 
vượt trội, hơn hẳn mưu chước của các 
nhà cầm quân bảo thủ. Vua Wilhelm Ì 
càng tin dùng ông. 


® Tháng 6-8/1866 Moltke vạch chiến 
lược, giúp Thổ thắng Áo trong vòng bảy, 
tuần. Trận đánh quyết định, Königgrätz, 
diễn ra vào ngày 3/7 


® 1868 Áp dụng kinh nghiệm từ Chiến 
tranh Áo - Phổ, Moltke hoạch định chỉ tiết 
kế hoạch chống Pháp. 


ø 1870-1871 Moltke thắng Pháp, đạt đến 
định cao sự nghiệp. Ông được phong hàm 
thống chế, tước bá (graf) và giữ chức tổng 
tham rnưu trưởng đến tận năm 1888. 


TRẬN SEDAN 


MOLTKE ĐỐI ĐẦU MACMAHON 


CHIẾN TRANH PHÁP - PHỔ bắt đầu vào 
tháng 7/1870. Phổ liên kết cùng các đồng 
mình trong khối Đức, huy động quân quá 


nhanh, nên Pháp chưa kịp trở tay đã bị địch tiến vào 
lãnh thổ, cắt đôi lực lượng: Thống chế Bazaine bị kẹt 


cùng vua Phổ Wilhelm 1, theo đõi 
tình hình tiến quân của Đệ tam. 
quân đưới quyển Eriedrich Wilhelm, 

à Tập đoàn quân Sông 
Meuse dưới quyền Albert, thế tử 
Saxony, Hai vị thế tử đều nghe lệnh 
Moltke, song ông chỉ ra lệnh tổng 
quát, để họ tùy nghí về cách thức 
thựch 


TRUY ĐUỔI ĐỊCH 

Ban đầu, Moltke chưa rõ địch muốn. 
làm gì, chỉ đoán MacMahon sẽ lui 
về Paris, nên chuẩn bị hành quân 
sang phía tây. Ngày 25/8, nhờ đọc 
báo Pháp, và lấy tin từ thám sát kị 
binh,,ông mới nhận rà: đối phương 
định đi lên bắc, rồi rẽ đông, hồng 


ĐỂ QUỐC BÀNH TRƯỚNG 


lai 


Moltke lệnh cho Tập 
đoàn quản Sông Meuse 
và Đệ tam quận xoay 


đánh Pháp 


ở Metz, còn MacMahon phải lùi về Châlons. Chỉ huy 


hội binh với Bazaine, Đánh hơi thấy 
cỡ hội kết liễu Pháp, Phổ liền bắc 
tiến. Moltke cho kị binh bám đuôi 
Pháp. Ngày 30/8, MacMahon đang 
vượt sông Meuse, gần Sedan, thì bị 
bắt kịp. 

Sợ Pháp nhanh chân tẩu thoát, 
ngay ngày hôm sau, Moltke điều 
binh sang sông, chặn hai đầu đông, 

hía bắc không cần chặn, vì là 
biên giới với Bì. Quân Pháp thủ bên. 
trong Sedan, như cá nằm trong ro, 


QUAN SÁT DIỄN BIẾN 

Quân Phổ đông hơn Pháp Kc tư: 

20 vạn so với 12 vạn. Sáng s ngày 
1/9, họ khởi sự tấn công, tến đáo 

giờ chiều thì vây hãm hoàn toàn Ÿ 
Sedan, bắt đầu xuyên phá ph: 

tuyến giặc, Dù thế trận quyết 

hai bền đều thương vong nhiềủy 
Moltke hoàn toàn tự tín phe mình sẽ 
chiến thắng. 

'Tự tin như thế nên ông chỉ đứng 
xem trên đỉnh đồi, bên cạnh Vữ3' 
'WilheÌm, Bismarck và các yếu nhân, 
khác, suốt cả trận không hề ra mỹnŸ 
lệnh. Các tướng bên dưới tự đánh „ 
theo ý mình, cũng đủ buộc Pháp đầu. 
hàng. 


Phổ, tổng tham mưu trưởng Helmuth von Moltke, 
muốn lùng bắt Tập đoàn quân Châlons của 
MacMahon, đánh một trận lớn để kết liễu luôn đối 
phương. Tuần cuối tháng 8, Moltke rượt MacMahon, 
trong cuộc truy đuổi dọc theo miển Đông nước Pháp, 
kết thúc ở Sedan. 


é 

BỀN TA VƯỢT TRỘI HƠN HẲN 
CHÚNG NÓ NÊN CHẢNG BỊ 
TỒN THẤT GÌ. 


MỘT SĨ QUAN ĐỨC kể VÉ ỦỀŠ34£ CỦA PHÁO Bfrl PHỐ, NẤM 1870. 


Es Shg mãnh liệt xông lền,: 
phá trùng vây, bị pháo binh và bộ binft. 
Phổ bắn chết như rạ. Nhiều lực lượng. _- 
hư đội khinh kị châu Phí, chết đến một 


Ban đêm Moltke quyết Một phần Đệ tam quân vượt 


định hôm sông Meuse tới Donchery, phía 
tiến quân, têy 5edan, Quân Bavaia cũng 
giữa sông Meuse và vượt sông, chiếm vị tí phía 
biến giới BÍ đồng thành phố 


MacMahon dẫn Tập đoàn quản 
Châlons đi vòng cánh bắc của 
Phổ, định tớt Metz, hợp binh với 
Tập đoàn quân 5ông Rhine do 
Bazaine chỉ huy 


DIỄN BIẾN TRẬN Ð; 


Phổ đột kích một quân MacMahon tập trùng lực 


đoàn ¡Pháp ở ởBeaumont, 


chạy về tây 


ĐỊA ĐIỂM 

Sedan, bên bờ sông 
ý Meus 

nh 


#2 xà Tổ 
¬ : 


Pháp~ Phổ 


THỜI ĐIỂM 1/9/1870 
LỰC LƯỢNG HAI BÊN Fhồ: 20 vạn; Pháp: 12 vạn 


TỔN THẤT Phổ: 3000 
(chết, bị thươi 


bi, Pháp: cả 12 vạn 
u hồng) 


Lực lượng Pháp 
Công sự Pháp 


' 
~— Đường sắt h 
ẩ 
- 


lọn: hợp binh với Bazaine hoặc lui 
Về Paris. Napoleon HI đến tìm ông. 
__ ở Châlons, thúc giục chọn cách thứ 
"hai, song cuối cùng, ông quyết định 
đi đường xa, vòng qua cánh quân 
- Phổ, hi vọng Bazaine sẽ phá được 
xòng vậy ở Metz để gặp mình. 
— Đường quá xa, phía Pháp lại 
không chuẩn bị trước. Họ thậm chí 
không mang bản đồ đất nước, vì 
__ cứ ngỡ chiến sự sẽ điển ra ở Đức! 
Lính Pháp vừa hành quân chậm, 
đo khó khăn về tiếp vận, vừa hoang 
. mang vì chỉ huy tiền hậu bất nhất. 
'MacMahon mới đối ý vào tối 27/8, 
ra lệnh về Paris, thì đến sáng lại đổi 
lần hai, cho hủy lệnh ban tối. 
Tế ra MacMahon phải sai kị binh 
đi dò thám đối thủ. Ông không 
làm vậy, nên chẳng biết Phổ ở chỗ 
. nào, mạnh yếu ra sao. Bị Phổ đánh 
bất ngờ vào ngày 30/8, Pháp hoảng 
]oạn, cuống quýt vượt sông Meuse. 


'CHIẾN TRANH CHÂU ÂU 


CHIẾN DỊCH Chiến tranh: 


"de lÑ—- pArhRICE DE MACMAHON 


Thấy tướng sĩ đã mệt, MacMahon 
đóng lại thành Sedan, nơi có 
nhiều thực phẩm, đạn được, để 
nghỉ ngơi, củng cố lực lượng. 

Ngày 31/8, đường về phía tây còn 
mở, song Pháp không đánh thoát 
về đấy mà chỉ án binh bất động. 
Moltke điểu binh vượt sông, không 
bị ngăn trở gì. 


THẤT BẠI THẢM THƯƠNG 
MacMahon cho thuộc hạ nghỉ 
lại sức ngày 1/9; chẳng đè, mới 
bốn giờ sáng, Phổ đã tấn công, 
Nhập trận chưa lâu, ông trúng 
thương, phải trao quyền cho. 
“Tướng Auguste Ducrot. Tình hình 
lúc ấy hỗn loạn, Ducrot mới chỉ 
huy một lúc, liền bị Emmanuel de 
'Wimpffen đá văng, bởi trước đó, 
Wimpffen đã được chính quyền 
Paris giao nhiệm vụ đứng ra lèo 
lái, trong trường hợp MacMahon 
gặp vấn để. Trên thực tế, dù ai 
cầm quân cũng vậy, vì tình thế của. 
Pháp không thể cứu vần được nữa. 
Đại pháo Phổ thống trị sa 
trường, Bộ binh và kị binh Pháp ra 
sức phá vây, đũng cảm tuyệt vời, 
nhưng lực bất tòng tâm. Napoleon 
1I động lòng trắc ẩn, không muốn 
nướng quân, bèn xin đầu hàng, 
để tướng sĩ được toàn mạng. Kết 
cuộc, hơn mười vạn lính Pháp bị 
bắt sống. 


4 giờ Quân Bavaria 7 giờ 30 Moltke. 15 giờ Phở pháo kích rừng. 19 giờ 15 Napoleon lll qửi 
tiến vào làng. Ñe< aị 4renne, phía bắc thư cho vua Phổ Wilhem Í, 
Bazeilles, ngoại ví bị Sedan, một vị trí phòng thủ Moltke ra lệnh ngừng bắn, 
Sedan. Trận đánh ây hãm hoàn toàn. quan yếu của Pháp. Bộ binh cho Pháp thương thuyết 
bắt đầu Pháp tại đây tan vỡ. đầu hàng 
| 
'6 giờ MacMahon trúng 16 giờ Pháo Phổ bắn. 
17 giờ MacMahon ra pháo bị thương, vêo Sedan. Napoleon lll 
tuyên cáo: binh sĩ sẽ Ducft, rối de cờ trắng, nhưng 
được nghỉ mệt vào 'Wimpffen thay ông. 'Wimpffen tiếp tục 
hôm sau, ]/9 chỉ huy chiến đấu Ì 


P]éI - 0S8] 


1861 - 1865 


NỌI HOA KỲ 


QUẦN TA HÀNG HÁI TIẾN LÊN. MỘT TRÀNG ĐẠI PHÁO VÀ 
HỎA MAI VANG LÊN KINH KHIẾP, ĐÓN CHÀO HỌ. HỌ 
NGỪNG MỘT THOÁNG, RỒI LẠI TIẾN. QUA ỐNG NHÒM, 
CHÚNG TÔI THẤY HÀNG TRĂM NGƯỜI NGÃ XUỐNG... 
NHƯ CỎ CAO NGẢ RẠP TRƯỚC LIỀM. 


CHUẨN TƯỚNG CARL SCHURZ, MIÊU TẢ TRẬN FREDERICKSBURG, THÁNG 12/1862 


Pickett xung phong 

Trận Gettysburg (1-3/7/1863) là thất bại 
thương đau cho tướng miền Nam Robert 
£, Lee. Một trong những thời khắc bï thảm 
nhất trận này là khi Tướng George Pickett 
xua bộ binh tiến công, bị hỏa lực miền Bắc 
bắn tan nát. 


ỘI CHIẾN HOA KỲ LÀ CUỘC CHIẾN LỚN, có khoảng 40 
chiến dịch và trận đánh quan trọng, với bốn triệu lính tham 
chiến. Chiến trường Mỹ rất rộng, trải đài từ Mississippi tới 


Maryland, nên không dễ chỉ huy, kiểm soát bao quát. Tướng 
lĩnh hai bên đa phần chưa từng kinh qua trận mạc, hoặc mới trải nghiệm rất 
ít; nhiều trong số đó đang là sĩ quan cấp thấp, bỗng đùng một phát được đưa 
lên cầm quân, không khỏi bỡ ngỡ, thất bại. Tuy nhiên, cũng có vài người 
thành công, để lại tiếng thơm muôn thuở. 


4# e. 


Tháng 4/1861, tổng thống Hoa Kỳ Abraham 
Ljncoln phát động chiến tranh với 11 tiểu bang. 
chiếm hữu nô lệ ở phía nam, vốn trước đó đã li 
khai chính phủ liên bang, lập ra Liên minh miền 
Nam. Thời điểm ấy, quân đội chính quy Hoa Kỳ 
chỉ có 16.000 người; hai bên phải tự huy động 
thêm bính mã, kêu gọi đân quân và quân tình 
nguyện. Gị quan, tại chức cũng như hưu trí, 
bỗng trở nên có giá vô cùng. Liên bang miền 
Bắc chủ yếu sử dụng sĩ quan về hưu và quân tình 
nguyện để chống miền Nam, còn lực lượng. 
chính quy vẫn trấn giữ các khu biên viễn, phòng, 
ngừa người da đỏ tấn công. Trong các nhân vật 
đã nghỉ hưu, nay tái xuất có Ulysses S. Grant 
(đang giúp việc bán hàng) và George B. 
McClellan (đang làm chủ tịch công ty hỏa xa). 


KHỚI ĐẦU HỖN LOẠN 
Khi binh lính thiếu kinh nghiệm, chưa quen kỉ 
cương, chiến đấu dưới quyền các sĩ quan không 
biết chỉ huy, kết quả sẽ là loạn. Thật vậy, Nội 
chiến Hoa Kỳ đã khởi đầu trong hỗn loạn. Đứng 
ngoài quan sát, tổng tham mưu trưởng quân 
đội Phổ, Helmuth von Moltke, nhận xét: hai phe 
Nam - Bắc Mỹ không khác “hai đám du côn vũ 
trang, rượt nhau chạy vòng vòng khắp nước” 
Kể ra, tướng lĩnh cao cấp của Nam 
và Bắc hầu hết đều tốt nghiệp Học 
viện West Point. Có điểu, trường lớp 
dạy nhiều về kĩ thuật, cách thức xây 
dựng công sự, thành lũy, chứ ít chú 
trọng các bài tập thực tế và chiến 
thuật sa trường. Thế nên, học viên 
học ra, rất giỏi ứng dụng các kĩ thuật 
mới, như đường sắt, tàu hơi nước, 
điện tín, song việc chỉ huy chiến trận 
gšp nhiều khó khăn. Các tướng lĩnh 
song phương, ngay cả những người 


Cờ miền Nam 

rong hình là lá cờ của miền Nam, 

bị đoạt trong trận Gettysburg (1863). 
T3 ngôi sao trên cờ tượng trưng cho. 

1 tiểu bang li khai, cộng thêm 
Kentucky và Missour,hai tiểu bang ban 
đấu thân Nam, sau chuyển sang theo Bắc. 


giỏi nhất, dường như không nhận ra rằng: thời 
đại mới, hỏa lực súng tay và đại pháo đã cải 
thiện rất nhiều. Suốt những năm nội chiến, họ 
vẫn xua bộ bình tấn công trực điện vào phòng 
tuyến đã chuẩn bị sẵn sàng của đối phương, 
nướng quân một cách không cần thiết. 


MIỀN BẮC CHIẾN THẮNG 

Nội chiến diễn ra trên hai mặt trận. Mặt 

trận phía đông là nơi có cả thủ đô hai miền: 
'Washington, DC và Richmond, Virginia; còn tại 
phía tây, Nam - Bắc tranh nhau quyển kiểm soát 
sông Mississippi. Dù Liên bang miền Bắc đông 
người, trội hơn về vật lực, tài nguyên, Liên minh 
miền Nam lúc đầu thắng thế, nhờ các tướng 

giỏi như Robert E. Lee hay Thomas Jackson 
(biệt danh Thạch Lũy). Đến tháng 7/1863, gió 
chợt đổi chiểu khi miền Bắc giành hai chiến 
thắng gần như cùng lúc, một ở Gettysburg (phía 
đông), một ở Vicksburg (phía tây). Từ đó trở đi, 
miền Nam chỉ biết nghiến răng chống trả trước 
chiến lược tàn phá, tiêu hao do Grant và cấp 
đưới là William T. Sherman phát động. Trước 
khi miển Nam đầu hàng vào năm 1865, chiến 
tranh đã kịp cướp đi hơn sáu mươi vạn nhân 
mạng từ cả hai phía. 


TƯỠNG LĨNH MIỄN NAM 


LÚC NỘI CHIẾN KHAI MẦN, nhiều sĩ quan giỏi 


nữ t nhất đương thời chọn phục vụ cho miền Nam. Miền 
S250 bác thoạt đầu lép vế, vì thiếu những chỉ huy tru tú, 
chuyên nghiệp kiểu Robert E. Lee hay Jeb Stuart. 


tướng lĩnh miền Nam luôn phải “liệu cơm gắp mắn; vì phe 


HJEB STUART 


TƯỜNG MIỄN NAM 

SINH 6/2/1833 

MẤT (2/5/1864 

CHIẾN TRANH Nội chiến Hoa lỳ 

TRẬN ĐÁNH Bull Run Í (1861), Chancellorsville 
(1863), Brandy 5tation (1863), Quán Rượu Vàng 
(86) 
Là con một chính khách Virginia, từ 
thời đi học ở West Point, James E,B. 
Stuart, thường gọi Jeb, đã nổi danh 
về tài cưỡi ngựa. Thập niên 1850, 
ông đeo lon thiếu úy kị binh, đóng 
tại miền viễn tây, từng giúp Dại tá 
Robert E. Lee bắt giữ nhà giải 


Thu thập thông tìn ” 
Jeb Stuart là kị sĩ tài ba, rất giỏi 
thám thính. Nhờ ông, trong 
những năm đầu Nội chiến, 
miền Nam thu thập được 
nhiều thông tin giá trị hơn 

đối phương. 


'C BÀNH TRƯỚỐNG 


ĐẾ QUỐ 


mình ít quân, thiếu tài nguyên và vật liệu. Một số người, 
chẳng hạn như Joseph Johnston, kêu gọi cẩn trọng, bảo toàn 
binh lực, trong khi số khác, như Lee và “Thạch Lũy” Jackson, 
cho rằng miền Nam thực lực không vững, nên phải đánh 
nhanh, tấn công quyết liệt, mới có cơ may thắng lợi. 


` 


JFf[ JOSEPH E. JOHNSTON 


TƯỚNG MIẾN NAM. Bạn đồng song của Robert E. Lee tại 
SINH 3/2/1807 'West Point, Joseph Johnston tham 
MẤT 21/3/1991 gia các cuộc chiến với tộc Seminole 


CHIẾN TRANH (hiến tranh Semindle, Chiến tranh 
Họa lỹ - Metio, Nội chiến Hoatỹ 

TRẬN ĐÁNH Bull Run | (1661), 5even Pines (1862), 
Atlanta (1864), Ientanwile (1865) 


(thập niên 1830) và với Mexico. 
(thập niên 1840), nổi bật nhờ trận 
đánh chiếm pháo đài Chapultepec 
(tháng 9/1847). Vừa được bổ nhiệm 
làm sĩ quan phụ trách hậu cần trong 
quân đội chính quy 
Hoa Kỳ thì Nội chiến 
bùng nổ, ông từ chức 
để theo Liên minh 
miền Nam. 

Tháng 7/1861, 
Jehnston dẫn quần từ 
Harpers Ferry đến tham 
chiến tại Bull Run, góp 
phần lớn giúp miến 
Nam chiến thắng. Mùa 
xuân năm 1862, đứng 
đầu Binh đoàn Bắc 
Virginia, ông vừa cầm cự giữ chân 
địch, vừa lùi về thủ đô Richmond. 
Sang tháng 5, lúc đang phản kích ở 


Trận Bull Run I 
Trận Bull Run | diễn ra ngày 21/7/1861. Một ngày 
trước đỏ, lực lượng của Johnston đến nơi, góp. 
phần lớn giúp miễn Nam chiến thắng. 


phóng nô lệ - thủ lĩnh nghĩa quân 
John Brown (1859). 

Chiến tranh bộc phát, Stuart theo. 
về miền Nam. Tháng 7/1861, giữa 
trận Bull Run I, ông dẫn đầu Trung, 
đoàn Kị bình Số 1 của Virginia, 
hùng đũng xung phong. Đây 

là lần đầu tiên, cũng là duy 
nhất trong cuộc Nội chiến 
Hoa Kỳ, kị binh tấn công, 
trực diện bằng gươm. 
Đến chiến dịch Bán đảo. 
(1862), tên tuổi Stuart 
đi vào huyền thoại khi 
ông tiến sâu vào lãnh 
thổ đối phương, phi 
ngựa trọn một vòng 
quanh quân đội 
miền Bắc. 
Được Lee thăng. 
thiếu tướng, chỉ 

huy lực lượng kị 
binh 15.000 người của 

Binh đoàn Bắc Virginia, 
` N Stuart tô ra đắc lực, giữ 


Quân nhân gạo cội 
Là quân nhân nhà nghề, khi gập đối thủ 
mạnh hơn, Johnston không chịu tấn công, 
bất chấp sức ép từ tổng thống miền Nam 
Jefferson Davis. 


Seven Pines, ông bị thương, phải giao 
quyền lại cho Lee, khí bình phục thì 
quay sang chỉ huy mặt trận phía 
tây. Tại đây, vì thiếu lực lượng, 
Johnston không cứu được 
Vicksburg, Sau khí thành này 
thất thủ (tháng 7/1863), ông bị 
tước phần lớn binh quyền. 


CHẠM TRÁN SHERMAN 
“Tháng 12 cùng năm, Johnston tái. 
xuất, chỉ huy Binh đoàn Tennessee 
đang rệu rã tỉnh thần. Đương đầu. 
cùng binh lực hùng hậu của William 
T. Sherman, ông khéo léo giữ thế 
thủ, lui về được Atlanta. Jefferson. 
Davis, tổng thống miền Nam, sa thải 
(tháng 7/1864) rồi phục chức (tháng 
2/1865) cho Johnston. Ông đánh 
thêm trận Bentonville, đến tháng 4 
thì đấu hàng Sherman. 


vững kỉ cương, không những làm 
tròn trọng trách trính sát, mà khi 
cần, còn chấp nhận để quân kị dưới 
quyền trám chỗ cho bộ binh. Tháng 
5/1863, ở Chancellorsville, ““Thạch 
Lũy” Jackson bị thương, Stuart thay 
Jackson thống lĩnh bộ binh, đưa miền 
Nam tới thắng lợi. 


TÂM LÍ BẤT ỔN 

Tháng 6/1863, quân Stuart bị kị 
binh miền Bắc tập kích tại Brandy 
$tation, chết rất nhiều. Có lẽ vẫn 
choáng sau sự cố này, nên trước 
trận Gettysburg vào tháng 7, Stuart 
đã không thực thi lệnh trính sát của 
Lee. Sức ép đè lên ông ngày càng 
nặng, vì kị binh địch ngày càng 

tiến bộ. Tháng 5/1864, trước đội kị 
bình đông đảo của Tướng Sheridan, 
§tuart vội vã ứng biển, cố gắng 
phòng thủ Richmond, nhưng bị tử 
thương gần Quán Rượu Vàng. Cái 
chết của ông khiến nhuệ khí miền 
Nam sa sút hẳn. 


1 “THẠCH LÚY” JACKSON 


TƯỚNG MIỄN NAM 

SINH 21/1/1824 

MẤT 10/5/1863 

CHIẾN TRANH lội chiến Hoa Kỳ 

TRẬN ĐÁNH Bull Run | (1861), Bul Run lI{1862), 
Atletam (1862), frederidksburg (1862), 
(haneelorsil (1863) 


'Thomas Jackson sinh tại Clarksburg, 
Virginia, mồ côi từ năm lên sáu, lúc 
nhỏ vụng về lóng ngóng, lập dị 
hướng nội, có triệu chứng thần kinh. 
Hồi còn học ở West Point, ông 
không xuất sắc, nhưng sau khi tốt 
nghiệp (1846), lại chiến đấu rất cử 
trong cuộc chiến với Mexico. Năm 
1851, ông rời quân ngũ để giảng dạy 
tại Học viện Quân sự Virginia, đồng 
thời trở thành tín đồ Tin Lành (hệ 
phái Calvin) ngoan đạo, tin rằng đời 


mnình hoàn toàn do tay Thiên Chúa 
dẫn dắt. Học viên trong trường ngỗ 
nghịch gọi ông là “Tom Ngõ” 


HUYỀN THOẠI THẠCH 
LÚY 

"Tháng 4/1861, Jackson theo tiểu 
bang nhà, đứng lên chống miển 
Bắc. Thể hiện năng lực chuyên 
nghiệp cao độ, chỉ trong hai tháng, 
ông được thăng từ đại tá lên chuẩn 
tướng. Trận Bull Run I ngày 21/7, lữ 
đoàn bộ binh Virginia do ông dẫn 
đắt đứng vững kiên cường trước sức 
tấn công địch, khiến Tướng Barnard 
E. Bee phải buột miệng thốt lên: 
“Kia kìa Jackson, đứng như lũy đái” 
Không thật rõ đó có phải lời khen 
hay chăng, nhưng từ đấy trở đi, 
Jackson chết tên “Thạch Lũy”. 


&— - 


DI CHUYỂN NHANH 


GIÀNH HẾT MỌI THÀNH QUÁ THẮNG 


LỢI; ẤY LÀ BÍ QUYẾT 


“THẠCH LŨY* JACKSON NÓI VỀ THÀNH CÔNG TRÒNG CHÍ 


IẾN TRẬN, NĂM 1863 


THÀNH CÔNG... 


TRẬN ĐÁNH 
CHANCELLORSVILLE 


“CHIẾN TRANH li chiến Hoa Kỳ 
THỜI ĐIỂM. 1~6/5/1863 
ĐỊA ĐIỂM Hạt Spobyhania, Wainis 


Từ tổng hành dinh tại lâu đài Chancellorsville, 
Tướng Joseph Hooker dẫn quản đến đánh 
Robert E. Lee; miền Bắc có 130.000 lính, miền 
Nam chỉ 60.90. Biết địch để hở cánh phải, Lee 
saf Jackson chạy vòng 20 km (12 dặm) để tấn 
công vào đáy, còn mình thì thẳng tiến 
Chancellorsville, trực điện đối đầu kẻ thù. Các 
chỉ huy miền Bắc không phải không hay 
Jadkson đang di chuyển, nhưng ngỡ là ông rút 


1ui, nên khi ông đánh ập vào (2/5), cánh phải 
không phòng bị của họ liền rối loạn. Chiến sự 
kéo dài đến tối, Jackson bị lính mình bần 
nhắm vào tay, trao quyền lại cho Jeb Stuart. 
Một mặt phải đối phó Jackson và 5tuart, mặt 
khác bị Lee đồn ép bên phía đông, Hooker 
đành rút lui. Tuy thắng trận, khi nghe tin 
Jackson bị thương, đã cất bó cánh tay trái, La= 
than lớn: “Ông ấy mất tay trái, còn ta mất tay 
phải” Lời Lee húa ra mang tính tiên trĩ, vì 
Jackson bị biến chứng, nhiễm viêm phổi, mất 
ngày 10/5. 


, ĐÁNH MẠNH MẼ, 
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Tuy nhiên, nói về tài cầm quân của 
Jackson, phải kể chiến dịch Thung. 
lũng Shenandoah vào mùa xuân năm 
1862: dầu lực lượng dưới quyển ít 
hơn bốn lần, ông vẫn thách thức, 
quần nhừ tử kẻ thù. Phục vụ đưới 
trướng Jackson chẳng đễ, vì ông chủ 
trương cứng rắn, không tha thứ sự 
yếu hèn, Ông thường bắt binh sĩ đi 
không ngừng nghỉ, thực hiện những. 
cuộc hành quân thần tốc, để rồi 
thình lình xuất hiện, gây chiến lúc 
đối phương chưa kịp trở tay. 

Nỗ lực quá sức, tất đễ kiệt lực. Có 
lẽ chính vì kiệt lực mà trong trận 
Bảy ngày dưới quyển Robert E. 
Lee (tháng 6/1862), Jackson 
thể hiện phong độ mờ nhạt 
bất thường. Dù vậy, Lee vẫn 
coi ông là đồng sự tín cẩn nhất. 
Tháng 8, Jackson lập công chuộc 
lỗi, đi chuyển bên cánh rất nhanh, 
chiếm được ga đầu mối Manassas, 


Tướng quân của Chúa 
Jackson tin tưởng mọi hành 
động của mình đều nằm trong 
kế hoạch lớn lao do Thiên Chúa 
hoạch định, do đó rất tự tin. Để 
bù lại thế yếu của quản miền 
Nam, ông tìm mọi cách nhằm. 
“đánh lừa, đánh úp, làm địch 
hoang mang". 


NỘI CHIẾN HOA KỲ 
s# 


giúp miền Nam thẳng trận Bull 
Run II. Ông sát cánh cùng Lee cả 
khi thất bại (suýt lâm vào thảm họa 
tại Antietam, tháng 9), lẫn thành 
công (đẩy lùi quân miền Bắc tại 
Eredericksburg, tháng 12). 
Chancellorsville (tháng 5/1863) là 
trận thắng, song đồng thời đánh dấu. 
ngày tàn của Jackson. Ông bị bộ bình 
miền Nam bắn nhầm, qua đời vì biến 
chứng sau giải phẫu. Mất ông là tổn 
thất lớn cho Lee, 
và bước lùi 
đài cho. 
miền 
Nam. 
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TƯỚNG LINH MIỀN NAM 
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NIÊN BIỂU 


m 1825-1829 Hoàn tất chương trình võ: 
bị tại West Point, Robert E. Lee nhận hàm. 
thiếu úy,gia nhập lực lượng công binh. 


1847 Chiếntranh HoaKÿ~Mexcn,Leephuc 
vụ dư quyền Tướng WWnrfel4S‹ortlệp thànhtíth 
Trn đường tiến quân từ Vera Cruztff%Mosco CRy. 


HƠA KỶ XÂM LẦN MEXICO, NĂM 1847 
m 1852-1855 Lee giữ chức chỉ huy 
trưởng Học viện West Point, rồi trung tá 
Trung đoàn Kị bình Số 2. 


® Tháng 10/1859 Được Jeb Stuart yếm. 
trợ, Lee chỉ huy lực lượng bắt giữ nhà giải 
phóng nô lệ John Brown tại Harpers Ferry. 
m Tháng 4/1861 Abrahiam Lincoln mời 
Lee chỉ huy quân đội Liên bang miền Bắc, 
nhưng ông từ chối, bỏ luôn chức vụ để: 
theo phe li khai miền Nam. 


œ Tháng 11/1861 Lee làm tướng miền 
Nam. Quân miền Bắc hoành hành khu bờ 
biển Nam Carolina, ông không ngăn được. 
ø Tháng 6/1862 Tướng Joseph Johnston 
bị thương, Lee lên thay, nắm Bịnh đoàn Bắc 
Yirginia, đấy lùi Bình đoàn Pơtomac của 
miền Bắc sau trận Bảy ngày (25/61/7) 

ø 28-30/8/1862 Trận Bụll Run IÌ 
(Manassas) kéo dài đảm máu, kết thúc với 
thắng lợi thuộc về miền Nam. 


4 14~17/9/1862 Lee táo bạo xâm lấn 
Maryland (14/9), suýt bị tiêu diệt ở 
Antietam, 

ø 11-15/12/1862 Quân miền Bắc bị Lee: 
chắn tại Fredericksburg, thương vong 
12090 người 


ø 16/5/1863 Chiến thắng trước miền 
Bắc trong trận Chancellorsvile bị phủ bỏng 
bởi vết thương nặng, dẫn đến cái chết của 
“Thạch Lũy" Jackson. 


# Tháng 6-7/1863 Lee lần hai xám lần 
miền Bắc, tiến vào Pennsylvania, rốt cuộc 
thất thủ ở Gettysburg (1-3/7) 


= Tháng 5-6/1864 Lee vừa đánh vừa lùi, 
cầm cự với Ulysses 5, Grant trong các trận 
Rừng Hoang (S~?/5), Spotsylvania (8~21/5) 
và Cold Harbor (31/5~12/6). 


= Thắng 6/1864-3/1865 Lee đem binh. 
tăng viện cho Petersburg; quên miền Bắc 
bao vậy thành phố. Giữa cuộc vây hãm, Lee 
được thăng làm tổng tự lệnh quân đội 
miền Nam, 


& 9/4/1865 Bị dồn vào đường cùng, Lee 
đầu hàng Grant tại Appomattox Court 
House, Virginia. 


'Ý[ ROBERT E. LEE 


TƯỚNG MIẾN NAM 

SINH 19/1/1807 

MẤT 12/10/1870 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Hoa Kỳ — Mevio, Nội 
chiến Hoa Kỳ 

TRẬN ĐÁNH Tận Bảy Ngày (1862), Bul Run l (1862), 
Anisam (186), rederidsburg (1862), 
(anellorsville (1863), Gettysburg (1863), 
Špotsylvania (1864), Vãy hãm Pefersburg (1864-1865) 


Ở Robert E. Lee hội tụ đủ tình hoa 
của Virginia. Cha ông là người hùng. 
thời Chiến tranh Độc lập Hoa Kỳ: 
thiếu tướng, nguyên thống đốc 
Henry Lee. Tốt nghiệp á khoa ở 
'West Poìnt, Lee vào lực lượng công 
binh ưu tú, đành gần hai thập niên 
giám sát các công trình xây dựng, 
quân cũng như dân sự. Thấy Lee có 
năng lực, Tướng Winfield Scott 
tuyển ông làm phụ tá, chuẩn bị cho 
cuộc tấn công Mexico (1847). 

Được trao nhiệm vụ trình sát, 
đo thám, Lee hai lần tìm ra đường. 
tấn công mới, giúp quân Mỹ di 
chuyển bọc sườn địch, góp phần 
vào chiến thắng tại Cerro Gordo và 
Churubusco. Sau chuyến viễn chỉnh 
sôi động, ông trở về với nhịp sống 
trầm lặng của sĩ quan thời bình. 
Cuối thập niên 1850, ông làm trung 
tá, chỉ huy kị binh Texas. Năm 1859, 


Trận thắng Fredericksburg 

Tháng 12/1862, Lee dàn trận, phòng thủ vững. 
vàng trên dải đồi phía sau Fradericksburg, 
'Virginia. Quân miền Bắc tấn công, bị pháo 
binh và bộ binh miền Nam giáng những đòn. 
nặng nề. 


John Brown đẫn một nhóm những 
người ủng hộ bãi nô đánh vào kho. 
đạn ở Harpers Ferry, Virginia. Đang 
tình cờ có mặt nơi quê nhà, Lee 
nhận lệnh dẹp loạn, đem binh đến 
bắt Brown. 

Vụ Harpers Ferry cho thấy nội bộ 
Hoa Kỳ ngày càng chía rẽ về vấn để 
nô lệ. Bản thân Lee sở hữu nô lệ, tuy 
ông vẫn cho bắt nô là xấu xa. Ông 
không muốn li khai khỏi Liên bang, 
nhưng đặt lòng trung với Virginia 
lên trên hết. Từ chối lời mời chỉ huy 
của miền Bắc, ông chọn miền Nam 
(tháng 4/1861). Tổng thống miền 


6- 


CẶP ĐÔI ĂN Ý 

Lần đầu cầm quần đánh trận, Lee 
mắc nhiều sai lầm, điều đấy không 
có gì lạ. May cho Lee, đối thủ của 
ông, George B. McClellan, là tay 
yếu bóng vía, cứ bị tấn công thì rút. 
Một may mắn nữa: ông có “Thạch. 
Lũy” Jackson, một trợ thủ lí tưởng. 
Hai người tính tình tương phản: 
Lee điểm đạm, tự chủ; Jackson sôi 
nổi, cương quyết. Tuy vậy, họ cùng. 
mang tư tưởng chủ công, đồng ý 
rằng muốn thắng quân đội lớn hơn; 
trang bị tốt hơn của miền Bắc, cách 
duy nhất là chủ động công kích. Lee 


CÓ THỂ GỌI TÊN ÔNG LÀ TÁO BẠO. 

ÔNG SẼ CHỚP CƠ HỘI, CHẤP NHẬN 
NHIỀU RỦI RO... HƠN BẤT KÌ VỊ TƯỚNG” 
NÀO KHÁC TRÊN ĐẤT NƯỚC NÀY. 


ĐẠI TẢ MIỄN NAM JOSEPH IVES NÓI VỀ ROBERtT E. LEE, THÁNG 6/1862 


Nam, Jefferson Davis, phong Lee 
làm tướng, coi ông như quân sư tìn 
cần nhất. Lee bắt tay vào việc, sai 
đào công sự, phòng thủ Richmond. 
Không ai nghĩ người quân nhân 
chuyên nghiệp, lịch sự nhá nhặn ấy 
lại sắp trở thành vị tướng sa trường, 
quyết đoán, dũng liệt. Khi Joseph 
Johnston bị thương, Lee lên cầm đầu 
quân đội, ngay lập tức mở đợt tấn 
công trận Bảy ngày. 


chấp nhận mạo hiểm, sẵn sàng chia ^^ 
nhỏ lực lượng, cho phép Jackson tự - 
do hành động, tiến bình thần tốc, 
bất ngờ, đánh vào điểm yếu bên 
địch. Đấy chính là bí quyết giúp họ 
thắng các trận Bull Run II (miễn. 
Nam gọi là trận Manassas II) và 
Chancellorsville. ẩ 

Chiến lược tấn công khiến mi 
Nam tiêu hao quá nhiều tài ngư! 
vật lực. Đợt đầu xua quân ra: 


Chân dung một quý ông 
Luôn luôn điểm tĩnh, trang 
nghiêm, ngay trong thất bại, Lee 
vẫn được binh sĩ tin tưởng, 
ngưỡng mộ. Tình thế khỏ khăn, 
tuyệt vọng của miền Nam buộc 
Lee phải áp dụng chiến lược rủi 
o, chứ tính ông vốn chín chắn, 
không hay nóng nảy. 


TS ——. 
QUẦN ĐỘI MIỄN NAM 


Nội chiến bùng nổ, miền Nam thành lập quân 

đội riêng, ban đầu gồm toàn người tình nguyện. 
'®ến năm 1842, chính phủ mới ban hành chế độ. 
quân địch. Lính Nam tất cả da trắng, mãi 
đến gần cuối cuộc chiến, nô lệ da đen mới được 
dự phân. Ra trận với tâm thế bảo vệ nhà cửa 

th ñ, gia đình chính mình, tỉnh thần 


K tính Maryland (tháng 9/1862), 
ˆ suýt nữa bị diệt tại Antietam. 
xem trang 248-249). Năm sau, 
Ông bắc tiến đợt hai, thua thảm 
ởfflettysburg, Pennsylvania. Rõ 
£ tàng, chỉ khi phòng ngự ở miền 
Ý Nam, Lee và binh sĩ mới thể hiện 
ng độ cao. 
Tháng 12/1862, quân 
n Bắc đánh bừa 
phòng tuyến chắc 
của Lee, bị chết 
HH rươi trong trận 
IWWWcrick-bur;, san; 
Tấm 1863, đối phương 
_ iến, lại bị ông 
cú phản đòn chị 
lời ở Chancellorsville. 
này, Lee và Jackson 
kế hoạch ăn ý, thực 
thyệt hảo. Cái chết 
ackson sau đó là tổn 
ấURhông thể bù đắp với 
li thuộc hạ ông không còn 
Cổ lkhả năng tác chiến độc lập, 


XTHyết liệt như vậy nữa. Đến trận 


Thời Nội chiến, bộ binh 
vẫn sử dụng súng hỏa 

mai nạp đạn đẳng nòng. 
'Đạn họ dùng là loại đạn —_ € 
chì Minié có rãnh. 


NỘI CHIẾN HOA KỲ 


chiến sĩ miền Nam nói chung cao hơn miền Bắc. 
Tuy quấn áo rách rưới, không đủ thức ăn, cái gì 
cñng thiếu, họ văn chiến đấu vô cùng díin 
cảm, được Lee khen là “có thể sánh với lính của 
bất cứ quân đội nào, vào bất kì thời nào". Trong 
số một triệu quân miền Nam, khoảng 14 chết vì 
chiến trận hoặc bệnh tật giữa chiến dịch. 


Gettysburg, Lee đành đánh trực 
diện. Tướng Pickett dưới quyển ông 
dẫn bộ bình xung phong e 


Nam cầm cự lay lắt. Lee xin từ chức 
mà không được, vị ng người nào 
thay thế nổi ông. Năm 1864, đối đầu 

S. Grant, với quân số đông 

gấp đôi mình, Lee khéo giữ thế thủ, 
liên tục b: thủ chịu 

tổn thất nặng nể. 

Rốt cuộc, lực 

lượng ng càng 


thủ trong chiến hào 

bên ngoài Petersburg, 
địch vây xung quanh. 
Binh sĩ biết đã tuyệt 
Vọng, song trung với 
nên không đào 
ngũ. Petersburg thất 
thủ, bị đồn vào thế 
cùng tại Appomattox, Lee đành 
buông xuôi, ra đầu hàng một cách 
trang trọng. 


é ————— —..- 
GƯỜI THUA TRẬN NÀY LÀ TA. ANH 
M PHÁI GẮNG HẾT SỨC GIÚP TA 
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TRẬN ANTIETAM 


Ï LEE ĐỐI ĐẦU McCLELLAN 


DIỄN BIẾN TRẠN ĐÁNH 


THÁNG 9/1862, Robert E. Lee dẫn Binh đoàn 
Bắc Virginia xâm lấn miền Bắc, đánh vào 
Maryland. Đương đầu cùng ông là Bình đoàn 
Potomac, đưới quyền George B. McClellan. Lee chấp nhận 
mạo hiểm, chia lực lượng thành nhiều nhóm, nhóm lớn 
nhất theo “Thạch Lũy” Jackson, tấn công Harpers Ferry. 


ƒ¡ ROBERT E. LEE 


quân mình. Sáng hôm sau, miền Bắc 
tiễn đánh, ông đã chuẩn bị sẵn sàng. 
Giữa lúc hai bên giao tranh, Lee 
bám sát điễn biến, liên tục điểu 
binh qua lại, ứng cứu chỗ này chỗ 
nọ. Ban đầu, miển Bắc tấn công 
cánh trái, đe dọa Cánh Đồng Ngô 
và Rừng Tây, ông đưa trung quân 
sang yểm trợ tả quân. Đến lúc địch 
chuyển hướng, công kích cánh phải 
và chính giữa, ông lại kéo quân về. 


xong Harpers Ferry, Lee lên tỉnh ĐƯỜNG HOÀNG RÚT LUI 
thần, quyết định nghênh chiến ở Sở hữu quá ít bộ binh, Lee cố 
Sharpsburg, Một mặt lệnh cho đùng sức mạnh đại pháo bù đắp, 
Jackson vi ực lượng khác quay nhưng như thế vẫn là chưa đủ. 
nặt k ng dựng phòng tuyến, _ Harpers Ferry, vẫn còn sư đoàn 
n dụng địa hình sẵn có như gò của A. P. Hill chưa về. Lee nhẹ hẳn 
rào giậu, và một cung đường người khi thấy sư đoàn này xuất 
øg. Trước trận chiến, lính các nơi _ hiện vào giữa chiều. HilUs kịp thời 
thêm một số, khiến quân lực chí viện cho-hữu quân 
miền Nam mạnh lên. Trong khi đó, _ khiến đối phương phải 
McClellan đóng bên kia rạch Ngày hôm sau, lực lượng miền 
Antietam. Tối 16/9, vài cuộc va Nam giữ vững vị trí, đợi trời tối thì 
chạm xảy ra, cho Lee hay địch đã vượt sông Potomac rút lui, không 
vượt rạch, đang tụ tập phía trái bị ngăn trở gì. 


[McCLELLAN] CŨNG LÀ TƯỚNG TÀI, 
NHƯNG HẾT SỨC THẬN TRỌNG. 
QUẦN TÌNH BÊN HÁN RẤT... LỘN XÔN. 


LỠI TƯỞNG LEE,9 


————....ố. 


Buổi tối Quân Hooker va 7 giờ Sư đoàn của John Bell 

chạm với quận miền Nam ở Hood phản kích tại Cánh Đồ 

Bừng Đông Lee dự đoán Ngô và Rừng Tây, ch. 

địch sẽ tăn công từ phía này tiến Hooker, song tốn th: 
năng, mất đến 80% quản số 


"Tinh cờ bắt được Đặc lệnh 191 của Lee, McClellan nắm hết 
kế hoạch điều phối trên. Lúc ấy, nếu miền Bắc ra tay ngay, 
tất sẽ cô lập thành công, tiêu diệt sạch các nhóm miền Nam, 
song McClellan lại phản ứng quá chậm, để lỡ cơ hội tốt. Sau 
khi cầm chân địch ở đường núi Nam Sơn, Lee rút về 
Sharpsburg, khoảng giữa rạch Antietam và sông Potomac. 


8glờ 30 Thấy 9 giờ 30 Lee điều bình từ giữa 
Hooker đã yêu, Lee sang ch viện cánh trái, đánh. 
chuyển quần sang. thọc sườn, bọc hảu sự đoàn tiên 
Nhà thờ Dunker, phong của Sumner.Tình hình 
Mansfild tử thương cánh trái lắng xuống 


Chiều muộn Miền Namr không. Bình minh Hooke nh, _ | 7 giờ30 Joseoh Mansisld '9 giờ Chắn chừ mãi, 10giờ Quân đoàn Burnside. 


phòng giữ nghiêm ngặt rạch dọc theo đường 
Antierarn, để lực tượng rniền Bắc. Pike. Pháo binh và. 


dẫn quân đoàn miễn Bác. McClellan mới cho Edwin. nhận lệnh vượt rạch, tấn công 
thứ hai tiến về Nhà thờ. Sumner dẫn quần đoàn thứ hữu quần miền Nam, Lực 


dưới quyền Joseph Hooker vượt hai bên đều khai hôa, gây Dunket, định giúp Hooker ba xông lên, vượt rạch lượng còn lạt của miền Bắc 


qua. Hooker đóng lại phía trái Lee thương vong cho địch đánh cảnh trái miễn Nam Antietam, đănh vào Rừng Tây, 


tắn công chính giữa 


` ——————-————————————ee-.ằẶẶẶẮằ 


_ #81 Lực lượng me Năm 


tầraz⁄, ÍMGCLELLAN 


“BURNSIDE _ Í 


s 


HOOKER 
1ÿ 


© Sharpsbusg 


Nhà thờ Donker “” T) LONGSTfEET 


10 giờ 30 Lee tung sư đoàn 12 giờ 30 Sau cuộc 
dự bị cuối cùng ra trận, cổ giềng co ác liệt kéo dài, 
giữ cung đường trũng ở vị các xạ thủ Georgia đành 
trí trung tâm (đường này về 

sau mang tên Huyết Lộ) vượt rạch 


ĐỊA ĐIỂM 

Gần Sharpsburg, 
Maryland 

CHIẾN DỊCH Nội chiến 
Hoa Kỳ 

THỜI ĐIỂM I7/9/1862 

LỰC LƯỢNG HAI BÊN Miền Bắc khoảng 75000 
miền Nam: khoảng 40000 quân 

TỒN THẤT Miền Bắc khoàng 12002 người; 
miền Nam; khoảng 10090 người 


GEORGE B. MCCLELLAN 
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Ngày 15/9, Tổng thống Lincoln đánh 
điện cho McClellan: “Tiêu diệt phiến 
quản, nếu có thể? Hiển nhiên có thể, 
bởi miền Bắc có đến 75.000 lính, 
đông gấp đôi miển Nam; lính miền 
Bắc ai nấy được trang bị tận răng, sĩ 
khí ngút trời. Kế hoạch do McClelian 
vạch ra như sau: ba quân đoàn sẽ “lấy 
thịt đè người” đè bẹp cánh trái miển. 
Nam, riêng quân đoàn do Ambrose 
Burnsiđe chỉ huy thì trấn bên cánh 
phải, chặn đường rút lui duy nhất của 
đối thủ. Còn lại hai quân đoàn và lực 
lượng kị binh, được giữ làm dự bị, chỉ 
xung trận tung đòn kết liễu khi địch. 
đã suy yếu, bị bao vây. 

'Kế hoạch thì hay, nhưng đến ngày 
17/9, đem ra thực thì lại hỏng do hai 
nguyên nhân. Thứ nhất, McClellan 
đóng ở quá xa: ông lập tổng hàn 
đỉnh tại cần nhà cách chiến địa tới 
Burnside qua cầu 


Quân miền Bắc ó ạt xông lên Cầu Dưới, vượt 
rạch Antietam. Xạ thủ và pháo binh miền. 


18 giờ Trời bắt đầu tối, Ban đêm Lee vượt. 
hại bên ngưng chiến. sông Potomac, chỗ 
Phe miền Nam tơi tả, trải khúc cạn, về lại 
qua một tiên hú hồn, Vrgini khôngbị3 
Ì song văn đứng vững ngân trở 


một dặm, và ở lì trong đó cả ngày. 
Không được chủ tướng chỉ đạo kịp 
thời, các quân đoàn miền Bắc tiến lên 
lần lượt thay vì công kích cùng đợt. 
Lúc Burnside nhận lệnh vượt rạch 
Antietam, tình hình cánh trái miền 
Nam đã yên. Thứ hai, McClellan 
đánh giá quá cao bình lực miển Nam 
nên cứ giữ mãi đội dự bị, không cho 
họ xung phong. Ngay khi bộ binh 
miền Bắc đã anh dũng đập tan sự 
kháng cự kiên cường của đối phương 
tại cung đường trũng (tức Huyết Lộ), 
mở toang cánh cửa dẫn vào trung 
quân Lee, ông vẫn án bình bất động, 
bất chấp lời xin tấn công từ một chỉ 
huy dự bị. Thế nên, từ đầu đến kết 
trận, có đến hai vạn lính miền Bắc 
chẳng bản phát đạn nào. 


THƯƠNG VONG QUÁ NĂNG 
Tuy nhiên, lỗi lớn nhất, khiến 
McClellan bị chỉ trích nặng nể nhất, 
là ông đã không đánh tiếp vào ngày 
18/9, Phải thừa nhận ngày 17 là 

ngày đấm máu nhất trong lịch sử 
Nội chiến Hoa Kỳ: miền Bắc thương. 
vong 12.000 người, miền Nam 
10.000, Chỉ riêng lực lượng dự bị 
chưa dùng của McClellan thôi, số 
lượng đã gần ngang với đám quân 
còn lại của Lee, vậy mà ông lại để cho 
Lee đi thoát. Phe nào thắng là vấn 

để còn gây tranh cãi, song tướng nào 
giỏi hơn thì quá rõ ràng. Chỉ ba tuần 
sau, Lincoln cách chức McClellan. 


12 giờ Burnside bị chặn nơi 
Cầu Dưới, không sao qua Huyết Lộ, nhưng MCCÍ 

ch, MeClellan nổi cáu, huy động đội dự bị đ 
h;"Nhất quyết phải ngay đối phương. Ông b› 
vượt, dù chết vạn người” 


16 giờ 30 Burmside lời về 
Cầu Dx hém viện 


Buổi tối 3g rùi ro, 
McClelan quyết định 
không đánh nữa, vì nếu 
đánh, “không chắc chân 
sẽ thành công” 
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ƯƠNG 


ĐỂ QUỐC BÀNH TRỊ 


CÁC CHỈ HUY MIỀN BẮC lập nên công trạng, đa số 


đều xuất thân 


„i GEORGE B. MCCLELLAN 


TƯỚNG MIỄN BẮC 

SINH 3/12/1826 

MẤT 29/10/1885 

CHIẾN TRANH Nội chiến Hoa Kỳ 

TRẬN ĐÁNH Wiliamsburo (1862), trận Bảy ngày 
(1869, Angtam (1862) 


Tốt nghiệp Học viện West Point, 
George B. McClellan là thiếu úy 
công binh, tham chiến trong Chiến 
tranh Hoa Kỳ - Mexico (1846— 
1848). Về sau, ông chuyển về kị binh, 
rồi qua Crimea, làm quan sát viên 
chính thức của Hoa Kỳ, theo dõi 
chiến sự tại đây. Chịu khó học hỏi, 
rất rành lí thuyết quân sự châu Âu, 
khi về nước, ông tự tìn bao nhiêu 
kiến thức chiến tranh mới nhất, 
mình đều nằm cả. 

McClellan đã rời quân đội từ 
trước Nội chiến. Tuy thế, đo có mối 


ti PHILIP SHERIDAN 


TƯỚNG MIỄN BẮC 

SINH 6/3/1831 

MẤT 5/3/1888 

CHIẾN TRANH Nội chiến Hoa Kộ, các cuộc chiến Đại 
Bình Nguyên 

TRẬN ĐÁNH (hikamaua (1863), Chattanooga 
(1863), (hiến đích Thung lùng Shenandoah (1864), 
(hiến dịch Appomattox(1865) 


Sinh trong gia đình nhập cư Ireland. 
nghèo khó, chỉ nhờ vận may, Philip 
Sheriđan mới được nhận vào Học 
viện West Point. Sự nghiệp không 
mấy nổi bật nhưng đến Nội chiến, 
ông tỏa sáng rực rỡ tại mặt trận phía 
tây (1862), từ đại úy leo vèo lên thiếu 
tướng. Trong các trận Chickamauga 
(mùa thu năm 1863) và Chattanooga. 


ừ Học viện Quân sự West Point. Tuy 


quan hệ rộng, lại nổi tiếng là 
chuyên gia, tháng 5/1861, 
ông được mời trở lại, 

đeo lon thiếu tướng. 
Sau trận Bull Run I 
thảm bại (tháng 7), 
chính phủ miền 

Bắc hoảng hốt, gọi 
McClellan về bảo 

vệ Washington, 

DC. Sang tháng 

11, ông trở thành 

tư lệnh, thay 
'Winfteld Scott. 

Vốn giỏi tổ chức, 
động viên, ông 

biến thủ đô thành 
một thành trì, 

đồng thời gây dựng, 
huấn luyện Binh đoàn. 
Potomac 15 vạn lính. Về 


(mùa xuân năm 1864), ông dẫn đắt 
bộ binh, tỏ ra máu lửa, quyết đoán, 
được Tướng Grant chú ý. Grant điểu 
ông sang đông, cho nhập Binh đoàn 
Potomac, chỉ huy lực lượng kị bình. 

Kị binh của Sheridan đựa vào số 
đông, càn quét dữ dội, khiến tướng 
miền Nam Jeb Stuart phải chết gần 
Quán Rượu Vàng. Tháng 8/1864, 
nhận lệnh tảo thanh địch quân tại 
thung lũng Shenandoah, ông đem 
binh đến, giao chiến ác liệt, cho thấy 
năng lực chỉ huy phí thường. Ông 
còn thực hiện chiến thuật tiêu thổ, 
tàn phá cả vùng. Bước sang đoạn 
cuối Nội chiến, chính Sheriđan đã 
đồn ép Lee ở Appomattox, buộc vi 
lệnh này đầu hàng. 
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PHẢI LẤY HẾT, CHỈ CHỪA CHO DÂN 
CẶP MẮT MÀ KHÓC THAN. 


PHILIP SHERIDAN BÀN VỆ CÁCH DŨNG BÌNH, NĂM 1870. 


thăng tiến mới dựa 


chỉ huy, bất chấp năng lực; dần về sau, 
trên quân công. Đánh nhau kiểu Hoa Kỳ, nếu giống George B. 


McClellan, trong đấu mang toàn tư tưởng cao vời “nhập khẩu” 
từ châu Âu, sẽ không làm nên chuyện. Muốn thành công, phải 
là chiến binh máu lửa như Ulysses S. Grant. 


1í thuyết, McClellan kêu gọi đánh 

nhanh, thắng nhanh. Trên thực tế, 

ông ngán quân miền Nam, nên chỉ 
thụ động ngồi giữ thế thủ. 


ĐÁNH TRẬN TỒI 
Bị Lincoln thúc ép, 
Mc€Clellan rốt cuộc 
phải xuất quân 


thiếu quyết đoán. Thật vậy, tuy quy 
trình tiếp vận hoàn hảo, nhưng 
McClellan tiến rất chậm. Ông thắng 
tại Williamsburg, song phát hoảng 
khi bị miền Nam phản kích ở gần 
Richmond. Mỗi lần giao chiến, ông 
đóng trại quá xa chiến địa và thường 
ôm quá nhiều quán dự bị, không 
chịu tung ra. Thua Robert E. Lee 


(tháng 3/1862). trong trận Bảy ngày, McClellan cho. 
Binh đoàn Potomac binh sĩ trật tự rút lui (gì chứ tổ chức 
đổ bộ bờ biển lui binh thì ông luôn giỏi). 


Virginia, hành 
quân đọc bán 
đảo Yorktown tới 
Richmond. Chiến 


Mất chức tư lệnh, nhưng sang 
tháng 9, McClellan một lần nữa 
được giao nhiệm vụ bảo vệ thủ đô, 
bởi Lincoln cho rằng: “Tuy không 


dịch này thất 
bại vì chủ tướng người khác đánh” Lần Lee đem 
quân tấn công Maryland, McClellan 
bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng giành chiến 
Quá thận trọng thắng quyết định, để địch thoát khỏi 


Mặc dù dáng về oai phong, 
được lòng binh sĩ, McClellan. 
là người phù phiếm, giữ kẽ, quá 

sức thận trọng. 


Antictam (xem trang 248-249), 
Lincoln cho ông bay chức. Từ đó trở 
đi, ông không cầm quân nữa. 


Vó ngựa Sheridan \ 
Đang ở xa, nghe quần mình bị tấn công tại k 
rạch Cedar, Sheridan phi ngựa như bay trở về; 

binh sĩ thấy ông, liền tưng hò vang dội. Đó là 

một chương nối tiếng trong chiến dịch 

Thung lũng Shenandoah (tháng 10/1864). 


WILLIAM T. SHERMAN 


TƯỚNG MIỄN BẮC 

SINH 8/2/1820 

MẤT 14/2/1891 

CHIẾN TRANH Nội chiến Hoa fÿ, các cuộc chiến Đại 
Bình Nguyên 

TRẬN ĐÁNH Shiloh (1862), Chattanooga (1863), 
Chiến địch Atianta (1864), Hành quân ra biển (184), 
Bentonville (1865) 


Năm Sherman lên chín, thân phụ 


qua đời, cảnh nhà sa sút, ông được 
Thomas Ewing, một chính trị gìa 
hàng đầu ở Ohio, nhận làm con 
nuôi, đưa vào Học viện West Point. 
Mang chứng hen suyễn, trầm cảm từ 
thuở thiếu niên, Sherman vẫn học 
thành tài. Sau khi ra trường, ông đi 
đánh tộc đa đỏ Seminole ở Florida, 
nhưng không tham đự cuộc chiến 
với Mexico. Chưa tích lũy bao nhiêu 


Súng Colt lên giá 
Thời Nội chiến, nhu cầu vũ khí tăng vọt, súng 
lục Colt .44 bán cháy hàng. 


kinh nghiệm, ông xin giải ngũ 
(1853), xoay qua làm ngân hàng, 
cũng không khá khẩm gì. Khi Nội 
chiến nổ ra, Sherman đã trở lại quản 
đội, đang ngồi ghế chỉ huy trưởng 
một trường võ bị. 

Nhờ quan hệ hậu trường, 
Sherman nắm chức chỉ huy lữ đoàn, 
đối đầu cùng quân miền Nam trong, 
thất bại Bull Run I (tháng 7/1861). 
Vốn đã bi quan sẵn, sau lần thua 
trên, ông càng nhìn chiến cuộc qua 
lăng kính chán chường, yếm thế. 
Được thăng chuẩn tướng, điều sang 
Kentucky, ngay sau đó trở thành 
trưởng phân bộ quân (vì cấp trên 
từ chức), ông không những không, 
hài lòng mà còn đòi từ chức. Báo 
chí đương thời nêu nghỉ vấn ông bị 
thần kinh. 


THAY ĐỐI THÁI ĐỘ 

Đời Sherman chuyển sang chương, 
mới khi phục vụ dưới trướng 
Ulysses Š. Grant. Trận Shiloh, 
tháng 4/1862, quân miền Bắc 
bị đối phương tập kích thình 
lình, suýt nữa tiêu tùng, may 
nhờ Sherman chiến đấu đũng 
cảm, bình tĩnh chỉ huy, mới 
đảo ngược được tình thế. Kết 
trận, Sherman an ủi, khuyên 
Grant đừng để tâm những lời 
chỉ trích. Từ đó, hai người gắn kết 
cùng nhau, như lời chính Sherman: 
“Grant ở bên tôi lúc tôi khùng, tôi ở 
bên Grant lúc Grant say” 


NỘI CHIẾN HOA Ki 


Bất chấp trận thua ở Chícksaw 
BluffS (tháng 12/1862), Sherman 
giúp Grant vây hãm, đánh chiếm 
thành Vicksburg, rồi thắng luôn ở 
Chattanooga. Tháng 3/1864, Grant 
rời đi Washington, ông một mình chỉ 
huy mặt trận phía tây. Không đánh 
nhiều, chủ yếu chỉ điều binh dọa đẫm, 
ông vẫn mang được quân vào Atlanta 
(tháng 9), buộc địch phải lùi. 
Sherman luôn tin rằng: muốn 
thắng cuộc, cần khủng bố đân 
chúng miền Nam bằng đòn tâm 
lí và kinh tế. Do đó, ông tiến 
hành đợt Hành quân ra biển, 
bảng qua Georgia, đến cảng 
Savannah, vừa đi vừa đốt 
phá, san bằng các nơi thành 
bình địa. Quân miền Nam 
thỉnh thoảng chặn đánh, 


ngăn chân địch (như ở Bentonville), 
song chỉ thành công tạm thời. Năm 
sau, Sherman đem chiến thuật tiêu. 
thổ vào Nam Carolina. 

Nội chiến kết thúc, Sherman thay 
Grant thống lĩnh quân đội, cầm đầu 
chiến dịch đàn áp đã man người da 
đỏ bản địa. Năm 1884, ông rời quân 
ngũ. 


“hi TRANH 
VỐN TÀN KHỐC, 
CHẲNG THỂ THAY 
ĐỒI THỤC TẾ ẤY. 
CÀNG TÀN KHỐC 
BAO NHIÊU, NÓ 
CÀNG CHẤM DỨT 
SỚM BẤY NHIÊU. 


WILLIAMT, SHERMAN. 


Chiến tranh tổng lực 
Sherman là người trầm cằm, 
nội tâm chứa đựng nhiều. 
mâu thuẫn. Ông từng do dự: 
không muốn cầm quần, 
nhưng khi đã nắm quyền rồi, 
lại tỏ ra sắt máu, ủng hộ 
chiến tranh tổng lực, khủng. 
bổ nhân dân miền Nam, Với 
ông, chiến tranh càng tàn 
bạo thì càng sớm chấm dứt, 
tổn thất nhân mạng do đó sẽ 
(thơn. 
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TƯỚNG LINH MIỀN BẮC 


+ 


jmí ULYSSES §. GRANT 


TƯỚNG MIỄN BẮC, SAU LÀ TỔNG THỐNG H0A KỲ 
SINH 27/4/1822 

MẤT 23/7/1885 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Hoa Kỳ — Mesico, Nội 
chiến Hoa Kỳ 

TRẬN ĐÁNH Pháo đài Donelson (1862), Shỉoh 
(1862),Vidsbug (1863), Chattanooga (1863), Vây 
hãm Petersburg (1864— 1865) 


Là con trai nhà doanh nghiệp 
chuyên về đa thuộc, kiêm thị trưởng 
một thị trẩn nhỏ tại Ohio, Ulysses 
Grant vào học ở West Point, không 
mơ ước cao xa gì, chỉ mong “kiếm 
được sinh kế an toàn) tức là có nghề 


kiện” Song le, hai tháng sau, khi 
đánh trận lớn đầu tiên tại Shiloh, 
ông lại bị chê nặng lời. Nguyên là 
đúng lúc Grant đi vắng, quân miền 
Nam tấn công bất ngờ, suýt giành 
thắng lợi. Ông kịp trở về chỉ huy, 
rồi đảo ngược thế cở trong ngày 
chiến đấu thứ hai. Tuy vậy, tổn 
thất nặng nề vẫn khiến nhân dân 
miền Bắc choáng váng. Người ta 
lại rỉ tai nhau chuyện Grant nghiện 
ngập, nốc rượu như hũ chìm. Duy 
Lincoln vẫn tin tưởng thuộc cấp. 
Tổng thống bảo: “Ta không bỏ tay 
này được: hắn biết đánh” 


é 


CÁI TA MUỐN LÀ NHỮNG VỊ 


TƯỚNG 


GIỎI, CÓ THỂ ĐÁNH TRẬN, THẮNG 
ĐƯỢC ĐIỀU NÀY... 
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TRẬN. GRANT LÀM 


TỔNG THỐNG ARRAHAMLINCOLN, HÃM 1863 


có nghiệp, có thu nhập. Lúc ghi 
danh, tên Grant bị viết nhẩm, có 
thêm chữ $ ở giữa, ông giữ luôn cho 
đến cuối đời. ở trường, ông chỉ giỏi 
cưỡi ngựa, nhưng tốt nghiệp xong 
lại bị phản công về bộ bình. 

Trong Chiến tranh Mexico, Grant 
làm sĩ quan hậu cẩn trung đoàn, tỏ 
ra dũng cảm (sau này, một lính miền 
Bắc từng nhận xét: “Ulysses chẳng 
sợ gì”). Tài quân sự của ông được 
công nhận, song sang thời 
bình, không thi thế được 
chí. Năm 1854, 
đang đóng ở 
California, xa 
gia đình, ông 
đột ngột xin 
xuất ngũ. Thiên. 
hạ đôn: vì Grant 


Tướng Henry Halleck, chỉ huy 


mặt trận, thì không cảm thông 
như Lincoln. Bị Halleck cho ngồi 
xơi nước, Grant bất mãn, định 
quảng gánh giữa chừng. William 

T. Sherman phải đứng ra khuyên 
giải, ông mới thôi. Mùa thu năm 
1862, trở lại cầm quân, ông kiếm 
cách chiếm thành Vicksburg, từ đó 
tiến tới kiểm soát dòng Mississippi. 
Về tiếp vận, Grant là bậc thấy; ông 
dùng tàu hơi nước đường sông và xe 


lửa để vận chuyển binh lính, quân 
Mề ‹ nhu. Có điều, địa hình Vicksburp 


lầy lội, lính miển Nam lại quấy 
phá liên miên, nên rất 
¿.. khó điều binh theo 
lối thông thường. 
Sau hàng tháng 
bế tắc, đến tháng 


nghiện rượu, cấp trên 4/1863, Grant quyết 

bất ông tự viết đơn xin định mạo hiểm, bỏ lại 

ra, nếu không sẽ đuổi  ỐngnhòmcủaGrant kho lương, hành quân đến 

thẳng tay. Thập niên 1860, ống nhòm Jackson, thủ phủ tiểu bang 
Sống đời dân sự, sự tiên tú ng gi dào Mississippi. Chiếm xong 

nghiệp Grant cứ làng chỉ huy quan sát tốthơn. Jackson, cắt đứt đường 

nhàng. Nội chiến đến, viện trợ cho Vicksburg, 

với ông như sự cứu rỗi. ông mới vây hãm thành. 


Ông hăng hái hết mình, ra sức chiêu 
mộ, huẩn luyện quân tình nguyện. 
'Tháng 8/1861, ông được phong. 
chuẩn tướng, hoạt động trên mặt 
trận phía tây, 

Nhờ chiếm thành công pháo 
đài Donelson ở Tennessee (tháng 
2/1862), Grant được báo chí và 
Tổng thống Lincoln chú ý. Giữa 
thời điểm nhuệ khí miền Bắc đang 
xuống thấp, giới kí giả nhấn mạnh, 
khen ngợi việc Grant nhất quyết 
bắt lính pháo đài “đầu hàng vô điều 


'Vây sáu tuẩn thì Vicksburg đầu 
hàng, sông Mississippi lọt vào tay 
miền Bắc. 

'Trên đà thắng lợi, Grant vâng lệnh 
trên, đi chuyển sang Chattanooga 
(tháng 10), nơi một quân đoàn 
Bắc đang nguy khốn, sau thất bại 


Lãnh đạo khiêm nhường. 

Ảnh chân dung Grant, do Matthew Brady, 
nhiếp ảnh gia Nội chiến nổi tiếng, chụp, cho 
thấy phong cách bình dẫn của vị tư lệnh. 
Grant đang đứng ngoài soái trướng, sau trận 
Cold Harbor (tháng 6/1864). 


Vây hám Vicksburg (1863) 

Vicksburg là ngôi thành kiên cố, trấn giữ 
cung đường vận tải trên sông Mlsslssippi. 
Grant hành quận về nam, vượt sông, sau đó 
mới đi sâu Vào, vây thành từ phía đông. 


Chickamauga. Có ông cứu viện, chỉ 
huy, quân đoàn này chuyển sang thế 
công, mở đường tiến vào Georgia. 

'Tháng 3/1864, Grant thỏa dạ khi 
được thay thế Halleck, làm tư lệnh 
Bắc quân. Với Lincoln, Grant chính 
là nhân vật thích hợp để dẫn dắt 
lực lượng đông đảo của miễn Bắc, 
nghiền nát không thương tiếc phe 
li khai. Tổng thống điều Grant qua 
mặt trận phía đông. Các chiến dịch 
Georgìa và Tennesseee, phía tây, giao 
lại cho Sherman chỉ đạo. 

Người như Grant mà trở thành 
linh hồn của chiến thẳng miền Bắc, 
kể cũng bất ngờ. Nên biết: Grant 
chỉ dùng những ai mình biết rõ và 
thấy thoải mái khi ở gần. Ban tham 
mưu của ông toàn người quen từ 
1llìnois. Họ không có chuyên môn 
quân sự, cũng không nổi bật trong 
xã hội. Tương tự, Grant rất ít tham. 
vấn sĩ quan dưới quyền. Ông tự tay 


gì lung linh, hào nhoáng nơi ông ấy” 
“Không lung linh vì ông không ăn nói 
Văn hoa, thậm chí chẳng bao giờ điễn 
huyết trước bình sĩ. Thường ngày, 

Ig chỉ mặc áo lính bình thường, xì 
gà hay ngậm giữa hai môi. 


CHIẾN TRANH TỔNG LỤC 
Cách Grant đánh trận cũng cứng cỏi, 
lạnh lùng như bản tính ông. Tin rằng 
cẩn phá hủy nền kinh tế mới “khuất 


phục hoàn toàn được miền Nam”, 
ông hoàn toàn ủng hộ chính sách tiêu 
thổ Georgia, do Sherman phát động. 
Không những thế, mà còn lệnh cho. 
Philip Sheridan học theo, tàn phá 
vùng thung lũng Shenandoah. Từ 
tháng 5-6/1864, Grant mở chiến dịch. 
Owerland, liên tục tấn công Binh đoàn 
Bắc Virginia, không cho Robert E. Lee 
kịp thở, bất chấp tổn thất bên mình. 
Các trận Rừng Hoang, 
§potsylvania, đặc biệt là Cold Harbor, 


'Grant cho lính tàn sát dữ dội, do đó 
mang hỗn danh “tên đồ tể. Nhưng 
theo ông, không làm như thế, không 
thể thắng nhanh. Nhờ Lee khéo. 

thủ, chiến dịch Overland nướng. 
mất của miền Bắc 55.000 người, mà 
không diệt nổi quân miền Nam, Tuy 
nhiên, miển Nam cũng chịu tổn thất 
quá lớn, Lee rốt cuộc chôn chân tại 
Petersburg. Grant đánh đến cùng, 
không khoan nhượng, chỉ khi Lee 
đầu hàng, mới tỏ ra độ lượng, 
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TÌM XEM KẺ ĐỊCH Ở ĐẦU, CHẠY NGAY. 
ĐẾN NHANH HẾT MỨC, TẤN CÔNG 
HN MẠNH HẾT MỨC... 


UULYSSES Š. GRANT BẢN VỀ NGUYÊN TÁC ĐÁNH TRẬN CỦA MÌNH 


TIUS 
ABRAHAM LINCOLN 


"Trước khi bước vào Nội đhiến (1861), Abraham. 
Lincolnchưa từng có kính nghiệm trận mạc. Ông 
gặp khó khăn trước tướng lĩnh kiểu Mc€iellan, 
ngườïcoí thường chống đối iệc tổng thống 
“nhúng mũi” chuyện quản sự. Nhưng chỉ bằng bản 
năng, Linaln thấu hiểu nguyên lí điến tranh hơn 
‹ảMr(lellan. Ông biết õ: muốn thành công phải 
giao chiến cùng địch và cần đánh mạnh, quyết 
thắng bồng bất cứ giá nào Liên bang miền Bắc khải 
hoàn, một phán không nhỏ nhờ Linroin đùng đúng. 
người: Gan và Sherman đều là những chỉ huy. 
hùng hồ gan], đáng để đhọn mặt gửi vàng. Một 
tổng thống với nhiều phẩm chất thượng hạng như. 
Lincoln lại bị ám st ngay trong thời khắc chiến 
thắng, quả là thảm họa cho nước Mỹ. 


Là) 


NỘI CHIẾN HOA KỲ 
s@ 


NIÊN BIỂU 


" 1839-1843 Grant theo học ở Học viện 
'West Point, tốt nghiệp hạng 21/39, được _ 
phân công về bộ bình. 


® 1846-1847 Viên chính Mexico, Grant 
dũng cảm xông pha giữa làn lửa đạn, tại 
Monterrey (tháng 9/1846) và Chapultepec. 
tháng 9/1847), 


® Tháng 4/1854 Đang là đại úy, đóng ở 
California, Grant xin xuất ngũ, Có dư luận 
cho rằng ông phải xuất ngũ vì chứng 
nghiện rượu. 


ø Tháng 4/1861 Grant giữ số sách, bán. 
hàng ở Galena, lllinois. Gặp thời chiến loạn, 
ông đứng ra chiêu mộ một đại đội tình 
nguyện, được phong đại tá (tháng 6), rồi 
chuẩn tướng tháng, 9. 


w Tháng 2/1862 chiếm giữ hai pháo đài 
Henry và Donelson ở Tennessee, bắt sống 
12000 lính miền Nam, Grant được ngợi 
khen, thang! lên tiểu tướng. 


L) s.6-7/4/1862 Suýt thua tại Shileh, Grant 
lội ngược dòng thành công. Tuy vậy, ông, 
văn bị chỉ trích vì để quân thương vong. 
quả nhiều. 


TRẬN CHAPULTEPEC, NĂM 1847 


w Tháng 5~7/1868 Ba vạn quân miền 
Nam bị vây hãm sáu tuần trong thành 
Vicksburg, phải đầu hàng Grant 


® Tháng 10-11/1863 Grant nhậm chức 
chỉ huy Quân đoàn Cumberland. Từ chẽ. 
đang bị bao vây ở Chattanooga, quận đoàn 
vươn lên, giành thắng lợi tại đồi Missionary 
(25/11) 


» Tháng 3/1864 Trên cương vị trung 
tướng, tư lệnh quân đội miền Bắc, Grant 
chuyển sang mặt tràn phía động, đọ sức 
cùng lực lượng chính của miền Nam: Bình 
đoàn Bắc Vigia, do Lee dân dát 


= Tháng 5-6/1864 Grantvào Vrgini, 
tiến hành chiến dịch Overland, giao tranh 
với Lee trong các trận Rừng Hoang và 
Spotsylvania (5-21/5) và Cold Harbor 
(1/5-12/8). 


w Tháng 6/1864-3/1865 Quân miền 
Nam đàô hào phòng thủ quanh Petersburg 
và Richmond,Viginia. Grant vậy hăm, đợi 
kệ thù sức cùng lực kiệt. 


® 9/4/1865 Tại Appomattox Court House, 
Grant chấp nhận cho Lee đầu hàng. Nội 
chiến kết thúc, sĩ quan và binh lính miền 
Nam được tha về nhà. 

œ 1869-1877 Grant đại diện Đảng Cộng 
hòa, làm tổng thống Mỹ hai nhiệm kì 
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Trận Chattanooga. 


__ Ulysses 5. Grant giành thẳng lợi trong 
___ trận Chattan4 
25/11/1863, 
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1865 - 1905 


ĐÁNH CHIẾM THUỘC ĐỊA, 
MỜ RỘNG BIÊN CƯƠNG 


©ff}A NGU NGỐC NẾU KHÔNG THỪA NHẬN RẰNG CHÚNG TA 
ĐANG ĐƯƠNG ĐẦU KẺ ĐỊCH ĐÁNG SỢ, ĐÁNG NỀ... PHẢI ĐỐI DIỆN 
THỰC TẾ THÔI. MỘT TÊN BOER NẾU Ở VÀO ĐỊA HÌNH THUẬN LỢI, NÓ 
ĐÁNG GIÁ GẤP BA HAY GẤP NĂM NGƯỜI LÍNH CHÍNH OUY BÊN TA. 


'WINSTON CHURCHILL, ĐỜ! TÔI THỜI TRẺ: CÔNG TÁC ĐÓ ĐÂY, NĂM 1930 


Trận Isandhlwana 

Ngày 22/1/1879, chiến binh Zulu tấn công. 
doanh trại Anh tại Isandhlwana, giết hết 
người Âu không chừa một mạng. Đáy là 
bài học đắt giá, cho thấy nếu không được. 
dẫn dắt đúng cách, lực lượng đế quốc vẫn 
có thể bị diệt như thường. 


HỮNG NĂM 1850-1914 là thời kì đế quốc chủ nghĩa, chiến tranh 


chủ yếu do quân đội Âu Mỹ phát động, nhằm xâm chiếm thuộc 
địa ở châu Phi và châu Á, hoặc mở rộng biên cương (trường hợp 


Hoa Kỳ và Nga). Quần chúng các nước phát triển bấy giờ hăng say 
trong tinh thần quốc gia, hào hứng trước cảnh lực lượng nhỏ bé bên mình giao 
tranh cùng những đại quân bản thổ, trang bị lạc hậu. Nhờ vũ khí hiện đại, tướng 
lĩnh Tây phương lập nên chiến tích, gây dựng công danh. Nhưng cũng có người sa 
cơ, chỉ lưu danh nhờ cái chết, như George Custer và Gordon xứ Khartoum, 


4# e. 


Trong các cuộc chiến tranh biên giới hoặc thuộc 
địa, từ Đông Dương đến New Zealand, từ 
Afghanistan đến Namibia, dân bản thổ nỗ lực 
kháng chiến, hòng thoát khỏi ách thống trị, đô 
hộ Âu Mỹ. Chẳng hạn, chư tộc da đỏ, như Sioux 
và Apache, chống Hoa Kỳ (các thập niên từ 1860 
đến 1880); chiến binh Zulu (thập niên 1870) và 
tín đồ Mahdi Sudan (thập niên 1890) chống 
Anh; hay các nước Bắc Phi trường kì chống 
Pháp. Ngoài ra, còn phải kể cuộc xung đột đặc 
biệt giữa đế quốc Anh và du kích Boer ở Nam 
Phi. Đặc biệt, vì người Boer không phải thổ dân, 
mà là nông dân gốc châu Âu. 


NHỮNG MẶT TRẬN MỚI 

Nhìn lại công cuộc mở rộng biên cương, xâm 
đoạt thuộc địa, ta thấy Tây phương chiếm ưu 
thế hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên, đối đầu cùng 
các bộ tộc hoặc các nước xa xôi mang 
truyền thống lâu đời, chưa hẳn 4 
đã đễ dàng, Muốn thành công, 
chỉ huy Âu Mỹ không thể bê 
nguyên chiến thuật xứ mình, 
áp dụng vào hoàn cảnhxa  “ 
lạ. Dù kĩ thuật, khoa học 
của họ có tân tiến chăng, 
nữa, nếu quá chủ quan, 
$ẽ dễ mắc sai lầm, rơi 
vào thảm họa. Ngược 
lại, dân địa phương tuy 
lạc hậu, vẫn có thuận 

lợi riêng, nếu biết tận 
dụng, có thể tạm thời 
thắng thế. Một ví dụ 
điển hình là trường hợp 
Huân tước Chelmsford 
tại Nam Phi: ông khinh 
suất chia nhỏ lực lượng, 
khiến phân đội Anh ở 


Mũ lông vũ 3 
Chiếc mũ của Bê Vàng, tù trưởng tộc da đỏ. 
Arapaho, được làm từ lòng đuôi của đại 
bàng vàng còn non. Lông vũ tượng trưng 
cho chiến công. 


Isandhlwana bị địch quân Zulu thảm sát (1879), 
Chung số phận với Chelmsford là chỉ huy kị 
binh Mỹ George Custer, người rơi vào mai phục 
của Ngựa Điên, thủ lĩnh tộc da đỏ Lakota, tại 
Little Bighorn (1876). 

Dù sao đi nữa, nếu nhẫn tâm, kiên trì lấy ưu 
thế lực lượng mà đàn áp, đế quốc nhiều khả 
năng sẽ thành công. Một biện pháp khác là 
nghiên cứu để hiểu dân thuộc địa, từ đó bình. 
định, chiêu an họ một cách tế vi; nhưng cách 
này ít được đùng, 


ĐỤNG ĐỘ KĨ THUẬT 
Các xã hội truyền thống tuy kém về kĩ thuật 
nhưng cũng sở hữu những phương thức hiệu 
quả để lãnh đạo, chiến đấu. Trong chư tộc da đỏ 
Viễn Tây, không thiếu chỉ thủ lĩnh thông minh, 
đẩy sức hút. Họ tổ chức chiến tranh du kích 
chống quân đội Hoa Kỳ. Tại cháu Phi, có nhiều 
lãnh tụ đủ sức đánh trận trên quy mô lớn, 
lại có cả lí tưởng tôn giáo để nuôi dưỡng 
kháng chiến (nhất là những nơi 
Hồi giáo phát triển vững bền). 
Sở đĩ họ đánh không lại kẻ 
thù Âu Mỹ hùng mạnh là 
vì chưa biết điểu chỉnh 
chiến thuật cho phù 
hợp. Thí dụ: thời hiện 
đại, hỏa khí đã được sản 
xuất hàng loạt, muổn mua. 
rất để dàng, vấn để nằm ở 
chỗ chúng có tương thích 
với lối đánh trận truyền 
thống hay không. Cả người 
đa đỏ Đại Bình Nguyên lẫn 
người Zulu đều biết sử dụng 
súng phương Tây, song không 
thể bắn súng nhuần nhuyễn 
như bắn tên hay đánh giáo. 
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CHIẾN BINH DA ĐO 


TRONG CÁC THẬP NIÊN TỪ 1860 ĐẾN 


1880, người da trắng Hoa Kỳ xâm phạm lãnh 

thổ người đa đỏ trên khu vực Đại Bình 
Nguyên, phía tây sông Mississippi, và cả ở vùng tây 
nam (mới chiếm được từ Mexico), gây nên xung đột 
kéo dài. Các tộc da đỏ như Lakota và Apache đều chiến 


fFí MÂY ĐỎ 


THỦ LĨNH LAK0TA đến tận mỏ vàng Montana. Một số. 
SINH Khoảng 1822 thủ lĩnh Lakota, trong đó có Mây 
MẤT 10/12/1909 Đò, chống đối việc ấy, quyết tâm 


CHIẾN TRANH Gác cuộc chiến Đại Bình Nguyên giữ lấy sông Powder. Phil Kearny và 
TRẬN ĐÁNH Trận Thảm sát Fetterman (1866),tận —_C. E. Smith, hai pháo đài do người 
Thùng Xe (1867) đa trắng vừa xây nên, bị họ tấn 


= = = công, quấy nhiễu liên tục, gần như 


Mây Đỏ là thành viên bộ lạc Oglala, 
thuộc tộc Lakota Sioux. Thời trẻ, 
ông từng đánh tộc Pawnee và tộc 
Quạ, đến thập niên 1860 đã lên 


vây hãm. Tháng 12/1866, họ mai 
phục bên ngoài pháo đài Phil 

Kearny, giết sạch đội kị bình của 
Đại úy William J. Eetterman, gây 


đấu giỏi, thắng quân đội Mỹ vài trận oanh liệt. Dù về 
lâu về đài, người bản địa không kháng cự nổi, đành 
chứng kiến cảnh lối sống mình, dân tộc mình bị tận 
diệt, một số thủ lĩnh của họ vẫn tỏa sáng, thể hiện kĩ 


năng du kích tuyệt vời, cũng như lòng anh đũng, khẳng 


khái trước quân thù. 


3.000 chiến bình đưới quyền ông bị 
đẩy lùi bởi một nhóm nhỏ người da 
trắng, trang bị súng trường nạp đạn. 
khóa nòng. 

Hai bên không ai chiếm ưu thế 
hẳn, nền kí hòa ước với nhau; hai 
pháo đài bị triệt phá (1868). Trong, 
phần còn lại của cuộc đời, Mây Đỏ 
đấu tranh hòa bình để bảo vệ quyền 
lợi cho người Lakota. 


Thủ lĩnh đáng trọng 
Mây Đỏ là vị thủ lĩnh oai phong, luôn nỗ lực 


chấn động dư luận Mỹ. Sang mùa 
hè năm 1867, Mây Đỏ cố chiếm 
pháo đài nhưng không thành công. 
Trong trận Thùng Xe vào tháng 8, 


ngôi thủ lĩnh. Mùa xuân năm 1866, 
Hoa Kỳ định nối đài củng đường 

Bozeman, cho kéo qua bãi sắn bản 
của người Lakota tại sông Powder, 


fFí GERONIMO 


THỦ LĨNH APACHE 

SINH 16/6/1823 

MẤT 17/2/1909 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Apache 


Chiến binh Apache Goyathlay 
được người Mexico gọi là 
Geronimo, phương Tây biết ông 
chủ yếu đưới tên này. Những năm, 
còn trẻ, ông chiến đấu dưới 
quyền tù trưởng Cochise, 

chống binh sĩ và dân định cư 
Mexico, gặt hái nhiều thành 
tích. Không chỉ nổi danh 

trên chiến trường, ông còn "2 
là thầy mo, truyền rằng có ú 
quyền năng chống đạn. n 
"Thập niên 1850, Mexico càn 
quét, giết hết vợ con và mẹ , 
Geronimo, khiến ý chí chiến đấ0G SS 
của ông lên cao ngút trời. 

Chẳng bao lâu, Hoa Kỳ bàni 
trướng sang tây, hất văng Me: 
Geronimo quay sang đối đầu 
quân đội Mỹ. Ông cướp phá 


đân Mỹ thế nào, đánh lính 

Mỹ ra sao, thông tin để lại 

không rõ ràng. Tháng 7/1862, 
Cochise tấn công trung đoàn 

địch ở hẻm núi Apache, Arizona, “ 
dường như ông có dự phần. ` 


€- du kích. Họ di chuyển theo từng 


cá 


đấu tranh vì quyền lợi dân bản địa, khiến 
nhiều người da trắng phải kính nề. Hình này 
chụp năm 1904, lúc ông đang sống trong khu 
Đine Ridge dành riêng cho người da đỏ (Nam 
Dakota). 
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TA SINH NƠI THẢO NGUYÊN NGẬP 


% GERONIMO 


GIÓ... KHÔNG CÓ TƯỜNG RÀO. 
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Cuộc mai phục kị binh Hoa Kỳ tại 
núi Whetstone (tháng 5/1871), 
có thể khẳng định khá chắc chắn 
ông là người dẫn dắt. 

Tuy nhiên, dưới tài lãnh đạo 
ga Tướng George Crook, quân 
Mỹ tìm ra cách trị chiến tranh 


hóm gọn nhẹ để tìm diệt đối 
fPhương, đồng thời chiêu mộ một 
WỀngười Apachc về làm thám 
lnh, dẫn đường. Đến thập 
lên 1870, kháng chiến đã đuối. 
Đân Apache dần đầu hàng số 
phân, chấp nhận chuyển vào 
ng trong các khu bảo tồn, 
nh riêng cho người đa đô. 
fochise cũng vào khu bảo. 


o chiến binh. 
lây là hình được dàn dựng, chụp sau khi 
Êronimo đã hàng vào năm 1886. Người da 
lng rất thích những hình kiều vậy. Trong. 
ền thoại Miền Tây hoang đã của họ, 
ronimo là một nhân vật nổi bật. 


tồn, rồi qua đời năm 1874. Riêng 
Geronimo vẫn cứng cỏi, chống đối 
đến cùng. Ba lần bị buộc quy hàng 
(1877, 1879 và 1883), ông trốn ra 
đũ ba, tiếp tục dẫn dắt lực lượng 
nổi dậy. 

Báo chí Hoa Kỳ chú ÿ nhiều đến 
Geronimo, lãnh tụ bản địa cuối 
cùng còn kháng chiến, Năm 1885, 
chính phủ huy động đến 5.000 lính 
để lùng bắt ông, dù phe ông chỉ 
có 16 chiến binh cùng gia đình. 
Tháng 8/1886, Geronimo được 
chiêu an; lần này hàng thật. 

Ban đầu bị đày sang Florida với 
nhiều người Ápache khác, về sau, 
Geronimo chuyển đến đồn Sill, 
Oklahoma, ở đấy đến cuối đời. Là 
người hiếm hoi sót lại từ thời Miền 
Tây hoang đã, ông trở thành nhân 
vật nổi tiếng, tham gia cuộc Triển 
lãm Thế giới tại St Louis vào năm 
1904, Năm sau, ông cưỡi ngựa, dự 
lễ điễu hành, mừng tán Tổng thống 
Theodore Roosevelt nhậm chức. 


ĐÁNH CHIẾM THUỘC ĐỊA. MỞ RỘNG BIÊN CƯƠNG 


Jx, NGỰA ĐIÊN 


THỦ LĨNH LAKOTA 

SINH Khoảng 1840 

MẤT 5/9/1877 

CHIẾN TRANH Các cuộc chiến Đại Bình Nguyễn 
TRẬN ĐÁNH Trận Thẩm sát Fetteiman (1964), 
Rosebutl (1876), Little Bighon (1874), Núi Sói (1877) 


“Thuộc bộ lạc Oglala, tộc Lakota, 
Ngựa Điên thường giao tranh với 
chư tộc đối nghịch, từ trẻ đã nổi 
danh chiến binh dữ tợn. Cũng như 
nhiều thủ lĩnh khác, tương truyền 
ông có phép thuật và thị kiến mầu 
nhiệm. Giữa thập niên 1860, ông 
theo Mây Đỏ, lập nhiều chiến công 
trong cuộc chiến chống đân định cư 


Dao Sioux 

Khi lâm trận, dân da đỏ Đại Bình Nguyên 
dùng dao để kết liễu người bị thương và lột 
da đầu kẻ chết. Dao kim loại đa sổ đều do. 
châu Âu sản xuất. 


và binh lực Hoa Kỳ. Tháng 12/1866, 
Đại úy William J. Fetterman và lính 
dưới quyền lọt ổ mai phục của Ngựa 
Điên bên ngoài pháo đài Phil 
Kearny, không ai sống sót. 

Bất chấp việc Mây Đỏ nghị hòa 
với địch (1868), Ngựa Điên vẫn 
kháng chiến tiếp. Thập niên 1870, 
khu Đôi Đen thiêng liêng của người 
1akota bị người da trắng xâm phạm, 
ông và Bò Ngổi chống đối. Sau trận 
phục kích ở nhánh sông Rosebud, 
Montana (tháng 6/1876), buộc 1.300 
lính Mỹ và thám báo da đỏ của 


&€ 


Tướng George Crook phải rút lui, 
Ngựa Điên tiêu diệt Tướng George 
Custer tại Little Bighorn (xem trang 
260-261). 

Tuy thắng trận, trước sức phản 
kích mạnh của đối phương, phe da 
đỏ phải đào tẩu, ẩn nấp suốt hai mùa 
thu - đông, trải bao gian nan, đói 
khát. Tháng 1/1877, Ngựa Điên lại 
ra, tấn công phe đa trắng ở Núi Sói, 
song phải lùi trước hỏa lực mạnh. 
Sang tháng 5, ông đẫn quân tới trại 
Robinson, Nebraska, chấp nhận quy 
hàng. Hàng được bốn tháng, ông ẩu 
đã sao đó với lính Mỹ, bị họ dùng lê 
đâm chết. 


TÔI CÓ HÀN THÙ GÌ 


DÂN DA TRẮNG 


ĐÂU... CHÚNG TÔI CHỈ MUỐN BÌNH AN. 


'THEO LỜI KẾ LẠI, NGỰA ĐIỆN ĐÃ NÓI NHƯ TRÊN TRƯỚC KHI QUA ĐỜI, 5/9/1877 


Mai phục ở Rosebud 
Tranh minh họa trên báo, sổ ra tháng 8/1876, về Ngựa 
Điện đi đấu, tấn công lực lượng của Tướng Crook tại 


—— 9% 


nhánh sóng Rosebud, Trên thực tế, cả kị binh Hoa Kỳ 


lần da đỏ 


đều xuống ngựa rối mới chiến đấu, 


‹$ 


TIỂU SỬ 
BÒ NGÒI 


Bò Ngồi đứng đầu tộc Hunkpapa Sioux, quyết 
liệt thống đối công cuộc bành trướng của Hoa 
Kỹ. Thập niên 1870, hàng ngàn chiến binh 
cùng chung chí hướng, hội tụ dưới trướng 
ông. Ông đồng vai thủ lĩnh tính thân, đùng 
thuật tiên trí khích lệ mọi người, giúp họ 
thẳng trận Little Bighorn. Bị truy lìng gắt 
đao, Bò Ngồi dẫn tộc mình sang (anada lánh 
nạn, nhưng đến năm 1881, không chịu nổi 
cảnh đối khát, đành phải đầu hàng. Năm 
1890, khi đang chuẩn bị tham gia Ma VŨ, một 
nghi thức tương truyền có thể quét sạch 
người da trắng, phục hưng lối sống 5ì0ux, 
ông bị một cảnh sát da đỏ (thuộc tộc Lakota} 
bản chết. 
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CHIẾN BÌNH DẠ ĐỎ . 
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NGỰA ĐIÊN ĐÁNH TRẬN 


LITTLE BIGHORN 


TT~| ĐỊA ĐIỂM 

Sông Little Bighorm, 
Montana 

CHIẾN DỊCH 

Đại chiến Sioux 


THỜI ĐIỂM 25/6/1876. 

LỰC LƯỢNG HAI BÊN Người da đỏ: 
khoảng 1.800 quân; quân đội Hoa Kỳ: 
khoảng 600 quản 

TỔN THẤT Người da đỏ: khoảng 300 
người; quản đội Hoa Kỹ; 258 người bị giết, 
52 người bị thương, 


Tháng 6/1876, Sioux, Cheyenne và 
nhiều tộc bản địa khác dưới sự dẫn 
dất của Ngựa Điên, thù lĩnh Lakota 
$ioux, và Bò Ngồi, tù trưởng 
Hunkpapa Sioux, đóng làng gần 
sông Little Bighorn. Ba đội quân 
Hoa Kỳ tấn công, hòng bắt liên tộc 
về lại khu bảo tốn. Một đội bị Ngựa 
Điện mai phục tại nhánh sông, 
Rosebud (17/6), lực lượng còn lại 
phân tán, đi theo các đường khác 
nhau, định sẽ hội tụ khi đến nơi. 
Ngày 25/6, Trung đoàn Kị bình Số 7 
(gồm 600 người) của Tướng George 
Custer đến đích đầu tiên. Coi 
thường đối thủ, ông không đợi đồng 
đội mà quyết định đánh ngay để gây 
bất ngờ. 


CUSTER ĐỘT KÍCH 

Lên kế hoạch bao vây làng địch, 
Custer chia trung đoàn ra ba toán 
riêng biệt, Khoảng ba giờ chiều, 
Thiếu tá Marcus Reno dẫn 150 
quân đi tiên phong, Ngựa Điên và 


các thủ lĩnh khác nhanh chóng ứng 
phó, phản công ổ ạt, buộc Reno. 
phải chạy lên một dải đồi. Một 

lúc sau, Đại úy Erederick Benteen 
nhập bọn với Reno, cả hai chung 
lưng cố thù. Gặp địa hình khó 
khăn, toán thứ ba, gồm 210 người, 
do chính Custer chỉ huy, tới làng 
chậm, khi Reno đã chạy mất. Gặp 
đối phương quá đông đảo, Custer 
rút lên cao điểm, song không lập 
được phòng tuyến vững vàng. Phe 
đa đỏ lớp bắn tên, lớp thí mạng 
xông qua lửa đạn, giáng cho địch 
những đòn choáng váng. 


NGƯỜI DA ĐỎ 

CHIẾN THẮNG 

Ngựa Điên thắng cương, dẫn một 
đoàn kị sĩ bản địa, từ cánh đánh ập. 
vào, lao giữa đám đa trắng rệu rã 
tỉnh thần, không khác “đàn bò đang, 
càn quét” (như lời một nhân chứng, 
da đỏ). Kinh hoàng trước cú ra đòn 
đột ngột, kị binh Hoa Kỳ tan hàng 
rã ngũ, cắm đầu mạnh aí nấy chạy, 
khiến phe đa đỏ chém giết càng dễ. 
Custer và bính sĩ không ai sống sót. 
eno và Benteen thì mạy hơn, cố 
thủ thành công. Ngày hôm sau, phe 
đa đồ rút lui vì nghe tin đại binh Mỹ. 
đang kéo tới cứu viện. 

Vai trò của Ngựa Điên tại Little 
Bighorn thế nào, có phải tổng chỉ 
huy hay không, điểu ấy chưa thật 
rõ. Nhưng theo lời một chiến bình 
§Šioux, ông là “người đánh giỏi nhất 
trong cả trận” 


CHÚ THÍCH 
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Lực lượng da đô tập trungÈ 
AẶ\ Doanhtrạida đỏ Benteen Hai người cổ thủ, @)Benteenhờ quận 
Ái Kị binh Hoa Kỳ. giữving vịtí vớt Reno net đính đốc 


'(@)Phe đa đồ đổ»ô, 
bạo vây, chịa cắt lực 
lượng Custer 


Oghinxˆ 
(@0Custer bỏ xác trên đối, bên 

canh 40 người khác Đối rày sau 
mang tên ông 


'Custe, phe da đô 


(@Guxercó tiến ra 
gắn sông địph đánh 


¡nh Reno và 


s8] cUsTỀs, 


lẳng seng cũng không” 
thành 


Brle,. X Hunkpapai 
Gian na L 
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(Ð Quản Reno vào làng, 
bị phe đà đ5 chặn, phải 
lùi lại sau sông, 
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Phút cuối của Custer 

Trong tranh này, họa sĩ tưởng tượng cảnh 
Ngựa Điền leo tới định đồi, tấn công 
Custer. Kị binh Hoa Kỳ dùng sửng carbine 
bản phát một, phe đa đồ có cả súng liên 
châu hiện đại! 


THỦ LĨNH CHÂU PHI 


CÔNG CUỘC XÂM LĂNG châu Phi của người 


đ“ Âu, từ việc Pháp chiếm Algeria năm 1830, đến Italy 


đánh Ethiopia năm 1896, không 
đạo kháng chiến lục địa đen cũng 


ễ dàng. Lãnh 
a người tài, có khi là 


vua chúa đương quyền, đứng đầu các dân tộc mang sẵn 


LẴNH TỤ HồI GIÁO SUDAN 
SINH 12/8/1844 

MẤT 22/6/1885 

CHIẾN TRANH Œiến tranh Mahdi 
TRẬN ĐÁNH El 0eid (133), Abu KIea (1885), 
Khartoum (1885) 


xi MUHAMMAD AHMED AL-MAHDI 


Chỉ huy thánh chiến 

Muhammad Ahmed tự xưng Mahdi, sáng lập 
nhà nước Hồi giáo ở Sudan. Năm 1898, quân 
Anh lật đổ người kế vị ông, phá hủy luôn lăng 
Mahdi 


truyền thống chiến tranh, như Zulu và Ethiopia; lúc là thủ 
lĩnh tự xưng, dẫn dắt quân khởi nghĩa. Kết hợp lối đánh trận 
địa phương, kiến thức “sân nh”; với một ít vũ khí hiện đại 
Âu Mỹ, họ đánh thắng thực dân nhiều trận. Tuy vậy, chỉ duy 
nhất Ethiopia giữ vững được nền độc lập. 


Năm 1881, Muhammad Ahmed, một 
tín đô Hồi giáo Sudan, tự xưng là 
đấng Mahdi (vị kế tục tiên trí 
Muhammad), phát động thánh chiến 
chống Ai Cập. Bấy giờ, Ai Cập cai trị 
Sudan, còn Anh khống chế Ai Cập, 
nên Anh cũng bị lôi vào cuộc. 


quân Mahdi là “quân thầy tu”. Tại 
El Obeid (1883), 8.000 lính Ai Cập 
do Anh dẫn dắt bị “quân thẩy tu” 
bao vây, tiêu diệt. Tướng Gordon 
nhận lệnh đến Sudan, tổ chức cho 
quan chức Ai Cập di tản, cũng bị 
vây ở Khartoum. Binh Anh được gửi 
sang cứu viện, thắng trận Abu Klea 
(tháng 1/1885), song chưa kịp tới 
Khartoum thì lực lượng Mahdì đã 
đoạt được thành. Anh cố tái chiếm, 
nhưng không thể. Muharamad 
Ahmed mất sau đó ít lâu. 


THẦY TU KHÁNG CHIẾN 
Dẫu không có vũ khí hiện đại, 
Mahdi truyền cho tín đồ một lòng, 
nhiệt thành tôn giáo, mãnh liệt 
đến độ quên thân. Người Anh gọi 


fÊƑ MENELIK II 


H0ÀNG ĐẾ ETHI0PỊA 

SINH 17/8/1844 

MẤT 12/12/1913 

CHIẾN TRANH thiến ranh lily — Ethiopia | 
TRẬN ĐÁNH Adơw2 (1896) 


Maryam xứ Shoa, một nước nằm về 
phía nam Ethiopia, tuy là chư 
hầu của đế quốc này, 
nhưng có quyền tự 
trị. Năm 1865, ông 
lên ngôi vua 
{nnegus) Shoa, một 
mặt vẫn phục 
tùng Ethiopia, 
triểu cống Hoàng 


Menlik II vốn là Vương tử Sable 


đế Yohannis IV, mặt khác nhập khẩu 
vũ khí hiện đại từ Italy và Pháp, xây 
dựng quân đội lớn mạnh, đánh các 
bộ tộc xung quanh để bành trướng 
lãnh thổ. 


HOÀNG ĐẾ MENELIK 

Năm 1889, Yohannis tử trận khi giao 
tranh cùng tín đồ Mahdi Sudan. 
Nhờ Italy chống lưng, Menelik 
giành được ngai vàng. Đăng quang 
rồi, ông kí hiệp ước cùng Italy, cho 
họ đất Eritrea làm thuộc địa. Song 
nước ấy chưa thỏa mãn mà diễn 
dịch hiệp ước theo cách riêng, đòi 
quyền bảo hộ toàn cõi Ethiopia. 
“Tham vọng trên tan vỡ theo thất bại 
Adowa. Các quốc gia châu Âu khác 
đều công nhận triểu đỉnh Menelik, 
không đụng đến Fthiopia khi xâm 
chiếm thuộc địa tại châu Phi. Những 
năm về sau, Menelik phần nào hiện 
đại hóa đất nước, củng cố sức mạnh 
chính quyển trung ương. 


Chiến thắng lịch sử 
Menelik II hạ ltaly tại Adowa. 
Đây được xưng tụng là chiến 
tích vĩ đại nhất của châu Phi 
trước châu Âu, kể từ thời 
Hannibal. 


TRẬN BÁNH. 

ADOWA 

te DDmiee.xISk manh vắnlothua. Đêm 29/2/1896, ông đang tính 
'ĐỊA ĐIỂM Adơwa, miền Bắ Ficpa rút lui thì địch tấn công. Đây là quyết định tai 


Năm 185, quân Italy từ Eriteea xâm lắn biên 
cương Ethiopia, Hoàng đế Menelik dẫn đại 
binh ra đối phó, diệt được một phân đội thực 
dân tại Amba Alagi (tháng 12). lướng Italy 
0reste Baratiere thiết lập phòng tuyến vững 
chắc gần Adowa. [uy nấm trong tay mười vạn 
lính, so với 18.000 lính của Baratiere, Menelik 


hại, vì địa hình hiểm trở, phe Italy không thuộc 
đường, lại hành quân trong bóng tối, nên đội 
ngũ rối loạn hết cả; đi đến sáng, các lữ đoàn 
tách rời nhau, mỗi đoàn một nơi, bị chiến binh 
Ethiopia đông như kiến bủa ra bao vây, dùng 
súng, kiếm và qiáo tàn sát. Italy thất bại toàn. 
điện, tới giữa chiều thị rút chạy, thương vong 
7.000 người. 


ĐÁNH CHIẾM THUỘC ĐỊA. MỞ RỘNG BIÊN CƯƠNG 


#ư CETSHWAYO 


VUA ZULU 

SINH Khoảng 1826 

MẤT 8/2/1884 

CHIẾN TRANH Chiến tranh 
TRẬN ĐÁNH lsanidhlwana ( 


Là con cả của vua Zulu Mpande, 
Cetshwayo đánh bại em trai, 
Mbuyazi, giành quyền cai trị đất 
nước từ năm 1856. Tuy vậy, phải đến 
năm 1872, Mpande qua đời, ông mới 
chính thức thừa kế ngôi vị. 
Cetshwayo mở rộng quân đội, 
lên đến năm vạn người, đồng thời 


kox 


vãnh để xâm lăng Zulu. Cetshwayo 
phản pháo, đập tan 1.700 quân Anh 
đóng tại Isandhlwana, nhưng không 
chiếm nổi Rorkes Drift, nơi Anh có 
đồn nhỏ. Bốn tháng sau, lực lượng, 
thực dân đông đảo quay lại báo thù, 
khiến ZuÌu tổn thất nặng nề. Ulundi, 
kinh đô vương quốc, bị xâm đoạt, 
đốt phá; sang tháng 8, Cetshwayo 
cũng bị bắt. Năm 1882, ông được 
đưa sang Anh, được giới thượng lưu 


Thủ lĩnh quân sự , b h h : 
Hệ thống quân sự Ztlu do Shaka thiết lập hồi mua thêm súng ống, bổ sung vào Anh chiếu cố, quan tâm nhiểu. Khi 


ẳ kho vũ khí truyền thống, vốn toàn ông về lại Zulu (1883), nhiều phe 
đầu thế ki 19, được Cetshwayo hăng hải, nỗ \ 
Menu nh deCedsaso giáovớikhiên Tháng1/1879,giới phái nổilên chống đối Ôngmấtmột 
khoảng năm 1870. chức Anh ở Nam Phi kiếm cớ vặt năm sau đó, có khả năng bị ám sát. 


Ji) -QAD 6&6=——=—- 
l THưˆN sở ẤY LÀ NHŨNG ĐIỀU ĐÁNG TIẾC, 
THỦ LĨNH DU KÍCH ALGERIA 


SINN68/815 NHƯNG CẦN THIẾT. AI GIAO CHIẾN VỚI 
MẤT 26/5/1883 Du kích giải nghệ - - , E ' : 

GEN hán nh nan tenamae,° BỌN Ả RẬP CỨNG PHẢI LÀM VẬY THÔI. 
TRẬN ĐÁNH Moco (1835), SidiBebim (185) thành bạn hữu, được Pháp quý trọng, tặng ALEXISDETOCQUEVILLE,CHÍNHKHÁCHPHÁP,HÓIVỀ CHIẾN DỊCH ĐÀN ÁP CỦA BUGEAUD, NĂM I841 
—=—“. thưởng Bắc Đầu bội tỉnh. _— ¬ 9 
Sinh trong gìa đình giáo sĩ ở 

Mascara, Algeria, Abd al-Qadir là 
tín đổ Hồi giáo trí thức, thuần 
thành. Năm 1830, Pháp chiếm 
Algiers rồi tiếp tục bành trướng 
vào sâu trong lục địa; ông bèn dẫn 
đắt chư tộc xung quanh Mascara, 
kêu gọi thánh chiến chống ngoại 
đạo (1832). Pháp sai quân đánh 
al-Qadir, nhưng ông giỏi thuật du 
kích, cứ lần tránh, quấy nhiễu 


Tháng 6/1835, tại khu đầm 
lầy đọc sông Macta, quân Pháp 
đưới quyển Tướng Camille Trézel 
bị thua thảm trước nghĩa bình. 
Thương vong Pháp lớn đến độ 
tướng chỉ huy Thomas Bugeaud 
phải kí hòa ước Tafna (1837), công 
nhận chủ quyền của al-Qadir tại 
hầu hết các vùng lãnh thổ Algeria 
không bị Pháp chiếm đóng. 


PHÁP LẠI GÂY HẤN 

'Yên được hai năm, Pháp xâm lấn 
tiếp; al-Qadir lại mở chiến dịch 
du kích. Lần này, Bugeaud đàn áp 
quyết liệt, tung các “phi đội” càn 
quét làng mạc, phá hủy mùa màng, 
đầu độc nguồn nước, đồn nghĩa 
quân vào cảnh đói khát, không thể 
tồn tại. 

AI-Qadir thắng Pháp thêm trận 
Sidi Brahim (tháng 9/1845), song 
nhìn chung, thời của ông đã qua. 
Sở dĩ ông còn chống được, là 
vì có Morocco giúp đỡ, nên khi 
Morocco bị Pháp gây áp lực, không 
đám giúp nữa, ông đành đầu hàng. 
Bị giam tại Pháp từ năm 1848, 
đến năm 1852, al-Qadir được 
Napoleon II phóng thích. Quãng 
đời còn lại, ông chủ yếu sống ở 
Damascus. 


ĐẾ QUỐC THỰC DÂN 


910/9)00);):5 4015 


#ỹ 


U 20, Anh và Pháp là hai để 


quốc hàng đầu, chuyên viễn chinh phương xa, phát 
động các cuộc chiến nhỏ lẻ, trước những đối thủ 


yếu hơn, nhằm thiết lập chế độ trực trị hay “bảo hộ” ở nhiều 


vùng lãnh thổ bao la thuộc châu Phi và châu Á. Sĩ quan nào 


TƯỚNG PHÁP 

SINH 17/11/1854 

MẤT 21/7/1934 

CHIẾN TRANH Bình định Madagascar, xâm lãng 
More. 


Trong số các nhà thực dân chuyên 
đánh dẹp khởi nghĩa của Pháp, 
Hubert [yautey là người có lí tưởng 
nhân bản nhất. Xuất thân trong giới 
thượng lưu Nancy, ông làm sĩ quan kị 
binh, phục vụ Đệ tam Cộng hòa 
(1870-1940), nổi tiếng từ năm 1891, 
nhờ bài viết gây tranh cãi trên tạp chí 
chính trị Revue des Deux Mondss, chỉ 
trích giới lãnh đạo quân đội bảo thủ, 
đã không áp dụng chính sách nghĩa 
vụ quân sự toàn đân tại Pháp. 

Năm 1894, Lyautey nhận nhiệm sở 
ở Đông Dương, dưới quyền Tướng 
Joseph Gallieni. Ông tiếp thu, phát 
huy tư tưởng của Gallieni: kết hợp 
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lữ HUBERT LYAUTEY 


đánh đẹp bạo loạn với thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội tại những 
vùng đã bình định. Chuyển sang 
Madagascar (1897), ông giữ vai trò 
chính trong công cuộc chiếm đóng 
nơi đây, trước khi đi Algeria (1903). 
Iyautey kêu gọi tôn trọng văn hóa 
bản địa, cộng tác chặt chẽ với tầng 
lớp tỉnh hoa địa phương. Tuy nhiên, 
năm 1912, khi Pháp lập chế độ bảo 
hộ Morocco, phong Lyautey làm. 
thống sứ, chính sách của ông chỉ 
thành công một phần, vì trên thực 
tế, luôn cần đến vũ lực để đàn áp đối 
kháng, lí tưởng thôi không thể đủ. 
Thập niên 1920, giữa cuộc nổi loạn 
do Abd el-Krim, một thủ lĩnh Berber, 
cầm đầu, Lyautey xin từ chức. Sự 
nghiệp của ông chấm đứt tại đó. 


Nhân vật lỗi lạc 

Lyautey nhậm chức thống chế vào năm 1921. 
Trong lịch sử 70 năm của nền Đệ tam Cộng 
hòa Pháp, chỉ có tảm người được phong 
quân hàm này, 


mí HERBERT KITCHENER 


tư tưởng khác biệt, không hợp với đời sống chính quốc 

n đi thuộc địa. Họ coi mình là đại điện của văn 
minh Ki-tô giáo, đến từ xã hội thượng đẳng, nên sẽ dễ dàng 
chỉnh phục kẻ thù. Lối đánh trận của họ vẫn mang nét đặc 
trưng châu Âu, dù binh sĩ dưới quyền đa số là dân bản địa. 


Boer, gìữ chức phó tướng, bị chỉ trích 
vì đã nướng quân trong đợt tấn công 
trực điện ở Paardeberg. Lên tổng chỉ 


TƯỞNG ANH 

SINH 24/6/1850 

MẤT 5/6/1916 

(HIẾN TRANH Chiến tranh Moht 
TRẬN ĐÁNH Athara (1993), 0mndu 
Paardeberg (1900) 


Đang là sĩ quan Công bình Hoàng 
gia, Herbert Kitchener được thuyên 
chuyển sang Ai Cập (1883), tham 
gia đoàn viễn chinh Sudan (1885), 
định đánh lực lượng Mahdi, giải 


Huân tước Phi châu 
Kitchener đội chiếc mũ fez đặc 
trưng của sĩ quan quân đội Ài 
Cập. Sau chiến thắng 
Omdurman (1898), ông được 
đưa vào hàng ngũ quý tộc, 
trở thành huân tước 
Kitchener xứ Khartoum. 


nguy cho Tướng Gordon, song thất 
bại. Năm 1892, nhậm chức sirđaz, 
tức tổng tư lệnh quân đội bản xứ (Ai 
Cập bị Anh đô hộ, nên sĩ quan chỉ 
huy đều là người Anh), ông lên kế 
hoạch tỉ mi, chuẩn bị tấn công lần 
hai để tái chiếm Sudan. 

Chiến thắng quân Mahdi yếu ớt 
tại Atbara và Omdurman (1898, xem 
trang 266-267), Kitchener được dân 
Anh tôn vinh như người hùng. Tháng, 
12/1899, ông sang Nam Phi đánh dân 
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huy vào tháng 11/1900, ông vừa chủ 
trương hòa bình, hòa giải, vừa đàn áp 
đẫm máu du kích Boer. 

Kinh qua các chức vụ cao cấp ở 
Ấn Độ và Ai Cập, năm 1914, lúc Thế 
chiến I bùng nổ, Kitchener về Anh, 
làm bộ trưởng Bộ Chiến tranh. Dự 
đoán chiến sự sẽ kéo dài, ông kêu 
gọi, tập hợp một đội quân dự bị 
khổng lồ. Năm 1916, trên đường đến 
Nga, chiến hạm chở Kitchener bị 
trúng ngư lôi; ông chết trên biển. 


ÔNG THỰC THỊ KẾ HOẠCH CHÍNH XÁC 
NHƯ MÁY, KHÔNG VỌỘI VÀNG... CŨNG 
KHÔNG PHÍ PHẠM PHÚT GIẦY NÀO, 


'HENRY S.L. ALFORD VÀ W.DENNISTOUN SWORD, VIỆC THẤT THỦ BÓI 7 


(ÂM 1808 


CHARLES GEORGE GORDON 


TƯỚNG ANH "Trong vòng sáu năm, thị trường 
SINH 28/1/1833 buôn bán nô lệ tại Sudan, cũng như 
MẤT 26/1/1885 các cuộc xung đột địa phương gắn 
CHIẾN TRANH Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, liển với nó, về cơ bản bị ông đẹp 
(hiến tranh Mahdi tan. Tuy thành tích ấn tượng như 
'TRẬN ĐÁNH Bắc Kinh (1860), Thường (hảu (1864), — vậy, nhưng ngay những người ái mộ 
Vây hàm Khartoum (1884—1885) Gordon nhất cũng phải thừa nhận: 
ông ngày càng lập dị. Đầu thập niên 
Là con nhà tướng, Charles George 1880, trở lại Anh, ông để tâm nghiên 


Gordon vào Công binh Hoàng gia từ cứu nhiều để tài lạ, chẳng hạn như 
năm 1852. Lần đầu xuất chỉnh,trong — kiếm tìm vị trí vườn Địa Đàng. 
Chiến tranh Crimea, ông hào hứng, : . : 

trước chiến trận, coi cái chết nhẹ tựa TRẬN VẤY HẦM 

lông hồng (vì đức tin Tin Lành củaông _KHARTOUM 


rất mạnh, luôn mong được về với Năm 1884, binh sĩ và thường dân 
Chúa). Năm 1860, giữa cuộc Chiến Ai Cập bị quân Mahdi uy hiếp ở 
tranh Nha phiến II, liên quân Anh - Khartoum; Gordon được đân Ảnh 


Pháp trừng phạt Trung Hoa, tấn công ngưỡng mộ, xem như người duy nhất 
đế đò Bác Kinh, Gordon có dự phần. có thể giải quyết tình hình. Trước áp 
lực quần chúng, chính phủ Anh phải 


THƯỜNG THẮNG điều ông qua Sudan lần nữa. 

Sau chiến tranh, Gordon ở lại Trung Đến Khartoum, Gordon tổ chức 
Hoa, đất nước bấy giờ đang bị khởi _ di tản, những người có nguy cơ bị 
nghĩa Thái Bình Thiên Quốc đe hại cao đều được ông đưa đi. Tuy 


dọa. Ông được mời chỉ huy Thường _ vậy, sang tháng 3, chính ông rơi 

Thắng Quân, một đội quân bản xứ — vào vòng vây quàn Mahdi, Ông giữ 

ở Thượng Hải, do các sĩ quan đánh thành Khartoum suốt 317 ngày, đợi 

thuê Âu Mỹ cầm đấu. Áp dụng kì cứu viện. Chính phủ Anh ngắm ghét 

cương nghiêm minh, đánh trận theo Gordon, coi ông là kẻ phiền hà, bất 

lối khẩn trương, tốc hành, Thường tuân thượng lệnh, nên gửi đội cứu 

'Thắng Quân thắng r trận trước viện rất trễ. Đội này tiến chậm; tháng 

lực lượng Thái Bình đông đảo hơn, 1/1885, họ chưa kịp tới nơi thì mực 

nổi nhé n thu phục Thường nướcsông Nile hạ xuống, giúp quân 

Châu (tháng 5/1864) Mahdi nhập thành. Gordon bị địch 
Nhờ góp công đẹp loạn Thái Bình giết, chặt đầu đem bêu. 

Thiên Quốc, Gordon trở nên nổi 

tiếng với biệt đanh Gordon Trung Tướng quân lâm tử 

Hoa Đã quen xử lạ không thích an dnhwanquyênöihansum.klaus 

nghỉ được khi về Anh,nênnăm caogạ Willam Joy cho ra mắt bức họa Phút. 

1873, ông hoan hỉ nhận lời sang Ái c¡ố¡¿¿e6ordon, được dân Anh tán thưởng 

Cập, lĩnh trọng trách cai trị Sudan. nhiệt liệt. 


TRẬNĐẢNH —- 

BẮC KINH 

GHIẾN TRANH Chiến anh hà phiến điện mùa hè tráng lệ của nhà Thanh, nằm tại 
THỜI BIỂM 6/10/1860 ngoại ví Bắc Kinh, bị cướp phá rối đốt sạch, để 


ĐỊ BIỂMBk-Krh trngfe_ trả thù việc Trung Hoa tra tốn, giết chết sứ Anh. 


6ordon, bấy giờ đang là đại úy công binh đóng 
ở Anh, tình nquyện xin đi viễn chinh, có mặt 
trong cuộc phá hủy vườn này. 


Năm 1860, Trung Hoa không đáp ứng đáy đủ 
các điều khoản cho phép Tây phương tự do. 
thông thương trong hiệp ước đã kí trước đó. 
Anh và Pháp trả đũa, hành quản về Bắc 
sế Kinh, quét sạch mọi sự kháng 


cự Vườn Viên Minh, cung ề 
TN¡ } 


ỐC BÀNH TRƯỚNG 
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KITCHENER ĐÁNH TRẬN OMDURMAN 


[ 'ĐỊA ĐIỂM 
‡ Cách Omdurman, 

| Sudan, 8 km (5 dặm) 
| về phía bắc 

l CHIẾN DỊCH 

Chiến tranh Mahdi 
THỜI ĐIỂM 2/9/1898 

LỰC LƯỢNG HAI BÊN Anh và đồng minh: 
khoảng 26000 quân; Mahdi: khoảng 50000 
TỔN THẤT Anh và đồng minh: 430 người 
chết hoặc bị thương; Mahdi: 30.000 người 
chết hoặc bị thương 


Tổng tư lệnh (sirđar) quân đội Ai 
Cập, tướng Anh Herbert Kitchener, 
được giao nhiệm vụ tái chiếm 
§udan, ba nằm trước đã mất về tay 
các tín đồ Mahdi Hồi giáo (hay 
“quân thầy tu”, theo cách gọi của 


Thương kị Anh lao vào tấn công bộ binh 
Mahdi. lần trận Omdurman, ai 


` cũng nhớ đến đoạn này, một phần vì 


trong đoàn thương kị có thanh niên 
'Winston Churchil. 


Anh). Kitchener hành binh dọc 
sông Nile. Lên kế hoạch chu đáo, tỉ 
mỉ, ông dùng giang thuyển, xây 
đường sắt để vận chuyển lính tráng 
và đồ tiếp liệu. Lực lượng đưới 
quyền ông bao gồm 8.000 lính 
chính quy Anh, 17.000 lính Ai Cập 
~ §udan, được trang bị đầy đủ súng 
Maxim và đại pháo, chưa kể còn có 
pháo thuyển hỗ trợ từ đưới sông. 
Tháng 8/1898, họ tới gần 
Omdurman, kinh đô của Khalifa 
al-Taashi, lãnh tụ phe Mahdi. 

Ngày 1/9, Kitchener đóng trại tại 
El Egeiga, bên bờ sông Nile, cách 
Omdurman chưa đẩy 10 km (sáu 
dặm). Ông sai một đội kị binh ái 
đò thám quân tình, đồng thời ra 
lệnh cho pháo thuyền nã đạn vào 


thành. Khoảng giữa ngày, nhận 

tin báo rằng đại binh địch đang 
tới, ông phi ngựa lên đỉnh đồi, quả 
nhiên đã thấy quân Mahdi phía 
bên kia đồng bằng. Phe Anh vội 
đàn thể thủ đằng sau rào gai. Đến 
đêm, tướng sĩ phấp phông ôm súng 
đi ngủ, pháo thuyền thì liên tục rọi 
đèn lên phía trước phòng tuyến, đề 


phòng giặc tập kích. Song cả đêm 
không thấy gì, mà tới hôm sau, đối 
phương mới tiến. Kitchener mặc 
nhung y trắng, cưỡi bạch mã, dùng, 
ống nhòm theo dõi sát sao các diễn 
biến. Quân Mahdi đông đảo, trải 
đài như cánh cung. Họ cũng mặc 
đồ trắng, cầm giáo và súng trường, 
cờ xí rực rỡ. 


&——— 


CẢM TẠ NGÀI, THIÊN CHÚA CÁC ĐẠO 


BINH, VÌ ĐÃ BAN CHÚNG CON CHIẾN 
THẮNG, VỚI SỐ THƯƠNG VONG TỐI THIẾU. 


LỚỠI TƯỚNG HERBERT KITCHENER SAU TRẶN OMIDURMAN, HẦM 1898 


+... š 


Khi hai bên chỉ còn cách 3.000 mét, 
đại pháo và pháo thuyền Anh đồng 
loạt khai hôa, theo sau bằng súng 
máy Maxim và súng trường bắn 
nhanh. Quân Mahdi tiến theo hai 
đợt, mỗi đợt 8.000 người, bị bắn chết 
]a liệt, không aì toàn mạng vào nổi 
phòng tuyến địch. Bên Anh chết mỗi 
một người. 


VÀO OMDURMAN 
Kitchener muốn nhân dịp đánh 
ngay, không cho đối thủ thời gian 
củng cố lực lượng đặng giữ thành. 
Khoảng chín giờ sáng, ông bảo 
lính xếp hàng, nhắm Omdurman 
đồng tiến. Trung đoàn thương kị 
21 đi trước thám thính, đụng phải 
hàng ngàn quân Mahdi ẩn nấp 
dưới lòng lạch khô, thương vong 
61 người, Giữa lúc ấy, Iä đoàn phía 
xa bên phải của Kitchener, gồm 


toàn lính Sudan dưới quyển Tướng 
Hector MacDonald, bị đánh bất 
ngờ bởi một cánh quân khác, đông 
đến 15.000 người. MacDonald vừa 
kiên cường cẩm cự, vừa cầu cứu. 
Kitchener thoạt đầu không muốn 
giúp, sau mới nhận ra nguy cơ, vội 
sai chỉ viện. Các tùy tướng chẳng 
cần đợi lệnh ông, ai nấy đều tự 
động quay về yểm trợ đồng đội. 
“Trước hỏa lực tập trung của Anh, 
quân Mahdi một lần nữa phải lui, 
thiệt hại cực nặng. 

Buổi chiểu, Kitchener tiến vào 
Omdurman. Một pháo thuyển Anh 
không hiểu bắn thế nào, khiến 
mảnh đạn suýt trúng ông. Song 
ngoài pha hú hồn đó ra, không còn 
thế lực nào ngăn trở quân ông nữa. 
"Tổng cộng, phe Mahdi chết mất 
một vạn người, còn Anh chỉ chết 
48 người, bị thương 382 người. 


ĐÁNH CHIẾM THUỘC ĐỊA, MỞ RỘNG BIÊN CƯƠNG 


@ Quần Anh đi 


trước vội quay về 
đồng 


`“. 
Lục lượng Anh,Ai Cập 
và Sudan. 
Kibình Anh 
Đoanh trại Anh: 

“% Pháo thuyền Anh 

S6 Lực lượngMahơi 


@LụK lượng Mahdi núp sau 
Gối Kerteri cũng xóog ta, 
tham gia đánh MacT2onald 


(Quân Mahdi 
tấn công đợt 
& 


Mã đoàn 
thương 21 đi 
thám thính phá, 
mm trần 
đối phương đang 
Ấn nấp dười lòng 
lọch cạn khô 
(8 Hậu quân Anh một lừ đoàn 
30000 lính đo MocDonald dẫn 
“dấu bị đại bính Khalfa đột kích, 
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CHIẾN ï 


'THAM VỌNG ĐẾ QUỐC tại miền Nam châu Phi 

khiến Anh xung đột với người Boer, hậu duệ của 

dân định cư Hà Lan, chủ nhân hai quốc gia mang 
tên Cộng hòa Transvaal và nước Tự do Orange. Transvaal 
thắng Anh, khẳng định nền độc lập trong Chiến tranh 
Boer I (1880-1881). Đến Chiến tranh Boer II (1899-1902), 


NH BOER 


các đội dân quân (cozn=ando) Boer ban đầu chiếm thế 
thượng phong, hạ nhục quân Anh. Anh trả đũa, gửi thêm 
nhiều lính tới, chiếm đóng cả hai nước cộng hòa. Chiến sĩ 
Boer ẩn vào nhân dân, tiếp tục đấu tranh du kích thêm hai 
năm. Anh phải phá hủy làng mạc, giam giữ dân chúng, họ 
mới đầu hàng. 


fF CHRISTIAAN DE WET 2 


TƯỚNG BOER 

SINH 7/10/1854 

MẤT 3/2/1922 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Boer|& lI, Khởi nghĩa 
Maritz 

TRẬN ĐÁNH Sannz5 Post (1900), fedddersburg 
(199),6roenkop (1901) 


Là một nông đân, công dân (burgher) 
bình thường, Christiaan De Wet gia 
nhập đội ngũ dân quân Boer vào 
tháng 10/1899, chẳng mấy chốc đã 
leo lên tướng. Tháng 3/1900, ông 
khởi động chiến dịch du kích, chỉ huy 
kị binh đánh đồn Sannas Post, gần 
Bloemfontein, bắt giữ hơn 400 lính 
Anh. Ngày 3/4, ông lại đánh đội quân 
Anh ở Reddersburg, bắt đối phương 
gánh chịu một thất bại nữa. 


Bị hàng ngàn lính địch lùng bắt, 
De Wet lẩn tránh thành công hết 
lần này đến lần khác. Ông định 
mở rộng chiến tranh ra thuộc địa 
Mũi Hảo Vọng, song thất bại. Sau 
chiến thắng cuối cùng trước Anh ở 
Groenkop (mùa đông năm 1901), 
ông hạ vũ khí. Đến năm 1914, De 
'Wet lại đứng lên, tham gia khởi 
nghĩa Maritz, chống quyết định giúp 
Anh đánh Đức của chính phủ Nam 
Phi. Khởi nghĩa cũng bị đập tan. 


Tướng thảo nguyên 

De Wet là lãnh đạo du kích có sức 
cảm hóa mạnh, Quen thuộc với thảo 
nguyên bằng phẳng, bao la, ông và 
thuộc hạ thường cưỡi ngựa, dùng 
tốc độ để gây bất ngờ cho địch. 


đƑỆ LOUIS BOTHA 


TỔNG TƯ LỆNH B0ER 

SINH 27/9/1862 

MẤT 27/8/1919 

(HIẾN TRANH (hiến tranh Boe: lì, (hiển địch Tây 
Mam châu Phi (Thế dhiến ) 

TRẬN ĐÁNH (olenso (1899), Spion Kop (1900) 


Lập công trong cuộc vây hãm 
Ladysmith hồi đầu Chiến tranh 
Boer II, Louis Botha được phong 
tướng vào tháng 11/1899. Chỉ một 
tháng sau, nhờ khéo điều binh trên. 
địa hình quen thuộc, ông đại phá 
quân Anh ở Colenso. Chiến thắng: 
Spion Kop (tháng 1/1900) còn ấn 
tượng hơn nữa. Tuy nhiên, từ đó 
trở đi, Anh tăng cường lực lượng 
tấn công, ông phải lùi liên tiếp. 


HÒA GIẢI 

Đến tháng 9/1900, Botha vẫn L 
kháng chiến nhưng phải xoay sang SẾ 
đánh du kích. Từ năm 1902, ông 
hòa giải với Anh. Thời Thế chiến I, 
ông giúp Anh, đánh lực lượng Đức 
ở miền Tây Nam châu Phi. 


Chiến thuật gia khéo léo 

Botha giỏi đánh trận kiểu quy ước. Ông hay 
tận dụng địa hình, cho quân ắn nấp, giấu kín 
pháo, rồi dụ đối phương vào tròng. 


ĐÁNH CHIẾM THUỘC ĐỊA, MỞ RỘNG BIÊN CƯƠNG 


k 


fE[ REDVERS BULLER TH 0) 
SPION KO 
TƯỚNG ANH Huân chương dũng cảm 
SINH7/I2/1819 Bulle làsiquan đượclông | CN MMHOpohe đạn, muốn đồo công sự phòng thủ cũng khó vì 
MẤT 2/6/1908 ng THỊ nh Re ĐỊ BIỂN Cũ Isóenvh, oi đị hình đốc và nhiều đá. Hướng chỉ huy cao 


(HIẾN TRANH Œiếntranh Anh— iu, (hiến ranh Boerl[ 
TRẬN ĐÁNH Hlobane (1879), (olenso (1899), 5pion 
Kop (1900), dứu viện Ladysmith (1900) 


Redvers Buller là quân nhân kì cựu, 
chinh chiến khắp các nơi, từ Trung. 
Hoa, Ai Cập, Zulu, Sudan, cho đến 
Tây Phi. Từng được xưng tụng vì 
chiến thắng Hlobane (1879), song khi 
đến Nam Phi nhậm chức tư lệnh Anh 
(tháng 11/1899), ông lại gặp đủ vấn 
để. Thiếu thốn tài nguyên, vật lực, 
Anh tỏ ra lép vế trước Boer. Trong 
“Tuần lễ Đen” (tháng 12/1899), họ 
thua liên tục, cuối cùng phải rút lui 
ở Colenso, khiến Buller mất chức 
vào tay Frederick Roberts. 
Vấn còn chức chỉ huy tại 
Natal, Buller lập công chuộc 
tội bằng cách giải vây cho 
Ladysmith (tháng 2/190). 
Ông trở lại Anh như 
người hùng, song về 
sau, khi chiến tranh 
du kích Boer kéo 
đài, chính phủ Anh 
sợ bị chỉ trích, bèn 
đem ông ra làm 
“dê tế thần; giơ 
đầu chịu báng. 


cho thành tích dũng 
cảm tại HÍobane. 
(Chiến tranh. 
Zulu). Nắm 1901, 
ng bị bãi nhiệm, 
trong một quyết 
định mà dưiuận. 
cho là bất công, 


Tháng 1/1900, trên đường cứu viện đồn Ánh ở' 
1adysmith, Tướng 8uller đụng phải lực lƯợng 
của Lauis Botha đang đóng bên sông Tugela. 
Ông lệnh cho Tướng Chatles Warren đem 13.000 
lính vượt sông chỗ khúc cạn Trikhardt, tiến sang 
đánh địch. Đềm 23/1, thấy tấn công không khá, 
'Warren sai quân chiếm cao điểm Spion Kop, hì 
vọng từ đó có thể khống chế đối thủ. Tời tố, lại 
mủ sương, nên tuy lên đến nơi, quán Anh chọn 
nhầm vị trí “hớ hênhỉ; phơi mình trước hỏa lực 
Boer (phe boer có đai pháo và súng Mauser lợi 

1 hại). Sáng hôm sau, họ tơi bời trước lần mưa 


điểm tử trận, quyền về tay Đại tá Àlexander 
Tharneycroft, (ä Buller lẫn Warren hầu như. 
không liên lạc với Thornaycroft, nên đại tá chẳng 
nhận được lệnh gì, mnù tịt thông tìn, không biết 
viện binh đang trên đường đến cứu mình. 

Trong khi đó, Botha quyết tâm tái chiếm cao 
điểm, xua bộ bình lần mấy lần, thương vong 
cũng nhiều, mà không thành công. Mãi khí đềm 
xuống, đân quản Boer mới bỏ cuộc. Thorneycroft 
lúc ấy kiệt lực, thiếu cả tiếp liệu lẫn lậnh cấp 
trên. Dù đá được tín báo về viện binh, ông vẫn 
nhất quyết rút lui. Rạng ngày, quản Boer tiến lên 
‹ao điểm, thấy trong chiến hào chỉ còn xác địch, 


nhiều quân. Ông cũng may mắn, khi 
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có hai tướng tài phò tá: tham mưu 
trưởng lão luyện Herbert Kitchener, 


diễn. Trước khi Roberts kịp đến nơi, 
Bà FREDERICK ROBERTS người con trai độc nhất của ông tử 
trận ở Colenso. 


TƯỞNG ANH huân chương Thập tự Victoria. Sang “Tháng 1/1900, Roberts tiếp quản và chỉ huy kị binh John French. Bộ 
SINH 30/9/1832 Chiến tranh Anh - Afphanistan ghế tư lệnh từ Buller. So với người đôi này giúp Anh thắng trận quan 
MẤT 14/11/1914 (1878~1880), ông chiếm kinh đô tiền nhiệm, công việc ông dễ hơn trọng tại Paardeberg vào tháng 2. 
CHIẾN TRANH (hiến tranh Afghanisian l|, điến Kabul, rồi hành quân 480 km (300. đáng kể, do Anh gửi thêm sang Mười tháng Roberts cầm quyền 
tranh 8oer lí đặm), giải vây cho lực lượng Anh là đủ cho Anh khải hoàn trong cuộc 


TRẬN ĐÁNH tandahar (1880), Paardeberg (1900), — đang bị vây tại Kandahar, từ đấy chiến quy ước với Boer. Quân ông 


Kimberley (1900), Mafeking (1900) đanh vang khắp nước. Bá tước xứ Kandahar lần lượt giải vây cho Ladysmith, 
Hai thập niên sau đó, Roberts vẫn  Šauthành côngởNam Phi, Mafeking và Kimberley, trước khi 
Frederick Roberts nổi nghiệp cha, giữ chức chỉ huy cao cấp, nhưng Sống s/idlic di đi NHÀ à Ỉ chiếm giữ hai kinh đô Bloemfontein 
một sĩ quan trong quân đội của không tham chiến lần nào. Năm được phongbátướcxứ  Šố vi — và Pretoria. Phe Boer chuyển. 
Công ty Đông Ấn Anh. Nhờ công 1899, bị lực lượng Boer đánh bại, Kandahar, gia nhập hàng Ề * sang chiến thuật trường kì du 


ngũ quý tộc. Thuộc 
cấp thân mật gọi ông 
là Bobs. 


kích. Nhiệm vụ chống du 

kích khó khăn, Roberts 
giao lại cho Kitchener 
(tháng 11/1900). 


Anh phải vời lão tướng tới Nam 
Phi, hi vọng phép lạ Kandahar sẽ tái 


trạng trong cuộc đàn áp Binh biến 
Ấn Độ (1857-1858), ông được tặng 


S_ NƯỚC KHÔNG THỂ CHẤP .ý 
NHẬN BẤT KÌ RỦI RO THẤT BẠI 
NÀO. BƯỚC LÙI NGHIÊM 
TRỌNG Ở NAM PHI SẼ 
KHIẾN CẢ ĐẾ QUỐC 
LÂẦM NGUY. 


LỠI FREDERICK ROBERTS, TRONG THỰ GỬI BỘ TRƯỜNG BỘ CHIẾN TRANH, NĂM 1839 


%*% 


bào: 


1850 - 1914 


HẢI CHIẾN TRONG _ 
KỈ NGUYÊN HƠI NƯỚC 


CHỈ ĐẾM SỐ ĐẠN BẮĂN VỀ MÌNH THÔI, CỦNG KHÔNG SAO 
ĐẾM XUỂ. TÔI CHƯA BAO GIỜ CHỨNG KIẾN HỎA LỤC NHƯ 
THẾ, CHUA BAO GIÒ TƯỞNG TƯỢNG NỔI CÁI CẢNH NHƯ THẾ. 
ĐẠN TRÚT XUỐNG CHÚNG TÔI, LIÊN TU BẤT TẬN. 


VLADIMIR SEMENOFF, NHÂN CHỨNG NGƯỜI NGA, KỂ Lại TRẬN T5USHIMA, NĂM 1905 


Bắn phá pháo đài 
Ngày 24/4/1862, đoàn tàu miền Bắc, do 
David Farragut chỉ hị c dòng 
Mìssissippi, bắn ph: ề 
Nam, mở đường đến chiếm New Orleans. 
Tàu hơi nước thời đó hầu hết đều còn 
buổm và cột buồn. 


HỮNG NĂM 1815-1914 là giai đoạn cách mạng hóa hải 
quân. Hàng loạt kĩ thuật mới ra đời: hơi nước thay thế sức 
gió, vỏ tàu sắt thay thế vỏ gỗ và đạn nổ mạnh thay thế đạn 
cầu đúc đặc. Các đô đốc giỏi tìm cách điều chỉnh chiến 
thuật bạo liệt của Nelson, cho thích nghỉ với thời hiện đại. Dù hải chiến 
lớn không xảy ra nhiều, một số chỉ huy, như Đô đốc Togo Heihachiro 
(Nhật) và Phó đề đốc George Dewey (Hoa Kỳ), vẫn kịp lưu danh, được 


xem như anh hùng dân tộc. 
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Ngày 9/3/1862, tại Hampton Roads, trong khuôn 
khổ Nội chiến Hoa Kỳ, lần đầu tiên trên thế giới, 
hai tàu chiến bọc sắt, chạy bằng hơi nước (USS 
Monitor và CSS Virginia) giao tranh cùng nhau. 
Tàu hơi nước xuôi ngược đòng Mississippì, giữ 
vai trò quan trọng suốt cuộc Nội chiến. Tuy vậy, 
kĩ thuật thời ấy hãy còn phôi thai. Đến cuối thế 
kỉ 19, người ta mới đóng được những đội chiến 
hạm và tuần dương hạm bằng thép, trên lắp tháp. 
pháo, trang bị đại bác có rãnh xoắn, nạp đạn 
bằng khóa nòng. 


BIỂU TƯỢNG QUYỀN NĂNG 

Hạm đội tàu hơi nước đần trở thành biểu 
tượng quyền lực, một phần vì chi phí xây dựng 
và bảo dưỡng chúng cực cao, chỉ siêu cường, 
mới kham nổi. Anh vẫn đứng đầu thế giới về 
hàng hải, nhưng bị Nhật, Hoa Kỳ và Đức cạnh 
tranh gắt gao. Các nước ngày càng thi đua 
nhạu, cho ra đời các thế hệ tàu mới, lớn hơn, 
với pháo mạnh hơn, nhưng chủ yếu để đấy chứ 
ít khi dùng. Năm 1898, Hoa Kỳ có địp chứng 
minh sức mạnh pháo hạm, trong 
cuộc chiến chênh lệch với Tây 
Ban Nha. Song phải tới Chiến 
tranh Nga - Nhật (1904- 
1905), thiên hạ mới được 
chứng kiến sự so tài giữa 
hai cường quốc hải quân 
cùng sở hữu tàu chiến 
hiện đại. 

Tàu đã nhanh và 
mạnh hơn trước, chiến 
thuật đánh trận đương 
nhiên phải thích nghi. 
Nếu ngày xưa, tàu 
buồm cần đến thật gần, 


Đèn tín hiệu 

Đèn Aldis được dùng để truyền 
tín hiệu (thường là Morse) giữa 
các tàu với nhau. Đèn trong hình do. 
Anh sản xuất vào nấm 1913 


vào trong tầm đạn hỏa mai, mới đọ pháo được, 
thì nay, chiến hạm kiểu mới đậu cách xa hơn 
5 km (ba đặm) vẫn bắn trúng địch. Thủy lôi và 
ngư lôi ra đời, càng khiến tình hình phức tạp 
hơn; bởi chiến hạm lớn thế nào, trúng phải các 
thứ này cũng khốn. 

Ngoài cải tiến về vũ khí, phải kể đến tiến 
bộ về truyền tìn. Bên cạnh cờ hiệu truyền 
thống, đèn tín hiệu đã được đưa vào sử dụng, 
về sau còn có thêm vô tuyến truyền thanh. Vô 
tuyến giúp thượng cấp trên bờ có thể ra lệnh 
trực tiếp, nhanh chóng cho chỉ huy trên biển. 
Quyền tự chủ của các chỉ huy này, do đó, bị 
giới hạn nhiều. 


NÍU GIỮ TRUYỀN THỐNG 
Thế hệ sĩ quan hải quân trẻ được học hành 
bài bản hơn cha anh, đễ đạt địa vị xã hội cao. 
Năm 1850, Hoa Kỳ thành lập Học viện Hải 
quân ở Annapolis. Siêu bảo thủ như Hải quân 
Hoàng gia Anh cũng phải mở trường đào tạo 
tại Dartmouth. Một mặt hiện đại hóa, mặt khác 
giới hàng hải luôn cố giữ truyền 
thống. Mỗi bận giao chiến, đo đạn 
nổ mạnh quá sức lợi hại, chư vị 
đô đốc hay hạm trưởng không 
thể đứng trên boong được nữa, 
phải lui về đài chỉ huy. Nhưng 
tại đây, họ vẫn giữ vị trí 
trống trải nhất, nguy 
hiểm nhất. Bất chấp đổi 
thay, đô đốc Nhật Togo 
vẫn nương theo chiến 
thuật của Nelson tại 
` Trafalgar, đại phá 
Nga trong trận 
Tsushima. 


BÀNH TRƯỐNG 
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La ke GIỮA CHIẾN TRANH NAPOLEON và Thế 
J 
í 


quý: các chỉ huy hải quân thắng lọ 


chiến I, hải chiến lớn rất hiếm hoi. Hiếm nên 


tđ 


ngưỡng mộ, chiến tích của họ được xưng tụng, đến 
mức danh vượt quá thực (chẳng hạn như trường hợp 
George Dewey, giành chiến thắng trước một Tây Ban 


Tổ DAVID FARRAGUT 


Đô ĐỐC H0A KỲ 

SINH 5/7/1801 

MẤT 14/8/1870 

CHIẾN TRANH Nội chiến Hoa lỳ 

'TRẬN BÁNH (ác pháo đài Mississ/ppi (1862), Vịnh 
Mobile (1864) 


David G. Farragut là chỉ 
huy thuộc thế hệ cũ, mới 
chín tuổi đã gia nhập Hải 
quân Hoa Kỷ, góp sức 
trong Chiến tranh 1812. 
Sinh quán miền Nam, tiểu 
bang Tennessee, song. 
đến thời Nội chiến, 
ông lại phục vụ 
miễn Bắc, nắm 
hải đoàn trấn giữ 
vịnh Mexico, 

với nhiệm vụ 
phong tỏa đối 
phương. 

"Tháng 4/1862, 
ông táo bạo tấn 
công trong đêm, 


= 


.v 
⁄ 


dùng thuyền gỗ đối đấu hai pháo đài 
miền Nam, phá vỡ phòng tuyến phía 
trước New Orleans. 

Tại vịnh Mobile, tháng 8/1864, 
Farragut thắng thêm trận nữa, làm 
nức lòng miền Bắc. Trên đường vào 
vịnh, đội thuyền ông phải vượt một 
bãi thủy lôi, đồng thời gánh chịu 
hôa lực từ pháo đài trên bờ. Khi 
một thuyển chìm vì thủy lôi (bấy 
giờ hay bị gọi nhầm là “ngư lôi”), 
Earragut thét lớn: "Mặc xác ngư 


chiến đấu ác liệt với quân 
miền Nam, chiếm được 
tàu vỏ sắt Tertrressee và 
ba thuyền khác, 


Farragut được thăng đô. 
đốc vào năm 1866. Ông 
là sĩ quan hải quân Hoa Kỳ 
đầu tiên có vinh dự này. 


MỸ GEORGE DEWEY 


Đô ĐỐC H0A KỲ 

SINH 26/12/1837 

MẤT 16/1/1917 

(HIẾN TRANH (hiến tranh Hoa Kỳ —T3y Ban Nha 
TRẬN ĐÁNH Vịnh Manla (1898) 


George Dewey, học viên khóa một 
của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, ra 
trận lần đầu trong thời kì Nội chiến. 
Ông đeo lon thiếu úy, có mặt trên 
tàu hơi nước Äississ/ppi, góp phần 
giúp David Farragut đánh chiếm. 
New Orleans (tháng 4/1862). Nội 
chiến kết thúc lúc Dewey đang là 
thiếu tá. Giữa thời bình an nhàn, 
ông thăng tiến dần dần, lên tới phó 
đề đốc. 

Năm 1897, Dewey nhậm chức chỉ 
huy Hải đoàn Châu Á, đóng ở Hồng 
Kông, Năm sau, Tây Ban Nha tuyên 
chiến với Hoa Kỳ; ông được lệnh 


tiêu diệt hạm đội địch tại Philippines 
(bấy giờ là thuộc địa Tây Ban Nha). 
Rạng sáng ngày 1/5/1898, nhân trời 
còn tối mờ, Dewey ngồi trên tuần 
dương hạm Olympia, dẫn hải đoàn 
vào vịnh Manila, bất thần nã đạn 
như giông như bão vào các tàu Tây 
Ban Nha đang neo đậu, buộc đối 
phương đầu hàng. Sau chiến thắng 
nhanh gọn, một chiểu trên, ông trở 
thành người hùng, về nước trong 
vinh quang. Hoa Kỳ đặt ra một quân 
hàm đặc biệt: thủy sư đại đô đốc, 
trao riêng cho ông. 


Dewey ở vịnh Manila 

Bức họa anh hùng Dewey (ria trắng), được 
vẽ ít lầu sau trận Vịnh Manila. Như các chỉ 
huy hải quần khác từ xưa, Dewey đứng nơi 
nguy hiểm, dễ bị trúng đạn. 


Nha quá yếu). Nói về độ ác liệt, phải kể các trận đánh 
trên sông giữa miền Nam và miền Bắc Hoa Kỳ. Song các 
trận này tương đối nhỏ, đụng độ lớn giữa cường quốc 
chỉ có Chiến tranh Nga - Nhật (1904-1905). Togo 
Heihachiro của Nhật chính là đô đốc vĩ đại đầu tiên 
trong kỉ nguyên hơi nước. 


HẢI CHIẾN TRONG KỈ NGUYÊN HƠI NƯỚC 


Ji TOGO HEIHACHIRO 


ĐÔ ĐỐC NHẬT BẢM 

SINH 27/1/1848 

MẤT 30/5/1934 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Hga ¬ Nhật 

TRẬN ĐÁNH tảng Lữ Thuận (1904), Hoàng Hải 
(1904, Bsushima (1905) 


Togo Heihachiro sinh trong gia tộc 
võ sĩ tại thành phố cảng Kagoshima, 
phiên bang Satsuma, Nhật Bản. 
Kagoshima bị tàu Anh pháo kích 
vào năm 1863. Ngay năm sau, phiên 
bang bắt tay gây dựng lực lượng hải 


tại Anh. Từ đó, ông ngưỡng mộ Hải 
quân Hoàng gia Anh, quyết noi gương 
anh hùng Nelson. Tuy vậy, giữa Chiến 
tranh Nhật Bản ~ Trung Hoa (1894), 
ông giữ chức hạm trưởng tuần đương 
hạm, đã đánh chìm một tàu Anh đang 
chởlính Trung, gây nên khủng hoảng 
ngoại giao. 

Năm 1903, Togo được bổ nhiệm 
làm chỉ huy liên hạm Nhật Bản, 
khiến nhiều người bất ngờ, song 
Chiến tranh Nga ~ Nhật xảy ra sau 
đó cho thấy quyết định này quả vô 


—— 


CHƯ VỊ, CHÚNG TA ĐANG TRONG 
CUỘC CHIẾN, CHỈ NGƯỜI NÀO KHÔNG 
BIẾT SỐ MỚI HI VỌNG THÀNH CÔNG. 


LỜI TOGO HEIHACHIRO NÓI VỚI SỈ QUAN DƯỚI QUYỀN, TRƯỚC TRẶN CÀNG LỮ THUẬN, NĂM 1904 


quân hiện đại; Togo thuộc lứa đầu 
tiên xung phong nhập ngũ. Đến năm 
1868, ông góp mặt trong Hạm đội 
Satsuma, tham gia Chiến tranh Mậu 
Thìn, giúp Thiên hoàng Mefji (Minh 
Trị) đánh bại Tướng quân Tolcugawa. 
Sau thắng lợi này, Hạm đội Satsuma 
trở thành lực lượng nòng cốt của Hải 
quân Đế quốc Nhật Bản. 

"Thập niên 1870, Togo và vài sĩ 
quan khác được đưa sang tu nghiệp 


IG LỮ THUẬN 


(HIẾN TRANH (hiến tranh Nọa —Nhật 
THỜI ĐIỂM 8~9/2/1904 
ĐỊA ĐIỂM Bán đồo Liêu Đông, Mãn Châu 


Toqo lên kế hoạch tập kích cảng Lữ Thuận, nhàm 
khống chế Hải đoàn Thái Bình Dương . Theo đó, 
thừa lúc tối trời, khu trục hạm Nhật sẽ vào gần 
cảng, phóng ngư lôi bắn chìm tàu Nga đang neo 
._ đậu, Tuy nhiền, lúc làm thật, diễn biến không 
hư dự liệu. Đoàn khu trục bị rối đội hình, rốt 
cuộc chỉ cú bốn chiếc vô trước để tấn công, 


Trước khi Nhật Bản tuyên chiến với Nga, Đô đốc 


_9% 


cùng xác đáng. Khởi đầu chiến cuộc, 
trước khi chính thức tuyên chiến, 
Nhật đột kích cảng Lữ Thuận, sau 
đó phong tỏa Hải đoàn Thái Bình 
Dương I của Nga suốt sáu tháng. 
Nga cố phá vây, nhưng thua đau ở 
Hoàng Hải (tháng 8/1904). Sang 
năm 1905, Togo thắng trận quyết 
định tại Tsushima, trước Hạm đội 
Baltic Nga (xem trang 274-275), nhờ 
đấy lừng danh toàn cầu. 


những tàu còn lại ở tít đảng xa. Tàu Nga đậu. 
một chỗ, lại sáng đèn, nên dể bẩn trúng. Có 
điều, chúng đều được trang bị lưới chống ngư. 
lôi. Kết quả tập kích: ba chiến hạm Nga bị tổn 
hại nặng, trong đó có thiết giáp hạm lớn nhất. 
Sáng hêm sau, ngỡ đối phương đã tan tành, 
Togo cho hạm đội mình xếp hàng vào cảng. 
Chẳng dè, pháo trên tàu lẫn trên bờ bắn ra tới 
tấp, trúng cả vào soái hạm &4/&asơ. Nhật bèn rút 
ra, đóng bên ngoài, phong tỗa hải cảng nhiều 
tháng liền. 


Đô đốc đáng tôn vinh 
Đánh bại Nga, Đô đốc Togo 
được xem là anh hùng dàn 
tộc vĩ đại nhất Nhật Bản. 
Ông sống thọ, qua đời vào 
năm 1934. Nghe tin buồn, 
chiến hạm Anh, Hoa Kỳ và 
nhiều nước khác, đã tham. 
gia diễu hành trên biển để 
tôn vinh ông. 
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TOGO ĐÁNH TRẬN TSUSHIMA 


ĐỊA ĐIỂM 

Eo biển Tsushima giữa 
Nhật và Triều Tiên 
CHIẾN DỊCH 

Chiến tranh Nga - 
Nhật 

THỜI ĐIỂM 27~28/5/1905 

LỰC LƯỢNG HAI BÊN Nhật: 4 thiết giáp 
hạm, 24 tuần dương hạm, 36 tàu khác các 
loại; Nga: 8 thiết giáp hạm, 8 tuần dương 
hạm, 12 tàu khác các loại 

"TỔN THẤT Nhật: 117 người chết, 3 tàu 
phóng lôi bị chìm; Nga: 4.380 người chết, 
7 thiết giáp hạm,4 tuần dương hạm và 10 
tàu khác bị chìm 


Tối 26/5/1905, Đô đốc Togo 
Heihachiro, tư lệnh liên hạm Nhật 
Bản, cho tàu tuần tra vùng eo biển 


TTsushìma, đò xem có tàu Nga đi vào _ dương hạm Shữz2mo À4arw cho hay 


'Vladivostok hay không. Trước đó, 
hạm đội Nga, do Đô đốc Zinovi 
Rozhdestvenski chỉ huy, đã vượt 
33.000 km (18.000 dặm), từ biển 
'Baltic đến Thái Bình Dương, chuẩn 
bị tham gia chiến tranh với Nhật. 
Theo đôi sát sao đường đi nước 
bước đối phương, Togo dàn quân 
đón lõng tại biển nhà. Ông đoán 
rằng: phía Nga thiếu than, ắt sẽ tạt 
tắt qua eo biển gìữa Nhật và Triểu. 
Tiên thay vì đi dường dài đến phía 
đông Nhật Bản. 


THĂM DÒ BẰNG 

VÔ TUYẾN 

4 giờ 55 sáng ngày 27/5, bằng. 
phương tiện vô tuyến biện đại, tuần 


đã phát hiện địch quân. Nhận được 
tin tức đang mong, Togo đánh điện. 
về Tokyo, thông báo: “Hạm đội ta sẽ 
tiến ngay ra biển, tiêu diệt kẻ thù.” 
Suốt sáng, tuần dương hạm Nhật 
theo đõi Hạm đội Nga, liên tục 
cập nhật tình hình. Trên soái hạm 
Mikasa, Togo tích cực chuẩn bị xuất 


kích. Nhận tín hiệu vô tuyến về đội 
hình và hướng đi chuyển của đối 
phương, ông tỏ ra vô cùng ấn tượng 
với kĩ thuật mới này. “Cách nhau 
50-65 km (30-40 dặm)? đô đốc nói, 
“mà thông tìn rõ ràng, cứ như chúng 
ngay trước mắt ta” Khoảng 13 giờ 
40 phút, lúc đã thấy tàu Nga, ông 
theo gương Đô đốc Nelson trước 


VẬN MẠNG ĐẾ QUỐC PHỤ THUỘC VÀO 
KẾT CUỘC TRẬN NÀY ĐÂY, BA QUÂN 
HÃY TẬN LỰC THỰC THỊ NGHĨA VỤ. 


.ĐÔ ĐỐC TO6O TRƯƠNG HIỆU KÌ Z, TRUYỀN THÔNG ĐIỆP TRÊN CHO HẠM ĐỘI, 14/5/1505 


HẢI CHIẾN TRONG KỈ NGUYÊN HƠI NƯỚC 


trận Trafalgar, cho trương hiệu kì Z 
lên soái hạm, kêu gọi toàn quân nỗ 
lực thực thi nghĩa vụ. 


CHIẾN THUẬT MẠO HIẾM. 
Di chuyển quãng đường quá xa, tàu 
Nga có vẻ rêu rã, chỉ đi tốc độ 6 hải 
1í/giờ. Tàu Nhật có thể chạy 15 hải 
lí/giờ, nên tấn công lúc nào và thế 
nào là tùy nơi Togo. Muốn soái hạm 
dẫn đầu khi tấn công địch, Togo 

áp dụng chiến thuật táo bạo, mạo 
hiểm cực kì: cho các tàu trong hạm 
đội lần lượt quay ngoặt, ngay trong 
tầm bắn đại pháo Nga. Phe Nga 

bắn trúng chiếc Mikasa, nhưng đạn 
xuyên giáp của họ không mấy hiệu 
quả. Đạn Nhật, trái lại, được thiết 
kế để nổ ngay khi va chạm, gây tác 
hại mạnh hơn nhiều. Xạ thủ Nhật 
chẳng những giỏi hơn mà còn có 
máy đo xa hiện đại. Bắn từ khoảng 


cách 5,8 km (3,6 dặm) đổ lại, họ 
gieo rắc kinh hoàng cho Nga, Soái 
hạm Nga Knyaz Suvorov cháy ngay 
đầu trận, Đô đốc Rozhdestvenski bị 
thương nặng. 

Hôm ấy, sương mù đây trời, giúp 
bảo vệ quân Nga. Tuy thế, cứ mỗi 
lấn bị Nhật tìm ra, phải đọ pháo, 
Nga lại tơi tả. Khoáng bảy giờ tối, 
thiết giáp hạm Borodino bị chìm, 
đánh dấu chấm hết cho trận đánh 
ban ngày. Đém về, Togo rút thiết 
giáp hạm, tung tàu khu trục và 
phóng lôi ra, đuổi đánh Nga đến 
sáng, Sáu tàu Nga, dưới quyền Đô 
đốc Nikolai Nebogatov, rơi vào. 
vòng vây, phải đầu hàng, chỉ còn ba 
chiếc thoát được về Vladivostok. 
Theo lời Togo, Nhật đã ghi chiến 
thắng quá vĩ đại, đến nỗi ông và 
các tướng sĩ “kính ngạc, không thốt 
nên lời”. 


()Hạm đội Nhật 
Rút trongrốiloạn, — tưỢt ` hổi šeïg Ho 
Nạp truy kinh tiếp: ha lại bìmttdiu 
bà An ph) 
(®Hạm đội Nga dàn 


CHÚ THÍCH 
b so 


' Giiến hạm Nhật 
Chiến hạm Nga 
Tàu Nga bị chìm 


hàng chạy vé bắc 


Eo biển Tsushima Ì 
vs... 


(ĐTogocho hạm 


) 


ROZHDESTVENSKI 


ngưiöi Nga 


—— Ttiếtgiáp hạm, 
chobyo của Nga bị chìm. 
Sojihom Kryor Suvofovbị 
cháy, mất kiểm soát | 


SN v Nhệt né trếnh Ï 


[UP NI.) 


Thảm họa Nga 
Bị bắn trúng kho đạn, thiết giáp hạm Nga 


Osjyđbyd chìm ngay, kéo theo hơn 500. 
nhân mạng. )sygbya, Nga còn mắt 
sâu thiết giáp hạm nữa. 


"“. 


1914 - HIỆN NAY 


NHỮNG NHÀ CẦM 
QUÂN HIỆN ĐẠI 


phát triển quá nhanh. 


'Từ năm 1914, do tiến bộ khoa học kĩ thuật, 
cũng do ảnh hưởng từ bối cảnh chính trị - xã 
hội, nên công tác chỉ huy, quản lí quân đội 
trải qua nhiều biến thiên. Thời Thế chiến I, 
chư quốc thi hành chính sách quân dịch 
cưỡng bách, cung cấp cho tướng lĩnh những 
đội binh khổng lồ cùng hỏa khí cực mạnh. 
Tuy thế, khi bước vào giao tranh, các tướng 
lại thiếu phương tiện để điều khiển hiệu quả. 
Vô tuyến truyền thanh và điện thoại đã chiến 
đã có, song còn sơ khai. Máy bay ra đời, cung 
cấp thêm một nguồn thu thập thông tin, 
nhưng vẫn chưa đủ cho chỉ huy nắm bắt toàn 
điện diễn biến trên chiến trường. 


CHÍ HUY TỪ XA 
Với lực lượng trải đài trên mặt trận rộng 
lớn, tổng hành dinh không thể ở sát chiến 
địa mà phải đóng xa về phía hậu phương. 
Chỉ huy các cấp thấp hơn, như quân đoàn, 
sư đoàn, mới đóng ở gần (gần một cách 
tương đối, chứ so với Wellington hay 
Napoleon ngày xưa thì vẫn còn xa). Sợ chiến 
trận trở nên hỗn loạn, nhà cẩm quân 
thường cứng nhắc theo sát kế hoạch đặt ra 
từ trước, không giao quyển chủ động cho sĩ 
quan trên thực địa, cũng không phản ứng 
khi tình hình đổi thay. Song le, nếu bảo 
tướng tá Thế chiến I bất lực, kém tài thì 


NHỮNG NHÀ CẦM QUÂN HIỆN ĐẠI 


Ni gố LUỢNG NHÀ CẦM QUẦN HIỆN ĐẠI 


HẾ KỈ 20 CHỨNG KIẾN HAI CUỘC CHIẾN đẫm máu nhất từ xưa đến nay, cũng 
như sự phát triển các loại vũ khí mang tính hủy diệt, mạnh mẽ chưa từng thấy. Thời 
"| xung đột toàn cầu, nhà cầm quân trở thành diễn viên chính trên trường quốc tế, việc 
thành hay bại của họ có thể định đoạt lịch sử. Trách nhiệm đặt trên vai họ nặng hơn 
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không đúng hẳn. Đối mặt muôn ngàn khó 
khăn, họ đã sáng tạo, đần tìm ra giải pháp. 
Chẳng hạn, đến năm 1918, thế bế tắc của 
chiến tranh chiến hào đã bị phá tan. 

Sau Thế chiến I, giới chuyên gia quân sự 
tiếp tục hoàn thiện các phương .. 
thức tấn công, tận dụng xe ể 
tăng và máy bay để tránh rơi Ệ 
vào bế tắc chiến lược. Nhờ 
động cơ xăng, quân đội di 
chuyển nhanh hơn; kĩ thuật 
vô tuyến tiến bộ, giúp các 
tướng lĩnh điều binh hữu dị Huệ 
hiệu trên sa trường rộng lớn, _. 4i) 


bao giờ hết, vì quy mô quá lớn của chiến tranh hiện đại và vì ngành quân sự ngày nay biến đổi, 


thiên tài quân sự của họ. Để chống 
blitzkriee, phe Đông minh (chủ yếu là Liên 
Xô, Hoa Kỳ và Anh) áp dụng kĩ thuật tương, 
tự, song sách lược khác: lấy ưu thế về tài 
nguyên, vật lực để trấn áp kẻ thù. 
Hai phe tham chiến đều sử dụng 
thiết bị vô tuyến truyển tin. Bên cạnh 
ưu điểm đã nhắc ở trên, khuyết điểm 
của vô tuyến là tin gửi trên sóng có 
thể bị chặn bắt, giải mã. Chính nhờ 
giải mã thành công, Đức và Đồng 
minh thu được nhiều thông tin tình 
báo giá trị. Cũng cẩn nhắc: với máy 


móc truyền thông hiện đại, 

cơ động. Với một số chỉ huy Bầu các nhà lanh đạo chính trị 
thiết giáp, như tướng Đức Ị dễ dàng can thiệp chuyện 
Heinz Guderian, vô tuyến là Ì quân sự. Thí dụ: Adolf 
phương tiện đưa tướng lĩnh == Hitler hay giành quyền chỉ 
từ hậu phương trở lại chiến ( huy, cầm quân thay tướng. 
địa, bởi đã có radio trong tay thì 
về lí thuyết, ở đâu mà chẳng ra TỪ CHIẾN TRANH 
lệnh được. Điện thoại đãchiến thời LẠNH TỚI HIỆN TẠI 

Đầu Thế chiến 1Í, nước Đức in "Thế chiến II kết thúc, lại đến 
sở trường chiến thuật chớp — tywewydvecauauanhe Chiến tranh Lạnh: Liên Xô và 
nhoáng (biitzkrieg), kết hợp. biến thời Thế chiến I, hoạt Hoa Kỳ dùng vũ khí hạt nhân. 
không quân, bộ binh cơ giới TH Vn N EE VD răn đe nhau, phát triển những 
và xe tăng đặng hành quân hệ thống điều hành quân sự 


thần tốc, đánh nhanh thắng nhanh. Dù chê 
trách Đức thế nào, không thể phủ nhận 


siêu phức tạp, vượt xa bất kì hệ thống nào 
trong quá khứ. Họ phát minh vệ tỉnh, dùng 


NHỮNG NHÀ CẦM QUẦN HIỆN ĐA 


Trung tâm điều hành 

Nhân viên làm việc tại trung tâm điều hành không lưu. 
trên tàu USS Abrahaim Lincoln, hàng không mẫu hạm. 
chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. 


vào mục đích truyền thông và thám sát. Vệ 
tỉnh và các nguồn khác, cung cấp một 
lượng thông tin “mênh mông bát ngát” 
Muốn xử lí lượng thông tin ấy để tìm ra 
giải pháp thích hợp, cần dùng hàng chuỗi 
máy tính. 

Giữa những tiến bộ vượt bậc 
của khoa học, có về như hệ 
thống tự động sắp thay thế ^ 
các nhà cẩm quân bằng xương 
bằng thịt đến nơi. Nhưng không, nhà cầm 
quân vẫn quan trọng, vì trên thực tế, hầu 


hết các cuộc chiến hiện đại vẫn diễn ra ở 
cấp thấp. Thật vậy, so với các tay để quốc 
thế kỉ 19, tướng lĩnh Âu Mỹ thời Chiến 
tranh Lạnh không khác mấy. Họ chủ yếu 
đánh các cuộc chiến nhỏ, trên bình điện 
địa phương, tại những nơi xa lạ, khác hẳn 
nhau về điều kiện địa hình. Đối thủ của họ, 
tuy yếu hơn nhiều, cũng có học thuyết 
quân sự riêng, tiến hành chiến tranh du 


” 


kích, hoặc khủng bố, với mục tiêu đánh bại 
kẻ thù về mặt chính trị. Bước vào thể kỉ 21, 
một chỉ huy có thể ngồi nơi trụ sở, đích 
thân chỉ huy, ra lệnh tấn công một tòa nhà, 
hay thậm chí một chiếc xe, nằm ở châu lục 
khác. Kĩ thuật mới thật ấn tượng, song, 
dùng nó ra sao, như thể nào, để đạt được 
kết quả thật sự, mang tính chiến thuật, 
chiến lược, đấy mới là vấn đề. 


Súng phóng lựu chống tăng 
Phiến quân lraq dùng Al-Nasirah RPG7, phiên bản lraq 
của súng phóng lựu Liên X6 Soviet RPG7. 
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THẾ CHIẾN I 
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NGOÀI CHIẾN ĐẤU, KHÔNG CÒN ĐƯỜNG NÀO KHÁC. KHÔNG 
CÓ CHUYỆN RÚT LUI; PHẢÁI GIỮ MỌI VỊ TRÍ CHO ĐẾN NGƯỜI 
CUỐI CÙNG. PHÍA SAU ĐÃ LÀ TƯỜNG, MỖI BINH SĨ HÃY TỰ TIN 
VÀO CHÍNH NGHĨA, ĐÁNH TỚI CÙNG THÔI. 


SIR DOUGLAS HAIG, THÓNG CHẾ ANH, NHẬT LỆNH NGÀY 11/4/1918 


Ư LUẬN THƯỜNG CHÊ TRÁCH NẶNG NỀ giới tướng lĩnh 
cao cấp trong Thế chiến I, coi họ là những tên đồ tể, phá đám, 
vì đam mê chém giết vô nghĩa mà thí đi sinh mạng cả một thế 
hệ thanh niên. Thế nhưng, cũng cần nhìn nhận công bằng 
hơn về các tướng như Douglas Haig, Alexei Brusilov, Erich Ludendorff hay 
Ferdinand Foch. Đương đầu những khó khăn lớn lao chồng chất, tưởng như 


Hành quân trên mặt trận phía Tây 
Một trung đoàn Anh đi ngang hố đạn đầy 
nước mưa. Tổng cộng có đến 9 triệu bình. 


sĩ bỏ mạng trong TÍỈ I(Đức:2 triệu, 


, Anh và khối 


không thể vượt qua, họ vẫn đối diện kiên cường, nỗ lực chiến đấu (đôi khi 


cũng sáng tạo) để giành chiến thắng. 
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Khi Thế chiến I bùng nổ, giới quân sự châu Âu 
đường như chưa mấy sẵn sàng, dù họ đã lên kế 
hoạch chiến tranh rất tỉ mỉ từ nhiều năm trước. 
Đức và Áo - Hung sẽ đánh Nga và Pháp, điều ấy 
có thể dự đoán, riêng việc Anh về phe Pháp là 
bất ngờ. 

Tháng 8/1914, hàng triệu con người được huy 
động nhanh chóng, đưa mau ra chiến trường. 
Người Đức định thắng Pháp tốc hành, đoạn tập 
trung đánh Nga. Thực tế diễn ra khác hẳn: chỉ 
ở phía đông, Đức mới giành nhiều thắng lợi, 
còn tại phía tây, hai bên đào chiến hào, phòng 
thủ bên trong, không bên nào tiến được. Chiến 
tranh chiến hào trở thành cỗ máy xay người vô 
nghĩa: từ tháng 12/1914 đến tháng 3/1918, bất 
chấp bao máu đổ, tình hình mặt trận phía Tây 
gần như giữ nguyên. 


BẾ TẮC VÀ BẤT ĐỘNG 

Tướng lĩnh thời ấy tin rằng: hễ tỉnh thần cao, 
hãng hái xung phong, sẽ giành thắng lợi. Nhưng 
một khi đối phương đã đào hào phòng thủ, lại 
có đại pháo bắn đạn nổ mạnh, súng máy lia 
nhanh, xung phong vào đấy chỉ có chết. Dần dà, 
chiến sự mở rộng, đến Italy và Ottoman (Anh ~ 
Pháp đổ bộ lên Gallipoli đánh Ottoman, vì nước 
này là đồng minh của Đức), song đến đâu cũng 


Súng máy Hotchkiss 
Hotchkiss là súng máy hạng nặng tiêu 
chuẩn của Pháp, được dùng phổ biến 
hồi Thế chiến I. Nếu bộ binh tấn công 
trực diện trước súng máy này, tổn thất 
sẽ võ cùng kinh khiếp. 


vậy, chỉ thấy bất động và bế tắc. Những chỉ huy 
nổi bật trong giai đoạn này là Haig và Petain. 
Phải sở hữu tỉnh thần thép như họ mới vững tay 
lãnh đạo trước cảnh “xay người” ngày này qua 
tháng nọ. 

Tình trạng bế tắc diễn ra cả trên biển. Tướng 
hải quân e đè, không đám đọ pháo nhiều như 
trước, bởi nếu quá ham hành động, tấn công, sẽ 
dễ ăn phải thủy lôi, ngư lôi. Trúng phải mấy thứ 
trên, chiến hạm đi đứt ngay trong vài phút. 


KẾT CUỘC ĐẾN GẦN 

Bất chấp vẻ tĩnh bên ngoài, chiến sự thật ra 
không đứng yên. Đoạn cuối xung đột, nổi lên 
hai diễn biến quan trọng. Thứ nhất, thành phần 
tham chiến thay đổi: chính quyền cách mạng 
Nga chịu nhún trước Đức để rút khỏi chiến 
tranh; thay chỗ họ là Hoa Kỳ. Thứ hai: ưu thế 
của công trước thủ được tái lập, trận địa chiến 
hào bị phá. Sở dĩ phá được là nhờ xe tăng và 
máy bay, cũng nhờ các chiến thuật mới, tính tế: 
sử dụng bộ binh thâm nhập, với sự yểm trợ tử 
pháo binh. Tháng 3/1918, Đức tổng công kích, 
suýt nữa thành công. Sang tháng 8, Đồng minh 
phản đòn, giành thắng lợi cuối cùng. Trong hai 
chiến dịch ấy, tướng lĩnh song phương đều thể 
hiện năng lực cao. 
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NHỮNG NHÀ CẦM QUÂN HIỆN ĐẠI 


TƯỚNG LĨNH ANH 


LỰC LƯỢNG VIỄN CHINH ANH (BEF) được gửi 


tới Pháp vào tháng 8/1914. Dù là tình binh, họ bị 

tiêu điệt gần sạch ngay trước giai đoạn chiến tranh 
chiến hào. Tuy vậy, quân đội Anh vẫn hùng hậu, vì Huân tước 
Kitchener, bộ trưởng Bộ Chiến tranh, kêu gọi dân tình 
nguyện để lập Tân quân, sau đó còn ban hành chế độ quân 


dịch. Trong các năm 1916-1917, Anh gánh cÌ 


tổn thất nặng 


nề nhưng không tiến thêm bao nhiêu. Bù lại, họ được trui rèn, 
cải thiện nhiều về kĩ năng chiến đấu, độ nhuần nhuyễn trong 


phối hợp bộ binh - pháo binh cũng tăng cao. Phát minh ra xe 


tăng, Anh đóng vai trò quan trọng trong cuộc tổng tấn công 
Một trăm ngày (1918), buộc Đức phải hàng. 


TƯỚNG ANH 

SINH 28/9/1852 

MẤT 22/5/1925 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Bae, Thế chiến | 
TRẬN ĐÁNH Mons (1914), Marne | (1914), Neuve 
(hapelle (1915), Loos (1915) 


1à sĩ quan kị bình xuất sắc trong 
Chiến tranh Boer, Sir John French 
nhậm chức chỉ huy lực lượng BEF 
vào tháng 8/1914. Thoạt đầu quá lạc 
quan, sau bị thua nặng, phải lui binh 
ở Mons, ông đâm ra chán chường, 
tuyệt vọng. 


ĐUỔỐI SỨC 
French không phối hợp hiệu quả với 
các tướng linh Pháp và cả với cấp 
đưới. Tuy muốn rút lui, cho quân 
dưỡng sức, nhưng trước áp lực của 
bộ trưởng Bộ Chiến tranh Kitchener, 
ông buộc phải liên kết với Pháp, 
đánh trận Marne [ quan yếu (tháng 
9). Mùa xuân năm 1915, giữa giai 
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đoạn chiến tranh chiến hào, ông thất 
bại ở Neuve Chapelle, nhưng thanh 
minh rằng mình thua do thiếu đạn, 
gây nên cuộc khủng hoảng chính trị 
tại Anh. Sang tháng 9, khi thua tiếp. 
trận Loos, lỗi rõ ràng đo Erench: ông 
đã không huy động lực lượng dự bị 
nên từ thế thắng chuyển thành bại. 
Mất chức vào tay Haig (tháng 12), 
Erench về nước, lo giám sát việc đàn 
áp cuộc Khởi nghĩa Phục sinh của 
nghĩa quân Dublin, Ireland (1916). 


Xem xét tàu bay. 

John French, cùng hai sĩ quan khác, đang 
đứng bên, xem xét xắc tàu bay Đức. Tàu bay 
này không kích nước Anh, trên đường về đã 
bị bản rơi tại Pháp. 


NGÀY QUA NGÀY. 
RA TƯƠNG LAI NÀO ĐANG ĐÓN CHỜ 
CHÚNG TA. 


SIR.JOHN FRENCH THUẬT LẠI TRẢI NGHIÊM VỀ CHIẾN TRANH CHIẾN HÀO, TRONG CUỐN 19/4 XUẤT BẦN NĂM 109 


„ TÔI LỠ MỜ NHẬN 


TƯỚNG ANH 

SINH 23/4/1861 
MẤT 14/5/1936 
CHIẾN TRANH tiến 
TRẬN ĐÁNH Yzres l (1 
Jenusalem (1917), Megiddo (1918) 


Boer, Thế chiến | 
(1917, 


Từng chỉ huy kị bình, lập thành tích 
hồi Chiến tranh Boer, Edmund 
Allenby tiếp tục được giao chức này 
trong lực lượng BEF (tháng 8/1914). 
Hoàn thành tốt trọng trách, đến 
năm 1915, giai đoạn chiến tranh. 
chiến hào, ông chuyển qua nắm bộ 
binh, đánh các trận Ypres và Loos, 
trước khi vươn lên đứng đầu Đệ tam 


Vẻ vang nhập thành 

'Đoạt xong Jerusalem tử tay người Thổ, 
Edmund Allenby đường hoàng thả bộ vào. 
thành (11/12/1917). Giữa cơn bí vận, chiến 
thắng trên giúp Anh lấy lại tỉnh thần. 


fFf EDMUND ALLENBY 


quân. Biệt danh “Bò Đực) tính tình 
thô lỗ, cục cần, Allenby gây mất lòng 
cả binh sĩ lẫn Tư lệnh Haig. Tháng 
4/1917, Đệ tam quân gây thất vọng, 
tại Arras, ông bị điều tới khu vực 
Gaza, Palestine, nơi Thổ, được Đức 
ng hộ, đang giao tranh với Anh và 
chư hầu. 

Vừa đến nơi, Allenby tiếp ngay 
sinh lực cho binh sĩ. Ông dùng kị 
binh cưỡi ngựa và lạc đà, tránh tấn 
công trực điện mà đánh vào sườn 
"Thổ, buộc địch phải bỏ chạy, để 
mất Jerusalem (tháng 12). Nhưng 
chiến công lớn nhất của ông diễn ra 
vào tháng 9/1918, ở Megiddo, nơi 
Anh sử dụng pháo binh và máy bay 
để càn quét mặt đất, khoét một lỗ 
thủng nơi phòng tuyến Thổ, phía bắc 
Jerusalem, cho kị binh và bộ binh 
tràn vào. Đến cuối tháng 10 thì Thổ 
đầu hàng. 


THỂ CHIẾN 1 


Cá tính trầm lặng 

Haig tính ít nói, không gần binh sĩ. Cấp 
dưới giữ khoảng cách với ông, không 
dâm hồi nhiều, có thấy vấn đề cũng 
chẳng dám nêu. 


TƯỚNG ANH 

SINH 19/6/1861 

MẤT 29/1/1928 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Bosr, Thế chiến Ì 
TRẬN ĐÁNH Ypres | (1914), Neưue 
(hapgl (1915), Somme (1916), Yprs 
III(1917), Tổng tấn công Mùa xuân 
(I918),Tổng tấn công Một trấm 
này (1918) 


` Trước ThếchiếnI, 
%Š 4#. Douglas Haig là 
một sĩ quan kị 
binh quảng giao. 
trong xã hội, với kinh 
nghiệm chinh chiến ở Sudan và 
Nam Phi. Tháng 8/1914, ông lĩnh 
chức chỉ huy quân đoàn, tỏ ra đắc 
lực trong những trận đầu tại Pháp. 
Đặc biệt, giữa thời khắc sinh tử ở 
trận Ypres 1 (tháng 11/1914), quân 
đoàn Haig đứng vững kiên cường 
trước sức tấn công mãnh liệt của 
Đức, Được tưởng thưởng, thăng lên 
đứng đầu Đệ nhất quân, ông dẫn dắt 
tập đoàn quân này trong hai trận 
chiến hào; Neuve Chapelle và Loos. 
Không phục John French, Haig. 
âm mưu đá đồ, soán ngôi cấp trên, 
đến tháng 12/1915 thì đạt mục đích. 
Hai năm kế đó, ông phát động nhiều 
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8# DOUGLAS HAIG 


đợt tấn công, gây thương vong đáng 
kể cho quân Anh, nhất là các trận 
Somme và Ypres II (Passchendaele). 
Dưới sức ép nặng nề, Haig tin mình 
chỉ là “công cụ trong tay Đấng Tối 
Linh? do đó giữ vững tỉnh thần. 


VỊ TƯỚNG KIÊN TRÌ 
Với Haig, bất chấp thực tế ra sao, cẩn 
phải đạt được chiến thắng. Ông tấn 
công không nghỉ, ngay khi gặp phải 
những yếu tố bất lợi như thời tiết xấu 
(đôi lúc ảnh hưởng rất lớn đến chiến 
sự, chẳng hạn, tại Passchendaele, mưa 
to biến đất thành bùn lầy) và gần 
như không bao giờ trao quyển chủ 
động cho thuộc tướng. Tuy nhiên, 
Haig có nhiều tính tốt. Ông trung tín 
với đồng minh Pháp, chống đối đến 
cùng những mưu tính chính trị nhằm 
chuyển hướng tập trung khỏi mặt trận 
phía Tây. Quân Anh đưa vào sử dụng 
nhiều phát minh mới, như xe tăng, 
cũng nhờ tinh thần cởi mở của ông. 
Đầu năm 1918, Đức tiến hành 
Tổng tấn công Mùa xuân, đẩy lùi 
đối phương. Haig kêu gọi ba quân 
không ngã lòng. Từ tháng 8/1918, 
đưới quyền ông, Anh giành chuỗi 
thắng lợi lớn nhất trong lịch sử trong 
Tổng tấn công Một trăm ngày. 


LÀ TỌI ÁC. 


,.LIDDELL HART, L/CH SỬ THẾ CHIẾN / NĂM 1970. 
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KHÔNG CÓ CƠ HỘI GIÀNH LỢI THẾ 
MÀ VĂN PHÍ PHẠM MẠNG NGƯỜI, ẤY 
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SÔNG SOMME 

TƯỚNG ñNH Nghiền ngắm chiến thuật CHIẾN TRANH Thế điền | ức suốt một tuần, ngỡ răng bao nhiêu dây 

SINH 20/2/1864 Rawlinson là vị tướng chịu khó _ | L THỒIĐIỂM1/-13/1/1916 thép, boongke địch đã tan tành cà, bộ binh 

MẤT 28/3/1925 tưduy.Chiến thuật hợp đống | ( ĐỊAĐIỂMMiếnĐêngPháp chỉ việc xông vào chiếm chiến hào. Bộ binh 


CHIẾN TRANH Chiến tranh Boy, 
Thế điển I 

TRẬN ĐÁNH Antwerp (1914), 
Ypres | (1914), Somme (1916), 
Amiens (1918) 


Thời Chiến tranh 
Sudan và Boer, Henry 
Rawlinson là sĩ quan 
bộ binh. Đầu Thế chiến 
1, ông tham gia phòng thủ 
Antwerp, lập công trong trận 
Ypres I. được thăng chỉ huy quân 
đoàn (1915), rồi chỉ huy Đệ tứ 
quân (1916). Đệ tứ quân gồm toàn 
lính tỉnh nguyện, tuyến từ Tân 
quân và địa phương quần. được 
giao nhiệm vụ tiên phong trong 
trận Somme (tháng 7/1916). 


tác chiến của ông đã phá 
được trận địa chiến hào trên 
mặt trận phía Tây. 


Rawlinson không 
vì thảm họa Somme 
mà thân bại danh 
liệt, song cũng phải 

ngồi chơi xơi nước 
hơn một năm. Hè 
năm 1918, ông tái xuất, 
để ra chiến thuật hợp. 

đồng tác chiến giữa bộ binh, 
pháo bình, không quân và thiết 
giáp, nhờ đấy thắng trận Amiens 
(tháng 8), giáng đòn mạnh lên 
nhuệ khí Đức. Đợt tấn công Một 
trăm ngày cuổi cùng, ông dùng 
cùng chiến thuật để phá phòng 
tuyến Hinđenburg. 


tất tự tin, xếp hàng ngang, chậm rãi tiến lên, 
chẳng dè giữa chừng bị súng máy quét, chết 
như rạ. Sau cuộc thảm sát hôm đầu, trận 
đánh tiếp diễn suốt năm tháng. Trong vài đợt 
tấn công, quân Anh tỏ ra sáng tạo: họ hành. 
bình trong đêm và lần đầu sữ dụng xe tăng. 
Tuy vậy, không đợt nào hữu hiệu. 


Trận Somme khai màn ngày 1/7/1916. Đây là 
ngày đầm máu nhất trong lịch sử quân sự 
Anh quốc, với thương vong 58.000 người. 
Trận này, Ánh — Pháp cùng hợp lực, kế hoạch 
tấn công do hai tướng Anh là Haïg và 
Rawlinson soạn thảo. Trước ngày 1/7, liên 
quân pháo kích phòng tuyến vững vàng của 
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NHỮNG NHÀ CẦM QUÂN HIỆN ĐẠI 


TƯỚNG LĨNH PHÁP 


PHÁP HUY ĐỘNG KHOẢNG 2,5 TRIỆU QUÂN 

vào tháng 8/1914, nhưng thoạt đầu 

chiến đấu quyết liệt để lật ngược thế cè 
Marne (tháng 9) thì chiếm thượng phong. Tuy nhiên, bước 
vào giai đoạn chiến tranh chiến hào, quân Pháp thiếu chuẩn 
bị, về mặt tình thần lẫn quân giới - quân trang. Trước đại 


fFílJOSEPH JOFFRE 


TƯỚNG PHÁP 

SINH 12/1/1852 

MẤT 3/1/1931 

CHIẾN TRANH Thế chiến! 
TRẬN ĐÁNH Trận Biên giới (1914), Marne (1914), 
(hampagne (1915), Artois (1915), Verdun (1916) 


Gân cả sự nghiệp hoạt động trong 
ngành công bình, đến năm 1911, 
Joseph Joffre được bổ nhiệm làm 
tổng tham mưu trưởng quân đội 
Pháp. Mang tư tưởng chủ công, ông 
soạn thảo Kế hoạch XVII, xác định 
rõ, nếu chiến tranh xảy ra, sẽ 
“tập hợp toàn lực lượng tấn 
công Đức. Tháng 8/1914, 
Pháp đem kế hoạch ẩy thực 
hiện, vấp phải hàng thủ Đức 
ở Alsace-Lorraine (trận Biên 
giới), thua tan nát. Đại quân 
Đức kéo qua Bi, tiến vào 
Pháp. Joffre giữ bình tĩnh, tái 


“Bố” Jofffre 

Joffre luôn thể hiện 
phong thái tự tín. Bất 
chấp những đợt tấn 
công thất bại, ông 
vẫn được 
yêu mến. 


bác và súng máy, cứ ồ ạt xông lên tấn công thì chẳng giải 
quyết được gì. Sau trận tắm máu ở Verdun, sĩ khí Pháp 
xuống đến mức thấp nhất (mùa xuân năm 1917). Tồn tại lây 
lất đến năm 1918, được Anh và Hoa Kỳ giúp đỡ, Pháp mới 
gượng dậy, chống đỡ đợt tổng tấn công của Đức, sau đó 
phản kích, giành thắng lợi cuối cùng. 


phối trí lực lượng, phân kích tại 


Mare, buộc địch phải li, cứu nước | JAN Nái 
nhà khỏi bàn thua trông thấy. POILUS 
VĂN TẤN CÔNG Mang biệt danh dân dã poffu (tậm râu), bộ. 


binh Pháp đi lính tlteo chế độ quản dịch toàn 
dân, được huấn luyện với tình thần tấn công 
bằng mọi giá. Tháng 8/1914, họ bước vào Thế 
chiến với quân phục xanh dương, đội nón 
kẻ-pi. Iuy được hỗ trợ băng đại bác 75mm 
bắn nhanh, gøïlu vẫn 
không chống nổi hỗa 
lực Đúc, chỉ trong ba 
tháng đầu cuộc chiến 
đã chết mắt một 
triệu người. Đến 

năm 1918, quản 


Lên chức tổng tư lệnh, Joffre thành 
lập “vùng quân sự” trên 
lãnh thổ Pháp, cai trị 
như nhà độc tài. Cho 
rằng cấn giữ đà tiến 
(élan): cứ công, nhất 
định sẽ thắng thủ, 
bất chấp hỏa lực 
đối phương 
mạnh tới đâu, 
ông tiến hành 
hai chiến dịch 


ve Pháp mặc áo nhạt 
Champagne và màu hơn, thay 
Artois (1915), kè bìng mũ sắt 


kết quả chỉ nướng, 
hàng trăm ngàn 

quân một cách vô 

ích. Sau trận Verdun 

(tháng 12/1916), Joffre 

mất chức. 


Dầu vẫn dẻo dai, họ 
không còn ảo tưởng. 


QUÁNPHỤC CHUẨN CỦA. 
BỘ BÌNH PHÁP (1914) 


fEÚ PHILIPPE PÉTAIN 


TƯỚNG PHÁP, SAU LÀ QUỐC TRƯỜNG VICHY 
SINH 24/4/1856 

MẤT 23/7/1951 

CHIẾN TRANH Thế chiến | 

TRẬN ĐÁNH Marne Ì (1914), Arois (1915), 
(hampagne (1915), Verdun (1916) 


Phục vụ quân ngũ 38 năm, Philippe 
Pétain mới chỉ đeo lon đại tá, nhưng 
thành tích xuất sắc trong Thể chiến I 
giúp ông thăng tiến nhanh hơn. Từ vị 
trí chỉ huy sư đoàn (trận Marne), ông 
leo lên đứng đầu quân đoàn (tháng 
10/1914), rồi Đệ nhị quân (tháng 
7/1915). Tuy dự phẩn trong hai đợt 
tấn công đẫm máu Artois và 
Champagne, Pétain không tán đồng 
tư tưởng chủ công của Joffre. Thay 
vào đó, ông chủ trương chiến thuật 
tiêu hao: hạn chế tối đa việc phí 
phạm bộ bính, tận dụng đại pháo, 
giết thật nhiều lính Đức. Dẫn đất 
cuộc phòng thủ Verdun vào tháng 
2/1916, ông thể hiện quyết tâm lớn 


lao và trí phán đoán tính nhạy. Có 
điểu, Joffre và các lãnh đạo chính trị 
Pháp đều không thích tính cẩn trọng 
của Pétain. Họ đặt niềm tin vào 
Tướng Robert Nivelle lạc quan. 


KẾT CUỘC BẼ BÀNG 

Mùa xuân năm 1917, Nivelle dẫn dắt 
Pháp tấn công, lại thua thảm hại. Lên 
thay Nivelle, làm tư lệnh một quân đội 
đang rã rời, Pétain cố gắng khôi phục 
nhuệ khí ba quân. Sang năm 1918, dẫu 
vẫn tại chức, ông để mất quyển vào tay 
Ferdinand Foch, gần như không giữ 
vai trò gì trong những thắng lợi cuối 
cùng. Thời Thế chiến II, Pétain giữ 
chức quốc trưởng chính phủ Vichy 
thân Đức (1940-1944), sau bị kết tội 
phản quốc, qua đời tại nơi giam giữ. 


Pétain gắn huân chương cho binh sĩ 
Năm 1917, binh sĩ Pháp nối lên làm loạn khắp. 
nơi. Pétain trấn an họ bằng cách cho ngừng các 
chiến dịch tấn công, cải thiện đời sống quân 
nhân và rộng tay ban phát huân chương. 
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THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN... CHO BỀN NÀO 


CÒN MỘT NGƯỜI ĐỨNG VŨNG. 


LỜI PHILIPPE PÊTAIN TRONG N 


THẾ CHIẾN I 


_ 


Thống chế chủ công 
Ferdinand Foch bản tính hùng 
hồ, luồn thể hiện phong độ tốt 
nhất khi ở thế phản công. Theo 
ông, hòa ước Versailles 1919 đặt 
ra những điều khoản quá nhẹ 
cho Đức, nhẹ đến phẫn nộ. 


pm FERDINAND FOCH 


TƯỚNG PHÁP, TƯ LỆNH TỐI CÁ0 LỰC LƯỢNG 
ĐỒNG 
SINH 2/10/1851 

MẤT 20/3/1929 

CHIẾN TRANH Thế chiến | 

TRẬN ĐÁNH Mamel (1912), Ypre Ì{1914), Artois 
(915), 5omme (1916), lổng tấn công Mùa xuân 
(1918), Marnell (1918) 


Trước Thế chiến I, Ferdinand Foch 
nổi tiếng với tư cách một nhà lí luận 
quân sự. Cuốn Các nguyên lí chiến 
tranh (1903) của ông để xuất việc tấn 
công tổng lực, dùng bộ bình xung. 
phong hàng loạt để trấn áp hỏa lực 
đối phương. Tháng 8/1914, nắm một 
quân đoàn, ông áp đụng nguyên lí 
trên, khiến binh sĩ tổn hại nhiều, 
song vẫn đạt thành công nhất định, 
nên được thăng lên chỉ huy Tập đoàn 
quân. Giữa sức ép nặng nể trong các 
trận Marne Ï (tháng 9) và Ypres L 
(tháng 11), ông táo bạo xua binh 


phản kích, góp phần lớn đem về 
thắng lợi cho Pháp, chặn đứng đà tiến 
của Đức. Tuy thế, sau thất bại tại 
Artois và Somme, Foch bị mất chức 
(tháng 12/1916), đến tháng 5/1917 
mới tái xuất, làm tham mưu trưởng, 
dưới quyền Pétain. 


SỨC HẤP DÂN MẠNH 

Giữa cảnh hỗn loạn trong cuộc Tổng, 
tấn công Mùa xuân do Đức phát 
động, Foch trở thành tư lệnh tối cao 
lực lượng Đồng mình, Dù không, 
phải cấp trên trực tiếp của Anh và 
Hoa Kỳ, ông dùng sức hấp dân cá 
nhân để thuyết phục họ cộng tác, nhờ 
đó điểu phổi hiệu quả các hoạt động 
liên quân. Sau khi ngăn chân Đức ở 
Marne (tháng 6/1918), Đồng minh 
phản đòn, đi một mạch tới thắng lợi 
cuối cùng. Hiệp định ngừng bắn, kết 
thúc Thế chiến I, được kí kết ngay 
trên toa tàu chỉ huy của ông. 


HỮU QUÂN TA BỊ ÉP MẠNH; TRUNG 
QUÂN TA ĐANG NAO NÚNG; TÌNH 
THẾ QUÁ TUYỆT; TÔI TẤN CÔNG. 


FERDINAND FOCH. THÔNG ĐIỆP GỬI BỘ CHÍ HUY. THẮNG 9/1914 


HE ROBERT NIVELLE 


TƯỚNG PHÁP 

SINH 15/10/1856 

MẤT 22/3/1924 

CHIẾN TRANH Thé chiến Ì 

TRẬN ĐÁNH Verdun (1916), (hiến dị Nhel (1917) 


Là sĩ quan pháo binh có tài, Nivelle 
đang giữ chức đại tá khi Thể chiến I 
khai cuộc. Thấy Nivelle giỏi về pháo, 
lại hăng hái quyết liệt, Joffre cất nhắc 
ông rất nhanh. Tháng 4/1916, ông 
được điểu về, đặng khích lệ tinh 
thần tấn công tại Verdun. Nhận Đệ 
nhị quân từ Pếtain, ông thành công 
trong việc đấy lùi quân Đức. Tới 
tháng 12/1916, ông thay Joffre làm. 
tổng tư lệnh Pháp. 


LẠC QUAN QUÁ SỚM 

Nivelle sáng tạo chiến thuật mới trong. 
trận Verdun: nã pháo sấm sét phủ đầu, 
sau đó chơi bài “tiển pháo hậu xung”: 
pháo càn quét trước một khoảng, rồi 
bộ bính tiến lên, bộ binh tiến càng. 
sâu, thì pháo quét càng xa, luôn luôn 


đi trước bộ binh một bước. Theo lời 
ông, đây là bí quyết thắng nhanh: chỉ 
` cần 48 giờ sẽ chấm dứt chiến tranh. 
ˆ “Thế nhưng, chiến dịch của ông ở miển 
long Bác Pháp (tháng 2/1917) không 


Giòi thuyết phục 

Nivelle thuyết phục được các chính trị gia, 
trong đó có thủ tướng Anh David Lloyd. 
George, ủng hộ kế hoạch tấn công của ông. 


đem lại thành quả gì. “Tiền pháo hậu 
xung” đem dùng lần hai đã chẳng còn 
tác dụng bất ngờ. Hơn nữa, pháo binh 
và bộ binh Pháp phối hợp không tốt, 
dẫn đến tồn thất nặng. Thua trận, tỉnh 
thần Pháp xuống thấp, Nivelle mất hết 
uy tín. Ông bị cách chức, điều đến Bắc 
Phi cho tới hết chiến tranh. 
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Chiếm đồi Vimy. 
Trong trận Arras tại miền Bắc Pháp, dải đối 
Vimy dài 8km (5 dặm), nằm trên trận tiệt 
Đức, bị quân đoàn Canadàa tất 
giữ(9-12/4/181).Đồi này có 

lược rất lớn với phe Đồng mính. 


CÁC TƯỚNG LĨNH ĐỒNG MINH KHÁC 


KHỐI CỘNG ĐỒNG ANH cung cấp hai 


tướng 
sáng tạo vào bậc nhất trong Thế chiến I: Arthur 
Currie (Canada) và John Monash (Australia). Cả hai 
chứng minh rằng có thể dùng hỏa lực tiêu hủy phòng tuyến 
địch thay vì phí phạm bộ binh. Chiến thuật này tuy chỉ đem 
lại hiệu quả giới hạn, nhưng nếu cứ áp dụng kiên trì, tích tiểu 


NHỮNG NHÀ CẦM QUẦN HIỆN ĐẠI 


f£í ARTHUR CURRIE 


TƯỚNG CANADA 

SINH 5/12/1875 

MẤT 30/11/1933 

CHIẾN TRANH Thế chiến 

TRẬN ĐÁNH Đớiimy (1917), Yprsil (1917), 
Amiens (1918), Kênh Nord (1918) 


Đang là sĩ quan bán thời gian trong 
lực lượng dân quân tại quê nhà, 
Arthur Currie được điểu sang Pháp, 
chỉ huy một lữ đoàn thuộc quân 
đoàn Canada. Ông dự trận Ypres [T 
vào tháng 4/1915, khi quân Đức lần 
đầu sử dụng vũ khí hơi độc. 

'Trận Somme năm 1916, Currie 
cầm đầu sư đoàn, nổi tiếng vì thái 
độ cần trọng, không phí phạm tính 
mạng binh sĩ, đồng thời đám chất 
vấn lệnh từ cấp trên. Tháng 4/1917, 
ông lên kế hoạch tỉ mỉ, cho pháo 


góp phần chủ đạo giúp Canada 
giành chiến thắng vang dội, chiếm. 
đồi Vimy. Trên cương vị tư lệnh 
quân đoàn Canada, ông phản đối, 
nhưng buộc phải tham gia trận đánh 
tai hại Passchendaele, tức Ypres HI 
(mùa thu năm 1917). 


MỘT TRĂM NGÀY 

'Tháng 8/1918, quân đoàn Canada bí 
mật di chuyển từ Arras đến Amiens, 
hòa cùng các đồng minh khác trong. 
'Tổng tấn công Một trăm ngày. Họ đánh 
nhiều trận, tiếp tục tấn công cho đến 
ngày cuối Thế chiến I. Trong đó, nổi 
nhất là đợt đánh kênh Nord (tháng 9); 
nơi Currie áp dụng chiến thuật sáng, 
tạo, được giới quân sự tán thưởng. 
Chiến thuật sắc sảo 

Currie là người sáng tạo, cần trọng. Ông khéo 
'vạch phương lược, tìm ra chiến thuật để vừa. 
phá được phòng tuyến đối phương, vừa 
giảm thiểu thiệt hại bên mình. 


sẽ thành đại. Alexei Brusilov của Nga đùng chiến thuật hơi 
khác: phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn bộ binh và pháo binh 
để phá thế bế tắc chiến hào. Trong khi đó, tướng Mỹ John 
Pershing chỉ nhập cuộc từ năm 1918. Ông đánh giá súng 
trường cao hơn súng máy, và vì không biết sử dụng pháo binh 
sao cho hiệu quả, nên khiến phe Đồng minh tì 


——— 


ffflALEXEI BRUSILOV 


TƯỚNG NGA 

SINH 19/8/1853 

MẤT 17/3/1926 

CHIẾN TRANH Thế đhiến 

TRẬN ĐÁNH Tổng tấn công Bruzilov (1916), Tổng 
tấn công Kerensky (1917) 


Alexei Brusilov thuộc dòng 
đõi quý tộc, phục vụ trong 
binh chủng kị binh. Là 
nhà quân sự mẫu 
mực, ông chán 
ghét chế độ sa 
hoàng bất lực, 
nhiễu nhương 


'Vị tướng ái quốc 
Brusilov đặt quốc gia 

lên trên hết, chỉ mong 
quân đội Nga có đũ tướng tài 
và quân nhụ hòng bảo vệ nước 
nhà. Chiến dịch năm 1916 của ông là 
đợt tấn công ấn tượng vào bậc nhất 
trong Thế chiến I. 


tiêu điệt các cứ điểm quan trọng của 
địch. Trong vòng hai tháng, họ tiến 
được 150 km (90 đặm), bắt giữ bốn 
mươi vạn tù binh, trước khi bị Đức 
ngăn chặn. 

Sang năm sau, Brusilov góp phần 
kêu gọi Sa hoàng Nicholas thoái 
vị. Được chính phủ lâm thời của 
Aleksander Kerensky chỉ định làm 
tổng tư lệnh Nga, ông phát động, 
đợt tổng tấn công thứ hai, song thất 
bại, vì lúc này quân đội đã gần tan 
rã, chỉ chực chờ làm loạn. Thời Nội 
chiến Nga, Brusilov chọn theo phe 
Bolshevik (1920), giữ chức cố vấn 
cho Trotsky, 


tại Nga. Tuy vậy. khi đứng đầu Đệ 
bát quân, chiến đấu tại Galicia, ông 
chứng tỏ khả năng, cho thấy mình là 
tướng giỏi nhất của sa hoàng (đù 
cuối cùng phải lui binh). 


ĐÁNH ÁO - HUNG 

Năm 1916, nhậm chức tư lệnh 
Phương điện quân Tây Nam, ông. 
chuẩn bị kĩ lưỡng, rồi xua binh đánh 
Áo - Hung (tháng 6). Quân Nga 

tỏa ra, tấn công cùng lúc nhiều nơi 
trên mặt trận, tập trung đại pháo 


6 : —— 

TRÁI TIM DÂN TỘC ĐANG HÒA CÙNG 
NHỊP ĐẬP... VỚI BAO BINH SĨ TRONG 
ĐOÀN QUÂN KHẢI HOÀN. 


ALEXEI BRUSILOY, SỐ TAY MỘT QUẦN NHÂN lờ 


XUẤT BẢN TẠI ANH NĂM 1930 
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THẾ CHIẾN I 


fÈfJOHN MONASH 


TƯỚNG AUSTRALIA 

SINH27/6/1865 

MẤT 8/10/1935 

CHIẾN TRANH Thế chiến | 

'TRẬN ĐÁNH 6ilipoli(1915), Mesines{1917),LeHamal 
(ISI8),Anins(I918),Phòng tyếnHinkerbirg (1918) 


“Trước năm 1914, John Monash là sĩ 
quan trừ bị. Năm 1915, ông giữ chức 
lữ đoàn trường, cùng quân đoàn 
Australia và New Zealand đổ bộ lên 
Gallipohi. Về sau, được thăng lên chỉ 


huy sư đoàn, ông huấn luyện bình sĩ 
theo đúng tiêu chuẩn Anh, rồi dẫn họ 
sang mặt trận phía Tây, lập công ở 
Flanders, với đỉnh cao là trận Cao. 
điểm Messines (1917). Ấn tượng 
trước thành tích trên, Thống chế 
Haig phong ông làm tư lệnh quân 
đoàn Australia (tháng 5/1918). 

“Tại Le Hamel, tháng 7/1918, 
Monash cho máy bay, xe tăng, đại 
pháo và súng máy tấn công phủ 
đầu, đập tan một phần phòng tuyến 


+ 
đối phương. Bộ binh sau đó xông. 
lên, chiếm gìữ phần ấy một cách dễ 
dàng. Chiến thuật này được đùng lại, 
nhưng trên quy mô lớn hơn nhiều, 
khi lính Australia đi tiên phong 
trong trận Amiens (tháng 8). Sang 
tháng 9, Monash phá phòng tuyến. 
Himđenburg tại kênh St Quentin — 
chiến công lớn cuối cùng của ông. 


Chỉ huy quân đoàn 

Monash xuất thân kĩ sự, là người Australia gốc. 
Phổ - Do Thái. Trên mặt trận phía Tây, ông thế: 
hiện năng lực xuất sắc, lên kế hoạch và tổ chức 
các đợt tấn công hiệp đồng binh chủng, bảo. 
đảm pháo binh yếm trợ hữu hiệu cho bộ binh. 


chiến thuật y chang các tướng lĩnh 
Anh - Pháp hồi đầu chiến tranh: 


chính sách, điều binh giúp Pháp ở 
§ Château-Thierry và Rừng Belleau 
b-+ JOHN J. PERSHING (đầu tháng 6). không phối hợp bộ bính và pháo 


TƯỚNG H0A KỲ 

SINH 13/9/1860 

MẤT 15/7/1948 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Hoa Kỳ - Philippines, 
Viễn chinh Mexico, Thế điến | 

TRẬN ĐÁNH (hâteau-Thiery (1918), Rừng Belleau 
(1918), St Mihiel (1918), Chiến địch Mese-Arqonne 
(1919) 


Mãi năm 1917, Hoa Kỳ mới bước 
vào Thể chiến I. Trong số tướng lĩnh 
Mỹ bấy giờ, Pershing có nhiều kinh 
nghiệm nhất, Ông từng đánh người 
đa đỏ ở Đại Bình Nguyên, đánh Tây 
Ban Nha, đẹp loạn Philippines và 
vừa viễn chinh Mexico, tiểu trừ lực 
lượng cách mạng của Pancho Villa. 
Tuy nhiên, đẫn dắt Lực lượng viễn 


TRẬN BĂNG. 
ST MIHIEL 


CHIẾN TRANH Thế diếnÌ 
THỜI ĐIỂM 12-16/9/1916 
ĐỊA ĐIỂM Min Đông Phíp ấn Met 


tứ nửa triệu lính của Đệ nhất quận Hoa Kỳ, _ | 
cộng thêm mười vạn lính Pháp, nai nht sẵn 

sàng, đhuẩn bị đánh vào điểm lồi St Mihiel, 

phía nam Yerdun. Phe Đức nhận thấy khó giữ | 
nđi ŠtMihiel, đang chuẩn bị rút lui, đi sang 

nơi khác, thì bị tập kích. Hoa Kỳ đánh bốn | 
ngày mớt chiếm xong điểm lồi, thương vong 

gân 9.000 người. Theo Pershing, chiến thắng 
trên cho thấy quản Mỹ “giỏi hơn quân nước 
ngoài" 


chỉnh Hoa Kỳ (AEF) đông đảo, tại Khí lực lượng Hoa Kỳ đến đẩy đủ, binh, cứ thế xông lên trực diện. Sau. 
mặt trận phía Tây châu Âu, là một hợp thành tập đoàn quân, Pershing sáu tuấn chiến đấu, chiến dịch thắng 
trải nghiệm hoàn toàn khác. dẫn tập đoàn ra trận tại St Mihiel lợi, nhưng phải trả giá bằng con số 

' (tháng 9/1918), rồi tiến hành ngay thương vong lên đến 120.000 người. 
CHIẾN LƯỢC TAI HẠI chiến dịch tấn công lớn mang tên Lúc thỏa thuận ngừng bắn được kí 
Sư đoàn Hoa Kỳ đầu tiên đặt chân Meuse-Argonne. Ông sử đụng kết, Pershing không hài lòng, vẫn 


đến Pháp vào tháng 6/1917. Muốn 
tự dẫn dắt quân mình, Pershing. 
không cho lính Mỹ phục vụ dưới 
trướng Anh hoặc Pháp. Song năm. 
1918, Đức phát động Tổng tấn. 
công Mùa xuân, tưởng như sắp 
thắng đến nơi, ông, phải nới lỏng. 


Bồi Đen 
Năm 1915, vợ và ba 
con của Pershing qua 
đời vì hỏa hoạn, khiến 
ông bị chấn động lớn. 
về tỉnh thần. Bình sĩ 
không ưa Pershing, 
gọi ông là Bồi Đen 
(Black Jack), vì ông kín 
đáo, khó gần. 


muốn đánh tiếp, tới khí thắng toàn 
diện mới thôi. 


ÄVN NIIH - FI6I 


TƯỚNG LĨNH ĐỨC 


QUÂN ĐỘI ĐỨC MẠNH NHẤT CHÂU ÂU, do 


một bộ tổng tham mưu gồm toàn danh tướng 
dẫn dắt. Dù vấp phải một số thất bại đáng 
đặc biệt là khi đánh Pháp trong giai đoạn đầu (tháng 
8/1914), chỉ huy Đức nói chung vượt trội đối phương về 
chiến thuật. Tuy vậy, trên phương điện chiến lược, họ lại 


tô ra bối rối, không tìm được giải pháp thích hợp. Năm 
1914, bất chấp việc Bỉ tuyên bố trung lập, Đức xâm lấn 

khiến Anh nhảy vào vòng chiến. Sang năm 
1917, Đức lại dùng tàu ngầm đánh tứ tung, buộc Hoa Kỳ 
lâm trận. Cứ “thêm thù, bớt bạn” như thế, có mạnh đến 
đâu rồi cũng phải thua. 


fFfÍ HELMUTH VON MOLTKE NHỎ 


TỔNG THAM MƯU TRƯỜNG QUẦN ĐỘI ĐỨC 
SINH 25/5/1846 

MẤT 18/6/1916 

CHIẾN TRANH Thế chiến Ì 

TRẬN ĐÁNH Trận Biên gi (1914), Mamel (1914) 


trưởng quân đội (1906). Người tiền 
nhiệm của ông, Alfred von 
Schlieffen, đã vạch sẵn kế hoạch 
chiến tranh với Pháp và Nga: nếu 
chiến sự bùng nổ, Đức cần “đấm 
móc” tay phải, băng qua Bỉ để vào 
miền Bắc Pháp. 

Tháng 8/1914, Moltke đem kế 
hoạch ra thực thí, mở trận Biên giới 
đánh Pháp nhưng gặp nhiều vấn 
đề. Thứ nhất: Bỉ kháng cự, cản bước 
tiến Đức; thứ bai: Moltke tự làm yếu 


Helmuth von Moltke, thường gọi 
Moltke Nhỏ (để phân biệt với ông 
bác Moltke Lớn, nhà quân sự lẫy 
lừng của Phổ), vốn rất thân với 
hoàng đế Đức Wilhelm II và được 
'Wilhelm phong làm tổng tham mưu 


é kóc — — 
CUỘC TIẾN QUÂN CỦA TA Ở BỈ QUÁ CÓ 
TÀN BẠO... SONG NHỮNG KẺ NGÁNG 
ĐƯỜNG PHẢI LÃNH HẬU QUẢ THÔI. 


LỠIHELMUTH VON MOLTKE VIẾT TRONG THỤ, 5/8/19i4 
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cánh phải mình khi điều bớt quân 
qua mặt trận phía Đông chống Nga; 
thứ ba: mất liên lạc với tổng hành 
dinh ở Luxembourg, các chỉ huy 
Đức tại Pháp tự đưa ra quyết định: 
đi về phía đông Paris thay vì tây và 
rút lui khi bị phản công ở Marne. 
Trước áp lực bủa vây, Moltke mất 
chức vào tháng 9. Đức giấu kín tin 
này một thời gian, sợ lộ ra sẽ gây 
ảnh hưởng không hay. Mệnh 
lệnh cuối cùng của Moltke là sai 
quân đội đào chiến hào phòng. 
thủ. Như vậy, có thể nói, 
người khởi sự chiến tranh 
chiến bào chính là ông, 


Moltke Nhỏ 

'Moltke không sao thoát khỏi 
cải bóng quá lớn của bác 
mình, người hùng trong 
Chiến tranh Pháp - Phổ. 
năm xưa. 


NHỮNG NHÀ CẦM QUÂN HIỆN ĐẠI 


'TỔNG THAM MỨU TRƯỞNG QUÂN Đội ĐỨC 
SINH 11/9/1861 

ä MẤT 8/4/1922 

CHIẾN TRANH Thế hiến 

TRẬN ĐÁNH Ypre | (1914), Vedun (1916), (hiến 
địchRomania (1916), Jerusalem (1917) 


“Thuộc tầng lớp quý tộc, điển chủ 
(/mker), Falkenhayn đồng thời là 
quân nhân chuyên nghiệp, chủ 
yếu nhờ năng lực mà vươn lên 
đỉnh cao, ngay từ trước Thế 
chiến I. Đang giữ chức bộ 
trưởng Bộ Chiến tranh Phổ, 
khi Moltke mất chức tổng 
tham mưu trưởng (giữa tháng 
9/1914). ông lên thay, mở 
ngay cuộc hành quân “Chạy 


Cái nhìn thực tế 
Falkenhayn là vị tướng thông minh 
Ông đánh giá đứng tình hình chiến 
lược bấy giờ, nên tỏ ra bỉ quan về cơ 
hội toàn thắng của Đức. 


fFfl ERICH VON FALKENHAYN 


(rốt cuộc đánh chiếm $erbia thành 
công). Hai tướng ấy thù, bèn nhân 
việc Falkenhayn sa lẩy ở Verdun (xem 
trang 292-293), vận động hoàng đế 
cách chức ông (tháng 8/1916). 


GIAI ĐOẠN VỀ SAU 

Bị giáng làm tư lệnh Đệ cửu quân, 

Falkenhayn mở Chiến địch 

Romania kéo dài bốn tháng, 

chiếm được thủ đô Bucharest. 

Năm 1917, ông đứng đầu lực 
lượng Yilderim, một Tập 
đoàn quân Thổ, do sĩ quan 


đua ra biển? hòng đánh bọc sườn, 
tiêu diệt đối phương. Thất bại Ypres Ì 
(tháng 11/1914) đánh đấu chấm hết 
cho tham vọng này. Học được bài 
học đắt giá, Falkenhayn bỏ 
hẳn hí vọng tạo bước 
đột phá, đánh 
nhanh thắng 
nhanh. Ông 
chuyển sang 
chiến thuật 


tiêu hao: cứ Đức dẫn đắt, nhưng rồi cũng 
giết chóc, bào. mất chức, do để Anh đoạt mất 
mòn sinh lực ]erusalem. Cuối Thế chiến I, 


địch, đến khi chịu. 
không thấu, địch ắt 


Falkenhayn là tư lệnh Đệ thập 
quân, đóng tại Lithuania. 


phải cầu hòa. 

'Trên mặt trận phía Mặt nạ 
đông, Falkenhayn chống độc 
ủng hộ kế hoạch tấn Trận Ypres li, 
công của Paul von tháng 4/1915, 
Hindenburg và Erich : Mày s20) 
Ludendorf: nhưng lại lấy bớt W g - quân Đức sử 
quân của họ, đem qua Serbia. ..j&œa`>⁄ dụng hơi độc. 


THẾ CHIẾN I 


TƯỚNG ĐỨC 

SINH 20/3/1870 

MẤT 9/3/1964 

GHIẾN TRANH Thế chiến | 

TRẬN ĐÁNH Tanga (1914), Jasin (1915), Mahiwa 
(91?) 


Tà sĩ quan với kinh nghiệm chiến 
tranh thực dân ở Trung Hoa và vùng 
tây nam châu Phi thuộc Đức, 


Bích chương tuyên truyền 

Kì công của Lettow-Vorbeck tại miền Đông 
châu Phi mang nhiều tính chất truyền kì, 
không hề dính dáng đến chiến tranh chiến 
hào. Ông là nhân vật rất phù hợp để đưa vào. 
áp phích tuyên truyền. 


M' PAUL EMILE VON LETTOW-VORBECK 


Lettow-Vorbeck được điều sang 
Đông Phi, chỉ huy lực lượng phòng 
vệ (schu†ztruppe) của Đức (tháng 
4/1914). Tháng 11, Anh đổ bộ 
Tanga. Dù ít quân, Lettow-Vorbeck 
đánh địch tơi bời, cướp đoạt rất 
nhiều vũ khí. Sau trận thứ hai tại 
Jassin (tháng 1/1915), ông nhận ra 
nếu cứ giao chiến chính quy, chẳng 
mấy chốc sẽ cạn sạch cả người lẫn. 
đạn. Từ đó, ông dẫn dắt thuộc hạ 
(gồm 3.000 lính đa trắng và 11.000 
đa đen) sống đời du kích, tự kiếm 
cái ăn, liên tục mai phục, cướp phá 
quân Anh. Anh tăng cường binh lực 
truy lùng, nhưng không sao bắt 


s+ 


được. Tuy chịu nhiều khổ sở, phải 
giữ kỉ luật gắt gao, binh sĩ ai nẩy đều 
trung thành cùng Lettow-Vorbeck. 


VỀ TRONG VINH QUANG 
Tháng 10/1917, buộc phải giao chiến 
ở Mahiwa, Lettow-Vorbeck bị mất 
500 quân, song bắt kẻ thù gánh chịu 
thương vong nhiều gấp năm lần. 
Ông trốn sang Mozambique, thuộc 
địa của Bồ Đào Nha, cẩm cự đến 
hết Thế chiến I, không thua trận 
nào. Năm 1919, trở về Berlin, được 
đón chào như người hùng, song 
Lettow-Vorbeck lại tham gia một 
cuộc đảo chính thất bại, để rồi bị 
đuổi khôi quân ngõ. 


px ERICH LUDENDORFF 


TƯỚNG ĐỨC tháng, tại Tannenberg và cụm hồ 

SINH 9/4/1865 Masuria. Thừa thắng xông lên, 

MẤT 20/12/1937 Hindenburg và Ludendorff gặt hái 
CHIẾN TRANH Thế chiến! thêm nhiều thành công nữa, tiêu biểu 
TRẬN ĐÁNH Liège (1914), Iannenberg (1914),(ụm — là Chiến dịch Gorlice-Tarnow ở Ba 

hồ Masria (1914), 6otliee Tarnow (1915) lổngtốn Lan (1915). Tình hình phía đông 


công Mùa xuân (1918) tưng bừng, trái ngược hẳn với thế bế 
tắc phía tây. 

Ngay đầu Thế chiến 1, Ludendorff đã ‹ 

tỏa sáng, hạ được thành Liège của Bỉ. ĐIỀU HÀNH CHIẾN CUỘC 

Cấp trên vội điểu ông sang mặt trận Tháng 8/1916, Hindenburg giữ chức 

phía Đông, làm tham mưu trưởng tổng tham mưu trưởng quân đội 


cho Paul von Hindenburg, Tại đây, 
ông cho thấy năng lực tổ chức, điểu 
binh nhanh nhạy, góp công đánh bại 
hai Tập đoàn quân Nga chỉ trong một 


6 : — 
LUDENDORFF... CHỈ VĨ ĐẠI KHI 
THÀNH CÔNG. GẶP THỜI THẾ KHÓ 
THÌ ÔNG TA XÌU. 


THỦ TƯỚNG ĐỨC THEOBALD VON BETHMANN-HOLLWEG, NĂM 19I% 


Đức, Ludendorff làm phó. Trên thực 
tế, quyển điểu khiển hấu như trong 
tay Ludendorf cả. Chính ông huy 
động nền kinh tế để phục vụ tối đa 


_? 


TIUSỬ \ 
PAUL VON HINDENBURG ` 


Sau thừi gian dài phục vụ khá thành công trong quản đội, 
Hindenburg về hưu vào năm 1911, với chức chỉ huy quân. 
đoàn. Tháng 8/1914, ông đượ qọi tái ngũ để chống Nga 
nơi mặt trận phía Đông, trở thành anh hùng dân tộc nhờ 
chiến thắng lannenbem. Tháng 8/1916, ông lên làm tổng. 
tham mưu trưởng, được dân Đức ngưỡng mộ hơn cả 
hoàng đế, coï như biếu tượng của tỉnh thần quốc gia.Iuy #2 
vậy, ông không trực tiếp điều hành mà giao quyền cho. 
Lidendorff. Khí Ludendorff tì chức {tháng 
18/1918), Hindenburg vẫn tại vị, hứng kiến việc kí 
kết thỏa thuận đình chiến và cảnh hoàng đế từ 
ngôi. Từ năm 1925 đến khi qua đời, ông giữ chức 
tổng thống nến Cộng hòa Weimar. Năm 1933, 
trước áp lực nhiều hề, ông phâi bổ nhiệm Addlf 
Hitler làm thủ tướng Đức. 


cho chiến sự. Cũng chính ông 
khởi động chiến tranh tàu ngầm 
không giới hạn, nhằm đánh bại 
Anh, nhưng chẳng được, mà lại 
khiêu khích Hoa Kỳ vào cuộc. 

Sau khi kí hòa ước với nước 
Nga bại trận, áp đặt những, 
điểu khoản khắc nghiệt, 
Ludendorff mạo hiểm tổng 
tấn công nơi mặt trận phía. 
"Tây (mùa xuân năm 1918), 
dự tính dứt điểm Pháp trước #% 
lúc Hoa Kỳ kịp can thiệp. ‹ 
Bất chấp thành tựu ban đầu, 
chiến dịch thất bại. Từ tháng, 
7/1918, phe Đồng minh phản 
kích, tàn quân Đức mệt mỏi lui 
về, Ludendorf cũng suy sụp. Ông 
ủng hộ việc cầu hòa (tháng 9), rồi 
bị buộc từ chức (tháng 10). 
Chiến thuật quyết liệt 
Ludendorff là nhà quân sự quyết 
liệt. Chính ông đặt ra thuật ngữ 
totale kơieg (chiến tranh tổng lực), 
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DIỄN BIẾN TRẬN ĐÁNH 


TRẬN VERDUN 


PÉTAIN ĐỐI ĐẦU FALKENHAYN 


quân. Joseph Joffre, tổng tư lệnh Pháp, cho rằng các pháo 
đài trên đã lỗi thời, nên chuyển nhiều đại pháo sang chỗ 
khác. Chiến hào không được ông gia cố, thậm chí thiếu cả 
đây thép gai. Đầu năm 1916, trong quá trình chuẩn bị, 


'THÁNG 12/1915, tổng tham mưu trưởng quân 
đội Đức Erich von Falkenhayn quyết định mở 
đợt tấn công lớn trên mặt trận phía Tây để đập 


tan ý chí chiến đấu của Pháp. Địa điểm Đức lựa chọn là 
Verdun, một thị xã bên bờ sông Meuse, chỉ được bảo vệ 
bởi hệ thống chiến hào sơ sài và vài pháo đài lèo tèo ít 


1 PHILIPPE PÉTAIN 


Đức bắt đầu 
Pháp đưa ra tuyế 
cố giữ 'Verdun, thay vì rút 


lượng Pháp tại đây đang hỗn loạn, 
pháo đài trọng yếu Douaumont đã 
bị Đức chiếm. 


CHIẾN TH 

PHONG NGỤỰ 

Dù nhiễm phải viêm phối, Pétain 
lập tức tạo sự khác biệt. Ông lệnh 
cho thuộc cấp dừng ngay việc xua 
bộ binh xung phong, mà thay vào 
đó, tập trung dùng đại pháo làm. 
tiêu hao sinh lực . Nhận thấy 
:Ðức chỉ mới tiến quân bên bờ đông 
sông Meuse, ông đặt pháo phía bờ 
tây, nhắm bắn bộ bình đối phương. 
Ngoài ra, ông còn nỗ lực vận 


chuyển tới Verdun một lực lượng. 
khổng lồ binh sĩ và quân nhu, 
thông qua La Voie Sacrée, tức 
Cung đường Thần thánh. Mệnh 
đánh như thế, bởi đây là con 
đường huyết mạch, tuy nhỏ, 
nhưng nối Verdun với phần 
còn lại của nước Pháp. Hiểu 

rõ thảm cảnh chiến trường tác 
động ra sao đến tâm lí binh sĩ, 
Pétain để xuất chính sách luân 
phiên nhân sự: về nguyên tắc, 
quân nhân chỉ phải ở tối đa tám 
ngày liên tiếp nơi chiến tuyến. 


NIVELLE LÊN THAY 

Pétain chủ trương phòng ngự, 
khiến Tổng tư lệnh Joffre bất mãn. 
Quan tổng không muốn đáp ứng 
yêu cầu từ ông, chỉ viện thêm 
binh, thêm pháo, vì nếu chỉ thủ 
thôi, thì thêm làm chỉ? Chẳng 
thể sa thải người được lính mến, 
đân yêu, Joffre nghĩ ra cách thăng 
chức cho Pétain, để đẩy ông khỏi 
'Verdun. Thay Pétain là Robert 
Nivelle, vị tướng mang tư tưởng. 
tấn công. 

Pétaìn vẫn chịu trách nhiệm. 
tổng quát về Verdun cho đến mùa 
hè năm 1916, khi Đứcngừng xung 
kích. Cuối trận đánh, Đức rút bớt 
quân, Pháp vùng lên phản đòn, 
giành nhiều chiến thắng; công ấy” 
được tính chơ-Nivelle. 


Buổi chiều Đại tá Émile 
Driant dẫn đất các tiểu 


đoàn Pháp chặn đánh, 
Đức bị thua ở rừng Bois 
đê Caures 


7 giờ 15 Trận 
Verdun bất đầu. 
Đức nà phảo dữ 
dội trong ]0 tiếng, 
Tỏi cho bộ binh 
xung phong 


FALKENHAYN 


T6 giờ 30 Bở bịnh Đúc 
chiếm pháo đài 
Douauront cứ điểm 
trung tài 
tuyến Verdun, hầu như 
không bị ngăn trở 


tà tiến bộ bình 
Đức rong ba ngày đã 
ổn định được tình tình 


phòng 


Đức đưa đến Verdun 1.200 khẩu pháo và hơn hai triệu 


quả đạn. 


Đức uy hiếp MalancouIrt, 
gần cao điểm Côte 304, 
mộtvì trí quan yếu của 
pháo bịnh Pháp, Pétain 
phải điều quản ra tí xa 
cảnh trái để cứu 


Pháp 
Pétain động viên ba 
quần bằng nh. 

nối tiếng: Gourage on Íes 
urg!(Dũng cảm lèn, ta 
sẽ thẳng chúng), 


Pétain chuyển lên đứng 
đầu Cụm tập đoàn quản 
Trung tâm, coi sóc nhiều. 
việc khác bên cạnh 
Yerdun. Nhel thay ông, 
trực tiếp chỉ huy Verdun. 


Có thêm viện 
Định và đố tiếp, 


En 


THẾ CHIẾN Lá 


s, Pháp, 195 km 
{120 dặm) về phía đồng 
THỜI ĐIỂM 21/2- 
18/12/1916 

LỰC LƯỢNG HAI BÊN Đức: 14C 


THÁI TỬ 
WLHELM LÊ) 


quân lúc bắt. 


lượng Đi 

Pháp: 59. 

cả trận, khoảng 3⁄4 quần đội Pháp đã tham chiến 
tại Verdun 

TỔN THẤT Đức: ít nhất 355.000 người; Pháp: ít 
nhất 400.000 người 


Jem ›MÚ THÍCH 
ZẾ\ Hướng tấn công! 
— Giiển tuyến Pháp: 
1916 


Ý hàng ERICH VƠN FALKENHAYN 
an h6 - \ ] hơn, cứ dùng bộ binh tấn công từ 
S, PO DU Nứp ï tháng này sang tháng khác, không 
E>i2cLioi tiến thêm được bước nào, Các 
chiến dịch ở mặt trận phía Tây nhìn 
chung đều bế tắc như vậy. Bản thân 
Falkenhayn cũng đoán ngay từ đầu 
'Verdun sẽ là một trận tiêu hao. Ông 
cho rằng sinh lực và tỉnh thần Pháp 
sẽ cạn kiệt trước. Chẳng ngờ, đến 
mùa xuân, choáng váng bởi số lượng 
thương vong quá cao, chính nhuệ 


—__ kaWaie 5acrée là con đường nhỏ, bên cạnh có 
ray khổ hẹp. Xung quanh Verdưn, Đức. 


Nhelle tập trung đại 
pháo công kích, định 
chiếm lại pháo đài 


Falkenhayn giao phó việc tấn công, 
cho Đệ ngũ quân, do Thái tử 
'Wilhelm dẫn dất. Đức đự tính sẽ nã 
đại pháo đày đặc, rồi xua lính xung 
kích tiến lên, quăng lựu đạn, bắn 
súng phun lửa, sau rốt đến bộ bình. 
Kế hoạch ban đầu được thực thi 
suôn sẻ; Verdun lẽ ra đã bị chiếm 
nếu Falkenhayn chịu mạo hiểm, 


tung hết lực lượng dự bị tham chiến. 


Sau phút ngỡ ngàng, Pháp phòng. 
thủ vững vàng, cơ hội thắng nhanh 
của Đức tan thành mây khói. 
Falkenhayn chẳng nghĩ ra cách tốt 


khí Đức lại xuống dốc không phanh. 


SA LẦY 

Tháng 4, Thái tử Wilhelm đề nghị 
ngừng tấn công, song Falkenhayn 
cương quyết tiếp tục. Mãi tới lúc 
quân Đồng mình mở chiến dịch 
bên sông Somme (1/7), ông mới 
đồng ý chuyển hướng tập trung khôi 
'Verdun. Đức cố đánh thêm một 
đợt cuối cùng, kéo dài sang giữa. 
tháng 7, nhưng thất bại nốt. Ít lâu 
sau đó, Falkenhayn bay chức tổng 
tham mưu trưởng. 
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CHÚNG TA CÓ ĐẠT MỤC TIÊU HAY 
KHÔNG... THÌ CÁC LỰC LƯỢNG PHÁP 
CŨNG SẼ CHẢY MÁU ĐẾN CHẾT. 


'ERICH VON FALKENHAYN, BiểU DÀNG HOÀNG ĐẾ WILHELM l( 25/12/1915 


ất đất đã mất 
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Douatumont, nhưng vững pháo đài 


bất thành ú gĐức _ Souvile (15-18/12) 


Đức dùng 560 pháo, 
bản 36 giờ liền, 


falkenhayn bị mất chức tổng tham 
mưu trường về tay HindenbUIg, 
chiếm được Còte một phần và thất bại ở Verdun. Tỉnh 
304, phía tây sông thế đổi thay, Verdun không còn là 
Meuse : ưutiên của Đức nữa 


'® š 
NHỮNG NHÀ CẦM QUÁN HIỆN ĐẠI 
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E5 THẾ CHIẾN I BÙNG NỔ đúng lúc Đức đang bành 
SÍ trướng hải quân, hòng bám đuổi Anh, nên nhiều 


người cho rằng hai nước sẽ nhân địp tranh hùng, 


giành quyền làm bá chủ mặt bị 
chiến lược khiến cả hai đều th; 


“Trên thực tế, tình hình 
trọng, giữ vững thế thủ. Đại 


hạm đội của Anh và Hạm đội biển khơi của Đức đối diện 


nhau tại Biển Bắc, song Đức thấy mình còn yếu, chưa dám. 
thách thức đối phương. Anh, do đó, không cần đánh nhiều, 
vẫn phong tỏa được địch. Năm 1917, Đức dùng tàu ngầm, 


đánh đắm hàng loạt thuyền buôn phe Đồng minh. Chính tàu 


ngầm 


¡ quan trọng, gây tác 


\g lớn đến chiến c 


chứ chẳng phải các chiến hạm thông thường. 


fFfl DAVID BEATTY 


ĐÔ ĐỐC ANH 

SINH 17/1/1871 

MẤT 11/3/1936 

CHIẾN TRANH Thể chiến | 

TRẬN ĐĂNH vịnh Heigoland (1914), Bãi 
Dopger (915), Iulamti (1916) 


David Beatty lần đầu cho 
thấy tiếm năng khi chỉ huy 
pháo thuyển trên sông Nile, 
trong chiến địch Omdurman 
của Kitchener (1898). Năm 
1910, ở tuổi 39, òng trở 
thành vị đề đốc Anh trẻ nhất 
kể từ thế kỉ 18; sang năm 
1913 thì nắm trong tay Hải 
đoàn tuần dương chiến hạm. 
Hạm loại này vừa nhanh vừa 
mạnh, dùng tấn công bạo 
liệt theo kiểu Nelson thì lí 
tưởng, không gì bằng, 

Thế chiến I khai màn, 
Beatty thể hiện phong độ 
đúng như kì vọng: bắn chìm 
ba tuần dương, một khu trục Đức 
tại vịnh Heligoland (tháng 8/1914). 
Cuộc chạm trán tuần dương chiến 
hạm của Franz Hipper (tháng 
1/1915) thì kém thành công hơn. 

Cá nhân Beatty được khen vì lòng 
dũng cảm, đám đưa soái hạm Lo: 
đi đầu, hứng chịu đạn pháo nặng nể. 
Song Lion và các tàu còn lại không 
liên lạc, phối hợp tốt với nhau, để 
phe Đức chạy trốn sạch, chỉ mất 
mỗi một chiếc tuần dương cũ mốc. 
Trận Jutland (1916), hải đoàn Anh lộ 
điểm yếu trước hỏa lực chính xác từ 
đối phương, bị chìm ba tàu, thủy thù 
đoàn hầu hết chết theo hạm. 


Kiểu cách và cuốn hút 

Trên hình bìa tạp chí Pháp, Beatty đội nón hơi 
lệch một bên. Ông là hình mẫu chỉ huy hải 
quàn kiểu cách, được ái mộ cả trong lẫn 
ngoài nước, 


Tháng 12/1916, Beatty được thăng 
tư lệnh Đại hạm đội. Ông cổ vũ, 
kêu gọi tẩn công, nhưng không đảo 
ngược được chính sách thận trọng 
do người tiền nhiệm John Jellicoe 
để lại. Việc đáng kể duy nhất trong 
nhiệm kì tư lệnh của ông là chấp 
nhận cho hạm đội Đức đầu hàng 
(tháng 11/1918) 


—— 


BEATTY... BẢO: TÀU MÌNH HÔM NAY 


BỊ CÁI QUÁI GÌ ẤY NHỈ 


HẠM TRƯỜNG ERNIE CHATFIELD KẾ LẠI SỰ KIỆN TRONG TRẬN JUTLAND. 


fÈf FRANZ HIPPER 


'ĐŨ ĐỐC ĐỨC 

SINH 13/3/1863 

MẤT 25/5/1932 

(HIẾN TRANH Thế chiến! 


| TRẬN ĐÁNH Trận càn %catborough (1914), Bãi 
{ Dooger (1915), lutand (1916) 


Dẫn dắt đội tuần đương chiến hạm 
Đức, Hipper bắn phá Scarborough 
và các vùng duyên hải khác của 
Anh, khiến nhiều thường đân 
thương vong (tháng 12/1914). Bị 


| Hải quản Hoàng gia Anh chặn đánh 


ở bãi Dogger (tháng 1/1915), ông 
chạy thoát được, chỉ mất một tàu. 
Lập thêm thành tích trong trận 
Jutland, đến tháng 8/1918, Hipper 
được phong chức tư lệnh Hạm đội 


| biển khơi. Tháng 10, giữa lúc các 


| phe tham chiến đang thôa thuận 


ngừng bắn. ông lệnh cho thuộc hạ 


| xuất kích lần cuối, quyết tử đương 


Mề đay Hipper 
Đây là mề đay kỉ niệm thành tích của Hipper 
trong trận Jutland. Hipper là người Bavaria, 
tất được dân xứ này tôn kính, Vua Bavaria 
phong ông tước hiệp sĩ 


đầu hạm đội Anh. Thủy bình Đức 
nổi lên làm loạn, khiến lệnh không 
được thực thi. 


fƑ£ REINHARD SCHEER. 


| TRẬN ĐÁNH )Jutlard (1916) 


| Reinhard Scheer giữ chức chỉ huy 


hải đoàn (1914-1915), sau đó. 
thăng lên tư lệnh Hạm đội biển 
khơi (tháng 1/1916). Ông chủ 
trương tấn công, thích đặt mai 
phục, dụ tàu Anh vào để tiêu diệt. 
Trong một lần như thế (tháng 5), 
thay vì gặp hải đoàn nhỏ, Scheer 
đụng phải Đại hạm đội Anh ngoài 
khơi Jutland. Ông dẫn tàu bên 
mình chạy về cảng thành công và 
tuyên bố chiến thẳng (vì Đức thiệt 
hại ít hơn so với Anh). Sau Jutland, 
ông chỉ xuất quân thêm vài lần, 
chủ yếu mang tính thăm đò, trước 
khi rời hạm đội để làm tham mưu. 
trưởng hải quân (tháng 8/1918). 


Tư lệnh hạm đội 
5cheer thích tấn công, rất bất mãn khi thấy. 
hạm đội Đức quanh quần trong bến. Nhưng 
sau trận Jutland (1916), hầu như chẳng có cơ 
hội nào cho ông tấn công cả. 


fÈ JOHN JELLICOE 


ĐÔ ĐỐC ANH 

SINH 5/12/1859 

MẤT 20/11/1935 

CHIẾN TRANH Thế chiến | 
TRẬN ĐÁNH Jutlrnd (1916) 


Lớn lên giữa thời bình, xuất thân 
không danh giá như nhiều đồng 
nghiệp hải quân khác, John Jellicoe 
thăng tiến nhờ có kiến thức chuyên 
môn cao và luôn chäm chỉ, nỗ lực. 
Tuy từng tham gia các cuộc chiến 
thực dân, ông ít khi đi biển mà chủ 
yếu làm việc tại trụ sở Bộ Hải quân. 
Chức tư lệnh Đại bạm đội, ông miễn 
cưỡng mới nhận (tháng 8/1914) và 
khi đã nhận rồi, thì hết sức thận 
trọng, Winston Churchill nhận xét 
Jellicoe là “người duy nhất, ả hai 
phe, có khả năng thua nguyên cuộc 


chiến trong nội một buổi chiểu” 
Chính Jellicoe cũng tin như vậy. Ưu 
tiên số một của ông là giữ vững ưu 
thế của hải quân Anh trước Đức. 
Muốn giữ ưu thế, thì không được để 
mất tàu. 


CHIẾN THUẬT DÈ DẶT 
Jellicoe thực hiện chiến thuật phong 
tỏa Đức, nhưng ngán địch có thùy 
lôi, tàu ngầm và tàu phóng lôi lợi 
hại, ông cho chiến hạm đóng tít xa, 
tận ngoài Biển Bắc. Do đó, ở vùng 
biển gần các cảng nhà, tàu Đức vẫn 
tự do hoạt động. Hai bên cứ thế chơi 
trò mèo chuột: chỉ khi Đức xông ra, 
Anh mới phản ứng. Tháng 5/1916, 
chạm trán Hạm đội Biển khơi tại 
]utland, Jellicoe có cơ hội tiêu diệt 
đối phương. Tiếc rằng lúc ấy, đứng 


PHÉP THỬ CHIẾN THẮNG CÓ MỘT VÀ 
CHỈ MỘT. KHI KẾT TRẬN, AI LÀM CHỦ 


CHIẾN TRƯỜNG? 


TRÍCH BẢO ANH THE GLO8E BỐN NGÀY SAU TRẤN JUTLAND, NĂM 1916 


TRẬNDÁNH 
JUTLAND 


CHIẾN TRANH Ti diến! 
THỦI ĐIỂM 31/5-1/6/1916 
'ĐỊA ĐIỂM Biển Bắc ngnài khơi Đan Mạch 


Bộ Hải quân Anh giải mã được tín hiệu Đức, biết 


Tầng Hạm đội Biển khơi dưới quyền $cheer đang 
chuẩn bị tiến vào Biển Bắc. Đêm 30, rạng ngày 
31/5/1916, Đỏ đốc Jellicoe dân Đại hạm đội ra 
khỏi 5capa Flow, ngoài khơi phía bắc Scotland, 
định tìm diệt đối phương. Lực lượng hai bẻn 
chênh lệch hẳn: Anh có 28 thiết giáp hạm, Đức 
chỉ có 16. 

Chiếu 31/5, trời mù sương; hai hạm đội 
gặp nhau ngoài khơi Jutland. Beatty và 


Hipper giao chiến trước tiền, với phần thắng 
nghiêng về đội tuển dương chiến hạm Đức. 
Khi Đại hạm đội lộ rõ toàn bệ, 5cheer phát 
hoảng. rước đó, öng không hề hay biết 
Jetlicoe đích thân ra quân. Hạm đội Đức vội 
tăng tốc chạy về, Anh bám đuôi, từ ngày qua 
đến đêm. Tuy chạy, Đức vẫn tố chức phản 
công; khu trục hạm của họ đặc biệt lợi hại, 
phóng ngư lôi gây nhiều thiệt hại cho Anb. 
Ngược lại, Anh không mang thiết bị đánh 
đêm nên xoay trở không tốt. Sáng hôm sau, 
$cheer về đến cảng an toàn, bị mất 11 tàu, 
bên Anh mất 14 tàu 


trên thiết giáp hạm Iron Dukc, 

ông không theo dõi kịp diễn biến 
chiến sự, một tay không quản hết 
150 chiếc tàu dưới quyến. Các hạm 
trưởng Anh cũng rối, vì thời Jeliicoe, 
họ ít có quyền chủ động mà phải đợi 
lệnh từ trên. Hạm đội Đức rốt cuộc 
về bến thoát nạn. Không diệt được 
Đức, với Jellicoe chẳng phải 
thảm họa, bởi mục 
tiêu ông chỉ là giữ 
cho bên mình an 
toàn, 


Không thích => 


rủi ro. 

Jellico thông thái 
nhưng không thích 
tủi ro. Truyền thống 
hung hãng, hùng hổ 
doNelson truyền lại 
cho hải quân Anh rõ 
ràng không ảnh 
hưởng đến ông. 


THẾ CHIẾN I 
s 


Kết quả trận Jutland khiến giới 
cầm quyền Anh bất mãn. Họ bổ 
nhiệm Đô đốc Beatty, người mang 
tư tưởng tấn công, làm tư lệnh Đại 
hạm đội. Jellicoe được chuyển lên 
Bộ Hải quân, giữ chức tham mưu 
trưởng, lo nhiệm vụ đối phó tàu. 
ngầm (U-boat) Đức, bấy giờ đang 
hoành hành, bắn chìm hàng loạt 
tàu buôn. Tuy nghĩ ra kế sách 
hợp lí - thành lập các đoàn hộ 
tống - ông lại chẩn chừ, mãi 
mới thực thi. Việc quản trị 
thời chiến chẳng dễ dàng, 
các phe phái luôn lăm le 
thanh toán nhau. Jellicoe 
không phải chính trị gia, 
nên chỉ trụ được đến 
tháng 12/1917, rồi bị 
bãi nhiệm. 
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THẾ THỜI HỒN LOẠN 


GIỮA LÚC ẤY, PHỤ NỮ, TRẺ EM, NGƯỜI GIÀ NGÃ XUỐNG HÀNG 
LOẠT, MẠNG NGƯỜI MÀ CỨ NHƯ RUÔỒI... TÔI THẤY ÔNG LÃO NÔNG 
DÂN ĐỨNG MỘT MÌNH TRÊỀN ĐỒNG, BỊ ĐẠN SÚNG MÁY BẮN CHẾT. 
MƯỜI TÁM CHIẾC MÁY BAY QUẦN THẢO HƠN MỘT TIẾNG ĐỒNG 
HỒ... NÉM HẾT BOM NÀY ĐẾN BOM KHÁC LÊN GUERNICA. 


'CHA CỐ ALBERTO DE ONAINDIA, KỂ L AI CUỘC DỘI BOM CỦA MÁY BAY ĐỨC TRONG NỘI CHIẾN TÂY BAN NHA, DIỄN RA NGÀY 26/4/1937 


ội chiến Tây Ban Nha 
Binh sĩphe Quốc gia, dưới quyền Tướng. 
teo lối phát 
ng lại 
n Tây Ban Nha 
người phải chết 


chính quyền 
đã khiến nửa trì 


HẬP NIÊN THỨ HAI của thế kỉ 20, thế giới bước vào giai 
đoạn nhiễu nhương: kinh tế - chính trị khủng hoảng, xã hội 


biến động, chiến tranh lan rộng. Tại nhiều nước, quân sự 


gắn liền với chính trị, không thể tách rời: trong khi phiến 


quân và quân cách mạng nổi lên phát động chiến tranh, tướng lĩnh cao cấp 


cũng không chịu kém. Họ giành chính quyền, trở thành bậc kiến thiết 


quốc gia hoặc nhà độc tài. Đủ các chiến thuật được giới cầm quân sử dụng: 


từ đu kích cho tới tấn công bằng máy bay và thiết giáp. Lối tấn công này, 


4¬#$ ©. 


đến Thế chiến II sẽ lên ngôi. 


Từ thập niền 1910 đến 1930, có rất nhiều xung 
đột xảy ra. Trong đó, một số mang quy mô lớn 
và kéo đài, tuy không sánh bằng Thế chiến I. Ở 
Mexico, vụ lật đổ độc tài Porfirio Díaz (1910) 
kéo theo một thập niên nội chiến, làm ít nhất 
hai mươi vạn người chết. Tại Trung Hoa, vị 
hoàng đế cuối cùng mất ngôi (1912), mở ra kỉ 
nguyên tao loạn gần bốn mươi năm, khiến đất 
nước lầm than, ngoại bang thừa cơ xâm chiếm. 

Tương tự, việc Nga tham dự Thế chiến I dẫn 
đến sự cáo chung của chế độ sa hoàng; Cách 
mạng 1917 bùng nổ, các phe tranh đấu khốc 
liệt. Cuối cùng, những người Bolshevik giành 
được chính quyền. Họ lập nên Liên bang các 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, gọi 
tắt là Liên Xô. Cũng sau Thế chiến I, tình hình 
hỗn độn đã giúp quân đội lên nắm quyền tại Ba 
Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ireland. 


CHỦ NGHĨA QUỐC GIA LỚN 
MẠNH 

Tháng 8/1928, 15 quốc gia (bao gồm Hoa Kỳ, 
Nhật Bản, Anh, Đức, Italy, Pháp, vv...) kí kết 
hiệp ước Briand-Kellogg, long trọng cam kết 
từ bỏ chiến tranh. Hi vọng hòa bình vừa nhen 
nhúm, sang thập niên 1930 đã tắt ngúm, khi 
đụng đầu các chế độ quốc gia cực đoan do. 
phong trào Quốc xã ở Đức và giới sĩ quan lục 
quân - hải quân ở Nhật sáng lập. 

Lãnh tụ quân phiệt đều mặc quân phục, song 
không nhất thiết là tướng lĩnh. Chẳng hạn, 
trùm Quốc xã Ađolf Hitler và tràm Phát xít 
Benito Mussoliai dù từng tham chiến trong Thế 
chiến ï nhưng chẳng ai là sĩ quan. Điểm chung 


ở họ là cùng theo đuổi chính sách tái vũ trang, 
luôn chực chờ cơ hội chính phạt, xâm lăng. 
Nhìn lại thì thấy, những cuộc chiến trong 
thập niên 1930 chính là bước khởi đầu của 
Thế chiến II. Năm 1931, Nhật xâm chiếm Mãn 
Châu, sang năm 1935-1936, đến lượt Italy xâm 
lược Ethiopia. Trong Nội chiến Tây Ban Nha 
(1936-1939), Đức và Italy giúp bên này, Liên Xô 
giúp bên kia. Năm 1937, Nhật lại gây hấn lần 
hai, đánh vào Trung Hoa. 


THAY ĐỔI LỐI ĐÁNH 

Suốt những năm 1920-1930, giới quân sự nghiền 
ngắm, nghĩ cách bảo đảm, không để tái diễn thế 
bế tắc chiến hào như thời Thế chiến I. Họ để xuất 
chiến thuật mới, trọng đụng xe tăng, dùng máy 
bay ném bom thành thị và các mục tiêu chiến 
lược. Chiến thuật trên được nhiều người ở nhiều 
nước khác nhau ủng hộ, như Charles de Gaulle 
(Pháp) và Mikhail Tukhachevsky (Liên Xô). Tuy 
nhiên, đi đầu trong việc phối hợp tăng và phi cơ 
là Đức. Đức có cơ hội thử nghiệm lối đánh tân kì, 
khi gửi Binh đoàn Chim điêu sang Tây Ban Nha 
tham chiến. Cùng lúc ấy, Nhật cũng thử nghiệm 
sức mạnh không quân trong cuộc chiến với 
Trung Hoa. 

Đối với đa số chỉ huy, bài học rút ra từ Thế 
chiến Ilà: phải tăng cường tấn công. Nhưng 
cũng có người suy nghĩ ngược lại: cần phòng 
ngự hơn nữa. Một ví dụ điển hình: Pháp cho xây 
dựng tuyển phòng thủ Maginot, công trình quân 
sự quy mô dọc biên giới với Đức. Thực tế Thế 
chiến II cho thấy: phòng tuyến này hẩu như vô 
tích sự. 


Súng trường Mosin-Nagant 
Ra đời năm 1891, súng trường Mosin-Nagant được sử dụng 
phổ biến trong Nội chiến Nga, Đấn Nội chiến Tây Ban Nha, 
phe Cộng hòa cũng được viện trợ nhiều súng này. 
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NHỮNG NHÀ CẦM QUẦN HIỆN ĐẠI 


PHIẾN LOẠN 


CÁC THẬP NIÊN 1910 và 1920, nội chiến và cách mạng 


bùng phát khắp nơi, do những nhân vật không phải nhà 
binh dẫn đắt. Những người này không qua trường lớp 


quân sự, cì 
đội (đôi khi trên quy mô lớn). 


dựa vào khả năng thiên bẩm để tổ chỉ 
¡ Bắc Phi, cuộc khởi nghĩa của lãnh 


huy quân 


tụ Berber, Abd el-Krim, đi trước phong trào kháng chiến, giải phóng 


fFÑ|ABD EL-KRIM 


LÃNH TỤ NGHĨA QUẦN BERBER 
SINH Khoảng 1880 

MẤT 6/2/1963 

CHIẾN TRANH Khởi nghĩa Rí 
TRẬN ĐÁNH Annual (1921) 


Abd el-Krim al-Khattabi sinh trong 
một gia đình Berber có học ở Ajdir, 
thuộc vùng sơn cước Rif của 
Morocco. Đầu thể kỉ 20, Morocco bị 
Pháp và Tây Ban Nha xâu xé, hầu hết 
vùng Rif do Tây Ban Nha cai quản. 
"Thời Thế chiến I, Abd el-Krim bị 
giới chức Tây Ban Nha bỏ tù. Sau 


khi thoát ngục, ông quyết đấu tranh 
giành độc lập. 

Năm 1921, từ căn cứ Melilla, 
quân Tây Ban Nha tiến vào Rif 
đẹp loạn. Nghĩa quân Abd el-Krim 
đánh hạ các khu tiền đồn lẻ loi của 
đối phương, rồi uy hiếp, sửa soạn 
bao vây lực lượng chính tại Annual 
(tháng 7). Phe Tây Ban Nha tướng 
đờ, lính kém, bị giết đến hàng ngàn 
người, hoảng sợ lui về Mellila. Abd 
el-Krim tuyên bố thành lập nước 
Cộng hòa Rif, xây dựng một đội 
quân chính quy nhỏ, trang bị cho họ 


ABD EL-KRIM ĐÃ BỊ BAO VÂY. HẮN 
KHÔNG CÒN ĐÁNG SỢ NỮA. 
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CACH MẠNG 


thuộc địa hàng chục năm. Ở Ireland, Chiến tranh Độc lập và sau đó 


BNội chíế 


lễn ra ở cấp độ nhỏ, chủ yến khủng bố, mai phục qua 


lại. Tình hình Nạa thì khác: trong cuộc Nội chiến theo sau Cách 


mạng Tháng M 


Nga, hai bên huy động lực lượng hàng triệu lính. 


Mexico khác hết các nước trên, vì người hùng của họ là những chiến 
binh nửa chính nửa tà, kiểu như Pancho Villa. 


fÈEf MICHAEL COLLINS 


LẮNH TỰ PHE QUỐC GIA IRELAND 

SINH 16/10/1890 

MẤT 22/8/1972 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Độc lập leland,Nộ 
lreland 

TRẬN ĐÁNH Kởi nghĩa Phục ỉnh (1916), DuBln 
(1922 


Sinh ở hạt Cork, Michael Collins gia 
nhập tổ chức Huynh đệ Cộng hòa 
Ireland lúc đang sống tại Anh. Năm 
1916, ông trở về Ireland, dự phần 
trong cuộc Khởi nghĩa Phục sinh. 
Nghĩa quân rốt cuộc đầu hàng, ông 
bị bắt nhưng sớm được thả. 

Mang sức hấp dẫn mạnh, Collins 
trở thành lãnh đạo chính trị và 
quân sự của phong trào Cộng hòa, 


Lãnh đạo Nhà nước tự do Ireland 
€ollins phát biểu trước đám đông tại Dublin 
(18/3/1922). Bấy giờ, nhiều người chống đối 
hiệp định chia cắt ireland, ông phải tìm cách 
thuyết phục họ. 


Nội chiến 

Cảnh giao tranh trên đường phố Dublin, giữa 
cuộc Nội chiến năm 1922. Nội chiến xảy ra vì 
hiệp ước chia cắt Ireland, trao quyền tự trị 
tiêng cho miền Nam. 


đại pháo, súng máy và súng trường. 
hiện đại (cướp của Tây Ban Nha). 
Hàng chục ngàn dân làng Berber đi 
theo, ủng hộ chính thể mới. 


THÁCH THÚC PHÁP 

Abd el-Krim đi quá xa khi đem quân 
vào lãnh thổ Morocco thuộc Pháp 
(1925). Người hùng Thế chiến I, 
Philippe Pétaìn, được giao nhiệm 
vụ đẹp loạn, với sự trợ giúp từ Tây 
Ban Nha. Pétain đánh lối quy ước 
châu Âu, huy động binh lính vũ 
trang tận răng, cũng như đẩy đủ 
pháo binh, máy bay. Abd el-Krim 
cẩm cự được mười tháng, đến 
tháng 5/1926 thì ra hàng, từ đó trở 
đi phải sống lưu vong. 


Lãnh tụ đáng ngưỡng mộ 

Abd el-Krim được nhiều người ở châu Âu và 
Bắc Mỹ ngưỡng mộ. Ông sống thọ, kịp thấy 
Morocco và Algeria giành độc lập, thoát ách. 
thống trị Tây phương. 


đòi độc lập cho Ireland, góp phần 
sáng lập Quân đội Cộng hòa Ireland 
(RA). Từ năm 1919, Ireland đấu 
tranh du kích chống Anh, Collins 
dẫn dắt Cục Tình báo, đồng thời 
đứng đầu đội ám sát. Ngày Chủ 
nhật đẫm máu, 21/11/1920, đội này 
đã trừ khử 13 người, trong đó có 11 
điệp viên Anh. 


ĐƯỜNG TỚI NỘI CHIẾN 
Tháng 7/1921, chiến sự tạm 
ngừng, Collins dẫn đầu đoàn 
đàm phán với chính quyền 
London. Hai bên thỏa thuận: 
miền Nam Ireland được quyển 
tự trị, nhưng sáu hạt miền Bắc 
vẫn thuộc về Anh. IRA bác bỏ 
thỏa thuận, Collins bèn mượn. 
đại pháo Anh, bắn vào trụ sở của 
họ ở Dublin (tháng 6/1922), khai 
màn nội chiến. Giữ chức tổng 

tư lệnh quản chính phũ Ireland, 
Collins vừa đánh vừa hi vọng 
song phương có thể hòa giải với 
nhau. Ông bị mai phục, bắn chết 
vào ngày 22/8. 


Ji LEON TROTSKY 


NHÀ CÁCH MẠNG B0LSHEVIK 

SINH7/11/1879 

MẤT 21/8/1940 

(HIẾN TRANH Nội chiến Nga, Chiến tranh Nga — Ba Lan 
TRẬN ĐÁNH Peirograd (1919), Warsaw (1920) 


Leon Trotsky, tên thật Lev Davidovich. 
Bronstein, là một nhà cách mạng chủ 
nghĩa Marx, nổi lên từ cuộc khởi 
nghĩa 1905 tại Nga. Khởi nghĩa thất 
bại, ông phải lưu vong, mãi tháng. 
3/1917, khi sa hoàng bị lật đổ, mới trở 
về nước, Ông gia nhập Đảng 
Bolshevik (sau là Đảng Cộng sản Liên. 
Xô), cùng Lenin chiếm giữ chính 
quyển (tháng 11/1917). 

'Trong chính quyển cách mạng của 
Lenin, Trotsky giữ chức dân ủy ngoại 
giao, kí hòa ước Brest-Litovsk với Đức 
(tháng 3/1918), rồi làm dân ủy chiến 
tranh. Trọng trách ông rất nặng nề, 
vì lúc ấy chế độ Bolshevik chưa vững, 


Dân ủy chiến tranh 

Trotsky giỏi điễn thuyết. Ông dùng tài hùng 
biện, động viên các chiến sĩ Hồng quân 
trong cuộc Nội chiến Nga (1918~1920). 


fÈf PANCHO VILLA 


TƯỚNG CÁCH MẠNG MEXIC0 

SINH 5/6/1878 

MẤT 20/7/1923 

(HIẾN TRANH Cách mạng Mexico 

TRẬN ĐÁNH Tierra Blanc¿ (1913), (olumbus (1916) 


Anh hùng nhân dân 

Những kì tích của Pancho Villa đã đi vào. 
truyền thuyết dân gian Hoa Kỳ và Mexico. 
Việc ông bị ám sát năm 1923 đến nay vẫn 
còn bí ẩn. 


Erancisco “Pancho” Villa, tên thật 
Doroteo Arango, vốn là tướng cướp 
ở miền Bắc Mexico. Ông cùng thủ 
hạ tham gia cách mạng, lật đổ nhà 
độc tài Porfirio Díaz, sau đó dự phần 
trong cuộc nội chiến phức tạp, đủ 
thứ phe phái. Do Villa có sức hấp 
dẫn mạnh, Sư đoàn Phương Bắc của 
ông thu hút được nhiều lính tình 


đang phải chống chọi cùng quân 
Bạch vệ (phản cách mạng), cũng như 
các thế lực nước ngoài. 


HỒNG QUẦN MỚI 
Hồng quân Liên Xô ban đầu 
chỉ là những đơn vị Hồng vệ 
binh nhỏ của công nhân cách 
mạng, sau được Trotsky xây 
dựng thành lực lượng chính 
quy đông đảo. Trotsky tuyển 
dụng sĩ quan thời sa hoàng, 
phong họ chức danh “chuyên 
gia quân sự” Ông cũng tái 
lập hệ thống cấp bậc, quân 
bàm và kỉ cương quân đội theo lối cũ. 
Từ năm 1918-1920, nhờ chính sách. 
nghĩa vụ quân sự, Hồng quân tăng 
lên đến năm triệu người, quá đông, 
không thể nào cung ứng cho đủ. Tuy 
vậy, họ văn giành chiến thắng trong. 
Nội chiến, một phần không nhỏ nhờ 
Trotsky, người thường xuyên thăm các 
mặt trận, đọc những bài diễn văn nảy 
lửa và ra lệnh xử tử ngay kẻ nào đào 
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ngũ. Tháng 10/1919, Trotsky chỉ huy 
công cuộc phòng thủ Petrograd (SL 
Petersburg), trước sức tấn công của 
tướng Bạch vệ Nikolai Yudenich, Lính 
dưới quyền nhiều kẻ bỏ chạy, ông phải 
lên ngựa, kêu gọi họ trở về, đương đầu. 
cùng xe tăng đổi phương. Năm 1920, 
Hồng quân đánh Ba Lan, bất chấp 
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Bacwnbeectoro Ocrpoea. 


Băng tay Hồng vệ binh 

Hồng vệ binh là những công nhản vũ trang, 
có nhiệm vụ bảo vệ nhà máy trong Cách 
mạng Nga 1917. Thành viên Hồng vệ bình 
đeo băng tay màu đồ. 


nghi ngại từ Trotsky, rốt cuộc thất bại. 
Vị trí Trotsky trong Đảng không còn 
vững như trước. Sau cuộc tranh chấp 
kéo dài với Josef Stalin, ông bị trục 
xuất khỏi Liên Xô (1929). Năm 1940, 
ông bị ám sát và qua đời tại Mexico. 


nguyện từ Hoa Kỳ. Ông giao tranh 
với viên tướng tàn bạo Victoriano. 
Huerta, chiến thắng nhiều trận, nổi 
nhất là trận Tierra Blanca (tháng 
11/1913). Tháng 12/1914, Villa đem 
quân vào, chiếm giữ Mexico City. 


KHÔNG NGÁN HOA KỲ 
Qua năm sau, Villa đụng độ hai 
đồng mình cũ: Venustiano Carranza 
và Álvaro Obregón. Ông cũng chống 


cả Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ ủng hộ hai 
người này. Tháng 3/1916, ông lệnh 
cho 500 lính vượt biên giới sang 
cướp phá Columbus, New Mexico, 
giao tranh ác liệt với một trung đoàn 
kị binh bên ấy. Hoa Kỳ liền trả đũa, 
sai Tướng John Pershing đem một 
vạn tỉnh binh tìm diệt Villa. Tìm 
mãi không được, Pershing phàn nàn 
mình bị “thua mẹo, thua mưu” Năm 
1923, Villa bị ám sát. 


N NIIH - l6 


Bolshevik (1920) 

Người khổng lồ, tượng trưng cho chủ 
nghĩa Bolshevik, tay phất cờ đỏ, chân 
bước đi giữa nhân dân. Bức tranh của 
Boris Kustodliey, họa sĩ và nhà thiết kế sản 
khấu, đã khắc họa được tinh thần cách 
mạng đương thời. 
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NHỮNG NHÀ CẦM QUẦN HIỆN ĐẠI 


CÁC LÃNH TỤ QUẦN PHIỆT 


THẬP NIÊN 1920 và 1930, tình hình bất ổn 
chính phủ quốc gia quân phiệt nở rộ. Ba 


Lan và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại là hai nước hình 
thành thông qua chiến sự. Những nhà chỉ huy chiến tranh 
lập quốc tại hai nước trên, Jozef Pilsudski và Mustafa 
Kemai, đồng thời thống trị đời sống chính trị quốc nội 


đÈƒ JOZEF PILSUDSKI 


Kostiuchnowka (tháng 7/1916), 
nhưng liên minh với Áo tan vỡ. 
Pilsudski bị bắt, quân đội dưới 


LẶNH ĐẠO CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN SỰ BA LAN 
SINH 5/12/1867 
MẤT 12/5/1935 


CHIẾN TRANH Thế chiến |, (hiến tranh Nga —Balan — quyển ông giải thể. 
TRẬN ĐÁNH Kostiuchnowka (1916), Wafsaw (1920) - 

= NỀN ĐỘC LẬP MONG 
"Trước Thể chiến I, Jozef Pilsudski MANH 


Thế chiến I hạ màn, Pilsudski trở 
thành quốc trưởng nước Ba Lan 
độc lập. Ông đánh nhiều trận để xác 
lập lãnh thổ quốc gia, quan trọng 
nhất là chiến tranh với Nga. Tháng 
4/1920, Ba Lan xâm lấn Ukraine, 


cẩm đầu một tổ chức bán quân sự 
loạt động ngầm chống Nga 
tranh bộc phát, ông 

c bình đoàn tình nguyện, 
sức cùng Áo đánh Nga. Quân 
Ba Lan gây ấn tượng ở 


NGÀI ĐEM VỀ CHO BA LAN TỰ DO, CƯƠNG 
THỒ, QUYỀN LỤC VÀ SỰ TÔN TRỌNG. 


TƯỞNG MOSCICKI,ĐIỂU VĂN CA NGỢI PILSUDSKI, NĂM 1935 


lựt MUSTAFA KEMAL ATATURK 


TƯỚNG THỐ NHÍ KỸ, S&U LÀ TỔNG THỐNG “Thế chiến I với tư cách đồng minh 


SINH Khoảng 1881 của Đức; Kemal trấn giữ Gallipoli, 
MẤT 10/11/1938 chống lực lượng Đồng mình đồ bộ 
CHIẾN TRANH Thế chiến |, Chiến tranh Hy Lạp — (tháng 4/1915). Bất chấp tổn thất, 

Thấ Nhĩ Kỳ ông kiên cường, nhất quyết không 


TRẬN ĐÁNH 6illpoli (1915), 5akarya (1921), 
0umlupinar (1922) 


lui, nên được nhân dân tôn vinh, coi 
như anh hùng. 

Những năm còn lại của cuộc 
chiến, Kemal ít có cơ hội tỏa sáng. 
Tuy vậy, trong thất bại ở Caucasus 
và Palestine, ông vẫn thể hiện được 
năng lực, không bị chê trách như 
nhiều đồng sự khác. Vì thuộc phe 
thua trận, Ottoman phải 
gánh chịu các điểu khoản 
hòa bình khắc nghiệt; Hy 
Tạp và một số nước đem 
quân vào, chiếm đóng 
một phần đất đai Thổ. 
Từ năm 1919, Kemal chỉ 


Nhà sáng lập nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện 
đại, Mustafa Kemal, xuất thân là sĩ 
quan quân đội đế quốc Ottoman, 
từng tham chiến tại Lybia và Balkan. 
Tháng 10/1914, Ottoman bước vào 


Quân đội quốc gia 
Mustafa Kemal duyệt binh tại 
Anatolia (1922), trong cuộc 
chiến chống Hy Lạp của lực 
lượng quốc gia Thổ. 


trong những năm đầu. Tại Trung Hoa thời hậu đế quốc, 

loạn, ngoại xâm diễn ra liên miên, không ai kiểm 
soát nổi toàn thể lãnh thổ, dù Tưởng Giới Thạch gần đạt 
được mục tiêu trên. Nội chiến Tây Ban Nha thì hết sức 
quyết liệt; Francisco Franco tuy chiến thắng, cũng không 
thể đại diện toàn dân tộc. 


nhưng bị quân Bolshevik phản cônh 
đẩy lùi về tận Warsaw. Giữa cảnh 
nguy nan, Pilsudski đem 
binh từ phía nam lên, 
phân đòn ngoạn mục, 
cắt đứt tuyến liên lạc 
địch. Quân Nga lớp bị 
tiêu diệt, lớp rút lui. 
Pilsudski từ chức quốc 
trưởng năm 1922, song bốn 
năm sau tiến hành đảo chính, 
giành lại chính quyền. Từ đó đến 
cuối đời, tuy không phải lãnh 
đạo chính thức, ông nắm 
quyển độc tài, cai trị Ba 
Lan trên thực tế. 


Anh hùng Ba Lan 
Là nhà quân phiệt, 
không ưa dân chủ, 
song Pilsudskí vẫn 
được hắu hết nhân. 
dân Ba Lan xem như, 
người hùng, vì đã có. 
công với đất nước 


Người cha dân Thổ 

Lãnh đạo Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỹ từ năm 1924. 
đến 1938, Mustafa Kemal Ataturk quyết liệt 
hiện đại hóa quốc gia, kiến tạo một nhà nước 
thể tục theo kiểu Tây phương. 


huy lực lượng ái quốc, đấu tranh đòi 
Tại chủ quyền. Được bầu làm lãnh 
đạo chính phủ cách mạng, đóng ở 
 Ankara, ông nghênh chiến bên sông 

'Sakarya, đập tan đợt tấn công từ Hy 
Lạp (hè năm 1921). 


LẬP NƯỚC CỘNG HÒA. 
Năm sau, tiến quân đọc vùng, 
Smyrna bị Hy Lạp chiếm giữ 
(nay là Izmir), Kemal lại 
thắng tại Dumlupinar; Hy 
Lạp rốt cuộc bị đuổi khỏi 
Anatolia. Sau khi hoàng 
đế Ottoman cuối cùng 
bị hạ bệ, ông trở thành 
tổng thống đầu tiên 
của Cộng hòa Thổ Nhi 
Kỳ. Nhận danh hiệu. 
Ataturk - người cha dân 
Thổ (1934), Kemal giữ 
chức tới khi qua đời. 
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fE TƯỞNG GIỚI THẠCH 


LẴNH ĐẠO TRUNG HOA DÂN QUỐC 
SINH 31/10/1887 

MẤT 5/4/1975 

CHIẾN TRANH Nội chiến Irung Hoa, (hiến tranh 
"rung — Nhật, Thế chiến 

TRẬN ĐÁNH Thượng Hồi (1937),Vũ Hán (18 


Lãnh đạo năng động 

Thập niên 1930, nhiều nhà quan sát nước 
ngoài ấn tượng với sự hãng hái, năng động 
của nhà lãnh đạo chính trị ~ quân sự Trung 
Hoa Tưởng Giới Thạch. 


đÈfl FRANCISCO ERANCO 


'TƯỚNG TÂY BAN NHA, SAU LÀ NHÀ ĐỘC TÀI 
SINH 4/12/1892 

MẤT 20/11/1875 

CHIẾN TRANH (hiến tranh Rí, Nội chiến Tây Ban Nha 
TRẬN ĐÁNH Madid (1936), Brunete (1937), Tenlel 
(1938), Lo (1938) 


Francisco Franco thành 
danh từ cuộc đánh dẹp 
khởi nghĩa trong Chiến 
tranh Rif ở Morocco, 
bấy giờ là đất bảo hộ của Tây 
Ban Nha. Tỏ ra dũng cảm, 
đắc lực, ông được phong 
làm chỉ huy Binh đoàn 
Tây Ban Nha (1923), rồi 
chuẩn tướng (1926, vị 


Huân chương chiến thắng 
Huân chương này được trao tặng 
cho các binh sĩ phe Quốc gia, kỉ niệm. 
cuộc binh biến 18/7/1936. 


tướng trẻ nhất quân đội lúc ấy). 
Tháng 2/1936, chính phù Mặt trận 
Bình dân thiên tả lên nắm quyển, 
Eranco bị thuyên chuyển sang quần 
đảo Canary. Năm tháng sau, giới 
quân sự nổi loạn chống chính phủ, 
Tập đoàn quân Châu 
Phi tuyên bố ùng hộ 
quân phiến loạn; ông 
bèn bay tới Morocco, 
lĩnh chức chỉ huy lực 
lượng trên, sau đó đi tiếp 
về chính quốc, trên máy 
bay đo Đức Quốc xã 
và Phát xít Italy cung 
cấp. Quân Franco 
thẳng tiến Madrid, vây 
hãm Toledo (tháng 9). 
Chiến thắng Toledo 
đưa Franco lên ngôi 
vị lãnh đạo phe Quốc 


Thập niên 1920, Tướng Tưởng Giới 
Thạch vươn lên lãnh đạo Quốc dân 
Đảng của Trung Hoa. Ông tiến hành 
bắc phạt, đánh Đảng Cộng sân và các 
thế lực quân phiệt cát cứ, thống nhất 
gần trọn lãnh thổ Trung Quốc. Năm 
1937, Nhật tấn công Trung Ho: 
Tưởng thua ở Thượng Hải, phải lùi 
sâu vào lục địa, chiến đấu phòng ngự 
xung quanh Vũ Hán (1938). Vũ Hán 
cũng thất thủ, ông chạy về Trùng, 
Khánh xa xôi. Từ năm 1941, Chiến 


gia Tây Ban Nha, cả về chính trị lẫn 
quân sự. 

Trong cuộc nội chiến Quốc gia — 
Cộng hòa, Eranco hành động tàn bạo, 
quyết liệt. Đánh chiếm Madrid bất 
thành (tháng 12), ông chuyển dùng, 
chiến thuật tiêu hao. Phía Cộng hòa 
tấn công tới tấp, đến nỗi sinh lực suy 
kiệt, nhưng trong những trận lớn 
như Brunete, Teruel và Ebro, chiến 
thắng đều thuộc về phe Quốc gia. 
Được Binh đoàn Chìm điêu và không 
quân Đức, cũng như quân Italy, giúp 
sức, Franco toàn thắng vào tháng 
3/1939. Tuy nhiên, ông không đứng 
về phe Đức - Italy trong Thế chiến II, 
nhờ đó giữ vững ghế độc tài Tây Ban 
Nha cho tới lúc chết. 


franco ở Morocco 
Sĩ quan trê Franco đang chỉ đạo bính sĩ Binh 
đoàn Tây Ban Nha. Đầu thập niên 1920, Franco 
dẫn dắt bình đoàn này trong Chiến tranh 
Rif tại vùng núi hiểm trở ở Morocco. 


tranh Trưng - Nhật trở thành một 
phẩn của Thế chiến II, Tưởng nhận 
nhiều viện trợ tài chính — quân sự từ 
Hoa Kỳ, nhưng chỉ chú trọng bảo 
toàn lực lượng thay vì chống Nhật, 
khiến Mỹ nổi cáu. 

Sau khi Nhật hàng Đồng minh 
(1945), Tưởng cố tái lập quyển 
thống trị trên lãnh thổ Trung Hoa, 
song bị lực lượng cộng sản của Mao 
Trạch Đông đánh bại. Năm 1949, 
ông đem tàn quân Quốc dân Đảng, 
sang Đài Loan, làm nhà độc tài, cai 
trị đảo này tới khi qua đời. 


LỰC LƯỢNG DƯỚI QUYỀN 
TẬP ĐOÀN QUAN CHÁU PHI 


Tập đoàn quân Châu Phi đóng tại Morocco, 
bao gồm hai thành phản riêng biệt: (1) bộ 
binh và kị binh tình nguyện bản xứ, phục vụ 
dưới quyền sĩ quan Tây Ban Nha; (2) Binh: 
đoàn Tây Ban Nha, lập năm 1920, theo hình 
mẫu Binh đoàn lê dương Pháp, song chủ yếu. 
tuyển lính chính quốc, thay vì người nước 
ngoài, Cộng cả hai lại, được ba vạn binh sĩ, ai 
nấy dạn dày kinh nghiệm chiến tranh thuộc 
địa. Họ trội hơn hẳn so với lực lượng đóng ở 
các thành phố Tảy Ban Nha, đa số là lính quản 
dịch ô hợp, tỉnh thần bất mãn. 

Năm 1936, Nội chiến mở màn, Tập đoàn 
quản Châu Phi được Tướng Franco dổn về 
Madrid, trở thành mũi tiên phong đáng sợ 
của phe Quốc gia. Họ thảm sát rất nhiều 
dân chúng, bắt làm từ bình vô số bính 
(ộng hòa. 


AVN N3IH - YIóF 


1939 - 1945 


THẾ CHIẾN II 


“HÃY HÌNH DUNG CẢNH TƯỢNG STALINGRAD... TA KHÔNG THỂ 
ĐO LƯỜNG ĐƯỜNG PHỐ BẰNG ĐƠN VỊ MÉT NỮA, MÀ PHẢI 
BẰNG XÁC NGƯỜI. STALINGRAD KHÔNG CÒN LÀ THỊ THÀNH. 
BẠN NGÀY, NÓ LÀ ĐÁM MÂY KHÔNG LỒ, MỊT MÙ TỎA KHÓI, LÀ 
CÁI LÒ THIÊU, THẮP SÁNG BẰNG ÁNH LỬA PHẢN CHIẾU, 


MỘT SĨ QUAN ĐỨC, VIẾT TRONG THỜI GIAN DIỄN RA TRẬN STALINGRAD, NĂM 1942-1943 


ức mạnh không quân 
h tạc Heinkel của khô 


Z2 


HẾ CHIẾN II, cuộc xung đột lớn nhất trong lịch sử loài người, 
thật ra gồm hai cuộc chiến riêng biệt. Thứ nhất: ở châu Âu và Bắc 
Phi, quân Đồng minh giao chiến với Đức Quốc xã và các đàn em 
phe Trục (chủ yếu là Italy). Thứ hai: ở Thái Bình Dương, Đông 


Nam Á và Trung Hoa, đối đầu quân Đồng minh là Nhật Bản. Các 
nhà cầm quân trong Thế chiến II đa số mang tư tưởng chủ công. Họ dàn trận 
trên bộ, trên biển lẫn trên không, sử dụng những kĩ thuật và chiến thuật tấn công 
quyết liệt. Nhờ Thế chiến II, Erwin Rommel của Đức, George Patton của Hoa Kỳ 
và Georgi Zhukov của Liên Xô trở thành anh hùng, tiếng tăm lừng lẫy. Hiểu rõ 
tác dụng lớn lao của tuyên truyền, các cây bút thời ấy ra sức ca tụng, tâng bốc các 


`# e. 


vị tướng trên lên tận trời xanh. 


Bước vào Thế chiến II, Đức và Nhật thắng như chẻ 
tre. Tướng lĩnh Đức phát minh phương thức tiến 
bành chiến tranh chớp nhoáng, cơ động. Họ dùng 
vô tuyến truyển thanh điểu phối, triển khai cùng, 
lúc máy bay, xe tăng, bộ binh cơ giới và lính nhảy 
dù. Hồi Thế chiến I, Pháp cẩm cự Đức suốt bốn 
năm, nay thua tan nát chỉ trong sáu tuần. Tháng 
6/1941, Đức mở Chiến dịch Barbarossa, cùng các 
lực lượng Hungary, Romania và Phần Lan xâm 
lăng Liên Xô, thoạt đầu cũng thắng thần tốc như 
vậy. Josef Stalin lệnh cho tướng sĩ Xô Viết quyết tử, 
đương đầu trực điện với địch, nhưng không sao. 
chống nổi, liên tục để mất cứ điểm, đất đai. 

Tại mặt trận Thái Bình Dương, từ tháng 
12/1941 đến mùa xuân năm 1942, Nhật tỏ ra 
không kém Đức khi giành hàng loạt thắng lợi nhờ 
lối tấn công nhanh và không lực hải quân mạnh 
mẽ. Cả Nhật lẫn Đức đều bành trướng thành 
công, chiếm giữ thêm những vùng lãnh thổ bao 
la, nhưng đến năm 1942 bắt đầu khựng lại trước 
những đối thủ quá đông, vượt trội về nguồn lực. 

Tuy nhiên, ưu thế quân số, tài nguyên không 
thôi chưa đủ, còn cần tướng tài để vận dụng hiệu 
quả ưu thế ấy, nhằm đoạt lại thế thượng phong. 
Cũng may, phe Đồng minh, mà chủ lực là Liên 
Xô, Hoa Kỳ và Anh, không thiếu tướng lĩnh giỏi. 
Họ đã thực hiện những kì công về trù 


liệ 


tiếp vận, điểu phối xuất sắc các chiến dịch 
đồng binh chủng. Nhiều đợt hành quân hay 
đổ bộ của phe Đồng minh, số lượng binh sĩ tham. 
gia vượt hơn một triệu. Trên mặt biển Thái Bình 
Dương, tuy phải đụng độ với Nhật trong những, 
cuộc hải chiến lớn nhất lịch sử, phe Đồng minh 
vẫn vững tay, mệnh lệnh không loạn. 

Phe Đồng minh quyết thắng toàn diện, tiêu diệt 
đối phương, nên Thế chiến II kéo đài, cực kì ác 
liệt. Đối đầu cùng Đức, Liên Xô luôn phải đánh 
nhiều hơn so với Anh và Hoa Kỳ. Ngay cả sau 
cuộc đổ bộ D-Day vào mùa hè năm 1944, Đức 
vẫn giữ 228 sư đoàn ở Đông Âu nhưng tại Tây Âu 
chỉ có 58 sư đoàn. 


HỆ THỐNG CHÍ HUY 

Thế chiến II quy mô quá lớn, nên tướng lĩnh trên 
thực địa nhiều khi không có quyền chủ động. 
Nhờ tiến bộ truyền thông, công tác chỉ đạo chiến 
tranh thường bị chỉ phối bởi các lãnh đạo chính 
trị cấp cao, như tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. 
Roosevelt, thủ tướng Anh Winston Churchill, 
tổng bí thư - chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên 
Xô Josef Stalin, hay lãnh tụ (Fũhrer) Đức Adolf 
Hitler. Trong khi Roosevelt giao phó những vấn 
để thuần túy quân sự cho Bộ Tổng Tham mưu, thì 
Churchill hay lục đục với giới cầm 
quân, phải kìm hãm lắm mới không, 
can thiệp chuyện chiến trường. 
Stalin cố gắng giữ vai tổng tư lệnh 
cho đến cuối năm 1942, song rốt 
cuộc chịu nghe lời nói thẳng và đặt 
niềm tin vào một số vị tướng dưới 
quyền. Hitler thì trái lại: chiến tranh 
càng kéo dài, ông càng ngờ vực các 
tướng lĩnh dưới quyền, nên nỗ lực 
tự mình điểu hành tất cả, kết quả 
chỉ dẫn đến thảm họa. 


Mô hình “Thằng Béo” 

“Thằng Béo” là mã danh của quả bom 
nguyên tử lõi plutoni, được thả xuống thành 
phố Nagasaki của Nhật vào ngày 9/8/1945, 
.khiến ít nhất bốn vạn người chết. Sáu ngày 
sau, Nhật tuyên bố đầu hàng. 
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NHỮNG NHÀ CẦM QUÂN HIỆN ĐẠI 


TƯỚNG LĨNH ĐỨC 


XEM XÉT TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG các bên 
tham chiến trong Thế chiến II, Đức là nước sở hữu 


nhiều tướng giỏi nhất. Học thuyết chiến tranh cơ 
động do các tướng Đức khai sáng vừa táo bạo về phương thức, 
vừa linh hoạt về chiến thuật, bảo đảm quyền chủ động cho chỉ 
huy ở mọi cấp. Tuy nhiên, vì phục vụ chế độ Quốc xã, quân đội 


f'ƒ HEINZ GUDERIAN 


TƯỞNG ĐỨC 

SINH 17/6/1888 

MẤT 14/5/1954 

CHIẾN TRANH Thế chiến I 

TRẬN ĐÁNH 6a Lan (1929), Nước Pháp (1940), 
thiến dịch Barbarosa (1941),Mosow (1941) 


Là quân nhân chuyên nghiệp, Heinz 
Guderian giữ chức sĩ quan truyền tin 
trong Thế chiến I. Hòa bình lập lại, 
ông chuyên nghiên cứu lĩnh vực 
chiến tranh thiết giáp, đến khi Quốc 
xã nằm quyền, bành trướng lực 
lượng thì được giao chỉ huy một sư 
đoàn xe tảng, Cuốn Nguy hiểm - Xe 
tăng kìa! do ông viết, được xuất bản 
năm 1937, nhấn mạnh vải trò xung. 
kích của xe tăng, với sự yểm trợ từ bộ 
binh cơ giới, cũng như vai trò của vô 
tuyến truyền thanh trong việc điểu 
phối, chỉ huy. Guđerian áp 

dụng lí thuyết trên khi 


Guderian ở Langres, tháng 6/1940 

Chỉ huy Quân đoàn thiết giáp số 19, Guderian 

hành quân ngang nước Pháp, tiển hành chiến 
dịch càn quét thần tốc, thảm khốc. 


Đức bị ô danh, rốt cuộc thất bại. Sau bước sa lẩy ở Liên Xô, lại 
phải đương đầu cùng Mỹ mới vào trận (tháng 12/1941), tướng, 
lĩnh Quốc xã ngày càng gặp khó, nhất là khì Adolf Hider 


thường 


yên can thiệp việc binh nhung, đưa ra những quyết 


định nhiều lúc phi lí. Nhưng đù chán ngán, vỡ mộng đến đâu, 
hiếm người trong số họ nghĩ đến việc lật đổ lãnh tụ. 


đánh Ba Lan (tháng 9/1939) và đặc 
biệt là đánh Pháp (tháng 5/1940). 
Ông điều các quân đoàn thiết giáp 
băng qua khu rừng núi Ardennes, 
vượt sông Meuse tại Sedan, xuyên 
thủng phòng tuyến đối phương. Đích 
thân ra tiền tuyến, ông đột phá đến 
tận bờ eo biển Anh, đến lúc Hitler hạ 
lệnh ngừng mới thôi. 


XÂM LĂNG THẤT BẠI 

Tuy đóng vai quan trọng trong. 
Chiến dịch Barbarossa tại Nga, mùa 
đông năm 1941, Guderian bị bãi 
chức vì nhất quyết rút binh, bất chấp 
chủ trương “trụ vững” của Hitler. 
Năm 1943, ông tái xuất với chức 
tổng thanh tra binh chủng thiết 
giáp. Sau khi từ chối tham gia âm 
mưu ám sát Hitler (tháng 7/1944), 
ông được bổ nhiệm làm tổng tham 
mưu trường. Vẫn nóng nảy như cũ, 
Guderian tranh luận nảy lửa với 
Hitler nên bị cho “nghỉ phép” vào 
tháng 3/1945. 


TIỂU SỬ: 
ADOLF HITLER 


Thời Thế chiến I, Hitler phục vụ quân ngũ, đeo 
lon hạ sĩ. Về sau, ông lãnh đạo Đảng Quốc xã 
(thập niên 1920), nhậm chức thủ tướng Đức 
(1933), rồi trở thành nhà độc tài được giới 
tướng lĩnh ủng hộ, vì ông chủ trương tăng 
quản số, tái lập sức mạnh quốc gia. Năm, 
1934, toàn quản Đức thể nguyền trung thành 
cùng lãnh tụ. 

Ritler tán thành chiến thuật chớp nhoáng 
°jilzkrieq vì nó đề cao sự bất ngờ, hiệu quả gây 
sốc và sức mạnh ý chí, tất cả đều phù hợp với 
tư tưởng của ông. Ông theo đuổi sách lược 
bành trướng, khiến Thế chiến |Ì bùng nổ 
(1939). Lúc đầu, Đức chiếm thế thượng phong. 
Một số trận, họ chiến thắng nhờ Hitler trực tiếp 
chỉ đạo. Từ đó, Hitler tự cho mình là không thể 
sai lầm, thường mâu thuắn với tướng tá. Sau 
vụ bị ám sát hựt (tháng 7/1944), ông có dấu 
hiệu hoang tưởng, tự huyễn huặc bản thân. 
Tháng 4/1945, ông tự sát trong một boongke ở 
Beilin, giữa trùng váy Liên Xô. 


fÊf ERICH VON MANSTEIN 


TƯỚNG ĐỨC 

SINH 24/11/1887 

MẤT 9/6/1973 

CHIẾN TRANH Thế chiến Ì 

TRẬN ĐÁNH ña Lan (1939), Pháp (1940), 
5ewastopol {1941~1942), Stolingrad (1942—193), 
Khado (194 94) 


Sinh trong gìa đình quý tộc Phổ, 
Erich von Manstein không ưa Hitler 
và Đảng Quốc xã, song vẫn theo họ vì 
thấy họ có công phục hưng quốc gia 
và quân đội. Thời Thế chiến I và giữa 
hai Thế chiến, ông chủ yếu hoạt động 
với tư cách sĩ quan tham mưu. Năm 
1940, lúc đang giữ chức tham mưu 
trưởng Cụm tập đoàn quân A, 
Manstein để xuất kế hoạch dùng thiết 
giáp đánh xuyên Ardennes để tấn 


Manstein ở Liên Xô 

Manstein được nhiều người coi là tướng giỏi 
nhất của Đức trong Thế chiến II. Hình bên chụp, 
năm 1943, lúc ông đang ở mặt trận phía Đông. 


công Pháp. Các tướng khác trong bộ 
chỉ huy thì muốn đi con đường truyền 
thống, qua Bỉ và Hà Lan, nhưng 
Hitler quyết định nghe theo Manstein, 
dẫn đến thành công vang đội. 

Chiến dịch đánh Liên Xô (1941), 
Manstein cũng tham gia, thể hiện tài 
cầm quân xuất chúng trên sa trường, 
được thăng chức tư lệnh của một 
cụm tập đoàn quân. Tuy nhiên, sau 
chiến thắng gian nan Sevastopol, ông 
bị chặn đứng, không phá nổi thể trận 
đối phương tại Stalingrad. Ông cố hạ 
Liên Xô trận nữa ở Kharkov (đầu năm. 
1943), song thất bại trong trận Kurskc 
(xem trang 312-313), trận đánh dấu 
chấm hết cho làn sóng tấn công của. 
Đức trên mặt trận phía Động. 

Ngày càng mâu thuần với Hitler, 
Manstein bị sa thải vào tháng 
3/1944, từ đó đến hết chiến tranh, 
không giữ chức vụ gì nữa. Sau Thế 
chiến, óng bị cáo buộc đã gây tội ác 
chiến tranh, phải ngổi tù vài năm. 


THẾ CHIẾN II 


TƯỚNG ĐỨC 

SINH 24/1/1891 

MẤT 21/4/1945 

CHIẾN TRANH Thế chiến I 

TRẬN ĐÁNH (hiến dịch 8arbaross2 (194: 
(1943), hiến địch Mattet Garden (1944) 
“Aidennes (1944-1945) 


Không được lòng người 

Model cục cần, vụng xứ, lại đồi hỏi quá cao 
nên sĩ quan dưới quyến ai cũng ghét ông. 
Hitler từng nhận xét: “Ta tin tường hắn làm. 
được việc nhưng chẳng muốn phục vụ dưới 


mí 'WALTER MODEL 


Gia đình Walter Model thuộc tầng lớp 
trung lưu, không có truyền thống 
quân sự. Gia thế kém, nên ông phải 
khổ công thể hiện tài năng mới mong 
tiến thân. Trước thời Hitler, sự nghiệp 
Model chưa mấy hanh thông; nhờ 
theo Quốc xã, ông leo lên chức tướng 
(1939), sang thời Chiến dịch. 
Barbarossa, lại càng phất như điểu. Từ 
chức sư đoàn trưởng xe tăng lúc Đức 
mới vào Liên Xô, chỉ sau bảy tháng, 
ông đã cầm đầu Đệ cửu quân, đẩy lùi 
lực lượng Xô Viết ở Rzhev. 


+ 


cháy của lãnh tự; được Hidkr tin 
tưởng hơn các tướng khác, Model 
chuyên về chiến thuật phòng thủ. 
Năm 1944, ông cầm chân Liên Xô ở 
miễn Đông Phổ, sau đó được điểu 
sang mặt trận phía Tây. Tại đây, tuy 
không ngăn nổi bước tiến quân Đồng 
minh từ Normandy, ông thắng trận 
Arnhem, đập tan đợt tập kích của 
lính dù Anh - Mỹ, làm phá sản Chiến 
dịch Market Garden. Thừa thắng 
xông lên, ông theo lệnh Hitler, mở đợt 
phân công lớn (tức trận Ardennes, 
xem trang 326-327), dẫu biết chắc sẽ 
không thành. Sau nỗ lực cuối cùng, 
này, Model bị vây ở vùng Ruhr. Ông 


TƯỚNG ĐỨC 


trướng hẳn đâu.” Mang biệt danh “chuyên gia chữa thà tự sát, quyết không đầu hàng. 
bởi ông đã dẫn đầu cuộc hành quân 
J„ủ ERWIN ROMMEL thần tốc, băng qua Ardennes, đến eo 
biển Anh, trở thành một trong những 
tưởng chiến thuật táo bạo, ông lọt người hùng của Chiến dịch Pháp. 


SINH 15/11/1891 


vào mắt Hitler, được điểu về giữ chức 


"Tháng 2/1941, Rommel thống lĩnh 
Quân đoàn Châu Phi, tiến về Lybia 
giúp Italy, sau đó được thăng làm 
tổng chỉ huy toàn thể lực lượng Trục 


đóng tại vùng sa mạc Bắc Phi, đánh 
nhau với Anh. Tuy thiếu tài nguyên, 
tiếp liệu, ông khéo léo điều động thiết 


MẤT 14/10/1944 chỉ huy tiểu đoàn bảo vệ lãnh tụ. 

CHIẾN TRANH Thế chiến |I Dù chưa có kinh nghiệm về xe tăng 

TRẬN ĐÁNH Nước Pháp (1940), 6azala (1942), Fl nhưng nhờ Hitler, Rommel leo lên vị trí 

Alamein |ề II (1942), Đèo Kasserine (1943), sư đoàn trưởng Sư đoàn thiết giáp số 7, 

Nomandy (1944) chuẩn bị tấn công Pháp. Quyết định bổ 
———_ nhiệm Rommelquả cực kì chuẩn xác, 

Là con một nhà giáo, Erwin Rommel 

lại tòng quân, chiến đấu dũng cảm. 6 = 

trong Thế chiến I, được trao tặng h 

huân chương danh giá Thập tự xanh. MT ĐỐI THỦ 


Sau chiến tranh, ông sống đời buồn 
tẻ, giảng dạy tại một trường bộ binh. 
Năm 1937, nhờ xuất bản cuốn Bộ 


TÁO BẠO, TÀI BA... MỘT 
TƯỚNG QUẦN VI ĐẠI. 


WINSTONCHURCHILL NHĂN XÉT VỀ ROMMEL TRƯỚC QUỐC HỘI ANH, THÁNG 7/1942 


binh tấn công, trình bày những tư 


Mũ của Rommel 
Thời Thế chiến II, sĩ quan cấp tướng. 
của Đức đều đội loại mũ này. 


giáp, liên tục dồn kẻ thù chậm chạp 
vào thế bí, quần cho tả tơi. Chỉ riêng, 
trận Gazala (tháng 5-6/ 1942), Đức 
tiêu diệt hơn 500 xe tăng Anh. 

Đáng tiếc, dẫu là thiên tài chiến 
thuật, Rommel đường như không có 
tầm nhìn chiến lược tương xứng. Bất 
chấp khó khăn không thể khắc phục 
về quân nhụ - lương thực, ông vẫn 
quyết định tiến vào Aì Cập, chỉ để 
lâm vào bế tắc, buộc phải rút lui ở E 
Alamein (xem trang 318-319). Thua 
trận, song ông vẫn thể hiện được tài 
năng, vừa đánh vừa lưi suốt chặng 
đường dài. Tháng 2/1943, Rommcl 
phân kích, giáng cho Hoa Kỳ một 
đòn chí tử tại đèo Kasserine nhưng 
không thể đảo ngược tình thế. 


TRỚ LẠI CHẦU ÂU 

"Trở lại mặt trận châu Âu, lo việc 
phòng thủ miền duyên hãi Pháp, 

đề phòng quân Đồng minh đồ bộ, 
Rommel nghỉ phép vào đúng ngày 
D-Day, Tháng 7/1944, ông bị thương 
trong đợt máy bay Đồng minh oanh 
tạc. Dù không trực tiếp can dự 

vào âm mưu ám sát Hitler nhưng 
Rommsl bị nghi ngờ. Ông chọn cách 
tự sát để bảo toàn thanh danh, tránh 
bị đưa ra xét xử, hành hình. 


Lãnh tụ và thống chế 
Hitler trao gậy thống chế cho Rommel (1942). 
Rommel ban đầu như bị mẻ hoặc, ngưỡng mộ 


Hiler vô cùng, gọi lãnh tụ là "thiên tải quận sự”. 


Về sau, thái độ của ông có phần thay đổi. 
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3 Diễu hành chiến thắng 
ï: Đức diễu hành chiến thắng trước 
urg, Berlin; một bé trai 
Cuộc điều hành được tổ. 
n diễn ra Thể chiến II 


chức trong 
(18/7/1940) để mừng địp Pháp đầu hàng. 


- TƯỚNG LINH LIÊN XÔ 


THẬP NIÊN 1930, lãnh t 


hành công cuộc đại thanh trừng. Trong số 837 sĩ 
quan Liên Xô có quân hàm trên đại tá, 720 lãnh án 
tử hình hoặc thải hồi, vì bị cho là thiếu trung thành với chế 


độ. Chỉ huy “Chiến tranh 


ệ quốc Vĩ 
sống sót sau vụ thanh trừng trên. Từ tháng 6/1941, họ không 


Xô Viết Josef Stalin tiến 


ại” là những tướng lnh vấn để, chấp nh: 


TƯỚNG LIÊN XÔ 

SINH 21/12/1896 

MẤT 3/8/1968 

CHIẾN TRANH Thế chiến Í 
TRẬN ĐÁNH Mos/ow (1' 
(1942-1943), Kurs% (1943), (hiến dịch Bagtation 
(1944) 


Có cha người Ba Lan, mẹ người 
Nga, Konstantin Rokossovsky đứng 
về phe Bolshevik trong Nội chiến 
Nga. Thập niên 1930, đang là sĩ 
quan cao cấp thì cuộc đại thanh 
trừng xây ra, ông bị tống giam, tra 


Đồng minh chiến thắng 

Rokossovsky, Montgomery và Zhukov (từ 
phải sang), trong cuộc diều hành mừng chiến. 
thắng của phe Đồng minh tại Berlin (1945). 


những phải đương đầu với đại binh xâm lăng Đức và đàn em 
phe Trục, mà còn bị Stalin thường xuyên can thiệp vào việc 
cầm quân. Trước mệnh lệnh lãnh đạo, ai gan cùng mình mới 
đám đứng ra chống đối. Cũng may, Stalin cuối cùng hiểu được 
nghe lời trực ngôn và từ năm 1943 trở đi, 
đã trao quyền chủ động cho các tướng lĩnh đưới quyền. 


pxÍ KONSTANTIN ROKOSSOVSKY 


tấn. Được phục chức để chống Đức 
xâm lăng, Rokossovsky lập thành 
tích xuất sắc, bảo vệ thành công thủ 
đô Moscow (1941-1942). Ông chỉ 
huy Phương điện quân Sông Đông, 
bao vây Đệ lục quân của Đức tại 
Stalingrad, rồi chuyển qua nắm 
Phương điện quân Trung tâm, đánh 
trận Kursk. Trong hai trận trên, 
cũng như trong Chiến dịch 
Bagration để giải phóng Belarus và 
miễn Đông Ba Lan, Rokossovsky tỏ 
ra can đảm trước thượng cấp. Hễ 
thấy trên, dù là Georgi Zhukov hay 
chính Stalin, ban lệnh nào sai, ông 
chống đối đến cùng. Thời hậu 
chiến, ông giữ chức bộ trưởng 
trong chính phủ Ba Lan 


fÈf VASILI CHUIKOV 


TƯỚNG LIÊN XÔ 

SINH 12/2/1900 

MẤT 18/3/1982 

CHIẾN TRANH Thế chiến ÌÌ 

TRẬN ĐÁNH 5talingrad (1942~1943), Berlln (1945) 


'Xuất thân nông dân, Vasilii 
Chuikov tham gia lực lượng 
Bolshevik, được phong sĩ quan từ 
thời Nội chiến Nga. Không bị 
Stalin “sờ gáy” thanh trừng, ông 
giữ chức chỉ huy tập đoàn quân 
trong cuộc tiến vào miền Đông Ba 
Lan (1939), cũng như trong Chiển 
tranh Mùa đông tại Phần Lan điễn 
ra sau đó. 

Năm 1941, Quốc xã tấn công, 
Liên Xô thua thảm. Chuikov may 
mắn đang ở Trung Hoa, làm cổ vấn 
cho chính phủ Quốc dân Đảng nên 
không phải gánh trách nhiệm gì. 
Mãi đến nắm 1942, ông mới tham 
chiến chồng Đức. Ngày 12/9, lĩnh 
trọng trách trấn giữ Stalingrad, dù 
chết không được lui, ông thiết lập 
ngay dấu ấn mạnh mế, cứng rắn trên 


chiến trường. Giữa thành phố hoang 
tàn, quân Nga nhận lệnh phải “ôm 
cứng” kẻ thù, tức bám sát Đức, đến 
độ Đức không thể nã pháo hay oanh 
tạc mà không giết luôn lính của 
mình. Bất cứ bình sĩ Nga nào, nếu 
hơi đao động một chút, sẽ bị xử bắn 
ngay. Nhờ tỉnh thần quyết liệt, tranh 
chấp từng tấc đất, Chuikov đã giữ 
vững Stalingrad, trở thành anh hùng 
Xô Viết. 

Trong chiến dịch cuối cùng, 
Chuikov dẫn Tập đoàn quân Cận vệ 
số 8 vào Đức, với nhiệm vụ chiếm 
giữ Berlin. Sau cuộc giao tranh cực 
kì ác liệt vào ngày 2/5/1945, quân 
Đức ở thủ đô đầu hàng. 


VASILLI CHUIKOV, THÁNG 


Đánh chiếm Berlin (1945) 

Chuikov (đứng giữa, nơi đài quan sát, đang 
chỉ đạo trận Berlin đấm máu. Sau này, òng có 
phát biểu, đại ý rằng mọi hòn đá, viên gạch 
tại Berlin đều thấm máu quản mình. 


é6 " 

CHỈ CÓ MỘT CÁCH ĐỀ GIỮ THÀNH: 
CHÚNG TA PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG SINH 
MẠNG. THỜI GIAN LÀ MÁU! 


f#Ff GEORGI ZHUKOV 


TƯỚNG LIÊN XÕ 

SINH 1/12/1896 

MẤT 18/6/1974 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Trung — Mật, Thế dhiển |Ì 
TRẬN ĐÁNH Khalkhin (oi (1939), Lznigrad (1941), 
Moscow (1941), Stalingrad (1942—1943), Kusk 
(1943), (hiến dịch Bagraion (1944), Ban (1945) 


Georgi Zhukoy thuở nhỏ rất nghèo. 
Ông nhập ngũ, phục vụ quân đội sa 
hoàng trong Thế chiến I, rồi theo 
Bolshevik trong Nội chiến Nga, dần 
lên chức sĩ quan cao cấp. Giữa lúc 
nhiều tướng lĩnh khác bị Stalin xử tử 
hoặc thải hồi, Zhukov không hề hấn 
ø\. Năm 1938, ông đem quân ra ngoài 


> 


biên giới, giao tranh với Nhật ở Mông 


Cổ. Dưới quyển ông, Hồng quản 
dùng bộ binh cơ giới và xe tăng đè 
bẹp Nhật tại Khalkhin Gol (1939). 
Được thăng chức tổng tham mưu 
trưởng (tháng 1/1941), ông không 
mấy hài lòng, vì chỉ thích làm tướng 
sa trường, ghét ngồi văn phòng. 

Khi Đức xâm lăng, Stalin muốn 
đối đầu trực điện, cương quyết không 
Iui. Công khai phản đối chủ trương. 
trên, Zhukov bị mất chức (tháng 
7/1941), nhưng vẫn là thành viên 
Bộ Chỉ huy. Sang tháng 9, ông nhận 
lệnh tới Leningrad (St Petersburg), 
thành phố đang bị đối phương uy 


hiếp. Trên thực 

tế, Đức đường 
như không định 
chiếm Leningrad, 
song Zhukov vẫn 
được ghi công như 
người đã cứu thành. Tháng 10, Stalin 
sai ông lặp lại phép màu, hòng cứu 
Moscow. Lần này, ông lập thành tích 
thật: ban đầu chặn đứng Đức, sau 
khéo léo tổ chức phản công, đẩy lùi 
địch vào tháng 12. 


CHIẾN THẮNG 
STALINGRAD 

"Tháng 10/1942, Stalin phong Zhukov 
làm phó tư lệnh tối cao, với trách 
nhiệm giải nguy cho Stalingrad. 
Zhukov thể hiện thiên tài, bắt tay 
vào tỉ mỉ soạn thảo, đoạn nhanh 
chóng, triệt để thí hành kế hoạch 
phản công mang tên Thiên Vương 
Tỉnh, cô lập hoàn toàn lực lượng 
Đức. Đại thắng Kursk năm 1943 
(xem trang 312-313) cũng một tay 
ông chỉ huy. Chiến dịch Bagration 


% đại, nhằm giải phóng Belarus (hè 


ăm 1944), cho thấy Zhukov và các 
Ing lĩnh Liên Xô đã đạt trình độ 


hùng Xô Viết 
'6/1945, Zhukov đã cưới bạch mã trong 
hành chiến thẳng ở Moscow. Bích 
Hầy tái hiện hình ảnh ấy, nhưng đặt 
Ø khung cảnh Berlin điêu tàn; dưới vó. 
Iigựa là những ngọn cờ Quốc xã. 


THẾ CHIẾN II 
+ 


Súng hộ thân 
Súng lục tự động Tokarev 
TT-33 làvũ khí phổ biến. 
của Liên Xó trong Thế 
chiến II.Sĩ quan cấp tướng 
thưởng mang súng này 
bên người để hộ thân. 


thượng thừa về lối đánh hiệp đồng 
binh chủng. Hồng quân giữ vững 
tốc độ trên địa hình khó khăn, dẫm 
nát phòng tuyến địch, đập tan mọi 
sự kháng cự, dù tổn thất bao nhiêu 
nhân mạng, tốn hao bao nhiêu của 
cải cũng không màng. 

Mùa xuân năm 1945, Zhukov 
giám sát việc chiếm đóng Berlin. 
Tướng lĩnh Liên Xô bấy giờ không, 
ai lừng lẫy bằng ông. Bị Stalin giáng 
chức, sau này, ông tái xuất một thời 
gian, trên cương vị bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng (thập niên 1950). 


1 TRẬNBẾNM 
Ì STALINGRAD 


“GIIẾN TRANH Mặt trận phía Đông Thế chiến l! 
Í_ THỜI ĐIỂM 9/1942-2/195 
| _ BỊA ĐIỂM Stalingrad (nay làYolgograd) 


6iữa tháng 3/1942, Đệ lục quân Đức, dưới 
quyền fiiedr]ch Paulus, tiến vào thành phố. 
5talinqra. Chulkov chỉ huy quản Nga, quay. 
lưng về sônq Volga, quyết giữ từng con 
đường, từng nhà xưởng, từng tòa chung cư. 
6iữa lúc Chuikov phòng thủ bên trong, 
Zhukov tấn công bên ngoài (tháng 11), đồng 
thời đánh từ hai phía bắc và nam, vảy hãm Đệ 
lục quản. Theo lệnh Hitler, Paulus không phá 
vây tứt về mà giữ thành đợi cứu viện. luy 
nhiên, viện binh Đức không đến được. Mùa 
đông tới, trước vòng vây ngày càng siết chất, 
Paulus đành đầu hàng (cuối tháng 1/1943). 
Một bộ phận lính Đức vẫn tiếp tục chiến đấu, 
song đến ngày 3/2 cũng phải buông xuôi. 


ĂVN NIIH - ElIóI 


-- 


NHŨNG NHÀ CẦM QUẦN HIỆN ĐẠI 


DIỄN BIẾN TRẬN ĐÁNH 


TRẬN KURSK 


ZHUKOV ĐỐI ĐẦU MANSTEIN 


ESG7I1 MÙA XUÂN NĂM 1943, Đức và Liên Xô đối 
Ì đầu nhau trên chiến tuyến trải dài từ 
Leningrad tới biển Azov. Cả hai đều nhắm tới 


vòng cung Kursk, khu vực do Liên Xô kiểm soát, rộng 
200 km (125 dặm), ăn sâu 150 km (95 đặm) vào vùng 
Đức tạm chiếm. Tháng 4, sau khi thăm Kursk, phó tư 


nghe. Thay vào đó, 
phòng tuyến vững 
y những bãi mìn, chiến hào, 
ng và nhiều loại pháo 
ng Đức qua nồi phòng 
phải ngắc ngư, lúc ấy 
nới lâm trận diệt địch. 
òng cung Kursk là 
Trung tâm của 
và Phương 
n Voronezh của Nikolai 


ĐÀ 


2-3 giờ Liên Xô tiến hành pháo kích, 
nhằm làm gián đoạn tiến trình chuẩn 
bị của Đức. Không quân Liên Xô định 
đanh phù đáu sản bay địch, nhưng 
thất bại thiệt hại nặng nế 


Nhờ điệp viên báo về, Zhukov biết 
chính xác đối phương sẽ xuất quân 
lúc nào, từ đâu. Ông có mặt tại 
đoanh trại Rokossovsky vào rạng 
sáng ngày 5/7, khi Liên Xô pháo 
kích dữ dội lực lượng Đức đang rục 
rịch, chuẩn bị xung kích. Hai ngày 
kế đó, Rokossovsky giữ vững mạn 
bắc, nhưng về phía nam, thiết giáp 
Đức tiến như vũ bảo, có cơ đột phá 
thành công. 


PHÁN ĐÒN 

Cách Kursk 350 km (220 dặm) về 
phía đông là vị trí dự bị chiến lược, 
nơi Quân đoàn tăng cận vệ số 5 đang 
đóng. Nhận lệnh từ Zhukov (6/7), 
quân đoàn này vội tiến về chiến địa, 
đến nơi vào ngày 12. Trong cuộc đấu. 
xe tăng lớn nhất lịch sử, tăng T-34 
Xô Viết đối đầu thiết giáp Đức, kết 
quả bất phân thắng bại. Tuy chưa 
thắng, Liên Xô đã chặn đứng đà tiến 
đối phương. Từ đây, Zhukov bắt đầu 
phản công. 


À TRẬN SINH TỬ VỚI QUÂN 
ĐỨC. TA PHẢI ĐÁNH CHO CHÚNG 
GÃY CỒ. 


NIKITA KHRUSHCHEV, NÓI TẠI DOANH, TRẠI PHƯƠNG DIỆN QUẦN VORONE2A)/EĐÿ S' 


14 giờ 45 Chiến dịch Thành trì mở 
màn, Marstein cho pháo binh và 
không quận tấn công mào đầu, đánh 
chiếm các vị trí tiền tiêu cửa Liên Xô ở 
cảnh phía nam vòng cung Kursk 


5 giờ Quân đoàn thiết giáp số 4 tử 

Đệ cửu quân của Model 
g thời xuất trận. Họ. 

đột phá, lấn vào phòng tuyến Liên Xö. 


phía nam và 
từ phía bá 


chừng 8km (5 dặm) 


Rokossovsky nắm Phương. 
diện quân Trung tâm, trăn, 
qgữ mạn bắc cánh cung, 
Tung xe tăng phản kích, bí 
Đức đánh thua 


lệnh tối cao Xô Viết Georgi Zhukov dự đoán Đức sẽ 
đồng thời tấn công từ hai mặt bắc - nam, hòng tiêu 
điệt lực lượng Liên Xô tại đây. Cùng tháng ấy, lãnh tụ 
Đức Adolf Hitler hội ý các tướng lĩnh đưới quyền, 
quyết định sẽ đánh đúng như Zhukov tiên liệu. Cuộc 
tấn công mang mã đanh Chiến dịch Thành trì. 


Quân đoàn tăng cận vệ số 5 
của Pavel Rotrnistrov, vốn thuộc 
lục lượng dự bị chiến lược, khởi 
đâu hành trình 350 km (220 
dăm) từ phía đồng, hướng về 
mạn nam cánh cung 


_——_— si 


Đệ cửu quân tiến đánh cứ, 
điểm quan trọng Fortyri, vết 
và mãi mới chiếm được, 
song thương vong nhiều 


Modkl tiếp tục tấn công, 
kết quả không khả Đệ cửu 
quân ngừng đảnh trực 
diện, không tiến lên nữa 


(®#- VI, phe nam Đức 
tiến phehh, đột phá gắn 


/ — thônhcông „ 


UKRAINE 


CHỦ THÌCH 


—Giảuy6iĐúc, 
“hlina 
5= Phạm đi tiến quận còÿÐŒc 


Phòng tuyến Liên Xô 


Model phải điều bớt binl 
từ Kursk về Oxel 


MANSTEIN 


[BLfOKOssovsie, 


ZHUKOV [ã: 


c2X Khaov 


Đấu tăng 


Cuộc đấu xe tăng lớn nhất lịch sử nhân loại 
đã diễn ra trong trận Kursk. Ngoài hơn. 
5,000 xe tăng tham chiến, còn có nhiều. 
súng chống tăng và máy bay. Hàng loạt 
thiết giáp Đức và T-34 Liên Xô bị phá hủy, 


ĐỊA ĐIỂM 
vùng Kursk, 


Erich von Manstein, tư lệnh Cụm 
tập đoàn quân Nam của Đức, là 
người chỉ huy đợt đánh mạn nam 
trong Chiến dịch Thành trì, Mạn 
bắc được giao cho Walter Model, tử 
lệnh Đệ cửu quân, thuộc biên chế 
Cụm tập đoàn quân Trung tâm. Hai 
tướng này mâu thuẫn với nhau. Tuy 
Manstein uy danh lừng lẫy trên mặt 
trận phía Đông, nhưng ông không 
thể ra lệnh cho Model, 


BẤT ĐỒNG Ý KIẾN 

Model nhận định: nếu tấn công 

sẽ mắc bẫy đối phương, vì kết quả 
đo thám trên không cho thấy Liên 
Xô đang xây phòng tuyến rất chắc 
chắn. Manstein cũng không thật 
sự tán thành Chiến dịch Thành trì, 
nhưng nghĩ phe mình đủ sức tiến 
hành một cuộc hợp vây kinh điển, 
điệt trọn quân thù, miễn là hành 
động đủ nhanh. Chẳng như ý ông, 
chiến địch cứ bị đình hoãn hết lần 


THẾ 


SH NT 


Jkrainte. 


này sang lần khác. Ngày khởi sự 
ban đầu là 3/5, sau đời tới 5/7. 

Khi xuất kích, hai tướng quân 
Đức mỗi người chọn một chiến 
thuật. Trước các bãi mìn và chiến 
hào Liên Xô, Model cho bộ bình đi 
trước mở đường, sau mới đến xe 
tăng, Manstein thì tự tin xua Quân 
đoàn thiết giáp số 4 càn lướt, lấn 
thẳng phòng tuyến địch, 


CHƯỚNG NGẠI KHÓ VƯỢT 
Không quân Đức mạnh hơn đối 
phương, giúp lục quân chiểm lợi 
thế lớn. Tuy vậy, Liên Xô kháng cự 
kiên cường hơn dự liệu. Đến ngày 
10/7, Model phải dừng; Manstein 
vẫn tiếp tục tiến, xuyên thủng các 
phòng tuyến, đập tan mọi cuộc 
phản công. Khi chiến thắng dường 
như đang đón chào ông, lực lượng 
tăng dự bị của Liên Xô thình lình 
xuất hiện. Đại chiến xe tăng diễn ra. 
tại Prokhorovka. 

Ngày 13/7, Manstein về tổng 
hành dinh gặp Hitler, xin được tiếp 
tục đánh. Trong lúc ấy, Liên Xô tấn 
công tới Orel, ngay sau lưng Đệ 
cửu quân, khiến Model vội vàng 
lui binh, tránh cảnh rơi vào trùng, 
vây. Ngày 23/7, đến lượt Quản đoàn 
thiết giáp số 4 bị đẩy lùi về vạch 
xuất phát, Manstein cố gắng đến 
đâu cũng lchông thể lật ngược được 
thế cờ. 


AXVN NIH - PIóE 


lệnh hủy cÌ 


Nam của Manstein. Họ tái 


ng thiết giáp. chiếm Kharkov vào 


t trận Italy 


Quân đoàn: 
số 4 lụi lại vị trí 
Giai đoạn tắn công của 
Đức chấm dứt 


TƯỚNG LĨNH ĐỒNG MINH 


TRƯỚC TẤM GƯƠNG NHÃN TIỀN của Thế chiến I, và New Zealand cẩn thận dặn dò các tướng lĩnh nước họ không 


lãnh đạo Pháp, Anh, cũng như các nước thuộc Cộng được để xảy ra thương vong quá lớn. Suốt cuộc chiến, tướng Anh 

đồng Anh, đều e dè, sợ cảnh chém giết kinh hoàng và các tướng Cộng Đồng Anh nói chung không mang nhiều tư 
trong những năm 1914 -1918 sẽ tái điễn. Bernard Montgomery, tưởng tấn công, mặc dù quyết tâm và khả năng tổ chức của họ 
nhà cầm quân Anh thành công nhất trong Thế chiến II, nổi tiếng không tồi. Về phần Pháp, sau thất bại ban đầu vào tháng 6/1940, 
là người cẩn trọng, ít phí phạm nhân mạng. Chính phủ Australia nước này cố gắng gỡ gạc danh dự, lấy lại niềm tự hào quốc gia. 


“Liệu cơm gắp mắm” 


f'í|ARCHIBALD WAVELL vi 


trắm, có lòng nhắn đạo. Suốt. 
Thế chiến II, ông luôn bị giao. 


TƯỚNG ANH Tuy lập chiến công, được quần chỉ huy những lựE(ENE 
SINH 5/5/1883 chúng ngưỡng mộ, Wavell tính yếu, thiếu thốn về nhân 
MẤT 24/5/1950 thẳng, lại hay bi quan, khiến Thủ lực, vật lực. 

CHIẾN TRANH Thế chiến tướng Churchill không hài lòng. 

TRẬN ĐÁNH Chiến dị La bàn (1940-1941), Tháng 2/1941, được lệnh chuyển 

(hiến dịch Rìu chiến (1941) bớt bình lực từ Bắc Phi sang Hy 


Lạp, ông phản đối, nhưng rồi vẫn 


EÀK Vốnconnhà tướng Wavel cả đời 
[aÄ_ phục vụ quản ngũ, từng mất một 
BBẢ, mít hỏi Thế chiến vươn lên vị trí 
2. cao cấp giữa hai cuộc chiến, đến 
BẦ_ nên 1939 ðng nhận chức chỉ huy 

lực lượng Anh tại Trung Đông. 
4 Tháng 6/1940, Iraly đứng về phe 
E ức, tấn công Anh ở Bắc và Đông 

trên sa mạc, chiếm giữ Cyrenaica, 
Ä bắt mười vạn quân địch làm tù bình. 
HỒN Ông còn tháng Italy tại Ethiopia và 
Ệ Somali. Bình Italy đông mà yếu, Cờ tư lệnh 
bẻ song chiến thẳng của ông không vì Trong thời gian cấm quán tại Trung Đông (1939-1941), 
VI thế mốt di giá trị. 'Wavell luôn cho gắn lá quốc kì này trên công xa, 
Š TIUSử làm theo. Kết quả: Anh mất cả chì, 
= _ lẫn chài. Không những Hy Lạp và 
EA WINSTON Crete vẫn thất thủ mà Cyrenaic8 
z CHURCHILL cũng bị Quân đoàn Châu Phi 

là thủ tướng Anh từtháng 5/1940,ChuhlJ — Của Rommiel thu phục. Sau 


đó, trong tình trạng lực lượng. 
phân tán, đang cùng lúc than 
chiến ở Syria và Iraq, Wavell 
cố phát động đợt tấn công sa 
mạc thứ hai: Chiến dịch Rìu. 
chiến, chỉ để thất bại thảm 
hại Churchill bèn điều ông 
về hậu phương, cho làm tư 
lệnh ở Ấn Độ. 


kiên quyết chống Đức, nỗ lực lèo lái công 
cuộc kháng chiến của dân tộc. Tuy không có. 
chuyên môn, ôn tỏ ra sắc sảo về chiến lược. 
Quyết định đưa quân vào ltaly năm 1943 và 
trì hoãn cuộc đố bộ lên đất Pháp cho đến mùa 
hè năm 1944 là do ông đưa ra. Cho rằng 
tướng lĩnh Anh thiếu sáng tạo, sợ chiến đấu, 
Churchill hay thúc giục, kêu gọi họ tấn công. 
5ong ông chỉ dừng ở đó, không can thiệp sâu 
thêm về quân s = 


CHIẾN SỰ Á CHÂU 
Nhật Bản tham chiến, hậu 
phương trở thành tiển 
tuyến. Wavell giữ chức tổng, 
chỉ huy quân Đồng minh 
tại Đông Nam Á trong 

vài tuần. Thiếu thốn tài 
nguyên, vật lực, ông để mất 
Singapore và Indonesia, 
cuối cùng phải chạy khỏi 
Miến Điện. Từ năm 1943 
đến hết chiến tranh, ông 
ngồi ghế toàn quyển Ấn Độ. 


TƯỚNG NEW 7EALAND 

SINH 21/3/1889 

MẤT 4/7/1863 

CHIẾN TRANH Thế chiến I 

TRẬN ĐÁNH Œete (1941), E Alamein I (1942), 
Monte (as:ino (1944) 


Bernard Freyberg lớn lên ở New 
Zeland. Thời Thể chiển I, ông đeo 
lon sĩ quan Anh, lăn xả quên thân, bị 
thương chín lần, được tặng huân 
chương Thập tự Victoria sau trận 
Sông Somme (1916). Vẫn thuộc biên 
chế quân đội Anh, nhưng khi Thế 
chiến II bùng nổ, ông được bổ 
nhiệm làm chỉ huy lực lượng viễn 


BERNARD FREYBERG 


chỉnh New Zealand. Tháng 5/1941, 
quân Đức nhảy dù vào đảo Crete do 
Ereyberg trấn giữ, ông không chống, 
nổi, phải rút chạy. 


CHIẾN BINH DỮ DĂN 
Chuyển sang Bắc Phi, Freyberg lấy 
lại danh tiếng nhờ chiến thắng El 
Alamein II. Quân New Zealand 
đưới quyền ông chiến đẩu mãnh liệt, 
khiến Rommel ngán nhất. Những. 
năm 1944-1945, Freyberg tham 

gia cuộc giải phóng Italy. Sau trận 
Monte Cassino, ông cho sư đoàn 
bành quân thần tốc tới Trieste, kịp 
có mặt tại đây vào ngày 2/5, khi lực 
lượng Đức ở Italy đấu hàng. 


'Đích thân làm gương 

Tính hay gầy gổ, chẳng biết sợ là gì, 
Freyberg luôn đích thần chỉ huy nơi 
tiền tuyến. Ông rất ghét quy củ hình. 
thức, nhưng lính nể ông, nghe ông 
một phép. 


9/1959 
CHIẾN TRANH Thế chiến 
TRẬN ĐÁNH Võy tầm blrtk(194!), Alamein (1942) 


Năm 1914, đang dạy học ở 
Melbourne, Leslie Morshead nhập 
ngũ, tham gia đội viễn chỉnh 
Australia, đổ bộ lên Gallipoli 
{1915). Thoạt đầu là sĩ quan cấp. 
thấp, ông thăng tiến nhanh, giữ 
chức chỉ huy tiểu đoàn trong nhiều 
trận lớn trên mặt trận phía Tây. 
(1917-1918), từ Messines và 
Passchendaele đến Tổng tấn công 
Một trấm ngày. 

“Thời bình, Morshead vẫn hoạt 
động tích cực cùng lực lượng trừ 
bị. Năm 1939, chiến tranh lại nổ 
ra, ông tái xuất với chức lữ đoàn 
trưởng. Sang mùa xuân năm 1941, 
cấm đầu Sư đoàn Australia số 9, 
Morshead lĩnh trọng trách bảo vệ 
cảng Tobruk tại Bắc Phi, bấy giờ 
đang bị Erwin Rommel bao vây 
gắt gao. Trải bao gian nan, ông, 
giữ vững Tobruk suốt tám tháng 
ròng rã, nhờ đó được phong tước 
hiệp sĩ. 

Trong trận El Alamein II (1942), 
Sư đoàn số 9 một lần nữa thể hiện 
phong độ xuất sắc; nếu không 


Tướng giỏi mà nghiêm 

Morshead là vị tướng tài. Tuy nhiên, vì đòi hỏi 
kÌ luật khắt khe, ông mang biệt danh “Tên. 
Minh Tàn Nhẫn”. 


có họ, đợt tấn công của Bernard 
Montgomery có lẽ đã thất bại từ 
những ngày cuối tháng 10. Sau El 
Alamein, Morshead chuyển sang 
mặt trận phía tây nam Thái Bình 
Dương, nắm Quân đoàn Australia 
số 1, Ông chỉ đạo các cuộc đổ bộ, 
tái chiếm Borneo (1945). 


mí PHILIPPE LECLERC 


TƯỚNG PHÁP 

SINH 22/11/1902 

MẤT 28/11/1947 

CHIẾN TRANH Thế chiến | 

TRẬN ĐÁNH Nước Pháp (1940), Kufa (194), 
Normandy (1944), Paris (1944), 5trasbourg (1944) 


Hào kiệt đất Pháp. 

Lederc nổi tiếng nhất nhờ vai trò giải phóng. 
Paris (tháng 8/1944). Ông mất năm 45 tuổi, 
được truy phong thống chế. 


Philippe Leclerc de Hautecloque là 
một tử tước thuộc dòng họ quý tộc 
đanh giá, có truyền thống binh 
nghiệp từ thời Thập tự chính. Ông 
tốt nghiệp Học viện Quân sự St-Cyr 
năm 1924, đeo lon đại úy trong giai 
đoạn đầu Thế chiến II. Bị thương ở 
trận Nước Pháp (tháng 6/1940), 
Leclerc đi qua Tây Ban Nha, trốn 
sang Anh, gia nhập lực lượng kháng 
chiến Pháp do Tướng đe Gaulle 


lãnh đạo. De Gaulle phái ông sang 
thuộc địa Châu Phi Xích Đạo. Tại 
đây, ông dẫn đắt một đội quân nhỏ 
và cơ động, từ Chad tiến về ốc đảo 
Kufra, đánh chiếm cứ điểm của 
Ttaly (tháng 3/1941). 

Sau thời gian chiến đấu tại 
'Tunisia trong hàng ngũ Đệ bát quân 
của Montgomery (tháng 8/1943), 
Leclerc tập hợp các cựu binh Kufra, 
cùng một số tướng sĩ khác, lập 
nên Sư đoàn thiết giáp số 2. Tháng, 
8/1944, ông đem sư đoàn, khi ấy 
đã tỉnh nhuệ, đến Normandy, nhập 
vào Đệ tam quân, dưới quyền 
George Patton. 


GIẢI PHÓNG PARIS 

Leclerc góp phần tiêu điệt thiết 
giáp Đức tại khe Falaise, trước khi 
mở đường vào Paris (23/8). Chỉ 
hai ngày sau, quân Đức ở Paris 
đầu hàng. Tháng 11/1944, sư đoàn 
Leclerc leo đèo Saverne, vượt rặng 
núi Vosges, giải phóng Strasbourg, 
rồi thẳng tiến sang Đức, chiếm 
Berchtesgaden, khu nghỉ đưỡng. 
vùng Alps của Hitler. 

'Thế chiến hạ màn, Leclerc được 
cử sang Đông Dương để tái lập nền 
thống trị Pháp. Ông chết vì tai nạn 
máy bay tại Àlgeria. 


TS 
CHARLES DE GAULLE 


0e Gaulle là sĩ quan bộ hịnh, bạ lần bị thương. 
trong Thế chiến |, ngoài ra còn bị bắt sống ở 
Verdun. Giữa hai cuộc chiến, ông chuyên 
giảng dạy, nghiên cứu, nồi danh là nhà lí luận 
quân sự, chủ trương lối đánh dựa vào thiết 
giáp cơ động. Lúc Đức xâm lăng, de 6aulle chỉ 
huy Sư đoàn thiết giáp số 4, thắng được vài 
trận nhỏ. Nước mát, ông sang London, thành 
lập lực lượng Nước Pháp Tự do. Lực lượng này 
liên kết chặt chẽ với quản kháng chiến tại 
quốc nội, đồng vai trò 
quan trọng trong 
cuộc giải phóng 
quốc gia và0 
năm 1944. De 
Gaulle giữ chức 
tống thống chính. 
phủ lâm thời một — <2 
thời gian, sau đó từ 
chức Năm 1958, ôn 
tái xuất, sắng lập nền) 
'Đệ ngũ Cộng hòa. 
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TƯỚNG LĨNH ĐỒNG MINH 
+ 


NIÊN BIẾU 


w 1908 Montgomery tốt nghiệp Học viện 
Quân sự Sandhurst, trở thành sĩ quan bộ 
bình thuộc Trung đoàn Hoàng gia 
'Warwickshite. 

" Tháng 10/1914 Tham chiến tại Pháp 
cũng Lực lượng viễn chính Ảnh, 
Montgomery bị bản trúng phổi. Sau khí 
bình phục, ông làm công tác tham mưu 
che tới hết Thế chiến I. 


= Tháng 5-6/1940 Đầu Thế chiến l, Anh 
phải rút về Dunkdrk. Montgomery chỉ huy 
Sư đoàn số 3, khéo tổ chức cuộc lui binh, dỉ 
tần, hạn chế tối thiểu thương vong. 


® Tháng 8/1942 Montoomery lĩnh chức 
tư lệnh Đệ bát quân tại Bắc Phí (13/8), đầy 
lùi đợt tấn công của Quản đoàn thiết giáp 
Châu Phi, do Rommel dẫn dắt (trận Alam 
Halfa). 


ø 23/10-5/11/1942 Quân Anh đánh lớn 
;El Alarnein, buộc Romrmel phải rút chạy. 


® 9/7/1943 Hạ xong lực lượng Trục trên 
mặt trận Bắc Phj,Montgormery dẫn Đệ bắt 
quân vượt biển tới 5icily, rồi tiến sâu vào. 
Italy. 

# Tháng 12/1943 Đề Đệ bát quân lại 
ltaly,Montgomery quay về Anh, tham gia 
soạn thảo kế hoạch xâm lấn Normiandhy, 
=Tháng 6-8/1944: Montgernery chỉ huy 
lục quân Đồng minh trong cuộc đồ bộ 
0-Day (6/6) và trong trận đột phá khỏi 
Normandy, 


ĐỨC ĐẤU HÀNGTẠI LUNEBURG HEATH 


=m 17/9/1944 Montgomery mở Chiến dịch. 
Market Garden, một đợt nhảy dù táo bạo, 
sáng tạo, với mục tiêu chiếm giữ các cầu 
lưu thông ở Hà Lan, rồi tiển về Đức. Chiến 
dịch thất bại tại Ainhem. 

= Tháng 12/1944-1/1945 

Meontgomery đông vai trò gây tranh cãi 
trong trận Ardennes, đập tan cuộc phần 
công của Đức. 

8 24/3/1945 Theo kế hoạch lập kĩ từ 
trước, Tập đoàn quân số 21 của. 
Montgomery vượt sông Rhine, từ đó thẳng 
tiến tấn công vùng Ruhr. 


® 4/5/1945 Tại Luneburg Heath, 
Montgomery chấp nhận cho quận Đức ở 
Đan Mạch, Hà Lan và miền Bắc Đức đầu 
hàng vô điều kiện. 


ø 1951 Montgomery nhậm chức phó tư 
lệnh tối cao khối NATO. Ông tại vị tới khi về. 
hưu vào năm 1958. 


BERNARD MONTGOMERY 


TƯỚNG ANH 

SINH 17/11/1887 

MẤT 24/3/1976 

CHIẾN TRANH Thế chiến I 
TRẬN ĐÁNH Fl Alamein ll (194; \j tuyế 
'Mareth (1943), Sidly (1943), Nomandy (a0, 
(hiến địch Market 6arden (1944), Ardennes 
(1944-1945), Vượt sông Rhine (1945) 


Bernard Law Montgomery là con 
trai một giám mục Anh giáo ở 
Tasmania. Đầu đời chinh chiến, ông 
làm sĩ quan tham mưu trên mặt trận 
phía Tây của Thế chiến I, học hỏi 
nhiều kinh nghiệm quý. Chứng kiến 
cảnh tàn sát trong chiến hào, ông tự 
bảo mình: “Nghệ thuật chiến tranh 
là phải làm sao tổn thất càng ít càng 
tốt, nhưng vẫn đạt được mục tiêu” 
Muốn vậy, cần lên kế hoạch kĩ, rèn 
luyện binh sĩ và tận dụng tối đa sức 
mạnh tổng hợp từ các binh chủng, 
bảo đảm cho phe mình lợi thế quân 
số và trang thiết bị. 

Sau năm 1918, ngoài vài giai đoạn 
ngắn viễn chỉnh ở Ireland và Palestine, 
Montgomery tập trung giảng đạy 
chiến thuật, huấn luyện binh sĩ. 


THẾ CHIẾN II 
Dù cứng đầu, hay cãi, thường xuyên 
gây sự với đồng nghiệp và cấp trên, 
thời điểm Thế chiến II khai cuộc, 
Montgomery vẫn được bồ nhiệm làm. 
sư đoàn trưởng. Trong Lực lượng 
viễn chỉnh Anh (BEF), sư đoàn ông 
được trui rèn tốt nhất. Khi Anh thua 
trận, ông nhanh chóng rút quân từ Bỉ 
về Dunkirk, rồi từ Dunkirk về nước, 
lực lượng không tiêu hao 
bao nhiêu. Thời gian ở 


Tăng chỉ huy 
Montgomery ngồi trong chiếc 


Grant M3A3 này khi chỉ huy. 
chiến dịch sa mạc ở Bắc Phi. 


Nãi 
ợ 


hậu phương, ông lên tiếng chỉ trích 
giới lãnh đạo BEE, kinh qua vài chức 
Yụ quan trọng, trước khi nhậm chức 
tư lệnh Đệ bát quân tại Bắc Phi. (Ứng 
viên số một cho chức này là William. 
'Gott, song Gott chết bất ngờ vì tai 
nạn máy bay.) 

Rất giỏi thể hiện bản thân, 
Montgomery ngay lập tức làm quen 
cùng binh sĩ, ra tay cải cách, nâng 
cao sĩ khí thuộc hạ. Ông áp dụng tư 
tưởng chiến thuật của mình vào thực 
tế, giành chiến thắng E] Alamein IT 
(xem trang 318~ 219) 
được dân chúng 
hoan nghênh nhiệt 
liệt. Tuy vậy, có thể 
thấy ông không giỏi 


Vị tướng dễ gần 

Tại Tunisia, nãm 1943, một phần Đệ bắt quản, 
ngồi nghe Montgomery nói chuyện. 
Montgomery chủ trương: tướng chỉ huy nên 
ở gần binh sĩ, giải thích rõ cho họ về chiến 
dịch đang tiến hành, 


chiến tranh cơ động, vì sau lúc thắng 
rồi, quân Anh tỏ vẻ rất chậm chạp, để 
Rommel chạy thoát để dàng. 


ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG 
Tiếp tục hoạt động trên sa mạc 
'Tunisia, Montgomery thắng một 
trận nữa, chiếm được phòng tuyến 
Mareth. Từ năm 1943, ông phối hợp 
nhiều với đồng mình Hoa Kỳ, song 
quan hệ hai bên không hữu hảo cho 
lắm. Hè năm ấy, Montgomery 
chứng tỏ khả năng hoạch 
định chiến dịch lớn khi 
lên kế hoạch hoàn hảo, 
giúp quân Đồng minh 
đổ bộ tốt đẹp lên 


THỂ CHIẾN 11 


i7, 


Ki 


TRẬN ĐÁNH &- = ———.—_ 
CHIẾN DỊCH MARKET GARDEN KỈ LUẬT RÈN LUYỆN TÂM TRÍ, 


TH Tên KHIẾN NÓ MIỄN NHIỄM, KHÔNG BỊ 
NÓI SƠ GẶM MÒN. 


ĐỊA ĐIỂM tà lan 
G BÀI DIÊN THUYẾT VỀ NHUỆ KHÍ TRÊN SA TRƯỜNG, NĂM 1946 


(Quân Đồng minh báy giờ đã vào Pháp và Bỉ; 
Montgomery lên kế hoạch Chiến dịch Market 
'6arden để tiếp tục đà tiến ấy. [heo đó, lực lượng 
nhảy dù sẽ chiếm ba cây cầu ở Giave, Ñijmegen 
vò Arnhem, còn thiết giấp Anh tha cơ băng 
qua Hà lan, vượt cầu, uy hiếp miền Bắc Đức. 
Lính dù Mỹ hoàn thành nhiệm vụ, làm chủ hai 
cẩu đầu, riêng tại Arnhem, lính dù Ánh rợi vào 
trận địa (ủa các sư đoàn tăng 5S, hầu hết bị giết 
hoặc bất sống. Thiết giáp đến nơi quá trể, không 
thể cứu viện đồng đội. 


LỜI BERNARD MONTGOMERY Tñ: 


Sicily. Chạy đua giành quyển chiếm Tâm tính phức tạp 
đảo với tướng Mỹ George Patton, Montgomery có nhiều tính xấu như: 
hay cäi, kiêu căng, phù phiếm, 


ông bị Bi tton cho ngửi khói. nhưng ông thấu hiểu bính lính 
Bất chấp sự cố trên, uy tín và giỏi việc hành quân, 


Montgomery không suy suyển. Cuộc 
xâm lấn Normandy (tháng 6/1944) 
ông là tổng chỉ huy lực lượng trên 

bộ của quân Đồng minh. Một lần 
nữa, công tác đổ bộ không chê vào 
đâu được, nhưng lên bờ rồi, ông loay 
hoay mãi chẳng chiếm nổi Caen, 


Bộ sưu tập huân chương của Montgomery 
Trong các huận chương Montgomery từng nhận, có 
huần chương Thanh Tẩy, huần chương Quân Công, 
Bội tỉnh Italy và Bội tình châu Phi, 


nên bị Hoa Kỳ chỉ trích. Sang tháng 9, 
Montgomery gạt bỏ tính thận trọng cố 
hữu để mở Chiến địch Market Garden, 
một đợt tấn công đẩy mạo hiểm. 
Chiến địch này trở thành thất bại lớn 
nhất trong sự nghiệp ông. 

Hiểm khích giữa Montgomery và các 
tướng lĩnh Hoa Kỳ lên đến đình điểm 
trong trận Ardennes (mùa đông năm 
1944). Việc Montgomery được quyển 
chỉ huy lực lượng Mỹ khiến nhiều 
người phàn nàn. Họ cũng bất mãn 
bởi ông hay huênh hoang, giành 
hết công lao đẩy lùi Đức. Tháng, 
3/1945, quân Anh vượt sông 
Rhine chậm rãi, lại khiến 
Hoa Kỳ cáu, song nhờ 
vậy, tổn thất được giữ ở 
mức thấp. Lúc đóng ở 
Luneburg Heath, chiếm 
giữ miền Bắc Đức, 
Montgomery tiếp nhận 
sự đầu hàng của lực 
lượng Đức tại đây. 


F c3Ếc: : 
7 @ 


NHŨNG NHÀ CẦM QUẦN HIỆN ĐẠI 


DIỄN BIẾN TRẬN ĐÁNH 


TRẬN EL ALAMEIN II 


MONTGOMERY ĐỐI ĐẦU ROMMEL 


NGÀY 13/8/1942, Bernard Montgomery tiếp quản 


Đệ bát quân Anh tại vùng sa mạc phía Tây, với 
nhiệm vụ đánh bại Quân đoàn thiết giáp Châu Phi, 


xmột lực lượng hỗn hợp Đức - Italy do Erwin Rommel dẫn 
dắt, rất giỏi lối đánh trận sa mạc. Người tiền nhiệm của 
Montgomery, Claude Auchinleck, từng nghênh chiến tại El 


Alamein, ngăn bước tiến Rommel. Ngày 31/8, Montgomery 


-ƒ BERNARD MONTGOMERY 


Biết đối phương gi! 

Montgomery dựa 

số để g nh chiến t 

Bất chấp áp lực từ Thủ tướng. 

'Winston Churchill, đòi hành động 

ông dành thời gian huấn luyện 

m cho binh lính, củng cổ sĩ khí, 

đồng thời đợi viện bình và vũ khí 

mới, trong đó ại tăng Sherman. 

lợi hại c¡ 

quân, ôn; định sẽ đánh thẳng vào 

điểm mạnh nhất bên Trục, tạo sức 

ép khiến địch phải tan vỡ. 


LÍ THUYẾT VÀ THỤC TẾ 


Theo kế hoạch đo Montgomery vạch 
tạ, pháo binh sẽ nã đạn, mở đầu đợt 
tấn công; bộ binh theo sau, nhân 
trời tối phát quang bãi mìn; xe tăng 
đi sau rốt, lấn vào phòng tuyến giặc. 
Trên thực tế, chỉ đợt nã pháo ngày 
23/10 là hiệu quả, hai bước còn lại 
“xôi hỏng bỏng không”: việc tháo 
gỡ mìn điễn ra quá cÌ ởnhững 
khu đã tháo gỡ xong thì tăng và 
người chen chức, gây ùn tắc. Sáng 


21 giờ 40 Montgomery nã 
pháo khai trận, xua bộ binh 
Tiến vào bãi mìn phía bắc. Ông 
đồng thời cho đánh phía nam, 
đăng làm lạc hướng địch 


bảnh mắt, xe tăng Anh vẫn chôn 
chân phía sau bộ binh, trướ. 

pháo Đức đang chờ sẵn. Thấy cái 
chết chực chờ trước mắt, các chỉ huy 
thiết giáp chùn chân, không dám 
tiến lên. Montgomery điểu thêm 
viện binh, ra sức kêu gọi mãi, song 
đến ngày 26/10, đợt tấn công thất 
bại hoàn toàn. 


CHIẾN THẮNG CHUA. 
TRỌN VẸN 
Trước thể bể tắc, Churchill nổi 
khùng. Montgomery vẫn bình tính 
vì biết bền mình quân đông, nếu cứ 
đánh hoài, chấp nhận tổn thất, ất sẽ 
chiến thắng. Ông để một phần lực 
lượng nơi tiển tuyến, chống trả các 
đợt phản công đữ đội của Rommel, 
rút phần khác về, chuẩn bị cho. 
chiến dịch mới mang tên 
Supercharge. Khi chiến dịch 
khai màn, xe tăng Anh 
cùng lúc đánh vào nhiều 
điểm khác nhau trên 
phòng tuyến phe Trục. 
Ông ra lệnh các đội tăng 
cứ thể càn qua bãi mìn, 
trối kệ thương vong. 

Sau 13 ngày chiến đấu 
gian nan, đại công cáo. 
thành. Montgomery bỏ lỡ 
địp bao vây, để Roramel 
chạy thoát. Ông,cũng 
chẳng buồn, mà đành thời - ˆ 
gian thu đọn chiến trường, 


Ban đêm Phe Đồng 
mình bé tắc Các chỉ 
huy thiết giáp 
muốn ngừng, song. 


Montgomery điều lực 

'g tử phía nam, chỉ 
viện cho mũi cẽ 
chính phía bắc 


lệnh tiến tiếp. 


chặn thêm một đợt tấn công nữa từ phe đối phương, rồi lên kế 
hoạch, chuẩn bị đánh lớn phản đòn. Xét tương quan hai bên, 
quân Đồng minh đông gấp đôi quân Trục; quân Trục lại đã 
tiến quá xa, các cung đường tiếp vận bị kéo dài đến mức mạo 
hiểm. Tuy vậy, Rommel đã xây dựng được một phòng tuyến 
vững vàng, phía trước là những bãi mìn dày đặc. Ông giữ thế 
thủ, chờ địch xông lên. 


đến CẦN MỘT ĐIỀU THÔI: 

MỐI TƯỚNG SĨ HÃY VÀO TRẬN VỚI 
QUYẾT TÂM CAO NHẤT, ĐỂ ĐÁNH, 
ĐỀ GIẾT VÀ ĐỂ THẮNG. 


THÔNG ĐIỆP GỬI ĐỆ BÁT QUẦN CỦA MONTGOMERY, TRƯỚC TRẶN EL ALAMEI II 


99 


Ban đếm Montgomery 
sai bộ bình Australia tiến 
lên phía bắc, hướng về 


lên kế hoạch đợt hai đường bờ biển 


| Sáng sớm Tướng Georo 


Buổi tối Romnal 
từ Áo về đến nơi, 
bắt tay cám trịch. 


Stumme, quyền tư lệnh 
Quân đoàn thiết giáp Châu 
Phi (thay Rommel đang nghỉ 
ốm), đột tử vì đau tím 


Buổi tối Theo lệnh Rommel 
Sự đoàn thiết giáp số 2ï di 
chuyển từ nam lên bắc, 
tung đòn phản kích 


Buổi chiều Thiết giáp. 
phe Trục phản kích bất 
thành, bị pháo.chống, 
tăng Anh bắn tả tơi 


Romrel đựa 
quản ra bờ biển, 
chân lực lượng 
Australia 


ROMMEL 


ạl 


>> SIdi BÍ Rahman 


CHỦ THÍCH 
“Chiến tuyến phe Trục, 
23/10/1942 
m Lực lượng Đồng minh 
Lực lượng phe Trục 
«_ Bãi mìnpheTrục 
s- KhuWEđãdạnmìn 
*++ Đường sắt 


Trận chiến trên sa mạc 

Thiết giáp Churchill của Anh trên đường vượt 
sa mạc. Mẫu xe Churchilt Mark lÌ| lấn đầu ra 
mắt trong trận El Alamein II, chống chọi khá 
tốt trước sứng chống tăng của phe Trục. 


'ĐỊA ĐIỂM 


THẾ CHIẾN II 


ch Alexandiria, Ai Cập, 100 km. 


(60 dặm) về phía tây. 


CHIẾN DỊCH Chiến dịch 


Bắc Phi 
11/1942 


X) quân, 1.029 


tăng; Trục: 104, 


TỔN THẤT Đồng minh: 14-4! Trục: 25.000, 


cộng 30000 người bị bắt 


ERWIN ROMMEL 


Xin nghỉ ốm, rút khỏi sa mạc, 
Rommel có lẽ chẳng bao gìờ trở lại 
châu Phi, nếu người thay thế ông, 
“Tướng Stumme, không đột tử ngay 
trong buổi sáng đầu tiên của trận E] 
Alamein II. Ngay lúc đó, Hitler vẫn 
đo dự, chưa quyết định, nên 
Rommel phải ngồi suốt đêm 24, 
rạng sáng 25/10 ở sân bay 
_ Vienna, đợi lệnh lãnh tụ. Mãi tối 
25, quân Trục tại El Alamein mới 
nhận được thông điệp ngắn gọn: 
“Ta đã về cầm quân. Rommel” 


KHÔNG NHIỀU LJA CHỌN 
Rommel quen đánh lối cơ động, 
song lần này, ông bị Montgomery 
ép vào thế phòng ngự. Dọc phòng 
tuyến, hễ Montgomery dồn sức tấn. 
công chỗ nào, ông cố quay tăng về 
đấy, tung đòn giáng trả mạnh mẽ. 
Có điều, phe Trục thiếu trẩm trọng 
đồ tiếp liệu, muốn điều động thiết 
giáp phải tính kì xem nhiên liệu còn 
bao nhiêu. Thêm vào đó, Rommel 


không có máy bay yểm trợ, nếu để 
thiết giáp chạy theo đội ngũ giữa 
ban ngày, dễ bị không quân Anh bắn 
cho tan xác. Trên chiến trường chật 
hẹp, đầy những tăng, pháo và phi cơ 
địch, mỗi lần phản công, ông đều. 
gánh tổn thất rất nặng. 


THẤT BẠI KHÓ TRÁNH 

“Từ ngày 29/10, Rommel đã tính đến 
việc rút về phía tây. Phe Anh giải mã 
được nhiều thông điệp liên lạc giữa 
ông và tổng hành dinh Trục tại Rome. 
Qua đó, Montgomery biết địch đang 
thiểu thốn trầm trọng, liên tục phải 
xin thêm nhiên liệu, đạn được. Những 
bức thư gửi vợ trong giai đoạn này cho 
hay Rommel có ý phó mặc số mệnh, 
luôn bị ám ảnh bởi cái chết. Ngày 
2/11, nhận định tình hình tuyệt vọng, 
ông báo với Hitler, xìn rút lui. Hitler 
vội hồi âm: “Với ba quân, hãy chỉ cho. 
họ chẳng còn con đường nào khác 
ngoài chiến thắng hay là chết” Đến 
nước ấy, Rommel thấy chỉ còn cách 
gửi đặc sứ đến, gặp tận mặt Hitler để 
giải thích tình hình. 

Nhưng chẳng còn thời gian nữa. 
Sau khi tạm hoãn một ngày, Rommel 
nhất quyết lui quân, bỏ lại lực lượng. 
bộ binh phi cơ giới của Italy. Quả 
xứng danh “Cáo Sa Mạc) ông lên 
chiến xa, tăng tốc cho Anh ngửi khói, 
dẫn đoàn thiết giáp chạy thoát về tây, 
đến biên giới Tunisia, sẵn sàng cho 
cuộc chiến rmới vào nằm sau. 


P\/0E)0-002.47)) 


Thấy Romrnel chăn đường biển, 
Jomery quyết định hạ 

mũi đùi sầu xuống phía nam, 

Ông ngồi h: 

địch 5upercharge 


Đánh nhự điên cuồng 
cũng không thẳng nổi 
quân Âustrdla,Rommel 
tinh đường rút lui 


Buổi sáng Phòng tuyến. 
phe Trực bị phá. 
Mortgorery định triển 
khai quân bao vậy địch 


lúc, không bị bao: ý 


NHŨNG NHÀ CẦM QUÂN HIỆN ĐÐ. 


TƯỚNG LĨNH HOA KỲ 
- CHIẾN TRANH CHẦU ÂU 


NHẢY VÀO THẾ CHIẾN II từ tháng 12/1941, 


Hoa Kỳ gửi các đạo quân hùng hậu vượt Đại Tây 


Dương sang châu Âu, ưu tiên đánh Đức hơn 
đánh Nhật. Các tướng Hoa Kỳ thiếu thốn kinh nghiệm 
trận mạc, nhiều trong số ấy lần đầu xuất chinh. Hệ 


thống chỉ huy của họ thì phức tạp. Chẳng hạn, tại Pháp 


đÈFf OMAR BRADLEY 


TƯỔNG H0A KỲ 

SINH 12/2/1803 

MẤT 8/4/1981 

CHIẾN TRANH Thế chiến | 

TRẬN ĐÁNH °idly (1943), Normandy (1944), 
Aienttes (1944-1945) 


Omar Bradley tốt nghiệp Học viện 
'West Point năm 1915, đeo lon chuẩn 
tướng vào đầu Thế chiến II, chuyên 
đào tạo chiến thuật, huấn luyện bộ 
binh. Đầu năm 1943, quân Mỹ quá 
thiểu kinh nghiệm, gặp nhiều khó 
khăn trước lính Đức gạo cội ở Bắc 
Phi, ông được điểu sang đấy, giúp 


Tướng Eisenhower một tay. Kết thúc 
chiến dịch Tunisia, tình hình khả 
quan hơn. Như lời của Bradley, Hoa 
Kỳ từ chỗ nầm nôi, đã “học bò, học 
đi và rồi chạy được”. 


ĐỔ BỘ NORMANDY 

Giữ chức quân đoàn trưởng, lập 
công trong chiến dịch đánh chiếm 
Sicily (hè năm 1943), Bradley được 
thăng làm tư lệnh Đệ nhất quân Hoa 
Kỳ. Tháng 6/1944, trong cuộc đổ bộ 
Normandy, ông lập bản doanh trên 
tàu USS Augusa, chứng kiến cảnh 
lực lượng mình suýt bị tiêu điệt trên 


vào cuối năm 1944, Tướng George Patton mang tiếng là 


cầm quân, nhưng phía trên còn hai ông sếp trực tiếp: 


Omar Bradley và Dwight D. Eisenhower. Dù vậy, các cấp 
vẫn phối hợp ăn ý cùng nhau, tổ chức được những đợt 


hành quân lớn, thể hiện kĩ năng điều hành, tác chiến 


xuất sắc. 


bờ biển Omaha. Vượt qua khó khăn 
ban đầu, Đệ nhất quân lấy lại phong 
độ, góp phần lớn giúp Đồng minh đột 
phá ra khỏi khu vực duyên hải. 
Eisenhowcr tin tưởng, giao Bradley chỉ 
huy Cụm tập đoàn quân số 12, bao gồm. 
bốn tập đoàn quân, tổng cộng 90 vạn 
lính. Những tướng như Patton cũng ở 
đưới quyền ông, Ông làm tốt trọng trách, 
vừa chỉ đạo cấp dưới, vừa cho họ ít nhiều 
quyền chủ động. Từ trận Ardennes, trận 
'Vượt sông Rhine, cho đến thắng lợi cuối 
cùng, Bradley dẫn dắt quân Mỹ theo lối 
táo bạo, nhưng luôn hợp lí. 
Thống tướng 
Sau Thế chiến II,Bradley được phong thống 
tướng (quân hàm nắm sao), trở thành tổng tham 
mưu trưởng liên quân đầu tiên của Hoa Kỳ. 


E8 MARK CLARK 


TƯỚNG HOA KỲ 

SINH 1/5/1896 

MẤT 17/4/1984 

CHIẾN TRANH Thế ciến l Chiến tranh Triều Tiên 
TRẬN ĐÁNH (iế 5slemo 
(1943), Monte (assin in (1944) 


Là con trai một sĩ quan bộ bình, Mark 
Clark từng dẫn dắt đại đội, bị thương, 
ở Pháp hối Thế chiến I. Trước Thế 
chiến II, ông làm công tác giảng dạy, 
tham mưu. Năm 1942, trong Chiến 
dịch Ngọn đuốc, đổ bộ lên vùng Bắc 
Phi thuộc Pháp, ông giữ chức phó 
tướng cho Eisenhower. Bấy giờ, Bắc 
Phi do chính phủ Vìchy thân Đức 
kiểm soát, nhưng trong giới tướng tá 
tại đây, nhiều người có cảm tình với 
Đồng minh. Trước lúc đổ bộ, Clark đi 
tàu ngâm, lén lên bờ biển Algeria, móc 
nối với họ. Sau khi Đồng minh đến. 


Khải hoàn ở Rome 

Mark Clark (ngối bên tài xế) tất quan tâm dự 
luận, thích tự quảng bá bản thân. Chủ nhật, 
ngày 4/6/1944, ông tiến vào Rome không 
còn bóng địch quân, tạo mọi cơ hội cho. 
phóng viên chựp hình mình đưa lền báo. 


nơi, ông giúp hai bên thương lượng 
đình chiến. Nhờ công trạng này, ông 
được thăng trung tướng. Tháng 
9/1943, ông đem Đệ ngũ quân tới 
Salerno đánh chiểm Italy, 

Hãng hái, vô úy, Clark đích thân 
chỉ huy binh sĩ, đẩy lùi đợt phản công 
của Đức tại Salerno, rồi tiển sâu vào. 
lục địa, nhưng không qua nổi phòng 
tuyến Gustav ở Monte Cassino. 
Tháng 1/1944, tuy không chịu trách 
nhiệm về vụ đổ bộ Anzio thất bại 
(phía nam Rome), ông bị chỉ trích 
vì đã khinh suất, cố gắng mở đường 
vượt sông Rapido, làm Sư đoàn Texas 
chết mất 2,000 mạng. 


KHÁNG LỆNH 

Trong không khí tấn công giữa mùa 
xuân năm 1944, Clark tập trung 
chiếm Rome, bỏ ngoài tai mệnh lệnh 
bao vây tàn quân Đức, để đám này 
chạy được về bắc. Ông ở lại Ttaly cho 
tới hết chiến tranh, leo lên chức tư 
lệnh Cụm tập đoàn quân số 15 (tháng 
12/1944). Về sau, trong Chiến tranh 
Triểu Tiên, ông chỉ huy lực lượng 
Liên Hiệp Quốc. 


THẾ CHIẾN II 
ku 


8ã DWIGHTD. EISENHOWER 


TƯỚNG H0A KỲ, SAU LÀ TỔNG THỐNG 

SINH 14/10/1890 

MẤT 28/3/1969 

CHIẾN TRANH Thế hiến Ì 

TRẬN ĐÁNH Chiến dịch Ngọn đuốc (1942), Chiến 
dịhf tế (1944) 


Tốt nghiệp Học viện West Point 
nằm 1915, Eisenhower theo 
ngành tham mưu. Thập 
niên 1930, ông làm 
trợ tá, phụ giúp 
Tướng Douglas 
MacArthur. Trước 
Thế chiến 11, sự 
nghiệp ông không 
banh thông, đeo lon 
thiếu tá suốt 16 năm. 


% 


chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu. Dù 
thiếu kinh nghiệm chiến đấu, ông tổ 
chức thành công Chiến dịch Ngọn 
đuốc, cũng như các chiến dịch khác 
tại Bắc Phi, cho thấy ông có tư duy 
chiến lược, đủ bản lĩnh chính trị 
để đảm đương trọng trách. Sau đợt 
giám sát chuyến đồ bộ Sicily, đánh 
chiếm Italy, ông trở thành tư 
lệnh tối cao của lực lượng 

Đồng minh, chuẩn bị 
mở đường vào Pháp. 

Từ đó đến 

hết chiến tranh, 
Eisenhower cố gắng 
hòa giải cái tôi quá lớn 
của các tướng Anh - Mỹ 
dưới quyển. Quyết định 


R - ông đưa ra thường chuẩn, 
MỘT BƯỚC TỚI TRỜI Nămsao ˆ trừ việc ủng hộ Chiến 
Lọt vào mắt xanh Tướng Lịch sửHoaKỳchỉ địch Market Garden. 


George C. Marshall, tham 
mưu trưởng Lục quân Hoa 
Kỳ, Eisenhower đột nhiên 
thăng tiến, giữ các chức vụ 
quan trọng tại Washington, rồi đến 
năm 1942, bất ngờ được chọn làm 


Tư lệnh tối cao 

Eisenhower trò chuyện cùng lính dù Hoa 
Kỳ trước cuộc đổ bộ D-Day, Ông là 
người rắn rồi, chân thành, được 

cả bình lính lẫn sĩ quan 
kính trọng. 


có năm vị thống 
tướng, từng đeo 
quân hàm năm sao. 
Eisenhower là một. 


Ông luôn giữ thái độ lạc 
quan, khích lệ tỉnh thần 
thuộc cấp. Chẳng hạn, 
khi trận Ardennes của 
Đức khởi đầu thành công vang dội 
(tháng 12/1944), ông bảo đấy là 

cơ hội, không phải thảm họa. Sau 
Thể chiến, khối NATO thành lập, 
EisenhoweếÏà tư lệnh tối cao đầu 
tiên của khối. Ông giữ chức 
tổng thống Hoa Kỳ từ năm 
1953 tới 1961. 


TK. 
D-DAY 
CHIẾN TRÀNH Thế chiến (1 


“THỜI ĐIỂM 6/6/154. 
"ĐỊA ĐIỂM Nornandj Pháp 


Trên cương vị tư lệnh tối cao của lực lượng Đồng 
minh đố bộ vào Pháp {Chiến dịch Chúa tế), 
Eisenhiower gánh vác trách nhiệm vô cìng nặng 
nể. Trong lịch sử, dhưa từng thấy đợt đổ bộ nào 
lớnnhự vậy-phe Đồng minh huy động đến hơn 
1.200 chiến hạm và hơn 4.000 ghe nhỏ đế cập 
bð, mục tiêu là năm bờ biển khác nhau. Theo đòi 
hỏi cương quyết từ Fisenhiowwet, phi cơ cũng dự 


—== —==-_=" 


phần, lĩnh nhiệm vụ oanh tạc các tuyến đường 
bộ, đường sắt gần biển và thả lính dù, yếm trợ 
lực lượng dưới đất. Thời điểm đồ bộ (D-Dzy) ban 
đầu dự tỉnh là ngày 5/6, nhưng đến ngày ấy thì 
thời tết xấu. Thay vì hoãn lầu, Esenhower quyết 
định mở chiến địch nay hôm sau. Sang ngày 6, 
gió bớt giật, biển bớt động, hạm đội bèn vượt eo 
biển Manche. Đức chống trả quyết liệt, nhất là 
tại bờ biển Ömaha, nơi lính Mỹ suýt bị đẩy lùi. 
Tổng cộng, 150.000 quân Đồng mính đã đổ bộ 
vào 0-Day, tổn thất khoảng 6.000 người. 
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TƯỚNG LĨNH HOA KỲ - CHIẾN TRANH CHÂU ÂU 


*® 


NIÊN BIẾU 


z Tháng 6/1909 Patton tốt nghiệp Học 
viện Quân sự West Polnt. 


# 1916-1917 Hoa Kỳ đem quân can thiệp 
vào cách mạng Mexico; Patton làm phụ tá 
cho Tướng Pershing. 

ø 1918 Thế chiến |đi vào đoạn cuối,Patton 
dẫn dất Lữ đoàn tăng số 1 tại St Mihiel,bị 
thương trong Chiến dịch Meuse-Argonne. 


w 1919-1939 Patton tu nghiệp thêm ở 
trường Lục quân Hoa Kỳ, ngồi ghế tham 
mưu tại Hawaii và Washíngton, DC. 


PATTON NĂM 1919 


8 1940-1942 Paton lần lượt chỉ huy Lữ. 
à số 2 (tháng 8/1940), Sự. 

$ố 2 và Quân đoàn thiết 
giáp số 1 (1941-1942). 


= 6/3/1943 Đeo lon trung tướng, Patton 
giữ chức tự lệnh Quân đoàn sổ 2 của Hoa 
Kỳ, đóng tại Tunisia, 


® Tháng 7/1943 Nám Đệ thất quân, 
Patton đánh chiếm Sicily thành công, 
nhưng bị cho ngồi chơi xơi nước vì tội tát 
hai bïnh sĩ đang nằm viện (tháng 8). 

w Tháng 12/1943 Đồng minh lên kế 
hoạch Fortitude South nhằm đánh lạc 
hướng Đức về cuộc đồ bộ D-Day; 
Patton sang Anh để làm tư lệnh Cụm 
tập đoàn quân số I, vốn không có trên 
thực tế, 


® 1/8/1944 Đệ tam quân thành lập, được 
Patton dẫn ngay vào trận tại Norrnandy, 
trước khi đánh ra Brlttany, tiến về hướng, 
đồng tỏi Parls, 

* 19/8/1944. Quân Patton vượt sông 
Saine, đi tiếp tới sông Meuse. 


22/3/1945. Patton vượt sông Rhine, 
băng qua miền Nam Đức. Montgomery 
chậm hơn, hôm sau mới qua sông ở 
mạn bắc. 


ø 19/8/1945 Đệ tam quân kéo vào thành. 
phố Pilsen, song được lệnh phải dừng, 
nhường phần còn lại của Tiệp Khắc cho 
Liên Xô chiếm đồng. Patton nổi cáu, nhưng 
không làm gì được. 


& 7/10/1945 Đứng đầu chính quyền quân 
sự ở Bavaria, Patton để xuất việc tái dụng 
đảng viên Quốc xã. Ông bị miễn nhiệm, 
mất luôn chức tư lệnh Đệ tam quân. 


px GEORGE PATTON 


biệt, Patton luôn muốn ganh đua 
cùng. Nhưng phải nhắc thêm: ông 
không ưa sĩ quan Anh nói chung, 
vì mang thành kiến Anh luôn coi 


TƯỞNG H0A KỲ 

SINH 11/11/1885 

MẤT 21/12/1945 

CHIẾN TRANH Thế chiến Ì 

TRẬN ĐÁNH Sicly (1943), Normandy (1944), 
#idennes (1944-1945) 


“Tướng George Patton là nhân vật 
gây tranh cãi; giới chỉ huy Đồng 
minh và Đức đều nể sợ ông. Lính 
dưới quyền kính ông hết mực. Khi 
được hỏi đã từng phục vụ tại đâu, họ 
trả lời giống nhau: “Ở bên Patton” 

Tốt nghiệp Học viện West Point, 
Patton ban đầu thuộc đội ngũ kị 
Định. Ông nổi tiếng trong quân đội vì 
thiết kế ra một loại kiếm kị binh mới 
và cả bên ngoài xã hội, vì từng dự 
'Thế vận hội 1912, thi đấu năm môn 
phối hợp. Những năm 1916-1917, 
lấn đầu ra trận, trong chiến dịch của 
Hoa Kỳ ở Mexico, ông gây đình đám 
với màn đấu súng cùng một đầu linh 
đảng cướp. 


CHUYỂN QUA THIẾT GIÁP 
Trong Thế chiến I, Patton sang Pháp, 
làm quen với xe tăng, trở thành sĩ 
quan thiết giáp lớp đầu tiên. Trên 
cương vị mới, ông chiến đấu dũng 
cảm, lập nhiều thành tích. Vốn 
nhanh nhạy, ham học hỏi về lịch sử 
và lí thuyết quân sự, ông cũng sớm 
nhận ra rằng Hoa Kỳ cần noi gương 
Đức, áp dụng những chiến thuật lấy 


tăng làm chủ lực. Năm 1940, nhân 
địp quân lực Mỹ mở rộng, Patton 
bỏ hắn ngành kị binh, chuyển sang 
quân đoàn thiết giáp còn non trẻ. 
Ông khéo huấn luyện các đơn vị 


thiết giáp nên thăng tiến nhanh. 


ĐẾN TUNISIA. 

"Tháng 11/1942, Hoa Kỳ mở 
Chiến dịch Ngọn đuốc, 
xâm nhập vùng tây bắc 
châu Phi; Patton dẫn 
đất Đơn vị tác chiến 
phía tây, không được 
đánh đấm gì nhiều. 
Sang tháng 3/1943, 
ông mới ra tiển tuyến Tunisia, chỉ 
huy Quân đoàn số 2. Quân đoàn này 
đang xìu, nay được ông truyền quyết 
tâm, năng lượng, bỗng như lột xác. 

Patton giữ kỉ luật rất nghiêm. Cấp. 
đưới hễ quân phục không chuẩn là 
không xong với ông. Giọng ông tuy 
the thé, khó nghe, nhưng lời nói lại 
truyền cảm lạ lùng. Ông hay thăm 
tiển tuyến, nói chuyện, diễn thuyết, 
khiến binh sĩ say mê. Khi diễn 
thuyết trước lính, ông dùng ngôn 
ngữ tục, tỏ ra rất hùng hổ, hung 
hăng, đến lúc trò chuyện riêng, mới 
lộ vẻ thâm trầm, tế nhị. 

"Tại Tunisia, Patton lần đấu gặp gỡ 
tướng Anh Bernard Montgomery. 
Quan hệ đôi bên sớm trở nên căng 
thẳng. Montgomery là đối thủ đặc 


—. 


Vũ khí bắt mắt 

Patton thường đeo súng lục 
có báng bằng ngà voi rất đẹp. 
Trong hình là khẩu Colt .45 mạ 
Xến được ông ưa thích, sử 
dụng từ năm 1916. 


thường, lợi dụng nước mình. 

Tháng 5/1943, quân Đức ~ Italy 
đầu hàng, mặt trận Tunisia lắng 
xuống. Patton nhậm chức tư lệnh 
Đệ thất quân (tháng 6), tham gia 
cuộc đánh chiếm Sicily. Tuy chiếm 
đảo thành công, sự nghiệp ông gặp 
phải bước lùi. Nguyên là lính đưới 
quyền ông giết chết tù binh, lúc bị 
xét xử thì khai chỉ làm theo lời kêu 
gọi "giết Đức” của chủ tướng. Trong, 
một vụ khác, Patton cáo buộc hai 
binh sĩ đang nằm viện tội giả ốm, 
rồi tát tai họ. 


Băng qua Pháp 

Xe tăng Mỹ chở bộ binh, bảng qua vùng quê: 
Normandy vào ngày 2/8/1944, sau cuộc đồi 
bộ D-Day. 


LOÀI I NGƯỜI ĐƯỢC TỰI DO HAY PHẢI 
LÀM NÔ LỆ, ĐIỀU ẤY PHỤ THUỘC VÀO 
CHIẾN THẮNG CỦA CHÚNG TA. 
CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH THẮNG. 


LỠI GEORGE PATTON TUYÊN CÁO 8INH SĨ, 3/11/1942 


Patton quá giỏi, không thể để 
mất, nên tư lệnh tối cao Dwight 
D. Eisenhower không làm lớn 
chuyện, chỉ yêu cầu ông sửa đối. 
Sang tháng 12, ông được đưa sang 
Anh. Đây là một phần kế hoạch 
Fortitude South, nhằm đánh lừa 
Đức về thời gian và địa điểm của 
cuộc đổ bộ D-Day. 


m quân, lực lượng đóng 
vai trò chủ đạo trong cuộc đột phá 
ra khỏi Nggnnly sau D-Day. Đệ 


khi Đức siết chất thế thủ, ông vẫn 
ghi chiến công để đời vó 


TRẬN ĐÁNH. 
SICHY 


CHIẾN TRANH Gii phóng 
THỜI ĐIỂM 10/7 
'BỊA ĐIỂM Miền Nam ltuly 


(fing như tại Tunisia trước đó, khi Patton dẫn 
đất Đệ thất quân xâm nhập, chiếm giữ Sictly, 
ông chứng mình rằng lính Hoa lỹ có thể 
đánh giỗi, đánh tốt, điều mà một số tướng 
lĩnh cao cấp của Anh nhất quyết không thừa 
nhận. Dù không gặp nhiều đối kháng, thành 
tích thu phục Palermo của Patton đáng kể là 


Xuất sắc. Sau đó, ông tập trung sức lực, quyết 
đến Messina trước để cướp chiến công 
Montgomery. “Cuộc đua Messina” này chÌ 
nhằm thỏa mãn cái tới, chứ chẳng lợi ích gì, 
không phải quyết định hợp lí 
về mặt quân sự. 


Ardennes (xem trang 
Trận này, cũng như giai đoạn tấn 
g vào mùa thu năm 
trường dụng binh 


ng không chịu 

tiêu tư tưởng 
quốc xã của phe Đồng minh, nên bị 
miễn nhiệm (tháng 10/1945). Hai 
tháng sau, ông qua đời vì tai nạn. 
giao thông. 


Tướng bốn sao 

Patton trở thành đại tướng 
vào tháng 4/1945. Ông 
không hài lòng, vì nhiều 
kẻ mà ông cơi là kình 

địch hoặc kém tài đã 

được phong chức này. 

từ trước. 


THẾ CHIẾN II 
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CHIẾN TRANH CHÂU ÂU 


+ 


PATTON: 


MẠNH MẼ TẤN CÔNG 


“Một thiên tài chiến tranh.” 


Patton, Carlo D'Este, 1995. Trong sách tiẩu sử này, DEste 
vạch rõ nhiêu khía cạnh khác nhau trong con người Patton: 


Tục tu mà uyên bác, mâu thuẫn nhưng kiên trang. 


lê+ nào chẳng có 
kẻ phàn nàn 
chúng ta thúc ép 
bình sĩ quá đáng. 
Những lời đấy ta 


chẳng quan tâm. Ta chỉ 


quy tắc truyền. đời này: 


Patton nói chuyện, động viên Đệ tam quân 
trước -Day. Trong khoằng tháng 5~6/1944, 
ông còn lập lại bài nói này thêm vài lắn. 


xị mô hôi, 


.¬# e. 


TẠI BLYTHE, CALIFORNIA, CÓ MỘT BẢO TÀNG TƯỞNG NIỆM. 
PATTON. ĐÂY LÀ TƯỢNG ÔNG TRONG BẢO TÀNG. 


TỪ THỜI THƯỢNG CỔ, tướng lĩnh 
thường hô hào, động viên binh sĩ 
trước giờ ra trận. Patton cũng thế, 
ông hiểu rằng cần khích động tinh 
thần mọi người, để họ sẵn sàng xả 
thân, quyết tâm đánh bại kẻ thù. 
Khi nói chuyện cùng Đệ tam quân 
trước D-Day, như thường lệ, ông 
dùng ngôn từ thô hào, bạo lực. Dù 
vậy, nếu bỏ qua những giọng điệu 


tin vào 
thà đổ một 
còn hơn 


mất một lít máu"* 


lên gân, hùng hồ, ta thấy ông đã lựa 
ý rất khéo. 

Tuy thừa nhận rằng những người 
đang ngồi nghe, không phải ai cũng 
sống sót trở về, Patton nhấn mạnh: 
có thể chiến thắng cái sợ và khi đã 
thắng rồi, chỉ cần đũng cảm, kiên. 
trì, ất sẽ đạt kì công. Ông cũng chỉ 
ra: Đệ tam quân là một đội ngũ 
thống nhất, bên cạnh lính chiến 
đấu, không thể quên các đơn vị hỗ 
trợ, hậu cần. Ông giải thích về chủ 
trương tấn công quyết liệt của mình: 
khi đánh, luôn phải tiến lên, chỉ khi 
lâm bước đường cùng mới được đào 
hào phòng thủ. Vì sao? Vì như thế 
giúp cho xung đột kết thúc sớm hơn, 
số thương vong sẽ giảm, để rồi khi 
thắng trận trở về, ai nấy có thể tự 
hào đã chiến đấu bên Patton. 


PATTON LÀ CHIẾN BINH DŨNG CẢM. 
'Nếu kị binh thịnh như ngày xưa, hẳn 
ông sẽ dẫn đầu trong các cuộc xung 
phong. Tuy vậy, cái miệng vạ cái thân, 
vì nói năng bỗ bã, ngang ngược, ông. 
hay gặp vấn đề với cấp trên. Khi hành 
quân, ông thường vội vã. Nếu ông có 
thêm đức tính cần thận, biết lên kế 
hoạch kĩ lưỡng như kình địch là 
tướng Anh Bernard Montgomery, 
chắc sẽ còn thành công hơn. Do tính 
cách khác nhau, chiến thuật khác 


nhau, Patton rất ghét đồng nghiệp 
Anh. Mà nào chỉ riêng ông, nhiều. 
tướng Mỹ khác cũng vậy. Song nói đi 
thì phải nói lại, chứng kiến cảnh lính. 
tráng Hoa Kỳ bỡ ngỡ ở Tunisia (đầu 
năm 1943), một số nhân vật cao cấp. 
của Anh chẳng giấu vẻ dè biu; khi 
Hoa Kỳ đã học hỏi từ thất bại, tiến bộ 
hơn trước, họ vẫn không chịu thừa 
nhận. Thái độ tiêu cực tử cả hai bên 
gây nên những thiệt hại không đáng 
cho phe Đồng minh. 


uả thú vị khi gặp gỡ Patton. 

Dù nghe tiếng đã lâu, gặp 
mới biết tính tình ông ta còn 
hung hăng hơn tôi tưởng nhiều. 
Tôi không đánh giá cao người 
này, trước cũng thế, mà sau cũng 
vậy. Ông ta hăng hái và dũng 
cảm, hoang dại và thất thường, hợp với những 


SirAlan Brooke, tổng tham mưu trưởng quân đội 
Anh, nhận xét sau lần gập đầu tiên với Patton 
(tháng 1/1943). Quan hệ giữa Patton và đồng sự: 
Đồng minh nổitiếng không hữu hảo. 


trận càn lướt. Nhưng trận nào cần óc phán đoán, 
kĩ năng, dùng ông ta thì hỏng39 


-...”itd: 2: 
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^ế: 


J 


: 


THỜI HIỆN ĐẠI, nhiễu người công tự khắc số người suy kiệt, khủng È ệ z ^ 
nhận chiến tranh có thể dẫn đến sự hoảng, xin rút khỏi tiền tuyến sẽ | a nghe ram ` 68) Í | | Ột 
trên cần được chữa trị. Tuy nhiên, nên khi phải đương đầu với nó, ông 
thời giữ “thái độ nghiê: ặt họ giả ốm. 
gỉ ¡ độ nghiêm ngặ lọ giả ốm. } hà Ri H x 2 
cớ thần Kkin Viện qua; 


suy kiệt thể xác và sang chấn tâm giảm. Patton cho thấy rõ mình - " z 
nhóm rất nhỏ bình 

một trường phái khác cho rằng: nếu nóng nảy, mất tự chủ. Ông bạt tai 

không đánh trận nổi. Những kẻ ấy là đồ 


THẾ CHIẾN II a\ 
lí. Do đó, bình sĩ nào bị chứng như — thuộc phái nào. Vốn ghét sự sợ hãi, 
~ ° ^ *®K ~- 
bắt ba quân giữ kỉ luật sắt, đồng hai người lính ở bệnh viện, vì nghĩ — G] h ay đ 1 b ênh Viền ắ lÌ DI 
` 
ô hèn, 


làm ô danh cả đồng đội. Chúng vô lương tâm, | ® 
để mặc đồng đội gặp hiểm nguy Lệnh gửi Đệ thất quân Hoa Kỳ, Sicily, : 


(3/8/1943). Patton viết lệnh này sau khi 


tắt một binh sĩ đang nằm viện, V sau, 


trên S a tr ườn Ẹ * ». 9 Ph) nh Sư» XU .9ÊyxÌ căng 
¬#% e. 


“Ong ấy khoái đánh nhau, thích 
n đá nh hơn thích ăn. z==-. 


cho Patton từnăm 1943 đến 1945. 
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uê nhà California, giơ tay 
chào đám đông trong buổi diều hành. 
mừng chiến thắng ở Los Angeles 
(11/6/1945). Có đến một triệu người dân 
tham dự buổi diễu hành trên. 
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ĐÁNH TRẬM 


PATTON 
ARDENN 


[TU ..m ĐỊA ĐIỂM 


Vùng Ardennes ở 
| Luxembourg và 
| “| miền Đông Bỉ 
l2 ka sa! 2Í CHIẾN DỊCH 


Giái phóng miền Tây Bắc châu Âu 
THỜI ĐIỂM 16/12/1944 - cuối 1/1945 
LỰC LƯỢNG HAI BÊN Đồng minh (ban 
đầu): 83.000 quân; Đức; 200000 quân 
TỔN THẤT Đồng minh: khoảng 100.000 
người; Đức: cũng vậy 


Ngày 16/12/1944, Đức tổ chức đợt 
tấn công lớn cuối cùng trong Thế 
chiến II. Họ huy động ba tập đoàn 
quân hùng hậu, đánh vào vùng 
Ardennes vốn đang yên tĩnh. Bộ Tư 
lệnh Đồng minh sững sờ, không kịp 
trở tay. Trấn giữ Ardennes bấy giờ 
chỉ có Đệ nhất quân Hoa Kỳ dưới 
quyền Tướng Courtney Hodges, mà 
lực lượng này toàn lính mới ra ràng. 
và những cựu binh đã sức cùng lực 
kiệt. 

Ardennes chỉ là khu rừng đồi rậm. 
rạp, song hệ thống đường sá tỏa đi 
từ nó lại rất quan trọng. 

Phòng tuyển Đồng minh tại đây 
nhanh chóng tan vỡ, riêng St Vith 
và Bastogne trụ vững. Dẫu khó đạt 
mục tiêu tiến lên tây bắc, chiếm giữ 
Antwerp, Đức đã tạo được một “khối 
u” nguy hiểm, lấn vào tiền tuyến đối 
phương. 

Sang ngày 19/12, phe Đồng minh 
mới có biện pháp đối phó. Trong, 


đâm lũ, 20 
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( ——giềngnBóng minh. ... 
16/12/1944 về 

=+ Chiến tuyến Đồng mính,20/123, 
Chiến tuyến Đồng mính,25/12/1944 
+ = + Biên giớitrước chiếntranh ` 


ES 


buổi họp quân cơ, nhiệm vụ cản 
địch, phản công ở phía bắc “khối u” 
được Tướng Eisenhower giao cho. 
Bernard Montgomery. Phía nam do. 
Omar Bradley phụ trách, nhưng trên 
thực tế, Đệ tam quân của George 
Patton giữ vai trò chủ đạo. 

Các tướng dự họp đều không tín, 
khi nghe Patton tuyên bố mình sẽ 
dẫn ba sư đoàn, vượt 150 km (90 
dặm) để tới mặt nam quân Đức 
trong vòng 48 giờ đồng hồ. Vậy 
mà Patton làm được. Trong mấy 
ngày sau đó, một mình ông thực 
hiện công việc của một tổng hành. 
dinh lưu động, chạy từ đơn vị này 
qua đơn vị khác hối thúc việc hành 
binh, điểu chỉnh phối trí đội hình, 
rồi tung quân vào trận. Bastogne 
được giải vây vào ngày 26/12. Sang 
ngày 16/1/1945, tại Houffalize, Đệ 
tam quân kết nối thành công với 
Đệ nhất quân của Hodges đang từ 
bắc xuống. 


CHIẾN THẮNG CHUNG 
Chiến thắng trận Ardennes không 
thuộc về riêng Patton. Bên cạnh Đệ 
tam quân, nhiều đơn vị bộ binh và 
thiết giáp khác của Hoa Kỳ cũng đồ 
về tham chiến. Nhưng xét riêng tài 
điều binh, tác chiến, cuộc hành quân 
thần tốc do Patton dẫn dắt là một 
kì công hiếm thấy trong lịch sử. Phe 
Đức mạo hiểm chơi liều, rốt cuộc 
chẳng thắng được gì. 


IONTGOMERY $ 


Monschấế, 
®212 Lực lượng Ì. 
Hóa Kỳ tại Bastogne bị, 


HỆ 5giờ30 ngày 
^Ì6/12 Đức thh 
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Thời tiết xấu 

Một chiếc xe diệt tăng M36 lăn bánh trên 
mặt đường đầy băng tuyết, bên cạnh 
chiếc khác đang lăn lóc bên lề, Quán Đức, 
chọn tấn công giữa mùa động lạnh, hỉ 
vọng quận Đồng minh không thể không 
kích, nhưng giữa chiến dịch, tiết trời trở. 
đẹp, họ bị oanh tạc dữ dội. 
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- TƯỚNG LĨNH HOA KỲ 


s- - CHIẾN TRANH THÁI BÌNH DƯƠNG 


Chester Nimitz. Hai mặt trận có lúc xung khắc, theo đuổi 
những chiến lược đối nghịch nhau, nhưng nói chung, các 
tướng lĩnh Hoa Kỳ tận dụng được nguồn tài nguyên đồi dào, 
đã thể hiện phong độ cao, hoạt động đắc lực. Họ và Nhật 
giao tranh theo đủ hình thức, từ chiến tranh rừng rậm, đổ 
bộ xung phong, cho đến không chiến và hải chiến. 


NGÀY 7/12/1941, Nhật Bản bất ngờ tấn công Trân 
Châu Cảng, sau đó tiếp tục bành trướng, xâm lăng, 
khiến Hoa Kỳ phải tham chiến ở Thái Bình Dương. 
Đối đầu địch thủ ngoan cường, phe Đồng minh chia Thái 
Bình Dương làm hai mặt trận theo khu vực địa lí, một dưới 
quyển Tướng Douglas MacArthur, một đưới quyền Đô đốc 


È DOUGLAS MACARTHUR 


TƯỞNG HOA KỲ trạng với Sư đoàn số 42 “Cầu Vồng; 
SINH 26/1/1860 được tưởng thưởng bằng quân hàm 
MẤT 5/4/1964 chuẩn tướng. Trước Thế chiến II, ông 
(HIẾN TRANH Thế chiến | [hế dhiến l (hiến tranh — đã vểhưu,sau khi 

Tiểu liền trưởng Lụt 

TRẬN ĐÁNH Bataan (1942), Philippines 
(1944-1945), Inchon (1950) 


¡ cho nước Philippines tự trị (1935). 
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CHIẾN TRANH ĐÔNG Á 
Được gọi tái ngũ vào tháng 7/1941, 
MacArthur hoàn toàn bị động khi 
Nhật tập kích Trân Châu Cảng, 
đoạn mở rộng tấn công. Không 
ngăn nổi Nhật đổ bộ lên Philippines, 
ông rút về bán đảo Bataan, rồi bỏ lại 
bính sĩ để di tản sang Australia theo. 
lệnh Tổng thống Roosevelt (tháng 
® 


Là con nhà tướn; tốt nghiệp thủ 
khoa Học viện West Point, sự nghiệp. 
huy hoàng rộng mở trước m: 
las MacArthur; bản thân ông 
năng lực bản 
thân. Trên mặt trận phía Tầy, Thế 
chiến 1, ông lập 
# nhiềucông 


NHỮNG NHÀ CẦM QUẦN HI 


3/1942). Nhậm 
chức tư lệnh tối 
cao lực lượng 
Đồng minh trên 
mặt trận Tây 
Nam Thái Bình 
Dương, ông 
mở chiến dịch 
New Guinea, để xuất sách lược 
nhảy cóc”: nhảy từ đảo này qua đảo 

khác, đánh chiếm các đảo xa trước, 
đần dần tiến về Nhật sau. Năm. 
1944, bất chấp phản đối từ Bộ Tổng 
Tham mưu Liên quân, ông vận động, 
báo chí, gây sức ép để kế hoạch giải 
phóng Philippines của mình được 
thông qua. 

Thế chiến hạ màn, MacArthur 
đứng đầu lực lượng chiếm đóng Nhật 

ản. Năm năm sau, Chiến tranh 
Triều Tiên bùng nổ, ông đắn dắt 


Quân hàm cũ 
Quân hàm bốn sao. 
này MacArthur bở 
không dùng nữa, 
vị tháng 12/1944, 
ông được phong 
thống tướng. 


quân lực Liên Hiệp Quốc, ổi 
tình hình chung q 
mở đợt phản công ng 
lên ïnchon, đẩy quân đối phương 
phí: . Trên đường truy 
ng chạm trán đại binh Trung 


Arthur bị Tổng thống Truman 
bãi chức (tháng 4/1951). 


Giữ đúng lời thể 
Í nes vào năm 194: 

ẻ tái hồi. Thắng 10/1944, 
quả nhiên ông trở lại. Hình này được 

dàn dựng, nhằm mục đích 

tuyên truyền, nhưng lúc đổ 

bộ tại Leyte, MacArthur 

có lội nước thật 


#ữ HOLLAND SMITH 


TƯỞNG H0A KỲ 

SINH 20/4/1882 

MẤT 12/1/1967 

CHIẾN TRANH Thế chiến II 

TRẬN ĐÁNH arawa (1943), eejlán (1944), 
Saipan (1944), lwo Jima (195) 


Được mệnh danh là cha đẻ của 
chiến tranh thủy bộ hiện đại, 
Holland McTyeire Smith vốn theo. 
nghề luật, đến năm 1905 mới gia 
nhập lực lượng thủy quân lục chiến 
(TQLC). Tính tình nóng nảy đáng 
sợ nên ngay từ thời trẻ, khi phục vụ. 
ở Philippines, ông đã gắn chết cái 
tên Howlin' Điên. Năm 1917, giữa 
“Thế chiến I, ông sang mặt trận phía 
Tây làm sĩ quan tham mưu, từng 
nhận huân chương Chiến công của 
Pháp. 

Những năm tiếp theo, sự nghiệp. 
Smith thăng tiến đều đặn. Từ năm 
1937, trên cương vì cục 

trưởng Cục Huấn luyện 
~ Tác chiến, quân chủng. 
TQLC, ông chịu trách 
nhiệm tổng quát về việc 
nghiên cứu, phát triển 
các chiến thuật, thiết 
bị dùng trong chiến 


Tướng thủy quân. 
lục chiến. 

Smith là vị tướng TQLC 
mạnh mẽ, Các chiến dịch 
đồ bộ, phổi hợp binh 
chủng của Hoa Kỳ trong 
Thế chiến lI thường rất 
thành công, phần lớn 
nhờ ông. 


THẾ CHIẾN II 
set 


dịch đổ bộ đánh địch. Năm 1940, 
giữ chức chỉ huy Lữ đoàn TQLC 

số 1, ông tăng cường huấn luyện 
chiến thuật thủy bộ cho quân mình. 


LỰCLƯỢNG DƯỚi QUYÊN 
THỦY QUẢN LỤC CHIẾN 


"Đầu thế kỉ 20, mỗi khi can thiệp quần sự ở 


Những bài tập này về sau được áp Nữf:n & & 
hoicÊt v đụ tgoài, Họa Kỳ đều dùng T0IC. Do đó, 
đụng tại nhiều đơn vị khác, cả tfGBE, 1 tựngTrtCsindcdnhiulfthngiệm, 
ngoài TQLC. ¡_ tham gia chinh chiến rất hiệu quả trong Thế 
l Ễ iến I. thính từ thời kì hTQLC 
TẤN CÔNG CÁC ĐÁO chiến |. Chính từ thời kì này, lính TộLC bắt 


đầu mang biệt danh Chó Quỹ. Sang Thế 
thiến II, vì sở trường chiến tranh thủy bỏ, họ. 
được giao nhiệm vụ đánh chiếm các đảo 
trên Thái Bình Dương. Giao tranh ác liệt, 
qiành chiến thắng trước Nhật tại 
§guadalcanal, Tarawa, 5alpan và Iwo Jìma, 
danh tiếng đánh giỏi của họ vang khắp ni. 
Đến năm 1945, từ hai lữ đoàn ban đầu, biên 
chếT0LC đã mở rộng, tăng lên sáu sư đoàn 
với gần nửa triệu quán. Những năm về sau, 
T0IC tiếp tục có mặt trên 
chiến trường Triều Tiên 
và Việt Nam. 


Smith lần đầu ứng dụng lí thuyết 
vào thực tế khi dẫn dắt Quân đoàn 
TQLC số 5 trong Chiến tranh Thái 
Bình Dương (1943). Đợt đánh 
quần đảo Gilbert, ông lĩnh trách 
nhiệm chiếm giữ đảo nhỏ Tarawa, 
tuy thành công, nhưng thương 
vong lên đến 3.000 người. Học 
được bài nhớ đời, nên khi đánh 
Kwajalein và Marshall (tháng 
1/1944), mọi chuyện diễn ra suôn 
sẻ hơn. ~ 
Sang tháng 6, Quân đoàn số 5 
hợp lực cùng Sư đoàn bộ binh số 
27, tấn công đảo Saipan, thuộc 
quần đảo Mariana. Đang giữa 
trận, Smith đuổi cổ sư đoàn 
trưởng, cho rằng người này thiếu 
quyết liệt. Hành động trên gây 
sóng gió giữa TQLC và lục quân, 
khiến Smith bị điểu về nắm lực 
lượng TQLC hạm đội, ở xa tiển 
tuyến. Chiến công cuối cùng của 
Smith trong Thế chiến II là đạo 
diễn kế hoạch đánh chiếm Iwo 
]ima (tháng 2/1945). 


#ã CHESTER NIMITZ 


ĐÔ ĐỐC H0A KỲ 

SINH 24/2/1885 

MẤT 20/2/1966 

CHIẾN TRANH Thế chiến 

TRẬN ĐÁNH Biển San Hô (1942), Midway (194)), 
Biển Philippines (1944), Vịnh Leyte (1944), 0kinawa 
(16) 

Năm 1905, Nimitz tốt nghiệp Học 
viện Hải quân Hoa Kỹ tại Annapolis, 
trở thành chuyên gia về tàu ngầm và 
động cơ diesel. Ông làm sĩ quan 
tham mưu trong lực lượng tàu ngầm 
Đại Tây Dương thời Thế chiến I, rổi 
chuyển sang nhiều chức vụ khác 
nhau, từ quản lí tới chỉ huy tàu 
thường. Năm 1938, Nimitz được 
thăng để đốc. 

Mười ngày sau vụ Trân Châu Cảng, 
{tháng 12/1941), Nimitz nhậm chức 
tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương 
của Mỹ, bắt tay tái thiết đội ngũ chờ 
dịp phản công. Đến tháng 3/1942, 
toàn thể binh lực Hoa Kỳ trên mặt 
trận Thái Bình Dương. cả hải, lục, 
lẫn không quân, đều quy về một mối, 
đưới tay ông. Trách nhiệm lớn lao 
như thế, nên ông tránh đi vào chỉ tiết, 
chỉ đưa ra phương hướng tổng quát 
cho cấp dưới hành động. 


Năm 1942, nhờ tình báo hải quân 
giải mã điện mật, thu thập nhiều 
thông tin quý báu, Nimitz huy động 
hàng không mẫu hạm, đánh bại 
Nhật ở biển San Hô và Midway, 
khiến Chiến tranh Thái Bình 
Dương xoay chiều. Một nắm sau, 
ông bắt đầu đánh lấn lên từ Trung 
Thái Bình Dương, dần áp sát Nhật. 
Đây là chiến lược sáng suốt và hữu 
hiệu, mặc dù nhìn lại, ta thấy không, 
cần chiếm hết các đảo; những đảo. 
như Iwo Jima có thể bỏ qua. 


SỨC MẠNH TÀU NGẦM. 

Từ năm 1944, ngoài việc giám 

sát hai cuộc hải chiến lớn ở biển 
Philippines và vịnh Leyte, Nimitz 
cho tàu ngầm tấn công không giới 
hạn các thuyền buôn Nhật Bản, gây 
tác hại kinh hoàng. Tháng 12/1944, 
ông được phong thủy sư đê đốc. 
Trong lịch sử Hoa Kỳ, chỉ có bốn. 
người đạt tới quân hàm trên. 


Chiến thắng trước Nhật 

Tranh vẽ Nimitz trên boong tàu USS Aissouri, 
trong lễ tiếp nhận Nhật Bản đầu hàng. 
(2/9/1945). Dù tránh gây hiểm khích giữa các 
quần chủng, Nimitz hay bất đồng với Tướng 
MacArthur (bên phải). 
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NHỮNG NHÀ CẦM QUẦN HIỆN ĐẠI 


CHỈ HUY KHÔNG QUÂN 


DEN NÊN SỬ DỤNG KHÔNG QUÂN NHƯ THẾ NÀO 


" 


ớc và ngay khi 


SỐ Thế chiến II diễn ra. Theo Đức, nhiệm vụ chính 
yếu của không quân là yểm trợ lực lượng mặt đất, như trong 


t động những năm 


1939-1941. Khác Đức, Anh tập trung dùng phi cơ để phòng 


TƯỚNG KHÔNG QUÂN ANH, TƯ LỆNH TIÊM KícH 
SINH 24/4/1882 

MẤT 15/2/1970 

CHIẾN TRANH Thể chiến I 

TRẬN ĐÁNH Nước Pháp (1940), Nước Anh (1540) 


Dowding tham gia Quân đoàn phi 
cơ Hoàng gia vào năm 1913, giữ 
chức phi đoàn trưởng trong Thế 
chiến I. Năm 1936, Không quân 
Hoàng gia Anh (RAE) thành lập Bộ 
'Tư lệnh Tiêm kích, Dowding được 
chọn làm tư lệnh. Ông khai thác kĩ 
thuật mới, kết nối các trạm rađar 
ven biển với phòng tác chiến, đặng 
hướng dẫn máy bay tiêm kích đi tìm 
mục tiêu. Đó là hệ thống phòng 
không tích hợp đầu tiên 
trên thế giới. 
Mùa xuân năm 1940, 
Dowding đặt ưu tiên bảo 
vệ vùng trời tổ quốc, hạn 
chế cho tiêm kích bay 
sang Na Uy và Pháp tham 
chiến. Hè năm đó, khi 
Đức mở màn trận Nước 
Anh, không kích ồ ạt, 
ò không quân Anh chống 
ẳ trả kiên cường khiến 


Máy bay Spitfire 

Máy bay nổi tiếng nhất của 
Bộ Tư lệnh Tiêm kích RAF là 
Supermarine Spitlre, được 
chế tạo hàng loạt từ năm 
1938, vừa kịp để đương đầu 
không quản Đức. Chiếc 
Spitire phiên bản Mark V 
này do một phi công 
Canada cầm lái. 


Bảo vệ vùng trời 
Biệt danh “Chán Phèo”, Dowding là người dè 
đặt, tự khiêm, chẳng có gì cuốn hút. Tuy vậy, 
kiến thức về phòng không hiện đại của ông. 
không ai sánh bằng. 


địch tổn thất lớn, cho thấy sách lược 
bảo toàn lực lượng trước đấy là sáng 
suốt. Dowding đã đúng: nếu như 
tiêm kích kiên cường phòng ngự, 
Đức không thể thắng. Tuy vậy, giới 
chính trị gia trong nước lại không 
ủng hộ ông, nên ông mất chức vào 
tháng 11/1940. 


thủ sân nhà và bay sang nước địch đội bom giữa đêm. Với 
Anh, đội bom chiến lược có thể là chìa khóa dẫn đến chiến 
thắng chung cuộc. Hoa Kỳ thoạt đầu chỉ oanh tạc những 


mục tiêu quân sự - kinh tế, song đến giai đoạn cuối thì 
không phân biệt, ném lung tung bom thường lẫn bom hạt 


nhân lên các thành phố Nhật. 


#Ff ARTHUR HARRIS 


TƯỞNG KHÔNG QUÂN ANH, TƯ LỆNH 0ANH TẠC 
SINH 13/4/1892 


MẤT 5/4/1984 

CHIẾN TRANH Thế 

TRẬN ĐÁNH (oloane (1942), Ruhi (1943), Hamburg 
(198 44), Diesden (1945) 


Berlin (1943- 


Thời Thế chiến I, Harris “Quăng 
Bom chiến đấu cùng Quân đoàn phi 
cơ Hoàng gia. Khởi đầu Thế chiến II, 
ông đứng đầu một liên đoàn bay, 
nhưng đến tháng 2/1942 thì chuyển 
sang nắm Bộ Tư lệnh Oanh tạc, 
thuộc biên chế RAE, với nhiệm vụ thả 
bom các thành phố Đức. Dưới quyển 
ông, lực lượng đang rệu rã bỗng như 
lột xác. Ông đưa vào sử dụng nhiều 
phi cơ oanh tạc hạng nặng đã cải tiến, 
cũng như những thiết bị dẫn đường 
và nhắm mục tiêu kiểu mới, giúp việc 
ném bom ban đêm được chính xác. 


NÉM BOM RẢÁI THẢM 

Mỗi sáng, Harris ngồi chọn mục tiêu 
cho buổi ném bom kế tiếp. Ông chủ 
trương hủy diệt tối đa bằng cách 

tập trung bom vào một địa phương. 
Tháng 5/1942, chiến dịch “Một ngàn 
phi cơ? không kích Cologne, gây 
tiếng vang lớn, nhờ đó nhuệ khí Anh 


tăng cao, mà Harris cũng thêm nổi 
tiếng. Từ năm 1943, ông phần nào 
nương theo chính sách Hoa Kỳ: chỉ 
oanh tạc các mục tiêu kinh tế chọn 
lọc, nhưng vẫn tin phải rải thảm cả 
thành phố, chiến tranh mới sớm 
chấm dứt. Có hai lần, ông làm được 
theo ý mình, tạo cơn bão lửa phá hủy 
Hamburg (tháng 7/1943) và Dresden 
(tháng 2/1945). Những đợt oanh 

tạc vùng Ruhr và đặc biệt là Berlin 
(1943-1944), không đạt được kết quả 
như ý, mà lại mất rất nhiều máy bay. 


Harris “Quăng Bom” 

Vốn lỗ măng, hung hăng, Thống chế Arthur 
Harris (ngồi) bác bỏ ý kiến cho rằng nêm 
bom thường dân Đức là vô đạo đức. Ông cằm. 
thấy lực lượng mình bị đối xử không công 
bằng khi sau chiến tranh, dư luận quay qua 
chống đổi ném bom chiến lược. 


THẾ CHIẾN I1 


fỆf ALBERT KESSELRING 


TƯỚNG KHÔNG QUẦN ĐỨC 


TRẬN ĐÁNH Ba lan háp (1940), Anh 
1941), (hiến dịch Batbargss (194), Vây hầm 
1 ssino (1943~1944) 


Vốn là sĩ quan pháo binh, đến 48 tuổi 
mới học bay, nhưng năm 1936, 
Kesselring được bổ nhiệm làm tham. 
mưu trưởng không quân Đức 
(Luftwaffe) mới thành lập. Muốn tập 
trung dùng máy bay yểm trợ chiến 
thuật cho lực lượng trên bộ, ông bác 
bỏ kế hoạch chế tạo phi cơ oanh tạc 


Tướng đa năng 
Hình chụp trên mặt trận phía Đông vào 
tháng 8/1941, khi Kesselring còn chỉ huy. 
không quân, Vài tháng sau, ông được thuyên 
chuyển sang ltaly. 


®& 


chiến lược hạng nặng. Tháng 9/1939, 
ông dẫn dắt Không lực số 1 trong 
cuộc xâm lăng Ba Lan, trước khi 
chuyển qua chỉ huy Không lực số 2, 
hết ném bom Rotterdam (tháng 
5/1940) thì tham chiến các trận Nước 
Anh và Nước Pháp. Tháng 6/1941, 
ông sang miền Đông đánh Liên Xô. 
Đang chỉ đạo việc không kích. 
Moscow, Kesselring nhận lệnh về 
Rome, nhậm chức tổng tư lệnh lực 
lượng Trục ở phía nam, khu vực 
Địa Trung Hải (tháng 12/1941). 
Từ tháng 7/1943 đến mùa thu năm 
1944, phe Đồng minh chiếm Sicily, 
rồi đánh vào đất liển Italy, ông cấm 
quân phòng ngự, thể hiện bản lĩnh 
tuyệt vời. Tuy vậy, ông bị cáo buộc 
gây ra tội ác chiến tranh trong thời 
kì này, nên phải lãnh án tù chung 
thân sau khi Đức thua. 


mM' CURTTIS LEMAY 


TƯỚNG KHÔNG QUÂN H0A KỲ 

SINH 15/11/1906 

MẤT 1/10/1990 

CHIẾN TRANH Thế chiến 

TRẬN ĐÁNH Regencbug (1943), Iplyo (1945) 


Curtis LeMay vốn con nhà lao 
động, phục vụ trong Lục quần trừ 
bị và Vệ binh quốc gia trước khí 
gia nhập không quân Hoa Kỳ. 
Thoạt đầu lái tiêm kích, ông 
chuyển sang lái oanh tạc cơ vào 
năm 1936, trở thành phi công lớp 
đầu tiên được điều khiến Pháo đài 
bay B-17, loại máy bay ném bom 
hạng nặng nổi tiếng. 

Thời điểm Mỹ nhảy vào Thế 
chiến II, LeMay đang là liên đoàn 
trưởng oanh tạc. Ông huấn luyện 
thuộc hạ kĩ càng, rồi dẫn sang 
Anh (tháng 10/1942). Trong các 
cuộc ném bom giữa ban ngày 
tại Đức, như đợt không chiến 
§chweinfurt-Regensburg (tháng 


8/1943, Đồng mình tổn thất nặng 
nể), ông thường đích thân bay dẫn 
đầu. Ông còn đóng góp nhiều về 
mặt chiến thuật, nghĩ ra các đội 
hình bay mới, các cách nhắm mục 
tiêu mới, do đó mà thăng tiến rất 
nhanh. Tháng 8/1944, ông đeo lon 
thiếu tướng, được thuyên chuyển 
qua châu Á đánh Nhật, nắm trong 
tay những Siêu pháo đài B-29 mới 
cáu, chuyên oanh tạc đường dài. 


HỦY DIỆT NHẬT BẢN 

B-29 ban đầu theo đúng chính sách 
bay cao, chỉ oanh tạc ban ngày, 
nhắm vào các mục tiêu quân sự, 
công nghiệp. Thấy đánh kiểu này 
không ăn thua, từ tháng 2/1945, 
LeMay cho cấp dưới bay đêm, ném 
bom lửa ở tầm thấp. Đêm ngày 9. 
rạng sáng ngày 10/3, B-29 Mỹ từ 
quần đảo Mariana tiến vào tàn phá 
Tokyo, khiến tám vạn người mất 
mạng. Những tháng tiếp theo, hết 
thành phố này đến thành phố khác 


6% 


HỦY DIỆT KHẢ NĂNG 
ĐẤU CỦA NHẬT BẢN, ĐIỀU ẤY 
NĂM TRONG TẦM TAY ĐƠN VỊ 
NÀY, MIỄN LÀ CHÚNG TÔI ĐƯỢC 
TRAO QUYỀN VÔ HẠN... 


LỠI CURTIS LEMAY TRONG BẢN BẢO CÁO GỬI TƯỞNG L 


Hiệu quả trên hết 

LeMay áp dụng kỉ luật hà khắc, không dung, 
thứ những ai bất lực hay yếu đuối. Ông huấn 
luyện binh sĩ rất kí, bảo đảm họ đạt đẳng cấp 
hàng đầu. So với các đơn vị khác, đơn vị ông. 
tổn thất ít, nhưng oanh tạc hiệu quả hơn. 


biến ra bình địa. LeMay chỉ đùng 
bom thường cũng giết được ít nhất 
1⁄4 triệu dân Nhật (tính đến tháng 8 
trước lúc Nhật đầu hàng). 
Những năm 1948-1957, 
LeMay là tư lệnh Bộ Chỉ huy 
Không quân Chiến lược, 
chủ trì việc chế tạo oanh 
tạc cơ mang vũ khí hạt 
nhân, có khả năng đánh 
trúng mục tiêu tại Liên \ 
Xô. Giai đoạn 1961- 
1965, ông giữ chức 
tham mưu trưởng 
không quân Hoa 
Kỳ. Trong khủng 
hoảng tên lửa Cuba 
(1962), ông ủng hộ 
việc ném bom, hòng 
bắt Liên Xô rút hỏa 
tiễn khỏi quốc đảo. 


CHIẾN ẹ 


1STAD, THÁNG 4/1945 
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ÄAVN NÌIH - EIóTI 


đi 9Œ 


Oanh kích Anh quốc 

Bom đội giữa ban ngày, phá hủy một tòa 
nhà ở Holborn, trung tâm London; các 
thành viên đội phòng không dân sự đứng 
trên đống hoang tàn (8/10/1940). Cuộc 
canh kích Anh quốc (The Blitz) của Đức 
khiến ba vạn người chết, nắm vạn người 
bị thương (chỉ tính ở London). 


zf4 


NHỮNG NHÀ CẦM QUÂN HIỆN ĐẠI 


CHỈ HUY HẢI QUÂN 
1£ 


nhiều kiểu, với quy mô lớn chưa từng thấy 

Bình Dương, tướng lĩnh hải quân Mỹ 

nghiên cứu chiến thuật mới, vì họ đọ sức chủ yếu bằng hàng 
không mẫu hạm; còn ở Đại Tây Dương, một trong những ưu 
tư lớn nhất của phe Đồng minh là làm sao đối phó với tàu 


THẾ CHIẾN II, các nước giao tranh trên biển theo 


từ Normandy đến Okinawa, đâu đâu cũng diễn 
tiếp vận bằng đường biển, nên hải quân giữ 
vai trò không thể thiếu. Song bên cạnh những đổi thay trên, 
có những nguyên tắc đúng trong mọi thời: muốn thắng hải 
chiến, cần tấn công táo bạo, bất ngờ và có khả năng chịu trận 
trước hỏa lực địch. 


Ff|YAMAMOTO ISOROKU 


Đô ĐỐC NHẬT 

SINH 4/4/1884 

MẤT 18/4/1943 

CHIẾN TRANH Thế chiến Ì' 

TRẬN ĐÁNH Trần Châu Cảng (1941), Midway 
(1942), Đông 5olomon (1942), Quần đảo Santa (ruz 
(1942), Guadacanal (1942) 


Takana Isoroleu được gia tộc võ sĩ 
Yamamoto nhận nuôi nên đổi họ 


thành Yamamoto. Ông nhập ngũ sớm, 


từng tham gia hải chiến Nga - Nhật, 


bị thương trong trận Tsushima (1905). 


Là chuyên gia hàng không hải quân, 
khi tại chức đô đốc vào thập niên 
1930, ông kêu gọi tập trung tiển của, 
tài nguyên để đóng hàng không mẫu 
hạm thay vì thiết giáp hạm. 
Yamamoto khiến giới quân phiệt 
Nhật nổi giận vì chủ trương tránh 
chiến tranh với Hoa Kỳ nhưng vẫn 
được bổ nhiệm làm tư lệnh Liên hạm 
(1939). Chính ông đã lên kế hoạch 
tập kích Trân Châu Cảng vào tháng 
12/1941 với mục đích phòng ngự: 
Nhật muốn có thêm thời gian xây 
dựng vành đai phòng thủ trên Thái 


Bình Dương. Tuy nhiên, nếu nhìn 
rộng hơn, có thể thấy chiến lược của 
'Yamamoto mang tính tấn công: ông 
tính dụ hải quân đổi phương vào trận, 
rồi tiêu điệt trọn ổ. Chiến lược này 
thất bại khi Nhật thua to ở Midway. 
(tháng 6/1942). Tuy vậy, Hoa Kỳ còn 
phải giao tranh nhiều trận ác liệt 
trong Chiến dịch Guadalcanal. Hai 
trận nổi bật, khiến đôi bên đều tồn 
thất nhiều là Đông Solomon và Quần 
đảo Santa Cruz. Tháng 4/1943, tình 
báo hải quân Hoa Kỳ thu thập được 
tin tức, biết rõ đường đi nước bước 
của Yamamoto. Ông đang bay trên 
vùng trời Bougainville thì bị bắn hạ. 


'Trù tính thận trọng 

Là người lên kể hoạch tấn công Tràn Châu 
Cảng, song Yamamoto lại bì quan về cơ hội 
thắng Mỹ của Nhật. 


ĐÁNH CHÌM... THIẾT GIÁP HẠM CHẢ 
CÓ GÌ ĐÁNG ĂN MÙNG. CÓ LÚC 
THẮNG, RỒI SẼ CÓ LÚC THUA. 


NG THỦ GỬI CHỊ GÁI SAU TRẬN TRẤN CHẦU CẢNG,NĂM 1941 


LỚI YAMAMOTO ISOROKU T/ 
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TRẬN ĐÁNH 
TRÂN CHẢU CẢNG 
CHIẾN TRANH Một tận lhúi Bình Dương, Thế chến || 


THỜI ĐIỂM 7/12/1941 
ĐỊNBIỂM io 0hu, Maall 


Bất chấp phản đối từ Bộ Tham mưu, 
'Yamarnoto quyết tâm thì hành kế hoạch tập 
kích Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tại 
Trần Châu Cảng, dù Nhật chưa tuyển chiến với 
Mỹ Theo lệnh ông, lực lượng đặc nhiệm 
{trong đó có sáu hàng không mẫu hạm) dưới 
quyền Phó đô đốc Naqumo Chuichi vượt hàng. 
ngàn km đến cảng mà không bị phát hiện. 
Tổng cộng hơn 350 máy bay hải quân Nhật đã 
xuất kích, đánh chìm hoặc phá hỏng tám 
thiết giáp hạm đối phương và mười tàu khác. 


Ba hàng khỏng mẫu hạm Hoa Kỹ lúc ấy đang 
trên đại dương nên không hé hán gì. 


Đô đốc dũng mãnh 
Tinh thần chiến đấu của Hải 
quản Hoàng gia Anh hội tụ 
nơi Cunningham. Ông từng 
ra lệnh cho hạm đội mình 
“bắn chìm, bắn cháy, tiều 
diệt” sạch đối phương, 
không chừa một tàu. 


CHIẾN TRANH Thế chiến II 
TRẬN ĐÁNH Taranto (1940), Mũi Matapan (1941), 
(rele (1941) 


Andrew Browne Cunningham. biệt 
đanh ABC, phục vụ trên tàu khu 
trục thời Thế chiến I, lập nhiều 
thành tích. Sang Thế chiến II, ông 
chỉ huy Hạm đội Địa Trung Hải của 
Anh. Tháng 11/1940, theo đúng 
truyền thống quyết liệt của Nelson, 
ông cho máy bay cất cánh từ hàng 
không mẫu hạm, oanh tạc tàu chiến 
Ệ Italy đang neo đậu tại cảng Taranto 
\ ~ người Nhật về sau học theo chiêu 
*.Ì. J)/È.. này để tấn công Trân Châu Cảng. 


fÈữ ANDREW CUNNINGHAM 


Tháng 3/1941, đội tàu Italy bị ông 
rượt đuổi trong đêm, ngoài khơi mũi 
Matapan, chìm mất năm tàu, phía 
Anh không mất tàu nào. 

Nhằm trợ giúp Italy, Đức đưa 
không quân tới Địa Trung Hải. Từ 
đó, hạm đội Cunningham bị oanh 
tạc tâ tơi, như trong trận Crete 
(tháng 5/1941), có đến chín tàu tan 
vỡ. Tuy vậy, ông vẫn kiên cường, 
cố gắng đương đầu. Những năm 
sau, ông chỉ đạo hải quân trong 
các chiến dịch đồ bộ, từ Chiến 
dịch Ngọn đuốc ở Bắc Phi (tháng 
11/1942) đến đợt tấn công vào. 
Sicily và đất liên Italy (1943). Tháng 
10/1943, ông giữ chức tham mưu 
trưởng Bộ Hải quân, chủ trì cuộc 
đổ bộ Normandy. 


mí RAYMOND SPRUANCE 


ĐÔ ĐỐC H0A KỲ chiến thuật hải quân. Lúc Chiến tranh 
SINH 3/7/1686 Thái Bình Dương nổ ra, ông đang là 
MẤT 13/12/1869 để đốc, chỉ huy một sư đoàn tuần 
CHIẾN TRANH Thế chiến đương, Năm 1942, s đoàn này nhập 
TRẬN ĐÁNH Midway (1947), Biển Philippines vào Lực lượng đặc nhiệm 1ó, với 
(1944),0kinawa (195) nhiệm vụ hộ tống hàng không mẫu. 
hạm của Phó đô đốc William Halsey. 
Đến tháng 5, Halsey lâm bệnh, 
§pruance lên thay, đứng đầu lực lượng, 
dù chưa có kinh nghiệm về hàng 
không hải quân. Ngày 4/6, Hoa Kỳ 


Spruance tốt nghiệp Học viện Hải 

quân Hoa Kỳ năm 1906. Thập niên 
1930, ông nổi tiếng là sĩ quan có tư 
tưởng sâu sắc về thuật cẩm quân và 


fÈÚ KARL DÖNITZ 


ĐÔ ĐỐC ĐỨC, SAU LÀ QUỐC TRƯỜNG 
SINH 16/9/1891 

MẤT 24/12/1980 

(HIẾN TRANH Thể chiến Ì 

TRẬN ĐÁNH Đại Tìy Dương (1940-1945) 


Karl Dõnitz đã chỉ huy tàu ngầm từ 
Thế chiến I. Sau khi lên nắm quyền, 
Hitler giao ng nhiệm vụ xây dựng 
hạm đội tàu ngầm (U-boat) mới. 
Ông tin tưởng vào sức mạnh tàu 
ngầm, cho rằng nếu dùng nó khủng 
bố thuyền buôn đối phương, có 
thể sẽ đem về thắng lợi cuối cùng. 
Tuy nhiên, Hitler không dành ưư 
tiên cho việc sản xuất loại vũ khí 
lợi hại này. 

Hè năm 1940, lúc Pháp đã thua. 
Đức, Dönitz tập hợp tàu ngầm 
tại Britany, bắt đầu nhắm vào 
các thuyền buôn trên Đại Tây 
Dương. Số tàu ngầm ngày một 
nhiều, ông cho đàn quân theo 
đội hình “bẩy sói? liên lạc với 
nhau bằng vô tuyến. Tàu ngầm 
Đức hay xuất kích ban đêm, ở 


Gặp thủy thủ đoàn 
Dônitz cố giữ quan hệ gần gũi với các 
thủy thủ tầu ngắm. Thời gian đầu, 
thủy thủ đoàn docchính ông chọn, 
được huấn luyện đến đẳng cấp cao. 


THẾ CHIẾN II 
+ 


Giỏi chịu áp lực 
Spruance là người trầm lặng nà quyết đoán, 
điểm tĩnh trước áp lực. Sau Thế chiến, ông. 
giữ chức viện trường Học viện Hải chiến Hoa 
Kỳ, rồi đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines. 


đánh hạ bốn hàng không mẫu hạm 
Nhật, đại thắng ở Midway; công lớn 
thuộc về Spruance. Thay vì đợi tập 
hợp đủ lực lượng, ông đã cho phi cơ 
bay thành từng đợt, giành thế chủ 
động tấn công lúc đầu trận chiến. 
Đến cuối ngày, ông lại tỏ ra sáng 
suốt khi thận trọng, tránh giao chiến 
trong đêm với đối phương. 

Sau trận Midway, Spruance làm. 
tham mưu trưởng cho Đô đốc Nimitz, 
đến giữa năm 1943 thì lĩnh chức 
tư lệnh Lực lượng Trung Thái Bình 
Dương, tiển thân của Đệ ngõ hạm đội. 


TIẾP TỤC THÀNH CÔNG 
Tháng 6/1944, tại biển Philippine, 
giữa lúc yểm trợ cuộc đổ bộ Saipan, 
cùng cấp dưới là Phó đô đổc Marc 
Mitscher, Spruance chạm trán một 
hạm đội Nhật. Nhật thâm bại, bị 
mất nhiều phi cơ, đến nỗi trận này 
được mệnh danh là “trò bản gà trên 
quần đảo Marianaˆ Tuy thắng lớn, 
§pruance vẫn giữ thái độ thận trọng 
cố hữu, không đuổi theo truy kích 
địch. Dưới sự dẫn dắt của ông, Đệ 
ngũ hạm đội tiếp tục thành công 
trong các cuộc đổ bộ Iwo Jima và 
Okinawa (1945). 


Oanh tạc cơ tại Midway 

Tranh vẽ cảnh những chiếc máy bay oanh. 
tạc bố nhào Douglas Dauntless đang bay 
cao, sau khi vừa tấn công hàng không mẫu 
hạm Nhật trong trận Midway (4/6/1942). 


trạng thái nồi, để tránh những thiết bị 
dò tìm dưới nước của đoàn hộ tống. 
thuyền buôn. Thông thường, đích 
thân Dönitz điều hành chiến dịch. 
tấn công thông qua radio. Đến năm 
1943, tuyến thông thương trên Đại 
Tây Dương của Anh gần như bị cắt 
đứt. Hitler mừng lắm, đưa ông lên làm 
tư lệnh Hải quân thay Erich Raeder. 
Không may, từ mùa xuân năm 1943 
trở đi, nhờ tiến bộ về kĩ thuật cũng 
như chiến thuật, tàu hộ tống và máy 
bay chống ngắm phe Đồng minh dần 
chiếm thế thượng phong, hàng loạt 
tàu ngầm bị tiêu diệt. 


CHIẾN LƯỢC THẤT BẠI 
Thấy tồn thất lên quá cao, Dönitz 
buộc phải rút hạm đội khỏi chiến 
trường chính. Chiến lược của ông về 
cơ bân đã thất bại, dù tàu ngầm vẫn 
tấn công những đợt rải rác, lẻ tẻ, cho 
đến hết Thế chiến. Trung thành tới 
cùng với chế độ Quốc xã, ông giữ 
chức quốc trưởng Đức, kế vị Hitler 
(tháng 5/1945). Thời hậu chiến, ông 
ngồi tù một thời gian vì cáo buộc tội 
ác chiến tranh. 


LỰC UƯỢNG DƯớI QUYỀN 
THỦY THỦ TÀU NGẦM 


Những năm đầu Thế chiến l, thủy thử tàu 
ngẩm là lục lượng ưu binh tỉnh nhuệ; chỉ huy 
của họ được tôn vinh là các “át chủ bàI”, 
chuyên cạnh tranh với nhau xem ai diệt được 
nhiều tàu địch hơn. luy vậy, làm nghề này 
sống không thọ. 60% lính 
tàu ngầm đã thết trước 
khi chiến tranh kết thúc. 


ĐỒNG PHỤC THỦY THỦ TÀU NGẦM. 


XVN NIIH - VIéI 


1945 - HIỆN NAY 


HẬU THẾ CHIẾN HI 


KHOÁC VÀO CHIẾC ÁO QUYỀN LỰC LÀ MANG LÊN MÌNH GÁNH 
NẶNG. ANH SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI RA MỆNH LỆNH, MÀ MỘT MỆNH 
LỆNH CỦA ANH CÓ THỂ SẼ KHIẾN HÀNG NGÀN, HÀNG NGÀN 
THANH NIÊN NAM NỮ PHẢI CHẾT. TRÁCH NHIỆM ẤY ĐÁNG SỢ BIẾT 
BAO. ANH KHÔNG THẺ THẤT BẠI. ANH KHÔNG DÁM THẤT/BẠI 


'TƯỚNG HOA KỲ NORMAN SCHWARZKOPF, 15/5/1991 ÿ 7 
_ 


Chiến tranh Việt Nam 
y chụp năm 1964, cho thấy một đại úy 


Việt Nam Cộng hòa nổi lửa đốt nhà cửa 


ẤY GIỜ CHƯA AI NHẬN THỨC RÕ, song ngày nay nhìn lại, 
có thể thấy năm 1945 là năm cuối cùng của kỉ nguyên chiến 


tranh tổng lực. Vì sao? Vì với vũ khí hạt nhân hiện đại, chiến 


tranh tổng lực có nghĩa là đôi bên cùng diệt vong. Dù muốn dù 
không, tướng lĩnh các nước buộc phải chiến đấu trong khuôn khổ do chính trị 
quy định, phải tránh dùng một số vũ khí lợi hại có trong kho nhà và phải giới 
hạn phạm vi chiến sự. Ví dụ như đôi khi họ không thể đem quân vào xâm lược 
nước đối phương, tuy biết chỉ có cách đó mới giành được thắng lợi toàn diện. 


4# ae. 


Có một cuộc chiến chưa bao giờ xảy ra nhưng, 
lại thống trị toàn cầu hơn bốn thập niên, kể từ 
năm 1945. Trong Chiến tranh Lạnh, hầu hết thế 
giới chia làm hai phe: Hoa Kỳ dẫn đắt một phe, 
Liên Xô lãnh đạo phe còn lại. Giới quân sự song. 
phương vắt óc nghĩ ra những chiến lược, chiến 
thuật cầu kì, phức tạp, dùng cho xung đột hạt 
nhân. Có điều, chỉ lên kế hoạch, tập dượt thế 
thôi, chứ không đánh thật. Các cuộc xung đột 
thời Chiến tranh Lạnh, như ở Triểu Tiên 
(1950-1953) và Việt Nam (1955-1975), toàn 
dùng vũ khí thông thường. 


CHIẾN TRANH DU KÍCH 
Chiến tranh Triểu Tiên khai màn khi lực lượng 
Miền Bắc tấn công Miền Nam thân Mỹ. Tướng 
lĩnh tham chiến là những người từng dự Thế 
chiến II. Vũ khí và chiến thuật họ sử đụng cũng 
từ Thế chiến II để lại. Còn tại Việt Nam, nước 
chủ nhà sở hữu các chuyên gia hàng đầu thế 
giới về chiến tranh du kích. Đối đầu cùng họ là 
Hoa Kỳ mạnh về hỏa lực, song lại yếu trên mặt 
trận chính trị và tuyên truyền. Chỉ huy Hoa Kỳ 
thường thắng các chiến dịch cụ thể, ngắn hạn, 
nhưng xét đến chiến lược dài hơi, thì địch không 
lại, bị đối phương áp đảo. 

Dẫu thời này, không chiến tranh nào lớn 
bằng Chiến tranh Việt Nam, song xung đột giữa 
Ả Rập và Israel cũng đáng kể. Vùng Trung Đông 


địa hình sa mạc rộng lớn, cho phép đôi bên 
đánh nhau theo lối quy ước, sử dụng xe tăng, 
máy bay. Một số tướng Israel thể hiện được tài 
năng, xứng danh truyền nhân của Rommel và 
Montgomery. Tuy vậy, mẫu người như họ không 
nhiều, vì loại hình chiến trận phổ biến nhất 
vào nửa sau thế kỉ 20 là du kích. Dân bị trị nổi 
lên chống thực dân hay cách mạng bùng phát 
chống chính quyền áp bức, tất cả đều đánh du 
kích. Lãnh tụ du kích như Fidel Castro và Che 
Guevara là những gương mặt cầm quân nổi bật. 
Chiến tranh Lạnh chấm dứt vào năm 1989. 
Liên Xô sụp đổ, để lại Hoa Kỳ với tư cách siêu 
cường duy nhất. Hoa Kỳ gây chiến, đánh chính 
quyền Saddam Hussein ở Iraq (1990-1991 và 
2003); các tướng lĩnh thế hệ mới của họ tha hồ 
sử dụng kĩ thuật tân tiến trong việc điểu hành 
và chỉ huy. Thế nhưng, từ chiến sự tại Iraq và 
Afghanistan, ta thấy ngay khi đã bước vào thế 
kỉ 21, quân đội mạnh nhất, hiện đại nhất trên 
thế giới vẫn gặp khó khăn, không thể ngăn ngừa 
hoặc giải quyết hiệu quả những cuộc kháng 
chiến kéo dài. 


Máy bay Vought A-7 Corsair 

Corsair là một loại cường kích của hải quân. 
Hoa Kỳ, được đưa vào sử dụng ở Việt Nam từ 
thập niên 1960, tới Chiến tranh vùng Vịnh 
{1990~1991) vẫn còn phục vụ tiển tuyến. 
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TƯỚNG LĨNH HẬU CHIẾN 


TRONG HAI THẬP NIÊN 1950 VÀ 1960, Hoa Kỳ 
KỊ quyết tâm chống phá các nước cộng sản, còn các 


ều Tiên, Hoa Kỳ và các đồng 


quả chính trị đ 


minh đánh lối quy ước, dùng hỏa lực mạnh, cầm chân Trung 
Hoa và Bắc Hàn. Ở những nơi khác, chiến thuật du kích lên 
ngôi, bào mòn ý chí chính trị cũng như tình thần chiến đấu 


cường quốc châu Âu thì chống các phong trào đòi 
độc lập ở thuộc địa. Các tướng lĩnh thời nà 
thắng lợi quân sự thuần túy, chưa quan tâm nhiều đến hệ 


y vẫn theo đuổi 
của các cường quốc Tây phương. 


MATTHEW RIDGWAY 


TƯỚNG H0A KỲ đất Pháp, sau đó dẫn dắt một quân 
SINH 3/3/1895 đoàn dù, suốt từ Chiến dịch Market 
MẤT 26/7/1993 Garden cho đến cuối chiến cuộc, 
CHIẾN TRANH Thế chiến |, (hiến tranh “Tháng 12/1950, Ridgway được cử 
Tiểu liên sang Triều Tiên để cứu Đệ bát quân, 


TRẬN ĐÁNHNomnand; (1944), hiến dịh 
Maiket 6arden (1944), Vượt sông Rhine 
(1945), Ghiến địch Sát thủ (1951), Sông Imjin 
(951) 


bấy giờ vừa từ Bắc Hàn lui về, nhuệ 
khí sa sút. Ngay lập tức, ông thiết 
lập phòng tuyến vững chắc, ngăn 
bước quân Trung Hoa truy kích. 
Chiến thuật ông dùng là "xay thị”: 
tận dụng hỏa lực từ đại pháo và phí 
cơ, bắt đối phương phải trả giá tối 
đa. Tính hung hăng của Ridgway 
thể hiện ở những cái tên ông đặt 
cho chiến dịch mình, chẳng hạn “Sát 
'Thủ”, hoặc “Xé Xác”. 

Tháng 4/1951, Ridgway thay 
MacArthur làm tổng tư lệnh lực 
lượng Liên Hiệp Quốc tại Hàn 


Trong Thế chiến II, Matthew 
Bunker Ridgway phục vụ xuất 
sắc với tư cách chỉ huy nhảy đù. 
Ngày đổ bộ D-Day, ông cùng 
Sư đoàn dù số 82 đáp xuống 


Củng cố tỉnh thần binh sĩ 
Đến Triều Tiên giữa lúc quân mình đang 
thua, Ridgway (thứ tư từ trái sang) liền đi 


NHỮNG NHÀ CẦM QUÂN HIỆN Ð, 


thăm chiến sĩ nơi tiến tuyển, thể hiện quyết 
tâm tới cùng. 


JEAN DE LATTRE DE TASSIGNY 


TƯỚNG PHÁP ông tập hợp lực lượng cơ động và 
$INH 2/2/1889 lính nhảy dù, sẵn sàng phản kích 
MẤT 11/1/1952 nếu Việt Minh tấn công. 


CHIẾN TRANH Thế chế, Chiến tranh Đồng Dương | 
TRẬN ĐÁNH Trận hợp váy (olmar (1949), Vĩnh Yên 
(1951), Hòa Bình (1851~1952} 


De Lattre de Tassigny là tướng 
Pháp thời Thế chiến II. Từ cuộc đổ 
bộ ở Provence (tháng 8/1944) tới 
lúc Đức đầu hàng, ông cầm đầu Đệ 
nhất quân của Pháp, nổi bật với. 
trận hợp vây Colmar, ổ chiến đấu 
được Đức phòng thủ vô cùng vững 
vàng (tháng 1~2/1945). 


PHÒNG TUYẾN DE LATTRE 
"Tháng 12/1950, trước phong trào du 
kích Việt Minh, Pháp lâm vào thế 
bí, có nguy cơ đánh mất Việt Nam. 
Nhậm chức tổng chỉ huy quân đội 
Pháp ở Đông Dương, de Lattre cho. 
xây một phòng tuyến gồm 1.200 lô 
cốt để bảo vệ vùng đồng bằng Bắc 
Bộ đông đúc dân cư. Bên cạnh đó, 


Chiến thuật de Lattre phát huy 
tác dụng. Trong trận Vĩnh Yên 
(tháng 1/1951), Quân đội Nhân 
dân Việt Nam đã khóng thành công 
trong việc đánh chiếm thị xã này để 
phá phòng tuyến. Sang tháng 11, de 
Lattre tự tin gây hấn, đưa lục quân 
và lính đù tới Hòa Bình, địa điểm 
nằm bên ngoài phòng tuyến. Thế 
trận chưa ngã ngũ thì ông lâm bệnh 
nặng, phải trở về Pháp. Lính Pháp 
bị đuổi khỏi Hòa Bình vào năm sau. 


Chuyên nghiệp và quả quyết 

De Lattre là quân nhân cực kì chuyên nghiệp, 
tài trí và quyết đoán. Dù sức khỏe đã yếu, 
ông giúp Pháp kéo dài thế trận ở Việt Nam. 
Con trai độc nhất của ông qua đời tại chiến 
trường này (mùa xuân năm 1951} 


Quốc. Về sau, ông trở lại Hoa Kỳ, giữ 
chức tham mưu tgởng lục quân. 


HẬU THẾ CHIẾN b 


fEflJACQUES MASSU 


TƯỚNG PHÁP khủng hoảng chính trị. Kết 

SINH 5/5/1908 quả: Đệ tứ Cộng hòa Pháp 

MẤT 26/10/2002 sụp đổ, Đệ ngũ Cộng hòa 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Algeria thành lập, với tổng thống là de 

TRẬN ĐÁNH Alglers (1957) 'Gaulle. Bất đồng quan điểm với 
tân tổng thống về vấn để Algeria, 

Cả đời đeo đuổi binh nghiệp, Massu bị thuyên chuyển về chính 

Jacques Massu tham gia lực lượng. quốc. Dù vậy, ông luôn trung 

Nước Pháp Tự do của Tướng de thành cùng đe Gaulle cho 


Gaulle, góp phần giải phóng Paris. đến khi về hưu vào năm 
Thế chiến I1 kết thúc, ông phục vụở 1969. 

Đông Dương, trước khi sang châu 

Phi, chỉ huy lực lượng nhảy dù trong 


chiến dịch Suez dang dỡ (1956). — Chiến bảnhcưngrán 
Năm 1957, ông thẳng tay đàn áp bẩm sinh, tính cách thô 
phong trào đấu tranh đòi độc lập hào, được giới thực dân tại 


của Algeria. Đến năm 1958, chính Algeria ca ngợi. Tuy vậy, 

phú Pháp chuyển sang đàm phán với _ dân ẢRập,cũngnhư Hà 
các lực lượng quốc gia Algeria. Rường len bo Me tr 
Massu dấn đắt một nhóm thực dân _ tíchcựctratấn nghĩa quân 


bảo thủ nổi lên chống đối, gây ra trong trận Alglers 


WILLIAM WESTMORELAND 


TƯỚNG H0A KỲ Tốt nghiệp Học viện West Pointnăm Kỳ tại Việt Nam (MACV). Để đối 


SINH 26/3/1914 1936, Westmoreland từng là sĩ quan __ phó du kích Việt Nam, ông dùng 
MẤT 18/7/2005 pháo binh ở Bắc Phí và châu Âu (Thế _ trực thăng đưalính và súng vào bên 
GHIẾM TRANH hiến trnh Việt Nam chiến II) cũng như chỉ huy lực lượng __ kia chiến tuyến, đồng thời phát động 


TRẬN ĐĂNH Chiến dịt (edsrfAls(I96),(hến — nhảy dù (Chiến tranh TriểuTiên). các chiến dịch “tìm diệt quymôlớn: 
đh lundion y (1967),(hiến địh TếtMậuThôn — Năm 1964,ông được bổnhiệmlàm — sau khi bộ binh tìm ra đối phương, 
(1968), Khe Sanh (196) tư lệnh Bộ Chỉ huy Quân viện Hoa — pháo binh và phí cơ sẽ tấn công, 


é k=c KHÔNG CÓ CỨA THẮNG 
^ 'Bị cấm xâm lấn miền Bắc Việt Nam, 

SUỐT CẢ CUỘC CHIẾN, CHÚNG TÔI cũng không được tấn công những 

cứ điểm và tuyến đường tiếp vận ở 


CHẲNG THUA... TRẬN NÀO QUAN TRỌNG. Gmpuehavilào.Wetnorland 


VỡIMHUAMEETMONHAN9fOMcCIƠNGHố0AMI00K2M0G07 1014040 0d g0 TH Tang Ông mycuy do thêm 
9 nhiều quân, bất chấp nỗi hoài nghỉ 
từ báo chí. Trong khoảng năm 1964- 
1968, Hoa Kỳ tiến hành hai chiến dịch 
lớn: Cedar Falls và Junction City; quân 
số của họ tại Việt Nam tăng từ 16.000 
đến hơn nửa triệu. 
Đầu năm 1968, Quân đội Nhân 
dân Việt Nam mở chiến dịch Tết 
Mậu Thân, tấn công đồng thời nhiều. 
thành phố trên khắp miền Nam Việt 
Nam. Cùng lúc ấy, căn cứ thủy quân. 
lục chiến Mỹ tại Khe Sanh bị bao vây. 
Cả chiến dịch Mậu Thân lẫn Khe 
Sanh đều khiển hai bên tồn thất rất 
nặng, đúng như Westmoreland biện 
AT nình, song chúng cũng cho thấy ông 
lông có chiến lược nào khả dĩ để 
chiến thắng. Tháng 6/1968, 
5  Westmorcland bàn giao công tác ở Việt 
ï Nam cho Tướng Creighton Abrams. 
E Ông quay về Hoa Kỳ, giữ chức tham 
mưu trưởng lục quân đến năm 1972. 
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"Bảo vệ danh dự 
lệstmorelanidl luôn bảo vệ thành tích của. 
Ình tại Việt Nam một cách quyết liệt, Theo 
Ông, Hoa Kỳ thành công về mặt quân sự, 
lưng vì thiếu quyết tâm chính trị, đã tự vứt 
thành công ấy đi. 


CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG 


TỰ THUỞ XA XƯA CHO TỚI THẾ KỈ 20, chiến 
tranh du kích là vũ khí kẻ yếu dùng chống kẻ 


mạnh. Kẻ mạnh ấy 


ngoại xâm. Trong nội chiến Trung Hoa (thập 
thập niên 1940) và qua nhiều phong trào khác nhau thời Thế 
chiến II, chiến thuật du kích trở nên gắn liền với chính trị 


cách mạng. Sự phối hợp hiệu quả này đã làm chao đảo hàng 


Ji MAO TRẠCH ĐÔNG 


SINH 26/12/1893 
MẤT 9/9/1976 

/ CHIẾN TRANH Nội chiến Trung Hoa, (hiến tranh 
Trung — Nhật 
TRẬN ĐÁNH (hiến tranh du kích 


¬ LẴNH TỤ CÁCH MẠNG TRUNG H0A 


Năm 1921, Đảng Cộng sản Trung 
Hoa thành lập, Mao Trạch Đông là 
một trong những đảng viên đầu tiên. 
Đến năm 1927, do mâu thuẫn với 
Quốc dân Đảng của Tưởng Giới 
'Thạch, Hồng quân Trung Hoa lui về 
các vùng miễn quê. Bị Tưởng tấn 
công, họ phải tiến hành cuộc Vạn Lý 
Trường Chinh, chạy đến tỉnh Thiểm 
Tây xa xôi (1934). Trong thời gian 
chống Quốc dân Đảng cũng như 
chống Nhật (từ 1937), Mao trở thành 
lãnh đạo Đảng, vạch ra một lí thuyết 
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NHỮNG NHÀ CẦM 


Du kích Cuba 
£idel Castro cùng các chỉ huy khác 
chụp hình tại cần cứ dụ kích bí mật 
;ờCuba (1957) 


s 
xin 


có hệ thống về chiến tranh du kích 
cách mạng. Theo ông, chiến sĩ cách 
mạng cần “trường kì kháng chiến”, 
ban đầu tập trung thu phục nông 
thôn. Một khi đã được nông dân ủng 
hộ, du kích có thể hòa vào dân, “như 
cá trong biển", tiến tới chiếm giữ 
thành thị. Vào giai đoạn cuối, khi kẻ 
thù đã suy yếu, chiến thuật đu kích sẽ 
chuyển thành chiến tranh chính quy, 
cách mạng sẽ đánh lối quy ước để 
giành thắng lợi cuối cùng. 


CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN 
Sau thời gian tạm hòa để kháng 
Nhật, nội chiến tái điễn trong năm 
1945. Nhận viện trợ từ Liên Xô, phía 
Cộng sản kiểm soát vùng Mãn Châu. 
Họ kết hợp cả đánh lớn lẫn du kích, 


dần dần chiếm thế thượng phong 


b% 


Năm 1953, ông tổ chức nổi đậy, 


loạt chế độ thực dân, gây bất ổn biết bao quốc gia có chính 


phủ yếu. Nhờ nó, Fidel Castro giành chính quyền ở Cuba và 


Mao Trạch Đông khải hoàn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, c 


thắng lợi vĩ đại nhất của chiến tranh cách mạng diễn ra tại 


Việt Nam, nơi các lực lượng vũ trang do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo, dưới sự dẫn đắt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lần 


lượt đánh bại cả Pháp lẫn Mỹ. 


trước quân Tưởng ngày càng rệu 
rã. Tháng 10/1949, nước Cộng hòa 
Nhân đân Trung Hoa ra đời, đưa 
thanh thế Mao lên cao ngút. Lí luận 
quân sự của ông trở thành kim chỉ 
nam cho nhiều phong trào giải 
phóng trên khắp thế giới. 


Lãnh tự cách mạng 
Áp phích vẽ Mao Trạch Đông thời trả, đang 
dẫn đắt nông dân trong cuộc Vạn Lý Trường, 
Chinh. Ông lãnh đạo Trung Quốc từ năm 1949 
đến khi qua đời vào năm 1976, thi hành nhiều 
cải cách, 


/1926 

MẤT 25/11/2016 

(HIẾN TRANH (ách mạng CUba 

TRẬN ĐÁNH Moncada (1953), Là Pata (1958), Vịnh 
(nlợn (191) 


Eidel Castro sinh trong gia đình 
trung lứu Cuba, vốn là luật sư. 


chống nhà độc tài Fulgencio. 
Batista. Cuộc tấn công trại linh 
Moncada do Castro dẫn đắt thất 

bại, ông bị tù một thời gian, sau 
được ân xá, trốn ra nước ngoài 
(1955), Tháng 11/1956, từ căn. 
cứ Mexico, ông đẫn theo một 
nhóm vũ trang 81 người, vượt 
biển về Cuba. 


Castro canh thời gian từ trước, 
định sẽ đổ bộ đúng lúc Khởi 


ghĩa xảy ra trong nước. Nhưng, 
Ẳ ông đến nơi, Khởi nghĩa đã 

gbị dập tan. Lực lượng ông bị lính 

Batista đón lõng, chặn đầu, chỉ còn 


hơn chục người sống sót, ẩn náu 
li vùng núi Sierra Maestra. Được 


nhân dân các thành phố ủng hộ, 
nghĩa quân đông đẩn, bắt đầu thoắt 
ẩn thoát hiện, tấn công các mục tiêu. 
chính phủ. Ở những thành phố lớn, 
họ thiết lập các đội du kích đô thị, 
gieo rắc kinh hoàng cho chế độ. 

"Tháng 5/1958, Batista mở đợt tổng, 
tấn công, đánh vào căn cứ Sierra 
Maestra. Tướng chính phủ kém tài, 
rơi trúng ổ phục 
kích, thất bại nhiều 
trận, đáng nhớ nhất 
là trận La Plata (tháng 
7). Từ tháng 8, thấy có 
mời đảo ngược được 
thể cờ, Castro phát 
động phản kích. Ông 
giành thắng lợi vào 
tháng 1/1959; Batista 
phải lưu vong. 

Dưới sự hỗ trợ 
của Hoa Kỳ, quân lưu vong Cuba 
đổ bộ vịnh Con lợn, bị Castro đánh 
bại (tháng 4/1961). Tuy vậy, sau 
khủng hoàng tên lửa năm 1962, Mỹ 
thỏa thuận với Liên Xô, cam kết 
không can thiệp quân sự vào Cuba 
nữa. 


mí ERNESTO “CHE” GUEVARA 


(HIẾN SĨ DU KÍCH QUỐC TẾ 

SINH 14/6/1928 

MẤT 9/10/1967 

CHIẾN TRANH Cách mạng (uba, Nội chiến (ongo, 
Khởi nghĩa Bolivia 

TRẬN ĐÁNH Las Mercedes (1958), Santa (lara (1958) 


Ernesto Guevara, biệt danh Che, 
sinh ở Argentina, tuy tốt nghiệp y 
khoa nhưng lại đam mê cách mạng. 
Năm 1954, chính quyền cải cách 
được bầu hợp hiến của Guatemala bị 
lật đổ trong cuộc đảo chính do Hoa 
Kỳ giật dây. Guevara bấy giờ đang ở 
nước này; biến cố trên củng cố niềm 
tin sâu sắc nơi ông rằng Nam Mỹ 
nếu muốn có tự do, chấm dứt đói 
nghèo, cần nồi lên đấu tranh chống 
đế quốc Hoa Kỳ. Tại Mexico, ông gặp 


BOLIVIAN 
(HIẾN TRANH Khửi nghĩa Bolva 


THỜI ĐIỂM 11/(9ó~10/197 
'ĐỊA ĐIỂM Bolida 


Che 6evara cải trang để thâm nhập 
Bollvla vào tháng 11/1966, định sẽ phát 
động chiến dịch du kích chống chính 
quyền quân sự của Tướng René Barrfent0s. 
Ông tập hợp được một nhóm nhỏ nhưng 
trang bị đây đủ, gồm 29 người Bolivia, 17 
người (uba và vài người nước ngoài khác. 
Tuy mai phục thành công hai đội tuần tra 
chính phủ (mùa xuân năm 1967), họ 
không kết nối được với phong trào đối 
kháng thành thị, cũng như với nông dân 
địa phương. Một số nông đân còn chỉ điểm 
cho nhà chức trách. Du kích Guevara bị lực 
lượng đặc nhiệm Bolivia và cổ vấn Hoa @ÿ. 
truy đuổi, phải trốn chụi trốn lùi, Ngày 
8/10/1967, tắt cả rơi vào vòng vây, thúc 
thủ chịu chết. 6uevara trúng thương; địch 
bắt sống ông, rồi hành hình ngay hôm sau. 


Súng trường tấn công AK47 
AK47 được quân đội Liên Xô sử dụng tử năm 
1949. Từ đó đến nay, đã có hơn 70 triệu khẩu 
a đời. Với kiểu dáng đơn giản và hiệu quả 
cao, đây là vũ khí ưa thích của chiến binh du 
kích trên khắp thế giới. 


gỡ Fidel Castro, cùng Castro sang, 
Cuba tranh đấu (1956). Ban đầu giữ 
vai bác sĩ, sau ông trở thành chỉ huy 
quân sự, dẫn dắt một toán du kích, 
tỏ ra có tài cầm quân. 

Mùa hè năm 1958, lực lượng 
chính phủ tấn công Sierra Maestra, 
Guevara góp công lớn giúp nghĩa 
quân trụ vũng. Từ chỗ bị vảy ở Las 
Mercedes (tháng 8), ông thoát 
ra được, sau đó đem binh về 
miền Trung Cuba, đánh 
chiếm Santa Clara 
(tháng 12). 


SỰ NGHIỆP. 
THĂNG TRẢM 
'TTháng 1/1959, Khởi 
nghĩa giành thắng 
lợi. Guevara lần lượt 
đảm nhiệm nhiều 
trọng trách trong 
chính quyền Cuba, 
từ thanh trừng kẻ thù 
cách mạng, đứng đầu 
ngân hàng quốc gia, tới 
dẫn đắt phái đoàn tại 
Liên Hiệp Quốc. Chính 
trong thời điểm này, ông phát 
triển lí thuyết foco (trọng tâm) về 
chiến tranh du kích cách mạng. 
Lí thuyết ấy bảo: không nhất thiết 
phải hội tụ đủ điều kiện khách 
quan, chỉ cần một nhóm vũ trang, 
nhỏ, đóng ở vùng sâu vùng xa 
cũng có thể tạo ra cách mạng ở bất 
kì nước nghèo nào trên toàn cầu. 
Với niềm tin như thế, năm 1965, 
Guevara rời Cuba, lên đường thắp 
lửa cách mạng cho thế gian. Ông 
nhắm vào mục đích tối hậu là đánh 
bại Hoa Kỳ, “kẻ thù lớn của toàn 
nhân loại”. 

Nơi đầu tiên Guevara đến là 
Congo, một quốc gia châu Phí 
đang bị nội chiến tàn phá. Ông nỗ 


lực gây dựng phong trào du kích, 
chống chính phủ do Hoa Kỳ hậu 
thuẫn, song không thành công, bởi 
các phe phái nổi loạn chỉ theo đuối 
quyền lực, chẳng quan tâm gì tới 
cách mạng xã hội. Chưa nản chí, 
ông quay về quê hương Nam Mỹ, 


chọn Bolivia làm nơi triển khai ƒoco. 


Kết quả tại đây chẳng khá hơn bao. 


HẬU THỂ CHIẾN II 
x® 


XVN NIH - FIót 


Biểu tượng anh hùng 
Dáng vẻ phong trần, lại mang Ìí tường cao 
đẹp, Guevara đã trở thành một biểu tượng 
nổi tiếng khắp toàn cầu. 


nhiêu mà còn khiến ông thiệt mạng. 
Guevara bị giết vào tháng 10/1967, 
từ đó đi vào huyền thoại, trở thành 
một bậc thánh cách mạng. 


li CHẾT CÓ THỂ ĐẾN BẤT NGỜ,NHƯNG 
HÃY CỨ VUI LÒNG CHẤP NHẬN, [..] MIỄN LÀ 
CÓ THÊM MỘT BÀN TAY GÓP VIỆCRÈNVU ug 
KHÍ; MIỄN LÀ HÒA CÙNG ĐIỆU NHẠC ĐÁM 
MA, CÒN CÓ DÀN ĐỒNG CA CỦA SÚNG MÁY. 


'CHE GUEVARA, PHÁT BIẾU TRƯỚC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ BA CHẦU, THÁNG 1/1867 


kàu 


+ EÊN SĨ CÁCH MẠNG 


#ữ GUYÊN GIÁP 


TƯỞNG VIỆT NĂM Trung ương Đảng phát động cuộc Pháp vào đánh chiếm Hà Nội, chính 
SINH 25/8/1911 khởi nghĩa giành chính quyển. Đến Bản đồ và túi đựng phủ Việt Nam rút lên vùng rừng núi 
MẤT 4/10/2013 ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh, lãnh tụ _ BÉ độiViệtNam sử dụng bản đó có đánh Việt Bắc. Tại đây, ông kiên nhẫn gây 
CHIẾN TRANH Kháng điến chống Pháp Kháng Việt Minh, tuyên bố Việt đấu thông tìn chỉ iết về du offfCR, dựng lực lượng. Dưới sự lãnh đạo 
thiến chống Mỹ Nam độc lập và thành của ông, Quân đội Nhân dân Việt 


Nam ngày càng lớn mạnh, bao gồm. 
lực lượng chính quy, du kích địa 
phương và dân quân tự vệ (là dân 
làng, ban đêm mới cầm súng). 
Cuộc Kháng chiến chống Pháp 
cam go chính là môi trường thực tiễn 
để tài năng quân sự của Võ Nguyên 
Giáp được trui rèn và càng lúc càng 
chín rộ. Sau đợt đánh lớn đầu tiên 
phá hủy vành đai đồn bốt bao vây 
Việt Bắc của Pháp trong Chiến dịch 
Biến giới (tháng 10/1950), ông tự tỉn 


'TRẬN ĐÁNH Biên giới (1950), Hòa Bình lập nước Việt Nam 
{1951-1952), Điện Biên Phủ (1954), Tết Mậu Ihân Dân chủ Cộng 
{1968), Xuân — Hè (Mùa Hè Bỏ Lửa, 1972), Hóhí _ hòa; ông trở 

Minh (1975) thành bộ trưởng 
Bộ Nội vụ và tổng 
Khi Võ Nguyên Giáp ra đời, Việt chỉ huy quân đội 
Nam đang là một phần của Đông trong chính phủ 
Dương, thuộc địa của Pháp. Giữa mới. Trong khi 
Thế chiến II, ông bắt đấu sự nghiệp đó, Pháp rấp 
quân sự. Ông tham gia Việt Minh, tâm giành lại 

một phong trào dân tộc do Đảng Việt Nam. Đôi 


Công sản dẫn dắt, lĩnh trách nhiệm — bên thương thảo bất tên, Ông ng CÀ nh nộ 
tổ chức, huấn luyện du kích chống thành, ngày Việt Nam tấn công 
Pháp và sau đó là chống Nhật, bấy — 19/12/1946, Chủ tịch Hồ mấy lần liên tiếp ý 
giờ muốn thay thế người Pháp nhảy Chí Minh kêu gọi toàn (1951), mỗi lần v 
vào chiếm đóng Việt Nam. Khi quốc kháng chiến, "chống huy động từ một 
Nhật đầu hàng Đồng minh (1945), thực dân Pháp cứu nước” đến hai vạn lính 
nhưng chưa đi < 
đến thắng lợi như 
é É : — mong muốn vì 


hỏa lực Pháp 


KẺ THÙ KHÔNG CÓ ĐƯỢC CÁC qui. 
PHƯƠNG TIỆN TÂM LÍ VÀ re 
SHÍNH TRỊ ĐỂ THEO ĐUỔI 

ĐT CUỘC CHIẾN LÂU DÀI. 


M QUÂN HIỆN ĐẠI 


lược mới: kết 
hợp tác chiến 
chặt chẽ giữa 
quân chính quy và 
du kích, dân quân tự vệ 
vừa đánh chính diện vừa 
quấy nhiễu sau lưng địch, 
thực hiện sáng tạo phư: 
châm “đánh điểm, diệt víi 
Chiến thuật trên được ông áp dụng. 
trong Chiến dịch Hòa Bình (cuối năm 
1951- đầu 1952): quân và dân Việt 
Nam đã quấy nhiễu, cắt đứt các tuyến. 
vận chuyển của Pháp, tiêu diệt viện 
quân trên cả đường thủy và đường, 
bộ, khiến Pháp phải rút lui. Tiếp theo, 
ôi hiếp đồn Pháp ở Lào, buộc 
địch thiết lập tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ. Sau đó, chiến thắng vang 
đội ở Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 
1954 (xem trang 344-345) đưa tên 
tuổi Tướng Giáp lên tầm thể giới, tạo. 
thuận lợi cho Việt Nam bước vào bàn 
đàm phán kí kết Hiệp định Genève. 


NHỮNG NHÀ 


Sẵn sàng hi sinh. 

Võ Nguyên Giáp là vị tướng rất thành 
công, đã đánh bại cả Pháp lần Mỹ. Để có 
được chiến thắng đó, quân đội Việt Nam 
đã hi sinh hơn một triệu người, gồm câ 
tính chính quy và du kích. 


ĐƯA QUẢN VÀO NAM 
Từ năm 1954, sau Hiệp định Genève, 
các bên ngừng chiến và quân đội thực 
đân Pháp rút hoàn toàn ra khỏi khu 
vực từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc. Trong 
chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, Võ Nguyên Giáp giữ chức bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng, tổng tư lệnh 
quân đội và là ủy viên Bộ Chính trị. 
Trong khi đó, Mỹ - vốn đã viện trợ 
nhiều cho Pháp trong cuộc chiến 
tranh với Việt Nam tử trước nắm. 

1954 - thay Pháp hậu thuẫn cho chính 
quyền Quốc gia Việt Nam ở miền 
Nam. Năm 1959, Bộ Chính trị quyết 


TRẬNĐÁNH 
TẾT MẬU THÂN 


(HIẾN TRANH Kháng chiến chống Mỹ 
THỒI ĐIỂM 30/1-28/3/1968 
ĐỊA ĐIỂM Miền Nam 


Trong cuộc tấn công vào dịp Tết, quân và dân 
Việt Nam đồng loạt nổi dậy tiến đánh hơn một 
tiăm địa điểm khắp các tỉnh, thành phố, thị trấn, 
thị x4, quận lị ở miền Nam. Lực lượng quản sự. 
của Mỹ ở miền Nam hoàn toàn bị động; nhiều 
binh sĩ đang rời đơn vị ấn Tết. Tại Sài Gòn, biệt 
động Sài Gòn ~ một lực lượng đặc công của 
quản đội Việt Nam — xâm nhập cả tòa đại sứ Mỹ. 


định phát động chiến tranh du kích tại 


miền Nam và gửi lực lượng quân đội 
từ Bác vào Nam. Bên cạnh đó, nhằm 
tiếp tế lương thực, khí tài cho du kích 


miền Nam, Tướng Giáp cho mở mạng 


lưới giao thông quân sự chạy qua Lào 
và Carnpuchia, sau này nổi tiếng với 
tên gọi Đường mòn Hồ Chí Minh. 
Đến năm 1964, khí du kích miển 
Nam đạt được một số thành tựu,với 
mong muốn thúc đẩy cuộc chiến đi 
đến thắng lợi, Tướng Giáp đưa quân 
theo Đường mòn Hồ Chí Minh vào. 
Nam. Tuy nhiên, Mỹ lúc này đang nỗ 
lực chống cộng trên toàn cầu, nẻn từ 


Tuy nhiên vài ngày sau, chính quyền Sài 6òn tái 
lập trật tự tại hấu hết các thành phố lớn; riêng ở 
cố đô Huế, chiến stí kéo dài gần một tháng. Dù 
phía Việt Mam phải gánh tổn thất nặng nể, khó. 
bù đấp nhưng Chiến dịch Tết Mậu Thân khiến dư 
luận Mỹ nghí ngờ về khả 

năng giành chiến 
thắng ở Việt Nam. 


HẬU THẾ CHIẾN II 


Lên kế hoạch tấn công. 

Quân giải phóng Việt Nam đang vạch kế 
hoạch tấn công vào công sự đối phương trên. 
sa bàn. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), cũng 
như nhiều chiến dịch khác của quần đội Việt 
Nam, đều được lên kế hoạch theo cách tương 
tự, dựa trên thông tin tình báo chính xác. 


năm 1965 ổ ạt đổ quân vào miền Nam 
'Việt Nam, hòng chặn đứng quân đội 
Việt Nam, Ban đầu Tướng Giáp phản 
tứng thận trọng, chủ yếu cho quân 

né tránh, bảo toàn lực lượng. Sang 
năm 1968, thấy thời cơ đã đâm, ông 
mới tung đòn mạnh với ý đồ làm đối 
phương nhụt chí. Quân đội Việt Nam 
nhất loạt công kích các thành nh lớn 
của miền Nam, đồng thời vây hãm căn 
cứ thủy quân lục chiến của Mỹ ở Khe 
Sanh, trong một chiến dịch tương tự 
Điện Biên Phủ khi xưa. Trên phương 
điện quân sự thuần túy, cả Tết Mậu 
“Thân lẫn Khe Sanh đều chịu tồn thất 
lớn, với số thương vong cao. Nhưng về 
chính trị, đó lại là chiến thẳng, vì Mỹ 
quả đã có phần nhụt chí. 


THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 
Trong Chiến dịch Xuân - Hè năm 
1972~1973. ông đưa đại quân vào 
Nam, đánh lớn theo lối chính quy. 
“Trong lúc này, Mỹ cũng mở chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 
Tuy nhiên, Chiến dịch Xuân - Hè đã 
đẩy chiến lược của Mỹ đến bờ vực 
phá sản. Năm 1973, Mỹ đồng ý ngồi 
vào bàn thương lượng, để rồi bỏ lại 
miền Nam, rút hoàn toàn khỏi cuộc 
chiến Việt Nam. Hai năm sau, Chiến 
dịch Hồ Chí Minh nổ ra, xe tăng của 
quân đội Việt Nam tiển vào Sài Gòn, 
buộc chính quyển miển Nam phải 
đầu hàng vào ngày 30/4/1975. 


NIÊN BIỂU 


+ 


« 1925-1927 Ông tiếp xúc với các nhà yêu 
nước như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc 
Kháng và Đào Duy Anh để tìm hiểu về cách 
mạng và công việc làm báo, 


« 1927-1939 Ông tổ chức nhiều cuộc bãi 
khóa tại trường Quốc học Huế về tham gia 
nhiều phong trào yêu nước. Cũng trong thời 
gian này, ông nhận bằng cử nhận Luật. 


'VÕ NGUYÊN GIÁP DUYỆT BÌNH NĂM 1945 


« 1940 Đang là nhà hoạt động kiêm nhà báo, 
nhà gáo,ông sang Trung Hoa gặp H6 ChíMich 
và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, 


« 1941-1944 Ông dẫn dắt dụ kích Việt 
Nam đấu tranh chống Pháp, Nhật. Ngày 
22/4/1944, ông thành lập đội Việt Nam 
Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân 
của Quân đội Nhàn dân Việt Nam. 


„ 1945 Nhật đầu hàng Đồng minh, Việt 
Nam khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 
2/9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn 
độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Tướng Giáp trở thành bộ trưởng 
Bộ Nội vụ và tổng chỉ huy quân đội. 


« 12/1946 Pháp muốn tái chiếm Việt Nam. 
Quân Việt Nam rút lui về nông thôn, rừng núi. 


« 1948 Ông được phong hàm đại tướng, 
trở thành đại tướng đầu tiên của Quân đội 
Nhân dân Việt Nam. 


„13/3-7/5/1954 Ông chỉ huy đánh thắng, 
trên Điện Biện Phủ, một chiến thắng được ca 
ngợi là vang đội địa cầu”. 5au Hiệp định 
'Genève, ông tiếp tục giữ cương vị cao trong 
chính phù Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


» Tháng 1/1968 Ông tham gia lập kế hoạch 

“hiến dịch Tết Mậu Thân, đánh vào các thành 
phố lớn ờ miền Nam. Cùng lúc ấy, căn cứ thủy 
quán lục chiến của Mỹ ở Khe Sanh bị bao vây, 


« 30/3/1972-31/1/1973 Ông chỉ đạo 
Chiến dịch Xuân - Hè trên ba mặt trận 
chính ở miền Nam, 


„ 1975 Ông mở Chiến dịch Hồ Chí Minh,cử 
Tướng Văn Tiến Dũng, tổng tham mưu. 
trưởng quân đội Việt Nam, giữ chức tư lậnh, 
Chiến dịch thắng lợi, Việt Nam thống nhất. 


« 1976-2009 Ông giữ nhiều chức vụ quan 
trọng trong chính phủ cha đến khí về hưu. 


«4/10/2013 Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 
trên tại Viện quân y 108, hướng thọ 103 tuổi. 
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CHIẾN §Ï CÁCH MẠNG 
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VÕ NGUYÊN GIÁP ĐÁNH TRẬN 


ĐIỆN BIÊN PHỦ 


'ĐỊA ĐIỂM 

Miền Bắc Việt Nam 
CHIẾN DỊCH 

Kháng chiến chống Pháp 
THỜI ĐIỂM. 13/3- 
7/5/1954 

LỰC LƯỢNG HAI BÊN Việt Nam: ï 1 trung. 
đoàn bộ binh, pháo; 31 tiểu đoàn bộ bình, 
công binh, pháo; 4 đại đội súng cối. Pháp: 14 
tiểu đoàn bộ binh, súng cối, pháo; 9 đại đội 
bộ binh, pháo, xe tăng và lực lượng tăng viện 
TỔN THẤT Việt Nam: gần 5.000 người chết: 
'Và mắt tích, 9.000 bị thương. Pháp; 1.500 
người chết, khoảng 14.500 bị bắt gồm cả số 
bị thương. 


'Tháng 11/1953, Pháp xây dựng tập đoàn 
cứ điểm tại Điện Biên Phủ, khu vực hẻo 
lánh gần biên giới Lào. Tướng Võ 

Nguyên Giáp sai bốn sư đoàn chủ lực tới 
bao vây, sẵn sàng đánh chiếm Điện Biên. 


GIAN ĐOẠN ĐẦU 
"Tham gìa trận này, hai bên đều phải rời 
xa căn cứ chính. Hơn nữa, quân Việt 
Nam lại đóng trên đồi, nhìn xuống 
Điện Biên Phủ, nên để tổ chức tiếp tế, 
Tướng Giáp huy động dân công vận 
chuyển lương thực trên xe đạp, ngựa 
thổ và trâu bò. Cả đại bác và pháo 
phòng không cũng được dân binh kéo 
qua mọi địa hình khó khăn, đưa vào 
trận địa. Theo lệnh ông, công binh 
khoét sườn núi tạo thành nhiều hầm 
pháo. Quá trình chuẩn bị kéo dài suốt 
ba tháng. Trong lúc này, Pháp cũng đưa. 
viện binh tới, tranh thủ xây dựng một 
chuỗi cứ điểm chung quanh đoanh trại. 
Năm giờ chiều ngày 13/3/1954, đại 


@®1-8/5. Tướng 
tổng tắn cô 


Ì @ 23/3:5ản bay bị hư hại quá 
nặng. Từ đây, Pháp chỉ còn 
cách thả dù đế tiếp tế Điện - Àn9e-Marie 


87/6 Các cứ điểm của 
Pháp thất thủ gần hết 


DE CASTRIES 


497/5 Can đồ tiếp liệu, quân 
Pháp rời bộ phân khu Hồng, 
Củm (eabeie) trong đêm, 
chạy sang hướng thượng Lào, 
nhưng bị bết sống toàn bộ 


CHỦ THÍCH 
—Ð2 
IEB Lực lượng Việt Nam 
'Đại pháo Việt Nam 
Cứ điểm Phảo 


7Ÿ 
| le NG Ƒ 


(Gabriele 


_—— 
(30/3-30/4:G¡ 
pha đông khutr 


bác Việt Nam đồng loạt nhả đạn, bắt đầu .. 
trận chiến. Quân Pháp kinh hoàng, dù đã. 
biết Việt Nam sẽ tấn công, song khô 
ngờ đối phương lại có trọng pháo lợi 
như vậy. Sau đó tới lượt bộ binh Vi 
Nam xung phong. Pháp cũng phân ‹ 
quyết liệt, gây nhiều thương vong ' 
phương. Tuy nhiên, đến ngày 17/ 
điểm của Pháp lần lượt thất thủ.. 
Chẳng những thế, ngay từ nhữn 
đầu giao chiến, Tướng Giáp đã chị 
phá hủy sân bay. Pháp buộc phải 
tiếp tế, dù việc này rất nguy hiểm kh 
phòng không của Việt Nam bắn p 
đội. Chiến sự vẫn tiếp diễn giầng: 
đầu tháng 4. Lúc này, Tướng Giáp. 
ra nếu cứ dùng bộ binh công 
với pháo binh yểm trợ phía sau, 
thêm được một số cứ điểm, song, 
quá nặng nề, tinh thần chiến sĩ xi 
thấp. Ông bèn chuyển sang chiết 
vây hãm kinh điển: đào các giao' 
theo hình zích zắc, dần dần siết 
cận đối phương. 


'VIỆT NAM TOÀN THẮNG T 
Bước qua tuần đầu tháng 5, Pháp VỆ Ý 
Nam bắt đầu đàm phán hòa bình tại 
Genève. Tướng Giáp quyết thắng nhan? 
để giành ưu thể trên bàn thương lượ 
trong khi Pháp cầu cứu Mỹ ném bom. 
quân Việt Nam. Để tránh vướng vào. 
chiến tốn kém, Mỹ đã từ chối khiến Ì 
lượng Pháp ở Điện Biên Phủ tuyệt vọng. 
Từ ngày 1/5, quân Việt Nam đánh chiếm. 
các cứ điểm phía đông và mở đợt tổng 
công kích, đến ngày 7/5 thì chiếm được sở. 
chỉ huy trung tâm của Pháp. Quân Pháp 
buộc phải đầu hàng vào ngày 7/5. 


Thanh, Quà 
vây siết cả 
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Đại bác nã đạn, mở đường cho bộ binh. 
Việt Nam xung phong. Dù ban đầu chiến 


«& 


%, 


NHỮNG NHÀ CẦM QUÂN HIỆN ĐẠI 


TƯỚNG LĨNH 
CHIẾN TRANH ISRAEL 


1-£ 


TỪ KHI THÀNH LẬP VÀO NĂM 1948, Israel 


thường xuyên xung đột cùng các nhóm vũ trang 
Palestine và cùng chư quốc Ả Rập láng giềng. 


Với Israel, công kích luôn là phương cách phòng ngự tốt 


nhất. Họ nổi tiếng xuất sắc về lối đánh tấn công cơ động, 


từ sau thắng lợi trong Chiến tranh Suez (1956) và đặc 


fÊfl YITZHAK RABIN 


TƯỚNG ISRAEL, SAU LÀ THỦ TƯỚNG 

SINH 1/3/1922 

MẤT 4/11/1995 

CHIẾN TRANH (hiến tranh À Rập — íael (1948) 
(hiến tranh Sáu ngày (1967) 

TRẬN ĐÁNH Jerusalsm (1948), Negev (1948) 


Sinh ở Jerusalem, Yitzhak Rabin gia 
nhập Palzach (đội ưu binh thuộc tổ 
chức đân quân Haganah của người 
Do Thái) vào năm 1941. Năm 1946, 
vì đấu tranh vũ trang chống Anh tại 
Palestine, ông đi tù một thời gian 
ngắn. Sau khi Israel lập quốc, trong 
Chiến tranh Á Rập - Israel, 
ông chỉ huy một lữ đoàn, 
đánh trận Jerusalem và giao 
tranh với Ai Cập ở sa mạc 
Negev. Thông minh và 
chuyên nghiệp, Rabin leo 


Di sản chiến tranh 

abin (trái) đạo diễn cuộc Chiến 
tranh Sáu ngày (1967), giúp Israel 
giành thêm nhiều vùng lãnh thổ. 
Nhưng vào thập niên 1990, khi giữ 
chức thủ tướng, ông tham gia đàm 
phán hòabinh, chấp nhận trao lại 
quyền kiểm soát các vùng trên. 


#FØ MOSHE DAYAN 


TƯỚNG VÀ CHÍNH KHÁCH ISRAEL 

SINH 20/5/1915 

MẤT 26/10/1981 

CHIẾN TRANH Chiến tranh À Bập — lrael (1948), 
(hiến tranh 5uez (1956), hiến tranh Sáu ngày 
(197), (hiến tranh Yom Kippur (1973) 

TRẬN ĐÁNH Sinai (1956), Jensalem (1967) 


Sinh trong một kibbztz (công xã 
nông nghiệp Do Thái), Moshe 
Dayan gia nhập lực lượng Haganah 
từ thuở thiếu niên. Thời Thế chiến 
II, cùng Haganah giúp Anh đánh 
quản Trục, Dayan bị mất một mắt 
khi giao tranh với quân Pháp Vichy 


tại Lebanon (1941). Năm 1948, đầu 
cuộc Chiến tranh À Rập — Israel, 
ông trấn giữ thành công thung lũng 
Jordan, nhờ đấy nổi danh là tướng 
đánh trận giỏi. 


LẬP NHIỀU CHIẾN CÔNG 
Giữ chức tổng tham mưu trưởng 
IDE, Dayan biến lực lượng dân quân 
nghiệp dư này trở thành quân đội 

kỉ cương, hiện đại. Dưới quyển ông, 
IDF đại phá Ai Cập ở Sinai (1956), 
với thương vong không đáng kể. Hai 
năm sau, ông bỏ chiến trường để 
vào chính trường. 


Súng trường Israel 
'Đây là súng trường tấn công GaÏl, dựa trên 
nguyên mẫu AK47, được sử dụng nhiều sau 
Chiến tranh Yom Kippur 


biệt là Chiến tranh Sáu ngày (1967). Chiến tranh Yom 

Kippur (1973) có hơi khác, vì Ai Cập ban đầu chiếm ưu 

thế, song Israel rốt cuộc vẫn khải hoàn. Từ năm 1973, 

Israel chỉ đánh nhỏ, chủ yếu trấn áp lực lượng Palestine, 

hoặc kéo quân vào Lebanon, nên tướng lĩnh họ ít có cơ 
trổ tài. 


lên chức vụ tổng tham mưu trưởng 
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDE, 
1964). Đoán trước các nước Ả Rập 
sẽ tấn công, ông ra sức củng cố IDE, 
chuẩn bị sẵn sàng. Khi Chiến tranh 
Sáu ngày (1967) xảy ra, ông bị suy 
nhược thần kinh, ít tham gia chỉ 
đạo. Tuy vậy, nhờ đã lên kế hoạch 


CLƯỢN60U0I QUYẾN 
LỤC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL 


Tháng 5/1948, Israel tuyên bố độc lập, thiết lập 
Lực lượng Phòng vệ (ID), bao gồm hải — lục 

không quân, nhưng đều trực thuộc một bộ chỉ 
huy duy nhất. IDf có nguồn cung quân nhân đồi 
đào (công dân Israel ai cũng phải đi nghĩa vụ 
quân sự), khá thoải mái về kỉ luật, song vẫn 
chiến đầu đạt hiệu quả cao. Họ sở trường lối 
đánh nhanh, lấy thiết giáp làm chủ đạo, với 
không quân tỉnh nhuệ yếm trợ. Học thuyết chiến 
tranh Israel nhấn mạnh: chỉ huy các cấp ai nấy 
đều cá quyền chủ động, cần tích cực phát huy 
sáng kiến. 


trước, Israel vẫn đại thắng. 

Rời quân ngũ (1967), bước sang, 
chính trị, Rabin hai lần làm thủ tướng, 
Israel. Ban đầu chủ trương cúng rắn, 
sau ông đổi ý, kí kết hiệp định hòa giải 
với Palestine. Năm 1995, ông bị ám sát 
bởi một phần tử Do Thái cực đoan, 
chống đối hòa bình. 


Nhân vật đầy sức hút 

Rất dễ nhận ra Moshe Dayan, bởi ông luôn đeo. 
băng bịt mắt. Hình tượng nghênh ngang, ngạo 
nghễ của Dayan, đặt cạnh phong độ cao của quân 
lực lsrael những năm 1950-1960, quả rất phù hợp. 


Trên cương vị bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, được dân yêu thích, Dayan 
theo đối sát sao Chiến tranh 
Sáu ngày (1967), trực tiếp. 
chỉ đạo việc đánh chiếm 
Đông Jerusalem. Ông vẫn 
tại chức vào năm 1973, 
khi quân Ai Cập vượt 
kênh đào Suez. gây 
nên Chiến tranh Yom 
Kippur. Thất bại ban 
đấu khiến Dayan 
choáng váng. Ông 
bị chỉ trích vì đã chủ. 
quan, thiếu chuẩn bị, 

từ đó sự nghiệp đi xuống 


Ji ARIEL SHARON 


TƯỚNG ISRAEL, SâU LÀ THỦ TƯỚNG 

SINH 26/2/1928 

MẤT 1/1/2014 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Sue2 (1956), Chiến tranh 
Sáu ngày (1967), Chiến tranh Yom Kfppur (1973), 
(hiến tranh Lebanon (1982) 

TRẬN ĐÁNH Đèo Mida (1956), Abu Ageila (1967), 
'Wượtkênh 5uez (1973) 


'g 


Lần giao chiến đầu tiên giữa Ả Rập 
và Israel (1948), Sharon hãy còn đeo. 
lon cấp thấp. Thập niên 1950, ông gia 
nhập bình chủng nhảy dù vừa thành 
lập. Tính ông hung hăng nên làm sĩ 
quan dù rất thích hợp. Tuy nhiên, 
giữa chiến dịch Sinai (1956), khi đang 
chỉ huy một lữ đoàn dù, ông đã quá 
hăng nên vượt quá quân lệnh. Kết 
quả: dù chiếm được đèo Mitla từ tay 
Ái Cập, quân Israel phải trả giá đắt. 
Do sai lầm trên, sự nghiệp của 
§haron khựng lại một thời gian. 


TRẦM RỒI LẠI THĂNG 
Gượng đậy sau Mitla, Sharon lĩnh 
chức sư đoàn trưởng thiết giáp, 
thắng trận quan trọng ở Abu Ageila, 
góp công lớn giúp Israel đại phá Ả 


Sharon tại sa mạc Sinai (1973) 

Trong Chiến tranh Yom Kippur, Sharon vượt 
kênh Suez, mở đường cho quân lsrael tiến 
vào Calco. Song lsrael rốt cuộc không vào, vì 
sợ áp lực quốc tế. 


Rập trong Chiến tranh Sáu ngày 
(1967). Năm 1973, Chiến tranh Yom. 
Kippur bùng nổ, ông đang hưu trí lại 
ra cầm quân, dẫn thiết giáp táo bạo. 
vượt kênh Suez. Nhờ ông mà Israel 
chuyển bại thành thắng. 

Sự nghiệp chính trị của Sharon 
sau khi rời quân đội (1974) cũng 
không mấy suôn sẻ. Thời điểm Israel 
tấn công Lebanon (1982), thảm sát 
người Palestìne trong hai trại tị nạn 


HẬU THỂ CHIẾN II 
+ 


Sabra và Shatila tại Beirut, ông đang 
làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phải 
từ chức vì gánh chịu một phần trách 
nhiệm. Tuy nhiên, sang năm 2001, 
ông tái xuất, gìữ chức thủ tướng, 
Israel đến năm 2006. 


Hỏa lực vượt trội 

Pháo Israel khai hỏa vào vị trí đối phương. 
(Chiến tranh Yom Kippur, 1973). Israel sử 
dụng kĩ thuật quân sự tân tiến nhất của Hoa. 
Kỳ nèn có lợi thế hơn hẳn đối thủ Ä Rập. 


fÊf YASSER ARAFAT 


LẮNH TỤ PALESTINE 

SINH 24/8/1929 

MẤT 11/11/2004 

CHIẾN TRANH ác diễn dịch chống kzasl, Nội điến 
lebanpn 

TRẬN ĐẢNH lorameh (1968), Tháng chín en 
(1970), 8arut(1982) 


Yasser Arafat là người Palestine 
nhưng sinh tại Ai Cập, Khoảng năm 
1959, lúc đang sống ở Kuwait, ông 
thành lập phong trào giải phóng quốc 
gia mang tên Fatah. Giữa thập niên. 
1960, du kích đưới quyển ông thường 
vượt biên giới Jordan, đột kích vào 
Israel, đánh những trận nhỏ. Tuy vậy, 
khi chư quốc À Rập thành lập Tổ 
chức Giải phóng Palestine (PLO, 
1964), họ lại tảng lờ Fatah. 


FATAH LÈN HƯƠNG 

Tháng 3/1968, Israel tắn công trả 
đũa, nhằm vào căn cứ du kích Fatah 
ở Karameh, Jordan. Arafat và thuộc 
hạ chiến đấu kiên cường, chẳng 
những giữ vững trận địa mà còn giết 
khá nhiều lính địch. Chiến công ấy. ¿ 
nổi bật hẳn so với thất bại thảm hại 
của khối Ả Rập trong Chiến tranh 
Sáu ngày một năm trước đấy. Địa 
vị Arafat do đó thay đổi chóng mặt, 


hùng, ông trở thành lãnh đạo PLO, 


Chiến binh Palestine 
Rất chú trọng hình ảnh trước công chúng, 
Arafatluôn quần chiếc khăn Keffiyeh đặc 


Trong hình này, ông đeo thêm khấu AK-47. 


Được người Ả Rập tôn vình như anh 


"ruÊP 


\ 


đại diện cho nhân dân Palestine. 
Dù vậy, đứng giữa các nước Ả Rập 
tình hình bất ổn và những phe 
phái Palestine hiếu chiến luôn gây 
chuyện với nhau, thế lực ông vẫn rất 
bấp bênh. 

“Trong vụ Tháng chín Đen (1970), 
quân đội Jordan đánh đuổi du kích 
PLO. Arafat chuyển sang Lebanon, 
tham gia cuộc nội chiến tại đây (giữa 
thập niên 1970). Năm 1982, Israel 
đem quân bao vây Beirutuông lại phải 
lưu vong lần nữa. Sự nghiệp chiến 
bình tự do của. 
dứt từ đó. Những 
năm sau này 
ông tập trị 


TÔI ĐẾN ĐÂY, MANG THEO CÀNH 

Ô LIU CÙNG MỘT KHẨU SÚNG CỦA 
NGƯỜI CHIẾN BINH TỰ DO. ĐỪNG ĐỀ 
CÀNH Ô LIU RƠI KHỎI TAY TÔI. 


'YASSER ARAEAT, DIÊN VĂN ĐỌC TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐÔNG LIÊN HIỆP QUỐC, NĂM 1974 


ÄĂVN N3IH -FI6I 


TƯỚNG LĨNH THỜI HẬU CHIẾN TRANH LẠNH 


CUỐI THẬP NIÊN 1980, thế giới bước vào thời kì 


hậu Chiến tranh Lạnh, chỉ còn Hoa Kỳ là siêu 

cường duy nhất. Quyền lực Hoa Kỳ bị hạn chế bởi đ 
các lí do chính trị, chẳng hạn, họ phải nỗ lực giảm thiểu 
thương vong để khỏi mất lòng cử tri quê nhà. Từ Chiến tranh 


vùng Vịnh (1990-1991) đến cuộc xâm lược Iraqg (2003), giảm sĩ khí. 


tướng lĩnh Hoa Kỳ tấn công trên quy mô lớn với lực lượng 
chuyên nghiệp đã được chuẩn bị sẵn sàng, cùng ưu thế tuyệt 
khí, kĩ thuật. Tuy vậy, họ đánh mãi vẫn không, 
thắng được các lực lượng du kích và khủng bố quốc tế. Tình 
hình trên gây thất vọng về mặt quân sự, có khả năng làm 


#Ƒÿ NORMAN SCHWARZKOPF 


TƯỚNG HOA KỲ 

SINH 22/6/1934 

MẤT 27/12/2012 

CHIẾN TRANH Chiến tranh Việt Nam, hiến tranh 
vùng Vịnh 


1H. Norman Schwarzkopf sinh tại 
New Jersey, trong gia đình tướng 
lĩnh. Tốt nghiệp West Point năm. 
1956, ông được điểu về trung đoàn 
nhảy dù. Năm 1965, ông tình nguyện 


ĐÚNG CÀ. 
TƯỚNG NORMAN SCHWARZKOPF 


é6—— — = 
CÓ NHIỀU CÁCH ĐỀ NHÌN NHẬN 
MỘT VẤN ĐỀ. CÓ THẺ CHÚNG ĐỀU 


sang Việt Nam, làm cố vấn cho sư 
đoàn đù miền Nam, kinh qua nhiều 
trận đọ súng ác liệt. Hết thời gian 
phục vụ, ông về nước, rồi trở lại Việt 
Nam lần nữa vào năm 1969, lần này 


'TRẬN ĐÁNH Chiến địch Bão táp sa mặc (1991) 
Sb2l800210 =. 
chỉ huy một tiểu đoàn bộ bình. Luôn 
đòi hỏi binh sĩ giữ kỉ luật cao, nỗ lực 
trui rèn, Schwarzkop£ không phải là 
người “đắc nhân tâm”. Tuy vậy, ông, 
dũng cảm, không ngại xả thân và lo 
lắng cho sự an toàn của thuộc hạ; 
điều ấy không thể phủ nhận. 


PHÁN ỨNG NHANH 
Sau thất bại ở Việt Nam, 
Schwarzkopf tham gia tiến trình cải 
tổ quân đội Hoa Kỳ, với mục tiêu 
đào tạo những sĩ quan có tinh thần 
cao và binh càng chuyên 
nghiệp, thiện chiến. Năm 1988, 
Ông nhậm chức tư lệnh Bộ Tư lệnh 
ng khu, với nhiệm vụ phản ứng, 
nhanh, nếu có sự biến xảy ra tại 
Trung Đông. 
"Tháng 8/1990, theo lệnh Saddam 
Hussein, quản Iraq tiến vào 
Kuwait, Hoa Kỳ liền mở Chiến 
địch Tấm khiên sa mạc để bảo 
vệ Ả Rập Saudi. Tổng cộng, 
khoảng nửa triệu lính Mỹ 
được gửi tới vùng Vịnh, cùng, 
khoảng 20 vạn lính đồng mình, tất 
cả dưới quyển Schwarzkop£. Ông 
thể hiện năng lực chỉ huy xuất sắc: 
khơi gợi được lòng tự tìn nơi ba 
quân, hợp tác hữu hảo với các 
tướng trong liên minh và ứng 
xử đúng mực trước truyền 
thông. 
Khi soạn thảo kế hoạch 
giải phóng Kuwait, đánh 
vào Iraq (Chiến dịch Bão 


Norman Bão Tố 

Ảnh này chụp ngay trước Chiến dịch 
Bảo táp sa mạc, cho thấy vẻ góc cạnh, 
quyết tâm của Schwarzkopf. Do tính 
cách cứng cỏi, Schwarzkopf mang 
biệt danh Con Gấu, hoặc 
Norman Bảo Tố. 


HIỆN ĐẠI 


NHỮNG NHÀ CẦM 


áp dụng các nguyên 
tắc chiến tranh không 
— bộ, nhấn mạnh. 

tốc độ di chuyển 
nhanh, linh hoạt và 
hiệu quả gây sốc. 


tấp sa mạc), Schwarzkopf 


————"* 


Nhằm giảm thiểu thương vong, ông 
không tấn công trực điện, mà hành 
quân vượt sa mạc, bất ngờ đánh thọc 
sườn đối thủ. Đây là chiêu lừa ngoạn 
mục, đòi hỏi nỗ lực lớn về tiếp vận. 
Giữa liên quân và lraq tồn tại chênh 
lệch quá lớn về kĩ thuật, sĩ khí, cũng, 
như khả năng lãnh đạo, nên Bão táp 
sa mạc sớm kết thúc với thắng lợi 
toàn diện, chỉ 290 lính Mỹ bị chết. 
Schwarzkopf về hưu sau đó không lâu. 


TRẬNĐĂNH 
BẢO TÁP SA MẠC 


CHIẾN TRANH (hiến tranh vùng Vịnh 

THỜI ĐIỂM 17/1-29/2/1991 

ĐỊA ĐIỂM À Bập 52udi, Kuuail và lraq 

Chiến dịch Bão táp sa mạc là phản ứng cÙa 
liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu trước việc lĩad, 
tiến vào Kuwait vào năm 1990, Khởi đầu 
chiến địch, liên quân dùng máy bay và tên lửa 
hành trình, liên tục bắn phá lực lượng vũ 
trang, cũng như nhiều mục tiêu khác trên 
lãnh thể lrag. Ngày 24/2, Tướng $chwarzkopf 
mỡ đợt tấn công trên bộ, cho quân di chuyển 
từ cánh trái, rồi bọc vào trong, buộc lraq lui 
quản khỏi Kuwait, thương vong vô số, Hoa Kỳ 
và đồng minh truy kích đối phương, đến ngày 
28/2 thì ngừng. 


HẬU THẾ CHIẾN II 


mí TOMMY FRANKS 


TƯỚNG H0A KỲ 

SINH 17/6/1945 

CHIẾN TRANH đến tranh Afgharistan, (iến tranh lraq 
TRẬN ĐÁNH Xâm lấn Afgharistan (2091), xâm lược 
tran (2003) 


Tommy Franks nhập ngũ năm 1965, 
hai năm sau thì trở thành sĩ quan, 
đeo lon thiếu úy, từng phục vụ ở 
Việt Nam. Thời Chiến tranh vùng 
Vịnh (1991), ông là trợ lí chỉ huy của 


Sư đoàn thiết giáp số 1. Năm 2000, 
ông được cử làm tư lệnh Bộ Tư lệnh 
Trung khu, coi sóc các hoạt động tại 
Trung Đông. Vụ khủng bố ngày 
11/9/2001, do tổ chức al-Qaeda gây 
ra, gây chấn động nước Mỹ, đã đầy 
Bộ Tư lệnh của Franks bước vào tiển 
tuyến. 

Nhận trọng trách soạn thảo kế 
hoạch tấn công các căn cứ al-Qaeda 
và cả chính quyển Taliban ở 


+ 
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CHÚNG TA ĐANG GÓP PHẦN TRONG CUỘC 
CHIẾN TOÀN CẦU CHỐNG KHỦNG BỐ, 


TƯỚNG TOMIMY FRANKS 


Afghanistan, Franks không muốn 
gây thương vong nhiều nên tránh 
việc gửi quân tham chiến trực tiếp. 
nơi thực địa. Do đó, lúc Chiến dịch 
'Tự do bển vững bắt đầu, chỉ có vài 
lực lượng nhỏ từ Hoa Kỳ đặt chân 


>. 


pm OSAMA BIN LADEN 


THỦ LĨNH AL-QAEDA 

SINH 10/3/1957 

MẤT 2/5/2011 

CHIẾN TRANH Chống liên Xô ở Afghaniistan, chiến 
địch khủng bố quốc tế 

TRẬN ĐÁNH Sự kiện 11/9 (2001) 


Osama bin Laden sinh trong gia đình 
Hồi giáo giàu có, theo hệ phái Sunni, tại 
Ả Rập Saudi. Sau khi Liên Xô đưa quân 
vào Afphanistan (1979), ông tham gia 
thành lập Ban sự vụ Afphanistan, với 
mục đích chiêu mộ người tình nguyện, 
rồi chu cấp tài chính và vũ trang cho họ 
để tiến hành chiến tranh du kích chống 
lực lượng Xô Viết. Cuối thập niên 1980, 
Liên Xô rút bình, ông lập ra mạng lưới 
al-Qaeda (tiếng Ả Rập nghĩa là “nến 


tảng”), cổ vũ thánh chiến trên quy mô. 
toàn cầu. Kẻ thù của al-Qaeda là người 
Do Thái và nhà nước Israel, Hoa Kỳ và 
đồng mình, Hồi giáo Shiite, cùng hầu 
hết các chính phủ Hồi giáo trên thế giới 
(vì đã đi ngược giáo lí chân chính). 
Năm 1998, Bin Lađen tuyên bố: “Giết 
Mỹ và đồng minh - bất kể quân sự hay 
đân sự ~ là nghĩa vụ cá nhân của mỗi 
người Hồi giáo. Họ có thể làm việc ấy 
tại bất cứ nước nào” 


KÉ BỊ TRUY ĐUỐI 

Cũng năm 1998, al-Qaeda đánh bom 
hai tòa đại sứ Mỹ ở châu Phi. Hoa 
Kỳ tiến hành theo đối, tìm cách bắt 
hay ám sát bin Laden. Ông bèn sang. 
_Afphanistan, giúp lực lượng Hồi giáo 


cực đoan 'Taliban giành chính quyền. Ngày 


11/9/2001, al-Qaeda phối hợp tổ chức, 
cướp một lúc bốn máy bay hành khách, 
cho đâm sắm vào tòa Trung âm Thương 
mại Thế giới (New York) và trụ sở Bộ 
Quốc phòng Hoa 
Kỳ (Washington), 
giế hại gần 3000 
Laden từ đó khét 
tiếng khắp nơi. 
Nhằm trả đũa 
vụ khủng bố, 
Hoa Kỳ tấn công 
Afghanistan, hạ 
bệ chính quyền 
Taliban, nhưng bin 
Laden chạy thoát. 
Năm 2011, ông bị 
biệt kích Hoa Kỳ 
bắn chết. 


sang Afghanistan, làm nhiệm vụ. 

chỉ đạo không kích, tấn công trụ sở 
al-Qaeda và cố vấn cho du kích địa 
phương chống Taliban. Khi chế độ 
Taliban đã sụp đổ trước sức mạnh 
oanh tạc B-52, ông mới bắt đầu điểu 
động thêm nhiều quân. 

Eranks không đến nơi mà chỉ huy 
chiến địch từ tổng hành đình tại 
Elorida. Ông được ngợi khen vì đạt 
được mục tiêu với tổn thất không 
đáng kể. Tuy vậy, tận diệt du kích 
Taliban và al-Qaeda là một công tác 
lâu dài, gần như bất khả thi. 


CHIẾN TRƯỜNG IRAO.. 
Năm 2003, Eranks dẫn dắt liên quân 
Anh ~ Mỹ trong chiến địch xâm lược 
Traq đẩy tại tiếng. Ngược với nhiều 

đự đoán từ giới phân tích, ông nhanh 
chóng đánh bại quân lực Saddam 
'Hussein. Với phi cơ và tên lửa hiện đại, 
'Hoa Kỳ không kích chuẩn xác, phá hủy 
hệ thống điều hành ~ chỉ huy của Iraq. 
Bộ binh sau đó tiến nhanh, buộc Iraq 
tập trung lực lượng đối phó. Tuy nhiên, 
lực lượng Iraq càng đông lại càng trở 
thành miếng mổi ngon cho bom đạn, 
hỏa tiễn. Liên quân đánh quá thần tốc, 
đối thủ không đủ thời gian củng cố lực 
lượng nên chỉ trong sáu tuần, các chiến 
địch lớn đã chấm dứt. Franks về hưu 
vào tháng 7/2003. 


Franks tại Iraq 

Eranks hòa mình cùng binh sĩ ở Iraq (2003). Vị 
tướng quê ở Oklahoma này về hưu rồi, tình 
hình Afghanistan và lraq mới xấu đi, khi 
phiến quản nổi dậy hàng loạt, 


Lợi đụng truyền thông. 

Các chiến dịch lớn của bin Laden đều được 
tính toán để gây tác động tối đa lên 
phương tiện truyền thông. Bin Laden bị 
bắn chất vào nấm 2011. 
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Chiến tranh Afghanistan 

Lính Hoa Kỳ rời trực thăng, đi tìm một 
xưởng sản xuất IED, tức các thiết bị nổ tự. 
chế (2009). Tại Afghanistan cũng như lraq, 
phiến quân thường dùng IED để chổng 
liên quân. 
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